QUYÊN 2 


(Quyên Nhân-Duyên) 
[NIDANA-VAGGA] 


Về Bản Dịch SN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pãli-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (BhikkhU Bodlhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Đây là bản dịch chính xác nhất từng câu chữ của kinh văn nguyên thủy với 
đủ các chú-giải cần thiết. Có nhiều chỗ tham chiếu với các phiên bản của nhà 
sư Ajahn SuJato và PTS. 

- Đề hình dung nhanh: Bộ Kinh SN này có 05 QUYỀN lớn (Vagga); mỗi 
QUYỀN được đặt tên theo tên của CHƯƠNG đầu riên của nó. Toàn bộ kinh 
có 56 CHƯƠNG. Mỗi chương là đồng nghĩa với một LIÊN-KẺÉT (tương ưng) 
theo một chủ-đề chính nào đó (ví dụ: liên-kết về Nhập-Lưu, liên-kết về Ca- 
Diếp, liên-kết về Cira ...). Bản dịch Việt này đánh số CHJƯƠNG trùng với số 
LIÊN-KET luôn. Trong nhiều CUƯƠNG lại có các NHÓM kinh (vagga).. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 
thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đè (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐ]). 


- Còn các chú-giải của các luận giảng (như Spk, Spk-P({, Vism ...) thì đã 
được ghi rõ tên ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 12:08, 56:34 
có chúng thuộc bộ kinh SN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ là 
AN, MN, hay DN... trước số kinh. Người dịch Việt cũng ghi luôn số của 
Quyền để dễ dàng tra chiếu, ví dụ 12:08 (Quyền 2), 56:34 (Quyên 5). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác (hành), những hiện- 
tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ) ... 


+ Lời nhắn gửi của người dịch: người £w học nên lần lượt đọc hết 
những lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong 
bộ kinh SN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một Liên-kếr (chương, tương 
ưng) dài hay vài L/ên-kếr ngắn, thì trong một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một 
QUYỀN, tồi hết Bộ Kinh. Số kinh tóm-lược theo các “khuôn mẫu” là rất 


nhiều, nhưng quý vị chỉ cần đọc lướt qua. Bản dịch bằng ứiếng Việt phổ thông 
nên ai cũng có thể đọc hiểu được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu 
chữ). Đọc qua các kinh quý vị sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc 
và đúng đắn hơn về đạo Phật, hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của 
Phật đề tu hành. Và chắc chắn tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng 
buông bỏ giải thoát của đạo Phật. 


- Do bộ kinh có nhiều iiên-kết chú-để khác nhau nên quý vị có thể chọn 
bất kỳ QUYỀN nào và trong đó có thể chọn những /iên-kết nào mình quan 
tâm hơn để đọc trước. Ví dụ, nếu quý vị muốn đọc về các phẩm-chất để 
chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu thì có thể đọc Liên-kết 'Nhập-Lưu, về lý 
duyên-khởi và nhân-duyên thì đọc Liên-kết 'Nhân-Duyên', về ngài Ca-Diếp 
thì đọc Liên-kết 'Ca-Diếp' ... 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề năm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH, vì nếu cứ dừng lại để tra những chú-thích về các chữ thì người 
đọc có thể bị lạc khỏi chủ-đề của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền 
nhảy qua các chủ đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có 
câu nào, chữ nào, hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc xong bài kinh 
mới nên tra các chú-thích đề hiểu. Còn nếu đã hiểu đễ dàng thì đơn giản đừng 
đọc những chú-giải, vì đa phần những chú-giải chỉ là những diễn dịch và 
giải thích của các giảng luận sau kinh. 


Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch 
đã gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và kỹ càng 
nhất từ xưa đến nay của ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 

Nhà Bè, Mùa mưa 2018 (PL 2562) 


(hiệu đính lần 1 năm thảm dịch Covids 2021) 
(hiệu đính lần sau năm 2024) 


*®11 


MỤC LỤC 

Về Bản Dịch SN ..............................-5-5-5-5< << cscscscsesesesesesesesesese ỉ 
RIUC TL ÍỔ 22122 026aiii22251201nni26221 00 2011g0n12002001320Ẻnasiốn Hi 
Chương 12. Liên Kết NHÂN-DUYÊN.........................--.- 1 
NHÓM 1. NHÓM “NHỮNG VỊ PHẬT” (Bu4dädhauagga) ........ 3 
TT) Sự Khởi Sinh TW THhHẬC....ávicisiabtiitobsapsidbsssa 3 

2 (2) Phân Tích Sự Khởi Sinh Tùy Thuộc ...............................-- -- 4 
le qaeeaduieokilioataddibbisikkEbbnlsaGakblkEÐdtoessadikebaftgad 6 

4 (4) Phật Wipassĩ (T-bà-thi).................................òc2c-Sccceccceccercee : 
F70001 ai aallane 8 

6 (6) Phát Vessabhứw (T'ỳ-xá-phù) ...................................... check. 6 

7 (7) Phật Kakusandha (Câu-lưu-tôn)....................................-<<<c<<<<<x 8 

ở (6) Phật Koqtagamana (Câu-na-hầm)................................... «<5 S 

9 (9) Phật Kassapa (Ca-diễp).........................à co cccrirrsrrrrrcee 8 

10 (10) Phật Thích-Ca, Đại Sa-Môn Cồ- Đàm! ............................ - 8 
NHÓM 2. NHÓM ˆDƯỠNG CHẤT” (Ähãra-0agga) ............ 13 
11 (1 Dưỡng Chiất........................-. 52-5-5255 +teEEteEEkEErkerrrkrrrkerrvee 13 
Z2) 0T lì) ) 0È (  N HH Cá ceiceau li k2 26114000226056402040026 X2. 14 

13 (3) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (1)...............................--------- l6 

14 (4) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (2).............................----------- †7 
II NH1 0 x42 y1 nebeaysassee 18 

16 (6) Người Thuyết Pháp....................-. 5-5-5 Sccce+eercterrrkerrserrcee 19 

17 (7) Tu Sĩ Lõa Thể Tên Ca- Diếp ..........................- + 2-s+c+cs+s+x+cse 20 


16 (8) Du Sĩ THHqPH...............................QQG-GS SH nh cv ca 24 


#5 (9) NgHũi Trí tả Ngư PVƯN....... c2 Cske 26 
20 (10) Những Điều-kiện (duyên) ........................---2--+-s-cs©cs5secse 27 


NHÓM 3. NHÓM “MƯỜI NĂNG LỰC: (Dasabala-oasga) 31 


cÍ (/ HINH T110 00V TU LÍ  seci6606636ibpaiese 31 
xẻ lá) HIẾN (¡YOU Ï EU _~ổ loikocovaouieaeivisdGgiaolivsiisolskoscvoidgreebddatsibx 31 
23 (3) Nguyên Nhân KẾ Trróc........................---- +©55sce+ccceerereerereee 33 
24 (4) Những Du Sĩ Khác Đạo................................ nhe rreg 36 
TH HH n1. se 41 
SG (Ð) TVONG LH U HÀ cneetescsksesikeeiagbaekdiedbgakboiakbacbecsbsdobeseksask 45 
27 (7) Những Điều- Kiệm.........................-- - 5S SnnHHHr re 46 
TK TA 0020000222022 assae 48 
29 (9) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (1)...........................---:----s--- 48 
30 (10) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (2).............................--------- 49 
NHÓM 4. NHÓM “TỲ KHEO KALÄRA TỪ GIAI CẤP 
CHIẾN-SĨ (Kalãra-KkhafÍ11(1-0/1G(1)............... 5< << ceeSssSsesseeseee 51 
31 (1) Thứ Át Sẽ Xảy Ra (hữu duyên thì hữu sinh)...................... 51 
ó L2) 4Ì B0 FT seiscuilssiskciialsbasipdiagiokbsdidtadlsktsbiadexiagadápdaskkiák " 
33 (3) Những Trường Hợp Sự- Biết (]) .......................-.------s-sc5s: 58 
34 (4) Những Trường Hợp Sự- Biết (2) ......................-------cs-sccs: 60 
35 (5) Do Có Vô Minh Là Điều- Kiện (])...........................----- --- ó1 
36 (6) Do Có Vô Minh Là Điều- Kiện (2).........................--.----- --- 64 
Ấ7  ERiNG Thai lí CÀ TH doaiaeradibadlsukobaaadSeaeiada 64 
bo Liên 08/53 01 2N TT nh n0 Ty 7 65 
3010: 5v 01:1  suadadeakoaeaanotiblsatbiebl8kioksaaduuedtedi 66 
/03)l7 (j3) 5 J6) TT THƯỢNG VN NT TY NT CN TY G7 


NHÓM 5. NHÓM “GIA CHỬ (Gahapati-0agga) ................. 69 


4I (1) Năm Sự Thù Qán Đáng Sợ (ÌÏ)...................... ẶẶẶSSS<cs+eses 69 
42 (2) Năm Sự Thù Oán Đáng Sợ (2)..........................-------©cccscce- 72 
Ti .......... ‹<a. . ẽẽ -säảễis. a4. ẽ.a.ố  -a. ¬aẽ< 72 
44 (4) THẾ Giới ........................ 5-55 5< StSE SE E21 2111111011210 11011 11 se. 74 
6ì Sử... TRE TU Ti 00/110 0077701 00 vi v v9 7. T7 75 
Xã 0Ì HT 4 HE Ga aasoalsoiesoassse Vi 
47 (7) Bà-La- Môn .ÏÃIIHSSOHHÏ ......................... SG SH. lờ; 
48 (8) Một Người Luận Giải Thế Giới...........................---2-+5+-- 78 
49 (9) Người Đệ Tử Thánh Thiện (]).............................---2--2-5--- 79 
50 (10) Người Đệ Tử Thánh Thiện (2)...........................------------ 80 
NHÓM 6. NHÓM KHỔ (nhóm cây) (Dukkha-oagga).......... 81 
$1 (1) Sự Điều Tra Thấu SuỐt.................................- o5 c5 cccccscrerree 81 
52 (2) Sự Dính Chiấp.........................---- 55-52 Sc+SStvEEEeErterrrkrrrkerereee 85 
33 (3) Những Gông Cù (Ï)..........................---2--+©5+©cceccsccxerxee 86 
3# (Ò Những GÔng CN [Ìivocsiviiskokinilbbnkdcsikessee 87 
KT TK nh 0 2 aeedaddosee 87 
56 (6) Cây Lớïi (2)......................-----+-22©5+ 5+2 2teEeESErkerkererrrrervee 88 
"1. 6 `... .-.OỔO x4 c5 SỈ ae 88 
NT LH i2 lxaaaskeose 89 
"'-.........‹.-5aốẽaÁ4a. ẽ. Sẽ s:s an. 90 
K (T0) l0 L HIẾN ca caaibdioGkndvi dt oxitc dt bskegaatgaioitabtae 0 
NHÓM 7. NHÓM LỚN (Malhã-0agga)...........................-----«- 94 
ó1 (I) Người Không Được Chỉ Dạy (Ï) ................................--- --- «<<: 94 
62 (2) Người Không Được Chỉ Dạy (2) ...............................--- --- «<<: 95 
74)  Hịt La TH N LÙN sa ecuitooadlasbiaiierliaodkadbsssibaue s7 


64 (4) Nếu Có Tham Dục ......................- - 5-5255 cccccteEsrsrrkerersred 100 


VỊ * 


T001 17071 Tác áa0ả260424042244644442240 102 
Cũ [10H HH NT l TH cá a0xesabkkdsbi66440311222)1660egei 105 
NT TT 0 cả 0á2ảáả¿v6 110 
lữ l0} KUQINHDT sa itccoibxgbkeasixtliokbsiegisbasbxgtetGotcglxoxabvllokbsevgsskgsivdsbsai 113 
TT F117 1241 áiiad6Àá066662i6ải64A432kŸ6 là) 
E//003/375/247.,1 ni nẽsẽẻẻẽố ốc ổố 116 


NHÓM 8. NHÓM CÁC TU SĨ & BÀ-LA-MÔN” 


(SmaNbYtiiTiqTl<UŒGHÌ kacaslasls1442441416125146146204420412614e 126 
VÀ TÀT cử TRỢ VN VI TY 0 c9 0 ng Ợ 126 
Số ái) Di li: II VÀ NI svtssccusgsvecsgsslydlaksscbgisseossbisgsosStspsl2ve6sssu 126 


NHÓM 9. NHÓM GỘP LẠI & TÓM LƯỢC: (A#tara- 


fiEIWDE-ĐGGIHÏ tụenancsGskcbsbkieaadtbkeboglbnoiadtkiktosidobadbiengbesee 128 
LH TH 12a dusibasl Sai 128 
NI TL Là 200v 2 0cvoalceooadeaaeye 128 
&á (3) —1 (2) Sự CÁ CẲNG v.v v0 dxGAảxx6es 128 
Chương 13. Liên Kết SỰ ĐỘT-PHÁ.............................. 131 
NT ca 46644202eg2iladiivadadkisekualikitsfllslleeksdlisiaesksos 133 
ND gen Hot ng h2 ðnthitnHhhhgtophẩnettutriuatinbduoe 133 
3 Nước Chỗ Sông Hợp Lưu ()........................--- + 2 2+s+s+s+x+s+esxscee 134 
4 Nước Chỗ Sông Hợp Lưu (2).......................--- + 2 2<s+s+s+x+e+esescee HỆ: 
TT HH La án 66c 2 bái te 402 2k02003846608 1360048566 135 
sấy, l7. 1-2 N Y0 6S n6 ống 136 
¿ TL 11711157 THỊ da hi Giá ba Dk€gG6Ái6aesasxekiboásEkajlaluslsbsleagiusbe 136 
TP l0 0L Gia oto eclAniaagraedsaag 137 
_3.:.'//0 n8 nh n0. 0n TH 0/7/0900 1 0007 137 


TH chê Lễ can chat aigtùihGpoktttU3a6000100)10440131668122ig001lãnp 2g 2n giatln 138 


*® VII 


Ÿ""..‹<..---‹aa.acc .aa⁄<4úÁÃẶ(ÃC <5 139 
Chương 14. Liên Kết CÁC YÊU-TÖ ........................... 141 
NHÓM 1. NHÓM SỰ ĐA-DẠNG: (Nãnafta-oagsa)........ 143 
LẠ), 7U âc vị TY II NT nh 0/07 V9 143 
TU TT 11 LÍ Ldiieviioabdweiieianyieaildeus 143 
3 (3) Không Tùy Thuộc Các Loại Tiếp-Xúc (ngược lại thì không) 
144 

4 (4) Nhiều Loại Cảm-Giác (Ï) .......................--5-52 55+ cccccscecree 144 
5 (5) Nhiều Loại Cảm-Giác (2) ..........................--5 555cc ccccccccccreo 145 
6 (6) Nhiều Loại Yếu- Tổ Bên INgoài............................---¿©2ccccecscsa 146 
7 (7) Nhiều Loại Nhận- TÏrức .................... 5-52 Sccccecxecerererrered 147 

8 (8) Không Tùy Thuộc Các Loại Tùm-Cầu ... (ngược lại thì 
THỦ HỆ Ít s64 2áániisvsebsdbebdaibideladàneldbsesobdlatlflnglsxdeibdssgasdasgistoasbddsass2eaudoi 148 
9 (9) Nhiều Loại Tiếp-Xúc Bên Ngoài...........................-- 5555555: 149 
10 (10) Nhiều Loại Tiếp-Xúc Bên Ngoài (2) (ngược lại thì không) 

151 

NHÓM 2. NHÓM THỨ HA (Dwtia-0agga).................... 153 
1I (1) Bảy YẾu- TỐ...................... 5-5 S5 SE St EEEEExE E1 1111 re, I£) 
39) Cũ HH NHẪN: kikkiiAibksbbi6 La si dàxg cà, 154 
§.i () toi: TIẾP HU [0C 6ioiiesicbibsvioikbiiikbissbOykiavsbdobk ly 
14 (4) Tính Khí Thấp KIM .......................... 2-5-5 Ss+s+EsEecezEsrerrerree 158 
15 (5) Đi Tới Đi L  .................... G5 5S St EEtTtETE E gcreu 158 
16 (6) Có Thêm Bài Kệ........................ Áo G+ che 160 
F rộ. cv TỚNỚNỚỚ .. cố CÔ U 162 
18 (8) Bắt Rễ Từ Những Người Thiếu Niềm-Tìn .................... 162 


19 (9) Bắt Rễ Từ Những Người Không Biết Xắu-Hồ Lương Tâm 
163 


VIH * 


20 (10) Bắt Rễ Từ Những Người Không Biết Sọ-Hãi Làm Điều 


` £ TRE TU" Ỷn TỦ Ôn TU nh in ng ST ri 164 
21 (11) Bắt Rễ Từ Những Người Không Học-Hiểu ................. 165 
22 (12) Bắt Rễ Từ Những Người Lười-biễng .......................... 165 


NHÓM 3. NHÓM “ĐƯỜNG NGHIỆP (Kammmapatha-oassa) 


“ ..ẻa(ẽ  .ẽsaŸ{5 sẽ sẽãs sa. 167 
23 (1) Những Người Không Định- Tâm........................ -.- «se 167 

24 (2) Những Người Vô Đạo Đức................................. SSĂĂSSSàSSSSv. 167 

25 (3) Năm Giới Tụ Tập.............................-. 5-55 cScccterrrrrerrree lớ7 

sô (4) Bữy THƯỜNG TYHNÍ TY Gcáúcdinkiig án t0á4244214544414441640444654 G144 1ó8 

Zc (1) BÌNG: THEYN TY DI TH áccicisiai460ii6ádAL0144666461686144436a66692. 169 

28 (6) Con Đường Tám Phâẩn..........................---- - + ceSecccrsrrkeeeree, 169 

29 (7) Mười. YẾu- TỐ ........................ -- - - + SsSeSkEE2EEEEEE1211111121511 1111 e6 170 
NHÓM 4. NHÓM THỨ TƯ' (Catuttha-0agga) .................. 171 
30 (1) Bốn Yếu- TỐ...........................- - + 2S SE+EEEEEEEEEEEEE 212121 cv, lệ li 

sỉ (2) DTHÚC Ni TH CÁC T VU ...vccikiiikSiGiiliesckbsksksslesdzs 171 
PK lộ Tớ Gv 172 

33 (4) Nếu Mà Không Có .................................-.- 25252 c+cccecesesrec, 173 

34 (5) Chỉ Toàn Khổ........................... 5-5 5+ +tEExEEExEEgtcrrr 174 

Knổ 1# lựy _ANRUẾ TY NHI TU A0 VY MU THYN TỊ Ty 175 

Xi ÁT 7 c0, TẾ UP TƯƠNG. NGÔ ch VỊ 176 

37 (8) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (])..........................---------c5¿ 176 

38 (9) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (2)...........................--------c5¿ lướy 

39 (10) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (3)...........................------- 1? 
Chương 15. Liên Kết VÔ-THỦY.............................-----5- 179 


NHÓM 1.“NHÓM THỨ NHẤT: (Pathiara-0agsga)............ 181 


*1X 


1 8ớ......................-..... I8I 
"8i bì lý: AE. SƯ nh GV Hy 182 
it) ÔN TỶ. ẽ na a0 0 vn 182 
l li GIAN TÍN su cib ga ingosGL4kagkongt 04 540g 4ec03G06 06x46 G0sg1680g0 184 
""...........................n 185 
NT HN KH ae na 2 2saaayoayas 185 
"''*..........-...-aẽêÊ  s.ằa. ằŸằằẶẽŸẽe 186 
8 (8) Sông Hằng,..........................- Sa cTsTt  EHETEEH.21111111 1rey 187 
TH 6. .<‹<‹...... <<... 4š ốm 188 
TL TH 200662 0ieaiecoae 189 

NHÓM 2. NHÓM THỨ HAI (Dwfia-0agga).................... 191 
""''1...........‹.. /7-..<⁄Ặ äac ằẶ se 191 
12 (2) Hạnh Phúc ............................ 5c 5c c St St SE errrrrvee 191 
13 (3) Ba Mươi Vị Tỳ Kheo............................ 22 ©5ecccccccrcsrerrrreee 192 
N TT TẤT gai xaaibelckeasbaeksllAbebbkeeooauiasi 193 
`. .....-‹4-.{a..-ẽẽ.  Ÿẽ. sẽ se 193 
7 3: TỶ Gan cố Cố. ch. th Y 193 
".................-..4‹4ẽ... 193 
TU | E DN TT HE 0022626022241 80400394 00620ả0014 6,1 spa 193 
"1'1............4.a.. a<a .. sẽ. ằ⁄ẶằS 194 
20 (10) Núi Vepul]d........................-- 2: 5+ ©s©xeSxe£EeEEtEEEE+Ezxezrerreereee 194 

Chương 16. Liên Kết CA-DIÉP.............................--5--5-5- 197 
l7 0) |“... ch 199 
2 Không Biết Sọ-Hãi Điều Sai Xấu ..................................--.--- 200 
SIi U j Ji. cản NI ớNẢỗ Ôn ro co  c Ợ 201 


4 Khách Của Gia PÌHÌH.......... . Gv SH SH SH vn nh cv cc. 204 


"“:..... ằ-ằÈÉằẶ..kẽ:.ẽ:.(.(:.:-<. 205 
KT TH HT 2v kuuiuaae 206 
TU TT Ha ca là 6222266 208 
TH ch tu v06 c0 006 xàc60x 2s 210 
9 Những Tầng Thiền Định & Những Trí-Biết Trực Tiếp....... 212 
10 Khu Ở Của Các Tỳ Kheo ¡Ni.......................-- 2c ccce+csrsrsrescee 216 
1...  Ÿ.{ẽ. ẽằ ằẽằằẽằẽäă{ẽ{ẽẽ.... 219 
12 Sau Khi ChT ........................- 52552 SE‡SSE 3E xxx 2e 223 
13 Sự Giả Mạo Giáo Pháp Đích Thực .................................- «5< <<<+ 224 
Chương 17. Liên Kết LỢI-DANH...............................-- 227 
NHÓM 1.“NHÓM THỨ NHẤT” (Patharra-uagsea)............ 329 
š {TT TH Hai (CN Chữ] so sactilsdabAd6tGsdiaidaxuslselsi 229 
"7... TS . ẶẶỐS  ằắS- 229 
4! 6 0ñ: TC llẾ cày 2ioaisgtssidyoiondkguossisbicbbsevsiseedvofsbpackgtemvoueesiei 230 
4 (4) Con Dê Lông Ùày................................ G53 1 1 kissseeessssee 2531 
NT DI TU 0 7 0 2k0 vat yyaa sai 
"7". .4.1......ẽẼ-. ẻộẼŸ5ŠẼ SằẴẰŸẼŸ.ŠẻẼšằẰŠẽằẽ ẽẰŸắẽăẽ5ẽẽ 132 

7 (7) Mũi Tên Tầm: Độc..............................- ¿2-52 StccStcrcexerrrrrkrrred 232 
21114 7... TƯ TU NA 000V 0300 0 00/00 700 V0 00T. 233 
TH 02 iauaa 233 
t//01/21 ý. 3 Jị SP NG  Hn Vn0 007 ng ni 234 
NHÓM 2. NHÓM THỨ HAI (Dwfia-0agga).................... 236 
11 (1 Bình Bát Vàngg.....................- - + S55 Ss SScxcEEerrkerrrrrerrees 236 
1ð Ù) Đlnk Bút PB càcceiaaiakionbiiidiiirdasiibioctisioitaiakeiod 236 
13 (3) Một Đằng Tiền Vàng ŠuVdInI4.........................--5- 55555555: VN, 


14 (4) Một Trăm Đông Tiền Vàng Suvata ...........................- 237 


*XI 


15 (5) Một Đằng Tiền Vàng Siñgi............................---5c5cccccccec 237 
16 (6) Một Trăm Đông Tiền Vàng Siñgi..............................--.--- 237 
17 (7) Trái Đất Chứa Toàn  .......‹..- ga ẠẼ... 237 
18 (8) Mọi Phần Thưởng Vật Chất.........................------ - scs+s+ce+ 237 
XØ (01 3l nh RE cục 10 bycsiiidxcádikGG0xcsejldkblakaiscdes 237 
20 (10) Hoa Hậu Của Vùng Đốất.......................--2©5cccsczsscscees 237 
NHÓM 3. NHÓM THỨ BA/ (TafiUa-0agga)....................... 238 
TH HH ah 22x 238 
22 (2) Hoa Hậu Của Vùng Đắt.........................- + 2©2+c+cscze+esree: 238 
23 (3) Con Trai Duy NhẤT....................... 5-5 ScScccSterrrerrrerrrec, 238 
AT Cu G0 u00 eyaa 239 
25 (5) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (])...........................--------c5¿ 240 
26 (6) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (2)..........................-----+---c5¿ 241 
27 (7) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (3)............................--------5- 241 
Pj Làii. TU TU TC Gốc So NI TY TY 242 
"`1... ..-.-.. ÏẶÏĨÏẼẰŸẰẽẰẶằẶ ằ ẰÏằẴẰ.Ằ{ẽ.-.. 242 
30 (10) Một Tỳ Kheo (A-la-hán) ...........................-----5-ccccccccccccei 243 
NHÓM 4. “NHÓM THỨ TƯ” (Cafutthia-oasga) .................. 244 
TC  esedn hàn ha ha ghagh2atgd)2abasebsxideai 244 
TL lá ok 6A 0 20 aaàseag 244 
Ÿ? Llì BE [HÀ THRÌỂỔ Loa ad ghoadokedgtiuLiAibiaigplnebklake 244 
34 (4) Bản Chất Sáng ..........................- 5c St tt rrrre 245 
35 (5) Không Lâu Sau Khi Ông Ta Bỏ Đi ........................... 5: 245 
TT T7 di uiidknbiadclsoalbGdbdgbdabs 246 
xi vai ( TP NT NUNG NU  Ợ In 0U N vÝ 246 


XI * 


"x".............................- 246 
l1 a0 oa0eissesebueei 246 
SấI ti DI  T TH s05 blikivblxlik)004464scbabskDkoAssoAllsee 246 
l2 LÍ) CN CŨ sua bánggiidkcisakiiniiklb45aGslL4eciSGl6dixeggúsiigagxên 247 
1. ...........................-.ẽ: 247 
Chương 18. Liên Kết RAHULA ..................................-- 249 
NHÓM 1.“NHÓM THỨ NHẤT” (Patharra-uassea)............ 251 
l2 He at sa nan noaaraaanaaae 3i 
5 Ú] Những HH cái buuiexk Han Gucl da ánh 01310 0x6 152 
bit ii j PT NT G0 ri 252 
4 (4) Sự Tiếp Xúc (XÚC)......................--- 25252 cS2S22E+E2ESEEEESErrkrrerees 252 
Lá oác2ki6á0kii32áic Ác 
DI 17113 (ÚA H5 d1 áaaaanuiaosobiadeobiiasesjledse 1) 

Ÿ | Sự Có Ï TH can kh dan 4361650 Lan SxiAu6sxả46144 068 254 
01 0F Ha áviiia i0 2iiei62024agdae 254 
TT là 0061626 csea 255 
10 (10) Các Uấn (đồng, tập hợp, tổ hợp),.....................-.----------- 255 
NHÓM 2. “NHÓM THỨ HA (Dutia-0agga) ................... -- 256 
lu lại C9 ng nh nở n9 CƠ VI NGA 256 
12 (2) Những Hình-sắc ....................... 55c Sccccctcrterrrerrrec, 256 
KH da 4a i0226àaaeeby 256 
šï () Sự Tiên XE 0H duááacaltiiaaauladxuisauelleuse 256 
Z7 (1Ì LH Vi [Lễ 1 ca dieiá46ÁG44iii4Áqsiixabkiadsaallosistai 256 
16 (6) Nhận- Thức (tưởng) .........................--¿©22©5+5cccccccccrccrcerrreee 256 
FT 077 án ebligsbiiaosbbseaiageko 256 


MÔ 00) C-P 0H TÚ a0 s9062366 cái ckitsxskloke 256 


* XIH 


19 (9) Những Yếu- TỔ (XỨ).......................- 555cc ceSectrrrterrrerrree 256 
20 (10) Các Uấn (đông, tập hợp, tổ hợp) .....................------ s5: 256 
21 (11) Khuynh-Hướng Tiềm Ẩn (tùy miên).......................... 256 
22 (12) Không-Còn (đã loại bỏ hết).............................- 2-5-5525: n. 
Chương 19. Liên Kết LAKKHANA..........................-.-- 259 
NHÓM 1.“NHÓM THỨ NHẤT” (Patharrna-uagsea)............ 261 
G4 L7 TU rỉ l  Ế tu tuáaoindotobadtiaboiDrbbidktaahdidaepydiaddnlkebibfieliideip 261 

¬ Lá se da tang Gubagxaeiài0 be 262 
“SIM ý Tớ SAU TU NGG. NU  h  0 00 Tu n 263 
4 (4) Người Bị Lột Da......................... - S5 SeSc St c2 ccrreg 263 
5 (5) Lông Bằng Lưỡi Kim .............................- 2-5-5 SeSe+esrsrsrxeesrees 263 
6 (6) Lông Bằng Lưỡi Giáo.........................- 22-552 Se+t+EsEcrtreerersred 263 

7 (7) Lông Bằng Mũi Tên.......................... 5 Ăcceceercererrrrrrrrred 264 

8 (8) Lông Bằng Kim (Ì).........................-5 525525 S<ScEeEsrerrkererrrkrree 264 
9 (9) Lông Bằng Kim (2)...................... 52 S5 5e SeSEcEceterrrrrrree, 264 
10 (10) Tỉnh Hoàn Bằng Cái Ni ......................... 55555 c555ec 265 
NHÓM 2. NHÓM THỨ HAI (Dwfia-0agga).................... 266 
là ý. NUNG G0 g VY 266 
12 (2) Người Ăn Phân ............................... 5S cccSSekerrrkrrrrrrrvee 266 
13 @) Người Phụ Nữ Bị Lột Da............................................... 266 
14 (4) Người Đàn Bà Xấu XÍ.............................--- 255cc cceccrrererree, 267 
15 (5) Người Đàn Bà Cháy Bốc Khói.............................--- +55: 267 
16 (6) Thân Không Đầhu...........................---- + 5 SSecx cv crtrrrrrrrec, 267 
17 (7) Tỳ Kheo Xấu Ác .....................---- 25552 Se+ESe+Eecrterrrrrerree, 267 
T0) T7 F11101 Lá dai diabdioiilkdkdaiidkeb 268 


19 (9) Một Nữ Tu Tập Sự Xấu Ác ................................- 55c ccc5sc- 268 


XIV * 


20 (10) Một Sa-Di Xấu ÁC..........................-.-2- S5 5+ Secccrrerrrrrrree, 268 
4317) Hữ ẤT Tế XI EU viivblkeL6eybobisa,jcuuada 268 
Chương 20. Liên Kết VÍ DỤ..............................--2-<-sseses 271 
NT He e0 6cxe02e 273 
T0 yxnsvinesixeboatelestbsiseLiomiasadbsixoikpmssagllb lo 
Ñ ty ủ TH EG.s. sáo Sub sgk hd bà ha dakgg 00 10s tianh 0k led Hài 274 
cấy). 0M 3 ' PIN TU Gv 274 
“... ......... g.ằ. Ằằẽ S... . ..G( . <s. se. VY be) 
CÁ PC. lv. Ti nh co 0 0.0 0 0, 00 1000700001 v7 1 “2X 
Ti Cải THÔN c1 Cucb0 266cc Gáiibsedaco De 276 
Fan 2a Với 
NT P7 cu ri ru ra... 278 
FT Ca ga Long kia tundvibdbsakebioniuotidbdieedomisiein 280 
Yï Của Chế Š Trừ ÙÌ...csicb bi b0 b2i i0 co GA ssikskissabisajcáe 281 
Fh PB ảnh 7; . J4 0 TÔ NI NV 6 cv 281 
Chương 21. Liên Kết CÁC TỲ KHEO ........................ 283 
t0 NợỶN na  ớẽãẽã "na ốc 6e 285 
VD... H TU nh CƯ G070 000 000/001 00010770 100/0 UẠ  nhỊN 286 
'..............( Ca ca l(cjỶ7ỶỶằỶa acc 287 
#3? Äheu NHÍ Thụ GIẾÍ ciscsliU6xkoisaouauae 289 
"1... ‹4a..a..ẽ. . s.............. 290 
6 Cư wntiiti KG ccciccdaikibniaLlAtiygLA0ge01644632s04569g60 05308 291 
TT HH Ho no c7ŸỶŸỶẽ ae 292 
Ễ To .èằ.È...ộŠšẽ‹.ẻ<««œ...ẻ.ẻ..e.{....._ằ .... 293 
"Tí: aAa...-.(.... .A. 4ä... ắäsÍỈ............... 294 


10 Tỳ Kheo Tên Là Trưởng Lão (Thhera)......................................- 295 


®XV 


li: 7!) Ð TƯ TU NT 000 00000000000. 00/00 797 0ì 297 
12 Những Người Đồng Hànhi..............................- 555cc cccccrrererree, 298 
BẰNG VIRT TA T gas bddiddoseiydkbiastoibsasl 301 
CHỈ: TT 1T bi ng aoniien 307 


XVI * 


Kính lễ Đức Thế Tôn, 


bậc A-la-hán. bậc Toàn Giác! 


Chương 12 


Liên Kết NHÂN-DUYÊN 


(12 Nidana-sa1nqyufta) 
(12 Tương ưng Nhân-Duyên) 


2 * Chương 12T— Liên Kết NHÂN-DUYÊN 


NHÓM 1 
NHÓM “NHỮNG VỊ PHẬT? 
(Buddhavagga) 


1 (1) Sự Khởi Sinh Tùy Thuộc 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãäthapindika). Ở đó đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về “sự khởi-sinh tùy thuộc". 


Hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


[1] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là “sự khởi-sinh tùy thuộc”2 (đó là) 
Do có vô-minh là điều-kiện (duyên) nên có [sinh ra| những sự tạo-tác 
(hành);! do có những sự tạo-tác là điều-kiện nên có /;ức; do có thức là 
điều-kiện nên có danh-sắc (tâm thằn-sắc thân, tâm và thân); do có danh- 
sắc là điều-kiện nên có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ); do có sáu cơ-sở cảm 
nhận là điều-kiện nên có sự tiếp-xúc (xúc); do có sự tiếp-xúc là điều-kiện 
nên có cđm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện nên có dục-vọng (á1); 
do có dục-vọng là điều-kiện nên có sự dinh-chấp (thủ); do có sự dính- 
chấp là điều-kiện nên có sự iiện-hữu (hữu); do có sự hiện-hữu là điều- 
kiện nên có sự si„h-ra (sinh); do có sự sinh-ra là điều-kiện, nên xảy Ta sự 
già-chết (lão tử), sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng 
(sầu, bi, khổ, ưu, não). Đó là nguồn-gốc (chiều khởi sinh) của toàn bộ 
đống khổ này. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là “sự &hởi-sinh tùy thuộc". 

[2l “Nhưng (ngược lại): Với sự phai biến sạch sẽ [không còn tàn dư] 
và chấm dứt vô-rminh thì chấm dứt những sự tạo-tác; khi chấm dứt những 
sự tạo-tác thì chấm dứt z#c; khi chấm dứt thức thì chấm dứt danh-sắc; khi 
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chấm dứt danh-sắc thì chấm dứt sáu cơ-sở cảm nhận: khi chấm dứt sáu 
cơ-sở cảm nhận thì chấm dứt sự iếp-xúc; khi châm dứt sự tiếp-xúc thì 
chấm dứt cđm-giác: khi chấm đứt cảm-giác thì chấm dứt đục-vọng: khi 
chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự đính-chấp; khi chấm dứt sự dính-chấp 
thì chấm dứt sự hiện-hữu:; khi châm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự sinh- 
ra; khi chấm dứt sự sinh-ra thì không còn sự già-chết, sự buôn sâu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là sự chẩm-dứt (chiều hoàn 
diệt) của toàn bộ đống khổ này.” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. 
(SN 12:01) 


2 (2) Phân Tích Sự Khởi Sinh Tùy Thuộc 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về “sự khởi-sinh tùy thuộc”, 
và ta sẽ phân tích nó cho các thầy. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta 
Sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Do có vô-rminh là điêu-kiện (duyên) nên có ng sự tạo-ftác; do có 
những sự tạo-tác là điêu-kiện nên có /hức ... [tiếp tục như kinh kê trên] ... 


Đó là nguồn-góc của toàn bộ đông khô này.” 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự già-chế: (lão tử)? Sự già đi của 
những chúng sinh trong những giống loài chúng sinh khác nhau, đó là sự 
già đi của họ, răng rụng, tóc bạc, da nhăn nheo, suy giảm sức sống, suy 
thoái các căn: đây được gọi là sự già. Sự qua-đời của những chúng sinh 
trong những giống loài chúng sinh khác nhau, đó là sự hủy hoại của họ, sự 
tan rã, biễn mất, tử VONE, chết, sự hết thời gian (sống), sự tan rã của các 
uân, sự đặt xuống xác chết: đây gọi là sự chết.? Như Vậy Sự già và sự chết 


này gộp chung được gọi là sự già-chết. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự sih-ra (sinh)? Sự sinh ra của 
những chúng sinh khác nhau thành những giống loài chúng sinh khác 
nhau, đó là sự được sinh ra, sự hạ vào [trong dạ con], sự sản sinh, sự hiện 
thân của năm-uẩn, sự có được những cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ). Đây được 


gọi là sự sinh. 


(3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự hzện-hữu (hữu)? Có ba loại sự 
hiện-hữu: sự hiện-hữu ở cõi dục giới, sự hiện-hữu ở cõi sắc giới, sự hiện- 
hữu ở cõi vô sắc giới. Đây được gọi là sự hiện hữu. 

(4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự đính-chấp (thủ)? Có bốn loại sự 
dính-chấp: () sự dính-chấp những khoái-lạc giác quan (dục thủ), (1) sự 
dính-chấp vào những quan-điểm này nọ (kiến thủ), (ii) “sự dính-chấp SaI 
lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và những thệ nguyện" (giới- 
cắm thủ), (iv) sự dính-chấp vào giáo lý có cái “ta' (ngã kiến thủ). Đây 


được gọi là sự dính-chấp. 


(S5) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đc-vong (ái)? Có sáu loại dục- 
vọng: dục-vọng muốn những hình-sắc (sắc ái), dục-vọng muốn những âm- 
thanh (thanh ái), dục-vọng muốn những mùi-hương (hương ái), dục-vọng 
muốn những mùi-vỊ (vị ái), dục-vọng muốn những thứ hữu-hình chạm xúc 


(xúc ái), dục vọng muốn những hiện-tượng thuộc tâm (pháp ái). 


(6) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cđn-giác (thọ)? Có sáu loại cảm- 
giác: cảm-giác có từ tiếp-xúc mắt (nhãn xúc thọ), cảm-giác có từ tiếp-xúc 
tai (nhĩ xúc thọ), cảm-giác có từ tiếp-xúc mũi (tỷ xúc thọ), cảm-giác có từ 
tiếp-xúc lưỡi (thiệt xúc thọ), cảm-giác có từ tiếp-xúc thân (thân xúc thọ), 
cảm-giác có từ tiếp-xúc tâm (tâm xúc thọ). Đây được gọi là cảm-giác. 


(7) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự /iếp-xúc (xúc)? Có sáu loại tiếp 
xúc: tiếp-xúc mắt (nhãn xúc), tiếp-xúc tai (nhĩ thức), tiếp-xúc mũi (tỷ 
XÚC), tiếp-xúc lưỡi (thiệt xúc), tiếp-xúc thân (thân xúc), tiếp-xúc tâm (tâm 


xúc). Đây được gọi là sự tiếp xúc. 


(8) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sớu cơ-sở cảm nhận (sáu xú)? Cơ 


Co-sở mắt (nhãn xứ), cơ-sở tai (nhĩ xứ), cơ-sở mũi (tỷ xứ), cơ-sở lưỡi 


6 * Chương 12T— Liên Kết NHÂN-DUYÊN 


(thiệt xứ), cơ-sở thân (thân xứ), cơ-sở tâm (tâm xứ). Những đây được gọi 


là sáu cơ-sở cảm nhận. 


(9) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là danh-sắc (tâm-thân)? Cảm-giác 
(thọ), nhận-thức (tưởng), ý-định (hành), sự tiếp-xúc (xúc), sự chú-tâm (tác 
ý): đây được gọi là phần đønh (thuộc tâm thần). Bốn yêu-tố lớn (tứ đại) và 
những thể sắc phái sinh từ bốn yếu-tố lớn đó: đây được gọi là phần sắc 
(thuộc sắc thân). Như vậy phần đøn” này và phần sốc này gộp chung được 


gọi chung là danh-sắc.” 


(10) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là /hc (thức)? Có sáu loại thức: 
thức mắt (nhãn thức), thức tai (nhĩ thức), thức mũi (tỷ thức), thức lưỡi 
(thiệt thức), thức thân (thân thức), thức tâm (tâm thức). Đây được gọi là 
thức. 


(11) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là ø#ững sự tfạo-rác (hành)? Có ba 
loại sự tạo-tác: sự tạo-tác của thân (thân hành), sự tạo-tác của lờI-nói 
(khẩu hành), sự tạo-tác của tâm (tâm hành). Những đây được gọi là những 


sự tạo-tác (các hành).” 


(12) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là vô-zminh? Không biết sự khổ, 
không biết nguồn-gốc khổ, không biết sự chấm-dứt khổ, không biết con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt khô. Đây được gọi là sự vô-minh.8 

“Như vậy, này các Tỳ kheo, do có vô-minh là điều-kiện [duyên], nên 
có những sự fạo-fác; do có những sự tạo-tác là điều-kiện, nên có ức... 
Đó là nguồn-gốc (chiều khởi sinh) của toàn bộ đống khổ này. 

“Nhưng (ngược lại), với sự phai biến và chấm dứt vô-zminh thì chấm 
dứt những sự tạo-tác; khi châm đứt những sự tạo-tác thì chấm dứt /ức ... 


Đó là sự chẩm-đứi (chiều hoàn diệt) của toàn bộ đồng khổ này.”° 


(SN 12:02) 


3 (3) Hai Đường 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đường sai và đường 


đúng. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đường sai? (đó là) Do có vô-rminh là 
điều-kiện (duyên) nên có những sự fqo-fác (hành); do có những sự tạo-tác 
là điều-kiện nên có /c ... Đó là nguồn-gốc (chiều khởi sinh) của toàn bộ 


đống khổ này. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là đường sai.” 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đường đúng? Với sự phai biến và 
chấm dứt vô-minh (vô minh diệt) thì chấm dứt những sự tạo-fác (hành 
diệt); khi chấm dứt những sự tạo-tác thì chấm dứt /#c (thức diệt)... Đó 
là sự chẩm-dứ (chiều hoàn diệt) của toàn bộ đống khổ này. Này các Tỳ 
kheo, đây được gọi là đường đúng.” 


(SN 12:03) 


4 (4) Phật Vipassĩ (Tỳ-bà-thi) 
Ở Sãvatth.!9 


“Này các Tỳ kheo, trước khi giác-ngộ, khi vị ấy là một bô-tát,!! chưa 
giác-ngộ toàn thiện, lúc đó điều này đã xảy đến với Vipassĩ, bậc Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác:!? “Chao ôi, thế gian này đã rớt (trầm luân) 
trong khổ nạn, trong đó nó bị sinh, già, và chết, nó chết đi và tái sinh, 
nhưng nó không hiểu được sự giải-thoát khỏi sự khổ đau này [dẫn đầu 
bởi] sự già-chết. Khi nào mới nhận thấy sự giải-thoát khỏi sự khổ đau [dẫn 
đầu bởi] sự già-chết?'.... [Các kinh 6—9 bên dưới đều tiếp tục với nội dung 
như kinh 12:10 bên dưới]... 


“*Sự chấm dứt, Sự chấm dứt—vậy đó, này các Tỳ kheo, như vậy đó, 
trong vị bồ-tát VipassT đã khởi sinh sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích 


thực, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó.” 


(SN 12:04) 
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O (5) Phật Sikhĩ (Thi-khí) 

6 (6) Phật Vessabhi (Tỳ-xá-phù) 

7 (7) Phật Kakusandha (Câu-lưu-tôn) 

6 (8) Phật Konagamana (Câu-na-hàm) 

9 (9) Phật Kassapa (Ca-diễp) 

10 (10) Phật Thích-Ca, Đại Sa-Môn Cô-Đàm 


[I. Sự Khởi-Sinh] 


“Này các Tỳ kheo, trước khi giác-ngộ, khi ta còn là một Bồ-tát, chưa 
giác-ngộ toàn thiện, lúc đó điều này đã xảy đến với ta: “Chao ôi, thế gian 
này đã rớt (trầm luân) trong khổ nạn, trong đó nó bị sinh, già, và chết, nó 
chết rồi lại sinh, nhưng nó không hiểu được sự giải-thoát khỏi sự khổ đau 
này [dẫn đầu bởi] sự già-chết. Khi nào mới nhận thấy sự giải-thoát khỏi sự 
khổ đau này [dẫn đầu bởi] sự già-chết?? 

(1) “Này các Tỳ kheo, rồi điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì có 
sự già-chế!? Thứ gì làm điều-kiện (duyên) tạo ra sự già-chết?' Rồi, này 
các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý), trong ta có [đã 
xảy ra] sự đột-phá bằng trí-tuệ rằng: “Khi có sinh-ra thì có già-chết, sự 
già-chết có sinh-ra là điểu-kiện (duyên) của nó.°14 

(2) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì 
có sự sinh-ra (sinh)? Thứ gì là điều-kiện tạo ra sự sinh-ra?? Rồi, này các 
Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá băng trí- 
tuệ rằng: “Khi có sự hiện-hữu (hữu) là có sự sinh-ra; sự sinh-ra có sự 
hiện-hữu là điểu-kiện của nó.) 

(3) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì 
có sự iiện-hữu? Thứ gì làm điều-kiện tạo ra sự hiện-hữu?? Rồi, này các 


Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá băng trí- 


tuệ rằng: “Khi có sự dính-chấp (thủ) /à có sự hiện-hữu; sự hiện- hữu có sự 
dính-chấp là điều-kiện của nó. 

(4) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì 
có sự đính-chấp? Thứ gì làm điều-kiện tạo ra sự dính-chấp?? Rồi, này các 
Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá băng trí- 
tuệ rằng: “Khi có dục-vọng (á1) là có sự dinh-chấp: sự dinh-chấp có dục- 
vọng là điểu-kiện của nó.) 

(5) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì 
có đực-vọng? Thứ gì làm điều-kiện tạo ra dục-vọng?? Rồi, này các Tỳ 
kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá bằng trí-tuệ 
rằng: “Khi có cảm-giác (thọ) là có dục-vọng; dục-vọng có cảm-giác là 
điểu-kiện của nó.) 

(6) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì 
có cđm-giác? Thứ gì làm điều-kiện tạo ra cảm-giác?' Rồi, này các Tỳ 
kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá băng trí-tuệ 
rằng: 'Kjử có sự tiếp-xúc (xúc) là có cảm-giác; cảm-giác có sự tiếp-xúc là 
điểu-kiện của nó.) 

(7) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì 
có sự /ếp-xúc? Thứ gì làm điều-kiện tạo ra sự tiếp-xúc?? Rồi, này các Tỳ 
kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá bằng trí-tuệ 
rằng: “Khi có su cơ-sở cảm nhận (sáu xú) là có sự tiếp-xúc: sự tiếp-xúc 
có sáu cơ-sở cảm nhận là điểu-kiện của nó." 

(8) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì 
có sáu cơ-sở cảm nhận? Thứ gì làm điều-kiện tạo ra sáu co-sở cảm nhận?? 
Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột- 
phá bằng trí-tuệ rằng: “Khi có danh-sắc là có sảu co-sở cảm nhận; sáu cơ- 
sở cảm nhận có danh-sắc là điều-kiện của nó.” 

(9) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì 
có danh-sắc? Thứ gì làm điều-kiện tạo ra danh-sắc?? Rồi, này các Tỳ 


kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá bằng trí-tuệ 
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rằng: “Khi có thức (thức) là có danh-sắc; danh-sắc có thức là điểu-kiện 
Của HÓ.” 

(10) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì 
có thức? Thứ gì làm điều-kiện tạo ra thức?” Rồi, này các Tỳ kheo, thông 
qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá bằng trí-tuệ rằng: “Ki có 
những sự tạo-tác (hành) là có thức; thức có những sự tạo-tác là điễu-kiện 
của nó.`1Š 

(11) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi có gì thì 
có những sự tạo-tác? Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ 
càng, trong ta có sự đột-phá bằng trí-tuệ rằng: “Khi có vô-minh (vô minh) 


là có những sự tạo-tác; những sự tạo-tác có vô-minh là điêu-kiện của nó.) 


(12) “Như vậy, do có vô-mminh (vô minh) là điều-kiện (duyên) nên có 
những sự tạo-tác (hành); do có những sự tạo-rác (hành) là điều-kiện nên 


có /hức (thức) ... Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đồng khổ này. 


““Sự khởi-sinh, sự khởi-sinh——vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với 
những điều chưa từng được nghe trước đó, trong ta đã khởi lên sự-thấy, 
sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh, chân trí), và ánh-sáng. 


[HI. Sự Chắm-Dứt] 


(1) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: 'Khi không có 
thứ gì, thì không có sự già-chếr? Khi chấm dứt thứ gì thì chấm đứt sự giả- 
chết?' Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự 
đột-phá bằng trí-tuệ rằng: “Ki không có sự sinh-ra thì không có già-chết: 


khi chấm dứt sự sinh thì chấm dứt sự già-chết.` 


(2) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Khi không có 
thứ gì thì không có sự si? Khi châm dứt thứ gì thì chấm dứt sự sinh?” 
Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột- 
phá bằng trí-tuệ rằng: “Ki không có sự hiện-hữu (hữu) thì không có sự 


sinh-ra:; khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự sinh.".... 
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(3)... “Khi không có sự dinh-chấp (thủ) /h) không có sự hiện-hữu; khi 
chẳm dứt sự dinh-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu.`... 

(4)... 'Khi không có dục-vọng (ái) thì không có sự dính-chấp; khi 
chẳm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự dinh-chấp.` m. 

(5)... “Khi không có cảm-giác (thọ) thì không có dục-vọng: khi chẳm 
dứt cảm-giác thì chấm dứt dục-vọng. `... 

(6)... 'Khi không có tiếp-xúc (xúc) thì không có cảm-giác; khi chấm 
dứt sự tiếp-xúc thì chấm dứt cảm-giác.` ... 

(7)... “Khi không có sảu co-sở cảm nhận (sáu xú) thì không có tiếp- 
xúc: khi chấm dứt sáu co-sở cảm nhận thì chấm dứt sự tiếp-xúc." " 

(8)... “Khi không có danh-sắc (danh sắc) thì không có sảu c0-sở cảm 
nhận: khi chấm dứt danh-sắc thì chấm dứt sáu co-sở cảm nhận.".... 

(9)... “Khi không có thức (thúc) thì không có danh-sắc: khi chấm dứt 
thức thì chấm dứt danh-sắc.".... 

(10)... “Khi không có những sự tạo-tác (hành) thì không có thức; khi 
chấm dứt những sự tạo-tác thì chấm dứt thức.".... 

(I1)... “Khi không có vô-minh (vô minh) thì không có những sự tạo- 
tác: khi chấm dứt vô-minh thì chấm dứt những sự tạo-tác.' 

(12) “Như vậy, với sự phai biến và chấm dứt vô-rinh (vô minh) thì 
chấm dứt những sự tạo-fác (hành); khi chấm dứt những sự tạo-fác (hành) 
thì chấm dứt /c (thức) ... Đó là sự chấm-đứt của toàn bộ đống khổ này. 

l& >): chấm dứt, sự chấm dứt—vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với 
những điều chưa từng được nghe trước đó, trong ta đã khởi lên một sự- 


thấy, sự-biết, trí-tuệ, trí-biết đích thực (minh, chân trí), và ánh-sáng.”16 


(SN 12:10) 
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NHÓM 2 
NHÓM “DƯỠNG CHÁT? 
(Ahära-vagsa) 


11 (1) Dưỡng Chất 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại dưỡng-chất để duy trì (sự sống của) 
những chúng sinh đã đi đến hiện thành và để trợ giúp cho những chúng 
sinh sắp đi đến hiện thành. Bốn đó là gì? 7»ức-ăn, thô và tỉnh; thứ hai, 
sự tiếp-xúc: thứ ba, sự cố-ý của tâm (tư, tâm tư); thứ tư, /hức. Đây là bốn 
loại dưỡng-chất để duy trì những chúng sinh đã đi đến hiện thành và để 
trợ giúp cho những chúng sinh sắp đi đến hiện thành. !8 


“Này các Tỳ kheo, bốn loại dưỡng-chất này có thứ gì là nguồn gốc 
của chúng, thứ gì là nguyên gốc của chúng, từ thứ gì chúng được sinh ra 
và tạo ra? Bốn loại dưỡng-chất này có dục-vọng (sự thèm khát; ái) là 
nguồn gốc của chúng, dục-vọng là nguyên gốc của chúng, chúng được 


sinh ra và tạo ra từ dục-vọng.!? 


“Và dục-vọng này thì có thứ gì là nguôn gôc của nó, thứ gì là nguyên 
gôc của nó, từ thứ gì nó được sinh ra và tạo ra? Dục-vọng (ái) có cảm-giác 
(thọ) là nguôn gôc nó, có cảm-giác là nguyên gôc của nó, nó được sinh ra 


và tạo ra từ cảm-giác. 

“Và cảm-giác có thứ gì là nguôn gôc của nó ...? Cảm-giác (thọ) có sự 
tiêp-xúc (xúc) là nguôn gôc của nó ... 

“Và sự tiêp-xúc có thứ gì là nguôn gôc của nó ...? Sự tiêp-xúc (xúc) 
có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) là nguôn gôc của nó ... 

“Và sáu cơ-sở cảm nhận có thứ gì là nguôn gôc của chúng ...? Sáu 


cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) có danh-sắc (danh săc) là nguôn gôc của chúng 
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“Và danh-sắc có thứ gì là nguôn gôc của nó ...? Danh-sắc (danh sắc) 


có thức (thức) là nguôn gôc của nó ... 


“Và thức có thứ gì là nguồn gốc của nó ...? Thức (thức) có những sự 


tạo-tác (hành) là nguôn gôc của nó ... 


“Và những sự tạo-tác có thứ gì là nguồn gốc của chúng ...? Những sự 


tạo-tác (hành) có vô-minh (vô minh) là nguồn gốc của chúng ... 


“Như vậy, này các Tỳ kheo: do có vô-minh (vô minh) là điều-kiện 
(duyên), nên có những sự tạo-tác (hành); do có những sự tạo-tác (hành) là 
điều-kiện, nên có thức (thức) ... Đó là øguồn-gốc của toàn bộ đống khổ 
này. Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt vô-minh (vô minh diệt), thì 
chấm dứt những sự tạo-tác (hành diệt); khi chấm dứt những sự tạo-tác 
(hành diệt), thì chấm dứt thức (thức diệt)... Đó là sự chẩm-đứf của toàn 


bộ đóng khổ này.” 
(SN 12:11) 


12 (2) Moliya Phagguna 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại dưỡng-chất để duy trì (sự sống của) 
những chúng sinh đã đi đến hiện thành và để trợ giúp cho những chúng 
sinh sắp đi đến hiện thành. Bốn đó là gì? 7hức-ăn, thô và tỉnh; thứ hai, sự 
tiếp-xúc; thứ ba, sự cổ-j của tâm (tư, tâm tư); thứ tư, ứức. Đây là bốn loại 
dưỡng-chất để duy trì những chúng sinh đã đi đến hiện thành và để trợ 
giúp cho những chúng sinh sắp đi đến hiện thành.?° Khi điều này được nói 
ra, Ngài Moliya Phagguna đã nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, ai tiêu thụ đưỡng-chất thức?”2! 

“Câu hỏi đó không đúng chỗ”, đức Thế Tôn trả lời. “Ta không nói “Ai 
tiêu thụ”.?? Nếu ta có nói “Ai tiêu thụ' thì câu hỏi đó mới đúng chỗ. Nhưng 
ta đâu nói như vậy. Vì ta không nói như vậy, nên nếu hỏi cho đúng thì nên 


hỏi: “Thưa Thế Tôn, dưỡng-chất thức làm điều-kiện (duyên) cho cái gì?”.?3 


° 15 


Câu trả lời đúng của nó là: “Dưỡng-chât thức là một điêu-kiện tạo ra sự tái 

hiện-hữu trong tương lai.“ Khi nào có thức (thức), thì có sáu co-sở cảm 
.25 

): 


nhận (sáu xứ);“^ khi có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ), thì có sự tiêp-xúc 


232 


(xúc). 


'“Thưa Thê Tôn, ai làm ra sự tiêp-xúc?” 


“Câu hỏi đó không đúng chỗ”, đức Thế Tôn trả lời. “Ta không nói “Ai 
làm ra sự tiếp-xúc.” Nếu ta có nói “Ai làm ra sự tiếp-xúc' thì câu hỏi đó 
mới đúng. Nhưng ta đâu nói như vậy. Vì ta không nói như vậy nên nếu hỏi 
cho đúng thì nên hỏi: “Thưa Thế Tôn, với thứ gì là điều-kiện thì có thức?”. 
Câu trả lời đúng là: “Với sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) là điều-kiện, nên có 
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sự tiêp-xúc (xúc); khi có sự tiêp-xúc (xúc), thì có cảm-giác (thọ). 
'“Thưa Thê Tôn, ai cảm-giác?” 


“Câu hỏi đó không đúng chỗ”, đức Thế Tôn trả lời. “Ta không nói “Ai 
cảm-giác." Nếu ta có nói “Ai cảm-giác” thì câu hỏi đó mới đúng. Nhưng ta 
đâu nói như vậy. Vì ta không nói như vậy nên nếu hỏi cho đúng thì nên 
hỏi: “Thưa Thế Tôn, với thứ gì là điều-kiện, thì có cảm-giác?”. Câu trả lời 
đúng là: “Với sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện, nên có cảm-giác (thọ); khi có 


Là) 


cảm-giác (thọ), thì có dục-vọng (ái; sự thèm khát). 
“Thưa Thế Tôn, ai thèm-khát?” 


“Câu hỏi đó không đúng chỗ”, đức Thế Tôn trả lời. “Ta không nói “Ai 
thèm-khát.” Nếu ta có nói “Ai thèm-khát” thì câu hỏi đó mới đúng. Nhưng 
ta đâu nói như vậy. Vì ta không nói như vậy nên nếu hỏi cho đúng thì nên 
hỏi: “Thưa Thế Tôn, với thứ gì là điều-kiện thì có dục-vọng? Câu trả lời 
đúng là: “Với cảm-giác (thọ) là điều-kiện, nên có dục-vọng (ái); khi có 
dục-vọng (ái) là điều-kiện, thì có sự dính-chấp (thủ); khi có sự dính-chấp 
(thủ), thì có sự hiện-hữu (hữu):?° khi có sự hiện-hữu (hữu), thì có sự sinh- 
ra (sinh)... Đó là nguôn-gốc của toàn bộ đống khô này.) 

“Nhưng, này Phagguna, với sự phai biến và chấm dứt sáu cơ-sở cảm 
nhận (sáu xứ) thì chấm dứt (không còn) sự tiếp-xúc (xúc); khi chấm dứt 


tiếp-xúc (xúc) thì chấm dứt cảm-giác (thọ); khi chấm dứt cảm-giác (thọ) 
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thì chấm dứt dục-vọng (ái); khi chấm dứt dục-vọng (ái) thì chấm dứt sự 
dính-chấp (thủ); khi chấm dứt sự dính-chấp (thủ) thì chấm dứt sự hiện-hữu 
(hữu): khi chấm dứt sự hiện-hữu (hữu) thì chấm dứt sự sinh-ra (sinh); khi 
chấm dứt sinh-ra (sinh) thì không còn sự già-chết (lão tử), sự buồn sâu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (sâu, bi, khổ, ưu, não). Đó là 


sự chẳm-đưt của toàn bộ đông khô này.” 


(SN 12:12) 


15 (3) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (1) 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, những tu sĩ [sa-môn]| hay bà-la-môn nào không 
hiểu [không ngộ] sự già-chết (lão tử), nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của 
nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó;?” những ai không hiểu sự sinh 
(sinh)... sự hiện-hữu (hữu) ... sự dính-chấp (thủ) ... dục-vọng (ái) ... 
cảm-giác (thọ)... sự tiếp-xúc (xúc) ... sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) ... 
danh-sắc (danh sắc) ... thức (thức) ... những sự tạo-tác (hành), nguồn-gốc 
của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự chắm-dứt 
chúng: thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay 
bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó, trong kiếp này, do 
không tự mình chứng ngộ điều (sự thật, chân lý) này bằng sự-biết trực 
tiếp, cho nên không chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu- 
sĩ (samôn hạnh) hay mục tiêu của đời sống bả-lamôn (bà-la-môn 
hạnh). 


(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ [sa-môn] và bà-la-môn nào 
hiểu [ngộ] sự già-chết (lão tử), nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và 
con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó; những ai hiểu sự sinh (sinh)... ... 
những sự tạo-tác (hành), nguồn gốc của chúng, sự chấm dứt của nó, và 
con đường dẫn tới sự chấm dứt chúng: thì những người đó ta coi là tu sĩ 
trong số những tu sĩ và bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị 


đó, bằng cách tự mình chứng ngộ điều này bằng sự-biết trực tiếp, ngay 
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trong kiêp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sông tu-sĩ và 


mục tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 12:13) 


14 (4) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (2) 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, đối với những tu sĩ [sa-môn] hay bà-la-môn 
nào không hiểu những điều này, nguồn-gốc của những điều này, sự chấm- 
dứt của những điều này, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt những điều 
nảy: cái gì là những điều họ không hiểu, nguồn-gốc của những điều gì mà 
họ không hiểu, sự chấm-dứt những điều gì họ không hiểu, và con-đường 


dẫn tới sự chấm-dứt những điều gì mà họ không hiểu? 


“(đó là) Họ không hiểu sự già-chết (lão tử), nguồn-gốc của nó, sự 
chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó. Họ không hiểu sự 
sinh (sinh) ... sự hiện-hữu (hữu) ... sự dính-chấp (thủ)... dục-vọng (ái) 
... cảm-giác (thọ)... sự tiếp-xúc (xúc) ... sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) ... 
danh-sắc (danh sắc) ... thức (thức) ... những sự tạo-tác (hành), nguồn-gốc 
của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
chúng. Đó là những điều họ không hiểu, nguồn-gốc của chúng họ không 
hiểu, sự chấm-dứt của chúng họ không hiểu, con-đường dẫn tới sự chấm- 


dứt chúng họ không hiểu. 


“Những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la- 
môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó, trong kiếp này, do không 
tự mình chứng ngộ những điều này bằng sự-biết trực tiếp, cho nên không 
chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu-sĩ hay mục tiêu của 
đời sống bà-la-môn. 

(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, đối với những tu sĩ [sa-môn] hay bà-la- 
môn nào hiểu được những điều này, nguồn-gốc của những điều này, sự 


chấm-dứt của những điêu này, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt những 
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điêu này: cái gì là những điêu họ hiệu được, nguôn-gôc của những điều gì 
mà họ hiệu được, sự châm-dút những điêu gì họ hiêu được, và con-đường 
dẫn tới sự chắm-dứt những điều gì mà họ hiệu được? 


“(đó là) Họ hiểu được sự già-chết (lão tử), nguồn-gốc của nó, sự 
chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó. Họ hiểu được sự 
sinh (sinh) ... sự hiện-hữu (hữu) ... sự dính-chấp (thủ)... dục-vọng (ái) 
... cảm-giác (thọ)... sự tiếp-xúc (xúc) ... sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) ... 
danh-sắc (danh sắc) ... thức (thức)... những sự tạo-tác (hành), nguồn-gốc 
của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
chúng. Đó là những điều họ hiểu được, nguồn-gốc của chúng họ hiểu 
được, sự chấm-dứt của chúng họ hiểu được, con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt chúng họ hiểu được. 


“Những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà-la-môn 
trong số những bả-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ 
những điều này, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu 


của đời sông tu-sĩ và mục tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 12:14) 


15 (5) Kaccãnagotta 
Ở Sãvatth1. 


Lúc đó có Ngài Kaccãnagotta đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 


Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói: 'Cách-nhìn đúng đắn, cách-nhìn 
đúng đắn.” Thưa Thế Tôn, theo cách nào là có cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến)?” 

(1) “Này Kaccäna, hầu hết trong thế gian này (trừ các bậc thánh nhân) 
đều phụ thuộc vào hai mặt quan-điểm—một là “ý-niệm có sự hiện-hữu 
trường tôn” (thường kiến), và hai là “ý-niệm không có sự hiện-hữu trường 


tồn” (đoạn kiến).?? Nhưng đối với người đã nhìn thấy nguồn gốc khởi-sinh 
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(sinh) của thế giới đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, thì người 
đó không còn tư tưởng (ý niệm) về sự “không-hiện-hữu' đối với thế giới; 
(tức không coi thế giới là không hiện hữu, vì rõ ràng nó có khởi sinh). Và 
đối với người đã nhìn thấy sự cbhẩm-đứt (diệt) của thế giới đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, thì người đó không còn tư tưởng về sự 
“luôn-hiện-hữu' đối với thế giới; (tức không còn coi thế giới là hiện hữu 
trường tồn, vì rõ ràng nó có biến diệt).”0 

(2) “Này Kaccãna, hầu hết trong thế gian bị trói buộc bởi sự dính-líu, 
sự dính-chấp, và sự cố-chấp.3! Nhưng có người này [nhờ có chánh-kiến 
nên] không bị dính líu và dính chấp bởi sự dính-líu và sự dính-chấp đó, 
bởi quan-điểm này nọ của tâm, bởi sự cố-chấp, bởi khuynh-hướng tiềm ân 
(tùy miên); người đó không còn quan niệm về một “cái “ta' của mình (bản 
ngã, tự ngã) nào cả.?? Người đó không còn lờ mờ hay nghỉ ngờ về chân- 
lý, (biết rõ): “thứ khởi sinh chỉ là khổ khởi sinh, thứ chấm dứt chỉ là khổ 
chấm dứt” (chỉ có khô sinh và khổ diệt). Sự-biết về điều này của người đó 
là không phụ thuộc vào người khác (tự mình thấy biết). Này Kaccãna, 
theo cách như vậy là có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến).3° 


(3) “Này Kaccãna, (nếu nói) “tất cả đều hiện hữu”: đây là một cực 
đoan. (nếu nói) “Tất cả đều không hiện hữu': đây là một cực đoan thứ hai. 
Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo (sự 
khởi-sinh tùy thuộc) như vầy: “Do có vô-minh (vô minh) là điều-kiện 
(duyên), nên có những sự fqạo-fác (hành); do có những sự tạo-rác (hành) là 
điều-kiện, nên có /##c (thức) ... Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đống khổ 
này. Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt vô-minh (vô minh diệt) thì 
chấm dứt những sự tạo-tác-cô-ý (hành diệt); khi chấm dứt những sự tạo- 
tác (hành diệt) thì chấm dứt thức (thức diệt)... Đó là sự chẩm-dứt của 


toàn bộ đông khô này.”” 


(SN 12:15) 


16 (6) Người Thuyết Pháp 
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Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “một người thuyết Pháp, một người 
thuyết Pháp°. Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một người thuyết Pháp?” 


“Này Tỳ kheo, () nếu ai chỉ dạy Giáo Pháp vì mục đích dẫn tới sự 
ghê-sợ đối với sự già-chết, để dẫn tới sự phai-biễn và chấắm-dứt của nó, thì 
người đó có thê được gọi là một Tỳ kheo, là một người thuyết Pháp. (ii) 
Nếu ai đang tu tập vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với sự già-chết, để 
dẫn tới sự phai-biễn và chắm-dứt của nó, thì người đó có thê được gọi là 
một Tỳ kheo đang tu tập đúng theo Giáo Pháp.*! (ii) Nếu ai, thông qua sự 
shê-sợ đối với sự già-chết, thông qua sự phai-biễn và chấm-dứt của nó, 
được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp (thủ diệt), thì người đó có thể 
được gọi là một Tỳ kheo đã chứng ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này.* 


“Này các Tỳ kheo, (1) nếu ai chỉ dạy Giáo Pháp vì mục đích dẫn tới sự 
ghê-sợ đối với sự sinh ...... dẫn tới sự ghê-sợ đối với sự vô-minh, để dẫn 
tới sự phai-biễn và chấm-dứt của nó, thì người đó có thể được gọi là một 
Tỳ kheo, là một người thuyết Pháp. (¡¡) Nếu ai đang tu tập vì mục đích dẫn 
tới sự ghê-sợ đối với sự sinh....... sự vô-minh, để dẫn tới sự phai-biến và 
chấm-dứt của nó, thì người đó có thể được gọi là một Tỳ kheo đang tu tập 
đúng theo Giáo Pháp. (ii) Nếu ai, thông qua sự ghê-sợ đối với sự sinh... 

. sự vô-minh, thông qua sự phai-biến và chấm-dứt của nó, được giải- 
thoát nhờ sự không còn dính-chấp, thì người đó có thể được gọi là một Tỳ 
kheo đã chứng ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này.” 


(SN 12:16) 


17 (7) Tu Sĩ Lõa Thể Tên Ca-Diễp 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở RãJagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
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Cho Sóc Ăn. Lúc đó, buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình 
bát và cà-sa, đi vô thành Rãjagaha để khát thực. Tu sĩ lõa thể tên Ca-diếp 
(Kassapa) nhìn thấy đức Thế Tôn đi đến từ xa. Sau khi nhìn thấy, ông đã 
đến gần đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại. Sau khi họ đã xong phần chào 
hỏi thân thiện, ông đứng qua một bên và nói với đức Thế Tôn: “Chúng tôi 
muốn hỏi Thầy Cô-đàm về một điều, mong thầy làm ơn trả lời câu hỏi của 
chúng tôi.” 

“Này ông Ca-diếp, giờ không phải lúc thích hợp để hỏi. Chúng tôi đã 
đi vào khu nhà đân rồi.” 

Lần thứ hai và lần thứ ba, tu sĩ lõa thể Ca-diếp vẫn nói với đức Thế 
Tôn: “Chúng tôi muốn hỏi Thầy Cồ-đàm về một điều, mong thầy làm ơn 
trả lời câu hỏi của chúng tôi.” 

“Này ông Ca-diếp, giờ không phải lúc thích hợp để hỏi. Chúng tôi đã 
đi vào khu nhà dân rồi.”35 

Rồi tu sĩ lõa thể Ca-diếp lại nói với đức Thế Tôn: “Chúng tôi không 
muốn hỏi Thầy Cồ-đàm quá nhiều điều đâu.” 

“Vậy thì ông hãy hỏi điều muốn hỏi đi, này ông Ca-diếp.” 

“Thưa Thầy Cồ-đàm, là sao: (ï) có phải khổ là do chính mình tạo ra? 

“Không phải vậy, ông Ca-diếp”, đức Thế Tôn trả lời. 

“Thầy Cô-đàm, (¡) vậy có phải khổ là do người khác gây ra?” 

“Không phải vậy, ông Ca-diếp”, đức Thế Tôn trả lời. 

“Thầy Cồ-đảm, vậy là sao: (ii) có phải khổ là do chính mình và người 
khác gây ra?” 

“Không phải vậy, ông Ca-diếp”, đức Thế Tôn trả lời. 

“Thầy Cồ-đàm, (iv) vậy có phải khổ phát sinh một cách ngẫu nhiên 
tình cờ, không phải do chính mình hay người khác gây ra?”?” 


“Không phải vậy, ông Ca-diếp”, đức Thế Tôn trả lời. 


22 * Chương 12 — Liên Kết NHÂN-DUYÊN 


“Thầy Cô-đàm, vậy là sao: vậy là không có khổ à?” 
“Không phải là không có khổ, này ông Ca-diếp; có sự khô đau mà.” 
“Vậy có phải Thầy Cồ-đàm không biết và không thấy sự khổ?” 


“Không phải là ta không biết và không thấy sự khổ, này ông Ca-diếp. 
Ta biết sự khô là gì, ta thấy sự khổ là gì.” 


“Khi hỏi thầy câu nào: “Thầy Cồ-đàm: có phải khổ do chính mình tạo 
ra?, hoặc “Khổ là do người khác gây ra?°, hoặc “Khổ là do chính mình và 
người khác gây ra?°, hoặc “Khổ không do ai gây ra?°, thì thầy đều trả lời: 
'Không phải vậy, ông Ca-diếp°. Rồi khi hỏi tiếp: “Thầy Cồ-đàm, vậy là 
không có khổ à?', thầy lại nói: “Không phải không có khổ, ông Ca-diếp; 
có sự khổ đau mà". Rồi khi hỏi: “Vậy có phải Thầy Cồ-đàm không biết và 
không thấy sự khổ??, thầy lại nói: “Không phải ta không biết và không 
thấy sự khổ. Ta biết sự khổ là gì. Ta thấy sự khổ là gì'. 


“Kính thưa thầy, vậy xin bậc Thế Tôn hãy giảng giải cho tôi về sự khổ 
đi. Bậc Thế Tôn hãy chỉ dạy cho tôi về sự khổ.”38 


(1) “Này ông Ca-diếp, [nếu ai nghĩ:] “Người làm cũng chính là người 
nếm trải [hậu quả]? [thì họ sẽ chấp rằng]: 'Khổ là do chính mình tạo ra', 
chiếu theo cái người (tác nhân) đã có từ đầu. Khi ai đã chấp như vậy, điều 
đó dẫn đến tư tưởng bắt-diệt (thường kiến).° 


(2) “Nhưng, này ông Ca-diếp, [nếu ai nghĩ:] “Người làm là một người, 
người nếm trải [hậu quả] là người khác" [thì họ sẽ chấp rằng]: “Khổ là do 
người khác gây ra', chiếu theo cái người bị (thụ nhân) cảm-giác khô đó. 
Khi ai đã chấp như vậy, điều đó dẫn đến tư tưởng đoạn-diệt (đoạn kiến).*0 


(3) “Không ngã theo cực đoan nào như vậy, Như Lai [Tathãgata] chỉ 
dạy Giáo Pháp trung-đạo”! (sự khởi-sinh tùy thuộc) như vây: “Do có vô- 
mình (vô minh) là điều-kiện (duyên), nên có những sự fqạo-fác (hành); do 
có những sự tạo-fác (hành) là điều-kiện, nên có ức (thức)... Đó là 
nguôn-gốc của toàn bộ đống khổ này. Nhưng, với sự phai biến và chấm 
dứt vô-minh (vô minh diệt) thì chấm dứt những sự tạo-tác-cô-ý (hành 
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diệt); khi chấm dứt những sự tạo-tác (hành diệt) thì chấm dứt thức (thức 


diệt)... Đó là sự chẩm-đứt của toàn bộ đồng khổ này.”” 


Sau khi điều này được nói ra, tu sĩ lõa thê Ca-diếp đã nói với đức Thế 
Tôn: 

“Thật kỳ diệu, thưa thầy! Thật kỳ diệu, thưa thầy! Giáo Pháp đã được 
làm sáng tỏ theo nhiều cách bởi đức Thế Tôn, cứ như đức Thế Tôn đã 
dựng đứng lại những thứ bị chúi đầu, phơi bày những điều đã bị che giấu, 
chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong bóng tối cho những người có 
mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo đức Thế 
Tôn, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn Tỳ kheo. Nay con xin được 


thụ giới xuât gia đưới đức Thê Tôn, con mong được thụ toàn-bộ giới?”!2 


“Này Ca-diếp, một người trước giờ thuộc giáo phái khác nay muốn 
thụ giới xuất gia và thụ toàn-bộ giới (cụ túc giới) theo Giáo Pháp và Giới 
Luật này cần phải trải qua thời gian thử thách bốn tháng. Sau bốn tháng, 
nếu các Tỳ kheo hài lòng với người đó, nếu họ muốn họ có thể cho phép 
người đó thụ giới xuất gia và thụ toàn-bộ giới để trở thành một Tỳ kheo. 
Nhưng có những cá nhân khác biệt được ta ngoại lệ chấp nhận.” (ngoại lệ 
là được Phật đặc cách vì có đủ phẩm chất đề xuất gia, không cần qua thời 
gian thử thách)? 


“Thưa Thế Tôn, nếu một người trước giờ thuộc giáo phái khác nay 
muốn thụ giới xuất gia và thụ toàn-bộ giới theo Giáo Pháp và Giới Luật 
nảy cần phải trải qua thời gian thử thách bốn tháng. Sau bốn tháng, nếu 
các Tỳ kheo hài lòng với người đó, nếu họ muốn họ có thê cho phép người 
đó thụ giới xuất gia và thụ toàn-bộ giới để trở thành một Tỳ kheo; vậy con 
xin sống trong thời gian thử thách bốn năm. Sau bốn năm, nếu các Tỳ 
kheo hài lòng với con, nếu họ muốn họ sẽ cho con thụ giới xuất gia và thụ 
toàn-bộ giới để trở thành một Tỳ kheo.” 

Rồi tu sĩ lõa thể Ca-diếp đã được thụ giới xuất gia đưới đức Thế Tôn 
(thành sa-di), và ông cũng được thụ toản-bộ giới (cụ túc giới, thành Tỳ 
kheo) ngay sau đó. 
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Rồi không lâu sau khi thầy ây thụ toàản-bộ giới, sống (tu) một mình, 
thu mình, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, thầy Ca-diếp, bằng cách 
tự mình chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập 
và an trú trong mục-tiêu vô thượng của đời sống tâm linh (phạm hạnh) mà 
vì (mục tiêu) đó những người họ tộc đã chân chánh từ bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Thầy ấy đã trực tiếp biết: “Sinh đã tận 
diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


Và thầy Ca-diếp này đã trở thành một trong những vị A-la-hán.** 
(SN 12:17) 


16 (8) Du Sĩ Timbaruka 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó có du sĩ Timbaruka đến gặp và chào hỏi với đức Thế Tôn. Sau 
khi họ đã xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và 
nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Côổ-đàm, là sao: có phải sướng và khổ là do chính mình 
tạo ra?”⁄5 

“Không phải vậy, này ông Timbaruka”, đức Thế Tôn trả lời. 

“Thầy Cô-đàm, vậy có phải sướng và khổ là do người khác gây ra?” 

“Không phải vậy, ông Timbaruka”, đức Thế Tôn trả lời. 


“Thây Cô-đàm, vậy là sao: vậy khô và sướng là do chính mình và 
y y y 
người khác gây ra?” 


“Không phải vậy, ông Timbaruka”, đức Thế Tôn trả lời. 


“Thầy Côồ-đàm, vậy có phải khổ và sướng phát sinh một cách ngẫu 
nhiên tình cờ, không phải do chính mình hay người khác gây ra?” 


“Không phải vậy, ông Timbaruka”, đức Thế Tôn trả lời. 
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'“Thây Cô-đàm, vậy là sao: vậy là không có khô và sướng à?” 

“Không phải là không có khô và sướng, này ông Timbaruka; có khô 
và có sướng mà.” 

“Vậy có phải Thây Cô-đàm không biệt và không thây sự khô và sự 
sướng?” 


“Không phải là ta không biết và không thấy sự khổ và sự sướng, này 
ông Timbaruka. Ta biết sự khô là gì và sự sướng là gì. Ta thấy sự khô là gì 


và sự sướng là gì.” 


“Khi hỏi thầy câu nào: “Thầy Cồ-đàm: có phải khổ và sướng do chính 
mình tạo ra?, hoặc “Khổ và sướng là do người khác gây ra?°, hoặc “Khổ 
và sướng là do chính mình và người khác gây ra??, hoặc “Khổ và sướng 
không do ai gây ra?°, thầy đều trả lời: 'Không phải vậy, ông Timbaruka'. 
Rồi khi hỏi tiếp: “Thầy Cồ-đàm, vậy là sao: bộ không có khổ và sướng à?, 
thầy lại nói: “... có sự khổ và sự sướng mà'. Rồi khi hỏi: “Vậy có phải 
Thầy Cô-đàm không biết và không thấy sự khổ và sự sướng?”, thầy lại 
nói: 'Không phải ta không biết và không thấy sự khổ và sự sướng. Ta biết 
sự khổ và sự sướng là gì. Ta thấy sự khổ và sự sướng là gì. 


“Kính thưa thầy, vậy xin bậc Thế Tôn hãy giảng giải cho tôi về sự khổ 
và sự sướng. Bậc Thế Tôn hãy chỉ dạy cho tôi về sự khổ và sự sướng.” 

(1) “Này ông Timbaruka, [nếu ai nghĩ| “Cái cảm-giác và người cảm- 
giác (cảm nhận) nó là một' [thì họ sẽ chấp rằng]: “Sướng và khổ là do 
chính mình tạo ra”, chiếu theo cái người (tác nhân) đã có từ đầu. Ta không 
nói như vậy.“ Nhưng, ông Timbaruka, [nếu ai nghĩ] 'Cảm-giác là một, 
người cảm-giác nó là khác' [thì họ sẽ chấp rằng] “Sướng và khổ là do 
người khác gây ra], chiếu theo cái người bị (thụ nhận) cảm-giác đó. Ta 
cũng không nói như vậy.“ 


(2) “Không ngã theo cực đoan nào như vậy, Như Lai chỉ dạy Giáo 
Pháp trung-đạo (sự khởi-sinh tùy thuộc) như vầy: “Do có vô-minh (vô 
minh) là điều-kiện (duyên), nên có ng sự fạo-rác (hành); do có những 


sự fạo-tác (hành) là điều-kiện, nên có /b#c (thức)... Đó là nguồn-gốc của 
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toàn bộ đống khổ này. Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt vô-minh (vô 
minh diệt) thì chấm dứt những sự tạo-tác-cô-ý (hành diệt); khi chấm dứt 
những sự tạo-tác (hành diệt) thì chấm dứt thức (thức diệt)... Đó là sự 


chám-đưt của toàn bộ đông khô này.” 


Khi điều này được nói ra, du sĩ Timbaruka đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! ... Con xin 
nương tựa theo đức Thế Tôn, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn Tỳ 
kheo. Kế từ hôm nay, xin Thầy Côồ-đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại g1a đã 
quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 12:17) 


19 (9) Người Trí và Người Ngu 
Ở SãvatthI. 


() “Này các Tỳ kheo, đối với những người-ngu, còn bị che cản bởi 
vô-minh và bị gông cùm bởi dục-vọng, nên thân này đã khởi sinh từ đó (từ 
vô-minh và dục-vọng). Vì vậy nên có thân này và danh-sắc ở bên ngoài: 
như vậy là một bộ-đôi. Tùy thuộc bộ-đôi này nên có sự tiếp-xúc (xúc). Chỉ 
do có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) mà khi tiếp xúc thông qua chúng— 
hoặc qua một hay vài cơ-sở cảm-nhận đó—người ngu nếm trải sướng và 
khổ. 

(i) “Này các Tỳ kheo, đối với những người-trí, cũng còn bị che cản 
bởi vô-minh và bị gông cùm bởi dục-vọng, nên thân này là khởi sinh từ 
đó. Vì vậy có thân này và danh-sắc ở bên ngoài: như vậy là một bộ-đôi. 
Tùy thuộc bộ-đôi này nên có sự tiếp-xúc (xúc). Chỉ do có sáu co-sở cảm 
nhận (sáu xứ) mà khi tiếp xúc thông qua chúng—hoặc qua một hay vài 


cơ-sở cảm-nhận đó—người-trí cũng nêm trải sướng và khô. 


“Vậy thì, này các Tỳ kheo, đâu là sự phân biệt, sự không tương đồng, 


sự khác biệt giữa người-trí và người-ngu?” 
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“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nhờ dựa vào đức Thế Tôn. 
Thật tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ cho chúng con ý nghĩa của điều đó.” 
Sau khi nghe từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 

“Vậy hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo trả lời. Đức Thế Tôn nói điều này: 

() “Này các Tỳ kheo, do bị cản trở bởi vô-minh và bị gông cùm bởi 
dục-vọng, nên thân này khởi sinh từ đó. Đối với người-ngu thì sự vô-minh 
đó chưa được phá bỏ và dục-vọng đó chưa được diệt. Vì lý do gì? Vì 
những người-ngu chưa sống đời sống tâm linh để tiêu diệt hoàn toàn sự 
khổ. Do vậy, khi thân tan rã, người-ngu lại chuyển vào (tái sinh vào) thân 
[khác]. Do bị chuyển vào thân [khác] nên người ngu vẫn không thoát khỏi 
sự sinh, già, chết; không thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng; không thoát khỏi sự khổ, ta nói như vậy. 

(1) “Này các Tỳ kheo, đối với người-trí, cũng do bị cản trở bởi vô- 
minh và bị gông cùm bởi dục-vọng, nên thân này khởi sinh từ đó. Đối với 
người-trí thì sự vô-minh đó đã được phá bỏ và dục-vọng đó đã được diệt. 
Vì lý do gì? Vì những người-trí đã sống đời sống tâm linh để tiêu diệt 
hoàn toàn sự khổ. Do vậy, khi thân tan rã, người-trí không còn chuyên vào 
(tái sinh vào) thân [khác]. Do không chuyển vào thân [khác] nên người-trí 
thoát khỏi sự sinh, già, chết; thoát khỏi sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, 


ưu phiền, và tuyệt vọng; thoát khỏi sự khổ, ta nói như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sự phân biệt, sự không tương đồng, sự khác 
biệt giữa người-trí và người-ngu; khác nhau ở chỗ sự sống đời sống tâm 


lĩnh 5 


(SN 12:17) 


20 (10) Những Điều-kiện (duyên) 
Ở Sãvatth. 
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“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về “sự khởi-sinh tùy thuộc” 
và “những hiện-tượng khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi và những pháp 
duyên khởi). Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự khởi-sinh tùy thuộc? “Do có sự 
sinh-ra (sinh) là điều-kiện (duyên), nên có sự giả-chết (lão tử)”: cho dù 
những Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, yếu tổ đó vẫn tồn tại, đó 
là sự chắc-chắn (ổn định, không sai khác) của Giáo Pháp, là đường lỗi cố- 
định của Giáo Pháp, đó là tính điều-kiện (lý nhân duyên) rành rành như 
vậy."! Một Như Lai tỉnh thức (giác ngộ) tới điều (nguyên lý, lẽ thực, chân 
lý) này, và đột phá (chứng ngộ) tới điều này.Š? Sau khi đã làm được như 
vậy, Như Lai đi giảng giải nó, chỉ dạy nó, tuyên bố nó, thiết lập nó, khai 
mở nó, phân tích nó, làm sáng tỏ nó. Và Như Lai nói rằng: “Hãy nhìn 
xem! Này các Tỳ kheo: 


[Do có sự sinh-ra (sinh) là điều-kiện (duyên), nên có sự già-chết?.°° 


“Do có sự hiện-hữu (hữu) là điều-kiện, nên có sự sinh-ra'.... 
“Do có sự dính-chấp (thủ) là điều-kiện, nên có sự hiện-hữu' ... 
“Do có dục-vọng (ái) là điều-kiện, nên có sự dính-chấp" scc 
“Do có cảm-giác (thọ) là điều-kiện, nên có dục-vọng' ... 

“Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện, nên có cảm-giác ... 


“Do có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) là điêu-kiện, nên có sự tiêp-xúc” 
“Do có danh-sắc (danh sắc) là điêu-kiện, nên có sáu cơ-sở cảm nhận” 


“Do có những sự tạo-tác (hành) là điều-kiện, nên có thức"... 


“Do có vô-minh (vô minh) là điêu-kiện, nên có những sự tạo-tác' |: 


cho dù những Như Lai xuất hiện hay không xuất hiện, yêu tố đó vẫn tồn 
tại, đó là sự chắc-chắn (ổn định, không sai khác) của Giáo Pháp, là đường 
lối cô-định của Giáo Pháp, đó là tính điều-kiện (lý nhân duyên) rành rành 
như vậy. Một Như Lai tỉnh thức tới điều này, và đột phá tới điều này. Và 
Như Lai nói răng: “Hãy nhìn xem! Này các Tỳ kheo: 
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“Do có vô-minh (vô minh) là điêu-kiện, nên có những sự tạo-tác 
(hành)”. 


“Vậy đó, này các Tỳ kheo, tính thực-tại trong điều này, sự không sai- 
lầm, sự không-thể khác, tính điều-kiện rành rành (cụ thể) như vậy: đây 
được gọi là “sự khởi-sinh tùy thuộc? (lý duyên khởi).°! 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những hiện-tượng khởi-sinh tùy 
thuộc? Này các Tỳ kheo: 


- “Sự già-chết là vô thường, là có điều-kiện (hữu vi), là khởi-sinh tùy 
thuộc (có sinh), là phải bị tiêu diệt, sẽ bị phai biến, biến mất, và chấm dứt 
(có diệt). 


- “Sự hiện-hữu (hữu) là vô thường ... 

- “Sự dính-chấp (thủ) là vô thường ... 

- “Dục-vọng (ái) là vô thường ... 

- “Cảm-giác (thọ) là vô thường ... 

- “Sự tiếp-xúc (xúc) là vô thường... 

- “Sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) là vô thường ... 
- “Danh-sắc (danh sắc) là vô thường ... 

- “Thức (thức) là vô thường ... 

- “Những sự tạo-tác (hành) là vô thường ... 


- “Vô-minh (vô minh) là vô thường, là có điều-kiện, là khởi-sinh tùy 
thuộc (có sinh), là phải bị tiêu diệt, sẽ bị phai biến, biến mất, và chấm dứt 
(có diệt).” 

Này các Tỳ kheo, những hiện-tượng này được gọi là những hiện- 
tượng khởi-sinh tùy thuộc (những pháp duyên khởi). 

“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện đã nhìn thấy rõ “sự 
khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi) đó đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ 


chánh đúng, °Š thì không thê nào người đó sẽ còn chạy-lại vào quá khứ và 
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nghĩ suy: “Ta có hiện hữu trong quá khứ? Ta không hiện hữu trong quá 
khứ? Ta đã là gì trong quá khứ? Ta đã ra sao trong quá khứ? Sau khi làm 
vậy, ta đã trở thành gì trong quá khứ?”, cũng không thể nào người đó sẽ 
còn chạy-tới vào tương lai và nghĩ suy: “Ta sẽ hiện hữu trong tương lai? 
Ta sẽ không hiện hữu trong tương lai? Ta sẽ là gì trong tương lai? Ta sẽ ra 
sao trong tương lai? Sau khi làm vậy, ta sẽ trở thành gì trong tương la1?), 
hoặc người đó sẽ bên-trong (tâm) bây giờ còn bị ngu-mờ về hiện tại và 
nghĩ suy: “Tôi đang hiện hữu? Tôi đang không hiện hữu? Tôi đang là gì? 
Tôi đang ra sao? Sự hiện hữu (sự sống) này——nó có từ đâu, và nó sẽ đi về 
đâu?”5% 

“Vi lý do gì [mà người đó không còn làm như vậy]? Vì người đệ tử 
thánh thiện đã nhìn thấy rõ ràng (7) sự khỏiI-sinh tùy thuộc này (lý duyên 
khởi) đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng và () những hiện- 


tượng khởi-sinh tùy thuộc (những pháp duyên khởi) như vậy.” 
(SN 12:20) 
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NHÓM 3 
NHÓM “MƯỜI NĂNG LỰC? 
(Dasabala-vagsa) 


21 (1) Mười Năng Lực (1) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, nhờ có được mười năng-lực và nền tảng của sự tự- 
tin, nên Như Lai tuyên bố mình ở vị trí là người dẫn đầu, cất lên tiếng gầm 
sư tử trong tất cả hội chúng, và thiết lập sự quay chuyên bánh xe của vị 
trời Braãhma như vầy:"” “Này là sắc (thân sắc), này là sự khởi sinh của sắc, 
này là sự biến diệt của nó; này là cảm-giác (thọ), này là sự khởi sinh của 
cảm-giác, này là sự biến diệt của nó; này là nhận-thức (tưởng), này là sự 
khởi sinh của nhận-thức, này là sự biến diệt của nó; này là những sự tạo- 
tác (hành), này là sự khởi sinh của những sự tạo-tác, này là sự biến diệt 
của chúng; này là thức, này là sự khởi sinh của thức, này là sự biến diệt 


của thức”. "8 


“Như vậy khi cái này có mặt, nên cái kia sinh ra; do có khởi sinh cái 
này, nên cái kia khởi sinh. Khi cái này không có mặt, cái kia không sinh 
ra; do chấm dứt cái này, nên cái kia chấm dứt."? Đó là: do có vô-minh (vô 
minh) là điều-kiện (duyên), nên có ng sự fqạo-fác (hành); do có những 
sự tạo-tác (hành), nên có /ec (thức)... ... Đó là nguôn-gốc của toàn bộ 
đống khổ này. Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt vô-zminh (vô minh 
diệt) thì chấm dứt những sự tạo-fác (hành diệt); khi những sự tạo-tác 
chấm dứt (hành diệt) thì chấm dứt /⁄c (thức diệt)... ... Đó là sự chẩm- 


dự của toàn bộ đông khô này.”” 


(SN 12:21) 


22 (2) Mười Năng Lực (2) 
Ở SãvatthI. 
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“Này các Tỳ kheo, có được mười năng-lực và nền tảng của sự tự-tin, 
nên Như Lai tuyên bố mình ở vị trí là người dẫn đầu, cất lên tiếng gầm sư 
tử trong tất cả hội chúng, và thiết lập sự quay chuyên bánh xe của vị trời 
Brahma như vây: “Này là sắc... [ốp tực như kinh kế trên] ... Đó là sự 


chám-đưt của toàn bộ đông khô này. 


“Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta giảng bày một cách hay 
khéo như vậy, rõ ràng, khai mở, xác đáng, và không bị chấp vá.5? Này các 
Tỳ kheo, khi Giáo Pháp đã được ta giảng bày một cách hay khéo như vậy, 
rõ ràng, khai mở, xác đáng, và không bị chấp vá, điều đó (cũng đã) đủ (lý 
do) để một người họ tộc đã xuất gia vì niềm-tin sẽ phát khởi sự nỗ-lực tu 
(nh tấn) của mình như vầy: “Quyết tâm, cho dù chỉ còn da, gân và 
xương, và cho dù thịt và máu khô cạn trong thân này, ta sẽ không lơi lỏng 
sự nỗ-lực tu chừng nào ta chưa chứng đắc điều có thể được chứng đắc bởi 
nghị lực của con người, bởi sự nỗ-lực tu của con người, và bởi sự cố-gắng 


của con người. ó1 


“Này các Tỳ kheo, (¡) người lười-biếng sống trong sự khổ đau, được 
chăm bón bằng những trạng thái tâm bất thiện xấu ác, và những điều tốt 
cho bản thân mà người đó đã bỏ-lơ (bỏ mắt) là rất nhiều.” (ii) Nhưng một 
người nỗ-lực tu thì sống một cách hạnh phúc, tách ly khỏi những trạng 
thái bất thiện xấu ác, và những điều tốt cho bản thân mà người đó đạt- 
được là rất nhiều. Điều (trạng thái) tối thượng không thể được chứng ngộ 
bởi hạng người thấp kém; chỉ bậc tối thượng mới chứng ngộ được điều tối 
thượng." Này các Tỳ kheo, đời sống tâm linh này như phần kem sữa 
(ngon nhất, tốt nhất); Vị Thầy (Phật) đang có mặt ở đây." Bởi vậy, này 
các Tỳ kheo, hãy phát khởi sự nỗ-lực tu (tinh tấn) để đạt tới những điều 
chưa đạt được, để thành tựu những điều chưa thành tựu, để chứng ngộ 
những điều chưa chứng ngộ, [với ý nghĩ]: 'Theo cách như vậy thì (¡) sự 
xuất gia tu hành này của chúng ta sẽ không bị căn cỗi, mà được phì nhiêu 
và đơm hoa kết quả; và (ii) khi chúng ta dùng y-phục, thức-ăn, chỗ-ở và 
thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh [được cúng dường bởi các thí 
chủ] thì những sự phụng sự (cúng dường, giúp đỡ) của họ cho chúng ta 
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cũng mang lại quả lớn và phước lợi lớn cho họ." Này các Tỳ kheo, các 


thầy nên tu tập bản thân như vậy. 


“( Xét nghĩ về sự tốt lành cho bản thân thì cũng đủ (lý do) để mình 
chuyên-cần tu (tính cần) với sự chuyên-chú cho mục-tiêu đó; () Xét nghĩ 
về sự tốt lành của những người khác thì cũng đủ để mình chuyên-cần tu 
với sự chuyên-chú cho mục-tiêu đó; (7) xét nghĩ về sự tốt lành cho cả 
mình và những người khác thì cũng đủ để mình chuyên-cần tu với sự 


chuyên-chú cho mục-tiêu đó.” 


(SN 12:22) 


23 (3) Nguyên Nhân Kế Trước 
Ở SãvatthT.” 


“Này các Tỳ kheo, ta nói rằng sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận) là cho 
người biết và thấy, không phải cho người không biết và không thấy. Cho 
người biết cái gì, cho người thấy cái gì, để sự tiêu diệt ô-nhiễm có xảy ra? 
“Này là sắc (sắc), này là sự khởi sinh của sắc, này là sự biến diệt của sắc; 
này là cảm-giác (thọ) ... này là nhận-thức (tưởng) ... này là những sự tạo- 
tác (hành) ... này là thức (thức), này là sự khởi sinh của thức, này là sự 
biến diệt của thức”: đó là cho người biết như vậy, cho người thấy (sự sinh 


diệt của năm uấn) như vậy để cho sự tiêu diệt ô-nhiễm xảy ra. 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng “/rí-biết về sự (đã) tiêu diệt ô-nhiêm" 
(lậu tận minh) có một nguyên nhân kê trước (kê cận); nó không thiêu một 
nguyên nhân kê trước. Và cái gì là nguyên nhân kê trước đê có được “trí- 
biết về sự tiêu diệt ô-nhiễm? đó? Nên nói đó là: sự giải-thoát.58 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sự gø/đ¡-thoát cũng có một nguyên nhân 
kê trước; nó không thiêu một nguyên nhân kê trước. Và cái gì là nguyên 
nhân kê trước đê có sự giải-thoát? Nên nói đó là: sự chán-bỏ. 


“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sự chán-bỏ cũng có một nguyên nhân 


kê trước ... Nên nói đó là: sự ghê-sợ. 
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“Này các Tỳ kheo, ta nói răng s# øhề-sợ cũng có một nguyên nhân kê 
trước ... Nên nói đó là: sự-thây và sự-biêt vê mọi sự đúng như chúng thực 


` 


là. 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng s-/háy và sự-biêf cũng có một nguyên 
nhân kê trước ... Nên nói đó là: sự định-tâm (định). 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sự đ?nh-fâm cũng có một nguyên nhân 
kê trước ... Nên nói đó là: sự hạnh-phúc (lạc). 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sự hạnh-phúc cũng có một nguyên 
nhân kê trước ... Nên nói đó là: sự tĩnh-lặng (của tâm; khinh an). 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sự /rh-lặng cũng có một nguyên nhân 
kê trước ... Nên nói đó là: sự hoan-hÿ (hỷ). 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng s# hoan-hỷ cũng có một nguyên nhân 
kế trước ... Nên nói đó là: sự vui-mừng (sự phấn khởi, phân chấn). 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng s vui-r„zng cũng có một nguyên nhân 
kế trước ... Nên nói đó là: niềm-tin. 

“Này các Tỳ kheo, ta nói rằng øiểm-rin cũng có một nguyên nhân kế 
trước ... Nên nói đó là: sự thật khổ-đau.'? (vì thấy rõ có sự thật khổ-đau 
nên mới có niêm-tin vào con đường tu tập đê tiêu diệt khô đau) 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sự khó-đau cũng có một nguyên nhân 
kế trước ... Nên nói đó là: sự sinh-ra. (Vì có sinh-ra nên mới có khổ đau) 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng s# sinh-ra (sinh) cũng có một nguyên 
nhân kê trước ... Nên nói đó là: sự hiện-hữu. 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sự hiện-hữu (hữu) cũng có một nguyên 
nhân kê trước ... Nên nói đó là: sự dính-châp. 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sự đính-cháp (thủ) cũng có một nguyên 
nhân kê trước ... Nên nói đó là: dục-vọng. 

“Này các Tỳ kheo, ta nói răng đ/c-vọng (á1) cũng có một nguyên nhân 
kê trước ... Nên nói đó là: cảm-giác 
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“Này các Tỳ kheo, ta nói răng cđ7n-giác (thọ) cũng có một nguyên 
nhân kê trước ... Nên nói đó là: sự tiêp-xúc. 
“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sự /z¿p-xúc (xúc) cũng có một nguyên 


nhân kê trước ... Nên nói đó là: sáu cơ-sở cảm nhận. 


“Này các Tỳ kheo, ta nói răng sáu cø-sở cảm nhán (sáu xử) cũng có 


một nguyên nhân kê trước ... Nên nói đó là: danh-sắc. 


“Này các Tỳ kheo, ta nói rằng đøưnh-sắc (danh sắc) cũng có một 


nguyên nhân kế trước ... Nên nói đó là: thức. 


“Này các Tỳ kheo, ta nói rằng /c (thức) cũng có một nguyên nhân 
kế trước ... Nên nói đó là: những sự tạo-tác. 


“Này các Tỳ kheo, ta nói răng ng sự fqạo-fác (hành) cũng có một 

nguyên nhân kê trước; nó không thiêu một nguyên nhân kê trước. Và cái 

Ì là nguyên nhân kê trước đê có những sự tạo-tác. Nên nói đó là: sự vô- 
À Ư tạ : 


minh. 
“Như vậy, này các Tỳ kheo: 


“Do có vô-minh (vô minh) là nguyên nhân kế trước, nên có những sự 
tạo-tác; 

Do có những sự tạo-fác (hành) là nguyên nhân kế trước, nên có thức; 

Do có /##ec (thức) là nguyên nhân kế trước, nên có danh-sắc; 

Do có đanh-sắc (danh sắc) là nguyên nhân kế trước, nên có sáu cơ-sở 
cảm nhận; 

Do có sớu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) là nguyên nhân kế trước, nên có 
sự tiếp-xúc; 

Do có sự tiếp-xúc (xúc) là nguyên nhân kế trước, nên có cảm-giác; 

Do có cđm-giác (thọ) là nguyên nhân kế trước, nên có dục-vọng; 

Do có đ/c-vọng (ái) là nguyên nhân kế trước, nên có sự dính-chấp;: 

Do có sự đính-chấp (thủ) là nguyên nhân kế trước, nên có sự hiện- 
hữu; 

Do có sự hiện-hữu (hữu) là nguyên nhân kế trước, nên có sự sinh-ra; 


Do có sự sinh-ra (sinh) là nguyên nhân kê trước, nên có sự khô-đau; 
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“Do có sự thật khố-ẩau là nguyên nhân kế trước, nên có niềm-tin; 

Do có niền-tin là nguyên nhân kế trước, nên có niềm-vui; 

Do có øiểm-vui là nguyên nhân kế trước, nên có sự hoan-hý; 

Do có sự hoan-hÿ (hỷ) là nguyên nhân kế trước, nên có sự hạnh-phúc; 

Do có sự hạnh-phúc (lạc) là nguyên nhân kế trước, nên có sự tĩnh- 
lặng: 

Do có sự fnh-lặng (khinh an) là nguyên nhân kế trước, nên có sự 
định-tâm; 

Do có sự đƒnh-tâm (định) là nguyên nhân kế trước, nên có (khởi sinh) 
sự-thấy và sự-biết về mọi sự đúng như chúng thực là; 


“Do có sự-thấy và sự-biết về mọi sự đúng nhự chúng thực là là 
nguyên nhân kế trước, nên có sự ghê-sợ; 

Do có sự ghê-sợ là nguyên nhân kế trước, nên có sự chán-bỏ; 

Do có sự chán-bỏ là nguyên nhân kế trước, nên có sự giải-thoát; 

Do có sự giải-thoát là nguyên nhân kế trước, nên có được ứr/-biết về 


sự (đã) tiêu diệt ô-nhiễm. 


“Này các Tỳ kheo, giống như, khi trời đang mưa và mưa trút xuống 
những hạt mưa lớn trên đỉnh núi, nước chảy xuống sườn dốc và đồ đầy 
những khe núi, khe suối, và lạch suối; những chỗ này, khi đã đây, lại đồ 
đầy những con suối; những con suối, khi đã đây, lại đồ đầy những ao hồ; 
những ao hồ, khi đã đầy, lại đổ đầy những sông ngòi; và những sông ngòi, 
khi đã đầy, lại đỗ đầy đại dương:”° (cứ nhân duyên và khởi sinh liên hoàn 
như vậy). Cũng giống như vậy, khi có vô-inh (vô minh) là nguyên nhân 
kế trước, thì có những sự tạo-tác; khi có những sự tạo-fác (hành) là 
nguyên nhân kế trước, thì có /hức........ khi có sự g/4¡-thoát là nguyên 


nhân kê trước, thì có được frí-biêt về sự tiêu diệt ô-nhiêm. ` 


(SN 12:23) 


24 (4) Những Du Sĩ Khác Đạo 


Ở Rãjagaha (Vương Xá) trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm). 
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[il 

Lúc đó, vào buôi sáng, Ngài Xá-lợi-phất (Sãriputta) mặc y phục, và 
mang theo bình bát và cà-sa, đi vô thành Rãjagaha đề khất thực. Rồi ý này 
đã xảy đến với thầy ấy: “Giờ vẫn còn quá sớm để đi khất thực trong thành 
Rãjagaha. Ta thử ghé qua khu ở (tịnh xá, khu trú, thường là khu vườn) của 
những du sĩ giáo phái khác.” 

Rồi thầy Xá-lợi-phất đi đến khu ở của những du sĩ khác đạo đó. Thầy 
chảo hỏi với những du sĩ đó và, sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, 


thây ngôi xuông một bên. Rôi các du sĩ khác đạo đã nói với thây: 


“Này thiện hữu Xá-lợi-phất, có một số tu sĩ và bà-la-môn, là những 
người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng (¡) khổ là do chính mình tạo 
ra; một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp- 
quả, cho rằng (ii) khổ là do người khác gây ra; có một số tu sĩ và bà-la- 
môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng (iii) khổ là 
do cả chính mình và người khác gây ra; có một số tu sĩ và bà-la-môn, là 
những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho răng (iv) khổ phát sinh 
một cách ngẫu nhiên, chứ không do mình hay người khác gây ra.”! Này 
thiện hữu Xá-lợi-phất, sa-môn Cồ-đàm nói sao về điều này? Vị ấy dạy gì? 
Làm sao chúng tôi trả lời nếu chúng tôi (sau này được yêu cầu) phải nói 
lại điều tu sĩ Cồ-đàm đã nói và không diễn dịch sai lời của vị ấy bằng điều 
gì trái với điều (mà vị ấy đã nói) đó? Và làm thế nào chúng tôi giải thích 
cho đúng theo Giáo Pháp để cho lời nói của chúng tôi không tạo cơ sở lý 
lẽ nào để bị (người nghe) phê bình?” 

“Này các thiện hữu, đức Thế Tôn đã nói rằng khổ khởi sinh một cách 
tùy thuộc. Tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc sự tiếp-xúc. Nếu ai nói như vậy là 
người ấy đang nói lại lời của đức Thế Tôn đã nói và không diễn dịch sai 
lời của đức Thế Tôn bằng điều gì trái với điều (đức Thế Tôn đã nói) đó; là 
người đó giải thích đúng theo Giáo Pháp, và không tạo ra cơ sở có lý nào 
để bị (người nghe) phê bình.”? 
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(a) “Trong đó, này các thiện hữu, (1) trong trường hợp Những Tu Sĩ 
(sa-môn) và Bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, 
cho rằng khổ là do mình tạo ra—điều đó (ý nghĩ đó) là bị điều-kiện (do 
duyên, bị tác động) bởi sự tiếp-xúc.”3 Cũng vậy, này các thiện hữu, (¡) 
trong trường hợp những tu sĩ và bả-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, cho răng khổ là do người khác gây ra—điều đó cũng là 
bị điều-kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này các thiện hữu, (ii) trong 
trường hợp những tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết 
nghiệp-quả, cho rằng khổ là do cả mình và người khác gây ra—điều đó 
cũng là bị điều-kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này các thiện hữu, (iv) 
trong trường hợp những tu sĩ và bả-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ phát sinh một cách ngẫu nhiên chứ không 
phải do mình hay người khác gây ra—điều đó cũng là bị điều-kiện bởi sự 
tiếp-xúc. 

(b) “Trong đó, này các thiện hữu, (1) trong trường hợp những tu sĩ và 
bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ là 
do mình tạo ra—không thể nào họ sẽ nếm trải [điều gì] nếu không có sự 
tiếp-xúc. Cũng vậy, (ii) trong trường hợp những tu sĩ và bà-la-môn, là 
những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ là do người 
khác gây ra—không thể nào họ sẽ nếm trải [điều gì] nếu không có sự tiếp- 
xúc. Cũng vậy, (11) trong trường hợp những tu sĩ và bà-la-môn, là những 
người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ là do cả mình và người 
khác gây ra—không thể nào họ sẽ nếm trải [điều gì] nếu không có sự tiếp- 
xúc. Cũng vậy, (Iv) trong trường hợp những tu sĩ và bà-la-môn, là những 
người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng khổ phát sinh một cách 
ngẫu nhiên chứ không phải do mình hay người khác gây ra—không thê 
nào họ sẽ nếm trải [điều gì] nếu không có sự tiếp-xúc. 

Hi] 

Ngài Änanda đã nghe cuộc đối thoại này giữa thầy Xá-lợi-phất và các 
du sĩ khác đạo. Rồi, sau khi đã đi khất thực một vòng trong thành 
Rãjagaha và trở về, sau khi ăn trưa, thầy ấy đã đến gặp đức Thế Tôn, kính 
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lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và kế lại cho đức Thế Tôn nghe toàn 
bộ cuộc đối thoại giữa thầy Xá-lợi-phất và các du sĩ ngoài đạo. [Đức Thế 
Tôn đã nói:] 

“Tốt, tốt, này Änanda! Ai trả lời đúng là trả lời giống như thầy Xá-lợi- 
phất đã nói. Này Änanda, ta đã nói rằng khổ phát sinh một cách tùy thuộc. 
Tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc vào sự tiếp-xúc. Nếu ai nói như vậy là người 
đó đang nói điều ta đã nói và không diễn dịch sai lời ta bằng điều gì trái 
với điều (ta đã nói) đó; là người đó giải thích theo đúng Giáo Pháp, và 
không tạo cơ sở lý lẽ gì để bị (người nghe) phê bình. 

(a) “Trong đó, này Ananda, trong trường hợp những tu sĩ và bà-la- 
môn đó, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng (¡) khổ là 
do chính mình tạo ra ... cho rằng (iv) khổ phát sinh một cách ngẫu nhiên 
chứ không phải do mình hay người khác tạo ra—điều đó (ý nghĩ đó) là bị 
điều-kiện bởi sự tiếp-xúc. 

(b) “Trong đó, này Änanda, trong trường hợp những tu sĩ và bà-la- 
môn đó, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng (¡) khổ là 
do chính mình tạo ra ... cho rằng (iv) khổ phát sinh một cách ngẫu nhiên 
chứ không phải do mình hay người khác tạo ra—không thể nào họ sẽ nếm 


trải [điêu gì] nêu không có sự tiêp-xúc. 


“Này Änanda, trong một lần ta đang ở tại đây, ở Rãjagaha này, trong 
khu Rừng Tre, (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Lúc đó, vào buồi 
sáng, ta mặc y phục, mang theo bình bát và cà-sa, ta đi vô thành RãJagaha 
để khất thực. Lúc đó ý này đã xảy đến với ta: “Giờ vẫn còn sớm để đi khất 
thực trong thành Raãjagaha. Ta thử ghé tới khu ở của những du sĩ khác 
đạo. Rồi ta đi tới khu ở của những du sĩ khác đạo. Ta chào hỏi những du 
sĩ đó, và sau khi đã xong phần chào hỏi thân thiện, ta ngồi xuống một bên. 
Rồi các du sĩ đã nói với ta khi ta đang ngồi xuống một bên: ... [Những du 
sĩ đó đã hỏi chính xác những câu hỏi mà họ đã hỏi thầy Xá-lợi-phất, và cũng 
nhận được những câu trả lời y hệt như những câu trả lời của thây Xá-lợi- 
phát] ... thì không thể nào họ sẽ trải nghiệm [điều gì] nễu không có sự 


tiêp-xúc.” 
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“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn. Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Cách mà 
toàn bộ ý nghĩa có thể được nói ra trong một câu đơn giản như vậy! Cùng 
ý nghĩa đó có thể được nói ra một cách chỉ tiết để nó được “sâu sắc và sâu 


sắc trong những hàm nghĩa, hay không?””4 


“Vậy thì, này Änanda, hãy tự mình làm rõ ý nghĩa đó đi.” 


“Thưa Thế Tôn, nếu họ hỏi con: “Này thiện hữu Änanda, cái gì là 
nguồn gốc của sự già-chết, cái gì là nguyên gốc nhân của nó, từ cái gì nó 
được sinh ra và tạo ra?—khi được hỏi như vậy, con sẽ trả lời rằng: “Này 
các bạn, sự già-chết có sự sinh-ra (sinh) là nguồn gốc của nó, sự sinh là 
nguyên gốc của nó, nó được sinh ra và tạo ra từ sự sinh.” Khi được hỏi 


như vậy, con sẽ trả lời theo cách như vậy. 


“Thưa Thế Tôn, nếu họ hỏi con: “Này thiện hữu Änanda, cái gì là 
nguồn gốc của sự sinh-ra, cái gì là nguyên gốc của sinh-ra, từ đâu nó được 
sinh ra và tạo ra?—khi được hỏi như vậy, con sẽ trả lời rằng: “Này các 
bạn: sự sinh-ra có sự hiện-hữu (hữu) là nguồn sốc của nó, sự hiện-hữu là 
nguyên gốc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ sự hiện-hữu ... Sự hiện- 
hữu có sự đính-chấp (thủ) là nguồn gốc của nó ... Sự dính-chấp có đực- 
vọng (ái) là nguồn gốc của nó ... Dục-vọng có cđm-giác (thọ) là nguồn 
gốc của nó ... Cảm-giác có sự Øiếp-xúc (xúc) là nguồn gốc của nó... Sự 
tiếp-xúc có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) là nguồn gốc của nó, sáu cơ-sở 
cảm nhận là nguyên gốc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ sáu cơ-sở 
cảm nhận. Nhưng: với sự phai biến và chấm dứt sáu cø-sở cảm nhận (sáu 
xứ diệt) thì chấm dứt sự ứiếp-xúc (xúc diệt); khi chấm dứt sự tiếp-xúc thì 
chấm dứt cảm-giác (thọ diệt); khi chấm dứt cảm-giác thì chấm dứt đựục- 
vọng (ái diệt); khi chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự đính-chấp (thủ 
diệt); chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự Jiện-hữu (hữu diệt); chấm 
dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự si»h-ra (sinh diệt); khi châm dứt sự sinh- 
ra thì không còn sự già-chết, sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, 
và tuyệt vọng. Đó là sự chẩm-dứt của toàn bộ đống khổ này.` Khi được 


hỏi như vậy, con sẽ trả lời theo cách như vậy.” 


(SN 12:24) 
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25 (5) Ngài Bhimija 
Ở SãvatthI. 
[il 
Lúc đó, vào buổi cuối chiều, Ngài Bhũmija ra khỏi nơi ẩn tu, và đến 
gặp Ngài Xá-lợi-phất.”" Thầy ấy chào hỏi thầy Xá-lợi-phất, và sau khi 
xong phần chảo hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên và nói với 
thầy Xá-lợi-phất: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phát, có một số tu sĩ và bà-la-môn, là những 
người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng (ï) sướng và khổ là do 
chính mình tạo ra; một số tu sĩ và bả-la-môn, là những người chủ trương 
thuyết nghiệp-quả, cho rằng (ii) sướng và khổ là do người khác gây ra; có 
một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, 
cho răng (iii) sướng và khổ là do cả chính mình và người khác gây ra; có 
một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, 
cho rằng (iv) sướng và khổ phát sinh một cách ngẫu nhiên, chứ không do 
mình hay người khác gây ra.” Này đạo hữu Xá-lợi-phất, đức Thế Tôn đã 
nói sao về điều này? Đức Thế Tôn đã dạy gì? Làm sao tôi trả lời nếu tôi 
(sau này được yêu cầu) phải nói lại điều đức Thế Tôn đã nói và không 
diễn dịch sai lời của Đức Thế Tôn bằng điều gì trái với điều (mà đức Thế 
Tôn đã nói) đó? Và làm thế nào tôi giải thích cho đúng theo Giáo Pháp để 


cho lời nói của tôi không tạo cơ sở lý lẽ nào đề bị (người nghe) phê bình?” 


“Này các đạo hữu (Bhũmija), đức Thế Tôn đã nói rằng sướng và khổ 
khởi sinh một cách tùy thuộc. Tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc sự tiếp-xúc. 
Nếu ai nói như vậy là người ấy đang nói lại lời của đức Thế Tôn đã nói và 
không diễn dịch sai lời của đức Thế Tôn bằng điều gì trái với điều (đức 
Thế Tôn đã nói) đó; là người đó giải thích đúng theo Giáo Pháp, và không 
tạo ra cơ sở có lý nào để bị (người nghe) phê bình. 

(a) “Trong đó, này đạo hữu, (1) trong trường hợp những tu sĩ và bảà-la- 


môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng sướng và 
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khổ là do mình tạo ra—điều đó (ý nghĩ đó) là bị điều-kiện (do duyên, bị 
tác động) bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này đạo hữu, (ii) trong trường hợp 
những tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, 
cho răng sướng và khổ là do người khác gây ra—điều đó cũng là bị điều- 
kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này đạo hữu, (ii) trong trường hợp những 
tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho 
rằng sướng và khổ là do cả mình và người khác gây ra—điều đó cũng là bị 
điều-kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này đạo hữu, (¡v) trong trường hợp 
những tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, 
cho rằng sướng và khổ phát sinh một cách ngẫu nhiên chứ không phải do 


mình hay người khác gây ra—điều đó cũng là bị điều-kiện bởi sự tiếp-xúc. 


(b) “Trong đó, này đạo hữu, (1) trong trường hợp những tu sĩ và bà-la- 
môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng sướng và 
khổ là do mình tạo ra—không thê nào họ sẽ nếm trải [điều gì] nếu không 
có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, (¡) trong trường hợp những tu sĩ và bả-la-môn, 
là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng sướng và khổ là 
do người khác gây ra—không thê nào họ sẽ nếm trải [điều gì] nếu không 
có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, (iii) trong trường hợp những tu sĩ và bà-la-môn, 
là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng sướng và khổ là 
do cả mình và người khác gây ra—không thê nào họ sẽ nếm trải [điều gì 
nếu không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, (iv) trong trường hợp những tu sĩ và 
bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho răng sướng 
và khô phát sinh một cách ngẫu nhiên chứ không phải do mình hay người 
khác gây ra—không thê nào họ sẽ nếm trải [điều gì] nếu không có sự tiếp- 


⁄ 


XUC. 
[ii] 

Ngài Änanda đã nghe cuộc đối thoại này giữa thầy Xá-lợi-phất và 
thầy Bhũmija. Rồi thầy ấy đã đến gặp gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên, và kế lại cho đức Thế Tôn nghe toàn bộ cuộc 
đối thoại giữa thầy Xá-lợi-phất và thầy Bhũmija. [Đức Thế Tôn đã nói:] 
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“Tốt, tốt, này Ananda! Ai trả lời đúng là trả lời giống như thầy Xá-lợi- 
phất đã nói. Này Änanda, ta đã nói rằng sướng và khổ phát sinh một cách 
tùy thuộc. Tùy thuộc vào gì? Tùy thuộc vào sự tiếp-xúc. Nếu ai nói như 
vậy là người đó đang nói điều ta đã nói và không diễn dịch sai lời ta bằng 
điều gì trái với điều (ta đã nói) đó; là người đó giải thích theo đúng Giáo 
Pháp, và không tạo cơ sở lý lẽ gì để bị (người nghe) phê bình. 

(a) “Trong đó, này Ananda, trong trường hợp những tu sĩ và bà-la- 
môn đó, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng (¡) sướng 
và khổ là do chính mình tạo ra ... cho rằng (iv) sướng và khổ phát sinh 
một cách ngẫu nhiên chứ không phải do mình hay người khác tạo 
ra—điều đó (ý nghĩ đó) là bị điều-kiện (do duyên, bị tác động) bởi sự tiếp- 


⁄ 


XUC. 


(b) “Trong đó, này Ananda, trong trường hợp những tu sĩ và bà-la- 
môn đó, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng (¡) sướng 
và khổ là do chính mình tạo ra... cho rằng (iv) sướng và khổ phát sinh 
một cách ngẫu nhiên chứ không phải do mình hay người khác tạo 
ra—không thể nào họ sẽ nêm trải [điều gì] nếu không có sự tiếp-xúc. 

[ii] 

“Này Ananda, khi có thân, vì có [nhân] sự cô-ý (tư) của thân (thân tư), 
nên có sướng và khổ khởi sinh ở bên trong; khi có lời-nói, vì có sự cô-ý 
trong lời-nói (khẩu tư), nên có sướng và khổ khởi sinh ở bên trong; khi có 
tâm, vì có sự cô-ý trong tâm (tâm tư), nên có sướng vả khổ khởi sinh ở 


bên trong—với sự vô-minh chính là điêu-kiện (duyên).”7 


(1) “Này Ananda, (¡) hoặc do sự tự-phát của mình, nên một người tạo 
ra sự tạo-tác trong thân (thân hành) làm điều-kiện (duyên) cho sướng và 
khổ khởi sinh ở bên trong: () hoặc do bị kích-giục bởi người khác, nên 
một người tạo ra sự tạo-tác trong thân làm điều-kiện cho sướng và khổ 
khởi sinh ở bên trong. Này Ananda, (7) hoặc một cách cố-tình, nên một 


người tạo ra sự tạo-tác trong thân làm điêu-kiện cho sướng và khô khởi 
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sinh ở bên trong; (¡”) hoặc một cách vô-tình, nên một người tạo ra sự tạo- 


tác trong thân làm điều-kiện cho sướng và khô khởi sinh ở bên trong.” 


(2) “Này Änanda, () hoặc do sự tự-phát của mình, một người tạo ra 
sự tạo-tác trong lời-nói (khẩu hành) làm điều-kiện (duyên) cho sướng và 
khổ khởi sinh ở bên trong; () hoặc do bị kích-giục bởi người khác, một 
người tạo ra sự tạo-tác trong lời-nói làm điều-kiện cho sướng và khô khởi 
sinh ở bên trong. Này Änanda, (ii) hoặc một cách cố-tình, một người tạo 
ra sự tạo-tác trong lời-nói làm điều-kiện cho sướng và khổ khởi sinh ở bên 
trong; (¡y) hoặc một cách vô-tình, một người tạo ra sự tạo-tác trong lời-nói 


làm điêu-kiện cho sướng và khô khởi sinh ở bên trong. 


(3) “Này Änanda, (¡) hoặc do sự tự-phát của mình, một người tạo ra 
sự tạo-tác trong tâm (tâm hành)”? làm điều-kiện (duyên) cho sướng và khổ 
khởi sinh ở bên trong; () hoặc do bị kích-giục bởi người khác, nên một 
người tạo ra sự tạo-tác trong tâm làm điều-kiện cho Sướng và khổ khởi 
sinh ở bên trong. Này Änanda, (¡) hoặc một cách cố-tình, nên một người 
tạo ra sự tạo-tác trong tâm làm điều-kiện cho sướng và khổ khởi sinh ở 
bên trong; (¡v) hoặc một cách vô-tình, nên một người tạo ra sự tạo-tác 


trong tâm làm điêu-kiện cho sướng và khô khởi sinh ở bên trong. 


(4) “Có sự vô-minh nằm bên trong những trạng thái này.®” (Cho nên 
Phật đã nói: “Do có vô-minh là điều-kiện, nên có những sự tạo-tác”!). Nhưng, 
với sự phai biến và chấm dứt vô-minh (¡) £h? thân không còn tồn tại để làm 
điều-kiện (duyên) cho sướng và khổ khởi sinh ở bên trong; (1) /hì lời-nói 
không còn tồn tại để làm điều-kiện cho sướng và khổ khởi sinh ở bên 
trong: (ii) zhì tâm không còn tôn tại để làm điều-kiện cho sướng và khổ 
khởi sinh ở bên trong.?! Ruộng-đất đó [nơi phát sinh] không tồn tại, căn- 
cứ đó [sự trợ giúp] không tôn tại, cơ-sở đó [điều-kiện] không tồn tại, và 
chỗ-nơi đó [nguyên nhân] không tồn tại làm điều-kiện (duyên) để cho sự 
sướng và khổ khởi sinh bên trong.””? (bởi vì như }> trong chú thích §1 kế 


trên) 


(SN 12:25) 
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26 (6) Ngài Upavana 
Ở SãvatthI. 


Lúc đó Ngài Upaväna đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn:3° 


“Thưa đức Thế Tôn, có một số tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ 
trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng (¡) khổ là do chính mình tạo ra; một số 
tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho 
rằng (ii) khổ là do người khác gây ra; có một số tu sĩ và bả-la-môn, là 
những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng (ii) khổ là do cả 
chính mình và người khác gây ra; có một số tu sĩ và bà-la-môn, là những 
người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng (¡iv) khổ phát sinh một cách 
ngẫu nhiên, chứ không do mình hay người khác gây ra. Thưa Thế Tôn, 
đức Thế Tôn nói sao về điều này? Đức Thế Tôn đã dạy gì? Làm sao con 
trả lời nếu con (sau này được yêu cầu) phải nói lại điều đức Thế Tôn đã 
nói và không diễn dịch sai lời đức Thế Tôn bằng điều gì trái với điều (đức 
Thế Tôn đã nói) đó? Và làm thế nào con giải thích cho đúng theo Giáo 
Pháp để cho lời nói của con không tạo cơ sở lý lẽ nào để bị (người nghe) 
phê bình?” 


“Này Upavãna, ta đã nói rằng khổ khởi sinh một cách tùy thuộc. Tùy 
thuộc vào gì? Tùy thuộc sự tiếp-xúc. Nếu ai nói như vậy là người ấy đang 
nói lại lời ta đã nói và không diễn dịch sai lời ta bằng điều gì trái với điều 
(ta đã nói) đó; là người đó giải thích đúng theo Giáo Pháp, và không tạo ra 
cơ sở nào đề bị (người nghe) phê bình. 


(a) “Trong đó, này Upavana, (1) trong trường hợp những tu sĩ và bà- 
la-môn đó, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng sướng 
và khổ là do mình tạo ra—điều đó (ý nghĩ đó) là bị điều-kiện (do duyên, 
bị tác động) bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này Upavãna, (ii) trong trường 
hợp những tu sĩ và bả-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp- 


quả, cho răng sướng và khô là do người khác gây ra—điêu đó cũng là bị 
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điều-kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này Upavãna, (iii) trong trường hợp 
những tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, 
cho rằng sướng và khô là do cả mình và người khác gây ra—điều đó cũng 
là bị điều-kiện bởi sự tiếp-xúc. Cũng vậy, này Upaväna, (¡iv) trong trường 
hợp những tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp- 
quả, cho rằng sướng và khổ phát sinh một cách ngẫu nhiên chứ không 
phải do mình hay người khác gây ra—điều đó cũng là bị điều-kiện bởi sự 
tiếp-xúc. 

(b) “Trong đó, này Upaväna, (1) trong trường hợp những tu sĩ và bà- 
la-môn đó, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng sướng 
và khô là do mình tạo ra—không thể nào họ sẽ nếm trải [điều gì nếu 
không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, (ii) trong trường hợp những tu sĩ và bà- 
la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng sướng và 
khổ là do người khác gây ra—không thê nào họ sẽ nếm trải [điều gì] nếu 
không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, (iii) trong trường hợp những tu sĩ và bà- 
la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho rằng sướng và 
khổ là do cả mình và người khác gây ra—không thể nào họ sẽ nếm trải 
[điều gì] nếu không có sự tiếp-xúc. Cũng vậy, (iv) trong trường hợp những 
tu sĩ và bà-la-môn, là những người chủ trương thuyết nghiệp-quả, cho 
rằng sướng và khổ phát sinh một cách ngẫu nhiên chứ không phải do mình 
hay người khác gây ra—không thê nào họ sẽ nếm trải [điều gì] nếu không 


có sự tiêp-xúc. 


(SN 12:26) 


27 (7) Những Điều-Kiện 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, do có yô-minh (vô minh) là điều-kiện (duyên), nên 
có những sự tạo-tác (hành); do có những sự tạo-tác (hành) là điều-kiện, 


nên có thức (thức) ... Đó là „guốn-gốc của toàn bộ đồng khô này. 
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“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự già-chế: (lão tử)? Sự già-chết của 
những chúng sinh khác nhau ... [riếp tục y hệt đoạn này trong kinh 12:02 ở 
írên] ... như vậy sự già và sự chết gộp chung được gọi chung là sự già- 
chết. Do có khởi sinh sự sinh-ra (sinh) nên có khởi sinh sự già-chết; khi 
chấm dứt sự sinh-ra thì châm dứt sự già-chết. Chỉ Bát Thánh Đạo (con 
đường tám phần thánh thiện) này là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt sự 
già-chết (lão tử diệt), đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, 


chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tân, chánh-niệm, và chánh-định. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là s# sinh-ra (sinh)?... sự hiện-hữu 
(hữu)?... sự dinh-chấp (thủ)?... dục-vọng (á1I)?... cảm-giác (thọ)?... sự 
tiếp-xúc (xúc)? ... sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xử)? ... danh-sắc (sanh sắc)? 
... fực (thức)?.... những sự tạo-fác (hành)? Có ba loại sự tạo-tác: sự tạo- 
tác thuộc thân (thân hành), sự tạo-tác thuộc lời-nói (khẩu hành), sự tạo-tác 
thuộc tâm (tâm hành). Do có khởi sinh vô-minh (vô minh) nên khởi sinh 
những sự tạo-tác (hành). Khi chấm dứt vô-minh (vô minh diệt) thì chấm 
dứt những sự tạo-tác (hành diệt). Chỉ Bát Thánh Đạo này là con-đường 
dẫn tới sự chấm-dứt những sự tạo-tác (hành diệt); đó gồm: chánh-kiến ... 
chánh-định. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được điều- 
kiện (nhân duyên) như vậy; hiểu được nguồn-gốc của điều-kiện (nhân 
duyên tập) như vậy; hiểu được sự chấm-dứt điều-kiện (nhân duyên diệt); 
hiểu biết con-đường dẫn tới sự chấm-dứt điều-kiện (nhân duyên diệt 
đạo),** thì người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành tựu về 
cách-nhìn (chánh kiến), đã thành tựu về sự-thấy (tầm nhìn), người đã đạt 
tới Giáo Pháp đích thực này, người đã nhìn thấy Giáo Pháp đích thực này, 
là người có được sự-biết (tri) của một học-nhân, trí-biết đích thực (chân 
trí) của một học-nhân, là người đã chứng nhập vảo dòng chảy Giáo Pháp, 
một thánh nhân với trí-tuệ thâm-nhập, là người đứng vững vàng trước 


cánh cửa dẫn tới sự Bất Tử.”85 


(SN 12:27) 
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28 (8) Tỳ Kheo 
Ở Sãvatth. 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo hiểu được sự già-chết, nguồn- 
gốc Của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó. 
Người đó hiểu được sự sinh ... sự hiện-hữu ... sự dinh-chấp ... đụC-VỌNØ 

. cảm-giác.... sự tiếp-xúc ... sáu co-sở cảm nhận ... danh-sắc ... thức 
. những sự fạo-tác, nguồn gôộc của chúng, sự chấm dứt của chúng, và 


con-đường dẫn tới sự chấm-dứt chúng. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự già-chết?... [tiếp tục y hệt đoạn này 
trong kinh 12:27 kế trên] ... Chỉ Bát Thánh Đạo này là con-đường dẫn tới 
sự chắm-dứt những sự tạo-tác (hành diệt); đó gồm: chánh-kiến ... chánh- 
định. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo hiểu được như vậy về sự giả- 
chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt nó: khi người đó hiểu được như vậy về sự sinh ... sự hiện-hữu 

. sự dính-chấp ... dục-vọng ... cảm-giác.... sự tiếp-xúc ... sảu cơ-sở 
cảm nhận... danh-sắc.... thức ... những sự tạo-tác, nguồn-gỗc của 
chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt chúng, 
thì người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành tựu về cách-nhìn 
(chánh kiến), đã thành tựu về sự-thấy (tầm nhìn), người đã đạt tới Giáo 
Pháp đích thực này, người đã nhìn thấy Giáo Pháp đích thực này, là người 
có được sự-biết (tri) của một học-nhân, trí-biết đích thực (chân trí) của 
một học-nhân, là người đã chứng nhập vào dòng chảy Giáo Pháp, một 
thánh nhân với trí-tuệ thâm-nhập, là người đứng vững vàng trước cánh 


cửa dẫn tới sự Bất Tử.” 


(SN 12:28) 


29 (9) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (]) 
Ở SãvatthI. 
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“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hoàn-toàn 
hiểu [không liễu ngộ] sự già-chếi, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, 
và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó;?" họ là những người không hoàn- 
toàn hiểu sự sinh... sự hiện-hữu ... sự dinh-chấp ... đụC-VỌNg ... Cẩm- 
giác ... sự tiếp-xúc ... sảu co-sở cảm nhận ... danh-sắc ... thức ... những 
sự fạo-tác, nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường 
dẫn tới sự châm-dứt chúng: thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong 
số tu sĩ hay bả-la-môn trong những bả-la-môn; và những vị đó, do không 
tự mình chứng ngộ (sự khởi-sinh tùy thuộc; lý duyên khởi) đó bằng sự- 
biết trực tiếp, nên trong kiếp này không chứng nhập và an trú trong mục 
tiêu của đời sống tu-sĩ (sa-môn hạnh) hay mục tiêu của đời sống bà-la- 


môn (bà-la-môn hạnh). 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hoàn-toàn 
hiểu [liễu ngộ] sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và 
con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó; là những người hoàn-toàn hiểu sự sinh 
... SỰ hiỆH-hữUu.... sự dinh-chấp ... đỤC-VỌHgØ ... CäH-giác ... Sự tiếp-xúc 
... Sửu cơo-sở cảm nhận ... danh-sắc ... thức... những sự tạo-tác, nguồn- 
gốc của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự chắm-dứt 
chúng: thì những người đó ta col là tu sĩ trong những tu sĩ và bà-la-môn 
trong những bà-la-môn; và những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ (sự 
khởi-sinh tùy thuộc, lý duyên-khởi) đó bằng sự-biết trực tiếp, ngay trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu-sĩ và mục 


tiêu của đời sông bả-la-môn.” 


(SN 12:29) 


30 (10) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, đôi với những tu sĩ và bà-la-môn không hiệu sự 
già-chết, nguôn-gôc của nó, sự châm-dứt của nó, và con-đường dân tới sự 


chấm-dứt nó: thì không thể nào họ tiếp tục an trú mà thoát khỏi (vượt qua, 
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không bị) sự già-chết. Đối với những tu sĩ và bà-la-môn không hiểu sự 
sinh ... sự hiện-hữu ... sự dinh-chấp ... đục-VỌng ... cảm-giác ... sự tiếp- 
xúc... sắu co-sở cảm nhận... danh-sắc.... thức... những sự tạo-tác, 
nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt chúng: thì không thể nào họ tiếp tục an trú mà thoát khỏi (vượt 


qua, không còn) ng sự tạo-tác. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, đối với những tu sĩ và bà-la-môn hiểu được 
sự già-chết, nguồn-gôc của nó, sự châm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chấm-dứt nó: thì có thể họ sẽ an trú sau khi đã thoát khỏi (vượt qua, 
không còn bị) sự già-chết. Đỗi với những tu sĩ và bà-la-môn hiểu được sự 
sinh ... sự hiện-hữu ... sự dinh-chấp ... dục-VỌng ... cảm-giác ... sự tiếp- 
xúc... sắu co-sở cảm nhận... danh-sắc.... thức... những sự tạo-tác, 
nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt chúng: thì có thể họ sẽ an trú sau khi đã thoát khỏi (vượt qua, 


không còn) những sự tạo-tác."” 


(SN 12:30) 
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NHÓM 4 
NHÓM “TỲ KHEO KALÄRA 
TỪ GIAI CẤP CHIẾN-SĨ? 
(Kalãra-khaffiya-vagga) 


31 (1) Thứ Ất Sẽ Xảy Ra (hữu duyên thì hữu sinh) 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT ... Ở đó, đức Thế 
Tôn đã nói với Ngài Xá-lợi-phất như vầy: 

“Này Xá-lợi-phất, trong phần “Những Câu Hỏi Của 4jita` thuộc 
chương Pãrãyana (Qua Bờ Kia, Đáo Bỉ Ngạn) có nói:”” 


' Những người đã thấu hiểu Giáo Pháp (A-la-hán), 
Và các hạng người đang tu-học (học nhân): 
Trong đó xin hỏi về cách hành xử của họ, 


Hãy chu đáo, nói cho con biết, thưa Thể Tôn. '88 


—thì nghĩa của những lời trên được nói một cách ngăn gọn, có thê 


được hiểu một cách chỉ tiết theo cách nào?” 


Khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất chỉ im lặng. Lần thứ hai và 
lần thứ ba đức Thế Tôn nói lại với thầy Xá-lợi-phất: 


“Này Xá-lợi-phất, trong phần “Những Câu Hỏi Của 4jita` thuộc 
chương Pãräãyana (Qua Bờ Kia, Đáo Bỉ Ngạn) có nói: ... —thì nghĩa của 
những lời trên được nói một cách ngắn gọn, có thể được hiểu một cách chi 
tiết theo cách nào?” Lần thứ hai và lần thứ ba thầy Xá-lợi-phất vẫn im 
lặng.? 

“Này Xá-lợi-phất, thầy có nhìn thấy: “Thứ [đã] ắt sẽ xảy ra”? Này Xá- 
lợi-phất, thầy có nhìn thấy: “Thứ [đã] ắt sẽ xảy ra', hay không?” 

(1) “Thưa Thế Tôn, #) một người nhìn thấy đúng như nó thực là bằng 
trí-tuệ chánh đúng: “Tứ này ất sẽ xảy ra`. Sau khi đã nhìn thấy đúng như 


nó thực là bằng trí-tuệ chánh đúng: “7hứ này ất sẽ xảy ra`, nên người đó 
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đang tu tập vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với “/hứ ất sẽ xảy ra°, đề dẫn 
tới sự phai-biến và chấm-dứt của nó. (/ứ ắt sẽ xảy ra = năm-uân)”? () 
Một người nhìn thấy đúng như nó thực là bằng trí-tuệ chánh đúng răng: 
'Sự khởi-sinh của nó xảy ra do có thứ [có nhân] là dưỡng-chất.°! (ii) 
Sau khi đã nhìn thấy đúng như nó thực là như vậy, nên người đó đang tu 
tập vì mục đích để dẫn tới sự ghê-sợ đối với “sự khởi-sinh của nó là tùy 
thuộc [nhân] dưỡng-chất mà có", đễ dẫn tới sự phai-biễn và chắm-dứt của 
nó. (i») Người đó nhìn thấy đúng như nó thực là bằng trí-tuệ chánh đúng 
rằng: “Khi chấm dứt dưỡng-chất [nhân] đó thì "thứ ất sẽ xảy ra` [quả] 
cũng chấm đứt. (w) Sau khi đã nhìn thấy đúng như nó thực là như vậy, 
nên người đó đang tu tập đề dẫn tới sự ghê-sợ đối với “ứ phải bị chấm 
dứi", để dẫn tới sự phai-biến và chấm-dứt của nó. Theo cách như vậy 


người đó là một người đang tu học (học nhân). 


(2) “Và, thưa Thế Tôn, theo cách nào là một người đã thấu hiểu Giáo 
Pháp? Thưa Thế Tôn, () một người nhìn thấy đúng như nó thực là bằng 
trí-tuệ chánh đúng: “/hứ ắt sẽ xảy ra), và thông qua sự ghê-sợ đối với “# 
ắt sẽ xảy ra`, thông qua sự phai-biễn và chắm-dứt của nó, người đó được 
giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp (thủ diệt). () Người đó nhìn thấy 
đúng như nó thực là bằng trí-tuệ chánh đúng rằng: “Sự khởi-sinh của nó là 
đo có thứ |có nhân] là dưỡng-chất'. () Sau khi đã nhìn thấy đúng như 
nó thực là như vậy, và thông qua sự ghê-sợ đối với ' fỳy thuộc vào 
[nhân] dưỡng-chất mà có', thông qua sự phai-biến và chấm-dứt của nó, 
người đó được giảI-thoát nhờ sự không-còn dính-chấp. () Người đó nhìn 
thấy đúng như nó thực là băng trí-tuệ chánh đúng rằng: “Ki chấm dứt 
dưỡng-chất [nhân] đó thì "thứ ất sẽ xảy ra` [quả] cũng chấm dứt. (v) Sau 
khi đã nhìn thấy đúng như nó thực là như vậy, và thông qua sự ghê-sợ đối 
với “thứ phải bị chấm dứ?, thông qua sự phai-biễn và chấm-dứt của nó, 
người đó đã được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp.”? Theo cách như 
vậy là một người đã thấu hiểu Giáo Pháp. 

“Như vậy đó, thưa Thế Tôn, trong phần 'Những Câu Hỏi Của Ajita' 
thuộc chương P4rãyana (Qua Bờ Kia, Đáo Bỉ Ngạn) có nói: 
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' Những người đã thấu hiểu Giáo Pháp (A-la-hán), 
Và các hạng người đang tu-học (học nhân): 
Trong đó xin hỏi về cách hành xử của họ, 
Hãy chu đáo, nói cho con biết, thưa Thế Tôn." 
—thì con hiểu một cách chỉ tiết theo cách như vậy về những lời đã 
được nói một cách ngăn gọn ở trên.” 
“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! ... [Và Phật lặp lại toàn bộ lời trên của thầy 
Xá-lợi-phấr] ... theo cách như vậy thì nghĩa của những lời đã được nói một 
cách ngắn gọn ở trên có thể được hiểu một cách chỉ tiết như vậy.” 


(SN 12:31) 


32 (2) Tỳ Kheo Kalãra 
[l 

Ở Sãvatth. Lúc đó Tỳ kheo Kalãra xuất thân từ giai cấp Chiến-Sĩ 
(quý tộc) đến gặp Ngài Xá-lợi-phất và chào hỏi với nhau. Sau khi xong 
phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên, và nói với thầy Xá- 
lợi-phất: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, Tỳ kheo Moliya Phagguna đã bỏ tu và 
quay lại đời sống thấp tục.” 

“Vậy chắc thầy ấy đã không tìm thấy sự yên-ủi trong Giáo Pháp và 
Giới Luật này.” (Thầy Xá-lợi-phất nói). 

“Vậy à, như vậy thầy Xá-lợi-phất đã đạt tới sự yên-ủi trong Giáo Pháp 
và Giới Luật này chưa?” 

““Ƒôi không có sự lò-mờ (về điều đó), này đạo hữu. (tức: chắc chắn là 
đã đạt tới) 

“Nhưng trong tương lai thì sao, đạo hữu?” 


“Tôi không có sự nghi-ngờ (vê điêu đó), này đạo hữu.”?3 
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Rồi Tỳ kheo Kalara đứng dậy khỏi chỗ ngôi và đi đến gặp đức Thế 
Tôn. Sau khi đến, thầy ấy kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 
thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thầy Xá-lợi-phất đã tuyên bố trí-biết cuối cùng như 
vầy: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 


sinh) nào nữa.” 


Rồi đức Thế Tôn đã gọi một Tỳ kheo: “Này Tỳ kheo, hãy nhân danh 
ta đến nói thầy Xá-lợi-phất là Vị Thầy cho gọi thầy ấy.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, vị Tỳ kheo đó đáp lại, và đi tới chỗ thầy Xá-lợi- 
phất và nói với thầy ấy: “Đạo hữu Xá-lợi-phất, Vị Thầy (Phật) mới cho 
gọi đạo hữu đến”. 


“Được rồi, đạo hữu”, thầy Xá-lợi-phất đáp lại, và thầy đi đến chỗ đức 
Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn 
đã nói với thầy ấy: 

“Này Xá-lợi-phất, có đúng thầy đã tuyên bố trí-biết cuỗi cùng như 
vầy: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu nào 
nữa”, hay không?” 


“Thưa Thế Tôn, con đã không tuyên bố điều đó đó bằng những câu và 


chữ như vậy.” 


“Vậy theo cách nào, này Xá-lợi-phất, một người họ tộc tuyên bố về 
trí-biết cuối cùng thì những lời người đó đã tuyên bố nên được hiểu như 
vậy. 

“Thưa Thế Tôn, con đã vừa thưa rằng: “Thưa Thế Tôn, con đã không 
tuyên bố điều đó bằng những câu và chữ như vậy”” 

“Này Xá-lợi-phất, nêu những người khác hỏi thầy: “Này đạo hữu Xá- 
lợi-phất, thầy đã biết cách nào, thầy đã thấy cách nào, để thầy (có thể) 


tuyên bồ trí-biết cuối cùng như vầy: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã 
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được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu nào nữa'?— khi được hỏi như vậy, thầy sẽ trả lời ra sao?””Š 
(Phật ví hỏi để thây Xá-lợi-phất trả lời theo cách của Giáo Pháp) 


“Nếu họ có hỏi con điều này, thưa Thế Tôn, con sẽ trả lời họ như vầy: 
“Do có sự tiêu diệt cái nguồn-gốc làm khởi sinh sự sinh-ra (sinh), nên tôi 
hiểu rằng: “Khi [nhân] bị tiêu diệt, thì [quả] bị tiêu diệt”. Sau khi đã hiểu 
được điều này, nên tôi hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã 
được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu nào nữa.` Khi được hỏi như vậy, thưa Thế Tôn, con sẽ trả lời 


theo cách như vậy.””% 


“Nhưng, này Xá-lợi-phất, nêu họ hỏi thầy: “Nhưng, này đạo hữu Xá- 
lợi-phất, cái gì là nguồn gốc của sự sinh-ra (sinh), cái gì là nguyên gốc 
của nó, từ thứ gì nó được sinh ra và tạo ra?”—— khi được hỏi như vậy, thầy 


sẽ trả lời ra sao?” (Giờ thây Xá-lợi-phất bắt đâu trả lời theo lý nhân-duyên). 


“Nếu họ hỏi câu đó, thưa Thế Tôn, con sẽ trả lời họ như vầy: “Này các 
đạo hữu, sự sinh-ra (sinh) có sự hiện-hữu (hữu) là nguồn sốc của nó, sự 
hiện-hữu là nguyên sốc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ sự hiện-hữu.” 
Khi được hỏi như vậy, thưa Thế Tôn, con sẽ trả lời theo cách như vậy.” 


“Nhưng, này Xá-lợi-phất, nếu họ hỏi thầy: 'Nhưng, này đạo hữu Xá- 
lợi-phất, cái gì là nguồn gốc của sự hiện-hữu ...?— khi được hỏi như 
vậy, thầy sẽ trả lời ra sao?” 

“Nếu họ hỏi con câu đó, con sẽ trả lời họ như vầy: “Này các đạo hữu, 
sự hiện-hữu (hữu) có sự dính-chấp (thủ) là nguồn gốc của nó ...”” 

“Nhưng, này Xá-lợi-phất, nêu họ hỏi thầy: “Nhưng, này đạo hữu Xá- 
lợi-phất, cái gì là nguồn gốc của sự đính-chấp ...?'— khi được hỏi như 
vậy, thầy sẽ trả lời ra sao?” 

“Nếu họ hỏi con câu đó, con sẽ trả lời họ như vầy: “Này các đạo hữu, 


sự dinh-chấp (thủ) có dục-vọng (ái) là nguồn sốc của nó... ˆ”” 
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“Nhưng, này Xá-lợi-phất, nếu họ hỏi thầy: 'Nhưng, này đạo hữu Xá- 
lợi-phất, cái gì là nguồn gốc của đc-vọng...?— khi được hỏi như vậy, 
thầy sẽ trả lời ra sao?” 


“Nếu họ hỏi con câu đó, con sẽ trả lời họ như vậy: “Này các đạo hữu, 
dục-vọng (ái) có cảm-giác (thọ) là nguồn gốc của nó, cảm-giác là nguyên 
gốc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ cảm-giác”. Khi được hỏi như vậy, 
con sẽ trả lời theo cách như vậy.” 


“Nhưng, này Xá-lợi-phất, nếu họ hỏi thầy: “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, 
theo cách nào thầy biết, theo cách nảo thầy thấy, rằng sự khoái-thích trong 
những cảm-giác đã không còn bên trong thầy??— khi được hỏi như vậy, 
thầy sẽ trả lời ra sao?”” 


“Nếu họ hỏi con câu đó, thưa Thế Tôn, con sẽ trả lời họ như vây: 
“Này các đạo hữu, có ba loại cảm-giác như vây. Ba đó là gì? Cảm-giác 
sướng, cảm-giác khổ, và cảm-giác không sướng không khổ. Này các bạn, 
ba loại cảm-giác này là vô thường; mà thứ gì vô thường là khổ. Khi điều 
(sự thật, chân lý) này đã được thấu hiểu, thì sự khoái-thích trong những 
cảm-giác không còn có trong tôi”. Khi được hỏi như vậy, con sẽ trả lời 
theo cách như vậy.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Đó cũng là một phương pháp [khác] để giải 
thích ngắn gọn cùng một điều như vây: “Mọi thứ được cảm nhận đều nằm 
trong sự khổ'.”® (tức: đều là khổ; cho dù được cảm nhận là sướng thì nó vẫn 
là vô thường vả nằm trong sự khổ). Nhưng, này Xá-lợi-phất, nêu họ hỏi 
thầy: “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, thông qua (nhờ có) loại giải-thoát nào mà 
thầy đã tuyên bó trí-biết cuối cùng như vầy: “Tôi hiểu rằng: “Sinh đã tận 
diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa ””?"—— khi được hỏi 
như vậy, thầy sẽ trả lời ra sao?” 

“Nếu họ hỏi con câu đó, thưa Thế Tôn, con sẽ trả lời họ như vầy: 
“Này các đạo hữu, thông qua sự giải-thoát bên-trong, thông qua sự tiêu- 


diệt mọi sự dính-chấp, tôi an trú một cách chánh-niệm theo một cách để 
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những ô-nhiễm (lậu hoặc) không còn chảy (ra-vào) bên trong tôi, và tôi 
không coi thường chính mình (không tự ti)”. Khi được hỏi như vậy, con sẽ 


trả lời theo cách như vậy.”” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Đây là một phương pháp [khác] để giải 
thích ngắn gọn cùng một điều như vây: “Tôi không còn lò-mờ về những ô- 
nhiễm đã được nói (chỉ ra) bởi bậc Sa-Môn (tức Phật); tôi không còn nghi- 
ngờ về sự chúng đã bị loại bỏ bởi tôi.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành 
đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ ân cư của mình. 

[ii] 

Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn đã đi, thầy Xá-lợi-phất đã nói với 
các Tỳ kheo như vây: 

“Này các đạo hữu, về câu hỏi đầu tiên đức Thế Tôn đã hỏi tôi, tôi 


1 cho nên tôi đã do dự về nó. Nhưng khi 


chưa từng suy xét nó trước đó: 
đức Thế Tôn chấp thuận câu trả lời của tôi, thì điều này đã xảy đến với tôi: 
“Nếu đức Thế Tôn có hỏi tôi về vẫn đề này suốt cả ngày bằng những câu 
chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác nhau, thì suốt cả ngày 
tôi vẫn có thể trả lời đức Thế Tôn bằng những câu chữ khác nhau và bằng 
những phương pháp khác nhau. Nếu đức Thế Tôn có hỏi tôi về vấn đề này 
suốt cả đêm bằng những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp 
khác nhau, thì suốt cả đêm tôi vẫn có thể trả lời được cho đức Thế Tôn 
bằng những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác nhau. 
Nếu đức Thế Tôn có hỏi tôi về vẫn đề này suốt cả ngày và đêm, suốt hai 
ngày và đêm, suốt ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày và đêm— thì suốt bảy 
ngày và đêm tôi vẫn có thể trả lời đức Thế Tôn bằng những câu chữ khác 
nhau và bằng những phương pháp khác nhau.” 

Lúc đó, Tỳ kheo Kalãra xuất thân từ giai cấp Chiến-Sĩ đã đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi và đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến, thầy ấy kính lễ đức 


Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, thầy Xá-lợi-phất đã cất lên tiếng gầm sư tử như vầy: 
“Này các đạo hữu, về câu hỏi đầu tiên đức Thế Tôn đã hỏi tôi, tôi chưa 
từng suy xét nó trước đó: cho nên tôi đã do dự về nó. Nhưng khi đức Thế 
Tôn chấp thuận câu trả lời của tôi, thì điều này đã xảy đến với tôi: “Nếu 
đức Thế Tôn có hỏi tôi về vẫn đề này suốt cả ngày băng những câu chữ 
khác nhau và bằng những phương pháp khác nhau, thì suốt cả ngày tôi 
vẫn có thể trả lời đức Thế Tôn bằng những câu chữ khác nhau và bằng 
những phương pháp khác nhau. Nếu đức Thế Tôn có hỏi tôi về vẫn đề này 
suốt cả đêm bằng những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp 
khác nhau, thì suốt cả đêm tôi vẫn có thể trả lời được cho đức Thế Tôn 
bằng những câu chữ khác nhau và bằng những phương pháp khác nhau. 
Nếu đức Thế Tôn có hỏi tôi về vẫn đề này suốt cả ngày và đêm, suốt hai 
ngày và đêm, suốt ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày và đêm— thì suốt bảy ngày 
và đêm tôi vẫn có thể trả lời đức Thế Tôn bằng những câu chữ khác nhau 


và bằng những phương pháp khác nhau.”” 


“Này Tỳ kheo, thầy Xá-lợi-phất đã thâm nhập thấu suốt yếu-tỗ đó của 
Giáo Pháp (pháp giới đó) bằng một sự thâm nhập thấu suốt mà nhờ đó, 
nếu ta có hỏi thầy ấy về vấn đề đó bằng những câu chữ khác nhau và bằng 
những phương pháp khác nhau suốt bảy ngày và đêm, thì suốt bảy ngày và 
đêm đó thầy ấy vẫn có thể trả lời được cho ta bằng những câu chữ khác 


nhau và bằng những phương pháp khác nhau.”!% 


(SN 12:32) 


33 (3) Những Trường Hợp Sự-Biết (1) 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về bốn mươi bốn trường 
hợp của sự-biết. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn, nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, bốn mươi bốn trường hợp của sự-biết là gì? Sự- 
biết về sự già-chết, sự-biết về sự khởi-sinh của nó, sụ-biết về sự chẩm-dứt 


của nó, sự-biêt vê con-đường dán tới sự chẳm-dưt nó. 


.5o 


“Sư-biết về sự sinh-ra (sinh)... Sự-biết về sự hiện-hữu (hữu) ... 
Sự-biết về sự dính-chấp (thủ)... đ„/c-vọng (ái)... cảm-giác (thọ)... sự 
tiếp-xúc (xúc)... su cơ-sở cảm nhận (sáu xứ)... danh-sắc (danh sắc, 
tâm-thân) ... /;c (thức) ... những sự tạo-tác (hành), sự-biết về sự khởi- 
sinh của chúng, sự-biết về sự chẩm-dứt của chúng, sự-biết về con-ẩđường 
dân tới sự chấm-dưứt chúng. Này các Tỳ kheo, đây là bốn mươi bốn trường 
hợp của sự-biết. (Tức gồm: 11 nhân duyên, 11 nhân duyên sinh, l1 nhân 
duyên diệt, và II đạo = 44.) 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự già-chết?... [Tiếp tục y hệt đoạn 
định nghĩa này trong kinh SN 12:02 ở trên] ... Như vậy, sự già và sự chết 
này gộp chung được gọi là sự già-chết. Khi chấm dứt sự sinh-ra thì chấm 
dứt sự già-chết. Chỉ Bát Thánh Đạo này là con-đường dẫn tới sự chắm-dứt 
sự già-chết; đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 


chánh-mạng, chánh tinh-tắn, chánh-niệm, và chánh-định. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiệu được như 
vậy về s già-chéf, nguôn-gôc của nó, sự châm-dứt của nó, và con-đường 
dẫn tới sự châm-dứt nó, thì đây là “sự- biết của người đó về nguyên-lý” (về 


).! Băng phương tiện là nguyên-lý này (là “sự khởi-sinh tùy 


giáo pháp 
thuộc')— đã được nhìn thấy, đã được hiểu, đã được chứng ngộ tức thì, đã 
được xác minh— người đó ứng dụng phương pháp (nguyên lý) này cho 
cho quá khứ và tương lai như vầy: “Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong 
quá khứ đã trực tiếp hiểu được sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm- 
dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó, thì tất cả họ đã trực tiếp 
hiểu được điều đó đúng hệt như cách ta đang hiểu. Những tu sĩ và bà-la- 
môn nào trong ương lai sẽ trực tiếp hiểu được sự già-chết, nguồn-gốc của 
nó, Sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó, thì tất cả 
họ sẽ trực tiếp hiểu được điều đó đúng hệt như cách ta đang hiểu.” Đây là 


“s- biết của người đó về tính kế-thừa”.194 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện đã thanh lọc và làm trong 
sạch hai loại sự-biết—sự-biết về nguyên-lý và sự-biết về tính kế-thừa— thì 


người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành tựu về cách-nhìn 
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(chánh kiến), thành tựu về sự-thấy (tầm nhìn), là người đã đạt tới trí-biết 
đích thực (minh, chân trí), người đã có được sự-biết đích thực của một bậc 
học-nhân, là người đã bước vào dòng chảy Giáo Pháp, là một thánh nhân 
với trí-tuệ thâm nhập, là người đang đứng vững chắc ngay trước cửa bước 


vào sự Bât Tử.” 


(2)-(11) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự s/nh-ra (sinh)?... ... cái gì 
là những sự tfạo-fác (hành)? ... [Tiếp tục như định nghĩa trong kinh SN 
13:02 ở trên]....... Chỉ Bát Thánh Đạo này là con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt những sự tạo-tác (hành diệt); đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được như 
vậy về những sự tạo-tác (hành), nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của 
chúng, con-đường dẫn tới sự chấm-dứt chúng, thì đây là “sự-biếr của 
người đó về nguyên-lý” (về giáo pháp). Bằng phương tiện là nguyên-lý 
này (là “sự khởi-sinh tùy thuộc”)— đã được nhìn thấy, đã được hiểu, đã 
được chứng ngộ tức thì, đã được xác minh— người đó ứng dụng phương 
pháp (nguyên lý) này cho cho quá khứ và tương lai như vây: “Những tu sĩ 
và bà-la-môn nào trong g⁄d khứ... những tu sĩ và bà-la-môn nào trong 


tương lai....... Đây là ““sự-biết của người đó về tính kế-thừa”. 


“Này các Tỳ kheo, khi một đệ tử thánh thiện đã thanh lọc và làm trong 
sạch hai loại sự-biết—sự-biết về nguyên-lý và sự-biết về tính kế-thừa—thì 
người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành tựu về cách-nhìn 
(chánh kiến) ... là người đang đứng vững chắc ngay trước cửa bước vào 


sự Bất Tử.” 


(SN 12:33) 


34 (4) Những Trường Hợp Sự-Biết (2) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bảy mươi bảy trường hợp 


của sự-biết. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 


sól 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1) “Này các Tỳ kheo, bảy mươi bảy trường hợp của sự-biết là gì? Sự- 
biết rằng: “Sự già-chết có sự sinh-ra (sinh) là điều-kiện (duyên) của nó.” 
Sự-biết rằng: “Khi không có sự sinh-ra thì không có sự già-chết.` Sự-biết 
rằng: “Trong thời quá khứ cũng vậy, sự già-chết có sự sinh-ra là điều-kiện 
(duyên) của nó.” Sự-biết răng: “Trong thời quá khứ cũng vậy, khi không 
có sự sinh-ra thì không có sự già-chết.` Sự-biết rằng: “Trong thời tương 
lai cũng vậy, sự già-chết có sự sinh-ra là điều-kiện (duyên) của nó.” Sự- 
biết rằng: “Trong thời tương lai cũng vậy, khi không có sự sinh-ra thì 
không có s già-chết. Sự-biết rằng: (ngay cả cái) -Sự-biết về tính chắc- 
chắn của Giáo Pháp /Giáo Pháp ở đây là “Sự khởi-sinh tùy thuộc ”] cũng 


phải bị hoại diệt, phai biên, biên mât, và châm dứt. 1Š 


(2}-{11) “Sự-biết rằng: “Sự sinh có sự hiện-hữu là điều-kiện”....... 
Sự-biết rằng: “Những sự tạo-tác có vô-minh là điều-kiện." Sự-biết rằng: 
“Không có vô-minh thì không có những sự tạo-tác." Sự-biết rằng: “Trong 
thời quá khứ cũng vậy, sự tạo-tác có vô-minh là điều-kiện.” Sự-biết rằng: 
“Trong thời quá khứ cũng vậy, không có vô-minh thì không có những sự 
tạo-tác." Sự-biết rằng: “Trong thời tương lai cũng vậy, sự tạo-tác có vô- 
minh là điều-kiện.” Sự-biết rằng: “Trong thời tương lai cũng vậy, không có 
vô-minh thì không có những sự tạo-tác.” Sự-biết rằng: “(ngay cả cái) sự- 
biết về tính chắc-chắn của Giáo Pháp cũng phải bị hoại diệt, phai biến, 


biên mât, và châm dứt. 


“Này các Tỳ kheo, đó được gọi là bảy mươi bảy trường hợp của sự- 
biết.” (Tức gồm: 11 nhân duyên; 1 khi có nhân duyên sinh và 1 khi nhân 
duyên điệt là =2; 2 quá khứ, 2 tương lai, và thêm l sự-biết về tính chắc-chắn 
của Giáo Pháp = 77) 


(SN 12:34) 


35 (5) Do Có Vô Minh Là Điều-Kiện (1) 
Ở SãvatthI. 
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(D “Này các Tỳ kheo: do có vô-minh (vô minh) là điều-kiện (duyên), 
nên có những sự tạo-tác (hành); do có những sự tạo-tác (hành) là điều- 
kiện, nên có thức (thức)... Đó là nguôn-gốc của toàn bộ đồng khổ này.” 


Sau khi đức Thế Tôn nói điều này, một vị Tỳ kheo đã thưa với đức 
Thế Tôn: 


(1) “Thưa Thế Tôn, vậy cái gì là sự già-chết (lão tử), và đối với ai có 


sự già-chêt này?” 


“Câu hỏi không hợp lý”, đức Thế Tôn trả lời.!'5 “Này Tỳ kheo, dù ai 
nói “Vậy cái gì là sự già-chết, và đối với ai có sự già-chết này? hoặc aI nói 
“Già-chết là một thứ, người mà đối với người đó có sự già-chết là thứ 
khác'— thì cả hai điều chấp đó đều giống nhau về mặt nghĩa; chúng chỉ 
khác nhau về mặt câu chữ mà thôi. Nếu có quan-điểm rằng “1i hồn và 
thân xác là giống nhau), thì đâu có sự sống của đời sống tâm linh (đâu cần 
phải tu tâm làm chỉ); và nếu có quan-điểm rằng “linh hồn là một thứ, thân 
xác là một thứˆ, thì cũng đâu có sự sống của đời sống tâm linh.! Không 
ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo răng: 'Do có 
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sự sinh-ra (sinh) là điểu-kiện (duyên), nên có sự già-chết. 


(2) “Thưa Thế Tôn, vậy cái gì là sự sinh-ra (sinh), và đối với ai có sự 
sinh-ra này?” 

“Câu hỏi không hợp lý”, đức Thế Tôn trả lời. “Này Tỳ kheo, dù ai nói 
“Vậy cái gì là sự sinh-ra, và đối với ai có sự sinh-ra?' hoặc ai nói “Sự sinh- 
ra là một thứ, người mà đối với người đó có sự sinh-ra là thứ khác”— thì 
cả hai điều chấp đó đều giống nhau về mặt ý nghĩa; chúng chỉ khác nhau 
về mặt câu chữ mà thôi ... Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy 
Giáo Pháp trung-đạo răng: “2o có sự hiện-hữu (hữu) là điểu-kiện, nên có 
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sự sinh-ra (sinh). 
(3) “Thưa Thế Tôn, vậy cái gì là sự hiện-hữu (hữu), và đối với ai có 
sự hiện-hữu này?” 
“Câu hỏi không hợp lý”, đức Thế Tôn trả lời. “Này Tỳ kheo, dù ai nói 


“Vậy cái gì là sự hiện-hữu, và đôi với ai có sự hiện-hữu này?” hoặc ai nói 
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“Sự hiện-hữu là một thứ, người mà đối với họ có sự hiện-hữu là thứ 
khác°— thì cả hai điều chấp đó đều giống nhau về mặt ý nghĩa. Chúng chỉ 
khác nhau về mặt câu chữ mà thôi ... Không ngã theo cực đoan nào, Như 
Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo răng: “Do có sự đính-chấp (thủ) là điễu- 
kiện, nên có sự hiện-hữu (hữu)... °Do có dục-vọng (á1) là điễu-kiện, nên 
CÓ Sự dinh-chấp (thủ)ˆ... “Do có cảm-giác (thọ) là điều-kiện, nên có dục- 
vọng) (á1).... “Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điểu-kiện, nên có cảm-giác` (thọ) 
... “Do có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) là điều-kiện, nên có sự tiếp-xúc) 
(xúc)... 'Do có danh-sắc (danh sắc) là điểu-kiện, nên có sứu cơ-sở cảm 
nhận) (sáu xứ)... °Do có thức (thức) là điều-kiện, nên có danh-sắc”... 


“Do có những sự tqạo-tác (hành), nên có thức (thức)”. 


(11) “Thưa Thế Tôn, vậy cái gì là những sự tạo-tác (hành), và đối với 
ai có những sự tạo-tác?” 

“Câu hỏi không hợp lý”, đức Thế Tôn trả lời. “Này Tỳ kheo, dù ai nói 
“Vậy những sự tạo-tác là gì, và vì ai mà có những sự tạo-tác?” hoặc ai nói 
“Những sự tạo-tác là một thứ, cái người mà đối với người đó có những sự 
tạo-tác là thứ khác°— thì cả hai điều chấp đó đều giống nhau về mặt 
nghĩa; chúng chỉ khác nhau về mặt câu chữ mà thôi. Nếu có quan-điểm 
rằng “linh hồn và thân xác là giống nhau), thì đâu có sự sông của đời sống 
tâm linh (đâu cần phải tu tâm làm chỉ); và nếu có quan-điểm rằng “linh 
hôn là một thứ, thân xác là một thứˆ, thì cũng đâu có sự sống của đời sống 
tâm linh. Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung- 
đạo rằng: *Do có vô-minh (vô mình) là điều-kiện (duyên), nên có những 


sự fạo-fác (hành). " 


(I) (nhưng) “Với sự phai biến và chấm đứt yô-minh (vô minh diệt) 
thì cho dù có sự vặn-vẹo, sự manh-động, và sự dao-động nào theo kiểu 
như 8 “Vậy cái gì là sự già-chết, và đối với ai có sự già-chết?? hoặc 
“Già-chết là một thứ, người mà đối với người đó có sự già-chết là thứ 
khác” hoặc “Linh hồn và thân xác là một” hay “Linh hồn là một thứ, thân 


xác là thứ khác °— thì mọi điều chấp đó đều bị đẹp bỏ, bị cắt bỏ tận gốc, bị 
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làm thành như gôc chêt cây cọ, bị xóa sô, đê nó không còn khởi sinh trong 


tương lai.!®9 


“Với sự phai biến và chấm dứt vô-rminh (vô minh diệt) thì cho dù có 
những sự vặn-vẹo, sự manh-động, và sự dao-động nào theo kiểu như— 
“Vậy cái gì là sự sinh-ra (sinh) và đối với ai có sự sinh-ra?”... “Vậy cái gì 
là sự hiện-hữu (hữu) và đối với ai có sự hiện-hữu?'....... “Vậy cái gì là 
những sự tạo-rác (hành), và đối với ai có những sự tạo-tác?? hoặc “Những 
sự tạo-tác là một thứ, người mà đối với người đó có những sự tạo-tác là 
thứ khác) hoặc “Linh hồn và thân xác là một” hay “Linh hồn là một thứ, 
thân xác là thứ khác°— thì mọi điều chấp đó đều bị dẹp bỏ, bị cắt bỏ tận 
gốc, bị làm thành như gốc chết cây cọ, bị xóa số, để nó không còn khởi 


sinh trong tương lai. 


(SN 12:35) 


36 (6) Do Có Vô Minh Là Điều-Kiện (2) 


[Giống hệt kinh SN 12:35 kế trên; chỉ khác ở chỗ là: (I) Phật đã nói 
những điều đó từ đâu tới cuối cho cả nhóm Tỳ kheo [“Này các Tỳ kheo”], 
chứ không phải chỉ nói riêng cho một vị Tỳ kheo như bài kinh kể trên. và (2) 
không có người đối thoại nào hỏi những câu hỏi không hợp lý như trên. Chỉ 
là Phật tự nói luôn những loại điều chấp không hợp lý đó. ] 


(SN 12:36) 


37 (7) Không Phải Là Của-Ta 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, thân này không phải “của-ta” [“của các thầy°], cũng 
không phải “của-ai” khác.!!° Đó là nghiệp cũ, được coi là đã được tạo ra và 
được tạo tác bởi sự cố-ý (tư), là thứ để được cảm nhận (theo nghĩa thân là 
cái cơ-sở để cảm nhận mọi thứ).!!! Trong đó, này các Tỳ kheo, một người 


đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy chú-tâm một cách sát-sao và kỹ-càng 
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(như lý tác ý) vào “sự khởI-sinh tùy thuộc” như vầy: “Do có thứ này, nên 
có thứ kia; do khởi sinh thứ này, nên thứ kia khởi sinh. Khi thứ này không 
có thì không có [không sinh ra] thứ kia; khi chấm dứt thứ này thì thứ kia 
chấm dứt. Đó là: “do có vô-minh là điểu-kiện, nên có những sự tạo-tác; do 
có những sự tạo-tác là điều-kiện, nên có thức ..." Đó là nguôn-gốc của 
toàn bộ đống khổ này. Nhưng, “với sự phai biến và chấm dứt vô-minh thì 
chấm dứt những sự tạo-tác; khi chẳm dứt những sự tạo-tác thì chấm dứt 


thức ...` Đó là sự chám-đứt của toàn bộ đông khô này.” 


(SN 12:37) 


38 (8) Sự Cổ-Ý (I) 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, điều gì con người ý-định, và điều gì người dự- 
tính, và bất cứ điều gì người có khuynh-hướng theo đó: thì điều này trở 
thành một cơ-sở cho sự liên-tục (duy trì) của thức. Khi có một cơ-sở, là có 
một trợ giúp (duyên) cho sự lập-thành của thức. Khi thức (thức) được lập 
thành và đã tăng trưởng /â có sự sản-sinh ra sự hiện-hữu mới (hữu) trong 
tương lai. Khi có sự sản-sinh ra sự hiện-hữu mới (hữu) trong tương lai, là 
có sự sinh-ra (sinh) sau đó, rồi có sự già-chết (lão tử), sự buồn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não) xảy ra. Đó 


là nguồn-góc của toàn bộ đông khô này.!!? 


(2) “Này các Tỳ kheo, nếu người không ý-định, và người không dự- 
tính, nhưng người vẫn có một khuynh-hướng theo điều gì: thì điều này 
cũng trở thành một cơ-sở cho sự liên-tục của thức. Khi có một cơ-sở, là có 
một trợ giúp cho sự lập-thành của thức. Khi thức (thức) được lập thành ... 


Đó là nguồn-góc của toàn bộ đông khô này. 1Š 


(3) “Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu người không ý-định, và người 
không dự-tính, và người cũng không có khuynh-hướng theo một điều nào: 
thì sẽ không có một cơ-sở cho sự liên-tục của thức. Nếu không có một cơ- 


sở, là không có sự trợ giúp cho sự lập-thành của thức. Nếu thức (thức) 


66 * Chương 12 — Liên Kết NHÂN-DUYÊN 


không được lập thành và tăng trưởng /h? không có sự sản-sinh ra sự hiện- 
hữu mới trong tương lai. Nếu không có sự sản sinh ra sự hiện-hữu mới 
(hữu) trong tương lai, thì không có sự sinh-ra (sinh) sau đó (hết hữu thì hết 
sinh), (cho nên cũng) không có sự già-và-chết, không có sự buồn sâu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là sự chẩm-dứt của toàn bộ 


›114 


đống khổ này. 
(SN 12:38) 


39 (9) Sự Cố-Ý (2) 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, điều gì con người ý định, và điều gì con người 
dự tính, và bất cứ điều gì con người có khuynh hướng theo đó: thì điều đó 
sẽ trở thành một cơ-sở cho sự liên-tục của thức. Khi có một cơ-sở, là có 
một trợ giúp cho sự lập-thành của thức. Khi thức (thức) được lập thành và 
đã tăng trưởng, /à có một gốc-gác sinh ra danh-sắc (danh sắc).Š Do có 
danh-sắc (danh sắc) là điều-kiện (duyên), nên có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu 
xứ); do có sáu cơ-sở cảm nhận là điều-kiện, nên có sự tiếp-xúc (xúc); do 
CÓ SỰ tiếp-xúc là điều-kiện, nên có cảm-giác (thọ)... dục-vọng (á1)... sự 
dính-chấp (thủ)... sự hiện-hữu (hữu) ... sự sinh-ra (sinh); do có sự sinh- 
ra là điều-kiện, nên có sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 


phiền, và tuyệt vọng xảy ra. Đó là øguôn-gốc của toàn bộ đống khổ này. 


(2) “Này các Tỳ kheo, nếu người không ý định, và người không dự 
tính, nhưng vẫn có khuynh hướng theo một điều gì: thì điều đó sẽ trở 
thành một cơ-sở cho sự liên-tục của thức. Khi có một cơ-sở, là có một trợ 
giúp cho sự lập-thành của thức. Khi thức (thức) đã được lập thành và đã 
tăng trưởng /ä có một gốc-gác sinh ra danh-sắc (danh sắc). Do có đanh- 
sắc (danh sắc) là điều-kiện, nên có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xử) ....... Đó 


là nguôn-góc của toàn bộ đông khô này. 


(3) “Nhưng, này các Tỳ kheo, khi người không ý định, và người 
không dự tính, và cũng không có khuynh hướng theo điều nào: thì không 
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có một cơ-sở nào cho sự liên-tục của thức. Nêu không có một cơ-sở, íh? 
không có một gôc-gác sinh ra danh-sác (danh sắc). Khi châm dứt danh- 
sắc (danh săc diệt) thì châm dứt sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ diệt)... ... 


Đó là sự chẩm-đưí của toàn bộ đông khô này.” 


(SN 12:39) 


40 (10) Sự Cô-Ý (3) 
Ở Sãvatth. 


(1) “Này các Tỳ kheo, điều gì con người ý định, và điều gì con người 
dự tính, và bất cứ điều gì con người có một khuynh hướng theo đó: thì 
điều đó sẽ trở thành một cơ-sở cho sự liên-tục của thức. Khi có một cơ-sở, 
là có một trợ giúp cho sự lập-thành của thức. Khi thức được lập thành và 
đã tăng trưởng, là có thiên-hướng [tức: dục vọng (ái)]. Khi có thiên-hướng 
về đâu, là có sự đến-đi. Khi có sự đến-đi, là có sự chết-đi và sự tái-sinh.!19 
Khi có sự chết-đi và tái-sinh, là có sự sinh-ra (sinh) sau đó, rồi có sự già- 
chết, sự buôn sầu, than khóc, đau khô, ưu phiền, và tuyệt vọng xảy ra. Đó 


là nguôn-góc của toàn bộ đông khô này. 


(2) “Này các Tỳ kheo, nếu người không ý định, và không dự tính, 
nhưng vẫn có khuynh hướng theo điều gì: thì điều đó trở thành một cơ-sở 
cho sự liên tục của thức. Khi có một cơ-sở, là có một trợ giúp cho sự lập- 


thành của thức ... Đó là „guồn-gốc của toàn bộ đống khô này. 


(3) “Nhưng, này các Tỳ kheo, khi người không ý định, và không dự 
tính, và cũng không có khuynh hướng theo điều nào: thì không có một cơ- 
sở cho sự liên-tục của thức. Nếu không có một cơ-sở, thì không có sự trợ 
giúp cho sự lập-thành của thức. Nếu thức không được lập thành và tăng 
trưởng, thì không có sự thiên-hướng [tức: dục vọng (ái)]. Nếu không có 
thiên-hướng về đâu thì không có sự đến và sự đi. Nếu không có sự đến và 
sự đi thì không có sự chết-đi và sự tái-sinh. Nếu không có sự chết-đi và 


tái-sinh thì không có s# s/nh-ra (sinh) sau đó, thì đâu có s già-chết, sự 
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buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng xảy ra. Đó là sự 


chẩm-dứi của toàn bộ đông khô này.”1 


(SN 12:40) 
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NHÓM 5 
NHÓM “GIA CHỦ? 
(Gahapafi-vagga) 


41 (1) Năm Sự Thù Oán Đáng Sợ (1) 
Ở Sãvatthï. Lúc đó có gia chủ tên Cấp Cô Độc (Anãthapindika) đến 


gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi đức 
Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, (1) khi “năm sự thù-oán đáng sợ” đã lắng lặn bên trong 
một người đệ tử thánh thiện, và (ii) người đó có được “bốn yếu-tố Nhập- 
lưu”, và (ii) người đó đã nhìn thấy một cách rõ ràng và thâm nhập một 
cách thấu suốt “phương pháp thánh thiện băng trí-tuệ, thì nếu muốn, 
người đó có thể tự tuyên bố về mình như vây: “Tôi đã hết bị (đã đoạn 
tuyệt với) địa ngục, đã hết bị cõi súc sinh, đã hết bị cõi ngạ quỷ, đã hết bị 
cảnh giới thống khổ, những nơi-đến đọa đữ, cõi dưới. Tôi là một bậc 
Nhập-lưu, không còn ràng buộc với đọa giới, đã định xong vận mệnh, với 


sự giác-ngộ là đích đên của tôi. !! 


(D “Cái gì là năm sự thù-oán đáng sợ đã lắng lặn? 


(1) Này gia chủ, người sát-sinh, thì do hành vi đó, gây ra sự thù-oán 
đáng sợ trong kiếp này và sự thù-oán đáng sợ trong kiếp sau, và người đó 
nếm trải sự khô tâm và ưu phiền.!? Như vậy, người kiêng cữ sát-sinh thì 


sự thù-oán đáng sợ đó đã lắng lặn. 


(2) “Người gian-cắp (trộm, cướp, gian, lận, tham nhũng ...) ... (3) 
người tà-dâm tà dục (tính dục bất chính) ... (4) người nói-đối nói láo.... 
(5) người uống rượu mạnh, rượu nhẹ, hay dùng các chất độc hại, là căn cơ 
của sự sống lơi tâm phóng dật, thì do hành vi đó, gây ra sự thù-oán đáng 
sợ trong kiếp này và sự thù-oán đáng sợ trong kiếp sau, và người đó nếm 
trải sự khô tâm và ưu phiền. Như vậy, người kiêng cữ gian-cắp ... kiêng 


cữ tà-dâm tà dục ... kiêng cữ nói-dôi nói láo ... kiêng cữ uông rượu mạnh, 
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rượu nhẹ, và dùng các chât độc hại, là căn cơ của sự sông lơi tâm phóng 


dật, thì sự thù-oán đáng sợ đó đã lắng lặn. 
“Đó là năm sự thù-oán đáng sợ đã lắng lặn. 
(ID “Và cái gì là 'bốn yêu-tố Nhập-lưu” mà người đó có được?1?9 


(1) Ở đây, này gia chủ, người người đệ tử thánh thiện đã có được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán 
(đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu đầy đủ 
trí-biết đích thực và phẩm-hạnh (minh hạnh túc), là bậc phúc-lành (thiện 
thệ), bậc hiểu-biết những thế giới (thế gian giải), người dẫn dắt tối thượng 
của những người cần được thuần hóa (điều ngự trượng phu), thầy của 
những thiên thần và loài người (thiên nhân sư), bậc Giác Ngộ (Phật), bậc 
Thể Tôn.) 

(2) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: 
“Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, có thể được áp 


dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trĩ. 


(3) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vầy: 
“Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, tu 
tập cách thức chánh trực, tu tập cách thức đích thực, tu tập cách thức đúng 
đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám loại (bậc) người— Tăng Đoàn này 
của các đệ tử của đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, 
đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công-đức 
cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên đời). 

(4) “Người đó có được những giói-hạnh (năm giới) được những thánh 
nhân quý trọng—không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính nhiễm, 
không bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người trí hiền, 


không bị dính chấp, dẫn tới đạt định.!?! 


“Đây là bốn yếu-tô Nhập-lưu mà người đó có được. 
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(HI) “Và cái gì là “phương pháp thánh thiện” mà người đó đã nhìn 
thấy một cách rõ ràng và thâm nhập một cách thấu suốt bằng trí-tuệ?!?? [e] 
Ở đây, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện chú-tâm một cách sát-sao và 
kỹ-càng vào “sự khởi-sinh tùy thuộc” như vây: “Do có thứ này, nên có 
[sinh ra, xảy ra] thứ kia; với sự khởi sinh của thứ này, nên thứ kia khởi 
sinh. Khi thứ này không có thì không có [không sinh ra, không xảy ra] thứ 
kia; với sự chấm dứt thứ này, thì thứ kia chấm dứt. (người dịch xuống 
hàng chỗ này cho để đọc) 


° “Đó là: 'Do có vô-minh là điểu-kiện (duyên), nên có những sự tạo- 
tác (hành); do có những sự tạo-tác là điêu-kiện, nên có thức (thức): do có 
thức là điểu- kiện, nên có danh-sắc (danh sắc); do có danh-sắc là điễu- 
kiện, nên có sáu co-sở cảm nhận (sảu xứ); do có sảu co-sở cảm nhận là 
điểu-kiện, nên có sự tiếp-xúc (xác); đo có sự tiếp-xúc là điều-kiện, nên có 
cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điểu-kiện, nên có dục-vọng (ái); do có 
dục-vọng là điểu-kiện, nên có sự dinh-chấp (thủ); do có sự dinh-chấp là 
điểu-kiện, nên có sự hiện-hữu (hữu): do có sự hiện-hữu là điểu-kiện, nên 
có sự sinh-ra (sinh); do có sự sinh-ra là điểu-kiện, nên mới xảy ra sự già 
và chết (lão tử); sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng 
(sấu, bi, khổ, ưu, não). Đây là nguồn-gốc của toàn bộ đống khổ này. 
(chiều khởi sinh) 

“Nhưng: “Với sự phai biến và chấm dứt vô-minh (vô mình diệt) thì 
chấm dứt những sự tạo-tác (hành diệt); khi chấm dứt những sự tạo-tác, thì 
chấm dứt thức (thức diệt: khi chấm dứt thức, thì chấm dứt danh-sắc 
(danh sắc diệt); khi chấm dứt danh-sắc, thì chẩm dứt sáu co-sở cảm nhận 
(sáu xứ diệt); khi chấm dứt sáu co-sở cảm nhận, thì chấm dứt sự tiếp-xúc 
(xúc diệt); khi chấm dứt sự tiếp-xúc, thì chấm dứt cảm-giác (thọ điệt); khi 
chấm dứt cảm-giác, thì chấm dứt dục-vọng (ái điệt); khi chấm dứt dục- 
vọng, thì chấm dứt sự dinh-chấp (thủ diệt): khi chấm dứt sự dinh-chấp, thì 
chấm dứt sự hiện-hữu (hữu diệt): khi chấm dứt sự hiện-hữu, thì chẩm dứt 
sự sinh-ra (sinh tận): khi chấm dứt sự sinh-ra, thì chấm dứt sự gia và chết 


(lão tử tận); chấm dứt sự buôn sâu, than khóc, đau khổ. ưu phiên, và fuyệt 


72 » Chương 12 — Liên Kết NHÂN-DUYÊN 


VỌnØg (sâu, bi, khổ, ưu, não tận). Đây là sự chấm-dứt của toàn bộ đồng khổ 
này." (chiều hoàn diệt) 
“Đây là “phương pháp thánh thiện" mà người đó đã nhìn thấy một 


cách rõ ràng và đã thâm nhập một cách thấu suốt bằng trí-tuệ. 


“Này gia chủ, () khi 'năm sự thù-oán đáng sợ” này đã lắng lặn bên 
trong một người đệ tử thánh thiện, và (II) người đó có được “bốn yếu-tô 
Nhập-lưu' này, và (II) người đó đã nhìn thấy một cách rõ ràng và thâm 
nhập một cách thấu suốt “phương pháp thánh thiện' này bằng trí-tuệ, thì 
nếu muốn, người đó có thể tự tuyên bố về bản thân mình: “Tôi đã hết bị 
địa ngục, đã hết bị cõi súc sinh, đã hết bị cõi ngạ quỷ, đã hết bị cảnh giới 
thống khổ, những nơi-đến đọa dữ, cõi dưới. Tôi là một bậc Nhập-lưu, 
không còn ràng buộc với đọa giới, đã định xong vận mệnh, với sự giác- 


ngộ là đích đên của tôi. 


(SN 12:41) 


42 (2) Năm Sự Thù Oán Đáng Sợ (2) 


[Giống hệt kinh SN 12:41 kế trên, chỉ khác là nó được nói cho “một số 
Tỳ kheo” thay vì cho gia chủ Cấp Cô Độc.] 


(SN 12:42) 


43 (3) Khổ 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy nguồn-gốc và sự phai-biễn 
của sự khổ.!23 Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói”. 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguỗồn-gốc của khổ? Tùy thuộc vào 
mắt và những hình-sắc [sắc], nên có thức-mắt khởi sinh. Sự gặp nhau của 


ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện (duyên), nên 
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có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điêu-kiện, nên có dục-vọng (ái). Đây 


là nguôn-góc của khô. 


“Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh [thanh] ... Tùy thuộc vào mũi 
và những mùi-hương [hương] ... Tùy thuộc vào lưỡi và những mùi-vỊ [vỊ] 
..- Tùy thuộc vào thân và những thứ hữu-hình chạm xúc [xúc]... Tùy 
thuộc vào tâm và những hiện-tượng thuộc tâm [pháp], nên có thức-tâm 
khởi sinh. Sự gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc 
(xúc) là điều-kiện (duyên), nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều- 


kiện, nên có dục-vọng (ái). Đây là nguôn-góc của khô. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự phai-biến của khổ? Tùy thuộc 
vào mắt và những hình-sắc [sắc], nên có thức-mắt khởi sinh. Sự gặp nhau 
của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện (duyên), 
nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, nên có dục-vọng (ái). 
Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt dục-vọng này (ái diệt) thì chấm dứt 
sự dính-chấp (thủ diệt); khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiện- 
hữu (hữu diệt): khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự sinh-ra (sinh 
diệt); khi chấm dứt sự sinh-ra là chấm dứt sự già-chết, sự buồn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt). 
Đó là sự chẩm-đứt của toàn bộ đống khổ này. Đây chính là sự phai-biển 
của khổ. 

“Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh [thanh]... ... Tùy thuộc vào 
tâm và những hiện-tượng thuộc tâm [pháp], nên có thức-tâm khởi sinh. Sự 
gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều- 
kiện (duyên), nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, nên có 
dục-vọng (ái). Nhưng, với sự phai biến và chấm đứt dục-vọng này (ái diệt) 
thì chấm dứt sự dính-chấp (thủ diệt); khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm 
dứt sự hiện-hữu (hữu diệt): khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự 
sinh-ra (sinh diệt); khi chấm dứt sự sinh-ra là chấm dứt sự già-chết, sự 
buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (lão tử, sầu, bi, khổ, 
ưu, não diệt). Đó là sự chẩm-dứ của toàn bộ đồng khổ này. Đây chính là 


sự phai-biên của khô.” 
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(SN 12:43) 


44 (4) Thế Giới 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy nguồn-gốc và sự phai-biễn 
của thế giới.!2 Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nguồn-gốc của thế giới? Tùy thuộc 
vào mắt và những hình-sắc [sắc], nên có thức-mắt khởi sinh. Sự gặp nhau 
của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện (duyên), 
nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, nên có dục-vọng (át); 
do có dục-vọng là điều-kiện, nên có sự dính-chấp (thủ); do có sự dính- 
chấp là điều-kiện, nên có sự hiện-hữu (hữu); do có sự hiện-hữu là điều- 
kiện, nên có sự sinh-ra (sinh); do có sự sinh-ra là điều-kiện, nên có sự già- 
chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Này các 


Tỳ kheo, đây là øguôn-gốc của thế giới. 


“Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh [thanh] ... Tùy thuộc vào mũi 
và những mùi-hương [hương] ... Tùy thuộc vào lưỡi và những mùi-vỊ [vỊ] 
..- Tùy thuộc vào thân và những thứ hữu-hình chạm xúc [xúc]... Tùy 
thuộc vào tâm và những hiện-tượng thuộc tâm [pháp], nên có thức-tâm 
khởi sinh. Sự gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc 
(xúc) là điều-kiện (duyên), nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều- 
kiện, nên có dục-vọng (ái)... do có sự sinh-ra là điều-kiện, nên có sự già- 
chết (lão tử), sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng 


(sâu, bi, khô, ưu, não). Này các Tỳ kheo, đây là „guôn-góc của thê giới. 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự phai-biến của khổ? Tùy thuộc 
vào mắt và những hình-sắc [sắc], nên có thức-mắt khởi sinh. Sự gặp nhau 
của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện (duyên), 


nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điêu-kiện, nên có dục-vọng (ái). 
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Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt dục-vọng này (ái diệt) thì chấm dứt 
sự dính-chấp (thủ diệt); khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự hiện- 
hữu (hữu diệt); khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự sinh-ra (sinh 
diệt); khi chấm dứt sự sinh-ra là chấm dứt sự già-chết, sự buồn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt). 
Đó là sự chám-đứt của toàn bộ đống khổ này. Này các Tỳ kheo, đây chính 
là sự phai-biến của thê giới. 

“Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh [thanh]... ... Tùy thuộc vào 
tâm và những hiện-tượng thuộc tâm [pháp], nên có thức-tâm khởi sinh. Sự 
gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều- 
kiện (duyên), nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, nên có 
dục-vọng (ái). Nhưng, với sự phai biến và chấm đứt dục-vọng này (ái diệt) 
thì chấm dứt sự dính-chấp (thủ diệt); khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm 
dứt sự hiện-hữu (hữu diệt): khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự 
sinh-ra (sinh diệt); khi chấm dứt sự sinh-ra là chấm dứt sự già-chết, sự 
buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (lão tử, sầu, bi, khổ, 
ưu, não diệt). Đó là sự cbẩm-dứ của toàn bộ đống khổ này. Này các Tỳ 


kheo, đây chính là sự phai-biến của thế giới.” 


(SN 12:44) 


45 (5) Ở Ñãtika 

Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Ñãtika 
trong Hội Trường Bằng Gạch. Lúc đó, khi đức Thế Tôn ở một mình trong 
sự tách-ly, đức Thế Tôn đã (tự mình) thốt ra sự thuyết trình Giáo Pháp 
như vây: !25 


(1) “Tùy thuộc vào mắt và những hình-sắc [sắc], nên có thức-mắt khởi 
sinh. Sự gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là 
điều-kiện (duyên), nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, 
nên có dục-vọng (ái); do có dục-vọng là điều-kiện, nên có sự dính-chấp 


(thủ) ... Đó là n„guốn-gốc của toàn bộ đồng khô này. 
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“Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh [thanh]... ... Tùy thuộc vào 
tâm và những hiện-tượng thuộc tâm [pháp], nên có thức-tâm khởi sinh. Sự 
gặp nhau của ba thứ là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều-kiện 
(duyên), nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, nên có dục- 
vọng (ái); do có dục-vọng là điều-kiện, nên có sự dính-chấp (thủ)... Đó là 


nguôn-góc của toàn bộ đông khô này. 


(2) “Tùy thuộc vào mắt và những hình-sắc [sắc]. nên có thức-mắt khởi 
sinh. Sự gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là 
điều-kiện (duyên), nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện 
(duyên), nên có dục-vọng (ái). Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt dục- 
vọng này (ái diệt) thì chấm dứt sự dính-chấp (thủ diệt); khi chấm dứt sự 
dính-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu (hữu diệt)... Đó là sự chẩm-dứ của 
toàn bộ đống khổ này. 


“Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh [thanh]... ... Tùy thuộc vào 
tâm và những hiện-tượng thuộc tâm [pháp], nên có thức-tâm khởi sinh. Sự 
gặp nhau của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có sự tiếp-xúc (xúc) là điều- 
kiện (duyên), nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác là điều-kiện, nên có 
dục-vọng (ái). Nhưng, với sự phai biến và chấm đứt dục-vọng này (ái diệt) 
thì chấm dứt sự dính-chấp (thủ diệt); khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm 
dứt sự hiện-hữu (hữu diệt)... Đó là sự chẩm-đứt của toàn bộ đống khổ 
này. 

Bấy giờ, lúc đó có một Tỳ kheo đang đứng gần đó đã lén nghe được 
đức Thế Tôn nói. Đức Thế Tôn nhìn thấy thầy ây đang đứng lắng nghe và 
nói với thây ấy: “Này Tỳ kheo, thầy đã nghe bài thuyết Pháp phải không?” 

“Dạ, thưa Thế Tôn.” 

“Hãy học bài thuyết Pháp này, này Tỳ kheo, hãy năm vững nó và ghi 
nhớ nó. Bài thuyết Pháp này là hữu ích và liên quan tới những căn bản của 
đời sống tâm linh.” 


(SN 12:45) 
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46 (6) Một Bà-La-Môn 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó có một bà-la-môn đã đến gặp và chào hỏi với đức Thế Tôn. 
Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, và nói 
với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Côổ-đàm, là sao: có phải người làm chính là người nếm 
trãi [iu |”? 

“(nếu nghĩ) “Người làm chính là người nếm trải [quả]”: đây là một cực 
đoan, này bà-la-môn.” 

“Vậy thì, Thầy Cồ-đàm, có phải người làm là một người, và người 
nếm trải [quả] là người khác?” 

“(nếu nghĩ) “Người làm là một người, và người nếm trải [quả] là 
người khác”: đây là một cực đoan, này bà-la-môn.” 

“Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo 
như vầy: “Do có vô-minh làm điều-kiện (duyên), nên có những sự tạo-tác; 
do có những sự tạo-tác làm điều-kiện, nên có thức ... Đó là nguôn-gốc của 
toàn bộ đống khổ này. Nhưng, với sự phai biến và chấm dứt vô-minh thì 
chấm dứt những sự tạo-tác; khi chấm dứt những sự tạo-tác thì chấm dứt 


thức ... Đó là sự chẩm-đưíf của toàn bộ đông khô này?.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-đàm! ... Con xin quy y nương tựa theo Thầy 
Cồ-đảm, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn Tỳ kheo. Từ hôm nay 
mong đức Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 


(SN 12:46) 


47 (7) Bà-La-Môn .Jãnụussopi 
Ở SãvatthI. 
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Lúc đó có bà-la-môn tên Jãnussomi đã đên gặp ... và nói với đức Thê 
Tôn:!? 
“Thưa Thây Cô-đàm, là sao: có phải tât cả đêu hiện hữu?” 


“(nếu ngh1) “Tất cả đều hiện hữu': đây là một cực đoan, này bà-la- 


"ØH. 
“Vậy thì, Thầy Cồ-đàm, có phải tất cả đều không hiện hữu?” 


“(nêu nghĩ) “Tất cả đều không hiện hữu”: đây là cực đoan thứ hai, này 
bà-la-môn. Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp 
trung-đạo ... [điệp tục như kinh SN 12:46 kế trên] ...” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! ... Từ hôm nay mong đức Thế Tôn ghi nhớ 


con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 12:47) 


48 (8) Một Người Luận Giải Thế Giới 

Ở Sãvatth. 

Lúc đó có bà-la-môn là người luận giải về thế giới!?3 đã đến gặp đức 
Thế Tôn ... và nói với đức Thế Tôn: 

() “Thầy Cồ-đàm, là sao: có phải tất cả đều hiện hữu?” 


““Tất cả đều hiện hữu”: đây là vũ trụ luận xưa cũ nhất, này bà-la- 


môn. "12 


(¡) “Vậy thì, Thầy Cồ-đàm, có phải tất cả đều không hiện hữu?” 


“Tất cả đều không hiện hữu”: đây là vũ trụ luận xưa cũ nhì, này bà- 


la-môn.” 
(ii) “Vậy là sao, Thầy Cồ-đàm: có phải tất cả đều là một hợp thê?”!9 


““Tất cả đều là một hợp thể”: đây là vũ trụ luận xưa cũ thứ ba, này bà- 


la-môn.” 
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(iv) “Vậy thì, Thầy Cồ-đàm: có phải tất cả đều là số nhiều?”!8! 


““Tất cả đều là số nhiều': đây là vũ trụ luận xưa cũ thứ tư, này bà-la- 
môn. Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo 
... [iếp tục như kinh 12:46 kề trên] ...” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! ... Từ hôm nay mong đức Thế Tôn ghi nhớ 


con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 12:48) 


49 (9) Người Đệ Tứ Thánh Thiện (1) 
Ở Sãvatthi. 


- “Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện không còn nghĩ suy: 
“Khi thứ gì có mặt, thì cái gì xảy ra? Khi có sự khởi sinh của thứ gì, thì cái 
gì khởi sinh? [Khi thứ gì có mặt, thì có những sự tạo-tác? Khi thứ gì có 
mặt, thì có thức.]!?2 Khi thứ gì có mặt, thì có danh-sắc? ... Khi thứ gì có 


mặt, thì có sự già-chết?' 


“Thay vì vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đó đã tự có 
sự-biết về (nguyên lý) này mà không phụ thuộc (nhờ dựa) vào người khác: 
(đó là): “Khi thứ này có mặt, thì thứ kia xảy ra; khi có sự khởi sinh của thứ 
này, thì thứ kia khởi sinh. [Khi vô-minh có mặt, thì có những sự tạo-tác. 
Khi những sự tạo-tác có mặt, thì có thức.] Khi có thức thì có danh-sắc ... 
Khi có sự sinh-ra, thì có sự già-chết." Người đó hiểu: “Thế giới khởi sinh 


theo cách như vậy.” 


- “Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện không còn nghĩ suy: 
“Khi thứ gì không có mặt, thì không có thứ gì? Khi có sự chấm dứt thứ gì, 
thì thứ gì chấm dứt? [Khi thứ gì không có mặt, thì không có [không sinh 
ra] những sự tạo-tác? Khi thứ gì không có mặt, thì không có thức?] Khi 
thứ gì không có mặt, thì không có danh-sắc? ... Khi thứ gì không có mặt, 
thì không có sự già-chết??” 
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““Thay vì vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đó đã tự có 
sự-biết về (nguyên lý) này mà không phụ thuộc (nhờ dựa) vào người khác: 
(đó là): “Khi thứ này không có mặt, thì không có thứ kia; khi có sự chấm 
dứt thứ này, thì thứ kia chấm dứt. [Khi không có vô-minh, thì không có 
[không sinh ra] những sự tạo-tác. Khi không có những sự tạo-tác, thì 
không có thức.] Khi không có thức, thì không có danh-sắc ... Khi không 
có sự sinh-ra, thì đâu có sự già-chết.” Người đó hiểu: “Thế giới chấm dứt 


theo cách như vậy.” 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được như vậy 
về sự khởi-sinh và biến-diệt của thế giới đúng như chúng thực là, thì 
người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành tựu về cách-nhìn 
(chánh kiến), thành tựu về sự-thấy (tầm nhìn), là người đã đạt tới trí-biết 
đích thực (chân trí, minh), người đã có được sự-biết đích thực của một bậc 
học-nhân, là người đã bước vào dòng chảy Giáo Pháp, là một thánh nhân 
với trí-tuệ thâm nhập, là người đang đứng vững chắc ngay trước cửa bước 


vào sự Bât Tử.” 


(SN 12:49) 


00 (10) Người Đệ Tứ Thánh Thiện (2) 

[Giống hệt kinh SN 12:49 kế trên. Chỉ khác là: những đoạn trong ngoặc 
vuông ƒ...J ở trên thì không có trong các phiên bản phiên bản Thái, Tích Lan. 
Nhưng kinh SN 12:50 này trong các phiên bản khác thì đều có ghi đủ các 
đoạn đỏ. ] 


(SN 12:50) 
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NHÓM 6 
NHÓM KHỔ (nhóm cây) 
(Dukkha-vagga)'* 


51 (1) Sự Điều Tra Thấu Suốt 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang thực hiện một sự điều-tra 
thấu suốt (tìm hiểu thấu đáo), theo cách nào là người đó điều tra một cách 


thấu suốt đề dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô?”!4 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 
(D (1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo thực hiện một sự 


điều-tra thấu suốt, người đó điều tra một cách thấu suốt như vầy: “Nhiều 
dạng nhiều loại khổ đau khởi sinh trong thế giới [dẫn đầu bởi sự già-chết]: 
cái gì là nguồn gốc của sự khô này, cái gì là nguyên gốc của nó, từ cái gì 
nó được sinh ra và tạo ra? Khi cái gì có mặt, thì sự già-chết xảy ra? Khi 
cái gì không có mặt, thì sự già-chết không xảy ra?” 

- “Khi điều tra một cách thấu suốt, người đó hiểu được như vầy: 
“Nhiều dạng nhiều loại khổ đau khởi sinh trong thế giới [dẫn đầu bởi sự 


già-chêt]: khô này có sự sinh-ra (sinh) là nguôn gôc của nó, sự sinh-ra là 
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nguyên gôc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ sự sinh-ra. Khi có sự sinh- 


ra, thì có sự già-chêt; nêu không có sự sinh-ra, thì đâu có sự già-chêt.” 


-- “Người đó hiểu được sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt 
của nó, và con-đường dẫn tới sự phù hợp với sự chấm dứt nó. !°Š Người đó 
thực hành con-đường đó và dẫn dắt bản thân đúng theo vậy. Đây được gọi 
là một Tỳ kheo đang tu tập để dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ, để chấm dứt 


sự già-chết. (Jão £ử điệt) 


(2)}-(11) “Rồi, điều tra thêm nữa, người đó điều tra một cách thấu suốt 
như vây: “Cái gì là nguồn gốc của sự sinh-ra này (sinh), cái gì là nguyên 
ốc của nó, từ cái gì nó được sinh ra và tạo ra? ... Cái gì là nguồn gốc của 
sự hiện-hữu này (hữu)? ... sự dính-chấp này (thủ)? ... dục-vọng này (ái)? 
... Cảm-giác này (thọ)?... sự tiếp-xúc này (xúc)? ... sáu cơ-sở cảm nhận 
này (sáu xứ)? ... danh-sắc này (danh sắc)? ... thức (thức) này?... Cái gì 
là nguồn gốc của những sự tạo-tác này (hành), cái gì là nguyên gốc của 
chúng, từ cái gì chúng được sinh ra và tạo ra? Khi cái gì có mặt, thì có 
những sự tạo-tác xảy ra? Khi cái gì không có mặt, thì những sự tạo-tác 
không xảy ra?" 


- “Khi điều tra một cách thấu suốt, người đó hiểu được như vầy: 
“Những sự tạo-tác (hành) có vô-minh (vô minh) là nguồn sốc của chúng, 
vô-minh là nguyên gốc của chúng: chúng được sinh ra và tạo ra từ vô- 
minh. Khi có vô-minh, thì có những sự tạo-tác xảy ra; nếu không có vô- 


minh, thì những sự tạo-tác không xảy ra.” 


-- “Người đó hiểu được những sự tạo-tác (hành), nguồn-gốc của 
chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự phù hợp với sự 
chấm dứt nó. Người đó thực hành con-đường đó và dẫn dắt bản thân đúng 
theo vậy. Đây được gọi là một Tỳ kheo đang tu tập để dẫn tới sự hoàn 
toàn diệt-khổ, để chấm dứt những sự tạo-tác. (sinh điệt ... hành diệt) 

(ID “Này các Tỳ kheo, nếu một người còn chìm đắm trong vô-minh 
mà tạo ra một sự tạo-tác (mang tính) phước đức (phước hành), thì thức sẽ 


đi đến chỗ phước đức; nếu người đó tạo ra một sự tạo-tác tôn phước (tồn 
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phước hành), thì thức sẽ đi đến chỗ tốn phước; nếu người đó tạo ra một sự 
tạo-tác bắt-lay-động (bất động hành), thì thức sẽ đi đến chỗ bắt-lay- 


động.!29 


- “Nhưng khi một Tỳ kheo đã loại bỏ vô-minh và đã phát khởi minh 
[trí-biết đích thực] thì: với sự phai biến vô-minh và sự khởi-sinh minh, 
người đó không còn tạo ra sự tạo-tác phước đức hay sự tạo-tác thất phước 
đức hay sự tạo-tác bất-lay-động nào nữa. Bởi do người đó không còn tạo 
ra hay tạo lập những sự tạo-tác nào nữa, nên người đó không còn dính- 
chấp với bất gì trong thế giới. Do không còn dính-chấp (thủ diệt), nên 
người đó không còn bị khích-động (tức: không còn khát-dục hay sợ- 
hãi).!” Do không còn bị khích động, nên người đó tự mình chứng ngộ 
Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa. 

(1) “Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, !°° người đó hiểu: 
“Nó là vô thường: không có sự nắm giữ (dính theo) nó; không có sự thích 
thú nó." Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác khổ, người đó hiểu: “Nó là 
vô thường: không có sự năm giữ (dính theo) nó; không có sự thích thú 
nó.” Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác trung tính [không khổ không 
sướng], người đó hiểu: “Nó là vô thường: không có sự nắm giữ (dính theo) 


nó; không có sự thích thú nó.” 


(2) “Nếu người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó cảm nhận 
nó tách-ly (cảm nhận nó là nó, không dính líu gì mình); nếu người đó cảm 
nhận một cảm-giác khổ, người đó cảm nhận nó tách-ly; nêu người đó cảm 
nhận một cảm-giác trung tính, người đó cảm nhận nó tách-ly. 

(3) “Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu (kết thúc) 
cùng với thân, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu 
cùng với thân.” Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng 
mạng-sống, người đó hiểu: “Ta cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng 
với mạng-sống.' !*? Người đó hiểu: “Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn dứt 


mạng-sống, tất cả (mọi thứ) đều được cảm nhận, (nhưng) không còn được 
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thích thú, sẽ nguội tắt ngay tại đây, chỉ còn lại những mảnh xác của 


thân. 19 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ một người lấy một cái nồi đất sét nóng rực 
từ trong lò nung của người thợ gốm, và đặt nó trên nền đất phăng: nhiệt 
nóng của nó sẽ bị giải tán ngay tại chỗ đó, và chỉ còn lại những mảnh gốm 
của nồi đất sét. Cũng giống như vậy, khi người đó cảm nhận một cảm-giác 
kết liễu cùng với thân này ... kết liễu cùng với mạng sống ... người đó 
hiểu: “Khi thân tan rã, theo sau là sự hết mạng, tất cả đều được cảm nhận, 


(nhưng) không còn được thích thú, sẽ trở nên nguội tắt ngay tại đây. 14! 


(4) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, có thể nào một Tỳ kheo đã 
tiêu điệt mọi ô-nhiễm (lậu tận) mà còn tạo ra một sự tạo-tác phước đức, 


hay một sự tạo-tác thất phước, hay một sự tạo-tác bất-lay-động?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Khi đã đứ sạch những sự tạo-tác (hành diệt), với sự chấm dứt mọi 


sự tạo-tác, thì có còn thấy thức (thức tái sinh) hay không?”12 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Khi đã dứt sạch thức (thức diệt), với sự chấm dứt của thức, thì có còn 
thấy danh-sắc (danh sắc) hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Khi đã dứt sạch danh-sắc (danh sắc diệt)... đứt sạch sáu cơ-sở cảm 
nhận (sáu xứ diệt) ... dứt sạch sự tiếp-xúc (xúc diệt)... dứt sạch cảm-giác 
(thọ diệt)... dứt sạch dục-vọng (ái diệt)... dứt sạch sự dính-chấp (thủ 
diệt)... dứt sạch sự hiện-hữu (hữu diệt)... dứt sạch sự sinh-ra (sinh diệt), 
với sự chấm dứt của sự sinh-ra, thì có còn thấy sự già-chết hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


“Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Điều đó chính xác là như vậy, và không 
thể sai khác! Này các Tỳ kheo, hãy đặt niềm-tin vào ta về điều này, hãy 
nhất quyết về điều này. Hãy bỏ hết sự lờ mờ và nghi ngờ về điều này. Đơn 


giản đây chính là sự chấm-dứt khổ.” 1 
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(SN 12:51) 


52 (2) Sự Dính Chấp 
Ở Sãvatth. 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
nghiền ngẫm) về sự /hỏa-thích trong những thứ có thê bị dính chấp (có thê 
làm mình chấp thủ theo chúng),!'* thì đục-vọng sẽ tăng lên. Do có dục- 
vọng (ái) là điều-kiện (duyên), nên có sự dính-chấp (thủ); do có sự dính- 
chấp là điều-kiện, nên có sự hiện-hữu (hữu); do có sự hiện-hữu là điều- 
kiện, nên có sự sinh-ra (sinh); do có sự sinh-ra là điều-kiện, nên có sự già- 
chết, sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là 


nguôn-góc của toàn bộ đông khô này. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một đống lửa lớn đang cháy, tiêu hao 
mười, hai mươi, ba mươi, hay bốn mươi khối củi, và một người cứ châm 
thêm cỏ khô, phân bò khô, và củi khô vào trong nó. Như vậy, được duy trì 
bằng nhiên liệu đó, được cấp nhiên liệu bằng những thứ khô đó, ngọn lửa 
lớn đó càng cháy thêm rất lâu. Cũng giống như vậy, khi người ta cứ suy 
ngẫm về sự (hỏa-thích trong những thứ dễ bị dính chấp, thì dục-vọng sẽ 


càng tăng (ái tăng) ... Đó là „guồn-gốc của toàn bộ đống khô này. 1“ 


(2) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
tâm niệm, quán niệm) về sự guy-hại trong những thứ có thê bị dính chấp, 
thì dục-vọng sẽ chấm dứt. Khi có sự chấm dứt dục-vọng (ái diệt) thì chấm 
dứt sự dính-chấp (thủ diệt); khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt sự 
hiện-hữu (hữu diệt); khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự sinh-ra 
(sinh diệt); khi chấm dứt sự sinh-ra thì đâu còn sự già-chết, sự buôồn sầu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não 
diệt). Đó là sự chẩm-đứt của toàn bộ đồng khổ này.” 

“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một đồng lửa lớn đang cháy, tiêu hao tiêu 
hao mười, hai mươi, ba mươi, hay bốn mươi khối củi, và một người không 


châm thêm cỏ khô, phân bò khô, hay củi khô vào trong nó. Như vậy, khi 
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nguôn nhiên liệu đâu đã cháy hêt, không được châm thêm nhiên liệu nào 


nữa, không được duy trì, thì đống lửa lớn đó sẽ bị tắt ngắm. 


“Cũng giống như vậy, khi người ta sống cứ suy ngẫm về sự nguy-hại 
trong những thứ có thê bị dính chấp, thì dục-vọng sẽ chấm dứt ... Đó là sự 


chẩm-dứt của toàn bộ đông khô này.” 149 


(SN 12:52) 


5Ö (3) Những Gông Cùm (1) 
Ở SãvatthI. 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
nghiền ngẫm) về sự /hỏa-thích trong những thứ có thể gông cùm mình," 
thì dục-vọng tăng lên. Do có dục-vọng (ái) là điều-kiện (duyên), nên có sự 
dính-chấp (thủ); do có sự dính-chấp là điều-kiện, nên có sự hiện-hữu 
(hữu); do có sự hiện-hữu là điều-kiện, nên có sự sinh-ra (sinh); do có sự 
sinh-ra là điều-kiện, nên có sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, 


ưu phiên, và tuyệt vọng. Đó là „guôn-góc của toàn bộ đông khô này. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một ngọn đèn dầu đang cháy phụ thuộc 
vào dầu và tim đèn, và một người cứ châm thêm dầu vào nó và chỉnh 
(tăng) tim đèn. Như vậy, do được duy trì bởi dầu, được cấp nhiên liệu 
bằng dầu, thì ngọn đèn dầu đó sẽ cháy rất lâu. Cũng giống như vậy, khi 
người ta cứ suy ngẫm về sự thỏa-thích trong những thứ có thể gông cùm 
mình, thì dục-vọng sẽ tăng lên ... Đó là „guổn-góc của toàn bộ đồng khổ 
này. 

(2) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
tâm niệm, quán niệm) về sự ñguy-hại trong những thứ có thể gông cùm 
mình, thì dục-vọng sẽ chấm dứt. Khi có sự chấm dứt của dục-vọng (ái 
diệt) thì chấm dứt sự dính-chấp (thủ diệt); khi chấm dứt sự dính-chấp thì 
chấm dứt sự hiện-hữu (hữu diệt)... chấm dứt sự sinh-ra (sinh diệt); khi 


châm dứt sự sinh-ra thì đâu còn sự giảà-chêt, sự buôn sâu, than khóc, đau 
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khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng xảy ra. Đó là sự chẩm-đứt của toàn bộ đồng 
khổ này.” 

“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một ngọn đèn dầu đang cháy phụ thuộc 
vào dầu và tim đèn, và một người không châm thêm dầu vào nó và không 
chỉnh (tăng) tim đèn. Như vậy, khi nguồn nhiên liệu đầu đã cháy hết, do 
không được châm thêm nhiên liệu nào nữa, không được duy trì, thì ngọn 
đèn dầu đó sẽ bị tắt ngắm. 

“Cũng giống như vậy, khi người ta sống cứ suy ngẫm về sự nguy-hại 
trong những thứ có thể gông cùm mình, thì dục-vọng sẽ chấm dứt ... Đó 


là sự chẩm-đưt của toàn bộ đông khô này.” 


(SN 12:53) 


54 (4) Những Gông Cùm (2) 


[Giống hệt kinh 12:53 kế trên, chỉ khác nhau là: trong cả 02 phần, các ví 


dụ được nói ra trước và phân nói về giáo lý được nói sau. ] 


(SN 12:54) 


O0 (5) Cây Lớn (1) 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
nghiền ngẫm) về sự fhỏa-thích trong những thứ có thể bị dính chấp, thì 
dục-vọng tăng lên. Do có dục-vọng (ái) là điều-kiện (duyên), nên có sự 


dính-chấp (thủ) ... Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đống khổ này. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây to, và tât cả rễ của nó đều mọc 
sâu và mọc ngang rôi đưa nhựa sông lên nuôi cây. Được duy trì bởi nhựa 
sông, được nuôi dưỡng bởi nhựa sông, nên cây to đó sẽ đứng sông tât lâu. 


Cũng giống như vậy, khi người ta cứ suy ngẫm về sự thỏa-thích trong 
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những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng cứ tăng lên ... Đó là nguồn- 
gốc của toàn bộ đồng khổ này. !“8 


(2) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
tâm niệm, quán niệm) về sự øguy- hại trong những thứ có thể bị dính chấp, 
thì dục-vọng sẽ chấm dứt. Khi chấm dứt dục-vọng (ái diệt) thì chấm dứt 


sự dính-chấp (thủ diệt)... Đó là sự chẩm-đứz của toàn bộ đồng khổ này.” 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây to. Rồi một người đến mang theo 
một cái cuốc và rỗ. Người đó chặt đứt ngang gốc cây, rồi đào gốc rễ, và 
bứng sạch rễ cây, kế cả rễ nhỏ và rễ con. Người đó chặt thân cây thành 
khúc, chặt thành miếng nhỏ, băm nhỏ thành mảnh vụn. Rồi người đó phơi 
những mảnh cây dưới nắng và gió, rồi đốt cháy chúng, và hốt lẫy tro. Sau 
khi làm như vậy, người đó quăng tro đi trong gió mạnh hoặc quăng xuống 
sông chảy xiết. Như vậy cái cây to đó đã bị cắt đứt gốc rễ, bị làm thành 
như một gốc chết cây cọ, bị xóa số để không còn khởi sinh trong tương 


lai. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi người ta sống cứ suy 


ngẫm về sự nguy-hại trong những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng sẽ 


châm dứt ... Đó là sự chẩm-đứf của toàn bộ đông khô này.”12 


(SN 12:55) 


06 (6) Cây Lớn (2) 
[Giống hệt kinh SN 12:55 kế trên, chỉ khác nhau là: trong cả 02 phần, 


các ví dụ được nói ra trước và phân nói về giáo lý được nói sau. 


(SN 12:56) 


527 (7) Cây Non 
Ở SãvatthI. 
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(1) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
nghiền ngẫm) về sự /hỏa-thích trong những thứ (mình) có thể bị dính- 
chấp, thì dục-vọng cứ tăng lên. Do có dục-vọng (ái) là điều-kiện (duyên), 


nên có sự dính-chấp (thủ) ... Đó là „guồn-gốc của toàn bộ đồng khô này. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây non, và một người cứ thường dọn 
sạch cỏ xung quanh gốc của nó, thường bón thêm đất tốt, thường tưới 
nước cho nó. Được duy trì bởi sự chăm sóc đó, được nuôi dưỡng bởi sự 
chăm sóc đó, nên cây non đó sẽ lớn lên, tăng trưởng, và phát tán rộng. 
Cũng giống như vậy, khi người ta sống cứ suy ngẫm về sự thỏa-thích 
trong những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng cứ tăng lên ... Đó là 


nguôn-góc của toàn bộ đông khô này. 


(2) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
tâm niệm, quán niệm) về sự nguy-hại trong những thứ (mình) có thể bị 
dính-chấp, thì dục-vọng sẽ chấm dứt. Khi chấm dứt dục-vọng (ái diệt) thì 


chấm dứt sự dính-chấp ... Đó là sự chẩm-đứt của toàn bộ đồng khô này.” 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây non. Rồi một người đến mang 
theo một cái cuốc và rỗ. Người đó chặt đứt ngang gốc cây ... [giống đoạn 
này của kinh 12:55 ở trên]... người đó quăng tro đi trong gió mạnh hoặc 
quăng xuống sông chảy xiết. Như vậy cái cây non đó đã bị cắt đứt gốc rễ, 
bị làm thành như một gốc chết cây cọ, bị xóa số để không còn khởi sinh 


trong tương lai. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi người ta sống cứ suy 
ngẫm về sự nguy-hại trong những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng sẽ 
chấm dứt ... Đó là sự chẩm-đứz của toàn bộ đống khổ này.” 


(SN 12:57) 


58 (8) Danh Sắc 
Ở Sãvatth1. 
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(1) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
nghiền ngẫm) về sự /hoả-thích trong những thứ có thể gông cùm mình [có 
dục-vọng nằm bên dưới sự suy ngẫm đó], thì có một gốc-gác sinh ra danh- 
sắc.!' Do có danh-sắc (danh sắc) là điều-kiện (duyên), nên có sáu cơ-sở 


cảm nhận (sáu xứ) ... Đó là n„guốn-góc của toàn bộ đông khô này. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây to, và tất cả rễ của nó đều mọc 
sâu và mọc ngang rồi đưa nhựa sống lên nuôi cây. Được duy trì bởi nhựa 
sống, được nuôi dưỡng bởi nhựa sống, nên cây to đó sẽ đứng sống rất lâu. 
Cũng giống như vậy, khi người ta sống cứ suy ngẫm về sự thỏa-thích 
trong những thứ có thể gông cùm mình, thì có một gốc-gác sinh ra danh- 


sắc ... Đó là nguồn- góc của toàn bộ đông khô này. 


(2) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
tâm niệm, quán niệm) về sự øguy-hại trong những thứ có thể gông cùm 
mình, thì không có một gốc-gác đề sinh ra danh-sắc. Khi chấm dứt danh- 
sắc (danh sắc diệt) thì chấm dứt sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ diệt)... Đó là 


sự chẩm-đưt của toàn bộ đông khô này.” 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây to. Rồi một người đến mang theo 
một cái cuốc và rõ. Người đó chặt đứt ngang gốc cây ... [giống đoạn này 
của kinh 12:55 ở trên] ... người đó quăng tro đi trong gió mạnh hoặc quăng 
xuống sông chảy xiết. Như vậy cái cây to đó đã bị chặt đứt gốc rễ, bị làm 
thành như một gốc chết cây cọ, bị xóa số để không còn khởi sinh trong 
tương lai. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi người ta sống cứ suy 
ngẫm về sự nguy-hại trong những thứ có thể gông cùm mình, thì không có 
một gốc-gác để sinh ra danh-sắc ... Đó là sự chám-đứi của toàn bộ đồng 
khổ này.” 


(SN 12:58) 


09 (9) Thức 


NHÀI 


Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
nghiền ngẫm) về sự /hoả-thích trong những thứ có thê gông cùm mình, thì 
có một gốc-gác sinh ra thức.!"! Do có thức (thức) là điều-kiện, nên có 


danh-sắc (danh sắc) ... Đó là „guôn-góc của toàn bộ đông khô này. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây to, và tất cả rễ của nó đều mọc 
sâu và mọc ngang rồi đưa nhựa sống lên nuôi cây. Được duy trì bởi nhựa 
sống, được nuôi dưỡng bởi nhựa sống, nên cây to đó sẽ đứng sống rất lâu. 
Cũng giống như vậy, khi người ta sống cứ suy ngẫm về sự thỏa-thích 
trong những thứ có thê gông cùm mình, thì có một gốc-gác sinh ra thức ... 


Đó là nguồn-góc của toàn bộ đông khô này. 


(2) “Này các Tỳ kheo, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, 
tâm niệm, quán niệm) về sự n#guy-hại trong những thứ có thể gông cùm 
mình, thì không có một gốc-gác để sinh ra thức. Khi chấm dứt thức (thức 
diệt) thì châm dứt danh-sắc (danh sắc diệt)... Đó là sự chẩm-đứí của toàn 


bộ đóng khổ này.” 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cây to. Rồi một người đến mang theo 
một cái cuốc và rõ. Người đó chặt đứt ngang gốc cây ... [giống đoạn này 
của kinh 12:55 ở trên] ... người đó quăng tro đi trong gió mạnh hoặc quăng 
xuống sông chảy xiết. Như vậy cái cây to đó đã bị chặt đứt gốc rễ, bị làm 
thành như một gốc chết cây cọ, bị xóa số để không còn khởi sinh trong 
tương la. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi người ta sống cứ suy 
ngẫm về sự nguy-hại trong những thứ có thể bị dính chấp, thì không có 
một gốc-gác để sinh ra thức ... Đó là sự chẩm-đứi của toàn bộ đống khổ 


này. 


(SN 12:59) 


60 (10) Nhân Duyên 


92 s Chương 12 — Liên Kết NHÂN-DUYÊN 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Kuru, ở đó có một 
thị trần của người Kuru là thị trấn Kammãsadamma. Lúc đó Ngài Änanda 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa 
với đức Thế Tôn: 

“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn. “Sự khởi- 
sinh tùy thuộc" (lý duyên khởi) này là “thật sâu sắc và thật sâu sắc trong 


những hàm nghĩa, nhưng đôi với con nó dường như hết sức rât rõ ràng.” 


“Không phải chỉ vậy đâu, này Ananda! Không phải chỉ vậy đâu, này 
Änanda! “Sự khởi-sinh tùy thuộc” này là thật sâu sắc và thật sâu sắc trong 
những hàm nghĩa. Này Änanda, bởi do không hiểu và không thâm nhập 
Giáo Pháp này, nên thế hệ (chúng sinh) này đã thành như một cuộn chỉ 
rối, như một trái sợi thắt rối, như một mớ bùi nhùi đan rối, và không thể 
vượt khỏi cảnh giới khổ đau, những nơi-đến đọa dữ, cõi địa ngục, vòng 


luân-hồi (sinh tử). !Š2 


(1) “Này Änanda, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoài, nghiền 
ngẫm) về sự /hỏa-rhích trong những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng 
cứ tăng lên. Do có dục-vọng (ái) là điều-kiện (duyên), nên có sự dính- 


chấp (thủ) ... Đó là „guốn-góc của toàn bộ đồng khổ này. 


“Này Änanda, ví dụ có một cây to, và tất cả rễ của nó đều mọc sâu và 
mọc ngang rồi đưa nhựa sống lên nuôi cây. Được duy trì bởi nhựa sống, 
được nuôi dưỡng bởi nhựa sống, nên cây to đó sẽ đứng sống rất lâu. Cũng 
giống như vậy, khi người ta sống cứ suy ngẫm về sự thỏa-thích trong 
những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng cứ tăng lên ... Đó là nguồn- 
gốc của toàn bộ đồng khổ này. 


(2) “Này Änanda, khi một người sống cứ suy ngẫm (nghĩ hoải, tâm 
niệm, quán niệm) về sự nguy-hại trong những thứ có thể bị dính chấp, thì 
dục-vọng sẽ chấm dứt. Khi chấm dứt dục-vọng (ái diệt) thì chấm dứt sự 


dính-chấp (thủ diệt)... Đó là sự chẩm-đứt của toàn bộ đống khổ này.” 


“Này Ãnanda, ví dụ có một cây to. Rồi một người đến mang theo một 


cái cuộc và rỗ. Người đó chặt đứt ngang gốc cây ... [giống đoạn này của 


„93 


kinh 12:55 ở trên] ... người đó quăng tro đi trong gió mạnh hoặc quăng 
xuống sông chảy xiết. Như vậy cái cây to đó đã bị chặt đứt gốc rễ, bị làm 
thành như một gốc chết cây cọ, bị xóa số để không còn khởi sinh trong 


tương la. 


“Cũng giống như vậy, này Ananda, khi người ta sống cứ suy ngẫm về 
sự nguy-hại trong những thứ có thể bị dính chấp, thì dục-vọng sẽ chấm 
dứt. Khi chấm dứt dục-vọng thì chấm dứt sự dính-chấp; khi chấm dứt sự 
dính-chấp thì chấm dứt sự hiện-hữu; khi chấm dứt sự hiện-hữu thì chấm 
dứt sự sinh; khi chấm dứt sự sinh-ra thì đâu còn sự già-chết, sự buôn sầu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng xảy ra. Đó là sự chám-đứf của 


toàn bộ đông khô này.” 


(SN 12:59) 
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NHÓM 7 
“NHÓM LỚN? 
(Maha-vagga) 


61 (1) Người Không Được Chỉ Dạy (1) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthi 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc ... 


(1) “Này các Tỳ kheo, người phàm phu không được chỉ dạy!S° có thể 
trải nghiệm sự ghê-sợ đối với thân này do bốn yếu-tố lớn (tứ đại) hợp 
thành; người đó có thê trở nên chán-bỏ đối với nó và được giải-thoát khỏi 
nó. Vì lý do gì? Bởi vì sự tăng lên và sụt xuống được nhìn thấy trong thân 
này do bốn yếu-tố lớn hợp thành, nó được nhìn thấy được nâng lên và đặt 
xuống một bên. Vì vậy người phàm phu không được chỉ dạy có thể trải 
nghiệm sự ghê-sợ đối với thân này do bốn yếu-tố lớn hợp thành; người đó 
có thể trở nên chán-bỏ đối với nó, và được giải-thoát khỏi nó. 

(2) “Nhưng, này các Tỳ kheo, đối với cái được gọi là “tâm”, hay “tâm 
thần", hay “thức (03 chữ chỉ “tâm', “cửa tâm, căn tâm, tâm xứ” và 
“thức')!5“—thì người phàm phu không được chỉ dạy không thê trải nghiệm 
sự ghê-sợ đối với nó, không thê trở nên chán-bỏ đối với nó, và không thể 
được giải-thoát khỏi nó. Vì lý do gì? Vì đã từ lâu họ luôn nắm giữ, chấp 
hữu, năm chặt như vây: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là “bản ngã” 
của ta'.!Š Vì vậy người phàm phu không được chỉ dạy không thê trải 
nghiệm sự ghê-sợ đối với nó, không thể trở nên chán-bỏ đối với nó, và 
không thê được giải-thoát khỏi nó. 


(1) “Vậy thì, này các Tỳ kheo, với người phàm phu không được chỉ 
dạy thì thà nhận cái thân “tứ đại” này là cái “7z, như vậy vẫn còn tốt hơn 
nhận lấy “tâm' là cái “74”. Vì lý do gì? Vì thân “tứ đại” này còn thấy trụ 
được một năm, hai, ba, bốn, năm, hay mười năm, hai mươi, ba mươi, bốn 
mươi, năm mươi, hay một trăm năm, hay thậm chí lâu hơn.!° Chứ cái 


được gọi là “tâm” và “tâm thần' và “thức' thì luôn khởi sinh thành này và 
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chấm dứt thành nọ (sinh-diệt liên tục trong từng giây khắc) suốt ngày suốt 


đêm. 


“Giống như một con khi chạy nhảy khắp khu rừng luôn chụp nắm 
cành cây, chụp thả, rồi chụp năm cành khác (chụp thả, thả chụp liên tục 
trong từng giây phút); cũng giống như vậy, cái được gọi là “tâm, “tâm 
thần”, hay “thức" thì luôn khởi sinh thành này và chấm dứt thành nọ (sinh- 


diệt liên tục) suốt ngày suốt đêm. !57 


(1) “Trong khi đó, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được 
chỉ dạy thì chú-tâm một cách sát sao và kỹ càng (như lý tác ý) vào chính 


“sự khởi-sinh tùy thuộc? (lý duyên khởi) như vầy:!Š8 


“Khi cái này có mặt, 
thì cái kia xảy ra; khi có sự khởi sinh cái này, thì cái kia khởi sinh. Khi cái 
này không có mặt, thì cái kia không xảy ra; khi chấm dứt cái này, thì cái 
kia chấm dứt.” Đó là: 'Do có vô-minh (vô minh) là điểu-kiện, nên có 
những sự tạo-tác” (hành); do có những sự tạo-tác, nên có thức (thức)” ... 
Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đống khổ này. Nhưng “Với sự phai biến và 
chấm dứt vô-minh (vô minh diệt) thì chấm dứt những sự tfạo-rác (hành 
diệt); khi chấm dứt những sự tạo-tác thì chấm dứt thức (thức diệt)'.... Đó 


là sự châm-đưt của toàn bộ đông khô này.” 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy (lý duyên khởi) như vậy, 
người đệ tử thánh thiện trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân (sắc), sự 
ghê-sợ đối với cảm-giác (thọ), sự ghê-sợ đối với nhận-thức (tưởng), sự 
ghê-sợ đối với những sự tạo-tác (hành), sự ghê-sợ đối với thức (thức). Sau 
khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, thì có 
sự-biết: “Nó được giải thoát”. Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống 
tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại 


trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


(SN 12:59) 


62 (2) Người Không Được Chỉ Dạy (2) 
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[Giống hệt kinh SN 12:61 kế trên từ đâu cho tới “... suốt ngày suốt 


đêm.” Rồi bỏ đi phần ví dụ °con khỉ, và tiếp tục nhự sau: | 


(1ñ) “Trong đó, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện thì chú-tâm 
một cách sát sao và kỹ càng (như lý tác ý) vào chính “sự khởi-sinh tùy 
thuộc” (lý duyên khởi) như vầy: “Khi cái này có mặt, thì cái kia xảy ra; khi 
có sự khởi sinh cái này, thì cái kia khởi sinh. Khi cái này không có mặt, 
thì cái kia không xảy ra; khi chấm dứt cái này, thì cái kia chấm dứt.” Này 
các Tỳ kheo, (7) tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng nên 
có một cảm-giác sướng khởi sinh. Khi chấm dứt sự tiếp-xúc đó thì cảm- 
giác tương ứng— tức, cảm-giác sướng khởi sinh tùy thuộc vảo sự tiếp-xúc 
được trải nghiệm là sướng đó—cũng chấm dứt và lắng lặn. () Tùy thuộc 
vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ nên có một cảm-giác khổ khởi 
sinh. Khi chấm dứt sự tiếp-xúc đó thì chấm đứt cảm-giác tương ứng— tức, 
cảm-giác khổ khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ 
đó—cũng chấm dứt và lắng lặn. (#i) Tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là trung tính (không sướng không khổ) nên có một cảm-giác trung 
tính khởi sinh. Khi chấm dứt sự tiếp-xúc đó thì cảm-giác tương ứng— tức, 
cảm-giác trung tính khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm 


là trung tính đó— cũng chấm dứt và lắng lặn. 


“Này các Tỳ kheo, giống như nhiệt được tạo ra và lửa được sinh ra từ 
sự tiếp-xúc và co-sát của hai cây môi lửa, nhưng khi tách rời hai cây đó thì 
nhiệt nóng cũng chấm dứt và lắng lặn;!Š? cũng giống như vậy, tùy thuộc 
vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng ... một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là khô ... tùy thuộc một tiếp-xúc được trải nghiệm là trung tính, 
nên có một cảm-giác trung tính khởi-sinh tùy thuộc ... Khi chấm dứt sự 
tiếp-xúc được trải nghiệm là trung tính đó thì cảm-giác tương ứng ... — 


cũng chấm dứt và lắng lặn. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy (lý duyên khởi) như vậy, 
người đệ tử thánh thiện trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân (sắc), sự 
ghê-sợ đối với cảm-giác (thọ), sự ghê-sợ đối với nhận-thức (tưởng), sự 


chê-sợ đối với những sự tạo-tác (hành), sự ghê-sợ đối với thức (thức). Sau 
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khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, thì có 
sự-biết: “Nó được giải thoát”. Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống 
tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại 
trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


(SN 12:62) 


63 (3) Thịt Của Người Con 
Ở SãvatthT.!90 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại dưỡng-chất để duy trì (sự sống của) 
những chúng sinh đã đi đến hiện thành và để trợ giúp cho những chúng 
sinh sắp đi đến hiện thành. Bốn đó là gì? 7⁄c-ăn, thô và tinh; thứ hai, sự 
tiếp-xúc; thứ ba, sự cô-ý của tâm (tâm tư); thứ tư, hức. Đây là bốn loại 
dưỡng-chất để duy trì những chúng sinh đã đi đến hiện thành và để trợ 
giúp cho những chúng sinh sắp đi đến hiện thành. 


“Và, này các Tỳ kheo, đưỡng-chất là thức-ăn nên được nhìn thấy theo 
cách nào? Giả sử có cặp vợ chồng chỉ mang ít đồ ăn và đang đi băng qua 
vùng sa mạc. Cùng đi với họ là đứa con duy nhất, đứa con thân thương và 
yêu dấu. Rồi tới giữa sa mạc, chỗ đồ ăn ít ỏi của họ cũng hết sạch, trong 
khi còn một vùng sa mạc lớn phía trước phải băng qua (để sống sót). 
Người chồng và vợ nghĩ rằng: “Chỗ đồ ăn ít ỏi của chúng ta đã hết sạch, 
trong khi còn một vùng sa mạc lớn phía trước phải băng qua. Chắc chúng 
ta phải giết đứa con duy nhất của mình, đứa con thân thương và yêu dấu, 
và làm thành thịt khô và thịt ướp. Bằng cách ăn thịt con mình thì chúng ta 


mới có thê băng qua hêt sa mạc này. Còn hơn đê cả ba đêu chêt!” 


“Rồi, này các Tỳ kheo, vợ chồng đó đã giết đứa con duy nhất, đứa con 
thân thương và yêu dấu, làm thành thịt khô và thịt ướp, và bằng cách ăn 
thịt con mình họ có thể vượt qua vùng sa mạc còn lại. Trong khi họ đang 


ăn thịt con mình, họ đấm ngực và than khóc: “Con đang ở đâu, hỡi đứa 
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con duy nhất của chúng ta? Con đang ở đâu, hỡi đứa con duy nhất của 


chúng ta?' 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Có phải họ ăn thức ăn đó là để 
giải trí, hay để thưởng thức, hay đề thân được đẹp đẽ và hấp dẫn?” 


“Không phải vậy, thưa Thế Tôn.” 


“Có phải họ ăn thức ăn đó (với mục đích) chỉ để có thê băng qua sa 


mạc?” 
“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.” 


(1) “Này các Tỳ kheo, do cách như vậy nên ta nói rằng đưỡng-chát là 
thức-ăn (đoàn thực) nên được nhìn thấy.'"' Khi dưỡng-chất là /c-ăn 
được hoàn-toàn hiểu, thì tham-dục đổi với năm dây khoái-lạc giác quan sẽ 
được hoản-toàn hiểu (liễu ngộ).!2 Khi tham-dục đối với năm dây khoái- 
lạc giác quan được hoàn-toản hiểu, thì không còn gông-cùm (kiết sử) nào 
trói buộc một người đệ tử thánh thiện quay lại (tái sinh) thế gian này 


nữa. ''3 (tức quả Bắt-lai nhờ giác ngộ dưỡng-chất là thức-ăn) 


(2) “Và, này các Tỳ kheo, đưỡng-chất là sự tiếp-xúc (xúc thực) nên 
được nhìn thấy theo cách nào? Giả sử có một con bò bị lở da. Nếu nó 
đứng dựa vô tường, những sinh vật sống trên tường sẽ căn rỉa nó. Nếu nó 
đứng dựa vô cây, những sinh vật sống trên cây sẽ cắn rỉa nó. Nếu nó đứng 
dưới nước, những sinh vật sống trong nước sẽ cắn rỉa nó. Nếu nó đứng 
giữa không khí, những sinh vật sống trong không khí sẽ cắn rỉa nó. Dù 
con bò lở da có đứng ở ở đâu, những sinh vật sống ở đó cũng cắn rỉa nó. 


“Này các Tỳ kheo, do cách như vậy nên ta nói răng đzỡng-chát là sự 


14 Khi dưỡng-chất là sự /iếp-xúc (xúc) được 


tiếp-xúc nên được nhìn thấy. 
hoàn-toàn hiểu, thì ba loại cảm-giác (thọ) sẽ được hoàn-toàn hiểu. Khi ba 
loại cảm-giác được hoàn-toàn hiểu, thì, ta nói rằng, một người đệ tử thánh 
thiện không-cần phải làm gì thêm nữa." (tức quả A-la-hán nhờ giác ngộ 


dưỡng-chất là sự tiếp-xúc) 
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(3) “Và, này các Tỳ kheo, đưỡng-chất là sự cố-ý của tâm (tâm tư 
thực) nên được nhìn thấy theo cách nào? Giả sử có một hồ than sâu hơn 
chiều cao của một người, chứa đầy than đang cháy rực nhưng không khói, 
không có lửa ngọn. Một người đến đó, người đó đang muốn sống, không 
muốn chết, thích sướng và ghét khổ. Rồi có hai người lực sĩ nằm hai tay 
người đó và kéo người đó tới chỗ hồ than. Sự cố-ý của người đó lúc này là 
thoát khỏi đó, mong-muốn của người đó lúc này là thoát khỏi đó, ước- 
muốn của người đó lúc này là thoát khỏi đó. Vì lý do gì? Vì người đó biết: 
“Ta sẽ rớt xuống hồ than và do vậy ta sẽ bị chết hoặc đau đớn như chết.) 


“Này các Tỳ kheo, do cách như vậy nên ta nói rằng đưỡng-chất là sự 
cố-ý của tâm nên được nhìn thấy.!"° Khi dưỡng-chất là sự có-ý của tâm 
được hoàn-toàn hiểu, thì ba loại đ/c-vọng (ái) sẽ được hoàn-toàn hiều. Khi 
ba loại dục-vọng được hoàn-toàn hiểu, thì, ta nói rằng, một người đệ tử 
thánh thiện không-cần phải làm thêm gì nữa.” (tức quả A-la-hán nhờ giác 


ngộ dưỡng-chất là sự cổ-ý của tâm) 


(4) “Và, này các Tỳ kheo, đưỡng-chát là thức (thức thực) nên được 
nhìn thấy theo cách nào? Ví dụ người ta bắt một kẻ cướp, một tên tội 
phạm, và dẫn người đó tới trước nhà vua, và thưa rằng: “Thưa bệ hạ, 
người này là một kẻ cướp, một tên tội phạm. Xin hãy định hình phạt hắn 
theo ý của bệ hạ.' Nhà vua nói với họ: “Các người, cứ làm ổi, buổi sáng 
đâm hắn bằng một trăm ngọn giáo.” Buổi sáng họ đâm người đó bằng một 
trăm ngọn giáo. Rồi tới buổi trưa nhà vua hỏi: “Các người, kẻ đó ra sao 
rồi?°—“Vẫn còn sống, thưa bệ hạ.— “Vậy cứ làm đi, buổi trưa đâm hắn 
bằng một trăm ngọn giáo'. Buổi trưa họ đâm người đó bằng một trăm 
ngọn giáo. Rồi tới buổi chiều nhà vua hỏi: “Các người, kẻ đó sao 
rồi?—“Vẫn còn sống, thưa bệ hạ.`—“Vậy cứ làm đi, buổi chiều đâm hắn 
bằng một trăm ngọn giáo.” Buổi chiều họ đâm hắn bằng một trăm ngọn 
giáo. 

“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Liệu người đó, sau khi bị đâm 
bằng ba trăm ngọn giáo, có nếm trải sự đau khổ và ưu khô vì bị vậy hay 
không?” 
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“Thưa Thê Tôn, ngay cả khi bị đâm bởi một ngọn giáo người đó đã 
nêm trải sự đau khô và ưu khô vì bị vậy, nói chi tới ba trăm ngọn giáo.” 


“Này các Tỳ kheo, do cách như vậy nên ta nói rằng đưỡng-chất là 


18 Khi dưỡng-chất là c được hoàn-toàn hiểu, 


thức nên được nhìn thấy. 
thì đanh-sắc sẽ được hoàn-toàn hiểu. Khi danh-sắc được hoàn-toàn hiểu, 
thì, ta nói rằng, một người đệ tử thánh thiện không-cần phải làm thêm gì 


nữa.”152 (tức quả A-la-hán nhờ giác ngộ dưỡng-chất là thức) 


(SN 12:63) 


64 (4) Nếu Có Tham Dục 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn loại dưỡng-chất để duy trì (sự sống của) 
những chúng sinh đã đi đến hiện thành và để trợ giúp cho những chúng 
sinh sắp đi đến hiện thành. Bốn đó là gì? 7ức-ăn, thô và tinh; thứ hai, sự 
tiếp-xúc; thử ba, sự có-ý của tâm (tâm tư); thứ tư, ức. Đây là bốn loại 
dưỡng-chất để duy trì những chúng sinh đã đi đến hiện thành và để trợ 
giúp cho những chúng sinh sắp đi đến hiện thành. 


(D () “Này các Tỳ kheo, nếu có tham-dục đối với đưỡng-chất là thức- 
ăn (đoàn thực), nếu có sự khoái-thích, nếu có dục-vọng, thì /c sẽ được 
lập thành ở đó và tăng trưởng. ? Bất cứ đâu thức được lập thành và đi đến 
sự tăng trưởng, là có một góc-gác sinh ra danh-sắc. Hễ khi có phần gỗc- 
gác sinh ra danh-sắc (danh sắc),”! thì có sự tăng phát những sự tạo-tác 
(hành).!”? Khi những sự tạo-tác phát tăng, thì có sự sản sinh ra sự hiện- 
hữu mới trong tương lai (hữu). Khi có sự sản sinh ra sự hiện-hữu mới 
trong tương lai, thì sau đó có sự sinh-ra (sinh) và sự già-chết (lão tử). Ở 
đâu có sự sinh-ra và sự già-chết thì, ta nói rằng, ở đó có luôn sự buồn sầu, 


sự thông khô và tuyệt vọng. 


(ii}-úv) “Này các Tỳ kheo, nếu có tham-dục đối với dưỡng-chất là sự 


tiếp-xúc (xúc thực) hoặc đối với dưỡng-chất là sự có-J của tâm (tâm tư 
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thực) hoặc đối với dưỡng-chất là /#c (thức thực), nếu có sự khoái-thích, 
nếu có dục-vọng, thì /;c sẽ được lập thành ở đó và tăng trưởng. Khi thức 
được lập thành và đi đến sự tăng trưởng, là có một gốc-gác sinh ra danh- 
sắc ... thì sau đó sẽ có sự sinh-ra (sinh) và sự già-chết (lão tử). Ở đâu có 
sự sinh-ra và sự già-chết thì, ta nói rằng, ở đó có luôn sự buôn sầu, sự 


thống khổ và tuyệt vọng. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một nghệ sĩ hay họa sĩ, dùng nước màu, 
hoặc màu sơn cánh kiến, hoặc màu nghệ vàng, hoặc màu chàm, hoặc màu 
đỏ thắm đề vẽ /hành-hình một người nam hay nữ trên mặt ván gỗ hay trên 
tường hay trên vải bạt. Cũng giống như vậy, nếu có tham-dục đối với 
dưỡng-chất là /bc-ăn, hoặc đối với dưỡng-chất là sự ứiếp-xúc, hoặc đối 
với dưỡng-chất là sự cô-ý của tâm. hoặc đối với dưỡng-chất là /c, nếu 
có sự khoái-thích, nếu có dục-vọng, thì thức được /áp-thành ngay ở đó và 
tăng trưởng. Khi thức được lập thành và đi đến sự tăng trưởng ... thì, ta 


nói răng, ở đó có luôn sự buôn sâu, sự thông khô và tuyệt vọng. !3 


(ID @)-áv) “Này các Tỳ kheo, nếu không có tham-dục đối với dưỡng- 
chất là /#c-ăn, hoặc đối với dưỡng-chất sự ứiếp-xúc, hoặc đối với dưỡng- 
chất là sự cô-ý của tâm, hoặc đỗi với dưỡng-chất là /#c, nếu không có sự 
khoái-thích, nễu không có dục-vọng (vô ái), thì thức không được lập thành 
ở đó và tăng trưởng (vô thức). Khi thức không được lập thành và tăng 
trưởng, là không có một gốc-gác sinh ra đanh-sắc. Khi không có danh-sắc 
(vô danh sắc), thì không phát sinh øững sự tạo-rác (vô hành). Nếu không 
có những sự tạo-tác, thì không sản sinh ra sự hiện-h#u mới trong tương lai 
(vô hữu). Nếu không sản sinh ra sự hiện hữu mới trong tương lai, thì sau 
đó không có sự sinh-ra (vô sinh) và sự già-chết (vô lão tử). Ở đâu không 
có sự sinh-ra và sự già-chết thì đâu có sự buôn sầu, sự thống khổ và tuyệt 


VỌNg, ta nói vậy. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một ngôi nhà hay hội trường mái nhọn, 
có các cửa sô hướng bắc, hướng nam, hướng đông. Khi mặt trời lên và 


một tia năng chiêu vào một cửa sô, nó sẽ được fhành hình ở đầu?” 


“Trên bức tường phía tây, thưa Thế Tôn.” 
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“Nếu không có bức tường phía tây, thì nó được thành hình ở đâu?” 
“Trên đất, thưa Thế Tôn.” 

“Nếu không có đất, thì nó được thành hình ở đâu?” 

“Trên nước, thưa Thế Tôn.” 

“Nếu không có nước, thì nó được thành hình ở đâu?” 

“Nó không được thành hình ở đâu hết, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, nếu không có tham-dục đối với dưỡng-chất là 
thức-ăn, hoặc đối với dưỡng-chất là sự ứiếp-xúc, hoặc đối với dưỡng-chất 
là sự cố-J của tâm, hoặc đối với dưỡng-chất là ức, nêu không có sự 
khoái-thích, nễu không có dục-vọng (vô ái), thì thức không được lập thành 
ở đó và tăng trưởng (vô thức) ... Ở đâu không có sự sinh-ra và sự già-chết 


thì đâu có sự buôn sâu, sự thông khô và tuyệt vọng, ta nói vậy.”14 


(SN 12:64) 


65 (%5) Kinh Thành 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi giác-ngộ, khi ta còn là một Bồ-tát, chưa 
giác-ngộ toàn thiện, lúc đó điều này đã xảy đến với ta: 'Chao ôi, thế gian 
này đã rớt (trầm luân) trong khổ nạn, trong đó nó bị sinh, già, và chết, nó 
chết rồi lại sinh, nhưng nó không hiểu được sự giải-thoát khỏi sự khổ đau 
này [dẫn đầu bởi] sự già-chết. Khi nào (họ) mới nhận thấy (nhận ra) sự 


giải-thoát khỏi sự khổ đau này [dẫn đầu bởi] sự già-chết??1”Š 


(1) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Khi có cái 
gì thì có già-chết? Cái gì là điều-kiện (duyên) cho sự già-chết?? Rồi, này 
các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý), trong ta có sự 
đột phá bằng trí-tuệ như vầy: “Khi có sự sinh-ra (sinh) thì có già-chết; sự 
già-chết có sự sinh-ra là điều-kiện của nó.) 


„Ồ 103 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Khi có cái gì thì 
có sự sinh-ra (sinh)? ... có sự hiện-hữu (hữu)? ... có sự dính-chấp (thủ)? 
... CÓ dục-vọng (ái)? ... có cảm-giác (thọ)? ... có sự tiếp-xúc (xúc)?... có 
sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ)? ... có danh-sắc (danh sắc)? Cái gì là điều- 
kiện cho danh-sắc?? Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, 
trong ta có sự đột phá bằng trí-tuệ như vây: “Khi có thức (thức) thì có 
danh-sắc; danh-sắc có thức là điều-kiện của nó.” 

“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Khi có cái gì thì 
có thức? Cái gì là điều-kiện cho thức?? Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua 
sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột phá bằng trí-tuệ: “Khi có danh-sắc 


(danh sắc) thì có thức (thức); thức có danh-sắc là điều-kiện của nó.1”6 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Thức này quay 
lại; nó không vượt quá danh-sắc.”” Tới ngưỡng mức này là một người có 
thê được sinh-ra, rồi già-chết, qua-đời và tái-sinh, đó là, khi có thức với 
danh-sắc là điều-kiện của nó và khi có danh-sắc với thức là điều-kiện của 
nó.8 Do có danh-sắc (danh sắc) là điều-kiện (duyên), nên có sáu cơ-sở 
cảm nhận (sáu xứ); do có sáu cơ-sở cảm nhận là điều-kiện, nên có sự tiếp- 


xúc (xúc) ... Đó là nguốn-góc của toàn bộ đông khô này." 


“*Sự khởi-sinh, sự khởi-sinh——vậy đó, này các Tỳ kheo, trong ta đã 
khởi sinh một sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập và ánh-sáng đối với 


những điều chưa được nghe trước đây. 


(2) “Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Khi không 
có cái gì thì không có sự già-chết? Khi chấm dứt cái gì thì chấm dứt sự 
già-chết” Rồi, này các Tỳ kheo, thông qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có 
sự đột-phá băng trí-tuệ như vầy: “Khi không có sự sinh-ra (vô sinh) thì 
không có sự già-chết (vô lão tử); khi chấm dứt sinh-ra (sinh diệt) là chấm 
dứt sự già-chết (lão tử diệt). 

“Điều này đã khởi lên trong ta: “Khi không có cái gì thì không có sự 
sinh-ra (vô sinh)? ... không có sự hiện-hữu (vô hữu)? ... không có sự 


dính-chấp (vô thủ)? ... không có dục-vọng (vô ái)? ... không có cảm- 


104 * Chương 12 — Liên Kết NHÂN-DUYÊN 


giác (vô thọ)? ... không có sự tiếp-xúc (vô xúc)? ... không có sáu cơ- 
sở cảm nhận (vô sáu xứ)? ... không có danh-sắc (vô danh sắc)? Cái gì 
là điều-kiện cho sự không có danh-sắc?? Rồi, này các Tỳ kheo, thông 
qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá bằng trí-tuệ như vây: “Khi 
không có thức (vô thức) thì không có danh-sắc (vô danh sắc); khi chấm 
dứt thức (thức diệt) là chấm dứt danh-sắc (danh sắc diệt). 

“Điều này đã khởi lên trong ta: “Khi cái gì không có thì thức không 
có? Khi chấm dứt cái gì thì chấm dứt thức?” Rồi, này các Tỳ kheo, thông 
qua sự chú-tâm kỹ càng, trong ta có sự đột-phá bằng trí-tuệ như vầy: “Khi 
không có danh-sắc (vô danh sắc) thì không có thức (vô thức); khi chấm 
dứt danh-sắc (danh sắc diệt) thì chấm dứt thức (thức diệt).? 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã khởi lên trong ta: “Ta đã khám phá 
ra con-đường dẫn tới sự giác-ngộ, đó là, khi chấm dứt danh-sắc (danh sắc 
diệt) thì chấm dứt thức (thức diệt); khi chấm dứt thức (thức diệt) là chấm 
dứt danh-sắc (danh sắc diệt); khi chấm dứt danh-sắc là chấm dứt sáu cơ-sở 
cảm nhận (sáu xứ diệt); khi chấm dứt sáu cơ-sở cảm nhận là chấm dứt sự 


tiễp-xúc (xúc diệt)... Đó là sự chđm-đứ¿ của toàn bộ đông khô này. 1”? 


“Sư chấm dứt, sự chấm dứt—vậy đó, này các Tỳ kheo, trong ta đã 
khởi sinh một sự-thấy, sự-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập và ánh-sáng đối với 


những điều chưa được nghe trước đây. 


(3) “Này các Tỳ kheo, ví như có một người đang đi qua một khu rừng 
có thê nhìn thấy một con-đường cô xưa, một con-đường đã được bước đi 
bởi những tiền nhân trong quá khứ. Người đó đi theo con-đường đó và tới 
gặp một kinh thành cô, một cố đô, đã từng được cư trú bởi nhiều dân 
chúng trong quá khứ, có những khu vườn hoa, vườn cây trái, hồ nước và 
những thành lũy, là một nơi đáng thích. Rồi người đó về bâm báo lại với 
nhà vua [hay một quan triều]: “Thưa, đức ngài có biết, khi tôi đang đi lang 
thang qua một khu rừng, tôi đã phát hiện một con-đường cô xưa, một con- 
đường đã được bước đi bởi những tiền nhân trong quá khứ. Tôi đã đi theo 
con-đường đó và đã tới gặp một kinh thành cô, một cô đô, đã từng được 


cư trú bởi nhiêu dân chúng trong quá khứ, có những khu vườn hoa, vườn 
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cây trái, hồ nước và những thành lũy, là một nơi đáng thích. Thưa đức 
ngài, hãy khôi phục lại kinh thành đó!” Rồi nhà vua có thể cho khôi phục 
lại kinh thành đó, và không lâu sau kinh thành đó thành công và phát đạt, 
có nhiều dân cư trú, đông người đến sống, kinh thành đó càng được phát 


đạt và mở rộng. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ta đã nhìn thấy con-đường cổ 
xưa đó, con-đường cổ xưa đã được bước đi bởi những bậc Toàn Giác 
(những vị Phật) trong quá khứ.!#° Và cái gì là con-đường cổ xưa đó, 
đường-đi cổ xưa đó? Nó chính là Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát 
Thánh Đạo) này; đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tắn, chánh-niệm, và chánh-định. Ta đã 
bước đi theo con-đường đó, và nhờ làm vậy, ta đã trực-tiếp biết sự già- 
chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt nó. Ta đã trực-tiếp biết sự sinh-ra ... sự hiện-hữu ... sự dính- 
chấp ... dục-vọng ... cảm-giác ... sự tiếp-xúc ... sáu cơ-sở cảm nhận ... 
danh-sắc ... thức ... những sự tạo-tác, nguồn-gốc của chúng [vô minh], sự 


châm-dứt của chúng, và con-ẩường dân tới sự chẩm-dứt chúng.!Š! 


Sau khi đã trực-tiếp biết chúng, ta đã giảng giải chúng cho những Tỳ 
kheo, những Tỳ kheo ni, những đệ tử tại gia nam, và những đệ tử tại gia 
nữ. Này các Tỳ kheo, đời-sống tâm linh (phạm hạnh) này đã được thành 
công và phát đạt, đã được mở rộng, phô biến, được truyền rộng, đã được 
tuyên thuyết một cách hay khéo trong khắp những thiên thần và loài 
người.”132 


(SN 12:65) 


66 (6) Sự Khám Phá 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Kuru, nơi có 
một thị trấn của họ tên là thị trấn Kammäsadamma. Ở đó, đức Thế Tôn đã 


nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!”!#3 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 
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“Này các Tỳ kheo, các thầy có tham gia vào “sự khám-phá hướng nội” 
hay không?”!# 


Khi điêu này được nói ra, một Tỳ kheo đã nói với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con có tham gia sự khám-phá hướng nội.” 
“Này Tỳ kheo, thầy tham gia sự khám-phá hướng nội theo cách nào?” 


Vị Tỳ kheo đó giải trình, nhưng cách thầy ấy giải thích đã không làm 
hài lòng đức Thế Tôn (tức không giải thích theo cách lý nhân duyên). !'°Š Rồi 
Ngài Änanda nói: 

“Bây giờ là lúc để nghe điều đó, thưa Thế Tôn! Bây giờ là lúc để nghe 
điều đó, thưa bậc Phúc Lành! Xin Thế Tôn hãy giải thích về sự khám-phá 
hướng nội. Sau khi nghe điều đó từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy, này Änanda, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi tham gia vào sự khám-phá hướng 
nội, một Tỳ kheo khám phá như vây: “Nhiều dạng nhiều loại khổ đau khởi 
sinh trong thế giới [dẫn đầu bởi] sự già-chết: cái gì là nguồn gốc của sự 
khổ, cái gì là nguyên gốc của nó, từ cái gì nó được sinh ra và tạo ra? Khi 
cái gì có mặt thì xảy ra sự già-chết? Khi cái gì không có mặt thì không xảy 


ra sự già-chêt?°186 


“Sau khi người đó khám phá, người đó hiểu được như vây: “Nhiều 
dạng nhiều loại khô đau khởi sinh trong thế giới [dẫn đầu bởi] sự già-chết: 
sự khô đau này có sự thu-nạp (sanh-y)!#” là nguồn gốc của nó, sự thu-nạp 
là nguyên gốc của nó; nó được sinh ra và tạo ra từ sự thu-nạp. Khi có sự 
thu-nạp (sanh y), thì có sự già-chết (lão tử); khi không có sự thu-nạp (vô 
sanh y), thì không xảy ra sự già-chết (vô lão tử). 

“Người đó hiểu được sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của 
nó, và con-đường dẫn dắt bởi sự phù hợp với sự chấm-dứt nó. !°8 Người đó 


thực hành con-đường đó và dẫn dắt bản thân đúng theo vậy. Đây được gọi 
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là một Tỳ kheo đang tu tập để dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô, để chấm dứt 


sự giả-chết. 


(2) “Rõi, tham gia thêm nữa vào sự khám-phá hướng nội, người đó 
khám phá như vây: “Cái gì là nguôn gôc của sự thu-nạp, cái gì là nguyên 
gôc của nó, từ cái gì nó được sinh ra và tạo ra? Khi cái gì có mặt thì xảy ra 


sự thu-nạp? Khi cái gì không có mặt thì xảy ra sự thu-nạp” 


“Sau khi người đó khám phá, người đó hiểu biết như vầy: “Sự thu-nạp 
(sanh y) có dục-vọng (ái) là nguồn sốc của nó ... Khi có dục-vọng (áI), thì 
xảy ra sự thu-nạp (sanh y); khi không có dục-vọng (vô ái), thì không có sự 
thu-nạp (vô sanh y).' 


“Người đó hiểu được sự thu-nạp, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của 
nó, và con-đường dẫn dắt phù hợp với sự chấm-dứt của nó. Người đó thực 
hành con-đường đó và dẫn dắt bản thân đúng theo vậy. Đây được gọi là 
một Tỳ kheo đang tu tập đề dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ, để chấm dứt sự 
thu-nạp. 


(3) “Rồi, tham gia thêm nữa sự khám-phá hướng nội, người đó khám 
phá như vầy: “Khi dục-vọng này khởi sinh, nó khởi sinh ở đâu? Khi nó 


lắng lặn, dựa theo cái gì nó lắng lặn?” 


“Sau khi người đó khám phá, người đó hiểu được như vây: “Hễ thứ gì 
có bản chất khoái lạc và khả ái [sung sướng và dễ chịu; sướng khoái và 
đáng thích; sướng và dễ thích; khoái cảm và đáng thích]: thì chính đó là 
chỗ dục-vọng này khởi sinh khi nó khởi sinh; chính đó cũng là chỗ nó 
lắng lặn khi nó lắng lặn.'!#? Và thứ gì trong thế gian có bản chất khoái lạc 
và khả ái? Mắt có bản chất khoái lạc và khả ái trong thế gian: chính tại đó 
dục-vọng này khởi sinh khi nó khởi sinh; chính tại đó nó lắng lặn khi nó 
lắng lặn. Cũng giống như vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm có bản chất 
khoái lạc và khả ái: chính tại đó dục-vọng này khởi sinh khi nó khởi sinh; 
chính tại đó nó lắng lặn khi nó lắng lặn. 

() “Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong guá khứ đã 


coi những thứ có [một] bản chất khoái lạc và khả ái (trong số các bản chất 
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của chúng) trong thế gian là “thường hăng, là hạnh phúc, là tự ngã, là lành 
mạnh, là chắc chắn" (thường, lạc, ngã, vô bệnh, ôn định): thì họ đã nuôi 
dưỡng dục-vọng. Khi nuôi dưỡng dục-vọng (ái), họ đã nuôi dưỡng sự thu- 
nạp (sanh y). Khi nuôi dưỡng sự thu-nạp, họ đã nuôi dưỡng sự khổ đau 
(khổ). Khi nuôi dưỡng sự khổ đau, họ đã không thoát khỏi sự sinh-ra 
(sinh), sự già-chết (lão tử); họ không thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, 
đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng xảy ra (sầu, bi, khổ, ưu, não); họ đã 


không thoát khỏi sự khổ, ta nói như vậy. 


“Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong /ương lai sẽ coi những thứ có 
bản chất khoái lạc và khả ái trong thế gian là “thường hằng, là hạnh phúc, 
là tự ngã, là lành mạnh, là chắc chăn" (thường, lạc, ngã, vô bệnh, ồn định): 
thì họ sẽ nuôi dưỡng dục-vọng ... họ sẽ không thoát khỏi sự khổ, ta nói 


như vậy. 


“Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong Z/ện fq¡ đang coi những thứ có 
bản chất khoái lạc và khả ái trong thế gian là thường hằng, là hạnh phúc, 
là tự ngã, là lành mạnh, là chắc chăn" (thường, lạc, ngã, vô bệnh, ồn định): 
thì họ sẽ nuôi dưỡng dục-vọng ... họ sẽ không thoát khỏi sự khổ, ta nói 


như vậy. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cái ly bằng đồng đang đựng thức 
uống có màu sắc, mùi hương, vả mùi vị bắt mắt, thơm, ngon nhưng có 
trộn thuốc độc. Rồi có một người đến đó, đang bị cháy khô và kiệt sức bởi 
trời nóng, mệt đuối, khô héo, và khát nước. Họ nói với anh ta: “Này người 
tốt, thức uống trong ly đồng này có màu sắc, mùi hương, và mùi vị bắt 
mắt, thơm, ngon nhưng có trộn thuốc độc. Nếu anh muốn thì cứ uống. 
Nếu anh uống nó, nó sẽ làm thỏa thích anh bằng màu sắc, mùi hương, và 
mùi vị của nó, nhưng uống nó rồi anh sẽ bị chết hoặc đau khổ như chết. 
Bất ngờ, không kịp suy xét gì, người đó uống chỗ nước đó—người đó 
không từ chối nó— và do vậy anh ta bị chết hoặc đau khổ như chết.!?9 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào 
trong quả khứ đã ... trong tương lai sẽ ... trong hiện tại đang coI những 
thứ trong thế giới có bản chất khoái lạc và khả ái là “thường hằng, hay 
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hạnh phúc, là tự ngã, là lành mạnh, hay là chắc chắn”: thì họ đã... sẽ... 


đang nuôi dưỡng dục-vọng ... họ không thoát khỏi sự khổ, ta nói như 


(1ñ) “Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào trong quá khứ đã 
coi những thứ có bản chất khoái lạc và khả ái trong thế gian là “vô thường, 
là khô, là vô ngã, là căn bệnh, là đáng sợ”: thì họ đã đẹp bỏ dục-vọng. Khi 
đẹp bỏ dục-vọng (ái diệt), họ đã dẹp bỏ sự thu-nạp (sanh y diệt). Khi dẹp 
bỏ sự thu-nạp, họ đã loại bỏ khổ đau (khổ diệt). Khi loại bỏ sự khổ đau, họ 
đã được giải thoát khỏi sự sinh-ra (thoát sinh), sự già-chết (thoát lão tử); 
họ đã được giải thoát khỏi sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và 
tuyệt vọng xảy ra (thoát sầu, bi, khổ, ưu, não); họ đã được giải thoát khỏi 


sự khô, ta nói như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong /ương lai sẽ 
coi những thứ có bản chất khoái lạc và khả ái trong thế gian là vô thường, 
là khô đau, là vô ngã, là căn bệnh, là đáng sợ: thì họ sẽ dẹp bỏ dục-vọng 


... họ sẽ được giải thoát khỏi sự khô, ta nói như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong ”iện fại đang 
coi những thứ có bản chất khoái lạc và khả ái trong thế gian là vô thường, 
là khổ đau, là vô ngã, là căn bệnh, là đáng sợ: thì họ đang dẹp bỏ dục- 


vọng ... họ được giải thoát khỏi sự khô, ta nói như vậy. 


- “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cái ly bằng đồng thau đang đựng 
thức uống màu sắc, mùi hương, và mùi vị bắt mắt, thơm, ngon nhưng có 
trộn thuốc độc ... [n# ví dụ trên cho đến:].... nhưng uống nó rồi anh sẽ bị 
chết hoặc đau khổ như chết.” Rồi người đó nghĩ rằng: “Ta có thể giải cơn 
khát bằng nước, nước sữa, cháo, hay nước xúp, nhưng ta không nên uống 
loại thức uống này, bởi vì nếu uống nó sẽ dẫn tới sự nguy hại và đau khổ 
dài lâu. Sau khi suy xét như vậy, người đó không uống thứ nước đó mà từ 
chối nó, và nhờ vậy anh ta không bị chết hoặc đau khổ như chết. 


“Cũng giông như vậy, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào 


trong quả khứ đã ... trong tương lai sẽ ... trong hiện tại đang coi những 
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thứ có bản chất khoái lạc và khả ái trong thế gian là “vô thường, là khô 
đau, là vô ngã, là căn bệnh, là đáng sợ”: thì họ đã... sẽ... đang dẹp bỏ 
dục-vọng. Khi dẹp bỏ dục-vọng ... họ được thoát khỏi sự khổ, ta nói như 


vậy" 


(SN 12:66) 


67 (7) Bó Cây Sậy 
Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Câu-hi-la (Mahãkotthita) 


đang sống ở Baranas1 (Ba-la-nạn) trong khu Vườn Nai, ở vùng Isipatana 
(Isipatana có nghĩa là: nơi những thiên thần hạ thé).!?3 Lúc đó, vào buổi 
cuối chiều, thầy Đại Câu-hi-la ra khỏi chỗ ân tu và đến gặp và chào hỏi 
qua lại với thầy Xá-lợi-phất. Sau khi họ đã xong phần chào hỏi thân thiện, 
thầy ấy ngồi xuống một bên và nói với thầy Xá-lợi-phất: 


() “Là sao, đạo hữu Xá-lợi-phất: Có phải sự già-chết là do chính 
mình tạo ra, hay do người khác gây ra, hay do cả mình và người khác gây 
ra, hay nó phát sinh một cách ngẫu nhiên chứ không phải do mình hay 


người khác gây ra?” 


(1) “Này đạo hữu Câu-hi-la, sự già-chết không phải do mình tạo ra, 
cũng không phải do người khác gây ra, cũng không phải do mình và người 
khác gây ra, cũng không phải nó phát sinh một cách ngẫu nhiên chứ 
không do mình hay người khác gây ra.!?** Nhưng, thay vì vậy: “Do có sự 
sinh-ra (sinh) là điểu-kiện, nên có sự già-chết (lão tử)”.” (có sinh ra thì có 


già-chết) 


(2)-(9) “Là sao, này đạo hữu Xá-lợi-phất: Có phải sự sinh-ra (sinh) là 
do chính mình tạo ra ... Có phải sự hiện-hữu (hữu) ... sự dính-chấp (thủ) 
... dục-vọng (ái)... cảm-giác (thọ)... sự tiếp-xúc (xúc) ... sáu cơ-sở cảm 
nhận (sáu xứ) ... danh-sắc (danh sắc) là do chính mình tạo ra, hay do 
người khác gây ra, hay do mình và người khác gây ra, hay nó phát sinh 
một cách tự nhiên chứ không phải do mình hay người khác gây ra?” 
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“Này đạo hữu Câu-hi-la, sự sinh-ra (sinh)... danh-sắc (danh sắc) 
không phải do mình tạo ra, cũng không phải do người khác gây ra, cũng 
không phải do mình và người khác gây ra, cũng không phải nó phát sinh 
một cách ngẫu nhiên chứ không do mình và người khác gây ra; nhưng, 


thay vì vậy: “Do có thức (thức) là điểu-kiện, nên có danh-sắc (danh sắc).” 


“Là sao, này đạo hữu Xá-lợi-phất: Có phải thức là do chính mình tạo 
ra, hay do người khác gây ra, hay do mình và người khác gây ra, hay nó 
phát sinh một cách tự nhiên chứ không phải do mình hay người khác gây 


ra?” 


“Này đạo hữu Câu-h¡-la, thức không phải do chính mình tạo ra, cũng 
không phải do người khác gây ra, cũng không phải do mình và người khác 
gây ra, cũng không phải nó phát sinh một cách ngẫu nhiên chứ không do 
mình và người khác gây ra; nhưng, thay vì vậy: 'Do có danh-sắc (danh 


sắc) là điễu-kiện, nên có thức (thức)” !?Š 


“Bây giờ chúng tôi hiểu lời tuyên thuyết của thầy Xá-lợi-phất như 
vầy: “Này đạo hữu Câu-hi-la, danh-sắc không phải do chính mình tạo ra 
... nhưng thay vì vậy: 'Do có thức là điều-kiện, nên có danh-sắc`. Giờ 
chúng tôi cũng hiểu lời tuyên thuyết [thêm] của thầy Xá-lợi-phất như vầy: 
“Này đạo hữu Câu-hi-la, thức không phải do chính mình tạo ra ... nhưng 
thay vì vậy: °Do có danh-sắc là điểu-kiện, nên có thức." Nhưng, này đạo 
hữu Xá-lợi-phất, theo cách nào để nhìn thấy được ý nghĩa của lời tuyên 
thuyết này?” 


() “Được, này đạo hữu, tôi sẽ làm một ví dụ cho thầy, bởi những 
người thông minh ở đây đều hiểu được ý nghĩa của một lời tuyên thuyết 
nhờ có ví dụ. Ví dụ có hai bó cây sậy có thể đứng dựa vào nhau (tương 
hỗ); cũng giống như vậy: Do có danh-sắc là điều-kiện (duyên), nên có 
thức; do có thức là điều-kiện, nên có danh-sắc. Rồi, do có danh-sắc là 
điều-kiện, nên có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ); do có sáu cơ-sở cảm nhận 
là điều-kiện, nên có sự tiếp-xúc (xúc)... Đó là øguồn-gốc (chiều khởi 


sinh) của toàn bộ đống khổ này. 
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(i) “Này đạo hữu, nếu có người lấy đi một bó sậy, thì bó thứ hai sẽ 
ngã, và nếu có người lấy đi bó sậy kia, thì bó sậy này cũng ngã. Cũng 
giống như vậy: Khi chấm dứt danh-sắc (danh sắc diệt) thì chấm dứt thức 
(thức diệt); khi chấm dứt thức (thức diệt) thì chấm dứt danh-sắc (danh sắc 
diệt). Khi chấm dứt danh-sắc thì chấm dứt sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ 
diệt); khi chấm dứt sáu cơ-sở cảm nhận là chấm dứt sự tiếp-xúc (xúc diệt); 
khi chấm dứt sự tiếp-xúc là chấm dứt cảm-giác (thọ diệt); khi chấm dứt 
cảm-giác là chấm dứt dục-vọng (ái diệt) ... Đó là sự chẩm-đứf (chiều hoàn 


diệt) của toàn bộ đống khổ này.” 


(ID “Thật kỳ diệu, đạo hữu Xá-lợi-phất! Thật tuyệt vời, đạo hữu Xá- 
lợi-phất! Nguyên lý này đã được tuyên thuyết một cách thật hay khéo bởi 
thầy Xá-lợi-phất. Chúng tôi vui mừng với lời tuyên thuyết của thầy Xá- 


lợi-phât về ba mươi sáu nên tảng này như vây:!?6 


(1) “Này đạo hữu, () nếu một Tỳ kheo ch7 dạy Giáo Pháp vì mục đích 
dẫn tới sự ghê-sợ đối với sự già-chết, để dẫn tới sự phai-biến và chắm-dứt 
của nó, thì người đó có thê được gọi là một Tỳ kheo, là người thuyết giảng 
Giáo Pháp. () Nếu ai đang ứ zập vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với 
sự già-chết, đề dẫn tới sự phai-biến và chấm-dứt nó, thì người đó có thể 
được gọi là một Tỳ kheo đang tu tập đúng theo Giáo Pháp (học nhân). (1) 
Nếu, thông qua sự ghê-sợ đối với sự già-chết, thông qua sự phai-biến và 
chắm-dứt của nó, người tu được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp 
(thủ diệt), thì người đó có thể được gọi là một Tỳ kheo đã chứng ngộ Niết- 


bàn ngay trong kiếp này (vô-học nhân, A-la-hán).” 


(2-12). “Này đạo hữu, @) nếu một Tỳ kheo ch đạy Giáo Pháp vì 
mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đối với sự sinh-ra (sinh) ... sự hiện-hữu (hữu) 
.- dinh-chấp (thủ)... đ„c-vọng (ái) ... cảm-giác (thọ)... sự tiếp-xúc 
(xúc)... sđ cơ-sở cảm nhận (sáu xứ)... danh-sắc (danh sắc)... thức 
(thức)... những sự fqạo-rác (hành)... vô-rminh (võ minh), để dẫn tới sự 
phai-biễn và chấm-dứt của vô-minh (vô minh), thì người đó có thể được 
gọi là một Tỳ kheo, là người thuyết giảng Giáo Pháp. (#) Nếu ai đang íu 


tập vì mục đích dẫn tới sự ghê-sợ đôi với sự sinh-ra (sinh) ... vô-minh (vô 
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minh), để dẫn tới sự phai-biến và chấm-dứt của vô-zminh (vô minh), thì 
người đó có thể được gọi là một Tỳ kheo đang tu tập theo đúng Giáo 
Pháp. () Nếu, thông qua sự ghê-sợ đối với sự sinh-ra (sinh)... vô-minh 
(vô minh), để dẫn tới sự phai-biến và chấm-dứt của vô-rminh (vô minh), 
người tu được giải thoát nhờ sự không còn dính-chấp, thì người đó có thể 
được gọi là một Tỳ kheo đã chứng ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp này.” 


(SN 12:67) 


66 (8) KosambT 


Trong một lần Ngài Musila, Ngài Savittha, Ngài Nãrada, và Ngài 
ÄAnanda đang sống ở thị trấn Kosambi, trong Tịnh Xá (được cúng dường 
bởi gia chủ) Ghosita (Ghositarama).!? 


Lúc đó thầy Savittha đã nói với thầy Musila: 


(D “Này đạo hữu Musila, (¡) không phải do (dựa vào) niềm-tin, (ii) 
không phải do sự chấp-thuận, (ii) không phải do truyền thống truyền 
miệng, (1v) không phải do sự nhận-biết từ lý-giải, (v) không phải do sự 
chấp-nhận một quan-điểm sau khi đã suy xét kỹ nó:!' liệu thầy Musïla có 
sự tự-biết của mình như vầy: *Do có sinh là điễu-kiện, nên có sự già-chết, 
hay không?” 


(1) “Này đạo hữu Savittha, (1) không phải do niềm-tin, (ii) không phải 
do sự chấp-thuận, (ii) không phải do truyền thống truyền miệng, (iv) 
không phải do sự nhận-biết từ lý-giải, (v) không phải do sự chấp-nhận một 
quan-điểm sau khi đã suy xét kỹ nó: tôi tự-biết điều này, tôi tự-thấy điều 


LG cỦ 


này: “Do có sự sinh-ra là điểu-kiện, nên có sự già-chết”. 


(2)-(12) “Này đạo hữu Musila, (¡) không phải do niềm-tin... (v) 
không phải do sự chấp-nhận một quan-điểm sau khi đã suy xét kỹ nó, liệu 
thầy MusTla có sự tự-biết của mình như vầy: *Do có sự hiện-hữu là điều- 
kiện, nên có sự sinh-ra"?... 'Do có vô-minh là điểu-kiện, nên có những sự 


tạo-fác”, hay không?” 
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“Này đạo hữu Savittha, (¡) không phải do niềm-tin.... (v) không phải 
do sự chấp-nhận một quan-điểm sau khi đã suy xét kỹ nó, tôi tự-biết điều 
này, tôi tự-thấy điều này: “Do có sự hiện-hữu là điểu-kiện, nên có sự sinh- 


kà Lắk 


ra`... 'Do có vô-miỉnh là điểu-kiện, nên có những sự tạo-tác). 


(H) “Này đạo hữu Mustla, (¡) không phải do niềm-tin.... (v) không 
phải do sự chấp-nhận một quan-điểm sau khi đã suy xét kỹ nó, liệu thầy 
MusTla có sự tự-biết của mình như vầy: 'Khi chấm dứt sự sinh-ra thì chấm 
đựt sự già-chết ... “Khi chẳấm dứt vô-minh thì chấm dứt những sự tạo- 


tác”, hay không?” 


“Này đạo hữu Savittha, (¡) không phải do niềm-tin.... (v) không phải 
do sự chấp-nhận một quan-điểm sau khi đã suy xét kỹ nó, tôi tự-biết điều 
này, tôi tự-thấy điều này: 'KJi chấm dứt sự sinh-ra thì chấm dứt sự già- 


L-H 


chết... 'Khi chấm dứt vồ-minh thì chấm dứt những sự tạo-tác”. 


(HI “Này đạo hữu Muslla, (1) không phải do niềm-tin.... (v) không 
phải do sự chấp-nhận một quan-điểm sau khi đã suy xét kỹ nó, liệu thầy 
MusTla có sự tự-biết của mình như vây: “Niếi-bàn là sự chấm dứt hiện- 
hữu, hay không?” 

“Này đạo hữu Savittha, (¡) không phải do niềm-tin.... (v) không phải 
do sự chấp-nhận một quan-điểm sau khi đã suy xét kỹ nó, tôi tự-biết điều 
này, tôi tự-thấy điều này: “ Miếf-bàn là sự chấm dứt hiện-hữu'.” 

“Như vậy thầy Musïla là một A-la-hán, người đã diệt sạch những ô- 
nhiễm của mình.” 

Khi điều này được nói ra, thầy Musila chỉ im lặng.?99 


Rồi thầy Nãrada nói với thầy Savittha: “Này đạo hữu Saviftha, sẽ thật 
sự tốt lành nếu tôi cũng được hỏi một loạt câu hỏi đó. Hãy hỏi tôi loạt câu 
hỏi đó, tôi sẽ trả lời cho thầy.”29 

“Vậy thì tôi để thầy Nãrada nhận trả lời loạt câu hỏi đó. Tôi sẽ hỏi 
thầy Nãrada loạt câu hỏi đó, đề thầy trả lời cho tôi.” 
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[Rồi thây Savittha hỏi thây Narada loạt câu hỏi như đã hỏi thây Musila; 
và thây Nãrada cũng trả lời giống hệt như thầy Musila, như ở trên. | 


“Như vậy thầy Nãrada là một A-la-hán, người đã diệt sạch những ô- 
nhiễm của mình.” 

“Này đạo hữu, tôi đã rõ ràng nhìn thấy điều này đúng như nó thực là, 
bằng trí-tuệ chánh đúng: “Miếi-bàn là sự chấm đứt hiện-hữuˆ, (nhưng) tôi 
chưa phải là một A-la-hán—người đã diệt sạch mọi ô-nhiễm của mình.??? 
Này đạo hữu, ví dụ có một cái giếng nằm trên đường giữa sa mạc, nhưng 
không có một dây thừng hay gàu múc nước. Rồi có một người đến đó, 
đang bị cháy khô và kiệt sức bởi trời nóng, mệt đuối, khô héo, và khát 
nước. Người đó nhìn xuống giếng và anh ta có sự-biết “Đây là nước", 
nhưng anh ta không/chưa thể nào chạm tới nước được.?!3 Cũng giống như 
vậy, này đạo hữu, mặc dù tôi đã rõ ràng nhìn thấy điều này đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng: “Miế-bàn là sự chấm dứt hiện-hữu', 
nhưng tôi chưa phải là một A-la-hán—người đã diệt sạch mọi ô- 
nhiễm.” 

Sau khi điều này được nói ra, thầy ÄAnanda mới hỏi thầy Savittha: 
“Này đạo hữu Saviftha, sau khi thầy Narada mới nói ra như vậy, thầy có 
muốn nói sao về thầy ấy không?” 

“Này đạo hữu Änanda, sau khi thầy Nãrada nói ra như vậy, tôi không 
muốn nói điều gì về thầy ấy, ngoài sự tốt đẹp và sự thuận lợi (dành cho 
thầy ấy).”205 


(SN 12:68) 


69 (9) Sự Dâng Trào 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 


Tôn đã nói: 
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“Này các Tỳ kheo, biển dâng nước làm cho các sông dâng nước; các 
sông dâng nước làm cho các suối dâng nước; các suối dâng nước làm cho 
các hồ dâng nước; các hồ lớn dâng nước làm cho các hỗ nhỏ dâng nước. 
Cũng giống như vậy, vô-zminh (vô minh) khởi lên làm cho những sự /go- 
tác khởi (hành) khởi lên; những sự tạo-tác khởi lên làm cho thức (thức) 
khởi lên; thức khởi lên làm cho danh-sắc (danh sắc) khởi lên; danh-sắc 
khởi lên làm cho sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) khởi lên; sáu cơ-sở cảm 
nhận khởi lên làm cho cảm-giác (thọ) khởi lên; cảm-giác khởi lên làm cho 
dục-vọng (ái) khởi lên; dục-vọng khởi lên làm cho sự dính-chấp (thủ) khởi 
lên; sự dính-chấp làm cho sự hiện-hữu (hữu) khởi lên; sự hiện-hữu khởi 
lên làm cho sự sinh-ra (sinh) khởi lên; sự sinh-ra khởi lên làm cho sự giả- 
chết (lão tử) khởi lên. 

“Này các Tỳ kheo, biển xuống nước làm cho các sông xuống nước; 
các sông xuống nước làm cho các suối xuống nước; các suối xuống nước 
làm cho các hồ xuống nước; các hồ lớn xuống nước làm cho các hồ nhỏ 
xuống nước. Cũng giống như vậy, vô-rminh lặn xuống (vô minh diệt) làm 
cho những sự tạo-tác lặn xuống (hành diệt); những sự tạo-tác lặn xuống 
làm cho thức lặn xuống (thức diệt) ... sự sinh-ra lặn xuống (sinh diệt) làm 


cho sự già-chết (lão tử diệt) lặn xuống.” 


(SN 12:69) 


70 (10) Susiữma 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. 

[il 

Bấy giờ, vào dịp đó đức Thế Tôn được vinh danh, được tôn trọng, 
được kính trọng, được kính lễ, và được tôn kính, và đức Thế Tôn có được 
y phục, thức ăn khất thực, chỗ ở, và thuốc thang. Tăng Đoàn các Tỳ kheo 


cũng được vinh danh, được tôn trọng, được kính trọng, được kính lễ, và 
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được tôn kính, và các Tỳ kheo cũng có được y phục, thức ăn khất thực, 
chỗ ở, và thuốc thang. Nhưng những du sĩ giáo các phái khác thì không 
được vinh danh, tôn trọng, kính trọng, kính lễ, và tôn kính, và họ cũng 


không có được y phục, thức ăn khát thực, chỗ ở, và thuốc thang. 


Bấy giờ, lúc đó có du sĩ tên Susĩima cũng đang trú ngụ ở Rãjagaha 
cùng với một đoàn nhiều du sĩ. Lúc đó đoàn du sĩ của Susĩma đã nói anh 
ta rằng: “Này, đạo hữu Susĩma, hãy đến sống đời sống tâm linh (đến tu) 
theo sa-môn Côồ-đàm (tức: hãy gia nhập Tăng đoàn để tu học theo Cô-đàm). 
Hãy nắm vững Giáo Pháp của vị ấy và về dạy lại cho chúng tôi. Rồi chúng 
ta sẽ năm vững Giáo Pháp của ông ta và chỉ dạy lại cho những người tại 
gia. Và nhờ đó chúng ta cũng sẽ được (người tại gia) vinh danh, tôn trọng, 
kính trọng, kính lễ, và tôn kính, và chúng ta cũng có được y phục, thức ăn 
khất thực, chỗ ở, và thuốc thang.” 


“Được rồi, này các đạo hữu”, du sĩ Susima đáp lại. Rồi ông đến gặp 
Ngài Ananda, và chào hỏi với thầy ấy. Sau khi họ đã xong phần chảo hỏi 
thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên và nói với thầy Änanda: “Thiện hữu 
Änanda, tôi muốn đến sống đời sống tâm linh (tức: xin đến tu) theo Giáo 
Pháp và Giới Luật ở đây.” 

Rồi thầy Änanda đã dẫn du sĩ Susima đến gặp đức Thế Tôn. Thầy ấy 
kính lễ đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, vị du sĩ Susima này nói răng vị ấy muốn sống đời sống 
tâm linh theo Giáo Pháp và Giới Luật ở đây.” 

“Được rồi, Ananda, hãy cho phép người đó xuất gia.” Rồi du sĩ 
Susĩma đã thụ giới xuất gia (thành sa-di) và thụ toàn-bộ giới (cụ túc giới, 
đại thọ giới, thành Tỳ kheo) dưới đức Thế Tôn?" (mà không cần qua thời 
gian tập sự). 

[ii] 

Bấy giờ, vào dịp sau đó, có một số Tỳ kheo đã tuyên bồ trí-biết cuối 

cùng (quả A-la-hán) của mình trước mặt đức Thế Tôn, họ nói: “Chúng 


con hiểu răng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì 
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cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 
nữa.” Thầy Susima đã nghe được sự việc này, nên thầy ấy đã đến gặp các 
Tỳ kheo đó, chào hỏi với họ, và ngồi xuống một bên, và nói với họ: 

“Có thật quý vị đã tuyên bố trí-biết cuối cùng trước mặt đức Thế Tôn, 
rằng: “Chúng con hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 


(tái sinh) nào nữa”, hay không?”?9 
“Đúng vậy, này đạo hữu.” 


(¡) “Vậy, sau khi đã biết và thấy như vậy, quý vị có thể: sử dụng nhiều 
loại thần-thông khác nhau (/hẩn thông biến hóa), chăng hạn như: biễn một 
thân thành nhiều thân; biến nhiều thân thành một thân; quý vị hiện hình và 
biến hình; quý vị đi xuyên qua tường, đi xuyên qua thành, đi xuyên qua 
núi như đi qua khoảng không: chui xuống đất và chui lên mặt đất như rẽ 
lặn trong nước; đi trên mặt nước không bị chìm như đi trên mặt đất; đi 
xuyên không gian như chim bay khi đang ngồi tréo chân; người đó dùng 
tay mình chạm gõ vào mặt trăng và mặt trời quá uy lực và lớn mạnh như 
vậy: vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma', hay không?” 


“Không, thưa đạo hữu.” 


(i1) “Vậy, sau khi đã biết và thấy như vậy, quý vị có thể: bằng yếu tố 
tai thiên-thánh (/h/ên nhĩ thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, #øhe được cả hai loại âm thanh, âm thanh ở cối trời và cối người, 


ở xa và ở gán, hay không?” 
“Không, thưa đạo hữu.” 


(ii) “Vậy, sau khi đã biết và thấy như vậy, quý vị có thể: biểu được 
các tâm của những chúng sinh khác và người khác, sau khi đã lấy tâm 
mình bao trùm tâm của họ (tha tâm thông), hay không? Quý vị có hiểu 
được một tâm có tham là tâm có tham, một tâm không có tham là tâm 
không có tham; một tâm có sân là tâm có sân; một tâm không có sân là 
tâm không có sân; một tâm có si là tâm có s1; một tâm không có si là tâm 


không có sĩ; tâm co cụm (bị động) là co cụm, và một cái tâm bị xao lãng 
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là bị xao lãng; một tâm bao la [được khuếch đại, phóng đại, cao rộng, cao 
vời] là bao la, và tâm không bao la là không bao la; một tâm còn có thê 
vượt trên (chưa cao nhất, chưa vô thượng) là còn có thể vượt trên, và một 
tâm không thể vượt trên (cao nhất, vô thượng) là không thể vượt trên; một 
tâm đạt định là đạt định, và một tâm không đạt định là không đạt định; 
một tâm được giải thoát là được giải thoát, và một cái tâm chưa được giải 
thoát là chưa được giải thoát”, hay không?”. 


“Không, thưa đạo hữu.” 


(iv) “Vậy, sau khi đã biết và thấy như vậy, quý vị có thể: øhớ ii 
nhiễu kiếp quá khứ của mình (túc mạng minh); đó là: một lần sinh, hai lần 
sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần 
sinh, ba mươi lần sinh, bốn mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một trăm 
lần sinh, một ngàn lần sinh, một trăm ngàn lần sinh, nhiều đại kiếp thế 
giới co-lại, nhiều đại kiếp thế giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế giới co-lại và 
giãn-ra: (quý vị nhớ rõ) “Một lúc đó ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc 
như vậy, với diện mạo như vậy, thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải 
nghiệm sướng và khổ của ta như vậy, tuổi thọ của ta như vậy; và ta chết từ 
chỗ đó, ta tái sinh vào chỗ kia; rồi tiếp tục... ta được đặt tên như kia, 
thuộc họ tộc như kia, với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như 
kia, trải nghiệm sướng và khổ của ta như kia, tuôi thọ của ta như kia; và ta 
chết từ chỗ kia đó, ta tái sinh vào chỗ nọ ... và cuối cùng ta đã được tái 
sinh ở đây., hay không? Quý vị có nhớ lại những kiếp quá khứ của mình 


với những cách thức và chi tiết của chúng, hay không? 
“Không, thưa đạo hữu.” 


(v) “Vậy, sau khi đã biết và thấy như vậy, quý vị có thể: với mắt 
thiên-thánh (hiên nhấn mỉnh), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, 
nhìn thấy những chúng sinh chết ẩi và sinh ra, thấp hèn có và cao sang có, 
đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và quý vị đã hiểu được 
cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo những hành 
động (nghiệp) của mình như vây: “Những chúng sinh này hành xử với 


thân, lời nói và tâm ý sai trái; người chửi măng các bậc thánh nhân, người 
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chấp thủ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn sai 
lạc, thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa 
khổ đau, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 
ngục. Nhưng những chúng sinh kia biết hành xử với thân, lời nói và tâm ý 
đúng đắn; những người không măng chửi các bậc thánh nhân, người nắm 
giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn 
đúng đắn, thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ được tái sinh vào một nơi- 
đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” Với mắt thiên thánh, đã được 
thanh lọc và vượt trên loài người, quý vị đã nhìn thấy những chúng sinh 
chết đi và sinh ra, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước 
lành có và vô phước có, và quý vị đã hiểu được cách những chúng sinh trả 
giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo những hành động của mình như vậy.', 
hay không?” 


“Không, thưa đạo hữu.” 


(vi) “Vậy, sau khi đã biết và thấy như vậy, quý vị có an trú trong 
những sự giải-thoát bình an vượt trên sắc giới, đó là những tầng chứng đắc 


vô-sắc giới, sau khi đã tiếp xúc chúng băng thân này?”29 


“Không, thưa đạo hữu.” 


“Này quý vị, ở đây: (a) với sự trả-lời như vậy và (b) sự không-chứng- 
đắc những trạng thái đó, sao lại có thể là như vậy, này các đạo hữu?” (tức 
sao lại có thể tuyên bồ trí-biết cuối cùng như vậy)??? 


“Chúng tôi được giải thoát nhờ trí-tuệ, này đạo hữu SusTma.”?!9® 


“Này các đạo hữu, tôi không hiểu được một cách chi tiết ý nghĩa của 
điều quý vị vừa nói ra một cách văn tắt như vậy. Sẽ tốt lành nếu quý vị 
giải thích cho tôi theo cách để tôi có thể hiểu rõ một cách chi tiết ý nghĩa 
của điều quý vị vừa nói ra một cách văn tắt đó.” 

“Này đạo hữu Susima, dù thầy có hiểu hay không, chúng tôi được 
giải-thoát nhờ trí-tuệ.” 


[ii] 
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Rồi thầy Susĩma đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến gặp đức Thế Tôn. 
Sau khi đến gặp, thầy ấy kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và kế 
lại toàn bộ cuộc nói chuyện của thầy ấy với các vị Tỳ kheo. [Đức Thế Tôn 
nói rằng:] 

“Này SusIma, trước tiên trí-biết về tính chắc-chăn (ôn định, không thể 
sai khác) ca Giáo Pháp có trước, sau đó mới tới /rí-biết về Niễt-bàn.”2!1! 

“Thưa Thế Tôn, con không hiểu được một cách chỉ tiết ý nghĩa của 
điều Thế Tôn vừa nói ra một cách văn tắt. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn giải 
thích cho con theo cách để con có thể hiểu một cách chỉ tiết điều Thế Tôn 
vừa nói ra một cách vắn tắt đó.” 


“Này Susima, dù thầy có hiểu hay không, trước tiên frí-biết về tính 


chắc-chăn của Giáo Pháp có trước, sau đó mới tới frí-biêt về Niêt-bàn."”?!? 


“Này Susĩma, thầy nghĩ sao, sắc-thân (sắc) là thường hằng hay vô 
thường?”?!3 — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.” - “Thứ gì vô thường là khổ 
hay sướng?” — “Là khổ, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đổi thì có nên được coi: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây 
là “bản ngã' của ta””, hay không?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cảm-giác (thọ) là thường hăng hay vô thường? ... Nhận-thức 
(tưởng) là thường hằng hay vô thường? ... Những sự tạo-tác (hành) là 
thường hằng hay vô thường? ... Thức (thức) là thường hằng hay vô 
thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ 
hay sướng?” — “Là khổ, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì là vô thường, khổ, và 
luôn bị thay đối thì có nên được coi: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây 
là “bản ngã” của ta”, hay không?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 


“Do vậy, này Susĩma, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai, 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay 
gần—tất cả mọi sắc-thân nên được nhìn thấy đúng như chúng thực là, 
bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây là không phải “của-ta”, đây là 
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không phải cái “ta, đây không phải “bản ngã” của ta”. 
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“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì ... Những 
sự tạo-tác dù là loại gì ... Mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay 
gần— tất cả thức nên được nhìn thấy đúng như chúng thực là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng, như vây: “Đây là không phải “của-ta”, đây là không phải cái 
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“ta, đây không phải “bản ngã" của ta". 


“Này Susĩma, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện 
trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân, sự ghê-sợ đối với cảm-giác, sự 
ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với những sự tạo-tác, sự ghê-sợ 
đối với thức. Sau khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. 
Thông qua sự chán-bỏ [tâm] người đó được giải-thoát. Khi tâm được giải 
thoát thì có sự-biết: “Nó được giải thoát.” Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận 
diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


“Này Susima, thầy có nhìn thấy răng: “Do có sự sinh-ra (sinh) là điều- 


kiện, nên có sự già-chết (lão tử)”, hay không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Này Susima, thầy có nhìn thấy: “Do có sự biện-hữu (hữu) là điều- 
kiện, nên có sự sinh-ra`.... °Do có sự dính-chấp (thủ) là điều-kiện, nên có 
sự hiện-hữu'.... “Do có đ„/c-vọng (án) là điều-kiện, nên có sự dính-chấp bụi 
“Do có cđm-giác (thọ) là điều-kiện, nên có dục-vọng”... “Do có sự tiếp- 
xúc (xúc) là điều-kiện, nên có cảm-giác”.... “Do có sáu cơ-sở cảm nhận 
(sáu xứ) là điều-kiện, nên có sự tiếp-xúc” ... “Do có đanh-sắc (danh sắc) 
là điều-kiện, nên có sáu cơ-sở cảm nhận”... “Do có /##c (thức) là điều- 
kiện, nên có danh-sắc”... “Do có những sự tạo-fác (hành) là điều-kiện, 
nên có thức"... *Do có vô-mminh (vô minh) là điều-kiện, nên có những sự 


tạo-tácˆ, hay không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Này Susima, thầy có nhìn thấy: “Khi chấm dứt sự sin-ra (sinh diệt) 
thì chấm dứt sự già-chết (lão tử diệt)”, hay không?” 
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“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Này SusIima, thầy có nhìn thấy: “Khi chấm dứt sự hiện-hữu (hữu 
diệt) thì chấm dứt sự sizh-ra (sinh diệt)”... “Khi chấm dứt sự dính-chấp 
(thủ diệt) thì chấm dứt sự hiện-hữu'... “Khi chấm dứt vô-rminh (vô minh 


diệt) thì chấm dứt nhữn Ø sự tạo-fác (hành diệt)”, hay không?” 
“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


() “Này Susĩma, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có thể [chứng 
đắc được và] dùng nhiều loại thần-thông khác nhau như (/hần thông biến 
hóa) biên một thân thành nhiều thân ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi 
trời Brahma', hay không?”2! (vì các thần-thông thì chỉ được chứng đắc 
thông qua thiền-định) 

“Không, thưa Thế Tôn.” 

(1) “Này Susĩma, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có thể: với yếu 
tố tai thiên thánh (¿hiên nhĩ thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, 0øhe được cả hai loại âm thanh, âm thanh cối trời và cối người, ở 
xa và ở gần, hay không?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 

(ii) “Này Susĩma, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có thê: øiểu 
được tâm của những chúng sinh khác và người khác, sau khi đã lấy tâm 
mình bao trùm tâm của họ (tha tâm thông), hay không?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 

(iv) “Này Susĩma, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có thể: „hớ iại 
nhiều kiếp quá khứ với những cách thức và chỉ tiết của chúng (túc mạng 
mình), hay không?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 

(v) “Này Susĩma, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có thể: với mắt 


thiên thánh (/hiên nhấn mình), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, 
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nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, và nhìn thấy cách những 


chúng sinh trả giả theo nghiệp của mình, hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


(vi) “Này Susima, sau khi đã biết và thấy như vậy, thầy có an trú 
trong những sự giải-thoát bình an vượt trên sắc giới, là những tầng chứng 


đắc vô-sắc giới, sau khi đã tiếp xúc chúng băng thân này, hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Này Susima, ở đây: (a) với sự trả-lời như vậy và (b) sự không- 
chứng-đắc những trạng thái đó, sao lại có thể là như vậy, này Susĩma?” 
(tức sao lại không thê tuyên bồ trí-biết cuối cùng như vậy) 

[iv] 
... Rồi thầy Susĩma đã quỳ xuống với đầu dưới chân đức Thế Tôn và 
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nOI: 


“Thưa Thế Tôn, con đã vi phạm một tội—thật ngu ngốc, ngu mờ, và 
sai bậy—khi con đã (giả) xuất gia để thành một kẻ trộm Giáo Pháp trong 
“Giáo Pháp và Giới Luật” được giảng bày thật hay khéo như vậy. Thưa 
Thế Tôn, mong Thế Tôn tha thứ cho tội này của con đã được nhìn thấy là 
một tội, coi đó là điều đề con giữ giới sau này.” 

“Này Susima, thầy đã vi phạm một tội—thật ngu ngốc, ngu mờ, và sai 
bậy—khi thầy đã (giả) xuất gia để thành kẻ trộm Giáo Pháp trong “Giáo 
Pháp và Giới Luật” được giảng bày hay khéo như vầy.?!Š Này Susĩma, ví 
dụ người ta bắt một kẻ cướp, một tên tội phạm, và dẫn người đó tới trước 
nhà vua, và thưa răng: “Thưa bệ hạ, người này là một kẻ cướp, một tên tội 
phạm. Xin hãy định hình phạt hắn ta theo ý của bệ hạ.” Nhà vua nói với 
họ: “Các người, cứ làm đi, trói tay kẻ này sau lưng, cạo đầu hắn, và dẫn 
hắn đi khắp phố phường, khắp quảng trường, đánh trống lên (cho mọi 
người tới coi). Rồi lôi hắn qua cửa thành phía nam, ra ngoài phía nam 
kinh thành, và chặt đầu hắn.” Thầy nghĩ sao, này Susĩma, người đó sẽ nếm 


trải sự đau khô và ưu khô vì bị chặt đâu, hay không?” 


°Ò 125 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Cho dù người đó có nếm trải sự đau khổ và ưu khổ vì bị chặt đầu, 
nhưng cái việc (giả) xuất gia để thành kẻ trộm Giáo Pháp trong “Giáo 
Pháp và Giới Luật” được giảng bày hay khéo như vầy còn tạo ra hậu quả 
đau đớn hơn, cay đắng hơn nhiều và rất nhiều, nó dẫn tới địa ngục. Nhưng 
vì thầy đã nhìn thấy tội của mình là một tội và muốn tu sửa theo đúng 
Giáo Pháp, chúng ta tha thứ cho thầy vì điều này. Vì điều đó (cho thấy) là 
có sự tăng trưởng trong Giới Luật của Thánh Nhân (tức: Giới luật Tỳ 
kheo) khi người tu biết nhìn thấy tội của mình là tội, biết tu sửa nó theo 


đúng Giáo Pháp, và đảm nhận sự giữ giới trong tương lai.” 


(SN 12:70) 
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NHÓM § 
“NHÓM CÁC TU SĨ & BÀ-LA-MÔN? 


(Samanabrahmaa-vagga) 


71 (1) Sự Già- Chết 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó, đức Thế 
Tôn đã nói: 

“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ (sa-môn) hay bà-la-môn nào không 
hiểu được sự già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con- 
đường dẫn tới sự châm-dứt nó: những người đó ta không coi là tu sĩ trong 
số những tu sĩ hay bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó 
trong kiếp này, do không tự mình chứng ngộ điều đó bằng sự-biết trực 
tiếp, cho nên không chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu- 


sĩ hay mục tiêu của đời sông bà-la-môn. 


Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào hiểu được sự 
già-chết, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chắm-dứt nó: những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà-la- 
môn trong số những bả-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình chứng 
ngộ điều đó, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của 


đời sông tu-sĩ và mục tiêu của đời sông bả-la-môn.” 


(SN 12:71) 


72 (2)—681 (11) Sự Sinh ... 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bả-la-môn nào không hiểu được sự 
sinh-ra (sinh)... sự hiện-hữu (hữu)... sự dinh-chấp (thủ)... đực-vọng 
(ái)... cđm-giác (thọ)... sự tiếp-xúc (xúc)... sớw co-sở cảm nhận (sáu 
xứ)?.... danh-sắc (danh sắc)... hức (thức)... những sự tạo-tác (hành), 


nguôn-gốc của chúng, sự châấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự 
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chắm-dứt chúng: những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ 
hay bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó trong kiếp này, 
do không tự mình chứng ngộ điều đó bằng sự-biết trực tiếp, cho nên 
không chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu-sĩ hay mục 


tiêu của đời sông bả-la-môn. 


Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào hiểu được sự 
sinh ... sự hiện-hữu ... sự dinh-chấp ... đục-VỌng ... cảm-giác ... sự tiếp- 
xúc... su co-sở cảm nhận... danh-sắc.... thức... những sự tạo-tác, 
nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt chúng: những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà- 
la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình 
chứng ngộ điều đó, trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu 


của đời sông tu-sĩ và mục tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 12:72—81) 
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NHÓM 9 
“NHÓM GỘP LẠI & TÓM LƯỢC? 
(Anfara-peyyaäla-vagga)?!° 


82 (1) Một Vị Thây 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, ai không biệt và thây sự g/ä-chếf, nguôn-gôc của 
nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự châm-dứt nó, đúng như 
nó thực là, thì người đó nên fừn kiêm một vị tháy (tức: Đức Phật, hay một 


thánh tăng, một sư thây) đề biết điều đó đúng như nó thực là.? 


“Này các Tỳ kheo, ai không biết và thấy sự sinh ... sự hiện-hữu ... sự 
dính-chấp ... dục-vọng ... cảm-giác.... sự tiếp-xúc.... sảu cơ-sở cảm 
nhận... danh-sắc ... thức ... những sự tạo-tác, nguồn-gốc của chúng, sự 
chấm-dứt của chúng, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt chúng, đúng như 
nó thực là, thì người đó nên tìm kiếm một vị thầy để biết điều đó đúng như 


nó thực là.” 


(SN 12:82) 


63 (2) Sự Tu Tập 


“Này các Tỳ kheo, ai không biết và thấy sự già-chết ... những sự tạo- 
rác (hành), nguồn-gốc của chúng, sự chấm-dứt của chúng, và con-đường 
dẫn tới sự chấm-dứt chúng, đúng như nó thực là, thì người đó nên fhực 


hành sự tu-tập đề mà biết điều đó đúng như nó thực là.” 


(SN 12:83) 


84 (3) — 93 (12) Sự Cô Gắng ... 


“Này các Tỳ kheo, ai không biết và thấy sự già-chết ... những sự tạo- 


fác (hành), nguôn-gôc của chúng, sự châm-dứt của chúng, và con-đường 


« 129 


dẫn tới sự chấm-dứt chúng, đúng như chúng thực là, thì người đó nên fạo 
sự cô-gắng ... nên phát khởi mong-muốn ... phát khởi sự nhiệt-thành ... 
nên (tu tập) không ngơi ngớt (miên mật)... nên phát khởi sự nhiệt-tâm ... 
nên áp dụng sự nỗ-lực tụ (tỉnh tấn)... nên thực hành sự kiên-trì ... nên 
thực hành sự tâm-niệm đúng đăn (chánh-niệm) ... nên thực hành sự rõ- 
biết (tỉnh giác) ... nên thực hành sự chuyên-chú để biết điều đó đúng thực 
như nó là.” 


(SN 12:84—93) 
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Chương 13 


Liên Kết SỰ ĐỘT-PHÁ 


(13 Abhisamaya-sarn„yufta) 
(13 Tương ưng Chứng-Noộ) 
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1 Móng Tay 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó đức 


Thế Tôn khươi ra một chút đất trong móng tay và nói với các Tỳ kheo: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào nhiều hơn: chút đất ta 
mới khươi ra trong móng tay của ta hay đại địa cầu này? 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu thì nhiều hơn. Chút đất đức Thế Tôn mới 
khươi ra trong móng tay chỉ là nhỏ nhặt (chút vặt, chăng là gì). Nó không 
bằng được một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn 


của đại địa câu.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử thánh thiện, 
là một người thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến) đã làm nên sự đột-phá 
[E chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu], thì sự khổ đau đã bị tiêu diệt và loại 
bỏ là nhiều hơn, trong khi sự khổ đau còn lại chỉ là nhỏ nhặt.?!8 Cái sau 
không bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn 
của đống khổ trước-khi nó được tiêu diệt và loại bỏ, vì chỉ còn khổ tối đa 
trong bảy kiếp nữa thôi. Này các Tỳ kheo, sự đột-phá vào Giáo Pháp (tức: 
Nhập-lưu) mang lại ích-lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới sự-thấy của 


Giáo Pháp (tức: Nhập-lưu) mang lại ích lợi thật lớn lao như vậy.”?!? 


(SN 13:01) 


2 Hà Nước 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một hồ nước dài năm mươi dặm Ấn 
(yøjana, do-tuần), rộng năm mươi dặm Ấn, và sâu năm mươi đặm Ấn, có 
đầy nước, nước tràn bờ đến mức con quạ có thể uống nước từ (mép, bờ) 
hồ, và có một người dùng đầu lá cỏ k„sø để lấy nước lên. Này các Tỳ 
kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào nhiều hơn: nước dính theo đầu lá cỏ hay 


nước trong hô nước đó?”?29 
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“Thưa Thế Tôn, nước trong hồ nước nhiều hơn. Nước dính theo đầu lá 
cỏ chỉ là nhỏ nhặt. Nó không bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, 
hay một phần trăm ngàn của nước trong hồ nước.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử thánh thiện, 
là một người thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến) đã làm nên sự đột-phá 
(= chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu), thì sự khổ đau đã bị tiêu diệt và loại 
bỏ là nhiều hơn, trong khi sự khổ đau lại chỉ là nhỏ nhặt ... sự đột-phá vào 
trong Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới sự-thấy 
của GIáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:02) 


3 Nước Chỗ Sông Hợp Lưu (1) 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một nơi ở đó các sông lớn gặp nhau và 
nhập lại—như, sông Hằng, Sông Yamunä, sông Aciravati, sông Sarabhi, 
và sông Mahï—một người lấy ở đó hai hoặc ba giọt nước. Này các Tỳ 
kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào nhiều hơn: hai, ba giọt nước đó hay nước 


chỗ các sông hợp lưu?” 


“Thưa Thế Tôn, nước ở chỗ các sông hợp lưu nhiều hơn. Hai, ba giọt 
nước được lấy lên chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không bằng một phần trăm, hay 
một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của nước ở chỗ các sông hợp 


”? 


lưu. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử thánh 
thiện ... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 
vậy, sự đạt-tới sự-thấy của Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 
vậy. 


(SN 13:03) 
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4 Nước Chỗ Sông Hợp Lưu (2) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một nơi ở đó các sông lớn gặp nhau và 
nhập lại—như, sông Hằng, Sông Yamunä, sông Aciravati, sông Sarabhi, 
và sông MahT—giả sử nước của các sông bị tiêu tán và hết sạch, chỉ còn 
sót lại hai hay ba giọt. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái gì nhiều 
hơn: nước sông ở chỗ hợp lưu đã bị tiêu tán và hết sạch hay hai, ba giọt 
nước còn sót lại?” 


“Thưa Thế Tôn, nước sông ở chỗ hợp lưu đã bị tiêu tán và hết sạch là 
nhiều hơn. Hai, ba giọt nước còn sót lại chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không 
bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của số 


nước đã bị tiêu tán và hêt sạch.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử thánh 
thiện ... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 
vậy, sự đạt-tới sự-thấy của Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 


^ ” 


vậy. 


(SN 13:04) 


5 Trái Đất (1) 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người đặt lên trên mặt đất bảy hòn đất 
sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, 
cái nào là nhiều hơn: bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu hay 
đại địa cầu này?” 

“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu này nhiều hơn. Bảy hòn đất sét nhỏ xíu 
bằng cỡ hột trái táo tàu chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không bằng một phần trăm, 


hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của đại địa cầu.” 


136 * Chương 13 — Liên Kết SỰ ĐỘT-PHÁ 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử thánh 
thiện ... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 
vậy, sự đạt-tới sự-thấy của Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 


vậy. 


(SN 13:05) 


6 Trái Đất (2) 

Ở Sãvatth. 

“Này các Tỳ kheo, giả sử đại địa cầu bị tiêu điệt và loại bỏ, chỉ còn 
sót lại bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu. Này các Tỳ kheo, 
các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: đại địa cầu đã bị tiêu diệt và loại 


bỏ hay bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu đã bị tiêu diệt và loại bỏ là nhiều hơn. 
Bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu chỉ là nhỏ nhặt. Chúng 
không bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn 
của đại địa cầu đã bị tiêu diệt và loại bỏ.” 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử thánh 
thiện ... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 
vậy, sự đạt-tới sự-thấy của Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 


vậy. 


(SN 13:06) 


7 Đại Dương (1) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người lẫy lên hai hoặc ba giọt nước từ 
đại dương. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái gì là nhiều hơn: hai, ba 
giọt nước được lấy từ đại đương hay nước trong đại dương?” 
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“Thưa Thế Tôn, nước trong đại dương là nhiều hơn. Hai, ba giọt nước 
được lấy từ đại dương chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không bằng một phần trăm, 
hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của nước trong đại dương.” 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử thánh 
thiện ... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 
vậy, sự đạt-tới sự-thấy của Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 


vậy.” 


(SN 13:07) 


6 Đại Dương (2) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, giả sử đại dương đã bị tiêu diệt và loại bỏ, chỉ còn 
sót lại hai hoặc ba giọt nước. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào 
là nhiều hơn: nước trong đại dương hay hai, ba giọt nước còn sót lại đó?” 

“Thưa Thế Tôn, nước trong đại dương đã bị tiêu diệt và loại bỏ là 
nhiều hơn. Hai, ba giọt nước còn sót lại đó chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không 
bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của 
nước trong đại dương bị tiêu diệt và loại bỏ.” 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử thánh 
thiện ... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 
vậy, sự đạt-tới sự-thấy của Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 


vậy.” 


(SN 13:08) 


9 Núi (1) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có người đặt lên dãy núi Himalaya (Hy-mã- 


lạp-sơn), vua của các dãy núi, bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải. Này các Tỳ 
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kheo, các thây nghĩ sao, cái nào là nhiêu hơn: bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải 


hay dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi?” 


“Thưa Thế Tôn, dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, là nhiều hơn. 
Bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không bằng một phần 
trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của dãy núi Himalaya, 
vua của các dãy núi. 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ tử thánh 
thiện ... sự đột-phá vào trong Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 
vậy, sự đạt-tới sự-thấy của Giáo Pháp mang lại ích-lợi thật lớn lao như 


vậy. 


(SN 13:09) 


10 Núi (2) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, giả sử dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, bị 
tiêu diệt và loại bỏ, chỉ còn sót lại bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải. Này các Tỳ 
kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: dãy núi Himalaya, vua của 
các dãy núi, đã bị tiêu diệt và loại bỏ hay bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải là 
nhiều hơn?” 

“Thưa Thế Tôn, dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, đã bị tiêu diệt 
và loại bỏ là nhiều hơn. Bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải còn sót lại chỉ là nhỏ 
nhặt. Chúng không bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một 
phần trăm ngàn của phần dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, đã bị 
tiêu diệt và loại bỏ.” 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử thánh thiện, 
là một người thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến) đã làm nên sự đột-phá 
(= chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu), thì sự khổ đau đã bị tiêu diệt và loại 
bỏ là nhiều hơn, trong khi sự khô đau còn sót lại chỉ là nhỏ nhặt. Cái sau 


không bằng một phần trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn 
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của đống khổ trước-khi nó được tiêu diệt và loại bỏ, vì chỉ còn khổ tối đa 
trong bảy kiếp nữa thôi. Này các Tỳ kheo, sự đột-phá vào trong Giáo Pháp 
mang lại ích-lợi thật lớn lao như vậy, sự đạt-tới sự-thấy của Giáo Pháp 


mang lại ích-lợi thật lớn lao như vậy.” 


(SN 13:10) 


11 Núi (3) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có người đặt lên núi Tu-di (Sineru),??! vua 
của các ngọn núi, bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh. Này các Tỳ kheo, các 
thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh hay 


núi Tu-di, vua của các ngọn núi?” 


“Thưa Thế Tôn, núi Tu-di, vua của các ngọn núi, là nhiều hơn. Bảy 
hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh chỉ là nhỏ nhặt. Chúng không bằng một phần 
trăm, hay một phần ngàn, hay một phần trăm ngàn của núi Tu-di, vua của 


các ngọn núi.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những sự thành-tựu của các 
tu sĩ khổ hạnh, những bà-la-môn, và các du sĩ của các giáo phái khác 
(ngoại đạo) không bằng một phân trăm, hay một phần ngàn, hay một phần 
trăm ngàn của sự thành tựu một người đệ tử thánh thiện, là một người 
thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến) đã làm nên sự đột-phá (= chứng ngộ 
thánh quả Nhập-lưu). Này các Tỳ kheo, thành-tựu của một người đã thành 
tựu về cách-nhìn (chánh kiến) mang lại ích-lợi thật lớn lao như vậy, trí- 


biết trực tiếp mang lại ích-lợi thật lớn lao như vậy.”222 


(SN 13:11) 
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Chương 14 


Liên Kết CÁC YÊU-TÔ 


(14 Dhatu-samyufia) 
(14 Tương ưng Giới) 
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NHÓM 1 
“NHÓM SỰ ĐA-DẠNG? 
(Nanaffa-vagga) 


1 (1) Nhiều Loại Yếu- Tổ 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy [sự đa dạng] nhiều loại yếu- 
tố (thành tố, nhân tố, nguyên tố; giới). Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. 
Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiều loại yếu tố? Yếu tố mắt, yếu tố 
hình-sắc, yếu tố thức mắt; yếu tố tai, yếu tố âm-thanh, yếu tố thức-tai; yếu 
tố mũi, yêu tố mùi-hương, yếu tổ thức-mũi; yếu tổ lưỡi, yếu tố mùi-vị, yếu 
tố thức-lưỡi; yêu tố thân, yếu tố đối-tượng chạm xúc, yếu tổ thức-thân; 
yếu tô tâm, yếu tố những hiện-tượng thuộc tâm, yếu tố thức-tâm. Này các 


Tỳ kheo, đây được gọi là nhiều loại yếu-tó.”?? 


(SN 14:01) 


2 (2) Nhiều Loại Tiếp-Xúc 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào [sự đa dạng] nhiêu loại yêu-tô 
nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc. Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiêu loại 
yêu-tô? Yêu tô mắt, yêu tô tai, yêu tô mũi, yêu tô lưỡi, yêu tô thân, yêu tô 


tâm. Đây được gọi là nhiều loại yếu-tô. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu loại yêu- 
tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc? Tùy thuộc vào yêu tô mắt nên khởi 
sinh sự tiêp-xúc mắt; tùy thuộc vào yêu tô tai nên khởi sinh sự tiêp-xúc 


tai; tùy thuộc vào yêu tô mũi nên khởi sinh sự tiêp-xúc mũi; tùy thuộc vào 
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yêu tô lưỡi nên khởi sinh sự tiêp-xúc lưỡi; tùy thuộc vào yêu tô thân nên 
khởi sinh sự tiêp-xúc thân; tùy thuộc vào yêu tô tâm nên khởi sinh sự tiêp- 
xúc tâm.” Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào 


nhiêu loại yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc.” 


(SN 14:02) 


3 (3) Không Tùy Thuộc Các Loại Tiếp-Xúc (ngược lại thì không) 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên khởi 
sinh nhiều loại tiếp-xúc. (Nhưng, ngược lại) các loại yếu-tố không khởi 


sinh tùy thuộc vào các loại tiêp-xúc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu tô mặt ... yêu 
tô tâm. Đây được gọi là nhiêu loại yêu-tô. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu loại yêu- 
tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc; theo cách nào là (ngược lại) các loại 


yêu-tô không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tiêp-xúc? 


“Tùy thuộc vào mắt nên khởi sinh tiếp-xúc mắt; (nhưng, ngược lại) 
yếu-tố mắt không khởi sinh tùy thuộc vào tiếp-xúc mắt ... tùy thuộc vào 
tâm nên khởi sinh tiếp-xúc tâm; (nhưng, ngược lại) yếu tố tâm không khởi 
sinh tùy thuộc vào tiếp-xúc tâm.??5 Này các Tỳ kheo, chính theo cách như 
vậy, tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc; 
(nhưng, ngược lại) các yêu-tô không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tiếp- 


”? 


Xúc. 


(SN 14:03) 


4 (4) Nhiều Loại Cảm-Giác (1) 
Ở Sãvatth. 
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“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiêu loại yêu-tô nên khởi 
sinh nhiêu loại tiêp-xúc; tùy thuộc vào nhiêu loại tiêp-xúc nên khởi sinh 
nhiêu loại cảm-giác. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu tô mặt ... yêu 
tô tâm. Đây được gọi là nhiêu loại yêu-tô. 

“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu loại yêu- 
tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc; tùy thuộc vào nhiêu loại tiêp-xúc nên 
khởi sinh nhiêu loại cảm-giác? Tùy thuộc vào yêu tô mặt nên khởi sinh 
tiêp-xúc mắt; tùy thuộc vào tiêp-xúc mắt nên khởi sinh cảm-giác được 
sinh ra từ tiêp-xúc mắt. 

Tùy thuộc vào yêu tô tai nên khởi sinh tiêp-xúc taI; tùy thuộc vào tiêp- 
xúc tai nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc taI. 

Tùy thuộc vào yêu tô mũi nên khởi sinh tiêp-xúc mũi; tùy thuộc vào 
tiêp-xúc mũi nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc mũi. 

Tùy thuộc vào yêu tô lưỡi nên khởi sinh tiêp-xúc lưỡi; tùy thuộc vào 
tiêp-xúc lưỡi nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc lưỡi. 

Tùy thuộc vào yêu tô thân nên khởi sinh tiêp-xúc thân; tùy thuộc vào 
tiêp-xúc thân nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc thân. 

Tùy thuộc vào yêu tô tâm nên khởi sinh tiêp-xúc tâm; tùy thuộc vào 
tiêp-xúc tâm nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ tiêp-xúc tâm. 

“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào nhiêu loại 
yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc; tùy thuộc vào nhiều loại tiêp-xúc 
nên khởi sinh nhiêu loại cảm-giác.” 


(SN 14:04) 


5 (5) Nhiều Loại Cảm-Giác (2) 
Ở Sãvatth. 
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“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên khởi 
sinh nhiều loại tiếp-xúc; tùy thuộc vào nhiều loại tiếp-xúc nên khởi sinh 
nhiều loại cảm-giác. (Nhưng, ngược lại) các loại tiếp-xúc không khởi sinh 
tùy thuộc vào các loại cảm-giác; các loại yêu-tỗ không khởi sinh tùy thuộc 


vào các loại tiêp-xúc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu tô mặt ... yêu 


tố tâm. Đây được gọi là nhiều loại yếu-tó. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiều loại yếu- 
tố nên khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc; tùy thuộc vào nhiều loại tiếp-xúc nên 
khởi sinh nhiều loại cảm-giác? Theo cách nào là (ngược lại) các loại tiếp- 
xúc không khởi sinh tùy thuộc vào các loại cảm-giác; các loại yếu-tố 


không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tiêp-xúc? 


“Tùy thuộc vào yếu tố mắt nên khởi sinh tiếp-xúc mắt; tủy thuộc vào 
tiếp-xúc mắt nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ tiếp-xúc mắt; (nhưng, 
ngược lại) yếu tố mắt không khởi sinh tùy thuộc vào tiếp-xúc mắt ... Tùy 
thuộc vào yếu tố tâm nên khởi sinh tiếp-xúc tâm; tùy thuộc vào tiếp-xúc 
tâm nên khởi sinh cảm-giác được sinh ra từ tiếp-xúc tâm; (nhưng, ngược 


lại) yêu tố tâm không khởi sinh tùy thuộc vào tiếp-xúc tâm. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào nhiều loại 
yếu-tố nên khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc; tùy thuộc vào nhiều loại tiếp-xúc 
nên khởi sinh nhiều loại cảm-giác. (Nhưng, ngược lại) các loại tiếp-xúc 
không khởi sinh tùy thuộc vào các loại cảm-giác; các loại yếu tố không 


khởi sinh tùy thuộc vào các loại tiếp-xúc.” 
(SN 14:05) 


[Năm Yếu Tổ Bên Ngoài] 


6 (6) Nhiều Loại Yễu-Tổ Bên Ngoài 
Ở Sãvatth. 


° 147 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy nhiều loại yếu-tố. Hãy lắng 


nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiêu loại yêu tô? Yêu tô hình-săc, 
yêu tô âm-thanh, yêu tô mùi-hương, yêu tô mùi-vỊị, yêu tô đôi-tượng chạm 
xúc, yêu tô những hiện-tượng thuộc tâm [sắc, thanh, hương, vị, xúc, 


pháp]. Này các Tỳ kheo, đây là nhiều loại yếu-tố.” 
(SN 14:06) 


7 (7) Nhiều Loại Nhận- Thức 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên khởi 
sinh nhiều loại nhận-thức: tùy thuộc vào nhiều loại nhận-thức nên khởi 
sinh nhiều loại ý-định; tùy thuộc vào nhiều loại ý-định nên khởi sinh 
nhiều loại tham-muốn; tùy thuộc vào nhiều loại tham-muốn nên khởi sinh 
nhiều loại đam-mê: tùy thuộc vào nhiều loại đam-mê nên khởi sinh nhiều 


loại tìm-câu. 


“Và, này các Tỳ kheo cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu tô hình-sắc ... 


yếu tố những hiện-tượng thuộc tâm. Đây được gọi là nhiều loại yếu-tô. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu loại yêu- 
tô nên khởi sinh nhiêu loại nhận-thức ... tuỳ thuộc vào nhiêu loại đam-mê 


nên khởi sinh nhiêu loại tìm-câu? 


“Tùy thuộc vào yếu tô hình-sắc (sắc giới) nên khởi sinh nhận-thức về 
hình-sắc (sắc tưởng); tùy thuộc vào nhận-thức về hình-sắc nên khởi sinh 
ý-định đối với hình-sắc (sắc tư-duy); tùy thuộc vào ý-định đối với hình- 
sắc nên khởi sinh tham-muốn đối với hình-sắc (sắc tham); tùy thuộc vào 
tham-muốn hình-sắc nên khởi sinh đam-mê hình-sắc (sắc nhiệt); tùy thuộc 


vào đam-mê hình-sắc nên khởi sinh sự tìm-câu hình-sắc (sắc câu).??7 
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“Tùy thuộc vào yếu tố âm-thanh (thanh giới) ... mùi hương (hương 


“Tùy thuộc vào yếu tố những hiện-tượng thuộc tâm (pháp giới) nên 
khởi sinh nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm (pháp tưởng); tùy 
thuộc vào nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh ý-định 
đối với những hiện-tượng thuộc tâm (pháp tư duy); tùy thuộc vào ý-định 
đối với những hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh tham-muốn đối với 
những hiện-tượng thuộc tâm (pháp tham); tùy thuộc vào tham-muốn 
những hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh đam-mê những hiện-tượng 
thuộc tâm (pháp nhiệt); tùy thuộc vào đam-mê những hiện-tượng thuộc 


tâm nên khởi sinh sự tìm-cầu những hiện-tượng thuộc tâm (pháp cầu). 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào nhiều loại 
yếu-tô nên khởi sinh nhiều loại nhận-thức ... tùy thuộc vào nhiều loại 


đam-mê nên khởi sinh nhiêu loại tìm-câu.” 


(SN 14:07) 


8 (8) Không Tùy Thuộc Các Loại Tìm-Cầu ... (ngược lại thì không) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên khởi 
sinh nhiều loại nhận-thức ... [giống hệt đoạn này trong kinh 14:07 kế trên] 
... tùy thuộc vào nhiều loại đam-mê nên khởi sinh nhiều loại tìm-cầu. 
(Nhưng, ngược lại) các loại đam-mê không khởi sinh tùy thuộc vào các 
loại tìm-cầu; các loại tham-muốn không khởi sinh tùy thuộc vào các loại 
đam-mê; các loại ý-định không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tham- 
muốn; các loại nhận-thức không khởi sinh tùy thuộc vào các loại ý-định; 


các loại yêu-tô đó không khởi sinh tùy thuộc vào các loại nhận-thức.??3 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu tô hình-sắc ... 


yếu tố những hiện-tượng thuộc tâm. Đây được gọi là nhiều loại yếu-tô. 


„149 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiều loại yếu- 
tố nên khởi sinh nhiều loại nhận-thức ... tùy thuộc vào nhiều loại đam-mê 
nên khởi sinh nhiều loại tìm-cầu? (Nhưng, ngược lại) các loại đam-mê 
không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tìm-cầu ... các loại yếu tổ không 


khởi sinh tùy thuộc vào các loại nhận-thức? 


“Tùy thuộc vào yếu tô hình-sắc (sắc giới) nên khởi sinh nhận-thức về 
hình-sắc (sắc tưởng); [... tùy thuộc vào đam-mê hình-sắc nên khởi sinh 
tìm-cầu hình-sắc. (Nhưng, ngược lại) Đam-mê hình-sắc không khởi sinh 
tùy thuộc vào sự tìm-cầu hình-sắc; tham-muốn hình-sắc không khởi sinh 
tùy thuộc vào sự đam-mê hình-sắc; ý-định đối với hình-sắc không khởi 
sinh tùy thuộc vào sự tham-muốn đối với hình-sắc; sự nhận-thức về hình- 
sắc không khởi sinh tùy thuộc vào ý-định đối với hình-sắc; yêu tô hình-sắc 


không khởi sinh tùy thuộc vào sự nhận-thức về hình-sắc. ]???... 


“Tùy thuộc vào yếu tố những hiện-tượng thuộc tâm (pháp giới) nên 
khởi sinh nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm (pháp tưởng); ... tùy 
thuộc vào đam-mê những hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh tìm-cầu 
những hiện-tượng thuộc tâm (pháp câu) ... (nhưng, ngược lại)... yếu tố 
những hiện-tượng thuộc tâm (pháp giới) không khởi sinh tùy thuộc vào 
nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm (pháp tưởng). 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào nhiều loại 
yếu-tô nên khởi sinh nhiều loại nhận-thức ... tùy thuộc vào nhiều loại 
đam-mê nên khởi sinh nhiều loại tìm-cầu. (Nhưng, ngược lại) các loại 
đam-mê không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tìm-cầu ... các loại yếu tố 


không khởi sinh tùy thuộc vào các loại nhận-thức.” 


(SN 14:08) 


9 (9) Nhiều Loại Tiếp-Xúc Bên Ngoài 
Ở Sãvatth. 
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“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên khởi 
sinh nhiều loại nhận-thức: tùy thuộc vào nhiều loại nhận-thức nên khởi 
sinh nhiều loại ý-định; tùy thuộc vào nhiều loại ý-định nên khởi sinh 
nhiều loại tiếp-xúc; tùy thuộc vào nhiều loại tiếp-xúc nên khởi sinh nhiều 
loại cảm-giác; tùy thuộc vào nhiều loại cảm-giác nên khởi sinh nhiều loại 
tham-muốn; tùy thuộc vào nhiều loại tham-muốn nên khởi sinh nhiều loại 
đam-mê; tùy thuộc vào nhiều loại đam-mê nên khởi sinh nhiều loại tìm- 
cầu; tùy thuộc vào nhiều loại tìm-cầu nên khởi sinh nhiều loại sự đạt-được 


(đạt được những đối-tượng như hình-sắc, âm-thanh...).?9 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiêu loại yêu-tô? Yêu tô hình-sắc ... 


yếu tô những hiện-tượng thuộc tâm. Đây được gọi là nhiều loại yếu-tô. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiêu loại yêu- 
tô nên khởi sinh nhiêu loại nhận-thức ... tùy thuộc vào nhiêu loại tìm-câu 


nên khởi sinh nhiều loại đạt-được? 


“Tùy thuộc vào yếu tô hình-sắc (sắc giới) nên khởi sinh nhận-thức về 
hình-sắc; tùy thuộc vào nhận-thức về hình-sắc nên khởi sinh ý-định đối 
với hình-sắc; tùy thuộc vào ý-định đối với hình-sắc nên khởi sinh sự tiếp- 
xúc với hình-sắc; tùy thuộc vào tiếp-xúc với hình-sắc nên khởi sinh cảm- 
giác được sinh ra từ sự tiếp-xúc với hình-sắc; tùy thuộc vào cảm-giác 
được sinh ra từ sự tiếp-xúc với hình-sắc nên khởi sinh tham-muốn hình- 
sắc; tùy thuộc vào sự tham-muốn hình-sắc nên khởi sinh đam-mê hình- 
sắc; tùy thuộc vào sự đam-mê hình-sắc nên khởi sinh sự tìm-cầu hình-sắc: 


tùy thuộc vảo sự tìm-câu hình-săc nên khởi sinh sự đạt-được hình-sắc. 


“Tùy thuộc vào yêu-tố âm-thanh (thanh giới) ... mùi-hương (hương 


“Tùy thuộc vào yếu tố những hiện-tượng thuộc tâm (pháp giới) nên 
khởi sinh sự nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm; tùy thuộc vào 
nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh ý-định đối với 
những hiện-tượng thuộc tâm ... sự tiếp-xúc với những hiện-tượng thuộc 


tâm ... cảm-giác được sinh ra từ sự tiêp-xúc với những hiện-tượng thuộc 
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tâm ... tham-muốn những hiện-tượng thuộc tâm ... đam-mê những hiện- 
tượng thuộc tâm ... sự tìm-cầu những hiện-tượng thuộc tâm; tùy thuộc 
vào sự tìm-cầu những hiện-tượng thuộc tâm nên khởi sinh sự đạt-được 
những hiện-tượng thuộc tâm. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào nhiều loại 
yếu-tố nên khởi sinh nhiều loại nhận-thức ... tùy thuộc vào nhiều loại tìm- 


câu nên khởi sinh nhiêu loại sự đạt-được.” 


(SN 14:09) 


10 (10) Nhiều Loại Tiếp-Xúc Bên Ngoài (2) (ngược lại thì không) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, chính tùy thuộc vào nhiều loại yếu-tố nên khởi 
sinh nhiều loại nhận-thức ... [giống hệt đoạn này trong kinh 14:09 kế trên] 
... tùy thuộc vào nhiều loại tìm-cầu nên khởi sinh nhiều loại sự đạt-được. 
(Nhưng, ngược lại) các loại tìm-cầu không khởi sinh tùy thuộc vào các sự 
đạt-được; các loại đam-mê không khởi sinh tùy thuộc vào các loại tìm-cầu 


... các loại yêu-tô không khởi sinh tùy thuộc vào các loại nhận-thức. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là nhiều loại yếu-tố? Yếu tố hình-sắc 
(sắc giới)... yếu tổ những hiện-tượng thuộc tâm (pháp giới). Đây được 
gọi là nhiều loại yếu-tó. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là tùy thuộc vào nhiều loại yếu- 
tố nên khởi sinh nhiều loại nhận-thức ... tùy thuộc vào nhiều loại tìm-cầu 
nên khởi sinh nhiều loại sự đạt-được? Theo cách nào là (ngược lại) các 
loại tìm-cầu không khởi sinh tùy thuộc vào các sự đạt-được ... các loại 


yếu-tố không khởi sinh tùy thuộc vào các loại nhận-thức? 


“Tùy thuộc vào yếu tố hình-sắc (sắc giới) nên khởi sinh nhận-thức về 
hình-sắc (sắc tưởng) ... tùy thuộc vào yêu tố những hiện-tượng thuộc tâm 
(pháp giới) nên khởi sinh nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm (pháp 


tưởng) ... tùy thuộc vào sự tìm-cầu những hiện-tượng thuộc tâm (pháp 
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cầu) nên khởi sinh sự đạt-được những hiện-tượng thuộc tâm (pháp đắc). 
(Nhưng, ngược lại) sự tìm-cầu những hiện-tượng thuộc tâm (pháp cầu) 
không khởi sinh tùy thuộc vào sự đạt-được những hiện-tượng thuộc tâm 
(pháp đắc); sự đam-mê những hiện-tượng thuộc tâm (pháp nhiệt) không 
khởi sinh tùy thuộc vào sự tìm-cầu những hiện-tượng thuộc tâm (pháp 
tầm-cầu); sự tham-muốn những hiện-tượng thuộc tâm (pháp tham) không 
khởi sinh tùy thuộc vào sự đam-mê những hiện-tượng thuộc tâm (pháp 
nhiệt); cảm-giác được sinh ra từ sự tiếp-xúc với những hiện-tượng thuộc 
tâm (pháp xúc thọ) không khởi sinh tùy thuộc vào sự tham-muốn những 
hiện-tượng thuộc tâm (pháp tham); sự tiếp-xúc với những hiện-tượng 
thuộc tâm (pháp xúc) không khởi sinh tùy thuộc vào cảm-giác được sinh 
ra từ sự tiếp-xúc với những hiện-tượng thuộc tâm (pháp xúc thọ); ý-định 
đối với những hiện-tượng thuộc tâm (pháp tư-duy) không khởi sinh tùy 
thuộc vào sự tiếp-xúc với những hiện-tượng thuộc tâm (pháp xúc); nhận- 
thức về những hiện-tượng thuộc tâm (pháp tưởng) không khởi sinh tùy 
thuộc vào ý-định đối với những hiện-tượng thuộc tâm (pháp tư-duy); yếu- 
tố những hiện-tượng thuộc tâm (pháp giới) không khởi sinh tùy thuộc vào 
sự nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm (pháp tưởng). 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy, tùy thuộc vào nhiều loại 
yếu-tố nên khởi sinh nhiều loại nhận-thức ... tùy thuộc vào nhiều loại tìm- 
cầu nên khởi sinh nhiều loại sự đạt-được: (nhưng, ngược lại) các loại tìm- 
cầu không khởi sinh tùy thuộc vào các sự đạt-được... các loại yếu-tố 


không khởi sinh tùy thuộc vào các loại nhận-thức.” 


(SN 14:10) 
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NHÓM 2 
“NHÓM THỨ HAI? 
(Dufiya-vagga) 


[Bảy Yếu-Tó] 


11 (1) Bảy Yếu- TỔ 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có bảy yếu-tô (giới). Bảy đó là gì? Yếu tố ánh- 
sáng, yêu tố đẹp, yêu tố không vô biên xứ, yếu tố thức vô biên xứ, yếu tố 
vô sở hữu xứ, yếu tố phi tưởng phi phi tưởng xứ, yếu tố diệt thọ tưởng. 


Đây là bảy yếu-tó.”?! 


Khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã hỏi đức Thế Tôn: “Thưa 
Thế Tôn, như đối với yếu tố ánh-sáng ... yếu tô diệt thọ tưởng: tùy thuộc 
vào cái gì để các yếu tố này được nhận thấy (được phân biệt, được nhận 
biết)?” 

“Này Tỳ kheo, yêu tố “ánh sáng” được nhận thấy tùy thuộc vào sự 
“tối”. Yếu tố “đẹp” (nh) được nhận thấy tùy thuộc vào sự 'ô-uế" (bất 
tịnh). Yếu tố 'không vô biên xứ' được nhận thấy tùy thuộc vào thể sắc 
(vật chất, sắc giới). Yếu tố “thức vô biên xứ” được nhận thấy tùy thuộc vào 
'không vô biên xứ”. Yếu tố “vô sở hữu xứ” được nhận thấy tùy thuộc vào 
“thức vô biên xứ”. Yếu tổ “phi tưởng phi phi tưởng xứ” được nhận thấy tùy 
thuộc vào “vô sở hữu xứ”. Yếu tố “diệt thọ tưởng” được nhận thấy tùy 


thuộc vào “sự châm-dứt°.”232 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, như đối với yếu tô ánh-sáng ... yếu tố diệt thọ 
tưởng: làm cách nào để đạt tới sự chứng ngộ những yếu tố (cảnh giới) 
đó?” 

“Yếu tố ánh-sáng, yêu tố đẹp, yêu tố “không vô biên xứ”, yếu tô “thức 
vô biên xứ”, yếu tố “vô sở hữu xứ”: những yếu tố (cảnh giới) này được 


chứng ngộ với sự nhận-thức (vẫn còn nhận-thức). Yếu tố “phi tưởng phi 
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phi tưởng xứ': yếu tố này được chứng đắc với sự tàn dư là những sự tạo- 
tác (vẫn còn các hành vi tế). Yếu tố “diệt thọ tưởng”: yếu tố này được 
chứng đắc như sự chứng đắc sự chấm-dứt (chứng diệt).” 


(SN 14:11) 


12 (2) Có Một Nhân 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, ý-nghĩ tham-dục khởi lên với (có) một nhân, 
không phải không có nhân; ý-zøh7 ác-ý khởi lên với một nhân, không phải 
không có nhân; ý-ngh7 gây-hại khởi lên với một nhân, không phải không 
có nhân. Và theo cách nào là như vậy? 

() “Tùy thuộc vào yếu tô /hzm-d„c (tham giới) nên khởi sinh nhận- 
thức tham-dục;?*“ tùy thuộc vào nhận-thức tham-dục nên khởi sinh ý-định 
tham-dục; tùy thuộc vào ý-định tham-dục nên khởi sinh tham-muốn về 
nhục dục; tùy thuộc vào tham-muốn tham-dục nên khởi sinh đam-mê 
tham-dục; tùy thuộc vào đam-mê tham-dục nên khởi sinh một sự tìm-cầu 
tham-dục. Do dẫn vào sự tìm-cầu tham-dục, nên người phàm phu không 
được chỉ dạy mới dẫn dắt (hành xử) bản thân mình một cách sai lạc theo 
ba cách——thân, lòi-nói, và tâm (ba tà nghiệp). 

(1) “Tùy thuộc vào yếu tố ác-ý (sân giới) [gồm sự ác-ý và ý-nghĩ ác- 
ý] nên khởi sinh nhận-thức ác-ý:” tùy thuộc vào nhận-thức ác-ý nên khởi 
sinh ý-định ác-ý; tùy thuộc vào ý-định ác-ý nên khởi sinh tham-muốn [bị 
thúc giục bởi] ác-ý; tùy thuộc vào tham-muốn [bị thúc giục bởi] ác-ý nên 
khởi sinh đam-mê [bị thúc giục bởi] ác-ý; tùy thuộc vào đam-mê [bị thúc 
giục] bởi ác-ý nên khởi sinh một sự tìm-cầu [bị thúc giục bởi] ác-ý. Do 
dân vào một sự tìm-cầu [bị thúc giục bởi] ác-ý, nên người phàm phu 
không được chỉ dạy mới dẫn dắt (hành xử) bản thân mình một cách sai lạc 


theo ba cách —thân, lời-nói, và tâm. 
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(ii) “Tùy thuộc vào yếu tố gây-hại (hại giới) [gồm sự gây-hại và ý 
nghĩ gây-hại] nên khởi sinh nhận-thức về sự gây-hại:?5 tùy thuộc vào 
nhận-thức về sự gây-hại nên khởi sinh ý-định để gây-hại; tùy thuộc vào ý- 
định để gây-hại nên khởi sinh tham-muốn để gây-hại; tùy thuộc vào tham- 
muốn để gây-hại hại nên khởi sinh đam-mê để gây-hại, tùy thuộc vảo 
đam-mê để gây-hại nên khởi sinh một sự tìm-cầu để gây-hại. Do dẫn vào 
một sự tìm-cầu để gây-hại, nên người phàm phu không được chỉ dạy mới 
dẫn dắt (hành xử) bản thân một cách sai trái theo ba cách—thân, lời-nói, 
và tâm. 

“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người quăng một cây đuốc đang cháy 
mạnh vào một bụi cỏ khô. Nếu người đó không nhanh chóng dùng tay và 
chân của mình để dập tắt ngọn lửa thì những sinh vật đang sống trong bụi 
cỏ và thân cây ở đó sẽ gặp tai nạn và thảm họa. Cũng giống như vậy, nễu 
tu sĩ hay bả-la-môn nào không nhanh chóng dẹp bỏ, xua tan, xóa bỏ, và 
tiêu diệt những nhận-thức sai lạc (tà tưởng) thì người đó sẽ sống trong khổ 
đau ngay trong kiếp này, với sự ưu phiền, sự tuyệt vọng, và sốt não; và khi 
thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong một nơi-đến đọa dữ. 


(2) “Này các Tỳ kheo, ý-nghĩ fừ-bỏ khởi sinh với một nhân, không 
phải không có nhân; ý-ngh7 vó-sân khởi sinh với một nhân, không phải 
không có nhân; ý-wøgh7 vồ-hại khởi sinh với một nhân, không phải không 


có nhân. Và theo cách nào là như vậy? 


() “Tùy thuộc vào yếu tố zử-bỏ (xuất ly giới) nên khởi sinh nhận-thức 
về sự từ-bỏ;?” tùy thuộc vào nhận-thức về sự từ-bỏ nên khởi sinh ý-định 
về sự từ-bỏ; tùy thuộc vào ý-định về sự tù-bỏ nên khởi sinh tham-muốn 
đối với sự từ-bỏ; tùy thuộc vào tham-muốn đối với sự từ-bỏ nên khởi sinh 
đam-mê đối với sự từ-bỏ; tùy thuộc vào đam-mê đối với sự tù-bỏ nên khởi 
sinh một sự tìm-cầu đối với sự từ-bỏ. Do dẫn vào một sự tìm-cầu đối với 
sự từ-bỏ, nên người đệ tử thánh thiện được chỉ dạy mới dẫn dắt bản thân 
mình một cách chân chính theo ba cách thân, lời-nói, và tâm (ba chánh 


nghiệp). 
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(i) “Tùy thuộc vào yếu tố không ác-ý (vô-sân giới) [gồm ý nghĩ 
không ác-ý và chính sự không ác-ý] nên khởi sinh nhận-thức về sự không 
ác-ý:?°8 tùy thuộc vào nhận-thức về không ác-ý nên khởi sinh ý-định về sự 
không ác-ý; tùy thuộc vào ý-định về sự không ác-ý nên khởi sinh tham- 
muốn [được dẫn dắt bởi sự] không ác-ý:; tùy thuộc vào tham muốn [được 
dẫn dắt bởi sự ] không ác-ý nên khởi sinh đam-mê [được dẫn dắt bởi sự] 
không ác-ý; tùy thuộc vào đam-mê [được dẫn dắt bởi sự] không ác-ý nên 
khởi sinh một sự tìm-cầu [được dẫn dắt bởi sự] không ác-ý. Do dẫn vào 
một sự tìm-cầu [được dẫn dắt bởi sự] không ác-ý, nên người đệ tử thánh 
thiện được chỉ dạy mới dẫn dắt bản thân mình một cách chân chính theo 
ba cách—thân, lời-nói, và tâm. 

(ii) “Tùy thuộc vào yếu tố không gây-hại (vô hại giới) [gồm ý nghĩ 
không gây-hại và sự bi-mẫn] nên khởi sinh nhận-thức không gây-hại;?”” 
tùy thuộc vào nhận-thức về sự không gây-hại nên khởi sinh ý-định về sự 
không gây-hại; tùy thuộc vào ý-định về sự không gây-hại nên khởi sinh 
tham-muốn đối với sự không gây-hại; tùy thuộc vào tham-muốn đối với 
sự không gây-hại nên khởi sinh đam-mê đối với sự không gây-hại; tùy 
thuộc vào đam-mê đối với sự không gây-hại nên khởi sinh một sự tìm-cầu 
đối với sự không gây-hại. Do dấn vào một sự tìm-cầu đối với sự không 
gây-hại, nên người đệ tử thánh thiện được chỉ dạy mới dẫn dắt bản thân 
mình một cách chân chính theo ba cách——thân, lời-nói, và tâm. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người quăng cây đuốc đang cháy 
mạnh vào một bụi cỏ khô. Nếu người đó nhanh chóng dùng tay và chân 
của mình dập tắt ngọn lửa thì những sinh vật sống trong bụi cỏ và thân cây 
ở đó sẽ không gặp tai nạn và thảm họa. Cũng giống như vậy, nếu tu sĩ hay 
bà-la-môn nào nhanh chóng dẹp bỏ, xua tan, xóa bỏ, và tiêu diệt những 
nhận-thức sai lạc (tà tưởng) đã khởi sinh trong mình thì người đó sống 
một cách hạnh phúc trong kiếp này, không còn bị sự ưu phiền, sự tuyệt 
VỌng, và sốt não; và khi thân tan rã, sau khi chết, người đó sẽ tái sinh vào 
một nơi-đến tốt lành.” 


(SN 14:12) 
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15 (3) Hội Trường Gạch 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Ñãtika, trong chỗ (được gọi 
là) Hội Trường Gạch. Ở đó đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vầy: 
“Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một yếu-tô [= khuynh hướng, tính 
khí, nết hạnh] nên khởi sinh một nhận-thức, nên khởi sinh một cách-nhìn, 


nên khởi sinh một ý-nghĩ.”?? > 


Sau khi điều này được nói ra, Ngài Saddha Kaccãyana đã thưa với 
đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, đối với những người chưa giác-ngộ toàn 
thiện, (trong họ) khởi sinh cách-nhìn này: “Đây là những bậc Toàn Giác", 


thì do tùy thuộc vào điêu gì mà có cách-nhìn như vậy?””“! 


“Này Kaccãyana, yếu-tổ này lấn mạnh, đó là yếu-tố vô-minh. Này 
Kaccäyana, tùy thuộc vào yếu-tô hấp kém nên khởi sinh nhận-thức thấp 
kém, cách-nhìn thấp kém, ý-nghĩ thấp kém, sự cố-ý thấp kém, mong- 
muốn thấp kém, ước-muốn thấp kém, một con-người thấp kém với lời-nói 
thấp kém. Người đó sẽ giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai 
mở, phân tích, và làm sáng tỏ những điều thấp kém. Sự tái sinh của người 
đó là thấp kém, ta nói như vậy. 


“Này Kaccäyana, tùy thuộc vào yếu-tố trung bình nên khởi sinh nhận- 
thức trung bình, cách-nhìn trung bình, ý-nghĩ trung bình, sự cố-ý trung 
bình, mong-muốn trung bình, ước-muốn trung bình, một con-người trung 
bình với lời-nói trung bình. Người đó sẽ giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, 
thiết lập, khai mở, phân tích, và làm sáng tỏ những điều trung bình. Sự tái 
sinh của người đó là trung bình, ta nói như vậy. 

“Này Kaccäyana, tùy thuộc vào yếu-tố czo (ượng nên khởi sinh 
nhận-thức cao thượng, cách-nhìn cao thượng, ý-nghĩ cao thượng, sự cố-ý 


cao thượng, mong-muôn cao thượng, ước-muôn cao thượng, một con- 


158 * Chương 14 — Liên Kết CÁC YÊÉU-TÔ 


người cao thượng với lời-nói cao thượng. Người đó sẽ giảng giải, chỉ dạy, 
tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tích, và làm sáng tỏ những điều cao 
thượng. Sự tái sinh của người đó là cao thượng, ta nói như vậy.” 


(SN 14:13) 


14 (4) Tính Khí Thấp Kém 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, khuynh 
hướng, nết hạnh) nên những chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau. 
Những người có tính khí thấp hèn đến với nhau và kết hội với người có 
tính khí thấp hèn; những người có tính khí tốt lành đến với nhau và kết hội 
với người có tính khí tốt lành.2 Trong quá khứ cũng vậy, theo cách 
những yếu-tố, những chúng sinh đã đến với nhau và kết hội với nhau... 
Trong tương lai cũng vậy, theo cách những yêu-tố, những chúng sinh sẽ 
đến với nhau và kết hội với nhau... Giờ trong hiện tại cũng vậy, theo cách 
các yếu-tố, những chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau. Những 
người có tính khí thấp hèn đến với nhau và kết hội với người có tính khí 
thấp hèn; những người có tính khí tốt lành đến với nhau và kết hội với 
người có tính khí tốt lành.” 


(SN 14:14) 


15 (5) Đi Tới Đi Lui 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trên 
Đỉnh Núi Kền Kèn. Bấy giờ, lúc đó, không xa chỗ đức Thế Tôn, Ngài Xá- 
lợi-phất đang bước tới bước lui cùng với một nhóm Tỳ kheo; Ngài Đại 
Mục-kiền-liên (Mahãmogsalläna) ... Ngài Đại Ca-diếp (Mahãkassapa) ... 
Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha)... Ngài Phú-lâu-na (Punna Mantäm- 
putta) ... Ngài Upäli (Ưu-ba-ly) ... Ngài Änanda đang bước tới bước lui 
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cùng với một nhóm Tỳ kheo. Và không xa chỗ đức Thế Tôn, thầy Đề-bà- 
đạt-đa (Devadatta) cũng đang bước tới bước lui cùng một nhóm Tỳ kheo. 

Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vây: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy Xá-lợi-phất (đệ nhất trí-tuệ) đang 
bước tới bước lui với một nhóm Tỳ kheo?”2 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Tất cả các Tỳ kheo đó đều có trí-tuệ lớn (đại trí). Các thầy có thấy 
Mục-kiền-liên (đệ nhất thần thông) đang bước tới bước lui với một nhóm 
Ty kheo?” 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Tất cả những Tỳ kheo đó đều có năng-lực tâm linh lớn (đại thần 
thông). Các thầy có thấy Ca-diếp (đệ nhất hạnh đầu-đà, 13 giới tu khổ 
hạnh) đang bước tới bước lui với một nhóm Tỳ kheo?” 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Tất cả những Tỳ kheo đó là đều chủ trương tu theo (mười ba) giới tu 
khổ hạnh (hạnh đầu-đà). Các thầy có thấy A-nậu-lâu-đà (đệ nhất thiên 
nhãn) đang bước tới bước lui cùng với một nhóm Tỳ kheo?” 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Tất cả những Tỳ kheo đó đều là có được mắt thiên thánh (thiên nhãn 
thông). Các thầy có thấy Phú-lâu-na (đệ nhất thuyết Pháp) đang bước tới 
bước lui cùng với một nhóm Tỳ kheo không?” 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Tất cả những Tỳ kheo đó đều là những người giỏi thuyết Pháp. Các 
thầy có thấy Upäli (đệ nhất trì giới, luật tạng) đang bước tới bước lui cùng 
với một nhóm Tỳ kheo không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 
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“Tất cá những Tỳ kheo đó đều là những người nghiêm giữ Giới Luật?. 
Các thầy có thấy Änanda (đệ nhất đa văn) đang bước tới bước lui cùng với 
một nhóm Tỳ kheo?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Tất cả những Tỳ kheo đó đều là những người đa văn học rộng. Các 
thầy có thấy Đề-bà-đạt-đa đang bước tới bước lui với một nhóm Tỳ kheo 
không?” 


“Dạ có, thưa Thê Tôn.” 
““Tât cả họ đêu có ước muôn xâu ác.” 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, khuynh 
hướng, nết hạnh), những chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau. 
Những người có tính khí thấp hèn đến với nhau và kết hội với người có 
tính khí thấp hèn; những người có tính khí tốt lành đến với nhau và kết hội 
với người có tính khí tốt lành. Trong quá khứ họ đã làm như vậy; trong 


tương lai họ sẽ làm như vậy; và giờ trong hiện tại họ cũng làm như vậy.” 


(SN 14:15) 


16 (6) Có Thêm Bài Kệ 
Ở Sãvatthi.?4 


() “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tô (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau: 
những người có tính khí thấp hèn thì đến với nhau và kết hội với những 
người có tính khí thấp hèn. Trong quá khứ họ làm như vậy; trong tương 


lai họ sẽ làm như vậy; và giờ trong hiện tại họ cũng làm như vậy. 


“Giông như phân thì đên với phân và kêt hợp với phân; nước tiêu với 
nước tiêu; nước miêng với nước miệng; mủ đờm với mủ đờm; và máu với 
máu; chính do những yêu-tô mà các chúng sinh đên với nhau và kêt hội 


với nhau: những người có tính khí thấp hèn thì đến với nhau và kết hội với 


“l1 


những người có tính khí thấp hèn. Trong quá khứ, họ làm như vậy, trong 


tương lai họ sẽ làm như vậy, và giờ trong hiện tại họ cũng làm như vậy. 


(¡) “Này các Tỳ kheo, chính theo cách những yếu-tô (tính khí, nết 
hạnh, khuynh hướng) mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau: 
những người có tính khí tốt lành thì đến với nhau và kết hội với những 
người có tính khí tốt. Trong quá khứ họ làm như vậy; trong tương lai họ sẽ 
làm như vậy; và giờ trong hiện tại họ cũng làm như vậy. 

“Giống như sữa thì đến với sữa và kết hợp với sữa; dầu với dầu; bơ 
với bơ; mật ong với mật ong; mật đường với mật đường; tương tự như 
vậy, chính do những yếu-tố mà các chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau: những người có tính khí tốt lành thì đến với nhau và kết hội với 
những người có tính khí tốt lành. Trong quá khứ họ làm như vậy; trong 
tương lai họ sẽ làm như vậy; và giờ trong hiện tại họ cũng làm như vậy.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, đức Thế Tôn 
nói thêm như vầy: 

“Từ gặp gỡ (nhìn, nghe, tiếp xúc) nên rừng tham-dục sinh ra, 
Nhờ không gặp gỡ nên rừng bị chặt đút. 
Như những người leo lên tâm ván, 
Sẽ bị chìm trong biển sóng, 


Người có đức hạnh cũng sống như chết chìm 


Nêu giao lưu với kẻ lơi tâm lười biêng. 


“Do vậy người sống nên tránh gặp loại người đó: 
Người lười biếng, không tỉnh tắn. 

Hãy gặp gỡ bậc trí hiền: 

Những người thiền tập kiên định, 

Những thánh nhân sống tách ly ấn dật, 

Thì sự tinh tấn sẽ luôn được phát khởi.” 


(SN 14:16) 
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17 (7) Thiếu Niềm-Tìn ... 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau. Những người thiếu niềm-tin thì đến với nhau và kết hội với những 
người thiếu niềm-tin, những người không biết xấu-hồ lương tâm (vô tàm) 
với những người không biết xấu-hồ lương tâm, những người không biết 
sợ-hãi làm điều sai xấu (vô quý) với những người không biết sợ-hãi làm 
điều sai xấu, những người không học-hiểu với những người không học- 
hiểu, những người lười-biếng với những người lười-biếng, những người 
có tâm lăng-xăng (thiếu chánh niệm, thất niệm) với những người có tâm 
lăng-xăng, những người vô-trí với những người vô-trí. Trong quá khứ là 
như vậy; trong tương lai sẽ như vậy; và giờ trong hiện tại cũng như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách những yếu-tô (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau. Những người có niềm-tin đến với nhau và kết hội với những người 
có niềm-tin, những người biết xâu-hồ lương tâm (có tàm) với những người 
biết xấu-hồ lương tâm, những người biết sợ-hãi làm điều sai xấu (có quý) 
với những người biết sợ-hãi làm điều sai xấu, những người có học-hiêu 
với những người có học-hiều (coi chú thích 244 kinh 13:16 kế trên), những 
người siêng-năng với những người siêng-năng, những người có tâm 
chánh-niệm với những người có tâm chánh-niệm, những người có-trí với 
những người có-trí. Trong quá khứ là như vậy; trong tương lai sẽ như vậy; 


và giờ trong hiện tại cũng như vậy. 


(SN 14:17) 


18 (8) Bắt Rễ Từ Những Người Thiếu Niềm-Tin 
( “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 


khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 


nhau. Những người /Ù/ếu niêm-fin đên với nhau và kêt hội với những 
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người thiếu niềm-tin; những người không biết xấu-hỗ lương tâm với 
những người không biết xấu-hồ lương tâm; những người vô-trí với những 
người vô-trí. 

“Những người có niểm-tin đến với nhau và kết hội với những người 
có niềm-tin, những người biết xấu-hỗ lương tâm với những người biết 
xấu-hồ lương tâm, những người biết sợ-hãi làm điều sai xấu với những 
người biết sợ-hãi làm điều sai xấu, những người có-trí với những người 
có-trí. Trong quá khứ là như vậy, trong tương lai sẽ như vậy, và giờ trong 
hiện tại cũng như vậy.” 

[04 phần tiếp theo của bài kinh này là giống hệt như trên, chỉ khác nhau 
ở chỗ: những cặp phẩm chất ghi sau đây sẽ tương ứng thay thế cặp phẩm 
chất “những người không biết xấu-hồ lương tâm”: “những người biết xấu-hỗ 
lương tâm” ở 02 đoạn trên: ] 

(ii) những người không biết sợ-hãi làm điều sai xấu; những người biết 
sợ-hãi làm điều sai xấu; 

(iii) những người không học-hiễu; những người có học-hiều; 

(iv) những người lười-biếng: những người siêng-năng; 

(v) những người có tâm lăng-xăng: những người có tâm chánh-niệm. 


(SN 14:18) 


19 (9) Bắt Rễ Từ Những Người Không Biết Xắu-Hồ Lương Tâm 
( “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 


khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau. Những người không biết xấu-hồ lương tâm (vô tàm) đến với nhau 
và kết hội với những người không biết xấu-hồ lương tâm những người 
không biết sợ-hãi làm điều sai xấu với những người không biết sợ-hãi làm 
điều sai xấu, những người vô-trí với những người vô-trí. 

“Những người biết xấu-hổ lương tâm (có tàm) đến với nhau và kết hội 


với những người biệt xâu-hô lương tâm những người biệt sợ-hãi làm điêu 
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sai xấu với những người biết sợ-hãi làm điều sai xấu, những người có-trí 
với những người có-trí. [Trong quá khứ là như vậy; trong tương lai sẽ là 
như vậy; và giờ trong hiện tại cũng như vậy. ]” 


[03 phần tiếp theo của bài kinh này là giống hệt như trên, chỉ khác nhau 
ở chỗ: những cặp phẩm chất ghi sau đây sẽ tương ứng thay thế cặp phẩm 
chất “những người không biết sọ-hãi làm điễu sai xấu”; “những người biết 
sợ-hãi làm điều sai xấu”: ] 

(ii) những người không học-hiều; những người có học-hiễu; 

(iii) những người lười-biếng; những người siêng-năng: 

(iv) những người có tâm lăng-xăng; những người có tâm chánh-niệm. 


(SN 14:19) 


20 (10) Bắt Rễ Từ Những Người Không Biết Sọ-Hãi Làm Điều Sai 
Xấu 

( “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau. Những người không biết sọ-hãi làm điêu sai xấu (vô quý) với những 
người không biết sợ-hãi làm điều sai xấu, những người không học-hiểu 
với những người không học-hiêu, những người vô-trí với những người vô- 
trí. 

“Những người 2iế: sợ-hãi làm điều sai xấu (vô quý) với những người 
biết sợ-hãi làm điều sai xấu, những người có học-hiều với những người có 
học-hiểu, những người có-trí với những người có-trí. [Trong quá khứ là 
như vậy; trong tương lai sẽ là như vậy; và giờ trong hiện tại cũng như 
vậy.J” 


[02 phần tiếp theo của bài kinh này là giống hệt như trên, chỉ khác nhau 
ở chỗ: những cặp phẩm chất ghi sau đây sẽ tương ứng thay thế cặp phẩm 


323, é 


chất “những người không học-hiểu”; “những người có học-hiểu”:] 


(ï) những người lười-biếng: những người siêng năng: 
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(ii) những người có tâm lăng-xăng; những người có tâm chánh-niệm. 


(SN 14:20) 


21 (11) Bắt Rễ Từ Những Người Không Học-Hiễu 


() “Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính nết, khuynh 
hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với nhau. Những 
người không học-hiểu với những người không học-hiểu, những người 
lười-biếng với những người lười-biếng, những người vô-trí với những 
người vô-trí. 

“Những người có học-hiểu với những người có học-hiểu, những 
người siêng năng tỉnh tấn với những người siêng năng tinh tấn, những 
người có-trÍ với những người có-trí. Trong quá khứ là như vậy; trong 
tương lai sẽ là như vậy; và giờ trong hiện tại cũng như vậy.” 

(ii) “Những người không học-hiểu đến với nhau và kết hội với những 
người không học-hiều, những người có tâm lăng-xăng với những người có 


tâm lăng-xăng, những người vô-trí với những người vô-trí. 


“Những người có học-hiểu với những người có học-hiểu, những 
người có tâm chánh-niệm với những người có tâm chánh-niệm, những 
người có-trí với những người có. Trong quá khứ là như vậy; trong tương 
lai sẽ là như vậy; và giờ trong hiện tại cũng như vậy.” 


(SN 14:21) 


22 (12) Bắt Rễ Từ Những Người Lười-biễng 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau. Những người /ưởi-biếng đến với nhau và kết hội những người lười- 
biếng, những người có tâm lăng-xăng với những người có tâm lăng-xăng, 


những người vô-trí với những người vô-trí. 
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“Những người ø#ô-lc íu (tinh tân) đên với nhau và kêt hội với những 
người nỗ-lực, những người có chánh-niệm với những người có chánh- 
niệm, những người có-trí với những người có-trí. Trong quá khứ là như 


vậy: trong tương lai sẽ là như vậy; và giờ trong hiện tại cũng như vậy.” 


(SN 14:22) 
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NHÓM 3 
NHÓM “ĐƯỜNG NGHIỆP? 
(Kammapatha-vagga) 


23 (1) Những Người Không Định- Tâm 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, tính nết, nết 
hạnh, khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội 
với nhau. Những người (hiểu niêm-tin đến với nhau và kết hội với những 
người thiếu niềm-tin, những người không biết xấu-hồ lương tâm với 
những người không biết xâu-hồ lương tâm những người không biết sọ-hãi 
làm điểu sai xấu với những người không biết sợ-hãi làm điều sai xấu, 
những người không định-fâm với những người không định-tâm, những 
người vô-/rí với những người vô-trí. 

“Những người có niễm-tin đến với nhau và kết hội với những người 
có niềm-tin, những người biết xấu-hồ lương tâm với những người biết 
xấu-hồ lương tâm những người biếr sợ-hãi làm điều sai xấu với những 
người biết sợ-hãi làm điều sai xấu, những người đzí-định với những người 
đạt-định, những người có-/rí với những người có-trí.” 


(SN 14:23) 


24 (2) Những Người Vô Đạo Đức 


[Giống hệt kinh kế trên, ngoại trừ chữ “những người không định-tâm” và 
“những người có định-tâm"” được thay thế tương ứng bởi chữ “những người 


võ đạo đức” và “những người có giới-hạnh”. | 


(SN 14:24) 


25 (3) Năm Giới Tu Tập 
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Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau. Những người sát-sinh đến với nhau và kết hội với những người sát- 
sinh; những người gian-cắp ... những người có tà-dâm tà dục ... những 
người nói-dối nói láo ... những người uống rượu nhẹ, rượu nặng hay dùng 
những chất độc hại, là căn nguyên của sự sống lơ tâm phóng dật ... đến 
với nhau và kết hội với nhau. 

“Những người kiêng cữ sát-sinh đến với nhau và kết hội với những 
người kiêng cữ sát-sinh; những người kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ tà- 
dâm tà dục ... kiêng cữ sự nói-dối nói áo ... kiêng cữ sự uống rượu nhẹ, 
rượu nặng và dùng những chất độc hại, là căn nguyên của sự sống lơ tâm 
phóng dật ... đến với nhau và kết hội với những người cũng kiêng cữ như 


vậy. 


(SN 14:25) 


26 (4) Bảy Đường Nghiệp 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau. Những người sát-sinh đến với nhau và kết hội với những người sát- 
sinh; những người gian-cắp ... những người tà-dâm tà dục ... những 
người nói-đối nói láo ... những người nói lời gây chia-rẽ ... những người 
nói lời gắt-gỏng nạt nộ ... những người nói chuyện tầm-phào tán dóc ... 
đến với nhau và kết hội với nhau. 

“Những người kiêng cữ sát-sinh đến với nhau và kết hội với những 
người kiêng cữ sát-sinh; những người kiêng cữ gian-cắp ... kiêng cữ tà- 
dâm tà dục ... kiêng cữ sự nói-dối nói láo ... kiêng cữ sự nói lời gây chia- 


rẽ ... kiêng cữ sự nói lời găắt-gỏng nạt nộ ... kiêng cữ sự nói chuyện tâm- 
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phào tán dóc ... đên với nhau và kêt hội với những người cũng kiêng cữ 
như vậy.” 


(SN 14:26) 


27 (5) Mười Đường Nghiệp 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau. Những người sát-sinh đến với nhau và kết hội với những người sát- 
sinh; những người ... [giống đoạn này trong kinh 14:26 kế trên, và thêm:] 
... những người thẻm-khát ... những người mang ác-ý ... những người có 
cách-nhìn sai lạc (tà kiến) đến với nhau và kết hội với những người có 
cách-nhìn sai lạc. 

“Những người kiêng cữ sát-sinh đến với nhau và kết hội với những 
người kiêng cữ sát-sinh; những người kiêng cữ ... [giống đoạn này trong 
kinh 14:26 kế trên, và thêm:] ... những người không thèm-khát ... những 
người không ác-ý ... những người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) 


đên với nhau và kêt hội với những người có cách-nhìn đúng đăn.” 


(SN 14:27) 


28 (6) Con Đường Tám Phân 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau. Những người có cách-nhìn sai lạc (tà kiến) đến với nhau và kết hội 
với những người có cách-nhìn sai lạc; những người có ý-định sai lạc (tà tư 
duy) ... lờI-nói sai trái (tà ngữ) ... hành-động sai trái (tà nghiệp) ... sự 


mưu-sinh sai trái (tà mạng) ... nỗ-lực tu sai lạc (tà tỉnh tấn) ... tâm-niệm 
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sai lạc (tà niệm) ... định-tâm sai lạc (tà định) đến với nhau và kết hội với 


nhau. 


“Những người có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) đến với nhau và 
kết hội với những người có cách-nhìn đúng đắn; những người có ý-định 
đúng đắn (chánh tư duy)... lời-nói đúng đắn (chánh ngữ) ... hành-động 
đúng đắn (chánh nghiệp) ... sự mưu-sinh đúng đắn (chánh hạnh) ... nỗ- 
lực tu đúng đắn (chánh tinh tấn) ... tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) ... 
định-tâm đúng đắn (chánh định) đến với nhau và kết hội với nhau.” 


(SN 14:28) 


29 (7) Mười Yếu- TỔ 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, chính do cách những yếu-tố (tính khí, nết hạnh, 
khuynh hướng) nên có những chúng sinh đến với nhau và kết hội với 
nhau. Những người có cách-nhìn sai lạc (tà kiến) ... [giống đoạn này trong 
kinh 14:28 kế trên, và thêm:] ... sự-biết sai lạc (tà trí)... sự giải-thoát sai 
lạc (tà giải thoát) đến với nhau và kết hội với nhau. 

“Những người có cách-nhìn đúng đắn ... [giống đoạn này trong kinh 
14:28 kế trên, và thêm:] ... sự-biết đúng đắn (chánh tri)... sự giải-thoát 
đúng đắn (chánh giải thoát) đến với nhau và kết hội với nhau.” 


(SN 14:29) 
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NHÓM 4 
“NHÓM THỨ TƯ” 
(Cafu†tha-vagga) 


[Bốn Yếu-Tó]| 


30 (1) Bắn Yếu- Tố 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc ... 


“Này các Tỳ kheo, có bốn yếu-tố này. Bốn đó là gì? Yếu-tố đất 
(cứng), yếu-tô nước (lỏng), yếu-tô nhiệt (lửa), yếu-tố khí (gió). Đây là bốn 


yếu-tố ››247 


(SN 14:30) 


ð1 (2) Trước Khi Ta Giác Ngộ 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ [trước khi sự giác-ngộ của 
ta], khi ta còn là một bồ-tát, chưa giác-ngộ toàn thiện, điều này đã xảy đến 
với ta: “Cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, cái gì là sự thoát-khỏi 
trong trường hợp (khi xem xét, khi xét theo) yêu-tỗ đất? Cái gì là sự thỏa- 
thích, cái gì là sự nguy-hại, cái gì là sự thoát-khỏi trong trường hợp yếu-tố 
nước ... yếu-tô nhiệt (lửa) ... yêu-tô khí (gió)?? 


“Rồi, này các Tỳ kheo, điều này đã xảy đến với ta: “Sự sướng khoái 
và vui thích khởi sinh tùy thuộc vào yêu-tô đất: đây chính là sự thỏa-thích 
trong yếu-tó đất. Mà yêu-tô đất là vô thường, khổ, và luôn bị thay đồi: nên 
đây chính là sự nguy-hại trong yếu-tố đất. Sự loại bỏ và dẹp bỏ dục và 
tham đối với yêu-tố đất: đây chính là sự thoát-khỏi khỏi yếu-tố đất.?*8 


172 * Chương 14 — Liên Kết CÁC YÊÉU-TÔ 


“Sự sướng khoái và vui thích khởi-sinh tùy thuộc vào yêu-tô nước ... 
yếu-tố nhiệt ... yếu-tố khí: đây chính là sự thỏa-thích trong yếu-tố khí. Mà 
yếu-tố nước ... nhiệt ... khí là vô thường, khổ, và luôn bị thay đổi: nên 
đây chính là sự nguy-hại trong yếu-tố nước ... nhiệt ... khí. Sự loại bỏ và 
đẹp bỏ dục và tham đối với yêu-tô khí: đây chính là sự thoát-khỏi khỏi 


yêu-tô khí. '? 


“Này các Tỳ kheo, khi ta cha trực tiếp biết sự thỏa-thích, sự nguy- 
hại, và sự thoát-khỏi trong trường hợp bốn yếu-tô này, đúng như chúng 
thực là, thì ta đã không tuyên bố mình đã thức tỉnh tới sự giác-ngộ toàn 
thiện vô thượng trong thế giới này có những thiên thần, Ma Vương, và trời 
Brahmä, trong thế hệ (quần thể) chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la- 
môn, những thiên thần và loài người. Nhưng khi ta đã trực tiếp biết những 
điều này, đúng như chúng thực là, thì ta mới tuyên bố răng mình đã thức 
tỉnh tới sự giác-ngộ toàn thiện vô thượng trong thế giới này có các thiên 
thần ... những thiên thần và loài người. 

“Sư-biết và sự-thấy (trí-biết và tầm-nhìn) đã khởi sinh trong ta như 
vầy: “Sự giải-thoát của-tâm của ta là bất khả lay chuyền; đây là lần sinh 


cuôi cùng của ta. Từ đây không còn sự tái hiện-hữu (tái sinh) nữa.””?59 


(SN 14:31) 


32 (3) Ta Đã Quyết Tâm 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, ta đã quyết tâm đi tìm sự /hỏa-ihích trong yếu-tố 
đất. Mọi sự thỏa thích trong yếu-tố đất— ta đã tìm ra. Bằng trí-tuệ, ta đã 
nhìn thấy rõ ràng sự thỏa-thích trong yêu-tố đất với xa tới mức nào. 

“Ta đã quyết tâm đi tìm sự guy-hại trong yếu-tô đất. Mọi sự nguy hại 
trong yếu-tố đất— ta đã tìm ra. Bằng trí-tuệ, ta đã nhìn thấy rõ ràng sự 


nguy-hại trong yêu-tô đât với xa tới mức nào. 
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“Ta đã quyết tâm đi tìm sự fhoát-khỏi khỏi yếu-tố đất. Mọi sự thoát- 
khỏi khỏi yếu-tố đất— ta đã tìm ra. Bằng trí-tuệ, ta đã nhìn thấy rõ ràng sự 
thoát-khỏi khỏi yếu-tố đất với xa tới mức nào.” 

“Này các Tỳ kheo, ta đã quyết tâm đi tìm /hỏa-thích trong ... sự nguy- 
hại trong... sự fhoát-khỏi khỏi yếu-tố nước ... yêu-tô nhiệt ... yêu-tố khí. 
Mọi sự thoát-khỏi khỏi yếu-tố khí— ta đã tìm ra. Bằng trí-tuệ, ta đã rõ 
ràng nhìn thấy sự thoát-khỏi khỏi yếu-tô khí với xa tới mức nảo. 

“Này các Tỳ kheo, khi ta cưa trực-tiếp biết sự thỏa-thích, sự nguy- 
hại, và sự thoả-khỏi trong trường hợp bốn yếu-tỗ này, đúng như chúng 
thực là, ta đã không tuyên bố ... [giống hệt đoạn này ở bài kinh kế trên] ... 
Nhưng khi ta đã trực tiếp biết điều này, đúng như nó thực là, thì ta mới 
tuyên bố rằng ta đã thức tỉnh tới sự giác-ngộ toàn thiện vô thượng trong 
thế giới này có các thiên thần ... những thiên thần và loài người. 

“Sự-biết và sự-thấy đã khởi sinh trong ta như vầy: “Sự giải-thoát của- 
tâm của ta là bất khả lay chuyên; đây là lần sinh cuối cùng của ta. Từ đây 


không còn sự tái hiện-hữu (tái sinh) nữa.”” 


(SN 14:32) 


33 (4) Nếu Mà Không Có ... 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, nếu mà không có sự thỏa-thích trong yêu-tô đất, 
thì chúng sinh sẽ không bị say-mê với nó; nhưng vì có sự thỏa-thích trong 
yếu-tố đất, nên chúng sinh bị say-mê với nó. Nếu mà không có sự nguy- 
hại trong yếu-tô đất, thì chúng sinh sẽ không ghê-sợ với nó; nhưng vì có 
sự nguy-hại trong yêu-tô đất, nên chúng sinh ghê-sợ với nó. Nếu không có 
sự thoát-khỏi khỏi yếu-tố đất, thì chúng sinh sẽ không thoát-khỏi nó; 
nhưng vì có sự thoát-khỏi khỏi, nên chúng sinh có thể thoát-khỏi nó. 


“Này các Tỳ kheo, nêu mà không có sự thỏa-thích trong yếu-tô nước 


... yêu-tô nhiệt ... yêu-tô khí, thì chúng sinh sẽ không bị say-mê với nó; 


174 * Chương 14 — Liên Kết CÁC YÊÉU-TÔ 


nhưng vì có sự thỏa-thích trong yếu-tố khí, nên chúng sinh bị say-mê với 
nó ... nhưng vì có sự thoát-khỏi khỏi yếu-tố khí, nên chúng sinh có thể 
thoát-khỏi nó. 

“Này các Tỳ kheo, do chúng sinh c#z trực-tiếp biết sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự thoát-khỏi trong trường hợp bốn yếu tố này, đúng như 
chúng thực là, cho nên họ ca thoát-khỏi thể giới này có những thiên 
thần, Ma Vương, và trời Brahma, thoát-khỏi thế hệ chúng sinh này có 
những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người; họ chưa được 
thoát ly khỏi nó, chưa được giải thoát khỏi nó, và họ cũng chưa được sống 
với một cái tâm không còn những rào-cản.?"! Nhưng khi họ đã trực-tiếp 
biết tất cả điều này, đúng như chúng thực là, thì họ đã thoát-khỏi thế giới 
này ... có những thiên thần và loài người; họ đã được thoát ly khỏi nó, đã 
được giải thoát khỏi nó, và họ sống với một cái tâm không còn những rào- 


”? 


cản. 


(SN 14:33) 


34 (5) Chỉ Toàn Khổ 
Ở Sãvatth1. 


(1) “Này các Tỳ kheo, nếu yếu-tố đất này chỉ (có) toàn khổ, chìm đắm 
trong sự khổ, chìm ngập trong sự khổ, và nếu nó [cũng] không chìm ngập 
trong sự sướng, thì chúng sinh đâu bị say-mê với nó. Nhưng bởi vì yếu-tố 


?52 chìm đăm trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, 


đất là (có) sướng, 
và nó không phải chỉ chìm ngập trong sự khổ, nên chúng sinh mới bị say- 
mÊ với nó. 

“Này các Tỳ kheo, nếu yếu-tố nước này chỉ toàn khổ ... nếu yếu-tố 
nhiệt này chỉ toàn khô ... nếu yếu-tô khí này chỉ toàn khổ, chìm đắm trong 
sự khổ, chìm ngập trong sự khổ, và nếu nó [cũng] không chìm ngập trong 
sự sướng, thì chúng sinh đâu bị say-mê với nó. Nhưng bởi vì yếu-tô khí là 


(có) sướng, chìm đăm trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, và nó 
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không phải chỉ chìm ngập trong sự khô, nên chúng sinh mới bị say-mê với 


rẻ 


nƠØ. 


(2) “Này các Tỳ kheo, nếu yêu-tố đất này chỉ toàn sướng, chìm đắm 
trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, và nếu nó [cũng] không chìm 
ngập trong sự khô, thì chúng sinh đâu nhận thấy [trải nghiệm] sự ghê-sợ 
đối với nó. Nhưng bởi vì yếu-tố đất là (có) khổ, chìm đắm trong sự khô, 
chìm ngập trong sự khổ, và nó không phải chỉ chìm ngập trong sự sướng, 


nên chúng sinh mới nhận thây sự ghê-sợ đôi với nó. 


“Này các Tỳ kheo, nếu yếu-tố nước này chỉ toàn sướng ... nếu yếu-tố 
nhiệt này chỉ toàn sướng ... nếu yếu-tô khí này chỉ toàn sướng, chìm đắm 
trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, và nếu nó [cũng] không chìm 
ngập trong sự khổ, thì chúng sinh đâu nhận thấy sự ghê-sợ đối với nó. 
Nhưng bởi vì yếu-tố nước ... nhiệt ... khí là (có) khổ, chìm đắm trong sự 
khổ, chìm ngập trong sự khổ, và nó không phải chỉ chìm ngập trong sự 


sướng, nên chúng sinh mới nhận thây sự ghê-sợ đôi với nó.” 


(SN 14:34) 


đö (6) Khoái Lạc 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ai tìm kiếm khoái-lạc trong yếu-tố đất là tìm kiếm 
khoái-lạc trong sự khổ đau. Ai tìm kiếm khoái lạc trong sự khổ đau thì 
(người đó) không thoát khỏi khổ đau, ta nói vậy. Ai tìm kiếm khoái-lạc 
trong yếu-tố nước ... trong yếu-tố nhiệt ... trong yếu-tố khí là tìm kiếm 
khoái-lạc trong sự khổ đau. Ai tìm kiếm khoái lạc trong sự khổ đau thì 


(người đó) không thoát khỏi khổ đau, ta nói vậy. 


“Ai không tìm kiếm khoái-lạc trong yếu-tố đất ... trong yếu-tố khí là 
không tìm kiếm khoái-lạc trong sự khổ đau. Ai không tìm kiếm khoái lạc 


trong sự khổ đau thì (người đó) thoát khỏi khô đau, ta nói vậy.” 


(SN 14:35) 
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36 (7) Khởi Sinh 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thể 
hiện của yếu-tố đất là sự khởi sinh của sự khổ đau, sự liên tục của căn 
bệnh, sự thể hiện của giả-chết.?53 Sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và 
sự thể hiện của yếu-tố nước ... yêu-tố nhiệt ... yếu-tô khí là sự khởi-sinh 


của sự khô đau, sự liên tục của căn bệnh, sự thê hiện của già-chết. 


“Này các Tỳ kheo, sự châm dứt, sự lặn mât, và sự phai biên của yêu- 
tô đât ... yêu-tô khí là sự châm dứt của khô đau, sự lặn mât của căn bệnh, 
sự phai biên của g1ià-chêt.” 


(SN 14:36) 


37 (8) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (1) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn yếu-tố nảy. Bốn đó là gì? Yếu-tố đất, yếu- 
tố nước, yếu-tố nhiệt, yếu-tố khí. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bả-la-môn nào không hiểu được sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoảát-khỏi trong trường hợp (khi xem xét, 
khi xét theo) bốn yêu-tỗ này, đúng như chúng thực là: thì những người đó 
ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong số những 
bà-la-môn, và những vị đó, trong kiếp này, do không tự mình chứng ngộ 
điều (sự thật) này bằng sự-biết trực tiếp, cho nên không chứng nhập và an 
trú trong mục tiêu của đời sống tu-sĩ (sa-môn hạnh) hay mục tiêu của đời 
sống bà-la-môn (bà-la-môn hạnh). 

“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào hiểu được 
sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi trong trường hợp (khi xem xét, 
khi xét theo) bốn yêu-tỗ này, đúng như chúng thực là: thì những người đó 
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ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà-la-môn trong số những bà-la-môn, 
và những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ những điều (sự thật) này, 
ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu- 


sĩ và mục tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 14:37) 


đổ (9) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn yếu-tố nảy. Bốn đó là gì? Yếu-tố đất, yếu- 
tố nước, yếu-tố nhiệt, yếu-tố khí. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu được 
nguôn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi 
trong trường hợp (khi xem xét, khi xét theo) bỗn yêu-tỗ này, đúng như 
chúng thực là: thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu 
sĩ hay bả-la-môn trong số những bà-la-môn ... 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
nguôn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi 
trong trường hợp (khi xem xét, khi xét theo) bỗn yếu-tỗ này, đúng như 
chúng thực là: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và 
bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình 
chứng ngộ những điều (sự thật) này, ngay trong kiếp này chứng nhập và 
an trú trong mục tiêu của đời sống tu-sĩ và mục tiêu của đời sống bà-la- 


” 


môn. 


(SN 14:38) 


39 (10) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (3) 
Ở Sãvatthi. 
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“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu được 
yếu-tô đất, nguôn-gốc của nó. sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chẩm-dứt nó: ai không hiểu được yếu-tỗ nước ... yếu-tô nhiệt... yêu-tô 
khí, nguồn-gốc Của nó, Sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chắm-dứt nó: thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ 


hay bà-la-môn trong số những bả-la-môn ... 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và 
bà-la-môn trong số những bà-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình 
chứng ngộ những điều (sự thật) này, ngay trong kiếp này chứng nhập và 
an trú trong mục tiêu của đời sống tu-sĩ và mục tiêu của đời sống bà-la- 


^ ”? 


TìØH. 


(SN 14:39) 


Chương 15 


Liên Kêt VO-THUY 
(15 Anamafagsa-sarnyuffa) 
(15 Tương ưng Vô-Thhi) 
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NHÓM 1 
“NHÓM THỨ NHẤT? 
(Pathama-vagga) 
[Cỏ Cây] 


1 (1) Cỏ Cây 
Ở Sãvatthi. 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi [sarhsära] là không có điểm khởi 
đầu có thê nhận biết được (vô thủy).?"* Một thời điểm khởi đầu (của nó), 
từ lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản trở bởi vô- 
minh và bị gông cùm bởi dục-vọng (ái, tham ái), là không thể nhận biết 


được. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử một người đi chặt hết các cỏ, cây, cành, lá ở 
trong cõi Diêm-phù-nề (7Jzmbudipa) này, và gom chất tất cả chúng lại 
thành một đóng. Sau đó, người đó ngồi lẫy từng cái ra đếm, và nói: “Đây 
là mẹ ta, đây là mẹ của mẹ ta.” Chuỗi số những người mẹ và mẹ của mẹ 
của người đó sẽ như là bất tận; cũng như SỐ CỎ, cây, cành, lá là vô tận, 
không bao giờ dùng hết được. Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hồi (sinh tử) 
này là không có điểm khởi đầu có thê nhận biết được. Một thời điểm khởi 
đầu (của nó), từ lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản 
trở bởi vô-minh và bị gông cùm bởi dục-vọng, là không thể nhận biết 
được. Này các Tỳ kheo, từ biết bao lâu các người đã luôn nếm trải (vô 
vàn) khô sở, và đau đớn, và tai ương, và bị sình thối trong nghĩa địa (vô 


vàn lần). Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ [nếm trải sự ghê- 
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sợ] đôi với tât cả mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ đê trở nên chán-bỏ đôi 


với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:01) 


2 (2) Trái Đắt 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi là không có điểm khởi đầu có thể 
nhận biết được (vô thủy). Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng 
sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản trở bởi vô-minh và bị 


gông cùm bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử một người có thê lấy hết đất của đại địa cầu 
nảy để nặn thành những hòn đất bằng cỡ hột táo tàu, mỗi lần nặn xong 
một viên rồi bỏ xuống và nói: “Đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi.” 
Chuỗi số của những người cha và cha của cha của người đó sẽ như là bất 
tận, cũng như (đất của) đại địa cầu này là vô tận, không bao giờ dùng hết 
được. Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hồi (sinh tử) này là không có điểm 
khởi đầu có thể nhận biết được. Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc 
chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản trở bởi vô-minh và 
bị gông cùm bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Này các Tỳ kheo, 
từ biết bao lâu các người đã luôn nếm trải (vô vàn) khổ sở, và đau đớn, và 
tai ương, và bị sình thối trong nghĩa địa (vô vàn lần). Điều này là quá đủ 
để (chúng ta) thấy ghê-sợ [nếm trải sự ghê-sợ| đối với tất cả mọi sự tạo- 
tác (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng 


ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:02) 


3 (3) Nước Mắt 
Ở Sãvatth1. 
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“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hỗồi này là không có điểm khởi đầu có 
thể nhận biết được (vô thủy). Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc 
chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản trở bởi vô-minh và 
bị gông cùm bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Các thầy nghĩ 
sao, này các Tỳ kheo, cái nào là nhiều hơn: nước mắt mà các người đã 
khóc trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong đó; khóc và 
than khóc bởi do gặp phải những thứ mình không ưa và chia cách với 
những thứ mình yêu thích — nước mắt này hay nước trong bốn đại 


dương?”?®5 


“Thưa Thế Tôn, theo chúng con hiểu được Giáo Pháp do đức Thế Tôn 
chỉ dạy thì nước mắt mà mọi người đã khóc trong suốt thời gian lang 
thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân-hồi; khóc và than khóc bởi do 
gặp phải những thứ mình không ưa và chia cách với những thứ mình yêu 


thích—chỉ riêng đó đã nhiều hơn nước trong bốn đại dương.” 


“Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Tốt thay, các thầy đã hiểu được Giáo Pháp 
ta đã dạy theo cách như vậy. Nước mắt mà các người đã khóc trong suốt 
thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân-hồi; khóc và than 
khóc bởi do gặp phải những thứ mình không ưa và chia cách với những 
thứ mình yêu thích—chỉ riêng đó đã nhiều hơn nước trong bốn đại dương. 
Này các Tỳ kheo, đã từ lâu các người đã từng nếm trải cái chết của mẹ 
mình; khi nêm trải điều đó, các người đã khóc than và ai oán bởi do gặp 
phải những thứ mình không ưa và chia cách với những thứ mình yêu 
thích dòng nước mắt mà các người đã khóc còn nhiều hơn nước trong 
bốn đại dương. 


“Này các Tỳ kheo, đã từ lâu các người đã nếm trải cái chết của cha ... 
cái chết của anh em ... cái chết của chị em ... cái chết của con trai... cái 
chết của con gái... sự mất đi người thân họ hàng ... sự mất mát tài sản 
... SP mắt mát do đau bệnh; khi nêm trải điều đó, các người đã khóc than 
và ai oán bởi do gặp phải những thứ mình không ưa và chia cách với 
những thứ mình yêu thích—dòng nước mắt mà các người đã khóc còn 


nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Vì lý do gì? Bởi vì vòng luân-hồi 
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(sinh tử) này là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được ... Điều 
này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác (các 
hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm 
cách) giải-thoát khỏi chúng.” 

(SN 15:03) 


4 (4) Sữa Mẹ 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hỗồi này là không có điểm khởi đầu có 
thể nhận biết được (vô thủy). Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc 
chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản trở bởi vô-minh và 
bị gông cùm bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Này các Tỳ kheo, 
các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: sữa mẹ mà các người đã uống 
trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu (trong đó)— sữa đó hay 


nước trong bôn đại dương?” 


“Thưa Thế Tôn, theo chúng con hiểu được Giáo Pháp do đức Thế Tôn 
chỉ dạy thì sữa mẹ mà mọi người đã uống trong suốt thời gian lang thang 
và trôi giạt rất lâu trong vòng luân-hồi—chỉ riêng đó đã nhiều hơn nước 


trong bốn đại dương.” 


“Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Tốt thay, các thầy đã hiểu được Giáo Pháp 
ta đã dạy theo cách như vậy. Sữa mẹ mà mọi người đã uống trong suốt 
thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân-hồi—chỉ riêng đó 
đã nhiều hơn nước trong bốn đại dương.” Vì lý do gì? Bởi vì vòng luân- 
hồi (sinh tử) này không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được ... Điều 
này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác (các 
hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm 
cách) giải-thoát khỏi chúng.” 

(SN 15:04) 
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O (5) Núi 

Ở Sãvatthi. 

Một Tỳ kheo tới gặp đức Thế Tôn, kính lễ Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên, và thưa: “Thưa Thế Tôn, một đại kiếp là bao lâu?72° 

“Này Tỳ kheo, một đại kiếp là dài. Không dễ gì đếm nó và nói nó là 
rất nhiều năm, hay nhiều trăm năm, hay nhiều ngàn năm, hay nhiều trăm 
ngàn năm .” 

“Vậy có thể cho ví dụ được không, thưa Thế Tôn?” 

“Được, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. 

“Này Tỳ kheo, giả sử có một khối núi đá lớn kéo dài một do-tuần 
(yøjana, đặm Ấn), ngang một do-tuần, một khối núi đá liền đặc, không có 
lỗ hoặc khe nứt. Cứ sau mỗi một trăm năm có một người dùng một miếng 
vải lụa Kãsi mềm chùi một cái lên khối núi.” Dù khối núi to nhưng cứ 
một trăm năm chùi một cái cũng tới lúc mòn hết khối núi đó, nhưng 
khoảng thời gian (dài thăm thăm) đó cũng chưa dài bằng một đại kiếp. 
Này Tỳ kheo, một đại kiếp là rất dài. Và với những đại kiếp dài vô vàn 
như vậy, chúng ta đã lang thang trôi giạt trong suốt nhiều đại kiếp, rất 
nhiều trăm đại kiếp, rất nhiều ngàn đại kiếp, rất nhiều trăm ngàn đại kiếp. 
Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hôi (sinh tử) này là không có điểm khởi đầu 
có thể nhận biết được ... Điều này là quá đủ đề (chúng ta) thấy ghê-sợ đối 
với tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với 


chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 
(SN 15:05) 


6 (6) Hạt Cải 
Ở Sãvatthi. 
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Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, một đại 
kiếp dài bao nhiêu?” 

“Này Tỳ kheo, một đại kiếp là dài. Không dễ gì đếm nó và nói nó là 
rất nhiều năm, hay rất nhiều trăm năm, hay rất nhiều ngàn năm, hay rất 


nhiều trăm ngàn năm.” 
“Vậy có thể cho ví dụ được không, thưa Thế Tôn?” 
“Được, này Tỳ kheo”, đức Thê Tôn nói. 


“Này Tỳ kheo, giả sử có một khu thành với các tường thành bằng sắt 
dài một do-tuần (dặm Ấn), rộng một do-tuần, và cao một do-tuần, chứa 
đầy hạt cải được nêm chặt. Cứ hết một trăm năm một người tới lấy đi một 
hạt cải. Đống hạt cải rất to nhưng cứ lấy như vậy cũng tới lúc cạn đi và hết 
đi, nhưng khoảng thời gian (dài thăm thắm) đó cũng chưa dài bằng một 
đại kiếp. Này Tỳ kheo, một đại kiếp là rất dài. Và với những đại kiếp dài 
vô vàn như vậy, chúng ta đã lang thang trôi giạt trong suốt nhiều đại kiếp, 
rất nhiều trăm đại kiếp, rất nhiều ngàn đại kiếp, rất nhiều trăm ngàn đại 
kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hồi (sinh tử) này là không có điểm khởi 
đầu có thể nhận biết được ... Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ 
đối với tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với 


chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:06) 


Z7 (7) Các Đệ Tử 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có bao nhiêu đại kiếp đã qua đi?” 
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“Này các Tỳ kheo, nhiều đại kiếp đã qua đi. Không dễ gì đếm chúng 
và nói chúng là rất nhiều đại kiếp, hay rất nhiều trăm đại kiếp, hay rất 
nhiều ngàn đại kiếp, hay rất nhiều trăm ngàn đại kiếp.” 

“Vậy có thể cho ví dụ được không, thưa Thế Tôn?” 

“Được, này các Tỳ kheo”, đức Thế Tôn nói. 

“Này các Tỳ kheo, giả sử có bốn người đệ tử ở đây, mỗi người có tuổi 
thọ là một trăm năm, sống được một trăm năm, và mỗi ngày mỗi người 
trong họ nhớ lại được một trăm ngàn đại kiếp. Cho dù mỗi người có tuôi 
thọ một trăm năm, sống được một trăm năm nhưng cho tới khi chết tất cả 
họ (cộng lại) cũng không nhớ hết được số lượng đại kiếp đã qua đi.?°8 
Không dễ gì đếm chúng và nói chúng là rất nhiều đại kiếp, hay rất nhiều 
trăm đại kiếp, hay rất nhiều ngàn đại kiếp, hay rất nhiều trăm ngàn đại 
kiếp. Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hồi (sinh tử) này là không có điểm khởi 
đầu có thể nhận biết được ... Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ 
đối với tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với 


chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:07) 


8 (8) Sông Hằng 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở RãJagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. Rồi có một bà-la-môn đến gặp và chào hỏi đức Thế Tôn. Sau 
khi đã xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên và nói 
với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cô-đàm, có bao nhiêu đại kiếp đã qua đi?” 


“Này bà-la-môn, nhiều đại kiếp đã qua đi. Không dễ gì đếm chúng và 
nói chúng là rất nhiều đại kiếp, hay rất nhiều trăm đại kiếp, hay rất nhiều 


ngàn đại kiếp, hay rất nhiều trăm ngàn đại kiếp.” 


“Vậy có thể cho ví dụ được không, Thầy Cồ-đàm?” 
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“Được, này bà-la-môn”, đức Thê Tôn nói. 


“Này bà-la-môn, ví như số hạt cát nằm từ chỗ sông Hằng bắt nguồn 
cho tới chỗ nó đồ ra biển (Hằng Hà sa số): không dễ gì đếm được số hạt 
cát đó và nói nó là rất nhiều hạt cát, hay rất nhiều trăm hạt cát, hay rất 
nhiều ngàn hạt cát, hay rất nhiều trăm ngàn hạt cát. Này bà-la-môn, số đại 
kiếp đã trôi qua đi thậm chí còn nhiều hơn số lượng hạt cát đó. Không dễ 
gì đếm chúng và nói chúng là rất nhiều đại kiếp, hay rất nhiều trăm đại 
kiếp, hay rất nhiều ngàn đại kiếp, hay rất nhiều trăm ngàn đại kiếp. Bởi vì 
sao? Bởi vì vòng luân-hồi (sinh tử) này là không có điểm khởi đầu có thể 
nhận biết được ... Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất 
cả mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, 


quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


Khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã thưa với đức Thế Tôn: 
Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! ... Kê từ hôm 
nay xin Thầy Cô-đàm hãy nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 


(SN 15:08) 


9 (9) Khúc Cây 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi là không có điểm khởi đầu có thể 
nhận biết được (vô thủy). Một thời điểm đầu tiên, từ lúc chúng sinh lang 
thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản trở bởi vô-minh và bị gông cùm bởi 
dục-vọng, là không thể nhận biết được. Giống như một khúc cây được 
quăng lên, khi rớt có khi gốc rớt xuống trước, có khi cạnh thân rớt xuống 
trước, có khi đầu rớt xuống trước (tức là không thể nào đoán biết được); 
cũng giống như vậy, khi chúng sinh lang thang và trôi giạt trong vòng 
luân-hồi do còn bị cản trở bởi vô-minh và bị gông cùm bởi dục-vọng, lúc 
thì họ (chết) từ thế giới này (sinh) đến thế giới khác, lúc từ thế giới khác 


đến thế giới này.? Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hồi (sinh tử) này là 
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không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được ... Điều này là quá đủ để 
(chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để 
trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát 
khỏi chúng.” 

(SN 15:09) 


10 (10) Người 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trên 
Đỉnh Núi Kền Kên. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 
“Này các Tỳ kheo!”?240 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hỏi là không có điểm khởi đầu có thể 
nhận biết được (vô thủy). Một thời điểm đầu tiên, từ lúc chúng sinh lang 
thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản trở bởi vô-minh và bị gông cùm bởi 
dục-vọng, là không thể nhận biết được. Một người, lang thang và trôi giạt 
do bị cản trở bởi vô-minh và bị gông cùm bởi dục-vọng, có thể để lại một 
khối xương, một đống xương, một núi xương bằng Núi Vepulla này, nếu 
có ai gom chúng lại để tiêu hủy thì cũng không thê tiêu hủy hết chúng cho 
được.?"! Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hôi (sinh tử) này là không có điểm 
khởi đầu có thê nhận biết được ... Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy 
ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ 
đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, đức Thế Tôn 
đã nói thêm như vầy: 

“Đống xương một người để lại, 
Chỉ sau một đại kiếp, 

Cũng chất cao bằng núi: 

Bậc Đại Sa-Môn (Phật) đã nói vậy. 
Tuyên bố đống xương đó là rất lớn, 
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Lớn như Núi Vepulla, 
Năm ở hướng bắc Núi Kền Kên, 
Trong dãy núi Magadha (Ma-kiệt-đà). 


“Nhưng szu khi ai nhìn-thấy bằng trí-tuệ chánh đúng, 
Những điều chân-lý của bậc thánh nhân— 

Đó là: khổ và nguồn-gốc khổ, 

Sự thoát-khỏi khô, 

Và con-đường tám phần (Bát chỉ thánh đạo) 

Dẫn tới sự diệt-khốổ— 

Thì người đó, còn lang thang chỉ trong bảy kiếp nữa, 
Rồi sẽ chấm-dứt mọi sự khổ 


Băng cách tiêu-diệt mọi gông-cùm trói buộc.” 


(SN 15:10) 


s19] 


NHÓM 2 
“NHÓM THỨ HAI? 
(Dufiya-vagga) 


[Bắt Hạnh] 


11 (1) Bất Hạnh 
Trong một lần, khi đang ở Sãvatthï, đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi là không có điểm khởi đầu có thể 
nhận biết được (vô thủy). Một thời điểm khởi đầu, từ khi chúng sinh lang 
thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản trở bởi vô-minh và bị trói buộc 
trong bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Mỗi khi các thầy nhìn 
thấy ai gặp sự bất-hạnh, sự khốn-khổ, thì các thầy có thê kết luận: “Chúng 
ta cũng vậy, cũng đã nếm trải muôn vàn sự (khốn khổ) như vậy trong cái 
đường (luân-hồi) dài thăm thắm này." Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hồi 
(sinh tử) này là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được ... Điều 
này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác (các 
hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm 
cách) giải-thoát khỏi chúng.” 


(SN 15:11) 


12 (2) Hạnh Phúc 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hỏi là không có điểm khởi đầu có thể 
nhận biết được (vô thủy) ... Mỗi khi các thầy nhìn thấy ai hạnh-phúc và 
may-mắn, thì các thầy có thể kết luận: “Chúng ta cũng vậy, cũng đã nếm 
trải muôn vàn sự (hạnh phúc) như vậy trong cái đường (luân-hồi) dài thăm 
thắm này.” Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hồi (sinh tử) này là không có 


điểm khởi đầu có thể nhận biết được ... Điều này là quá đủ để (chúng ta) 
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thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để trở nên 
chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi 
chúng.” 


(SN 15:12) 


15 (3) Ba Mươi Vị Tỳ Kheo 
Ở Rãjagaha (Vương Xá) trong khu Rừng Tre. 


Lúc đó có ba mươi vị Tỳ kheo từ Pãvã đã đến gặp đức Thế Tôn— tất 
cả họ đều là những người sống tu trong rừng, những người ăn thức ăn khất 
thực, những người mặc y-phục làm từ giẻ rách, những người chỉ có ba bộ 
y, nhưng tất cả họ đều vẫn còn những gông-cùm trói buộc (kiết sử).?52 Sau 
khi đến gặp, họ kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi ý này đã 
xảy đến với đức Thế Tôn: “Ba mươi vị Tỳ kheo này đều là những người 
sống tu trong rừng, những người ăn thức ăn khất thực, những người mặc 
y-phục làm từ giẻ rách, những người chỉ có ba bộ y, nhưng tất cả họ đều 
vẫn còn những gông-cùm trói buộc. Vậy ta sẽ dạy cho họ Giáo Pháp theo 
cách đề ngay trong khi họ đang ngồi nghe tâm của họ được giải-thoát khỏi 
mọi ô-nhiễm (lậu hoặc) nhờ sự không còn dính-chấp (thủ diệt).” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo đó như vầy: “Này các Tỳ 
kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi là không có điểm khởi đầu có thể 
nhận biết được (vô thủy). Một thời điểm khởi đầu, từ lúc chúng sinh lang 
thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản trở bởi vô-minh và bị trói buộc 
trong bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Này các Tỳ kheo, các 
thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: dòng máu chảy mà các người đã đồ ra 
những khi bị chặt đầu trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu 


trong (vòng luân-hồi) đó—dòng máu này hay nước trong bốn đại dương?” 
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“Thưa Thế Tôn, theo chúng con hiểu được Giáo Pháp do đức Thế Tôn 
giảng dạy thì dòng máu chảy mà chúng con đã đồ những khi bị chặt đầu 
trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng luân-hồi— 


chỉ riêng đó đã nhiêu hơn nước trong bôn đại dương.” 


“Tốt, tốt này các Tỳ kheo! Tốt thay, các thầy đã hiểu được Giáo Pháp 
ta đã dạy theo cách như vậy. Dòng máu chảy mà các thầy đã đồ những khi 
bị chặt đầu trong suốt thời gian lang thang và trôi giạt rất lâu trong vòng 
luân-hồi— chỉ riêng đó đã nhiều hơn nước trong bốn đại đương. Này các 
Tỳ kheo, đã từ lâu các người đã từng là bò, và những khi bò bị chặt đầu, 
dòng máu chảy mà các người đã đồ còn nhiều hơn cả nước trong bốn đại 
dương. Đã từ lâu các người đã từng là trâu, là cừu, dê, nai, gà, heo ... Đã 
từ lâu các người đã từng bị bắt là kẻ ăn trộm, kẻ cướp đường, kẻ phạm tội 
tà dâm, và những khi đó các người bị chặt đầu, dòng máu chảy mà các 
người đã đồ còn nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Bởi vì sao? Bởi vì 
vòng luân-hồi (sinh tử) này là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết 
được ... Điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả 
mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, 
quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. Và trong khi những lời thuyết giảng này được 
nói ra, tâm của ba mươi Tỳ kheo đến từ xứ Pãvã đã được giải-thoát khỏi 


mọi ô-nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp. 


(SN 15:13) 


14 (4) Mẹ 

15 (5) Cha 

16 (6) Anh 

17 (7) Chị 

18 (8) Con Trai 
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19 (9) Con Gái 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân-hồi là không có điểm khởi đầu có thể 
nhận biết được (vô thủy) ... Này các Tỳ kheo, không dễ gì tìm ra một 
người trong cái đường (luân-hồi) thăm thắm này chưa từng là mẹ của 
mình ... chưa từng là cha của mình ... chưa từng là anh của mình ... chưa 
từng là chị của mình ... chưa từng là con trai của mình ... chưa từng là 
con gái của mình. Bởi vì sao? Bởi vì vòng luân-hồi (sinh tử) này là không 
có điểm khởi đầu có thể nhận biết được ... Điều này là quá đủ để (chúng 
ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để trở nên 
chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi 


chúng.” 


(SN 15:14—19) 


20 (10) Núi Vepulla 

Ở SãvatthI. 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trên 
Đỉnh Núi Kền Kên. Lúc đó đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: “Này các 
Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

() “Này các Tỳ kheo, vòng luân-hỏi là không có điểm khởi đầu có thể 
nhận biết được (vô thủy). Một thời điểm khởi đầu, từ lúc chúng sinh lang 
thang và trôi giạt (trong đó) do bị cản trở bởi vô-minh và bị trói buộc 
trong bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Này các Tỳ kheo, trong 
quá khứ, Núi Vepulla này được gọi là núi PacTnavarnsa, và thuở đó những 
người ở đây được gọi là người Tivara. Tuổi thọ của người Tivara là 
40.000 năm.?5 Họ có thể leo lên núi PãcTnavarhsa trong bốn ngày và leo 
xuống trong bốn ngày. Vào thời đó có đức Thế Tôn Kakusandha (Phật 
Câu-lưu-tôn), là một bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã khởi sinh trong thế 
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gian. Hai người đệ tử của bậc ấy có tên là Vidhura and Sañjïva, một đôi 
xuất sắc. Này các Tỳ kheo, thấy không! Cái tên núi đó đã biến mất, những 
vị đó đã chết, và bậc Thế Tôn đó đã chứng Niết-bàn cuối-cùng (bát niết- 
bàn). Này các Tỳ kheo, những sự tạo-tác (các hành) thật là vô thường, thật 
bất ôn, thật không đáng tin cậy. Này các Tỳ kheo, điều này là quá đủ để 
(chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để 
trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát 
khỏi chúng. 

(7) “Này các Tỳ kheo, [một thuở khác| trong quá khứ, Núi Vepulla 
này được gọi tên là núi Vañkaka, và thuở đó những người ở đây được gọi 


264 Họ có 


là người Rohitassa. Tuổi thọ của người Rohitassa là 30.000 năm. 
thể leo lên Núi Vaikaka trong ba ngày và leo xuống trong ba ngày. Vào 
thời đó có bậc Thế Tôn Koqägamana (Phật Câu-na-hàm), là một bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác, đã khởi sinh trong thế gian. Hai người đệ tử của bậc 
ấy có tên là Bhiyyosa và Uttara, một đôi xuất sắc. Này các Tỳ kheo, thấy 
không! Cái tên núi đó đã biến mất, những vị đó đã chết, và bậc Thế Tôn 
đó đã chứng Niết-bàn cuối-cùng (bát niết-bàn). Này các Tỳ kheo, những 
sự tạo-tác (các hành) thật là vô thường ... quá đủ để (chúng ta tìm cách) 
giải thoát khỏi chúng. 

(n) “Này các Tỳ kheo, [một thuở khác nữa| trong quá khứ, Núi 
Vepulla này được gọi tên là núi Supassa, và thuở đó những người ở đây 
được gọi là người Suppiya. Tuôi thọ của người Suppiya là 20.000 năm. 
Họ có thể leo lên núi Supassa trong hai ngày và leo xuống trong hai ngày. 
Vào thời đó có bậc Thế Tôn Kassapa (Phật Ca-diếp), là một bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác, đã khởi sinh trong thế gian. Hai người đệ tử của bậc ấy là 
Tissa và Bhãradvãja, một đôi xuất sắc. Này các Tỳ kheo, thấy không! Cái 
tên núi đó đã biến mất, những người đó đã chết, và bậc Thế Tôn đó đã 
chứng Niết-bàn cuối-cùng (bát-niết-bàn). Này các Tỳ kheo, những sự tạo- 
tác (các hành) thật là vô thường ... quá đủ để (chúng ta tìm cách) giải 
thoát khỏi chúng. 
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(m) “Này các Tỳ kheo, hiện tại, Núi Vepulla này được gọi tên là núi 
Vepulla, và trong thời hiện tại những người ở đây được gọi là người 
Magadha (Ma-kiệt-đả). Tuôi thọ của người Magadha chỉ là ngắn ngủi, hạn 
hữu, như thoáng qua; ai sống thọ nhất cũng chỉ được 100 tuổi hay ít hơn. 
Những người Magadha leo lên Núi Vepulla trong một giờ và leo xuống 
trong một giờ. Trong thời này Ta đã khởi sinh trong thế gian này, là một 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Hai người đệ tử của ta tên là Xá-lợi-phất và 
Mục-kiền-liên, một đôi xuất sắc. Rồi cũng sẽ đến thời, này các Tỳ kheo, 
cái tên núi này rồi sẽ biến mất, những vị này rồi sẽ chết đi, và Ta rồi sẽ 
chứng Niết-bàn cuối-cùng (bát niết-bàn). Này các Tỳ kheo, những sự tạo- 
tác (các hành) thật là vô thường, thật bất ôn, thật không đáng tin cậy. Này 
các Tỳ kheo, điều này là quá đủ để (chúng ta) thấy ghê-sợ đối với tất cả 
mọi sự tạo-tác (các hành), quá đủ để trở nên chán-bỏ đối với chúng, quá 
đủ để (chúng ta tìm cách) giải-thoát khỏi chúng. 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thây, đã nói thêm như vầy: 

“Đây từng được gọi 

Là núi PacTnavarnsa bởi những người TIvara 

Là núi Vankaka bởi người những người Rohitassa, 
Là núi Supassa bởi những người Suppiya, 

Là núi Vepulla bởi những người Magadha. 


“Chao ôI, những sự tạo-tác đúng thực là vô-thường, 
Bản chất chúng là khởi-sinh và biến-diệt. 
Sau khi sinh, chúng diệt: 


Sự lắng-lặn của chúng mới là chân hạnh phúc.”29Š 


(SN 15:20) 


Chương 16 


Liên Kết CA-DIẾP 


(1ó Kassapa-sarmyuffa) 
(16 Tương ưng Ca-Diểp) 
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« 199 


1 Sự Biết Hài Lòng 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp (Kassapa) này hài-lòng với mọi thứ 
y-phục, và thầy nói đề cao về sự biết hài-lòng với mọi thứ y-ø/c, và thầy 
không tìm kiếm bất chính hay làm điều gì bất chính vì vấn đề y-phục.?5 
Nếu thầy ấy không có được y-phục thầy ấy cũng không bị khích động, và 
nếu có được y-phục thầy ấy dùng nó mà không bị dính chấp vào nó, 
không mê thích nó, không bị cuốn hút một cách mù quáng vào nó; mà 


nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, hiểu được sự thoát-khỏi (nó).?57 


“Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp này hài lòng với mọi thứ ¿#c-ăn 
khất được ... mọi thứ chỗ-ở ... mọi thứ thuốc-thang và chu cấp cho người 
bệnh ... và nêu có được nó thầy ấy dùng nó mà không bị dính chấp vào 
chúng, không mê thích nó, không bị cuốn hút một cách mù quáng vảo nó; 


mà nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng, hiểu được sự thoát-khỏi (nó). 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vậy: 
“Chúng ta sẽ hài-lòng với mọi thứ y-pj„c, và chúng ta sẽ nói đề cao về sự 
biết hài-lòng với mọi thứ y-phục, và chúng ta không tìm kiếm bất chính 
hay làm điều gì bất chính vì vấn đề y-phục. Nếu chúng ta không có được 
y-phục thì chúng ta cũng không bị khích động, và nếu có được y-phục 
chúng ta dùng nó mà không bị dính chấp vào nó, không mê thích nó, 
không bị cuốn hút một cách mù quáng vào nó; mà nhìn thấy sự nguy-hại 


trong nó, hiểu được sự thoát-khỏi (nó). 


“*Chúng ta sẽ hài-lòng với mọi thứ /hc-ăn khất được ... mọi thứ ehố- 
ở... mọi thứ /huốc-thang và chu cấp cho người bệnh ... và nếu chúng ta 
có được chúng, chúng ta sẽ dùng chúng mà không bị dính chấp vào chúng, 
không mê thích chúng, không bị cuốn hút một cách mù quáng vào chúng; 
mà nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng, hiểu được sự thoát-khỏi (chúng).” 
Các thầy nên tu tập bản thân như vậy. 
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“Này các Tỳ kheo, ta sẽ khởi xướng cho các thầy bằng tắm gương 
thầy Ca-diếp hoặc người giống như thầy Ca-diếp.?“# Sau khi được khởi 


xướng, các thầy nên tu tập theo như vậy.”?2 


(SN 16:01) 


2 Không Biết Sọ-Hãi Điều Sai Xấu ... 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Đại Ca-diếp và Ngài Xá-lợi- 
phất đang sống tại BaranasI (Ba-la-nại), trong khu Vườn Nai ở vùng 
Isipatana (Isipatana có nghĩa là: nơi các thiên thần hạ thế). Lúc đó, vào 
buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ ấn tu và đến gặp thầy Đại 
Ca-diếp. Thầy ấy chào hỏi với thầy Đại Ca-diếp, và sau khi xong phần 


chảo hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên và nói với thầy Ca-diếp: 


(1) “Này đạo hữu, nghe nói rằng ai không nhiệt-thành và ai không biết 
sợ-hãi điểu sai xấu (vô quý) thì không thể nào giác ngộ được, không thể 
nào Niết-bàn, không thể nào đạt tới “sự an-toàn tối thượng khỏi mọi sự 
trói-buộc”; nhưng ai nhiệt-thành và biết sợ-hãi làm điều sai xấu thì có thể 
giác ngộ, có thể Niết-bàn, có thể đạt tới “sự an-toàn tối thượng khỏi mọi 


sự trói-buộc.?”? Này đạo hữu, theo cách nào có điêu như vậy?” 


(1) “Này đạo hữu, ở đây một Tỳ kheo không phát khởi sự nhiệt-thành 
vì không biết suy nghĩ rằng: “Nếu những trạng thái tâm xấu ác bất thiện 
khởi sinh trong ta, điều này dẫn tới nguy-hại cho ta”; hoặc không biết nghĩ 
rằng: “Nếu những trạng thái tâm xấu ác bắt thiện đã khởi sinh trong ta mà 
chưa bị loại bỏ, điều này dẫn tới nguy-hại cho ta'; hoặc không biết nghĩ 
rằng: “Nếu những trạng thái tâm thiện lành không khởi sinh trong ta, điều 
nảy dẫn tới nguy-hại cho ta”; hoặc không biết nghĩ răng: “Nếu những trạng 
thái thiện lành đã khởi sinh trong ta giờ không còn, điều này dẫn tới sự 
nguy-hại cho ta. Như vậy người đó là không nhiệt-thành.””! 

(ii) “Và, này đạo hữu, theo cách nào người đó là không biết sọ-hãi 
điều sai xấu? Này đạo hữu, ở đây một Tỳ kheo không sợ-hãi với ý nghĩ: 


“Nếu những trạng thái tâm xấu ác bất thiện khởi sinh trong ta, điều này 
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dẫn tới sự nguy-hại cho ta”... hoặc không sợ-hãi với ý nghĩ: “Nếu những 
trạng thái tâm thiện lành đã khởi sinh trong ta giờ không còn, điều này dẫn 
tới sự nguy-hại cho ta.” Như vậy người đó là không biết sợ-hãi làm điều 


SaI xâu. 


- “Này đạo hữu, theo cách như vậy là người không nhiệt-thành và 
người không biết sợ-hãi làm điều sai xấu, không thể nào giác ngộ, không 
thể nào Niết-bàn, không thể đạt tới “sự an-toàn tối thượng khỏi mọi sự 
trói-buộc”". 

(2) @) “Và, này đạo hữu, theo cách nào một người là n„h/¿f-thành? Này 
đạo hữu, ở đây một Tỳ kheo phát khởi sự nhiệt-thành bằng cách biết suy 
nghĩ rằng: “Nếu những trạng thái tâm xấu ác bắt thiện khởi sinh trong ta, 
điều này dẫn tới sự nguy-hại cho ta”... và biết nghĩ răng: “Nếu những 
trạng thái tâm thiện lành đã khởi sinh trong ta không còn, điều này dẫn tới 


sự nguy-hại cho ta.` Như vậy người đó là nhiệt-thành. 


(ii) “Và, này đạo hữu, theo cách nào người đó là biết sọ-hãi điễu sai 
xáu? Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo biết sợ-hãi với ý nghĩ: “Nếu những 
trạng thái tâm xấu ác bất thiện khởi sinh trong ta, điều này dẫn tới sự 
nguy-hại cho ta”... và biết sợ-hãi với ý nghĩ: “Nếu những trạng thái tâm 
thiện lành đã khởi sinh trong ta không còn, điều này dẫn tới sự nguy-hại 


cho ta.” Như vậy người đó là biệt sợ-hãi điêu sai xâu. 


- “Này đạo hữu, theo cách như vậy là người nhiệt-thành và người biết 


sợ-hãi làm điêu saI xâu, có thê giác ngộ được, có thê Niêt-bàn, có thê đạt 
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tới “sự an-toàn tôi thượng khỏi mọi sự trói-buộc`. 


(SN 16:02) 


3 Như Mặt Trăng 
Ở Sãvatthi. 


(1) “Này các Tỳ kheo, các thầy phải như mặt trăng khi đến gặp các gia 


đình——thu tâm và thu tâm (thu thúc thân căn và tâm căn), luôn hành v1 như 
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người mới đên, không khinh xuât đôi với các gia đình.7? Ví như người 
đang nhìn xuông một cái giêng cũ, một vực núi, hay một vực sông sâu; 
cũng giông vậy, này các Tỳ kheo, các thây nên đên gặp các gia đình (với 


phong cách và cảnh giác) như vậy. 


- “Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp như mặt trăng khi đến gặp các gia 
đình— thu thân và thu tâm, luôn hành vi như một người mới đến, không 
khinh xuất đối với các gia đình. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, loại 


Tỳ kheo nào xứng đáng đến gặp các gia đình?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nhờ dựa vào đức Thế Tôn. 
Thật tốt lành nếu Thế Tôn giảng giải cho chúng con ý nghĩa của điều đó. 
Sau khi nghe từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


Rồi, đức Thế Tôn đã vẫy tay trong không gian?” và nói: 


“Này các Tỳ kheo, giống như bản tay nảy không bị mắc kẹt trong 
không trung, không bị dính giữ bởi không trung, không bị ràng buộc bởi 
không trung; cũng giống như vậy một Tỳ kheo đến gặp các gia đình với 
tâm không bị mắc kẹt, không bị dính giữ, không bị ràng buộc với các gia 
đình, biết nghĩ (mong) rằng: “Ai (các Tỳ kheo) muốn được lợi sẽ được lợi; 
ai (những người tại gia) muốn làm công đức sẽ làm được công đức!??”* Tỳ 
kheo đó luôn tùy hỷ và hạnh phúc khi thấy ai được lợi cũng như khi mình 
được lợi. 


- Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp đến gặp các gia đình với tâm không 
bị mắc kẹt, không bị dính giữ, không bị ràng buộc với các gia đình, biết 
nghĩ (mong) răng: “Ai (các Tỳ kheo) muốn được lợi sẽ được lợi; ai (những 
người tại gia) muốn làm công đức sẽ làm được công đức!? Thầy ấy luôn 


tùy hỷ và hạnh phúc khi thấy ai được lợi cũng như khi mình được lợi. 


(2) “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, theo cách nào sự thuyết pháp 
của một Tỳ kheo là không trong sạch (thanh tịnh), và theo cách nào sự 


thuyết pháp của một Tỳ kheo là trong sạch?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ ...” 
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“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Một Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác với ý nghĩ: “Mong 
họ biết lắng nghe Giáo Pháp từ ta! Sau khi đã lắng nghe, cầu mong họ đạt 
được sự tin-tưởng (sự tự tin) vào Giáo Pháp! Sau khi đã tin-tưởng, cầu 
mong họ thể hiện sự tin-tưởng đối với ta!.”Š Sự chỉ dạy Giáo Pháp của 


của một Tỳ kheo như vậy là không trong sạch. 


“Nhưng một Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác với ý nghĩ: 
“[Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, có thể được áp 
dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.] Ôi, mong sao họ biết 
lắng nghe Giáo Pháp từ ta! Sau khi đã lắng nghe, mong sao họ thực hành 
theo theo đúng vậy?” Như vậy là người đó chỉ dạy Giáo Pháp cho người 
khác vì sự siêu xuất tất hữu (vốn có, tự bản chất) của Giáo Pháp; người đó 
chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác vì sự bi-mẫn và cảm-thông, vì sự quan- 
tâm hiển từ (dành cho họ).?”° Sự chỉ dạy Giáo Pháp của của một Tỳ kheo 
như vậy là trong sạch. 


- “Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp chỉ dạy Giáo Pháp cho người khác 
với ý nghĩ: '[Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo ...] Ôi, 
mong sao họ biết lắng nghe Giáo Pháp từ ta! Sau khi đã lắng nghe, mong 
sao họ thực hành theo theo đúng vậy! Thầy Ca-diếp chỉ dạy Giáo Pháp 
cho người khác vì sự siêu xuất tất hữu của Giáo Pháp; thầy ấy chỉ dạy 
Giáo Pháp cho người khác vì sự bi-mẫn và cảm-thông, vì sự quan-tâm 
hiền từ (dành cho họ). 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ khởi xướng cho các thầy bằng tắm gương 
thầy Ca-diếp hoặc người giống như thầy Ca-diếp. Sau khi được khởi 


xướng, các thầy nên tu tập theo như vậy.” 


(SN 16:03) 


204 * Chương 16 — Liên Kết CA-DIÉP 


A4 Khách Của Gia Đình 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, loại Tỳ kheo nào không xứng 
đáng là khách của các gia đình”” và loại Tỳ kheo nào xứng đáng là khách 


của các gia đình? 


“Dạ, thưa Thế Tôn, giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế Tôn 


.... ..: Đức Thê Tôn nói điêu này: 


() “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thể đến gặp các gia đình với ý 
nghĩ: “Mong họ bố thí cho ta, chứ không giữ lại! Mong họ bố thí cho ta 
nhiều, chứ không ít! Mong họ bố thí cho ta thứ tốt, chứ không phải thứ 
xấu! Mong họ nhanh bố thí cho ta, chứ không chậm! Mong họ bồ thí cho 
ta một cách chu đáo, chứ không phải qua loa!” Khi một Tỳ kheo đến gặp 
các gia đình với ý nghĩ như vậy, nếu họ không bố thí thì người đó sẽ thấy 
bị tốn thương; vì chuyện đó nên người đó nếm trải sự khổ đau và ưu 
phiền. Nếu họ bồ thí ít chứ không nhiều ... Nếu họ bồ thí thứ xấu chứ 
không tốt ... Nếu họ chậm bố thí chậm chứ không nhanh ... Nếu họ bồ thí 
một cách qua loa chứ không chu đáo, thì người đó sẽ thấy bị tổn thương; 
vì chuyện đó nên người đó nêm trải sự khổ đau và ưu phiền. Tỳ kheo như 
vậy không xứng đáng là khách của các gia đình. 

(ii) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có thể đến gặp các gia đình với ý 
nghĩ: 'Khi đang ở chỗ các gia đình của người khác, làm sao ta có thê nghĩ 
rằng: “Mong họ bố thí cho ta, chứ không giữ lại! ... Mong họ bồ thí cho ta 
một cách kính trọng, chứ không qua loa!? Khi một Tỳ kheo đến gặp các 
gia đình với ý nghĩ như vậy, nếu họ không bố thí ... nếu họ bố thí một 
cách qua loa chứ không chu đáo, thì người đó cũng không bị tôn thương; 
người đó không vì chuyện đó mà nếm trải sự khổ đau và ưu phiền. Tỳ 
kheo như vậy xứng đáng là khách của các gia đình. 


- “Này các Tỳ kheo, thầy Ca-diếp đến gặp các gia đình với ý nghĩ như 


vậy ... Như vậy nếu họ không bồ thí ... nếu họ bố thí một cách qua loa 
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chứ không chu đáo, thì thầy ấy cũng không bị tổn thương: thầy ấy không 


vì chuyện ây mà nêm trải sự khô đau và ưu phiên. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ khởi xướng cho các thầy bằng tắm gương 
thầy Ca-diếp hoặc người giống như thầy Ca-diếp. Sau khi được khởi 
xướng, các thầy nên tu tập theo như vậy.” 


(SN 16:04) 


5 Tuổi Già 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. Lúc đó Ngài Đại Ca-diếp đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 


Thê Tôn, và ngôi xuông một bên. Đức Thê Tôn đã nói với thây ây: 


“Này Ca-diếp, thầy nay đã già, và mấy bộ y-phục cũ tàn làm từ giẻ 
rách bao bố nay đã thành nặng nề đối với thầy. Do vậy, này Ca-diếp, thầy 
nên mặc y-phục của những người tại gia cúng dường, nhận lời những bữa 
ăn họ mời tới ăn (tức không nhất thiết phải đi khất thực đề ăn thức ăn khất 


được), và sông ở chỗ gân ta.”?7? 


“Thưa Thế Tôn, đã từ lâu con đã là người (1) sống fu trong rừng và đã 
nói lời đề cao việc sống tu trong rừng: con đã là người (ii) ăn thức-ăn (#ự 
mình đi) khất thực và đã nói lời đề cao sự ăn thức ăn khất thực; con đã là 
người (iii) mặc y-phục làm từ giẻ rách và đã nói lời đề cao sự mặc y-phục 
làm từ giẻ rách; con là người (1v) ch dùng ba bộ y và đã nói lời đỀ cao sự 
chỉ có ba bộ y; con đã có (v) mong-câu và đã nói lời đề cao sự sống ít 
mong-cầu (thiểu dục); con đã (vi) biế hài-lòng (biết đủ, với mọi thứ có 
được) và đã nói lời đề cao về sự biết hài-lòng (tri túc); con đã (v1) sống 
ẩn-dật và đã nói lời đề cao về sự sống ẩn-dật; con đã (viii) lánh-xa xã hội 
và đã nói lời đề cao về sự sống lánh-xa xã hội (lánh trần); con đã (ix) nổ- 


lực fu và đã nói lời đề cao về sự phát khởi sự nỗ-lực tu (tinh tân).”?7? 
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“Này Ca-diếp, do suy xét những lợi ích nào mà từ lâu thầy đã là một 
người (1) sống fu trong rừng ... (1X) nỗ-lực íu và đã nói lời đề cao về sự 


phát khởi sự nỗ-lực tu (tỉnh tấn)?” 


“Thưa Thế Tôn, do suy xét hai ích lợi. (7) Cho bản thân con, con thấy 
có sự an trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này, và (#) con có lòng bi- 
mẫn dành cho những thế hệ sau này, với ý nghĩ răng: 'Mong sao những 
người thế hệ sau noi theo gương của con!”?®? Vì sau khi họ nghe được 
rằng: “Những đệ tử đã giác-ngộ của Đức Phật đã từ lâu là những người (¡) 
sống tu trong rừng ... (ix) nỗ-lực tu và đã nói lời đề cao về sự phát khởi 
sự nỗ-lực tu (tinh tấn), thì họ sẽ tu tập theo như vậy, và điều đó sẽ dẫn tới 
phúc lợi và hạnh phúc dài lâu cho họ. Do suy xét về hai ích lợi này, thưa 
Thế Tôn, cho nên con từ lâu đã là người (1) sống fu trong rừng ... (ix) nổ- 
lực tu và đã nói lời đề cao về sự phát khởi sự nỗ-lực tu (tỉnh tấn).” 

“Lành thay, lành thay, này Ca-diếp! Thầy đang thực hành vì phúc lợi 
và hạnh phúc của nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tốt 
lành, phúc lợi, và hạnh phúc của những thiên thần và loài người. 

Nếu vậy, này Ca-diếp, thầy cứ mặc y-phục làm từ giẻ rách bao bố, đi 
khất thực, và sống tu trong rừng.” 


(SN 16:05) 


6 Sự Khởi Xướng (1) 

Ở Rãjagaha (Vương Xá) trong khu Rừng Tre. 

Lúc đó Ngài Đại Ca-diếp đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn 
và ngôi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói điều này với thầy ấy: 

“Này Ca-diếp, hãy khởi xướng (giáo giới) cho các Tỳ kheo, hãy nói 
cho họ Giáo Pháp. Hoặc ta nên khởi xướng cho các Tỳ kheo, hoặc thầy 


cũng nên, này Ca-diêp.”?8! 
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“Thưa Thế Tôn, các Tỳ kheo giờ là khó khuyên bảo được, và họ có 
những phẩm chất làm cho họ khó khuyên bảo được.?? Họ không kiên 
nhẫn và không chấp nhận lời chỉ dạy một cách tôn trọng. 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, con thấy Tỳ kheo tên Bhanda, là một học trò 
của thầy Änanda, và Tỳ kheo tên Abhiñjika, là một học trò của thầy A- 
nậu-lâu-đà (Anuruddha), đã tranh chấp nhau về vấn đề học-hiểu của họ, 
họ nói qua nói lại: “Này, Tỳ kheo, ai có thể nói thêm? Ai có thể nói đúng 
hơn? Ai có thê nói lâu hơn??” 

Rồi đức Thế Tôn nói với một Tỳ kheo: “Này Tỳ kheo, hãy nhân danh 
ta đến nói cho Tỳ kheo Bhanda và Tỳ kheo Abhiñjika rằng Vị Thầy (Phật) 
cho gọi họ đến.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại, và thầy đó đi tới các Tỳ kheo 


kia và nói với họ: “VỊ Thây mới cho gọi các thây.” 
§ Ị y § M 


“Được, thưa đạo hữu”, hai Tỳ kheo đó đáp lại, và họ đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói 
với họ: 

“Này hai Tỳ kheo, có thật là hai thầy đã tranh chấp nhau về vấn đề 
học-hiều, như để coi ai có thể nói thêm, ai có thê nói hay hơn, ai có thể nói 
lâu hơn?” 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Bộ mấy thầy đã từng nghe ta chỉ dạy Giáo Pháp như vầy: “Này, các 
Tỳ kheo, hãy tranh chấp lẫn nhau về vấn đề học-hiễu, và coi ai có thê nói 
thêm, ai có thê nói hay hơn, ai có thể nói lâu hơn” hay sao?” 

“Dạ không có, thưa Thế Tôn.” 

“Vậy, nếu các thầy chưa bao giờ nghe ta dạy Giáo Pháp như vậy, thì 
tại sao các thầy lại làm vậy như những kẻ vô tri rồ dại; do thấy và biết cái 
gì mà sau khi đã xuất gia theo Giáo Pháp và Giới Luật đã được giảng bày 


hay khéo như vậy mà lại đi tranh chấp lẫn nhau về vân đề học-hiều của 
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mình, để coi ai là người có thể nói thêm, a1 có thê nói hay hơn, a1 có thê 
nói lâu hơn, như vậy?” 

Rồi hai Tỳ kheo đã quỳ xuống với đầu dưới chân đức Thế Tôn và 
thưa: 

“Thưa Thế Tôn, chúng con đã vi phạm một tội—thật ngu ngốc, ngu 
mờ, và sai bậy—sau khi đã xuất gia theo Giáo Pháp và Giới Luật đã được 
giảng bảy hay khéo như vậy mà chúng con lại đi tranh chấp với nhau về 
vẫn đề học-hiều của mình, để coi ai là người có thê nói thêm, ai có thể nói 
nhiều hơn, ai có thê nói lâu hơn, như vậy. Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn 
tha thứ cho tội này của chúng con đã được nhìn thấy là một tội, coi đó là 
điều để chúng con giữ giới sau này.” 

“Được tồi, này các Tỳ kheo, các thầy đã vi phạm một tội—thật ngu 
ngốc, ngu mờ, và sai bậy—trong đó sau khi đã xuất gia theo Giáo Pháp và 
Giới Luật đã được giảng bày hay khéo mà các thầy lại đi tranh chấp với 
nhau về vấn đề học-hiểu của mình ... như vậy. Nhưng vì các thầy đã nhìn 
thấy tội của mình là một tội và biết tu sửa đúng theo Giáo Pháp, chúng ta 
tha thứ tội đó cho các thầy. Vì điều đó (cho thấy) là có sự tăng trưởng 
trong Giới Luật của Thánh Nhân (tức: Giới luật Tỳ kheo) khi người tu biết 
nhìn thấy tội của mình là tội, biết tu sửa nó theo đúng Giáo Pháp, và đảm 


nhận sự giữ giới trong tương lai.” 


(SN 16:06) 


7 Sự Khởi Xướng (2) 

Ở Rãjagaha (Vương Xá) trong khu Rừng Tre. 

Lúc đó Ngài Đại Ca-diếp đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn 
và ngôi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói điều này với thầy ấy: 

“Này Ca-diếp, hãy khởi xướng cho các Tỳ kheo, hãy nói cho họ Giáo 
Pháp. Hoặc ta nên khởi xướng cho các Tỳ kheo, hoặc thầy cũng nên, này 
Ca-diếp.” 
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(¡) “Thưa Thế Tôn, các Tỳ kheo giờ là khó khuyên bảo được, và họ có 
những phẩm chất làm cho họ khó khuyên bảo được. Họ không kiên nhẫn 
và không chấp nhận lời chỉ dạy một cách tôn trọng. Thưa Thế Tôn,?33 đối 
với người không có niềm-tin vào những trạng thái thiện lành, không biết 
xâu-hồ lương tâm (vô tàm), không biết sọ-hãi làm điều sai xấu (vô quý), 
không nỗ-lực tu (không tinh tấn), và không trí-tuệ, thì dù ngày hay đêm 
những trạng thái thiện lành (của người đó) chỉ sa sút, chứ không tăng 
trưởng. Giống như, suốt hai tuần tối trời (trăng khuyết dần), dù ngày hay 
đêm mặt trăng cũng sa sút về màu sắc, về độ tròn đầy, và về độ sáng tỏ, về 
đường kính và chu vi; cũng giống như vậy, đối với người không có niềm- 
tin vào những trạng thái thiện lành, không biết xấu-hồ lương tâm, không 
biết sợ-hãi làm điều sai xấu, không nỗ-lực tu tinh tấn, và không trí-tuệ, thì 
dù ngày hay đêm những trạng thái thiện lành chỉ sa sút, chứ không tăng 
trưởng. 


“Thưa Thế Tôn, một người không có niềm-tin: đây là một trường hợp 
sa sút. Một người không biết xâu-hồ lương tâm ... không biết sợ-hãi làm 
điều sai xấu ... lười-biếng ... vô-trí... sân-giận ... xấu-ác: đây là một 
trường hợp sa sút. Khi không có các Tỳ kheo là những người khởi xướng 
(giáo giới, giáo thọ, chỉ dạy sự tu tập cho họ): đây là một trường hợp sa 


sút. 


(ii) “Thưa Thế Tôn, đối với người có niềm-tin vào những trạng thái 
thiện lành, biết xấu-hồ lương tâm (tàm), biết sợ-hãi làm điều sai xấu (quý), 
có nỗ-lực tu (tinh tấn), và có trí-tuệ, thì đù ngày hay đêm những trạng thái 
thiện lành (của người đó) chỉ tăng trưởng, chứ không sa sút. Giống như, 
suốt hai tuần sáng trời (trăng đầy dần), dù ngày hay đêm mặt trăng cũng 
tăng trưởng về màu sắc, về độ tròn đầy, và về độ sáng tỏ, về đường kính 
và chu vi; cũng giống như vậy, đối với người có niềm-tin vào những trạng 
thái thiện lành, biết xấu-hồ lương tâm, biết sợ-hãi làm điều sai xấu, có nỗ- 
lực tu tính tấn, và có trí-tuệ, thì dù ngày hay đêm những trạng thái thiện 
lành chỉ tăng trưởng, chứ không sa sút. 
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“Thưa Thế Tôn, một người có niềm-tin: đây là một trường hợp không 
sa sút. Một người biết xấu-hồ lương tâm... biết sợ-hãi làm điều sai xấu ... 
có nỗ-lực tu tinh tấn ... có trí-tuệ ... không sân-giận ... không xấu-ác: đây 
là một trường hợp không sa sút. Khi có các Tỳ kheo là những người khởi 
xướng: đây là một trường hợp không sa sút. 


“Lành thay, lành thay, này Ca-diếp!” 


[Rồi Đức Phật lặp lại toàn bộ lời tuyên thuyết trên của thây Đại Ca- 
diếp.] 
(SN 16:07) 


8 Sự Khởi Xướng (3) 

Ở Rãjagaha (Vương Xá) trong khu Rừng Tre. 

Lúc đó Ngài Đại Ca-diếp đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn 
và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói điều này với thầy ấy: 

“Này Ca-diếp, hãy khởi xướng cho các Tỳ kheo, hãy nói cho họ Giáo 
Pháp. Hoặc ta nên khởi xướng cho các Tỳ kheo, hoặc thầy cũng nên, này 
Ca-diếp.” 


“Thưa Thế Tôn, các Tỳ kheo giờ là khó khuyên bảo được, và họ có 
những phẩm chất làm cho họ khó khuyên bảo được. Họ không kiên nhẫn 


và không chấp nhận lời chỉ dạy một cách tôn trọng.” 


() “Chỉ vậy sao, này Ca-diếp, trong gu &hứ những Tỳ kheo trưởng 
lão là những người sống tu trong rừng và nói lời đề cao sự sống tu trong 
rừng; họ là những người ăn thức-ăn khất thực và nói lời đề cao sự ăn thức 
ăn khất thực; họ là những người mặc y-phục làm từ giẻ rách và nói lời đề 
cao sự mặc y-phục làm từ giẻ rách; họ là những người chỉ có ba bộ y và 
nói lời đề cao sự chỉ có ba bộ y; họ có ít mong-cầu và đỀ cao sự sống CÓ Ít 
mons-cầu (thiểu dục); họ biết hài-lòng và nói lời đề cao sự biết hài-lòng 


(tri túc); họ sông ân-dật và nói lời đê cao sự sông ân-dật; họ lánh-xa xã hội 
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và nói lời đề cao về sự lánh-xa xã hội (lánh trân); họ nỗ-lực tu và nói lời 


đề cao sự phát khởi sự nỗ-lực tu (tinh tấn). 


“Lúc đó, có một Tỳ kheo là người sống tu trong rừng và đề cao sự 
sống tu trong rừng ... người đó nỗ-lực tu và nói lời đề cao sự phát khởi sự 
nỗ-lực tu (tinh tấn), những Tỳ kheo trưởng lão đã mời người đó chỗ ngồi, 
và nói: “Xin mời, này Tỳ kheo. Gọi tên Tỳ kheo này là gì? Đây là một Tỳ 
kheo xuất sắc. Tỳ kheo này nhiệt thành tu tập. Xin mời, này Tỳ kheo, đây 
là chỗ ngồi, mời ngồi.” Lúc đó ý nghĩ này xảy đến với những Tỳ kheo mới 
thụ giới: “Hình như mỗi khi có một Tỳ kheo là người sống tu trong rừng 
và nói lời đề cao sự sống tu trong rừng ... người đó nỗ-lực tu và nói lời đề 
cao sự phát khởi sự nỗ-lực tu (tỉnh tấn), thì các Tỳ kheo trưởng lão liền 
mời người đó chỗ ngồi ... Rồi (sau khi nghĩ vậy) những Tỳ kheo mới thụ 
giới đó cũng thực hành theo như vậy, và điều đó sẽ dẫn tới phúc-lợi và 


hạnh-phúc dài lâu cho họ. 


(1) “Nhưng, này Ca-diếp, thời bây giờ các Tỳ kheo trưởng lão không 
còn là những người sống tu trong rừng và nói lời đề cao sự sống tu trong 
rừng ... họ không còn nỗ-lực tu và nói lời đề cao sự phát khởi sự nỗ-lực tu 
(tỉnh tấn). Thời bây giờ Tỳ kheo nào có danh và nổi tiếng, thì người có 
được nhiều y-phục, thức-ăn, chỗ-ở và thuốc-thang, thì các Tỳ kheo trưởng 
lão mời người đó chỗ ngồi, và nói: “Xin mời, này Tỳ kheo. Gọi tên Tỳ 
kheo này là gì? Đây là một Tỳ kheo xuất sắc. Tỳ kheo này nhiệt tình kết 
giao với các huynh đệ của mình trong đời sống tu hành. Xin mời, này Tỳ 
kheo, đây là chỗ ngồi, mời ngồi.” Rồi ý nghĩ này xảy đến với những Tỳ 
kheo mới thụ giới: “Hình như mỗi khi có một Tỳ kheo có danh và nổi 
tiếng, là người có được nhiều y-phục, thức-ăn, chỗ-ở và thuốc-thang, thì 
các Tỳ kheo trưởng lão liền mời người đó chỗ ngồi ... ? Rồi những Tỳ 
kheo mới thụ giới đó cũng thực hành theo kiểu như vậy, và điều đó dẫn tới 
sự nguy-hại và khổ-đau dài lâu cho họ. 

“Này Ca-diếp, ai nói một cách đúng đắn có thể nói (một sự thật) rằng: 
“Những người sống đời sống tâm linh (đời sống tu hành, phạm hạnh) đã bị 


làm hư bởi sự hư-hỏng của những người đang sống đời sống tâm linh; 
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người sống đời sống tâm linh đã bị phá hoại bởi sự phá-hoại của những 
người đang sống đời sống tâm linh”,?3“ đơn giản là như vậy, một người nói 


một cách đúng đăn có thê nói điêu này.” 


(SN 16:08) 


9 Những Tầng Thiền Định & Những Trí-Biết Trực Tiếp 
Ở SãvatthI. 


(1) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Tách ly khỏi 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất 
thiện, ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), 
trạng thái có đi kèm ý-nghĩ (tằm) và sự soi-xét (tứ), có sự hoan-hỷ (hỷ) và 
hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly." Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy 
theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể) ... chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất này. 


(2) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Với sự lắng lặn 
ý-nghĩ và sự soi-xét (tầm và tứ nới frên), ta chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự 
hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, và có sự hoan-hỷ (hỷ) 
và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.? Thầy Ca-diếp cũng vậy, 
tùy theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể)... chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ hai này. 


(3) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Với sự phai biến 
luôn của sự hoan-hỷ (hết hỷ), ta an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ- 
biết (tỉnh giác), ta trải nghiệm sự sướng bằng thân này (thân lạc); ta chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các 
bậc thánh nhân mô tả là: “Người đó an trú buông-xả, có chánh-niệm, là 


người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc).”” Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy 
theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể) ... chứng nhập và an trú trong tầng 


thiền định thứ ba này. 
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(4) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Với sự dẹp bỏ 
sướng và khổ (hết lạc khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui và sự 
buôn (hết hỷ ưu), ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền), trạng thái không còn sự sướng hay sự khổ, và có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.” Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy 
theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể) ... chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ tư này. 


(5) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Bằng sự vượt 
trên mọi nhận-thức về thê sắc (sắc tưởng), bằng sự phai biến những nhận- 
thức về tiếp-xúc giác quan (xúc tưởng), với sự không còn chú-tâm (tác ý) 
tới những nhận-thức về sự khác-biệt này nọ, (chỉ) ý thức rằng: “không 
gian là vô biên”, ta chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ (cảnh xứ 
vô biên của không gian). Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn 


(thầy ấy có thể) ... chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ này. 


(6) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Bằng Sự Vượt 
trên không vô biên xứ, ý thức rằng: “thức là vô biên”, ta chứng nhập và an 
trú trong thức vô biên xứ (cảnh xứ vô biên của thức).` Thầy Ca-diếp cũng 
vậy, tùy theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể) ... chứng nhập và an trú trong 
thức vô biên xứ này. 

(7) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Bằng SỰ Vượt 
trên thức vô biên xứ, ý thức rằng: “không-có-gì', ta chứng nhập và an trú 
trong vô sở hữu xứ (cảnh xứ không-có-gì).” Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy 
theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể)... chứng nhập và an trú trong vô sở 
hữu xứ này. 

(8) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Bằng SỰ Vượt- 
trên vô sở hữu xứ, ta chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng 
xứ (cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức). 
Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể) ... chứng 
nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ này. 
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(9) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Bằng Sự Vượt 
trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta chứng nhập và an trú trong sự diệt thọ 
tưởng (sự chấm dứt nhận-thức và cảm-giác). Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy 
theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thẻ) ... chứng nhập và an trú trong sự diệt 


thọ tưởng này. 


(10) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Vận dụng nhiều 
loại thằn-thông khác nhau (¿hân thông biến hóa. biến hóa thông) như: biễn 
một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân thành một thân: ta hiện hình và 
biến hình; ta đi xuyên qua tường, đi xuyên qua thành, đi xuyên qua núi 
như đi qua khoảng không: chui xuống đất và chui lên mặt đất như rẽ lặn 
trong nước; đi trên mặt nước không bị chìm như đi trên mặt đất; đi xuyên 
không gian như chim bay khi đang ngồi tréo chân; ta có thê dùng tay mình 
chạm gõ vào mặt trăng và mặt trời quá uy lực và lớn mạnh như vậy; vận 
dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahmä'.” Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy 
theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể): “Vận dụng nhiều loại thần-thông khác 


nhau như vậy.” 


(11) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Với yếu-tố tai 
thiên thánh (/h/ên nhĩ thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, 
nghe được cả hai loại âm thanh, âm thanh ở cõi trời và cõi người, ở xa và 
ở gần. Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể): 


“Với yếu-tố mắt thiên thánh, có thể nghe cả hai loại âm thanh như vậy.) 


(12) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Hiểu được tâm 
của những chúng sinh khác và người khác, sau khi đã lấy tâm mình bao 
trùm tâm của họ (ha tâm thông). Ta hiểu được một cái tâm có tham là tâm 
có tham, một tâm không có tham là tâm không có tham; một tâm có sân là 
tâm có sân; một tâm không có sân là tâm không có sân; một tâm có sĩ là 
tâm có si; một tâm không có si là tâm không có sĩ; tâm co cụm (bị động) 
là co cụm, và một cái tâm bị xao lãng là bị xao lãng; một tâm bao la [được 
khuếch đại, phóng đại, cao rộng, cao vời] là bao la, và tâm không bao la là 
không bao la; một tâm còn có thể vượt trên (chưa cao nhất, chưa vô 


thượng) là còn có thể vượt trên, và một tâm không thể vượt trên (cao nhất, 
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vô thượng) là không thể vượt trên; một tâm đạt định là đạt định, và một 
tâm không đạt định là không đạt định; một tâm được giải thoát là được 
giải thoát, và một cái tâm chưa được giải thoát là chưa được giải thoát.” 
Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể): “Hiểu 
được tâm của những chúng sinh khác và người khác, sau khi đã lấy tâm 


mình bao trùm tâm của họ bằng tâm của thầy ấy. 


(13) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Nhớ lại nhiều 
kiếp quá khứ của mình (/úc mạng minh); đó là: đó là, một lần sinh, hai lần 
sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần 
sinh, ba mươi lần sinh, bốn mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một trăm 
lần sinh, một ngàn lần sinh, một trăm ngàn lần sinh; nhiều đại kiếp thế 
giới co-lại, nhiều đại kiếp thế giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế giới co-lại và 
giãn-ra: (ta nhớ rõ) “Một lúc đó ta được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như 
vậy, với diện mạo như vậy, thức ăn thực dưỡng của ta như vậy, trải 
nghiệm sướng và khổ của ta như vậy, tuổi thọ của ta như vậy; và ta chết từ 
chỗ đó, ta tái sinh vào chỗ kia; rồi tiếp tục... ta được đặt tên như kia, 
thuộc họ tộc như kia, với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như 
kia, trải nghiệm sướng và khổ của ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; và ta 
chết từ chỗ kia đó, ta tái sinh vào chỗ nọ ... và cuối cùng ta đã được tái 
sinh ở đây. ” Như vậy đó, ta đã nhớ lại những phương diện và những đặc 
điểm của những cõi kiếp quá khứ của ta." Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy theo 
thầy ấy muốn (thầy ấy có thể): “Nhớ lại nhiều kiếp quá khứ với những 


cách thức và chi tiêt của chúng.” 


(14) “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): “Với mắt thiên 
thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người (/hiên nhấn mĩnh), ta đã 
nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, 
đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và ta đã hiểu được cách 
những chúng sinh sống chết chuyển kiếp tùy theo những nghiệp (hành 
động) của họ như vầy: “Những chúng sinh này hành xử với thân, lời-nói 
và tâm-ý sai trái; người chửi mắng các bậc thánh nhân, người chấp giữ 
cách-nhìn sai lạc (tà kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn sai lạc, thì 
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khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa khổ đau, 
trong một nơi-đến xấu đữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 
Nhưng những chúng sinh kia biết hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý đúng 
đắn; những người không mắng chửi các bậc thánh nhân, người nắm giữ 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn đúng 
đắn, thì khi thân tan rã, sau khi chết, họ được tái sinh vào một nơi-đến tốt 
lành, thậm chí trong một cõi trời.” Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc 
và vượt trên loài người, ta đã nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái 
sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô 
phước có, và ta đã hiểu được cách những chúng sinh sống chết chuyên 
kiếp tùy theo những nghiệp của họ như vậy.` Thầy Ca-diếp cũng vậy, tùy 
theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể): “Với mắt thiên thánh, đã được thanh 
lọc và vượt trên loài người, thầy ấy có thể nhìn thấy những chúng sinh 
chết đi và sinh ra, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước 
lành có và vô phước có, và hiểu được cách những chúng sinh trả giá 
(sống, chết, tái sinh) tùy theo những hành động (nghiệp) của mình như 


kà 


vậy. 


(15) “Này các Tỳ kheo: “Bằng sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong 
kiếp này, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp, ta chứng 
nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ 
trí-tuệ” (đu tận minh). Thầy Ca-diếp cũng vậy: “Bằng sự đã tiêu diệt mọi 
ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự-biết 
trực tiếp, thầy Ca-diếp chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm 


sạch-nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ.” ?8Š 


(SN 16:09) 


10 Khu Ở Của Các Tỳ Kheo Ni 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Ngài Đại Ca-diếp đang sống tại 
SavatthI (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 
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Lúc đó, vào buổi sáng, Ngài Änanda mặc y phục, và mang theo bình 
bát và cà-sa, thầy ấy đến gặp thầy Đại Ca-diếp và nói: “Đi nào, Ngài Ca- 


diếp, chúng ta hãy đến mấy khu ở (tịnh xá) của các Tỳ kheo ni.”289 


“Thầy đi đi, đạo hữu Änanda, thầy là người bận bịu với nhiều phận 


sư ›3287 


Lần thứ hai thầy Änanda nói với thầy Đại Ca-diếp: “Đi nào, Ngài Ca- 
diếp, chúng ta hãy đến mấy khu ở của các Tỳ kheo ni.” 


“Thầy đi đi, đạo hữu Änanda, thầy là người bận bịu với nhiều phận 


” 


SỰ. 


Lần thứ ba thầy Ãnanda nói với thầy Đại Ca-diếp: “Đi nào, Ngài Ca- 
diếp, chúng ta hãy đến mấy khu ở của các Tỳ kheo ni.” 


Rồi, vào buổi sáng, thầy Đại Ca-diếp mặc y phục, và mang theo bình 
bát và cà-sa, đã cùng với thầy Änanda đi đến mấy khu ở của các Tỳ kheo 
ni. Sau khi đến nơi, thầy ấy ngồi xuống chỗ ngôi đã chọn sẵn. Rồi một số 
Tỳ kheo ni đến gặp thầy Đại Ca-diếp, kính lễ thầy, và ngồi xuống một 
bên. Trong khi họ đang ngồi, thầy Đại Ca-diếp đã khởi xướng, chỉ dạy, 
truyền cảm hứng, và làm hoan hỷ các Tỳ kheo ni bằng một bài nói chuyện 


Giáo Pháp, sau đó thầy ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. 


Rồi Tỳ kheo ni tên Thullatissä, cảm thấy không bằng lòng, đã diễn đạt 
sự không bằng lòng của mình như vây: 


“Làm sao Sư Thầy Đại Ca-diếp nghĩ tới việc thuyết Pháp trước mặt 
Sư Thầy Änanda, bậc trí giả xứ Videha??88 Đối với việc Thầy Đại Ca-diếp 
nghĩ tới việc thuyết Pháp trước mặt Sư Thầy Änanda, bậc trí giả xứ 
Videha— điều này giống như một người bán kim dạo nghĩ tới việc bán cây 
kim cho người làm kim vậy!” 


Thầy Đại Ca-diếp có nghe được Tỳ kheo ni Thullatissä tuyên bố như 
vậy, và thầy nói với thầy Änanda: 
“Là sao, này đạo hữu Änanda, tôi là người bán kim dạo và thầy là 


người làm kim, hay tôi là người làm kim và thầy là người bán kim dạo?” 
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“Xin hãy nhẫn nhịn, Ngài Kassapa, phụ nữ là ngu dại.” (nguyên văn 
lời kinh gốc)?9 

“Khoan đã, đạo hữu Änanda! Đừng để Tăng Đoàn có dịp điều tra (ìm 
hiểu) thêm về thầy.??° Thầy nghĩ sao, này đạo hữu, đức Thế Tôn có từng 
đưa thầy ra trước Tăng đoàn Tỳ kheo, và nói: (1) “Này các Tỳ kheo, tùy 
theo ta muốn (ta có thể): “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục 
lạc)... ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) 
...” Thầy Änanda cũng vậy, tùy theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể) ... 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất này, hay không?” 


“Không có, thưa Ngài.” 


“Này đạo hữu, còn tôi là người đức Thế Tôn đã đưa ra trước Tăng 
đoàn Tỳ kheo, và nói: “Này các Tỳ kheo, tùy theo ta muốn (ta có thể): 
“lách ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc) ... ta chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) ...” Thầy Ca-diếp cũng vậy, 
tùy theo thầy ấy muốn (thầy ấy có thể) ... chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất này. 

[Tiếp tục giống như kinh 16:09 kế trên: lần lượt các giai đoạn chứng-đắc 
thiên định và sảu loại trí-biết trực tiếp (3 thông và 3 minh) từ (10)—(15):] 


(15)... “Còn tôi là người đức Thế Tôn đã đưa ra trước Tăng đoàn Tỳ 
kheo, và nói: “Này các Tỳ kheo: “Bằng sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp này, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp, ta 
chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ” (lậu ứận minh). Thầy Ca-diễp cũng vậy: “Bằng sự đã tiêu 
diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này, bằng cách tự mình chứng ngộ 
bằng sự-biết trực tiếp, thầy Ca-diếp chứng nhập và an trú trong sự giải- 


thoát của tâm sạch-nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ.°” 


“Này đạo hữu, ai nghĩ có thể che đậy sáu loại trí-biết trực tiếp của tôi 
thì chăng khác nào như nghĩ tới việc dùng một lá cọ để che giấu một con 
voi đực cao bảy hoặc bảy rưỡi cubit (1 cubit = 45.72cm) vậy.”??! Nhưng 
Tỳ kheo ni Thullatissã đã rớt khỏi đời sống tâm linh.??2 
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11 Áo Cà-Sa 


Trong một lần Ngài Đại Ca-diếp đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá) 
trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. 
Bấy giờ, lúc đó Ngài Änanda đang đi du hành ở vùng Dakkhinägiri cùng 
với một đoàn tăng nhiều Tỳ kheo.?”3 Bấy giờ, lúc đó có ba mươi Tỳ 
kheo—là các học trò của thầy Änanda—hầu hết đều trẻ tuổi, đã bỏ tu và 
quay lại đời sống thấp tục. Sau khi thầy Änanda đã đi xong chuyến du 
hành ở Dakkhinägiri theo ý thầy ấy, thầy đã trở về Rãjagaha, trong khu 
Rừng Tre, (gần) Chỗ Cho Sóc Ăn đó. Thầy ấy đến gặp thầy Đại Ca-diếp, 


kính lễ và ngồi xuống một bên, và thầy Đại Ca-diếp đã nói với thầy ấy: 


“Này đạo hữu Änanda, có bao nhiêu lý do mà đức Thế Tôn đã đề ra 
điều giới-luật rằng khi ăn với các gia đình, các Tỳ kheo không được ăn 


theo nhóm quá ba người? (tức không tụ tập thành nhóm đông)””* 


“Thưa Ngài Ca-diếp, Đức Thế Tôn đề ra giới luật này vì ba lý do: () 
để kiềm-chế những người không hành xử tốt (tăng xấu) và vì sự an-ôn của 
các Tỳ kheo hành xử tốt (tăng tốt), [với mục đích] 'Mong những ý muốn 
xấu ác, tức sự lập phe lập nhóm, không gây ra sự chia rẽ trong Tăng 
Đoàn!”; và (ii) vì sự cảm thông đới với các gia đình.” Ngài Ca-diếp, đây 
là ba lý do đức Thế Tôn đã đề ra điều giới-luật này.” 

“Đạo hữu Änanda, vậy mà thầy lại đi du hành cùng với đoàn Tỳ kheo 
trẻ là những người không phòng-hộ các căn cảm-nhận, không tiết-độ trong 
ăn uống, và không hết-mình tu vì sự tỉnh-thức? Người ta có thể nghĩ các 
thầy đang đi du hành như để đạp phá mùa màng: người ta có thể nghĩ các 
thầy đang đi du hành như để phá hoại các gia đình. Đoàn môn đệ của thầy 
đã tan rã, này thầy Änanda, những đệ tử trẻ tuổi của thầy đã tuột dốc rồi. 


Chỉ còn lại người trẻ con này không biệt lượng sức bản thân mình!” 


“Ngài Ca-diếp, tóc đang bạc trên đầu tôi đây. Liệu chúng tôi có thoát 


được khỏi cái sự bị Ngài Đại Ca-diếp gọi là một trẻ con hay không?”? 
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“Đạo hữu Änanda, chỉ là do thầy đi du hành với những Tỳ kheo trẻ, 
những người không phòng-hộ các căn cảm-nhận ... Chỉ còn lại người trẻ 
con này không biết lượng sức bản thân mình!” 


Tỳ kheo ni tên Thullanandã đã nghe rằng:??” “Sư Thầy Đại Ca-diếp đã 
chê bai Sư Thầy Änanda, bậc trí giả xứ Videha, bằng cách gọi thầy là một 
người trẻ con.” Rồi, do không bằng lòng với việc đó, ni đã diễn đạt sự 


không bằng lòng của mình như vây: 


“Làm sao Sư Thầy Đại Ca-diếp, trước kia là một người theo giáo phái 
khác,” nghĩ tới việc chê bai Thầy Änanda, bậc trí giả xứ Videha, bằng 
cách gọi thầy là một người trẻ con, như vậy?” 


Thầy Đại Ca-diếp có nghe được Tỳ kheo ni Thullanandã tuyên bố 
điều này, và thầy đã nói với thầy Ẩnanda: 

“Này đạo hữu Änanda, Tỳ kheo ni Thullanandä đã tuyên bố một cách 
cầu thả, thiếu suy xét. Bởi vì ngày trước tôi đã tự mình cạo bỏ râu tóc, 
khoát y cà-sa và từ bỏ đời sống tại gia đề đi vào đời sống xuất gia tu hành, 
tôi không nhớ mình đã từng thừa nhận một vị thầy nào khác ngoài đức 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. 

“Ngày xưa, khi tôi còn là một gia chủ, điều này đã xảy đến với tôi: 
“Đời sống tại gia là chật chội, là một con đường đầy bụi bẩn, còn (đời 
sống) xuất gia thì như một bầu không khí rộng mở. Không dễ gì ở nhà mà 
sống một đời sống hoàn toàn thánh thiện, một đời sống trong sạch toàn 
thiện như một vỏ sò được chà trăng. Vậy nên tôi đã cạo bỏ râu tóc, khoát 
áo cà sa vàng úa (màu đất sét vàng tái), và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành.” Một thời gian sau đó, tôi có một áo cà-sa được 
làm từ giẻ rách;?” rồi, do nhận biết được những người là bậc A-la-hán 
trong thế gian [là những tắm gương để noi theo], tôi đã cạo bỏ râu tóc, 
khoát y cà-sa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành. 


“Sau khi tôi đã xuất gia như vậy, tôi cứ bước đi, dọc đường tôi đã 


nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngồi trong Ngôi Đền nằm ở đoạn giữa 
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Rãjagaha và Nãlandã.”'° Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn, tôi nghĩ rằng: 
“Nếu tôi có gặp Vị Thây, thì tôi sẽ gặp đúng ngay đức Thế Tôn. Nếu tôi có 
gặp bậc Phúc Lành (thiện thệ), thì tôi sẽ gặp đúng ngay đức Thế Tôn. Nếu 
tôi có gặp bậc Toàn Giác, thì tôi sẽ gặp đúng ngay đức Thế Tôn.? Rồi tôi 
quỳ xuống dưới chân đức Thế Tôn và thưa: “Thưa ngài, đức Thế Tôn là Vị 
Thầy của tôi, tôi là đệ tử của vị ấy. Thưa ngài, đức Thế Tôn là Vị Thầy 
của tôi. Tôi là đệ tử của vị ấy. 

“Khi tôi nói ra điều này, đức Thế Tôn đã nói với tôi: “Này Ca-diếp, 
nếu ai không biết và không thấy mà lại nói, thì cái đầu người nói sẽ bể tan. 
Nhưng này Ca-diếp, do ta biết ta nói “Ta biết; do ta thấy ta nói “Ta 
thấy 


() ““Do vậy, này Ca-diếp, thầy nên tu tập bản thân như vây: “Tôi sẽ 
phát khởi một cách nhiệt thành “sự biết xấu-hồ lương tâm” (tàm) và “sự 
biết sợ-hãi làm điều sai xấu' (quý) đối với những vị trưởng lão, đối với 
những người mới thụ giới (tuổi hạ nhỏ), và đối với những vị trung niên 
(tuổi hạ vừa).” Thầy nên tu tập bản thân mình như vậy. 

(ï) “*Do vậy, này Ca-diếp, thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Mỗi khi 
tôi lắng nghe Giáo Pháp nào nối kết với điều thiện lành, tôi sẽ lắng-nghe 
nó với hai tai nhiệt thành, chú-tâm vào nó như một vấn đề sống còn, vận 


⁄ 


dụng toàn tâm vào nó.”393 Thầy nên tu tập bản thân như vậy. 


(ii) ““Do vậy, này Ca-diếp, thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Tôi sẽ 
không bao giờ bỏ quên [từ bỏ] “sự chánh-niệm hướng vào thân' kết nỗi 
với sự hoan-hỷ”3 Thầy nên tu tập bản thân như vậy. 

“Rồi, sau khi đã nói cho tôi lời khởi xướng đó, đức Thế Tôn đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi và bước đi. Này đạo hữu, trong suốt bảy ngày sau đó tôi đã 
ăn đồ cúng dường của xứ sở này như một con-nợ (hàm ý: người tu được 
cúng dường mà tu không kết quả chắng khác nào mắc nợ những thí chủ), 


nhưng đến ngày thứ tám thì trí-biết cuối cùng đã khởi sinh.?9 


“Rồi sau đó, này đạo hữu, đức Thế Tôn đã từ trên đường bước xuống 


và đi đến một gốc cây.”'" Tôi gâp tư áo cà-sa của tôi đã may từ nhiêu 
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mảnh vải cắt vụn, và thưa với Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, Thế Tôn hãy ngồi 
xuống đây. Điều này sẽ dẫn tới phúc lợi và hạnh phúc dài lâu cho con." 
Đức Thế Tôn ngôi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn và nói với tôi: “Này 
Ca-diếp, áo cà-sa của thầy làm bằng vải cắt vụn nên mềm mại."—'“Thưa 
Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận cả-sa làm bằng vải cắt này, vì lòng bi-mẫn 
đối với con.—“Còn thầy sẽ mặc được mấy y phục cà-sa làm từ giẻ rách 
bao bố đã sờn cũ của ta?—“Thưa Thế Tôn, con sẽ mặc được vậy.” Vậy 
đó, ta đã cúng dường cho đức Thế Tôn áo cà-sa làm bằng vải cắt và nhận 
lãnh từ đức Thế Tôn áo cà-sa đã sờn cũ của đức Thế Tôn được làm từ giẻ 


rách bao bô.??” 


“Này đạo hữu, nếu ai nói một cách đúng đắn mà nói về ai kiểu như: 
“Người đó là con của đức Thế Tôn, được sinh ra từ ngực của đức Thế Tôn, 
được sinh ra từ miệng của đức Thế Tôn, được sinh ra từ Giáo Pháp, được 
tạo ra bởi Ciáo Pháp, là một người thừa tự của Giáo Pháp, một người nhận 
lãnh y cà-sa làm từ giẻ rách bao bố đã sờn cũ của đức Thế Tôn", thì đó là 
nói về tôi nêu người nói một cách đúng đắn đó muốn nói điều như vậy. 98 

(1) “Này đạo hữu, tùy theo tôi muốn (tôi có thể): “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, tôi 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng 
thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) 
và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.”.... [Tiếp tục giống như 
kinh 16:09 kế trên: lần lượt các giai đoạn chứng-đắc thiển định và sáu loại 
trí-biết trực tiếp (3 thông và 3 minh) từ (10)—(15):] 


(15) “Này đạo hữu, bằng sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp 
này, bằng cách tự mình chứng ngộ băng sự-biết trực tiếp, ta chứng nhập 
và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí- 


tuệ” (lậu tận minh). 


“Này đạo hữu, ai nghĩ có thể che đậy sáu loại trí-biết trực tiếp của tôi 
thì chăng khác nào như nghĩ tới việc dùng một lá cọ để che giấu một con 
voi đực cao bảy hoặc bảy rưỡi cubit vậy.” Nhưng Tỳ kheo ni Thullanandä 
đã rớt ra khỏi đời sống tâm linh.” 
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12 Sau Khi Chết 


Trong một lần Ngài Đại Ca-diếp và Ngài Xá-lợi-phất đang sống tại 
BaranasT (Ba-la-nại) trong khu Vườn Nai ở vùng Isipatana (Isipatana có 
nghĩa là: nơi các thiên thần hạ thế). Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Xá- 
lợi-phất ra khỏi chỗ ân tu và đến gặp thầy Đại Ca-diếp. Thầy chào hỏi với 
thầy Đại Ca-diếp, và sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy 
ngồi xuống một bên và nói với thầy Ca-diếp: 

“Là sao, này đạo hữu Ca-diếp, Như Lai có còn hiện hữu sau khi chết 
hay không?”3!9 


“Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã không tuyên bố: “Như Lai còn hiện 
hữu sau khi chết.” 


“Này đạo hữu, vậy Như Lai không hiện hữu sau khi chết phải 
không?” 
“Này đạo hữu, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố: “Như Lai không 
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hiện hữu sau khi chết. 

“Này đạo hữu, vậy là sao, Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu 
sau khi chết phải không?” 

“Này đạo hữu, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố: “Như Lai vừa hiện 
hữu vừa không hiện hữu sau khi chết.” 

“Này đạo hữu, vậy là Như Lai không hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu sau khi chết phải không?” 

“Này đạo hữu, đức Thế Tôn cũng không tuyên bố: “Như Lai không 
hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết.” 
“Này đạo hữu, tại sao đức Thế Tôn đã không tuyên bố điều này?” 
“Bởi vì điều đó là không ích lợi, không liên quan đến những căn bản 


của đời sông tâm linh, và không dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự châm- 
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dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Vì vậy nên đức 
Thế Tôn đã không tuyên bồ về điều đó.” 
“Này đạo hữu, vậy đức Thế Tôn đã tuyên bồ điều gì?” 


“Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã tuyên bố điều này: “Đây là khổ”, và 
“Đây là nguồn-gốc khổ”, và “Đây là sự chấm-dứt khổ”, và “Đây là con- 
đường dẫn tới sự châm-dứt khổ.” 

“Này đạo hữu, tại sao đức Thế Tôn đã tuyên bố điều này?” 

“Này đạo hữu, bởi vì điều đó là ích lợi, liên hệ đến những căn bản của 
đời sống tâm linh, và dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình- 
an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Vì vậy nên đức Thế Tôn đã 
tuyên bố điều đó.” 


(SN 16:12) 


15 Sự Giả Mạo Giáo Pháp Đích Thực 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó Ngài Đại Ca-diếp đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức 
Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, lý do gì, nguyên nhân gì, tại sao trước kia có ít giới- 
luật tu hành mà có nhiều Tỳ kheo được thiết lập trong trí-biết cuối cùng 
(tức giác-ngộ), trong khi bây giờ có thêm nhiều giới-luật tu hành nhưng lại 


có ít Tỳ kheo được thiết lập trong trí-biết cuối cùng?”31 


“Đường lỗi nó là như vậy, này Ca-diếp. Khi chúng sinh đang suy đôi 
và Giáo Pháp đích thực (chân Pháp) đang biến mắt thì (cần) có thêm nhiều 
giới-luật tu hành nhưng càng có ít số Tỳ kheo được thiết lập trong trí-biết 
cuối cùng. Này Ca-diếp, chân Pháp không biến mất khi chưa có sự giả- 
mạo chân Pháp khởi sinh trong thế gian. Nhưng khi sự giả mạo chân Pháp 


khởi sinh trong thế gian, lúc đó chân Pháp sẽ biến mất.3!2 
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“Này Ca-diếp, giống như vàng không biến mất khi chưa có vàng giả 
phát sinh trong thế gian, nhưng khi có vàng giả phát sinh, thì vàng thật 
biến mất; cũng giống như vậy, chân Pháp không biến mắt khi chưa có sự 
giả-mạo chân Pháp khởi sinh trong thế gian, nhưng khi có sự giả-mạo 


chân Pháp, thì lúc đó chân Pháp biến mắt. 


“Này Ca-diếp, đó không phải do yếu-tố đất làm cho chân Pháp biến 
mất, cũng không phải do yếu-tố nước, hay yếu-tố nhiệt, hay yêu-tố khí. 
Đó là do những kẻ vô tri vô giác đã sinh ra ở đây là những kẻ làm cho 
chân Pháp biến mắt. 

(1) “Chân Pháp không biến mất một cái rụp như kiểu một con tàu 
chìm mất.3! Mà này Ca-diếp, có năm điều tệ-hại dẫn tới sự suy-tàn và sự 
biến-mất của chân Pháp.?! Năm đó là gì? Ở đây, những Tỳ kheo, () Tỳ 
kheo ni, nam đệ tử tại gia, và nữ đệ tử tại gia sống không có sự tôn trọng 
và tôn kính đối với Vị Thầy (Phật); () họ sống không có sự tôn trọng và 
tôn kính đối với Giáo Pháp; (77) họ sống không có sự tôn trọng và tôn 
kính đối với Tăng Đoàn; (0) họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính 
đối với sự tu-tập; () họ sống không có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự 
định-tâm.3!Š Này Ca-diếp, đó là năm điều tệ-hại dẫn tới sự suy-tàn và sự 


biên-mât của chân Pháp. 


(2) “Này Ca-diếp, có năm điều dẫn tới sự trường-tồn của chân Pháp, 
sự không suy-tàn của nó và sự không biến-mắất của nó. Năm đó là gì? Ở 
đây, những Tỳ kheo, (7) Tỳ kheo ni, năm đệ tử tại gia, và nữ đệ tử tại gia 
sống có sự tôn trọng và tôn kính đối với Vị Thầy (Phật); (7) họ sống CÓ SỰ 
tôn trọng và tôn kính đối với Giáo Pháp; (7) họ sống có sự tôn trọng và 
tôn kính đối với Tăng Đoàn; (¡v) họ sống có sự tôn trọng và tôn kính đối 
với sự tu-tập; (r) họ sống có sự tôn trọng và tôn kính đối với sự định-tâm. 
Này Ca-diếp, đó là năm điều dẫn tới sự không suy-tàn và sự không biến- 


mât của chân Pháp.” 


(SN 16:13) 
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Chương 17 


Liên Kết LỢI-DANH 


(17 Labhasakkhara-samyutfa) 
(1Z Tương ưng Lợi-Danh) 
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NHÓM 1 
“NHÓM THỨ NHẤT? 
(Pathama-vagga) 
[Tai Hại] 


1 (1) Tai Hại (chết chóc) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó, đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại (chết chóc), đắng 
cay, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở sự đạt tới “sự an-toàn vô thượng khỏi sự 
trói-buộc”.3! Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
vầy: “Chúng ta sẽ dẹp bỏ sự “lợi, danh, cung kính” đã khởi sinh, và chúng 
ta sẽ không để cho sự “lợi, danh, cung kính” đã khởi sinh còn tồn tại và 


ám muội tâm trí của chúng ta.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:01) 


2 (2) Lưỡi Câu 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại, đăng cay, tệ bạc, 
cản trở sự đạt tới “sự an-toàn vô thượng khỏi sự trói-buộc". Ví dụ có một 
ngư dân thả một lưỡi câu có mỗi xuống một hồ sâu, và một con cá đang đi 
tìm thức ăn nuốc nó. Con cá đó, sau khi đã nuốt lưỡi câu của ngư dân, coI 
như đã gặp tai nạn và thảm họa, rồi ngư dân đó muốn làm gì nó cũng 


được. 


“Này các Tỳ kheo, “Ngư dân”: là chữ để chỉ Ma Vương Ác Ma. “Lưỡi 


câu có mồi”: là chữ để chỉ sự “lợi, danh, cung kính”. Tỳ kheo nào thích thú 
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và hưởng thụ “lợi, danh, cung kính' đã khởi sinh thì được gọi là một Tỳ 
kheo đã nuốt mỗi câu, đã gặp tai nạn và thảm họa trong tay Ác Ma. Này 
các Tỳ kheo, sự “lợi, danh, cung kính" thật là tai hại, đăng cay, tệ bạc, cản 
trở sự đạt tới “sự an-toàn vô thượng khỏi sự trói-buộc'. Do vậy, này các 
Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ dẹp bỏ sự 
“lợi, danh, cung kính” đã khởi sinh, và chúng ta không để cho sự “lợi, 
danh, cung kính” đã khởi sinh còn tồn tại và ám muội tâm trí của chúng 


ta. Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:02) 


3 (3) Con Rùa 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại... Thuở xưa có 
một đại gia đình rùa đã sống từ rất lâu trong một hồ nước." Lúc đó một 
con rùa đã nói với một con rùa khác: “Này bạn rùa thân mến, đừng có đi 
tới vùng đó và vùng đó." Nhưng con rùa (nghe) vẫn cứ đi tới vùng đó, và 
một thợ săn đã phóng trúng nó bằng cây lao móc có buộc dây.°'8 Rồi con 
rùa đó đi về gặp con rùa thứ nhất. Khi con rùa thứ nhất thấy nó đang đi 
đến từ xa, con rùa thứ nhất nói: “Này anh bạn, tôi hy vọng anh đã không 
tới vùng đó.” — “Có, tôi đã tới vùng đó. — “Vậy tôi hy vọng bạn đã không 
bị đập hay bị đánh.” — “Lôi không bị đập hay bị đánh; nhưng có một sợi 
dây cứ liên tục theo sau tôi. — “Bạn đúng thiệt đã bị đập rồi, bạn rùa thân 
mến; bạn đúng thiệt đã bị đánh rồi! Cha của bạn và ông của bạn cũng đã 
gặp tại nạn và thảm họa bởi cái dây đó rồi. Giờ thì bạn đi mắt rồi, bạn rùa 
thân mến, bạn không còn là rùa trong đàn ở đây nữa." (tức sẽ bị thợ săn 
kéo dây bắt đi và chết) 

“Này các Tỳ kheo, “Thợ săn': là chữ để chỉ Ma Vương Ác Ma. “Lao 
móc có buộc dây”: là chữ để chỉ sự “lợi, danh, cung kính”. “Sợi dây”: là 
chữ để chỉ sự khoái-lạc và tham-dục (năm dây ngũ dục). Tỳ kheo nào 


thích thú và thụ hưởng sự “lợi, danh, cung kính" thì được gọi là một Tỳ 
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kheo đã bị phóng trúng bởi lao móc có buộc dây,°!? là người đã gặp tai 
nạn và thảm họa trong tay của Ác Ma. Này các Tỳ kheo, sự lợi, danh, 
cung kính" là tai hại ... Do vậy ... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:03) 


4 (4) Con Dê Lông Dày 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại... Ví dụ có một 
con đê cái có lông dày chui vào khóm cây gai (như cây thạch nam, cây 
tầm xuân) thì chỗ này chỗ kia nó bị dính vướng, chỗ này chỗ kia nó bị 
dính kẹt, chỗ này chỗ kia nó bị dính mắc, và coi như chỗ này chỗ kia nó 
cứ gặp tai nạn và thảm họa. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo có tâm bị chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, cung kính", 
buổi sáng mặc y phục, và mang theo bình bát và cà-sa, đi vô làng hay phố 
thị để khát thực. Chỗ này chỗ kia người đó bị dính vướng, chỗ này chỗ kia 
người đó bị dính kẹt, chỗ này chỗ kia người đó bị dính mắc, và coi như 
chỗ này chỗ kia người đó cứ gặp tai nạn và thảm họa. “Lợi, danh, cung 


kính' là tai hại ... Do vậy ... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:04) 


O (5) Con Bọ Trong Phân 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Giả sử có một 
con bọ, là con ăn phân, nhỏi nhét đầy phân, bụng đầy phân, và trước mặt 
nó là một đống phân lớn. Do được như vậy nên nó khinh rẻ những con bọ 
khác, nó nghĩ: “Ta là con ăn phân, nhồi nhét đầy phân, bụng đầy phân, và 
trước mặt ta có một đống phân lớn. Cũng giống như vậy, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo có tâm bị chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, 


cung kính”, buôi sáng mặc ý áo, mang theo bình bát và cà-sa, đi vô làng 
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hay phố thị khất thực. Người đó ăn uống thả sức mình muốn, người đó 
được mời tới bữa cơm ngày mai, và thức ăn khất thực của người đó rất 
nhiều. Khi người đó trở về tịnh xá (tu viện, chùa), người đó khoe khoang 
với nhóm Tỳ kheo rằng: “Tôi đã ăn uống thả sức tôi muốn, tôi được mời 
tới bữa cơm ngày mai, và thức ăn khất thực của tôt rất nhiều. Tôi là người 
có được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở và thuốc-thang, nhưng những Tỳ kheo 
khác có ít phước đức và 1t ảnh hưởng (uy thế) cho nên họ không có được 
nhiều y-phục, thức-ăn, chỗ-ở và thuốc-thang.” Như vậy là, do tâm của 
người đó bị chế ngự và ám muội bởi sự “lợi, danh, cung kính”, nên người 
đó khinh rẻ những Tỳ kheo thiện hành [hành xử thiện khéo] khác. Điều đó 
dẫn tới sự nguy-hại và khố-đau dài lâu cho thứ người vô tri ngu đại đó. 
Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Do vậy ... Các thầy 


nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:05) 


6 (6) Sét Đánh 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại... Này các Tỳ 
kheo, ai bị sét đánh? Một người tu học mà sự “lợi, danh, cung kính" cứ ập 
tới trong khi người đó chưa đạt tới lý-tưởng của tâm.”?? 


“Này các Tỳ kheo, “Sét đánh”: là chữ để chỉ sự “lợi, danh, cung kính". 
Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Do vậy ... Các thầy 


nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:06) 


7 (7) Mũi Tên Tâm Độc 
Ở Sãvatthi. 
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“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại... Này các Tỳ 
kheo, ai bị đâm bởi một mũi tên tâm độc? Một người tu học mà sự “lợi, 
danh, cung kính" cứ ập tới trong khi người đó chưa đạt tới lý-tưởng của 
tâm" 

“Này các Tỳ kheo, “Mũi tên”: là chữ để chỉ sự “lợi, danh, cung kính". 
Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Do vậy ... Các thầy 


nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:07) 


8 (8) Chó Rừng 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính” là tai hại ... Các thầy có 
nghe một con chó rừng (giả can) già rú tiếng khi đêm sắp tàn không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Con chó già đó bị mắc một căn bệnh gọi là bệnh ghẻ lở.3? Nó không 
thấy dễ chịu cho dù nó có chui vào hang, hoặc chạy tới chỗ gốc cây hay 
chỗ thoáng gió. Dù nó đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, nằm đâu, nó luôn gặp 
phải tai nạn và thảm họa như vậy. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, 
tâm của ai bị chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, cung kính" thì 
không cảm thấy an yên (với sự sống tách ly, thanh bần) cho dù có đang ở 
trong chòi trống, hoặc chỗ gốc cây, hay chỗ thoáng đãng. Dù người đó đi 
đâu, đứng đâu, ngồi đâu, năm đâu, người đó cứ luôn như gặp phải tai nạn 
và thảm họa như vậy. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... 
Do vậy ... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:08) 


9 (9) Cuỗng Phong 
Ở Sãvatthi. 
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“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Này các Tỳ 
kheo, trên trời cao những cơn gió được gọi là những cuồng phong đang 
thối.”?3 Nếu một con chim bay lên đó, những cuồng phong sẽ thôi tung nó, 
và khi nó bị thổi tung bởi những cuông phong, chân nó quăng một hướng, 
cánh quăng hướng khác, đầu quăng hướng khác, và thân quăng hướng 
khác (tất cả tan tác). Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ 
kheo có tâm bị chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, cung kính”, buổi 
sáng mặc y-phục và mang bình bát và cà-sa, đi vô làng hoặc phố thị để 
khất thực với thân, lời-nói, và tâm không được phòng hộ, không được 
thiết lập trong sự chánh-niệm, không được kiềm-chế ở các giác-quan. 
Người đó nhìn thấy phụ nữ ăn mặc mỏng mảnh hoặc không che kín, rồi 
nhục-dục xâm chiếm tâm người đó. Với cái tâm bị xâm chiếm bởi nhục- 
dục, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. Rồi người ta lẫy cà-sa 
của người đó, người nọ thì lấy bình bát, người kia lấy tắm lót ngồi thiền, 
và người khác lấy hộp đựng kim chỉ, (tất cả tan tác) như chim bị thổi tung 
bởi cuồng phong. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Do 
vậy ... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:09) 


10 (10) Có Thêm Bài Kệ 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại (chết chóc), là đắng 
cay, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở sự đạt tới “sự an-toàn vô thượng khỏi sự 
trói-buộc”. Này các Tỳ kheo, ta nhìn thấy một số người ở đây có tâm bị 
chế ngự và bị ám muội bởi sự vinh (vinh dự, vinh danh, sự tôn vinh; được 
vinh dự, được tôn vinh, được tưởng thưởng bởi người khác), khi thân tan 
rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến 


xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


“Rôi, ta nhìn thây một sô người ở đây có tâm bị chê ngự và bị ám 


muội bởi sự không vinh (có vinh dự, vinh danh, sự tôn vinh; không được 


„235 


vinh dự, được tôn vinh, được tưởng thưởng bởi người khác), khi thân tan 
rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến 
xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


“Rôi, ta nhìn thây một sô người ở đây có tâm bị chê ngự và bị ám 
muội bởi cả sự vinh và sự không vĩnh, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị 
tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đên xâu đữ, trong cõi dưới, 


thậm chí trong địa ngục. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại (chết chóc), đắng 
cay, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở sự đạt tới “sự an-toàn vô thượng khỏi sự 
trói-buộc”. Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ dẹp bỏ sự “lợi, danh, cung kính” đã khởi sinh, và chúng ta sẽ 
không để cho sự “lợi, danh, cung kính” đã khởi sinh còn tồn tại và ám 
muội tâm trí của chúng ta.` Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thầy, đã nói thêm điều này: 

“Cho dù có được tắm bằng sự tôn vinh, 

Hay có bị sự chê nhục, hay cả hai 

Sự định-tâm của người đó không dao động, 

Khi người đó an trú trong trạng thái (định) vô lượng.*“ 
Khi người hành thiền với sự kiên định, 

Là người tuệ-thấy của sự-thấy vi tế, 

Ưa thích sự phá bỏ sự dính-chấp (phá thủ), 


Người ta gọi vị đó là một bậc thượng nhân.”?2 


(SN 17:10) 
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NHÓM 2 
“NHÓM THỨ HAI? 
(Dufiya-vagga) 


[Bình Bát] 


11 (1) Bình Bát Vàng 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Này các Tỳ 
kheo, ta đã biết một người (Tỳ kheo) ở đây sau khi bằng tâm ta bao trùm 
tâm người đó: “Người này không nói một lời nói-dối có ý cho dù để có 
được một bình bát bằng vàng đựng đây bạc nhuyễn (bột). Nhưng một 
thời gian sau đó ta nhìn thấy người này, tâm người này lại bị chế ngự và bị 
ám muội bởi sự “lợi, danh, cung kính” nên có nói lời nói-đôi cỗ ý. Này các 
Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Do vậy ... Các thầy nên tu tập 


bản thân như vậy.” 


(SN 17:11) 


12 (2) Bình Bát Bạc 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại... Này các Tỳ 
kheo, ta đã biết một người (Tỳ kheo) ở đây sau khi bằng tâm ta bao trùm 
tâm người đó: “Người này không nói một lời nói-dối có ý cho dù để có 
được một bình bát bằng bạc đựng đầy bằng vàng nhuyễn.” Nhưng một 
thời gian sau đó ta nhìn thấy người này, tâm người này lại bị chế ngự và bị 
ám muội bởi sự “lợi, danh, cung kính” nên có nói lời nói-đối cô ý. Này các 
Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Do vậy ... Các thầy nên tu tập 


bản thân như vậy.” 


(SN 17:12) 
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13 (3) Một Đông Tiền Vàng Suvanụa 

14 (4) Một Trăm Đông Tiền Vàng Suvangụa 
15 (5) Một Đông Tiền Vàng Singi 

16 (6) Một Trăm Đông Tiền Vàng Singi 

17 (7) Trái Đắt Chứa Toàn Vàng 

18 (8) Mọi Phần Thưởng Vật Chất 

19 (9) Mạng Sống 

20 (10) Hoa Hậu Của Vùng Đắt 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại... Này các Tỳ 
kheo, ta đã biết một người (Tỳ kheo) ở đây sau khi bằng tâm ta bao trùm 
tâm người đó: “Người này không nói lời nói-dối cố ý cho dù để có được 
một đồng tiền vàng sva„—na ... cho dù để có được một trăm đồng tiền 
vàng svawna ... cho dù để có được một đồng tiền vàng sig¡ 25... cho 
dù để có được một trăm đồng tiền vàng s/g¡ ... cho dù đề có được cả trái 
đất chứa toàn vàng ... cho dù để có được mọi phần thưởng vật chất ... cho 
dù để có được (vì) mạng sống ... cho dù để có được hoa hậu của vùng 
đất.” Nhưng thời gian sau ta nhìn thấy người này, tâm người này lại bị 
chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, cung kính” nên có nói lời nói-dỗi 
cô ý. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính' là tai hại ... Do vậy ... Các 
thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 

(SN 17:13—20) 
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NHÓM 3 
“NHÓM THỨ BA? 
(Tafiya-vagga) 


[Phụ Nữ] 


21 (1) Một Phụ Nữ 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Này các Tỳ 
kheo, cho dù một người đang ở riêng với một phụ nữ, người phụ nữ đó có 
thê không ám muội tâm trí người đó, nhưng sự “lợi, danh, cung kính” vẫn 
ám muội tâm trí người đó. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai 


hại ... Do vậy ... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:21) 


22 (2) Hoa Hậu Của Vùng Đất 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Này các Tỳ 
kheo, cho dù một người đang ở riêng với hoa hậu của vùng đất, người phụ 
nữ đó có thê không ám muội tâm trí người đó, nhưng sự “lợi, danh, cung 
kính” vẫn ám muội tâm trí người đó. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung 


kính" là tai hại ... Do vậy ... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:22) 


23 (3) Con Trai Duy Nhất 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Một nữ đệ tử 


thành tín (với Tam Bảo) nêu câu ước một cách đúng đăn cho con trai duy 


.«239 


nhât của mình, đứa con yêu dâu và thân thương, thì nên câu ước cho con 
trai như vây: 


“Này con yêu dấu, cầu mong con trở thành người như gia chủ Citta và 
gia chủ Hatthaka của xứ ÄJavaka”— vì đây là tiêu chuẩn và tiêu chí cho 
những nam đệ tử của ta là người tại-gia [các cư sĩ nam], đó là, gia chủ 


Citta và gia chủ Hatthaka của xứ Älavaka.?? 


“Nhưng, này con yêu dấu, nếu con từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, cầu mong con trở thành người như ngài Xá-lợi-phất 
và ngài Mục-kiền-liên— vì đây là tiêu chuẩn và tiêu chí cho các đệ tử 
nam của ta là người xuất-gia [các Tỳ kheo], đó là Xá-lợi-phất và Mục- 
kiển-liên. 

“Rồi, này con yêu dấu, trong khi con là một người đang tu tập, người 
chưa đạt tới lý-tưởng của tâm mình (chưa chứng A-la-hán), thì cầu mong 


cho sự “lợi, danh, cung kính” không xảy đên với con!” 


“Này các Tỳ kheo, nếu sự “lợi, danh, cung kính” xảy đến với một Tỳ 
kheo khi người đó là một người đang tu tập, người chưa đạt tới lý-tưởng 
của tâm mình, thì đó là một chướng-ngại đối với người đó. Này các Tỳ 
kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại... Do vậy ... Các thầy nên tu tập 
bản thân như vậy.” 


(SN 17:23) 


24 (3) Con Gái Duy Nhất 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Một nữ đệ tử 
thành tín (với Tam Bảo) nếu cầu ước một cách đúng đắn cho con gái duy 
nhất của mình, đứa con yêu dấu và thân thương, thì nên cầu ước cho con 
gái như vầy: 

“Này con yêu dấu, cầu mong con trở thành người như cô Khujjuttarã, 


nữ đệ tử tại gia và cô Ve|ukandakryä (tức Uttarã) mẹ của Nanda”— vì đây 
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là tiêu chuân và tiêu chí cho các nữ đệ tử của ta là người tạI-gia [các cư sĩ 


nữ], đó là Khujjuttara, nữ đệ tử tại gia và Velukandakiyä mẹ của Nanda.?”? 


“Nhưng, này con yêu dấu, nếu con từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, cầu mong con trở thành người như Tỳ kheo ni 
Khemä và Tỳ kheo ni Uppalavannã”— vì đây là tiêu chuẩn và tiêu chí cho 
những nữ đệ tử của ta là người xuất-gia [các Tỳ kheo ni], đó là, Khemäã và 


Uppalavanna. 


“Rồi, này con yêu dấu, trong khi con là một người đang tu tập, người 
chưa đạt tới lý-tưởng của tâm mình (chưa chứng A-la-hán), thì cầu mong 
cho sự “lợi, danh, cung kính” không xảy đến với con!? 


“Này các Tỳ kheo, nếu sự “lợi, danh, cung kính" xảy đến với một Tỳ 
kheo ni khi người đó là một người đang tu tập, người chưa đạt tới lý- 
tưởng của tâm mình, thì đó là một chướng-ngại đối với người đó. Này các 
Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Do vậy ... Các thầy nên tu tập 


bản thân như vậy.” 


(SN 17:24) 


25 (5) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (]) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu được sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] sự 


“lợi, danh, cung kính”,?°9 


đúng như chúng thực là: thì những người đó ta 
không coi là tu sĩ trong số các tu sĩ hay bả-la-môn trong số bà-la-môn, và 
những vị đó, do không tự mình chứng ngộ điều đó bằng sự-biết trực tiếp, 
cho nên trong kiếp này không chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời 


sông tu-sĩ và mục tiêu của đời sông bả-la-môn. 
“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiêu được sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đôi với sự “lợi, danh, cung kính”, 


đúng như chúng thực là: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những 
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tu sĩ và bà-la-môn trong sô những bà-la-môn, và những vị đó, băng cách 
tự mình chứng ngộ điêu đó băng sự-biết trực tiêp, ngay trong kiêp này 
chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sông tu-sĩ và mục tiêu của 


đời sông bà-la-môn.” 


(SN 17:25) 


26 (6) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu được 
nguồn-gốc và sự chấm-dứt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi 
đối với sự “lợi, danh, cung kính”, đúng như chúng thực là: thì những người 
đó ta không col là tu sĩ... 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
nguồn-gốc và sự chấm-dứt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi 
đối với sự “lợi, danh, cung kính, đúng như chúng thực là: thì những người 
đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà-la-môn trong số những bà-la- 
môn, và những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ điều đó bằng sự-biết 
trực tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời 


sông tu-sĩ và mục tiêu của đời sông bả-la-môn.” 


(SN 17:26) 


27 (7) Những Tu Sĩ và Bà-La-Môn (3) 

Ở Sãvatth. 

“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu được sự 
“lợi, danh, cung kính", nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con- 


đường dẫn tới sự chấm-dứt nó: thì những người đó ta không coi là tu sĩ 
331 
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“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được 
những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và 
bà-la-môn trong số những bả-la-môn, và những vị đó, và những vị đó, 
bằng cách tự mình chứng ngộ điều đó bằng sự-biết trực tiếp, ngay trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu-sĩ và mục 


tiêu của đời sông bả-la-môn.” 


(SN 17:27) 


28 (8) Da 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại... Sự “lợi, danh, 
cung kính” cắt xuyên qua lớp da ngoài, rồi cắt xuyên qua lớp da trong, rồi 
xuyên qua thịt, rồi xuyên qua gân, rồi xuyên qua xương. Sau khi cắt xuyên 
qua xương, chúng cắt tới tủy sống. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung 
kính" là tai hại ... Do vậy ... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:28) 


29 (9) Sợi Dây 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Sự “lợi, danh, 
cung kính” cắt qua lớp da ngoài, rồi cắt qua lớp da trong, rồi cắt qua lớp 
thịt, rồi cắt qua gân, rồi cắt qua xương. Sau khi cắt qua xương, chúng cắt 
xuyên tủy sống. Này các Tỳ kheo, ví dụ có một lực sĩ xiết chặt chân của 
một người bằng sợi dây làm từ lông ngựa và cứ xiết chặt nó. Nó có thê cắt 
qua lớp da ngoài, rồi cắt qua lớp da trong, rồi cắt qua lớp thịt, rồi cắt qua 
gân, rồi cắt qua xương. Sau khi cắt qua xương, nó có thể cắt tới tủy sống. 
Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sự “lợi, danh, cung kính cắt qua 
lớp da ngoài ... cắt tới tủy sống. Này các Tỳ kheo, 'lợi, danh, cung kính? 
là tai hại ... Do vậy ... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 
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(SN 17:29) 


30 (10) Một Tỳ Kheo (A-la-hán) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, sự “lợi, danh, cung kính”, ta nói, là một trở ngại đối 
với ngay cả một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã diệt sạch mọi ô-nhiễm 


(lậu tận).” 


Khi điều này được nói ra, Ngài Änanda liền hỏi đức Thế Tôn: “Thưa 
Thê Tôn, tại sao sự “lợi, danh, cung kính” vẫn còn là một chướng-ngại đôi 


với một Tỳ kheo đã diệt sạch ô-nhiễm?” 


“Này Ananda, ta không nói rằng sự “lợi, danh, cung kính" là một trở 
ngại đối với “sự giải-thoát bất lay chuyên của tâm” của người đó. Nhưng ta 
nói chúng là một trở ngại đối với [sự đạt được] những sự an trú hạnh phúc 
(lạc trú) ngay trong kiếp này, đó là những sự an trú hạnh phúc đạt được 
bởi một người tu sống chuyên chú, nhiệt thành và kiên định.3? Này 
Ananda, “lợi, danh, cung kính" là tai hại (chết chóc), cay đăng, tệ bạc 
(nghiệt ngã), cản trở cho sự đạt tới “sự an-toàn vô thượng khỏi sự tróI- 
buộc”. Do vậy, này Änanda, thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta 
sẽ dẹp bỏ sự “lợi, danh, cung kính” đã khởi sinh, và chúng ta sẽ không để 
cho sự “lợi, danh, cung kính" đã khởi sinh còn tồn tại và ám muội tâm trí 


của chúng ta.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:30) 
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NHÓM 4 
“NHÓM THỨ TƯ” 
(Cafu†tha-vagga) 


[Sự Chia Rẽế Trong Tăng Đoàn] 


đ1 (1) Sự Chia Rẽ 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính” là tai hại (chết chóc), là đắng 
cay, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở sự đạt tới “sự an-toàn vô thượng khỏi sự 
trói-buộc”. Vì tâm của ông ấy đã bị chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, 
danh, cung kính", cho nên Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) mới gây ra sự chia rẽ 
trong Tăng Đoàn. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Do 


vậy ... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:31) 


32 (2) Gốc Rễ Thiện 


... “Vì tâm của ông ấy đã bị chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, 
cung kính”, cho nên gốc rễ thiện lành của Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã bị 
cắt đứt.3?3 Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính' là tai hại ... Do vậy ... 
Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:32) 


33 (3) Bản Chất Thiện 


... “Vì tâm của ông ấy đã bị chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, 
cung kính, cho nên bản chất thiện của Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã bị cắt 
đứt... 


(SN 17:33) 
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34 (4) Bản Chất Sáng 


... ` Vị tâm của ông ây đã bị chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, 
cung kính”, cho nên bản chất sáng của Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã bị cắt 
đứt... 


(SN 17:34) 


35 (5) Không Lâu Sau Khi Ông Ta Bỏ Đi... 


Trong một lần khi đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), 
trên Đỉnh Núi Kền Kên, không lâu sau khi Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã bỏ 
đi (khỏi giáo đoàn của Phật). Ở đó, khi đề cập tới Đề-bà-đạt-đa, đức Thế 


Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây:°? 


“Này các Tỳ kheo, cái sự “lợi, danh, cung kính” của Đề-bà-đạt-đa đã 
khởi sinh dẫn tới sự tàn hoại và hủy diệt của chính ông ấy. Giống như (1) 
cây chuối lá, (2) cây tre, hay (3) cây sậy khi nó ra hoa kết quả là dẫn tới sự 
tàn hoại và hủy diệt của chính nó; cũng giống vậy, sự “lợi, danh, cung 
kính? của Đề-bà-đạt-đa đã khởi sinh là dẫn tới sự tàn hoại và hủy diệt của 
chính ông ấy. (4) Giống như một con la khi nó mang thai là dẫn tới sự 
suy-tàn và hủy-hoại của chính nó; cũng giống vậy, cái sự “lợi, danh, cung 
kính? của Đề-bà-đạt-đa đã khởi sinh là dẫn tới sự tàn hoại và hủy diệt của 
chính ông ta. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại ... Do vậy 
... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thầy, đã nói như vầy: 

Như chính trái quả của mình hủy diệt mình 
Là cây chuối, cây tre, và cây sậy 

Như chính bào thai của mình hủy diệt con la 
Cũng như cái “danh” hủy diệt kẻ vô lại. 


(SN 17:35) 
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36 (6) Năm Trăm Cỗ Xe 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở RãJagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. Bấy giờ, lúc đó Hoàng tử A-xà-thế (Ajãtasattu) đang tới gặp 
Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) vào buổi sáng vả buôi chiều với năm trăm cỗ xe 
và phần thức ăn được chuyên tới trong năm trăm cái nồi cho thầy ấy. Rồi 
một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống 


một bên, và kể lại chuyện đó cho đức Thế Tôn. [Đức Thế Tôn đã nói:] 


“Này các Tỳ kheo, đừng ghen ty với sự “lợi, danh, cung kính” của Đề- 
bà-đạt-đa. Chừng nào Hoàng tử A-xà-thế còn đến gặp Đề-bà-đạt-đa buổi 
sáng và chiều với năm trăm cỗ xe và phần thức ăn được chuyên tới trong 
năm trăm cái nồi cho ông ta như vậy, thì có thể biết trước rằng: đối với 
Đề-bà-đạt-đa những trạng thái thiện lành chỉ càng suy giảm, chứ không 
tăng trưởng. 


“Giống như một con chó hoang càng thêm hoang dại khi người ta rắc 
mật đăng tanh lên mũi của nó;?°Š cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, 
chừng nào Hoàng tử A-xà-thế còn đến gặp Đề-bà-đạt-đa ... thì có thê biết 
trước rằng: đối với Đề-bà-đạt-đa những trạng thái thiện lành chỉ càng suy 
giảm, chứ không tăng trưởng. Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là 
tai hại ... Do vậy ... Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:16) 


370) Mẹ 

38 (8) Cha 

39 (9) Anh 

40 (10) Chị 

41 (11) Con Trai 
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42 (12) Con Gái 
43 (13) Vự 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại (chết chóc), là cay 
đăng, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở cho sự đạt tới “sự an-toàn vô thượng 
khỏi sự trói-buộc”. Này các Tỳ kheo, ta đã biết một người sau khi bằng 
tâm ta bao trùm tâm người đó: “Người này không nói một lời nói-đối cố ý 
cho dù ngay cả vì mẹ mình ... cho dù ngay cả vì cha mình ... cho dù ngay 
cả vì anh mình ... chị mình ... con trai mình ... con gái mình ... vợ 
mình.3° Nhưng một thời gian sau ta nhìn thấy người đó, tâm của người 
đó lại bị chế ngự và bị ám muội bởi sự “lợi, danh, cung kính” nên có nói 
lời nói-đối cô ý. 

“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, cung kính" là tai hại, cay đăng, tệ bạc, 
cản trở cho sự đạt tới “sự an-toàn vô thượng khỏi sự trói-buộc". Do vậy, 
này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ dẹp 
bỏ sự “lợi, danh, cung kính” đã khởi sinh, và chúng ta sẽ không để cho sự 
“lợi, danh, cung kính" đã khởi sinh còn tồn tại và ám muội tâm trí chúng 
ta." Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 17:16—43) 
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Chương 18 


Liên Kêt RAHULA 
(18 Rahula-samyufta) 
(18 Tương ưng La-Hầu-La) 
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NHÓM 1 
“NHÓM THỨ NHẤT? 
(Pathama-vagga) 


1 (1) Mắt... 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó Ngài 
Rãhula (La-hầu-la) đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn:37 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con Giáo Pháp 
một cách ngăn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp từ Thế Tôn, con 
sẽ sống một mình, thu mình, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định.” 


“Này Rãhula, thầy nghĩ sao, mắt là thường hằng hay vô thường?” — 
“Là vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” — 
“Là khổ, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì là vô thường, khô, và bị thay đổi thì có 
đáng được coi là như vây: “Đây là “của-ta?, đây là cái “ta”, đây là “bản 
ngã” của ta'?”— “Không, thưa Thế Tôn.” 


“Tai... lưỡi ... thân ... tâm là thường hằng hay vô thường?” — “Là vô 
thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” — “Là 
khổ, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì là vô thường, khổ, và bị thay đổi thì có 
đáng được coi là như vây: “Đây là “của-ta°, đây là cái “ta”, đây là “bản 
ngã” của ta'?”— “Không, thưa Thế Tôn.” 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy nếm trải (thấy) sự ghê-sợ đối với mắt, sự ghê-sợ đối với tai, 
sự ghê-sợ đối với mũi, sự ghê-sợ đối với lưỡi, sự ghê-sợ đối với thân, sự 
shê-sợ đối với tâm. Sau khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên 
chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát.”3 Khi 
tâm được giải-thoát thì có sự-biết: “Tâm được giải-thoát.” Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm 


đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 
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(SN 18:01) 


2 (2) Những Hình-Sắc ... 


... “Này Rahula, thầy nghĩ sao, những hình-sắc (sắc) ... những âm- 
thanh (thanh) ... những mùi-hương (hương) ... những mùi-vỊị (vị) ... 
những đối-tượng chạm xúc (xúc) ... những hiện-tượng thuộc tâm (pháp) 
là thường hằng hay vô thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy nếm trải (thấy) sự ghê-sợ đối với những hình-sắc ... sự ghê- 
sợ đối với những hiện-tượng thuộc tâm. Sau khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, 
người đó trở nên chán-bỏ ... Người đó hiểu rằng: “... không còn trở lại 


trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


(SN 18:02) 


3 (3) Thức (thức) 


... “Này Raãhula, thầy nghĩ sao, thức mắt (nhãn thức) ... thức tai (nhĩ 
thức) ... thức mũi (tỷ thức) ... thức lưỡi (thiệt thức) ... thức thân (thân 
thức)... thức tâm (tâm thức) là thường hằng hay vô thường?” — “Là vô 
thường, thưa Thế Tôn.”... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy nếm trải (thấy) sự ghê-sợ đối với thức mắt ... thức tâm. Sau 
khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ ... Người đó hiểu 


rằng: “.,. không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 18:03) 


4 (4) Sự Tiếp Xúc (xúc) 
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... “Này Rãhula, thầy nghĩ sao, sự tiếp-xúc ở mắt (nhãn xúc) ... tiếp- 
xúc ở tai (nhĩ xúc) ... tiếp-xúc ở mũi (tỷ xúc) ... tiếp-xúc ở lưỡi (thiệt xúc) 
... tiếp-xúc ở thân (thân xúc) ... tiếp-xúc ở tâm (tâm xúc) là thường hằng 
hay vô thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”.... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy nếm trải (thấy) sự ghê-sợ đối với sự tiếp-xúc ở mắt... sự 
tiếp-xúc ở tâm. Sau khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán- 
bỏ ... Người đó hiểu rằng: °... không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 


sinh) nào nữa.” 


(SN 18:04) 


O (5) Cảm-giác (thọ) 


... “Này Raãhula, thầy nghĩ sao, cảm-giác được sinh ra từ tiếp-xúc mắt 
... cảm-giác sinh ra từ tiếp-xúc ở tai ... cảm-giác sinh ra từ tiếp-xúc mũi 
... cảm-giác sinh ra từ tiếp-xúc lưỡi ... cảm-giác sinh ra từ tiếp-xúc thân 
... cảm-giác sinh ra từ tiếp-xúc tâm là thường hằng hay vô thường?” — “Là 
vô thường, thưa Thế Tôn.”.... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy nếm trải (thấy) sự ghê-sợ đối với cảm-giác được sinh ra từ 
tiếp-xúc mắt ... cảm-giác sinh ra từ tiếp-xúc tâm. Sau khi đã trải nghiệm 
sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ ... Người đó hiểu rằng: “... không 


còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. `” 


(SN 18:05) 


6 (6) Nhận Thức (tưởng) 
... “Này Rãhula, thầy nghĩ sao, sự nhận-thức về những hình-sắc ... 
nhận-thức về những âm-thanh ... nhận-thức về những mùi-hương ... 


nhận-thức vê những mùi-vị ... nhận-thức vê những đôi-tượng chạm xúc 
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. nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm là thường hằng hay vô 
thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy nễm trải (thấy) sự ghê-sợ đối với nhận-thức về những hình- 
sắc ... nhận-thức về những hiện-tượng thuộc tâm. Sau khi đã trải nghiệm 
sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ ... Người đó hiểu rằng: “... không 


còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. `” 


(SN 18:06) 


7 (7) Sự Cố Ý (tư) 


... “Này Rãhula, thầy nghĩ sao, sự cố-ý đối với những hình-sắc ... sự 
cố-ý đối với những âm-thanh ... sự cô-ý đối với những mùi-hương ... sự 
cố-ý đối với những mùi vị ... sự cố-ý đối với những đối tượng chạm xúc 

. sự cố-ý đối với những hiện-tượng thuộc tâm là thường hằng hay vô 
thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy nếm trải (thấy) sự ghê-sợ đối với sự cố-ý đối với những 
hình-sắc ... sự cố-ý đối với những hiện-tượng thuộc tâm. Sau khi đã trải 
nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ ... Người đó hiểu rằng: “... 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 18:07) 


6 (8) Dục Vọng (ái) 


... “Này Rãhula, thầy nghĩ sao, dục-vọng đối với những hình-sắc ... 
dục-vọng đối với những âm-thanh ... dục-vọng đối với những mùi-hương 
... dỤụC-VỌng đối với những mùi-vỊị ... dục-vọng đối với những đối-tượng 
chạm xúc ... dục-vọng đối với những hiện-tượng thuộc tâm là thường 
hằng hay vô thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”.... 
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“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy nếm trải (thấy) sự ghê-sợ đối với dục-vọng đối với những 
hình-sắc ... dục-vọng đối với những hiện-tượng thuộc tâm. Sau khi đã trải 
nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ ... Người đó hiểu rằng: “... 


không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 18:08) 


9 (9) Các Yếu Tổ (giới) 


... “Này Rãhula, thầy nghĩ sao, yếu-tố đất ... yếu-tố nước ... yếu-tố 
nhiệt ... yêu-tô khí ... yếu-tố không gian ... yếu-tố thức là thường hằng 
hay vô thường?”33 — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”.... 


“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy nếm trải (thấy) sự ghê-sợ đối với yếu-tô đất ... yếu-tố nước 
... yêu-tô nhiệt ... yếu-tố khí ... yếu-tố không gian ... yếu-tố thức. Sau 
khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ ... Người đó hiểu 


rằng: “.,. không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 18:09) 


10 (10) Các Uấn (đống, tập hợp. tổ hợp) 


... “Này Raãhula, thầy nghĩ sao, sắc-thân (sắc) ... cảm-giác (thọ) ... 
nhận-thức (tưởng) ... những sự tạo-tác (hành) ... thức (thức), là thường 
hằng hay vô thường?” — “Là vô thường, thưa Thế Tôn.”.... 

“Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này Rãhula, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy nếm trải (thấy) sự ghê-sợ đối với sắc-thân ... thức. Sau khi 
đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ ... Người đó hiểu 


rằng: “.,. không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.”” 


(SN 18:10) 
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NHÓM 2 
“NHÓM THỨ HAI? 
(Dufiya-vagga) 


11 (1) Mắt... 

12 (2) Những Hình-sắc ... 

13 (3) Thức (thức) 

14 (4) Sự Tiếp-Xúc (xúc) 

15 (5) Cảm-giác (thọ) 

16 (6) Nhận- Thức (tưởng) 

17 (7) Sự Cð-Ý (tu) 

16 (8) Dục- Vọng (ái) 

19 (9) Những Yếu- Tố (xứ) 

20 (10) Các Uẩn (đồng, tập hợp, tổ hợp) 


(10 bài kinh này là giống hệt như 10 bài kinh kế trên (18:01—10), tức 
NHÓM I, chỉ khác là trong những bài kinh này Đức Phật đã tự đặt câu hỏi 
cho Rãhula thay vì Rãhula đến hỏi Phật giảng giải về những giáo lý này. ] 


21 (11) Khuynh-Hướng Tiềm Ấn (tùy miên) 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó Ngài Rãhula đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, làm sao một người biết, làm sao một người thấy để 
cho: đối với thân có-thức này (tức: thân có-thức của mình) và đối với tất 
cả những hình-tướng ở bên ngoài (tức: thân có-thức của chúng sinh khác 


...), thì cái sự tạo-nên (đặt nên, châp có) cái “ta”, sự tạo-nên cái “của-ta', 
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và cái khuynh-hướng tiềm ân của (tạo ra) sự “tự-ta` (tùy miên ngã mạn) 


không còn xảy ra ở bên-trong (tâm) nữa?”3⁄9 


“Này Rãhula, mọi sắc-thân (sắc) dù là loại gì: thuộc quá khứ, tương 
lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, thấp nhược hay 


3! một người nhìn thây tât cả mọi thê sắc-thân, 


cao siêu, xa hay gần— 
đúng như chúng thực là, băng trí-tuệ chánh đúng, như vầy: “Đây không 
phải là “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã” 
của ta. 

“Mọi loại cảm-giác (thọ)... Mọi loại nhận-thức (tưởng) ... Mọi loại 
sự tạo-tác (hành) ... Mọi loại thức (thức) dù là loại gì: thuộc quá khứ, hay 
tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, thấp 
nhược hay cao siêu, xa hay gần— một người nhìn thấy mọi cảm-giác ... 
thức, đúng như chúng thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như vây: “Đây 
không phải là “của-ta', đây không phải là cái “ta, đây không phải là cái 
“bản ngã' của ta.” 

“Khi một người biết và thấy như vậy, này Rãhula, thì: đối với thân có- 
thức này và đối với tất cả những hình-tướng bên ngoài, cái sự tạo-nên cái 
“ta”, sự tạo-nên cái “của-ta”, và khuynh-hướng tiềm ân của (tạo ra) sự tự-ta 


không còn xảy ra ở bên-trong (tâm) nữa” 


(SN 18:21) 


22 (12) Không-Còn (đã loại bỏ hết) 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó Ngài Rãhula đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, làm sao một người biết, làm sao một người thấy, đề 
cho: đối với thân có-thức này và đối với tất cả những hình-tướng ở bên 
ngoài, tâm không còn [đã loại bỏ hết] cái sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên 


cái “của-ta”, và khuynh-hướng tiêm ân của (tạo ra) sự tự-ta (tùy-miên ngã 
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mạn), (nó) đã vượt khỏi sự phân-biệt đối đãi, và được bình-an và được 


giải-thoát một cách hay khéo?”32 


“Này Rãhula, mọi sắc-thân dù là loại gì: thuộc quá khứ, hay tương lai 
hay hiện tại, thô tế hay vi tế, thấp nhược hay cao siêu, xa hay gần— sau 
khi đã nhìn thấy mọi sắc-thân đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh 
đúng, như vầy: “Đây không phải là “của-ta', đây không phải là cái “ta”, 
đây không phải là cái “bản ngã” của ta”, thì người đó được giải-thoát nhờ 
sự không-còn dính-chấp. 

“Mọi loại cảm-giác ... Mọi loại nhận-thức ... Mọi loại sự tạo-tác ... 
Mọi loại thức dù là loại gì: dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, xa hay gần— sau khi đã nhìn thấy mọi 
cảm-giác ... mọi thức đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, như 
vày: “Đây không phải là 'của-ta°, đây không phải là cái “ta”, đây không 
phải là cái “bản ngã” của ta”, thì người đó được giải-thoát nhờ sự không- 
còn dính-chấp. 

“Này Rãhula, khi một người biết và thấy như vậy, thì: đối với thân có- 
thức này và đối với tất cả những hình-tướng ở bên ngoài, tâm không còn 
sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái “của-ta”, và khuynh- 
hướng tiềm ân của sự tự-ta, (nó) đã vượt trên sự phân-biệt đối đãi, và được 


bình-an và được giải-thoát một cách hay khéo.” 


(SN 18:22) 


Chương 19 


Liên Kết LAKKHANA 


(19 Lakkhana-sarnyufia) 
(19 Tương ưng Lakkhana) 
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NHÓM 1 
“NHÓM THỨ NHẤT? 
(Pathama-vagga) 


1 (1) Bộ Xương 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở RãJagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Lakkhana và Ngài Đại Mục-kiền- 
liên đang ở trên Đỉnh Núi Kền Kên.3*8 Lúc đó, vào buổi sáng, thầy Đại 
Mục-kiền-liên mặc y phục, mang theo bình bát và cà-sa, thầy đến gặp thầy 


Lakkhana và nói với thây ây: 


“Đi nào, đạo hữu Lakkhana, chúng ta cùng đi vô thành Rãjagaha để 
khất thực.” 


“Được rồi, nảy đạo hữu”, thầy Lakkhana đáp lại. Rồi, khi đang đi 
xuống từ Đỉnh Núi Kền Kên, thầy Đại Mục-kiên-liên có lúc thê hiện một 
nụ cười trên đường đi.* Thầy Lakkhana liền nói với thầy: “Này đạo hữu, 


vì lý do gì mà thầy thể hiện một nụ cười?” 


“Lúc này không hợp để hỏi, này đạo hữu Lakkhana. Hãy hỏi câu hỏi 
nảy khi chúng ta có mặt đức Thế Tôn.” 


Rồi, sau khi thầy Lakkhana và thầy Đại Mục-kiển-liên đã đi khất thực 
trong thành Rãjagaha và trở về sau một vòng đi khất thực, sau khi ăn trưa, 
họ đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống 
một bên, và thầy Lakkhana nói với thầy Đại Mục-kiền-liên: “Ở đây, khi 
đang đi xuống từ Đỉnh Núi Kền Kèên, thầy Đại Mục-kiền-liên có lúc đã thể 
hiện một nụ cười trên đường đi. Này đạo hữu Mục-kiền-liên, vì lý do gì 
mà thầy đã thê hiện một nụ cười như vậy?” 

“Đó là, này đạo hữu, khi tôi đang đi xuống từ Đỉnh Núi Kền Kên, tôi 
đã nhìn thấy một bộ xương đang bay trong không trung. Những con kền 


kên, quạ, và diêu hâu bay đuôi sát theo nó, mô căn chỗ giữa các xương 
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sườn, đâm mô nó, và cắn xé nó ra trong khi nó phát ra những tiếng kêu 
thét đau đớn.” Điều này đã xảy đến với tôi: “Thật kỳ diệu, thật vậy! Thật 
đáng ngạc nhiên, thật vậy! Răng có thể có một chúng sinh như vậy, rằng 
có thể có một “hồn ma” như vậy, rằng có thể có một dạng hiện-hữu cá thể 


nhự vậy!”””2 


Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, 
có những đệ tử sống sau khi đã trở thành sự-thấy (tầm nhìn), đã trở thành 
sự-biết (trí biết), trong đó một đệ tử có thể biết, thấy, và chứng kiến một 
cảnh tượng như vậy. Này các Tỳ kheo, trước đây ta cũng nhìn thấy chúng 
sinh đó, nhưng ta đã không nói về điều đó, vì nếu ta nói những người khác 
có thể sẽ không tin ta, và nêu họ không tin ta, điều đó sẽ dẫn sự nguy-hại 


và sự khô-đau dài lâu cho họ. 


“Này các Tỳ kheo, (kiếp trước) chúng sinh đó đã từng là người giết 
thịt gla-súc (trâu, bò, heo...) cũng ở vùng RãJagaha này. Sau khi đã bị đọa 
trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm 
ngàn năm vì quả báo của nghiệp (ác) đó; giờ do quả báo của nghiệp (ác) 
đó vẫn còn sót, cho nên hiện tại chúng sinh đó đang nếm trải một dạng 


hiện-hữu cá thể như vậy.”3” 


(SN 19:01) 


[Những kinh tiếp theo cũng giống khuôn-mẫu của kinh đâu tiên này. Ở 
đây làm đúng theo bản gốc Pali, chỉ ghi lại phần câu chữ khác-nhau trong 


các kinh mà thôi. | 


2 (2) Miếng Thịt 


... “Đó là, này đạo hữu, khi tôi đang đi xuống từ Đỉnh Núi Kền Kèn, 
tôi đã nhìn thấy một miếng thịt đang bay trong không trung. Những con 
kền kền, quạ, và diều hâu bay đuôi sát theo nó, đâm mô nó, và cắn xé nó 


ra trong khi nó phát ra những tiếng kêu thét đau đớn.”... 
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“Chúng sinh đó đã từng là người giết thịt gia-súc cũng ở vùng 
Rãjagaha này ...”38 


(SN 19:02) 


ổ (3) Cục Thịt 

... “Tôi đã nhìn thấy một cục thịt đang bay...” 

“Chúng sinh đó đã từng là người giết thịt gia-cầm (gà, vịt ...) cũng ở 
vùng RãJagaha này ...” 


(SN 19:03) 


4 (4) Người Bị Lột Da 
.vv " TÔI đã thấy một người bị lột da đang bay ...” 
“Chúng sinh đó đã từng là người giết thịt cừu cũng ở vùng Rãjagaha 


này... 


(SN 19:04) 


5 (5) Lông Bằng Lưỡi Kiếm 
... “Tôi đã nhìn thấy một người với thân có lông bằng lưỡi kiếm đang 
bay trong không trung. Những lưỡi kiếm cứ mọc lên và đâm vào thân thể 
người đó trong khi người đó phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...” 
“Chúng sinh đó đã từng là người giết thịt heo cũng ở vùng Rãjagaha 


” 


này... 


(SN 19:05) 


6 (6) Lông Bằng Lưỡi Giáo 
... “Tôi đã nhìn thấy một người với thân có lông bằng lưỡi giáo đang 
bay trong không trung. Những lưỡi giáo cứ mọc lên và đâm vào thân thê 


người đó trong khi người đó phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...” 
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“Chúng sinh đó đã từng là người săn bắn hươu nai cũng ở vùng 


Rãjagaha này ...” 
(SN 19:06) 


7 (7) Lông Bằng Mũi Tên 

... “Tôi đã nhìn thấy một người với thân có lông bằng mũi tên đang 
bay trong không trung. Những mũi tên cứ mọc lên và đâm vảo thân thể 
người đó trong khi người đó phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...” 


“Chúng sinh đó đã từng là người tra tấn (người khác) cũng ở vùng 


Rãjagaha này ...”3“ 


(SN 19:07) 


8 (8) Lông Bằng Kim (1)°9 


... “Tôi đã nhìn thấy một người có thân với lông bằng kim nhọn đang 
bay trong không trung. Những cây kim cứ mọc lên và đâm vào thân thể 
người đó trong khi người đó phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...” 


“Chúng sinh đó đã từng là người huấn luyện ngựa (thường đánh đập 


ngựa) cũng ở vùng RãJagaha này ...” 


(SN 19:08) 


9 (9) Lông Bằng Kim (2) 


... “Tôi đã nhìn thấy một người có thân với lông bằng kim nhọn đang 
bay trong không trung. Những cây kim đó chui vô đầu người đó rồi đâm 
ra ở miệng: chúng chui vô miệng rồi đâm ra ở ngực; chúng chui vô ngực 
rồi đâm ra ở bụng: chúng chui vô bụng rồi đâm ra ở đùi; chúng chui vô 
đùi rồi đâm ra ở bắp chân; chúng chui vô bắp chân rồi đâm ra ở bàn chân, 


trong khi người đó phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...” 
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“Chúng sinh đó đã từng là kẻ vu khống vu oan cũng ở vùng Rãjagaha 


này 


(SN 19:09) 


10 (10) Tỉnh Hoàn Bằng Cái Nỗi 

... “Tôi đã nhìn thấy một người có hai tỉnh hoàn giống như hai cái nồi 
đang bay trong không trung. Những con kền kền, quạ, và diều hâu bay 
đuôi theo sát, cắn mồ ông ta và xé xác ông ta ra trong khi ông ta phát ra 
những tiếng kêu thét đau đớn ...” 


“Chúng sinh đó đã từng là một quan tòa tham nhũng cũng ở vùng 


Rãjagaha này ...”3°? 


(SN 19:10) 
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NHÓM 2 
“NHÓM THỨ HAI? 
(Dufiya-vagga) 


11 (1) Đầu Bị Dìm 


... “Tôi nhìn thấy một người đàn ông với cái đầu bị dìm ngập trong 
đống phân ...” 
“Chúng sinh đó (kiếp trước) đã từng là một kẻ dâm phu (với vợ người 
khác) cũng ở trong vùng Rãjagaha này ...”°Š3 
(SN 19:11) 


12 (2) Người Ăn Phân 


... “Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông với cái đầu bị dìm ngập trong 


đống phân, đang hốt phân ăn bằng cả hai tay ...” 


“Này các Tỳ kheo, chúng sinh đó đã từng là một bà-la-môn tàn ác 
cũng ở trong vùng Rãjagaha này. Vào thời kiếp của Đức Phật Ca-Diếp 
đang giáo hóa (thế gian), ông đã mời Tăng Đoàn các Tỳ kheo bữa cơm. 
Nhưng ông bỏ phân vào các nồi đựng cơm và nói với các Tỳ kheo: “Này 
các ngài, các ngài muốn bao nhiêu cứ ăn cho đã và mang luôn phần còn 
lại đi về.'...”38 

(SN 19:12) 


15 (3) Người Phụ Nữ Bị Lột Da 


... “Tôi đã nhìn thấy một phụ nữ bị lột da đang bay trong không 
trung. Những con kèn kèn, quạ, và diều hâu bay đuôi theo sát, căn mồ bà 
ta và xé xác bà ta trong khi bà phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...” 


“Người phụ nữ đó từng là kẻ dâm phụ (ngoại tình với đàn ông khác) 


cũng ở trong vùng Rãjagaha này ...”°°Š 
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14 (4) Người Đàn Bà Xấu Xí 
... “Tôi nhìn thấy một phụ nữ, bốc mùi hôi thúi và xấu xí, đang bay 
trong không trung. Những con kền kên, quạ, và diều hâu bay đuôi theo sát, 
căn mô và xé xác bà trong khi bà phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...” 
“Người phụ nữ đó từng là một thầy bói cũng ở trong vùng Rãjagaha 
;›356 


này... 


(SN 19:14) 


15 (5) Người Đàn Bà Cháy Bắc Khói 


... “Tôi đã nhìn thấy một phụ nữ, với thân đang cháy nướng, cháy bốc 
khói, dính đầy mụi than đen, đang bay trong không trung, trong khi bà ta 


đang phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...”3” 


“Người phụ nữ đó từng là hoàng hậu chánh cung của vua xứ Kalinga. 
Do tính ghen ty, bà ta đã đồ một nồi than cháy lên người một trong những 


thê thiếp của nhà vua ...” 


(SN 19:15) 


16 (6) Thân Không Đầu 


... “Tôi nhìn thấy một cái thân người không đầu đang bay trong 
không trung; mắt và miệng nằm ở trên ngực. Những con kền kển, quạ, và 
diều hâu bay đuổi theo sát, cắn mồ vào nó và xé xác nó ra, trong khi nó 
phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...” 

“Chúng sinh đó từng là một kẻ hành quyết (đồ tế) tên là Hãrika cũng ở 


trong vùng RãJagaha này ...” 


(SN 19:16) 


17 (7) Tỳ Kheo Xấu Ác 
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... “Tôi nhìn thấy một Tỳ kheo đang bay trong không trung. Áo cả-sa, 
bình bát, dây thắt lưng, và thân đang bốc cháy, phụt cháy, và bùng cháy 
trong khi người đó phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...” 


“Tỳ kheo đó từng là Tỳ kheo xấu ác vào thời của Đức Phật Ca-Diếp 


đang giáo hóa... 358 


(SN 19:17) 


18 (8) Tỳ Kheo Ni Xấu Ác 


... “Tôi đã nhìn thấy một Tỳ kheo ni đang bay trong không trung. Áo 
cà-sa, bình bát, dây thắt lưng, và thân đang bốc cháy, phụt cháy, và bùng 
cháy trong khi người đó phát ra những tiếng kêu thét đau đớn ...” 


“Tỳ kheo ni đó từng là Tỳ kheo ni xấu ác vào thời của Đức Phật Ca- 
Diếp đang giáo hóa...” 


(SN 19:18) 


19 (9) Một Nữ Tu Tập Sự Xấu Ác 
20 (10) Một Sa-Di Xấu Ác 
21 (11) Một Sa-Di Ni Xấu Ác 


... “Đó là, này đạo hữu, khi tôi đang đi xuống từ Đỉnh Núi Kèn Kên, 
tôi đã nhìn thấy một nữ tu tập sự ... một sa-di ... một sa-di ni đang bay 
trong không trung. Áo cà-sa, bình bát, dây thắt lưng, và thân đang bốc 
cháy, phụt cháy, và bùng cháy trong khi người đó phát ra những tiếng kêu 
thét đau đớn. Điều này đã xảy đến với tôi: “Thật kỳ diệu, thật vậy! Thật 
đáng ngạc nhiên, thật vậy! Răng có thể có một chúng sinh như vậy, rằng 
có thể có một “hồn ma) như vậy, rằng có thể có một dạng hiện-hữu cá thể 
như vậy!” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, 
có những đệ tử sống sau khi đã trở thành sự-thấy (tầm), đã trở thành sự- 


biết (trí biết), trong đó một đệ tử có thể biết, thấy, và chứng kiến một cảnh 
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tượng như vậy. Này các Tỳ kheo, trước đây ta cũng nhìn thấy chúng sinh 
đó, nhưng ta đã không nói về điều đó, vì nếu ta nói những người khác có 
thể sẽ không tin ta, và nếu họ không tin ta, điều đó sẽ dẫn sự nguy-hại và 


sự khố-đau đài lâu cho họ. 


“Này các Tỳ kheo, (kiếp trước) nữ tu tập sự đó ... sa-di đó ... sa-di ni 
đó đã từng là một nữ tu tập sự xấu ác ... một sa-di xấu ác ... một sa-di ni 
xấu ác trong thời của Đức Phật Ca-Diếp đang giáo hóa. Sau khi đã bị đày 
đọa trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều 
trăm ngàn năm vì quả báo của nghiệp (ác) đó, do quả báo của nghiệp (ác) 
đó vẫn còn sót lại, nên hiện tại chúng sinh đó đang nếm trải một dạng 


hiện-hữu cá thể như vậy.” 


(SN 19:19—21) 
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Chương 20 


Liên Kết VÍ DỤ 
(20 Opammma-sarmyufta) 
(20 Tương ưng Thí Dụ) 
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1 Đỉnh Chóp Mái Nhà 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, ví dụ những thanh xà dọc của một căn nhà có mái 
chóp thì đều dẫn lên đỉnh chóp và hội tụ nơi đỉnh chóp, và tất cả chúng sẽ 
bị dỡ bung khi đỉnh chóp bị gỡ đi. Cũng giống như vậy, tất cả những trạng 
thái bất thiện được bắt rễ từ vô-minh và hội tụ chỗ vô-minh, và tất cả 
chúng sẽ được bứng bỏ khi vô-minh được bứng bỏ. Do vậy, này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ sống (tu) một 


cách chuyên-chú.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 39 


(SN 20:01) 


2 Móng Tay 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó đức Thê Tôn khươi chút đât trong móng tay của mình và nói 
với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào 


nhiều hơn: chút đất lây trong móng tay của ta hay đại địa cầu?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu là nhiều hơn. Một chút đất được lấy trong 
móng tay của Thế Tôn chỉ là nhỏ nhặt. So với đại địa cầu, nó chăng đáng 


để tính, chăng đáng đề so, thậm chí chăng được một phân nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh tái sinh 
trong loài người (và trong thiên giới) thì rất ít. Nhưng những chúng sinh 
tái sinh ở những nơi khác loài người thì nhiều hơn.?°° Do vậy, này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ sống (tu) một 


cách chuyên-chú.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 20:02) 
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ö Các Gia Đình 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ những kẻ trộm cướp dễ dàng tấn công những 
gia đình có nhiều nữ và ít nam; cũng giống như vậy, những chúng sinh phi 
nhân (như dạ-xoa ác, quỷ, ác ma) dễ dàng tấn công một Tỳ kheo là người 
không tu tập và tu dưỡng “sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ'.*%! 


“Ví dụ những kẻ trộm cướp khó tấn công những gia đình có nhiều 
nam và ít nữ; cũng giống như vậy, những chúng sinh phi nhân khó mà tấn 
công một Tỳ kheo là người đã tu tập và tu dưỡng “sự giải-thoát của tâm 


bằng tâm-từ”. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ tu tập và tu dưỡng “sự giải-thoát của tâm băng tâm-từ”, làm 
cho nó trở thành một cỗ xe (tu thừa), làm cho nó thành một căn bản, ổn 
định nó, thực hành bản thân mình trong nó, và hoàn thiện nó một cách 


tròn đầy.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 20:03) 


4 Những Nồi Thức Ăn 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, nếu có ai bố thí một trăm nồi thức ăn” từ thiện 
vào buôi sáng, một trăm nỗi thức ăn từ thiện vào buổi trưa, và một trăm 
nôi thức ăn từ thiện vào buôi cuối chiều; và, có người khác thì tu tập tâm- 
từ trong chỉ một chốc thời gian thậm chí chỉ đủ để kéo một núm vú con bò 
(để vắt sữa), dù là lúc buổi sáng, hay buổi trưa, hay buổi chiều, thì việc (tu 
tập tâm-từ) đó còn mang lại nhiều phước quả hơn việc (bố thí nhiều) 
kia, 

“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ tu tập và tu dưỡng “sự giải-thoát của tâm băng tâm-từ”, làm 


cho nó trở thành một cỗ xe (tu thừa), làm cho nó thành một căn bản, ổn 
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định nó, thực hành bản thân mình trong nó, và hoàn thiện nó một cách 


tròn đầy.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 20:04) 


O Ngọn Giáo 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ như có một cây giáo lưỡi nhọn, và một người 
đên nghĩ răng: “Ta sẽ bẻ gập cây giáo nhọn này băng tay hoặc năm tay của 
ta, vặn xoăn nó, và cuộn nó lại.” Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, 


người đó có làm được vậy không?” 


“Không, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Vì không dễ dàng bẻ được cây 
giáo lưỡi nhọn đó bằng tay hoặc nắm tay của một người, rồi vặn xoăn nó, 
và cuộn nó lại. Người đó chỉ nếm trải sự mệt mỏi và bực tức mà thôi.” 

“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đã tu tập và 
tu dưỡng “sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ”, đã làm nó thành một cỗ xe 
(tu thừa), đã làm nó thành một căn bản, đã ổn định nó, đã thực hành chính 
bản thân mình trong nó, đã hoàn thiện nó một cách tròn đây, nếu có chúng 
sinh phi nhân nào nghĩ tới việc làm khuynh đảo tâm trí của Tỳ kheo đó, 


thì họ chỉ nêm trải sự mệt mỏi và bực tức mà thôi. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ tu tập và tu dưỡng “sự giải-thoát của tâm băng tâm-từ”, làm 
cho nó trở thành một cỗ xe (tu thừa), làm cho nó thành một căn bản, ổn 
định nó, thực hành chính bản thân mình trong nó, và hoàn thiện nó một 


cách tròn đây.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 20:05) 


6 Các Cung Thủ 
Ở Sãvatthi. 
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“Này các Tỳ kheo, ví dụ có bốn cung thủ với thanh cung cứng chắc, 
được thao luyện, thiện thạo, đầy kinh nghiệm, bốn người đang đứng bốn 


3 Rôi một người đên và nghĩ răng: “Ta sẽ bắt được những mũi tên 


hướng. 
bốn cung thủ này băn ra từ bốn hướng trước khi chúng rơi xuống đất, rồi 
mang chúng về lại (cho họ).” Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo, nếu là 
như vậy thì có đủ đề chúng ta nói rằng: “Đó là người chạy nhanh với tốc 
độ siêu phàm”?” 

“Thưa Thế Tôn, ngay cả khi người đó chỉ bắt được một mũi tên bắn ra 
bởi một cung thủ trước khi nó rơi xuống đất và mang nó về lại (cho cung 
thủ đó) thì chỉ vậy cũng đủ đề chúng ta nói răng: “Đó là người chạy nhanh 
với tốc độ siêu phàm.” Huống chỉ nói tới việc bắt cả bốn mũi tên bắn ra 


3 


bởi bốn cung thủ 


“Này các Tỳ kheo, người đó là quá nhanh, nhưng mặt trăng và mặt 
trời còn nhanh hơn. Quá nhanh như người đó, và quá nhanh như mặt trăng 
và mặt trời, và quá nhanh như các thiên-thần chạy trước mặt trăng và mặt 
trời, nhưng những sự tạo-tác sự sống (hành sinh-mạng)”5 thậm chí còn 
nhanh hơn nữa. Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như 
vầy: “Chúng ta sẽ sống (tu) một cách chuyên-chú.” Các thầy nên tu tập bản 


thân như vậy.” 


(SN 20:06) 


7 Cái Chốt Trỗng 
Ở Sãvatth. 


“Này các Tỳ kheo, thời xưa những người Dasäraha có một cái trống 
làng được gọi tên là Trống Triệu Tập. Mỗi khi trống triệu tập bị nứt (chỗ 
chốt) những người Dasãraha cứ đóng chêm vào đó bằng một cái chốt 
khác.° Rồi dần dà về sau cái mặt (da) trống cũng biến mất (rớt ra), chỉ 


còn lại một mớ chốt (vô dụng). 
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“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, các Tỳ kheo trong thời tương 
lai cũng giống như vậy. Khi những bài thuyết giảng (kinh, luật) được nói 
bởi Như Lai là sâu sắc, sâu sắc về ý nghĩa, siêu thế, liên hệ đến tánh- 
không, đang được tụng giảng”5° thì họ sẽ không muốn lắng nghe chúng, 
không lóng tai nghe chúng, và cũng không áp dụng tâm họ đề hiểu chúng; 
và họ không cho rằng những giáo lý đó cần được học-hiểu và năm-vững. 
Nhưng khi những bài thuyết giảng chỉ là những bài thơ ca của các thi sĩ, 
với câu chữ mỹ miều, được sáng tạo bởi người những người ngoài đạo, 


được nói ra bởi những đệ tử [của họ]? 


đang được ngâm đọc, thì họ lại 
muốn lắng nghe chúng, lóng tai nghe chúng, và áp dụng tâm họ để hiểu 
chúng: và họ cho rằng những giáo lý đó mới cần được học-hiểu và năm- 
vững. Theo cách như vậy, này các Tỳ kheo, thì những bài thuyết giảng 
(kinh, luật) được nói bởi Như Lai là sâu sắc, sâu sắc về ý nghĩa, siêu thế, 
liên hệ đến tính-không, sẽ dần dà biến mắt. (giống như cái mặt trống làng 
biến mắt, chỉ còn lại mớ chốt vô dụng). 

“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: “Khi 
những bài thuyết giảng (kinh, luật) được nói bởi Như Lai là sâu sắc, sâu 
sắc về ý nghĩa, siêu thế, liên hệ đến tánh-không, đang được tụng giảng thì 
chúng ta sẽ luôn lắng nghe chúng, lóng tai nghe chúng, và áp dụng tâm 
mình để hiểu chúng; và chúng ta sẽ cho rằng những giáo lý đó mới cần 


được học-hiểu và năắm-vững.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 


(SN 20:07) 


8 Gỗ Súc 

Tôi nghe như vầy, trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại VesalT 
(Tỳ-xá-li), trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm), chỗ Ngôi Đền Mái Nhọn. Ở 
đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, thời bây giờ những người Licchavi (Bạt-kỳ) sống 


dùng [những thân, tâm, ván] gô súc đê làm nệm gôi; họ siêng năng vả 
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nhiệt thành trong thao tác. Vua A-xà-thế (Ajãtasattu) của xứ Ma-kiệt-đà 
(Magadha), người con xứ Videha, không thê tiếp cận được (không thể tấn 
công) họ; ông ta không thể nắm (điều khiển) được họ. Nhưng trong thời 
tương lai những người LIcchavi sẽ trở nên mỏng manh, với tay và chân 
mềm mại và yếu ớt; họ sẽ ngủ dài cho tới khi mặt trời mọc trên giường 
nệm mềm đây gối bông. Lúc đó Vua A-xà-thế của xứ Ma-kiệt-đà sẽ tiếp 


cận được họ; rôi ông sẽ năm được họ. 


“Này các Tỳ kheo, thời bây giờ các Tỳ kheo dùng những gỗ súc để 
làm nệm gối; họ chuyên chú và nhiệt thành trong sự chuyên-cần tu (tính 
cần). Ma Vương Ác Ma không thể tiếp cận được họ; hắn không nắm được 
(không điều khiển, không phá hoại) họ. Nhưng trong thời tương lai các Tỳ 
kheo sẽ trở nên mỏng manh, với tay chân mềm mại và yếu ớt; họ sẽ ngủ 
dài tới khi mặt trời mọc trên giường nệm mềm với đầy gối bông. Lúc đó 
Ma Vương Ác Ma sẽ tiếp cận được họ: hắn sẽ nắm được họ. 

“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Dùng gỗ súc để làm nệm gối, chúng ta sẽ sống (tu) một cách chuyên chú 
và nhiệt thành trong sự chuyên-cần tu (tinh cần). Các thầy nên tu tập bản 


thân như vậy.”Ỷ”9 


(SN 20:08) 


9 Con Voi Đực 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc 
đó có một Tỳ kheo vừa mới thụ giới nhưng đến gặp các gia đình quá nhiều 
(gặp lâu, gặp nhiều lần). Các Tỳ kheo khác mới nói với thầy ấy: “Quý 
thầy chớ nên đến gặp các gia đình quá nhiều”, nhưng khi được họ khuyên 
bảo như vậy thầy ấy nói lại: “Những vị Tỳ kheo trưởng lão nghĩ họ có thê 
đến gặp các gia đình, sao tôi lại không được?” Rồi một số Tỳ kheo đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa lại 
chuyện đó. [Đức Thế Tôn đã nói:] 
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() “Này các Tỳ kheo, thời xưa có một hồ nước lớn trong một khu 
rừng, nơi có những con voi đực sống lân cận ở đó.”! Những con voi 
thường lội xuống hồ nước, kéo nhỗ những cây sen lên, và giũ rửa chúng 
kỹ càng (trong nước), sau đó nhai ăn và nuốt chúng, đã sạch bùn. Điều đó 
làm tăng thêm vẻ đẹp (thân) và sức mạnh (của voi), và nhờ vào điều đó 


chúng không gặp phải sự chết chóc hay đau khổ như chết. 


(1ñ) “Những con cháu của chúng sau này, theo gương những con voi 
đực, cũng lội xuống hồ và kéo nhỏ những cây sen lên, øzng không giũ 
rửa chúng kỹ càng, không nhai kỹ chúng, chỉ nuốt trọng chúng, còn dính 
bùn. Điều đó không làm tăng vẻ đẹp (thân) và sức mạnh, và do bị điều đó 


chúng gặp phải cái chết hay khô đau như chết. 


() “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, thời bây giờ các Tỳ kheo 
trưởng lão sáng mặc y phục, mang theo bình bát và cà-sa, đi vô làng hay 
phố thị để khất thực. Ở đó họ nói giảng Giáo Pháp, và những người tại gia 
thể hiện sự tin-tưởng (tự tin) vào các thầy.””2 Các thầy sử dụng những lợi 
lộc (đồ cúng dường) mà không bị dính-chấp vào chúng, không mê thích 
chúng, không bị cuốn hút mù quáng vào chúng: mà nhìn thấy sự nguy-hại 
trong chúng, hiểu được sự thoát-khỏi khỏi chúng. Điều này làm tăng vẻ 
đẹp và sự mạnh mẽ của họ, và nhờ vào điều đó họ không gặp phải cái chết 
hay khổ đau như chết. 


(1ˆ) “Những Tỳ kheo mới thụ giới, theo gương những Tỳ kheo trưởng 
lão, sáng mặc y phục, mang theo bình bát và cà-sa, đi vô làng hay phó thị 
để khát thực. Ở đó họ nói về Giáo Pháp và những người tại gia thể hiện sự 
tin-tưởng vào họ. Họ dùng những lợi lộc (đồ cúng dường) mà bị dính-chấp 
vào chúng, mê thích chúng, bị cuốn hút một cách mù quáng vào chúng, 
chứ không nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng và không hiểu được sự 
thoát-khỏi chúng. Điều này không làm tăng vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của họ, 


và đo bị điều đó họ gặp phải cái chết hay khổ đau như chết.” 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ dùng những thứ lợi lộc mà không bị dính-chấp vào chúng, 


không mê thích chúng, không bị cuốn hút một cách mù quáng vào chúng, 
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mà nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng và hiểu được sự thoát-khỏi khỏi 
chúng.” Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 
(SN 20:09) 


10 Con Mèo 
Ở Sãvatthi. 


Bấy giờ, lúc đó có một Tỳ kheo đang gặp gỡ giao lưu quá nhiều với 
các gia đình. Các trưởng lão khác mới nói với thầy ấy: “Quý thầy không 
nên gặp gỡ giao lưu quá nhiều với các gia đình”, nhưng khi được khuyên 
bảo như vậy, thầy ấy vẫn không chừa bỏ. 


Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 


ngồi xuống một bên, và thưa lại chuyện đó. [Đức Thế Tôn đã nói:] 


() “Này các Tỳ kheo, thời xưa có một con mèo đứng chờ chỗ một con 
hẻm (ngỏ hẹp), hay một rãnh công, hay một thùng rác?” để canh bắt con 
chuột nhỏ, nó nghĩ rằng: “Khi con chuột nhắt chạy ra kiếm ăn, ngay lúc đó 
ta bắt nó và ăn thịt nó.” Rồi con chuột nhắt chạy ra kiếm ăn, và con mèo 
đã bắt nó và nuốt trọng nó ngay, không nhai nó. Rồi con chuột nhắt (còn 
sống) đã ăn ruột và mỡ sa trong bụng con mẻo, và do bởi điều đó nên con 


mèo gặp phải cái chết hay khổ đau như chết. 


() “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có Tỳ kheo sáng 
mặc y phục, mang theo bình bát và cà-sa, đi vô làng hoặc phố thị đề khất 
thực với thân, lời-nói, và tâm không được phòng hộ, không được thiết lập 
trong sự chánh-niệm, không kiềm chế các giác-quan. Người đó nhìn thấy 
phụ nữ ăn mặc mỏng mảnh hoặc không che kín, rồi nhục-dục xâm chiếm 
tâm người đó. Với cái tâm bị xâm chiếm bởi nhục-dục, người đó gặp phải 
cái chết hoặc khổ đau như chết. Này các Tỳ kheo, “cái chết” ở đây theo 
Thánh Giới Luật là: Tỳ kheo đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. Còn 


sự “khổ đau như chết” ở đây là: người đó vi phạm một tội do ô-nhiễm (ở 
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đây, do nhục-dục) thuộc loại tội cho phép có thể (chịu hình phạt, sám hồi) 
để khôi phục.3”Š 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân mình như vầy: 
“Chúng ta sẽ đi vô làng hoặc phó thị để khất thực với thân, lời-nói và tâm 
được phòng hộ, với sự chánh-niệm được thiết lập, kiềm chế các giác- 
quan. Các thầy nên tu tập bản thân như vậy.” 

(SN 20:10) 


11 Con Chó Rừng (1) 

Ở SãvatthI. 

“Này các Tỳ kheo, các thầy đã nghe tiếng một con chó rừng già (giả 
can) tru trước lúc trời rạng sáng không?” 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Con chó già đó bị mắc một căn bệnh gọi là bệnh ghẻ lở. Nhưng nó 
vẫn đi đâu nó muốn, đứng đâu nó muốn, ngồi đâu nó muốn, nằm đâu nó 
muốn, và thậm chí còn bị gió lạnh thối vào nó. Sẽ tốt lành cho “một nØười 
nào đó” ở đây thà tuyên bố mình là một tu sĩ (sa-môn) đi theo “người con 
của dân tộc Thích-Ca' (tức Phật) hơn là nếm trải một dạng hiện-hữu cá thê 
(đày đọa, khổ đau) như vậy. #“5 

“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ sống (tu) một cách chuyên-chú.” Các thầy nên tu tập bản thân 
như vậy.” 

(SN 20:11) 


12 Con Chó Rừng (2) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy đã nghe tiếng một con chó rừng già tru 
trước lúc trời rạng sáng không?” 
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“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Có thể còn có một chút lòng biết ơn và cảm ơn trong (tâm) con chó 
già đó, nhưng không có chút sự biết ơn và cảm ơn nảo trong “người nào 
đó” ở đây trong khi tuyên bố mình là một đệ tử đi theo “người con của dân 
tộc Thích-Ca'.377 

“Do vậy, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: 
“Chúng ta sẽ biết ơn và cảm ơn, và chúng ta sẽ không bỏ quên dù một chút 
xíu công ơn (người khác) đã làm cho chúng ta.” Các thầy nên tu tập bản 


thân như vậy.” 


(SN 20:12) 


Chương 21 


Liên Kết CÁC TY KHEO 


(21 BhikkhU-saInyuffa) 
(21 Tương ưng Tỳ Kheo) 
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285 


1 Kolita 

(Kolita là tên gọi của Ngài Mục-kiên-liên; Mục-kiên-liên là họ.)°”5 

Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó Ngài Đại 
Mục-kiền-liên đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các đạo hữu!” 


“Dạ, đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Mục-kiền-liên nói điều 


` 


này: 


“Ở đây, này các đạo hữu, khi tôi đang ở một mình ở nơi ấn cư, một sự 
quán chiếu (suy xét) đã khởi sinh trong tâm tôi như vây: “Từng nghe nói, 
“sự im lặng thánh thiện, sự im lặng thánh thiện”. Giờ cái gì là sự im lặng 
thánh thiện???”? 

“Này các đạo hữu, rồi điều này đã xảy đến với tôi: 'Ở đây, với sự lăng 
lặn của ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong 
Và Sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), và có 
sự hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm. Đây được 
gọi là sự im lặng thánh thiện. 


“Sau đó, này các đạo hữu, với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), tôi đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai, trạng thái 
... có niềm hoan-hý và hạnh-phúc được sinh ra từ sự định-tâm. Trong khi 
tôi an trú trong đó, sự nhận-thức (tưởng) và sự chú-tâm (tác ý) có đi kèm 
ý-nghĩ (tầm) đã tấn công tôi. 


“Rồi, này các đạo hữu, đức Thế Tôn bằng thần thông đã đến với tôi và 
nói điều này: “Này Mục-kiền-liên, này Mục-kiền-liên, không được lơi tâm 
(xao lãng) đối với “sự im lặng thánh thiện”, này bà-la-môn. Ôn định tâm 
thầy bằng “sự im lặng thánh thiện”, hợp nhất tâm thầy bằng “sự im lặng 
thánh thiện”, định tâm thầy bằng “sự im lặng thánh thiện”. Rồi, này các 
đạo hữu, một lúc sau đó, với sự lắng lặn của ý-nghĩ và sự soI-xét, tôi đã 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai, trạng thái có sự tự-tin 
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bên trong và sự hợp-nhât của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soI-Xét, có 


niềm hoan-hÿỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự định-tâm. 


“Này các đạo hữu, nếu ai nói một cách đúng đắn nói về ai như vầy: 
“Vị đó là một đệ tử đã đạt tới sự lớn-lao của trí-biết trực tiếp (đại tự trí) 
với sự trợ giúp của Vị Thầy", thì đó chính là tôi người nói đúng đắn đó có 
thể nói điều này.”389 


(SN 21:01) 


2 Upatissa 


(Upatissa là tên gọi của Ngài Xá-lợi-phất; Xá-lợi-phất là họ.)*%! 


Ở Sãvatthï. Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 
“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 
“Thưa đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 


XS) đây, này các đạo hữu, khi đang ở một mình ở nơi ấn cư, một sự 
quán chiếu đã khởi lên trong tâm tôi như vầy: “Có thứ gì trong thế gian mà 
sự thay đôi và sự biến đổi của nó làm khởi sinh sự buồn sâu, than khóc, 
đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng trong tôi?? Rồi điều này đã xảy đến với 
tôi: 'Không thứ gì trong thế gian mà sự thay đôi và sự biến đôi của nó làm 
khởi sinh sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng trong 
tôi?”” 

Sau khi điều này được nói ra, thầy Ãnanda nói với thầy Xá-lợi-phất: 
“Đạo hữu Xá-lợi-phát, ngay cả khi VỊ Thầy (tức Phật) có trải qua sự thay 
đồi và Sự biến đổi (chết), thì sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và 


tuyệt vọng cũng không khởi sinh trong đạo hữu, đúng vậy không?” 


“Này đạo hữu,3#? ngay cả khi Vị Thầy có trải qua sự thay đổi và sự 
biến đồi, thì sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng 
cũng không khởi sinh trong tôi. Tuy nhiên, có điều này sẽ xảy đến với tôi: 
“Vị Thây, thật ảnh hưởng (lỗi lạc), thật uy lực và uy đũng, đã qua đời. Nếu 


đức Thế Tôn sống lâu thêm nữa, thì điều đó sẽ là vì phúc lợi và hạnh phúc 
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của nhiều người, vì lòng bi mẫn dành cho thế gian, vì phúc lợi và hạnh 


phúc của những thiên thân và loài người. `” 


“Chặăc bởi vì cái sự tạo-nên cái “ta”, sự tạo-nên cái “của-ta” và khuynh- 
hướng tiêm ân tạo ra sự tự-ta (tùy-miên ngã mạn) đã được bứng bỏ sạch sẽ 


33 cho nên ngay cả khi Vị Thầy 


trong (tâm của) Ngài Xá-lợi-phất từ lâu, 
trải qua sự thay đôi và sự biến đối, thì sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 


phiền, và tuyệt vọng cũng không khởi sinh trong thầy ấy.” 
(SN 21:02) 


Ổ Cái Thùng 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc 
đó thì Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Mục-kiển-liên đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong một chỗ trú duy nhất trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), 
gần (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Rồi, vào buổi cuối chiều, 
thầy Xá-lợi-phất ra khỏi chỗ ân cư và đến gặp thầy Đại Mục-kiên-liên. 
Thầy ấy chào hỏi thầy Đại Mục-kiển-liên, và sau khi họ xong phần chào 


hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên và nói với thầy Mục-kiền-liên: 

“Này đạo hữu Mục-kiền-liên, các căn của thầy tĩnh lặng, sắc diện của 
thầy trong và sáng. Có phải Ngài Đại Mục-kiền-liên mới trải qua một 
ngày trong sự an trú bình an không?” 

“Này đạo hữu, tôi trải qua một ngày trong sự an trú thô tế,°8“ nhưng 
tôi có nói chuyện Giáo Pháp.” 

“Ngài Đại Mục-kiên-liên nói chuyện Giáo Pháp với ai?” 

“Này đạo hữu, tôi nói chuyện Giáo Pháp với đức Thế Tôn.” 

“Nhưng đức Thế Tôn đang đi xa mà, đạo hữu. Đức Thế Tôn hiện 
đang ở tại SãvatthT, trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá Cấp 
Cô Độc. Có phải Ngài Đại Mục-kiền-liên tiếp cận đức Thế Tôn qua 
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phương tiện thần thông (năng lực tâm linh), hay đức Thế Tôn đã tiếp cận 
Ngài Đại Mục-kiền-liên qua phương tiện thần thông?” 


“Này đạo hữu, tôi không tiếp cận đức Thế Tôn qua phương tiện thần 
thông, và đức Thế Tôn cũng không tiếp cận tôi qua phương tiện thần 
thông. Thay vì vậy, đức Thế Tôn đã để (mở) yếu-tỗ mắt thiên thánh (thiên 
nhãn thông) và tai thiên thánh (thiên nhĩ thông) để liên lạc với tôi, và tôi 
đã để (mở) yếu-tố mắt thiên thánh và tai thiên thánh để liên lạc với đức 
Thế Tôn.”385 

“Loại Giáo Pháp nào Ngài Đại Mục-kiền-liên mới vừa đàm thoại với 
đức Thế Tôn?” 

“Ở đây, này đạo hữu, tôi đã nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, 
từng nghe nói “người có sự nỗ-lực tu được phát khởi, người có sự nỗ-lực 
tu được phát khởi.” Thưa Thế Tôn, theo cách nào là một người có sự nỗ- 
lực tu được phát khởi? Rồi đức Thế Tôn đã nói với tôi rằng: “Ở đây, này 
Mục-kiền-liên, một Tỳ kheo có sự nỗ-lực tu (tinh tấn) được phát khởi sẽ 
an trú như vầy: “Quyết tâm, cho dù chỉ còn da, gân và xương, và cho dù 
thịt và máu khô cạn trong thân này, ta sẽ không lơi lỏng sự nỗ-lực tu 
chừng nảo ta chưa chứng đắc điều có thể được chứng đắc bởi nghị lực của 
con người, bởi sự nỗ-lực tu của con người, và bởi sự cố-gắng của con 
người.””% Này Mục-kiền-liên, theo cách như vậy là người đó đã phát khởi 
sự nỗ-lực tu (tỉnh tấn). Này đạo hữu, đó là Pháp thoại mà tôi đã nói với 
đức Thế Tôn.” 


(Thây Xá-lợi-phất:) “Này đạo hữu, so với Ngài Đại Mục-kiên-liên 
chúng tôi chỉ giống như vài hột sỏi đem so với dãy núi Himalaya, vua của 
những ngọn núi. Bởi vì Ngài Đại Mục-kiền-liên có uy lực và uy đũng của 
đại thần thông nên nếu thầy ấy muốn thầy ấy có thể sống được (ở đây) 


một đại kiếp.”387 


(Thây Mục-kiên-liên:) “Này đạo hữu, so với Ngài Xá-lợi-phất, chúng 


tôi chỉ giông như vài hột muôi đem so với một thùng muôi. Bởi vì Ngài 
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Xá-lợi-phất đã được tuyên dương, được ca ngợi, được khen ngợi theo 
nhiều cách bởi đức Thế Tôn như vầy: 


“Vì Xá-lợi-phất là cao nhất, 

về trí-tuệ, giới-hạnh, và sự bình-an, 
Cho nên một Tỳ kheo đã siêu thoát 
Cao nhất cũng chỉ bằng thầy ấy.” 


Theo cách này cả hai con rồng (naga) lớn mỗi vị đều thấy hoan hỷ với 
những lời được khắng định và khéo tuyên bố bởi người kia.?88 


(SN 21:03) 


4 Tỳ Kheo Mới Thụ Giới 
Ở SãvatthI. 


Bấy giờ, lúc đó có một Tỳ kheo mới thụ giới, sau khi trở về sau một 
vòng khất thực, sau khi ăn trưa thầy đó lánh về chỗ ở của mình và trải qua 
thời gian sống an nhàn và im lặng. Thầy đó không phụ giúp các Tỳ kheo 
vào giờ may vá các y phục. Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và kế lại chuyện đó cho đức 
Thế Tôn. Rồi đức Thế Tôn đã nói với một Tỳ kheo như vầy: “Này Tỳ 
kheo, hãy đến nhân danh ta nói với Tỳ kheo đó rằng Vị Thầy cho gọi thầy 
ây.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại, và thầy đi đến chỗ Tỳ kheo 
đó và nói: “Vị Thây (Phật) mới cho gọi thầy, này đạo hữu.” 


“Được, đạo hữu”, Tỳ kheo đó đáp lại, và thầy ấy đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với 


thầy ấy: 


“Này Tỳ kheo, có đúng vậy không, rằng sau khi trở về sau một vòng 
khất thực thầy đã lánh về chỗ ở của mình sau bữa ăn trưa, và thầy cứ giữ 
sự thụ động và im lặng thin thít, và thầy không phụ giúp các Tỳ kheo 
trong giờ may vá những y phục?” 
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““Thưa Thê Tôn, con bận làm phận sự của mình.” 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi bằng tâm mình quán chiếu thấy tâm của vị 
Tỳ kheo đó, đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, đừng bắt lỗi Tỳ kheo này. Tỳ kheo này là người: 
“Tùy theo mình muốn, không bị khó khăn hay rắc rồi gì, có thể đạt tới bốn 
tầng thiền định /go nên cái tâm bậc-cao và /zo ra một sự an trú hạnh phúc 
(lạc trú) ngay trong kiếp này”. Và vị này là người, “bằng cách tự mình 
chứng ngộ trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú 
trong mục-tiêu vô thượng của đời sống tâm linh, mà vì mục-tiêu đó những 
người họ tộc đã chân chánh từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành".” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thầy đã nói thêm như vây: 

“Không phải bằng sự cố-găắng lơi lỏng, 
Không phải bằng sự nỗ-lực tu yếu ớt 
Mà thành tựu Niết-bàn, 

Là sự giải-thoát khỏi tất cả sự khổ. 


“VỊ Tỳ kheo trẻ này [bên cạnh ta| 
Đúng thực là một người tối thượng: 
Là người chỉ còn mang thân này cuối cùng, 


Đã chinh phục Ma Vương và yên cương của hắn.°89 


(SN 21:04) 


O Sujãta 
Ở SãvatthI. 


Lúc đó có Ngài Sujãata đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhìn thấy 
thầy ấy đi đến từ xa và đã nói với các Tỳ kheo như vây: 
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“Này các Tỳ kheo, người họ tộc này đẹp đẽ về cả hai phương diện. 
Thầy ấy đẹp người, dễ nhìn, dễ ưa mến, có được vẻ đẹp bậc nhất của làn 
da. Và thầy ấy là người, “bằng cách tự mình chứng ngộ trí-biết trực tiếp, 
ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục-tiêu vô thượng của 
đời sống tâm linh, mà vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã chân chánh 
từ bỏ đời sống tại gia đề đi vào đời sông xuất gia tu hành”.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Tỳ kheo này chiếu sáng với vẻ đẹp siêu phàm, 

Có một cái tâm đích thực chánh-trực. 

Người đã tách-ly, thoát khỏi những gông-cùm, 

Đã chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự không còn dính-chấp. 
Người chỉ còn mang thân này cuối cùng, 


Đã chinh phục Ma Vương và yên cương của hắn.” 


(SN 21:05) 


6 Lakunfaka Bhaddiya 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó có Ngài Lakuntaka Bhaddiya (chú làn Bhaddiya) đến gặp đức 
Thế Tôn.”?° Đức Thế Tôn nhìn thấy thầy ấy đi đến từ xa và đã nói với các 
Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy Tỳ kheo đó đang đi đến, xấu 
xí, không dễ nhìn, tật vẹo, bị khinh thường trong số các Tỳ kheo, hay 
không?” 

“Dạ thấy, thưa Thế Tôn.” 

“Tỳ kheo đó có uy lực và uy dũng của đại thần thông. Không dễ gì có 
được sự chứng đắc mà vị Tỳ kheo này đã đạt tới. Và thầy ấy là người, 
'bằng cách tự mình chứng ngộ trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này 


chứng nhập và an trú trong mục-tiêu vô thượng của đời sông tâm linh, mà 
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vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã chân chánh từ bỏ đời sống tại gia để 
đi vào đời sống xuất gia tu hành”.” 
Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 

Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Ngỗng, cò, và công, 

Voi, và nai lông đốm, 

Tắt cả đều nề sợ sư tử, 

Dà là sư tử lùn sư tử nhỏ. 

“ [rong chúng sinh loài người cũng vậy, 

Người nhỏ lùn được phú cho trí-tuệ— 

Đó mới thực là bậc đại vĩ, 


Chứ không phải kẻ to xác mà ngu s1.” 


(SN 21:06) 


Z Visakha 


Tôi nghe như vây, trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại Vesãl 
(Tỳ-xá-l¡) trong khu Rừng Lớn, trong Hội Trường Mái Nhọn. Bấy giờ, lúc 
đó có Ngài Visakha Pañcaliputta đang chỉ dạy, khởi xướng, tạo cảm hứng, 
và làm hoan hỷ các Tỳ kheo trong hội trường (chỗ tụ họp của các Tỳ kheo, 
chỗ hội chúng, sảnh đường) bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp [được 
nói] bằng lời nói được trau chuốt, rõ ràng, rõ tiếng, giảng bày hay khéo ý 
nghĩa, sâu rộng, và không dính-chấp (vô thủ).??! 

Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ ân cư và đi đến hội 
đường. Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn, và nói với các 
Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, (lúc nãy) ai đã đang chỉ dạy, khởi xướng, tạo cảm 
hứng, và làm hoan hỷ các Tỳ kheo trong hội đường này băng một bài nói 


chuyện Giáo Pháp [được nói] bằng lời nói được trau chuốt, rõ ràng, rõ 
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tiếng, giảng bày một cách hay khéo ý nghĩa, sâu rộng, và không dính 
chấp, như vậy?” 


“Đó là Ngài Visäkha Pañcäliputta, thưa Thế Tôn.” Rồi đức Thế Tôn 
đã nói với thầy Visãkha Pañcäliputta như vây: 


“Tốt, tốt, này Visakha! Tốt thay thầy đã chỉ dạy các Tỳ kheo bằng 
một cuộc nói chuyện Giáo Pháp như vậy.” Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. 
Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Khi người trí ở giữa những người còn ngu, 

Họ không biết vị đó nếu vị đó không thuyết giảng.?”? 
Nhưng họ sẽ biết vị đó nếu vị đó thuyết giảng, 

(Và) chỉ ra trạng thái bắt-tử (sự giải thoát). 

“VỊ đó nên nói và giảng giải Giáo Pháp 

Vị đó giương cao ngọn cờ của bậc nhìn-thấy. 

Những lời thuyết hay khéo là ngọn cờ của bậc nhìn-thấy: 
Bởi Giáo Pháp là ngọn cờ của những bậc nhìn-thấy.” 


(SN 21:07) 


6 Nanda 
Ở Sãvatthi. 


Lúc đó có Ngài Nanda, người em trai họ phía mẹ (em cùng cha khác 
mẹ và em bạn đì) của đức Thế Tôn, ăn mặc chải chuốt, với y-phục thăng 
thóm, tô hai mắt, mang bình bát sáng bóng, và đến gặp đức Thế Tôn.” 
Sau khi kính lễ đức Thế Tôn, thầy ấy ngồi xuống một bên, và đức Thế 
Tôn đã nói với thầy ấy: 

“Này Nanda, kiểu đó không phù hợp cho thầy là một người họ tộc đã 
rời bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành: khi thầy ăn 
mặc chải chuốt, với y-phục thắng thóm, tô hai mắt, mang bình bát sáng 
bóng như vậy. Này Nanda, kiểu này mới phù hợp cho thầy, là một người 


họ tộc đã rời bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành: thầy 
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nên là người sống tu trong rừng, ăn thức-ăn khất thực, mặc y-phục làm từ 
giẻ rách, và thầy sống bàng quan (vô tư, tách ly) đối với những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc).” 
Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 

Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Biết khi nào ta mới nhìn thấy Nanda 

Thành người sống tu trong rừng 

Mặc y-phục được làm từ giẻ rách (y phấn tảo) 

Sống nhờ những đồ ăn thừa của những người lạ,°* 
Và sông bàng quan với dục-lạc?” 


Rồi, một thời gian sau đó, thầy Nanda đã trở thành một người sống tu 
trong rừng, người ăn thức-ăn khất thực, người mặc y-phục làm từ giẻ rách, 


và sông bàng quan đôi với những khoái-lạc giác quan. 


(SN 21:08) 


9 Tissa 

Ở SãvatthI. 

Lúc đó có Ngài Tissa, người em trai họ phía cha (em cô cậu) của đức 
Thế Tôn,” đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống 
một bên— khô sở, buôn bã, nước mắt chảy dài. Rôi đức Thê Tôn đã nói 
với thây ây: 

“Này Tissa, tại sao thây ngôi đó, khô sở, buôn bã, nước mắt chảy dài 
như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, bởi vì các Tỳ kheo đã công kích con từ mọi phía 


băng những lời lẽ đâm chọt.”3% 


“Này Tissa, đó là do thầy trách người khác nhưng không chịu được 
người khác trách mình. Này Tissa, kiểu đó không phù hợp với thầy là một 


người họ tộc đã rời bỏ đời sông tại gia đê đi vào đời sông xuât gia tu hành: 
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rằng thầy khiến trách người khác nhưng không thể chấp nhận sự khiển 
trách từ người khác. Này Tissa, kiểu này mới phù hợp với thầy là một 
người họ tộc đã rời bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành: 
rằng thầy khiển trách người khác và biết chấp nhận sự khiến trách từ 
người khác. 
Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 

Vị Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Vì sao thầy tức giận? Đừng tức giận! 

Vô-sân là tốt hơn cho thầy, này TIssa. 

Đó là dẹp bỏ sân giận, tự đại, và khinh miỆt, 

Đó mới là sông đời sống tâm linh, ôi Tissa.” 


(SN 21:09) 


10 Tỳ Kheo Tên Là Trưởng Lão (Thera) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở RãJagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. Bấy giờ, lúc đó một Tỳ kheo có ứên là Trưởng Lão?” là 
người an trú một-mình và nói lời đề cao sự an trú một-mình. Thầy ấy đi 
một mình vô làng khất thực, thầy trở về một mình, thầy ấy ngồi một mình 
riêng tư, thầy ấy đi-thiền một mình. 

Rồi một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 

“Ở đây, thưa đức Thế Tôn, có một Tỳ kheo tên là Trưởng Lão là 
người an trú một-mình và nói lời đề cao sự an trú một-mình.” 

Rồi đức Thế Tôn nói với một Tỳ kheo như vầy: “Này Tỳ kheo, hãy 
đến nhân danh ta nói với Tỳ kheo Trưởng Lão rằng Vị Thầy cho gọi thầy 


z 
Ậ ” 


ây. 
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“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại, và thầy ấy đến chỗ thầy 
Trưởng Lão và nói: “Này đạo hữu Trưởng Lão, Vị Thầy (Phật) mới cho 
gọi thây.” 


“Được, đạo hữu”, thầy Trưởng Lão đáp lại, và đi đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói 
với thầy ấy: 

“Này Trưởng Lão, có thật không, rằng thầy là một người an trú một- 


mình và nói lời đê cao sự an trú một-mình?”” 
“Dạ đúng, thưa Thê Tôn” 


“Nhưng, này Trưởng Lão, theo cách nào thầy là người an trú một- 


mình và nói lời đề cao sự an trú một-mình?”” 


“Ơ đây, thưa Thê Tôn, con đi một mình vô làng khất thực, con trở về 
một mình, con ngồi một mình riêng tư, và con đi-thiền một mình. Theo 


cách như vậy con là người sông một mình và đê cao sự an trú một-mình.” 


“Đó là một cách an trú một-mình, này Trưởng Lão, ta không chối cãi 
điều này. Nhưng theo cách nảo là sự an trú một-mình được hoàn thiện một 
cách chỉ tiết, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn.” 


“Và, này Trưởng Lão, theo cách nào là sự an trú một-mình được hoàn 
thiện một cách chỉ tiết? Ở đây, này Trưởng Lão, cái gì thuộc quá khứ đã 
được dẹp bỏ, cái gì thuộc tương lai đã được từ bỏ, và dục và tham đối với 
những săc-thân hiện tại của sự hiện-hữu cá thê này đã được loại bỏ một 
cách triệt để.”'® Này Trưởng Lão, theo cách như vậy là sự an trú một-mình 
được hoàn thiện một cách chỉ tiết.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thầy đã nói thêm như vây: 

“Bậc hiền trí, người chinh phục tắt cả, người biết tất cả 
Giữa tất cả không bị ô nhiễm, với tất cả đều đã buông bỏ, 


Được giải-thoát trong sự tiêu diệt dục-vọng (ái diệt): 
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Ta gọi người đó là “người an trú một-mình”.”32? 


(SN 21:10) 


11 Đại Kappina 

Ở Sãvatthi. 

Lúc đó có Ngài Đại Kappina (Mahãkappina) đến gặp đức Thế Tôn.“ 
Đức Thế Tôn nhìn thấy thầy ấy đi đến từ xa và nói với các Tỳ kheo như 


é 
^ 


vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy Tỳ kheo đó, da trắng, người mảnh 
khảnh, mũi cao, đang đi đến không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Tỳ kheo đó có uy lực và uy đũng của đại thần thông. Không dễ gì có 
được sự chứng đắc mà vị Tỳ kheo này đã đạt tới. Và thầy ấy, “bằng cách 
tự mình chứng ngộ trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và 
an trú trong mục-tiêu vô thượng của đời sống tâm linh, mà vì mục-tiêu đó 
những người họ tộc đã chân chánh từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thầy đã nói thêm như vây: 

“Người giai cấp chiến-sĩ là tốt nhất trong thiên hạ 
Vì đối với họ chuẩn mực là họ tộc. 
Nhưng người thành tựu về chân trí (minh) và phẩm-hạnh (hạnh), 


Là người tốt nhất trong những thiên thần và loài người. 


“Mặt trời sáng ban ngày, trăng sáng ban đêm, 
Áo giáp làm sáng người giai cấp chiến-sĩ, 
Thiền định làm sáng bả-la-môn. 

Nhưng suốt cả ngày và đêm, 


Phật chiếu sáng bằng hào quang.” 
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(SN 21:11) 


12 Những Người Đông Hành 
Ở SãvatthI. 


Lúc đó có hai Tỳ kheo là hai người đồng hành (đồng môn, đồng đạo), 
là những học trò của Ngài Đại Kappina, đến gặp đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn nhìn thấy họ đi đến từ xa và đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy hai Tỳ kheo, là những học 
trò của thầy Kappina, đang đi đến, hay không?” 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Những Tỳ kheo đó có uy lực và uy dũng của đại thần thông. Không 
dễ gì có được sự chứng đắc mà hai vị Tỳ kheo này đã đạt tới. Và các thầy 
ấy, “bằng cách tự mình chứng ngộ trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này 
chứng nhập và an trú trong mục-tiêu vô thượng của đời sống tâm linh, mà 
vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã chân chánh từ bỏ đời sống tại gia để 
đi vào đời sống xuất gia tu hành”.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
Vị Thầy đã nói thêm như vây: 

“Các [hai] vị Tỳ kheo đồng hành này, 

Đã thân kết từ lâu đời;°! 

Giáo Pháp chân thực đã kết hợp họ với nhau 

Trong Giáo Pháp được tuyên thuyết bởi Phật. 

“Họ đã được Kappina kèm dạy kỹ càng 

Trong Giáo Pháp được tuyên thuyết bậc Thánh Nhân. 

Họ mang thân này lần cuối, 

Sau khi đã chinh phục Ma Vương và yên cương của hắn.” 


(SN 21:12) 


— HÉT QUYÊN 2— 
(QUYÊN NHÂN-DUYÊN) 
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BẢNG VIỆT TẮT 


I. BỘ KINH & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
Be: phiên bản Miễn Điện của SN 
Ee: phiên bản tiếng Anh của SN (ấn bản PTS) 
Se: phiên bản Sinhala (Tích Lan cổ) của SÑ 
+ SÑ= Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Spk (Be) = SãratthappakaäsinT: Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Miễn Điện) 
Spk (Se) = Saratthappakäasini: Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Sinhala). 
Spk-p{ = Sãratthappakãsini-purana-tikã: Tiểu Chú Giải bộ kinh SN (phiên 
bản Miền Điện) 
SS = Sinhala-script: Tiểu Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Sinhala) 


CDB = Connected Discourses of Buddha: bản địch Pali-Anh SN bởi Tỳ Kheo 
Bỏ-Đề 


SC = trang SuttaCentral: bản địch Pali-Anh của các bộ kinh Nihaya bởi nhà 
sư Ajahn Sujato. 


Lưu Ý: trong bản dịch Việt này dụa theo bản dịch của TKBĐ, các chú giải 
SDk thì mặc nhiên là của phiên bản Miến Điện (Be). Chỗ nào ghi Spk (Be) 
và Spk (Se) chỉ khi có sự khác nhau về về câu chữ được ghi trong hai phiên 


bản. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: W¡ Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Ch¡ (Tăng Chì Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: /ập? Kinh Pháp Cu (thuộc KN) 


302 * Bảng Viết Tắt 


Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Cw Giải tập Dhp 

Dhs = DhammasanganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 

+ DN = Digha Nikãya: 5ô Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Iivuttaka: zập Kinh Phật Tự Tì Juyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

Ja: = Jãtaka: áp kinh Chuyện T yên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapätha: áp Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MiI = Milindapanha: ứ£p kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = Manorathapiranm: C”ú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KNÑ) 

Nidd I = Mahä-niddesa: /ập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Nidd II = Cũla-niddesa: ¿ập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patfis = Patisambhidamagøa: ứập Con Đường Phán Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Chứ Giải tập Pafis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = ParamatthaJotikä, Phần II (Suttanipata-atthakathä): Cw Giải tập Sn 


Pp = Puggalapannatti: bô Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathä: Chú Giải tập Pp 
Ps = PapancasũdanT (MaJjhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 
Pvy = Petavatthu: /£p Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 
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+ SN = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 

9n = Suttanipäata: ếập Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapäasädika (Vinaya-atthakatha): Chú Giải Luật Tạng 

Sv = SumaogalavIlãsinT (DIgha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 
Sv-p{ = Sumaogalavilãsinr-purãna-tkã (Digha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu Chú 
Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 

'Th = Theragathã: ấp kinh Trưởng Lão Thí Kệ (thuộc KN) 

'Th-a = Theragathã-atthakatha: Chú Giải tập Th 

Thĩ = TherTgathã: áp kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

ThT-a = TherIgatha-atthakatha (1998): Ci Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: /ập kinh Phật Đã Nói Nhự Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: Bộ Phán Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathäa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-m{ = Vibhaga-mũlatTkã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miến 
Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 


Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyền Thoại Phật Giáo (của học giả Burlin- 
game) 

CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang V¡ Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders° Verses I: Trưởng Lão Thi Kệ I (của Ñorman) 
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EV II = Elders” Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ HI (của Norman) 
GD = Group of Discourse: /ập? Kinh Tập II (của NÑorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của 
MN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli) 


Ppn = Path of Purificaton: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism]| bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Nãnamoli) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyển tập các kinh thuộc SN 


(của các học giả Ireland, Nãnananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Pali Dictionary: 7 Điển Paäli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ưng A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7ự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams' Sanskrit-English Dictionary: 7 Điển Phạn-Anh 
(của Monier-William) 


PED = Päli-English Dictionary: 7 Điển Päli-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC: 


BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phát giáo 
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BPS = Buddhist Publication Soclety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society: Hội Kinh Điển Pali 

Skt = Sanskrit: điếng Phạn 

VẤT = Vanarata Änanda Thera: Trưởng Lão Vanarata nanda 


Lưu Ÿ: Những số hiệu của các kinh Päli được so chiếu và trích dẫn trong 
phần chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyển và số trang của ấn bản PTS. Còn 
các số hiệu kinh DN, MN, và Ja kèm theo số kinh sau đó là chỉ toàn bộ kinh 
đó. Các số trang dẫn chiếu tới Vism cũng được ghi kèm theo bằng số chương 
và số đoạn của Ppn. Mặc dù những số hiệu tham chiếu về các luận giảng 
cũng theo số quyển và số trang của ấn bản PTS, có lúc tôi phải quyết định 
chọn ghi bằng cách chuyển đổi từ Be hay Ce thông qua bảng chuyền đổi 
tương ứng của các giảng luận PalI của PTS (P4li Aifhakatha Correspondence 
Tables) 
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CHÚ THÍCH 


! [Luận giảng Spk chú giải rằng: Khi nói: “Do có vô-minh là điểu-kiện (duy- 
ên) nên có những sự tạo-tác (hành)” thì nghĩa của nó nên được hiểu theo 
phương pháp như vây: “Chính là vô-minh và nó là một điều-kiện (duyên), 
nghĩa là 'vô-minh-là-điều-kiện' (avÙjä ca sã paccayo cã tỉ avijjãpaccayo). 
Thông qua “yô-minh-là-điều-kiện" cho nên những sự tạo-tác (hành) mới có 
j[xảy ra, có mặt] (tasma avjjapaccaya sankhara sambhavanfi).` 


- Sự chú giải này gợi ý rằng động từ sambhavarri, trong lời kinh chỉ nằm 
ở cuối toàn bộ công thức nhân duyên, nên được (hiểu là) nối kết với mỗi 
yếu-tố nhân duyên, như vậy lập thành mỗi trạng thái bị điều-kiện (do 
duyên) khởi sinh thông qua điều-kiện (duyên) của nó. 72 yếu-ố của công 
thức này sẽ được phân tách trong kinh kế tiếp. 


- Ở cuối đoạn này, phiên bản Ee ghi là ayam vuccati bhikkhave sam- 
uppado nhưng đây là lỗi do ghi chép sai, vì cả Be và Se đều ghi là pa/ic- 
ca-samuppado.] (1) 


2 [Vào cuối định nghĩa sự chết, phiên bản Se ghi thêm cụm chữ 77vifindri- 
yassa upacchedo, nó [theo một ghi chú trong Be] cũng thấy có trong các 
phiên bản tiếng Thái và tiếng Miên. Từ sự thật không thấy Spk giải nghĩa 
cụm chữ này có thể cho thấy rằng nó không có trong kinh gốc vào thời 
các luận sư chú giải. Tuy nhiên cụm chữ này lại được thấy có trong định 
nghĩa về sự chết trong Vibh 99,23—24 và nó được luận giải trong Vibh-a 
101,8-12. 


- Spk chú giải: từ chữ “sự qua đời” cho đến “sự hết thời gian” là chỉ sự chết 
theo nghĩa thế tục (lokasammufiya); còn chữ “sự tan rã của các uấn” và “sự 
đặt xuống xác chết? là nói theo nghĩa tột cùng (paramartha). Vì theo nghĩa 
tột cùng chỉ có các uân tan rã chứ không có “người” nào chết cả. Khi các uân 
đang tan rã người ta nói “chúng sinh đang chết”, và khi chúng đã tan rã người 


ta nói “chúng sinh đã chết”.] (2) 
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3 [Spk giải thích: Từ chữ “sinh ra”... “sự sản sinh` là giáo lý thuộc quy ước 
truyền thống (voharadesana); còn “sự hiện thán của năm-uẩn, sự có được 
sáu cø-sở cảm nhận là giáo lý tột cùng (paramafthadesanđ). Bởi vì trong ý 
nghĩa tột cùng, chỉ có các uấn hiện thị, không có “người” nào cả. | (3) 


4 [Về nghĩa của chữ bhava, mời coi thêm phần Giới Thiệu Chung của bộ kinh 
này bởi TKBĐ (trang 52-53 bản dịch tiếng Anh). Spk giải thích: Khi giảng 
về sự hiện-hữu: sự hiện-hữu trong cối dục-giới là gồm cả sự hiện-hữu do 
nghiệp (kammabhava) và sự hiện-hữu do tái-sinh (upapaftibhava). Trong 02 
dạng này, sự hiện-hữu do nghiệp là chỉ do nghiệp dẫn tới sự hiện-hữu trong 
cõi dục-giới, vì zøh7ệp [là nguyên nhân tạo ra “sự hiện-hữu do tái-sinh” trong 
cõi đó] được gọi là “sự hiện-hữu) bằng cách gán tên của quả cho nhân. Còn 
sự hiện-hữu do tái-sinh là bộ năm-uân tích nghiệp được sản sinh từ nghiệp 
đó; vì đây được gọi là “sự hiện-hữu” theo cái nghĩa “nó sẽ hiện thành ở đó). 


- Cách giải thích tương tự như vậy đôi với sự hiện-hữu trong cõi săc-giới và 
sự hiện-hữu trong cõi vô-sác giới [ngoại trừ trong cõi vô-sắc giới thì sự hiện- 
hữu do tái-sinh chỉ còn có 04-uân thuộc tâm.] (4) 


Š [Spk định nghĩa sự dinh-chấp (chấp thủ, thủ) là sự chấp, năm giữ, giữ chặt, 
bám chặt, sự dính theo („aãdãnan tỉ dalhaggahanarmm vuccafi). Định nghĩa 04 
loại sự đính-chấp có ghi trong Dhs 1214-17. Nói ngắn gọn: (1) sự dính-chấp 
khoái-lạc giác quan (kãmupadana; dục thủ) là đồng nghĩa tham dục, nhục 
dục, dục vọng khoái-lạc giác quan (dục ái). (2) Sự dinh-chấp tà-kiến 
(difthupadana; kiến thủ) là sự dính vào, sự cố chấp, sự bám vào những quan- 
điểm này nọ; Dhs 1215 có đưa ví dụ cả quan điểm điệf-vong nữa [coi thêm 
kinh SN 24:05 (Quyên 3)]. (3) Sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ 
cấm ky, cúng bái, và những thệ nguyện (silabbatupädäna: giới-câm thủ). 
Thông thường chữ này được dịch là 'sự đính-chấp những nghỉ luật và tập 
f„c`, nhưng không có kinh hay giảng luận nào ủng hộ cách dịch này. Tôi 
[TKBĐỊ diễn dịch chữ s7/z như những nghỉ luật tục lệ và chữ vaa như những 
lời thệ nguyện. Dhs 1222 thì ghi là: ““Sự dính-chấp vào các luật lệ (như nghỉ 
luật, nghỉ lễ cúng tế, tục lệ) và những lời thệ nguyện là quan điểm của những 
fu sĩ và bả-la-môn ngoài đạo Phật cho rằng sự thanh-lọc có thể đạt được 
thông qua (sự tuân thủ thực hành) những nghỉ luật nghỉ lễ cúng bái, thông 
qua những lời thệ nguyện, hoặc thông qua những nghỉ luật và thệ nguyện” 
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[rút gọn]. [Sự đề cập này rõ ràng cũng chỉ những nghỉ luật và thệ nguyện 
bằng những hình thức hành xác khổ hạnh mà những người vào thời Đức 
Phật đã thực hiện với niềm tin sẽ được lên cõi trời hoặc sẽ dẫn tới sự 
thanh lọc tột cùng. Một ví dụ như những khổ sĩ khỏa thân sinh hoạt hành 
vi y theo “giới hạnh làm chó, thệ nguyện làm chó” (kukkurzasila, kukku- 
ravata)]. (4) Sự dính-chấp vào giáo lý có cái *ta` (atavãdupädäna, ngã thu- 
yết thủ) được định nghĩa là 20 loại quan-điểm có danh-tính cái “ta` (20 thân 
kiến; sakkayadiffhi); coi thêm kinh SN 22:07 (Quyên 3), vân vân.| (5) 


5 [Về sự dịch nghĩa chữ đanh-sắc (nãma-rñpa), coi phần Giới Thiệu Chung 
của bộ kinh này bởi TKBĐ ở trang 47-49 (bản dịch tiếng Anh). Vism 
558,23-28 (Ppn 17:187) giải thích rằng: phần nữma là chỉ 03 uẫn—cảm- 
giác, nhận-thức và những sự tạo-tác (thọ, tưởng, hành)——chúng được gọi vậy 
vì sự “uốn cong” (namana) của chúng vào một đối-tượng [trong hành vi nhận 
biết nó]. Sự có-ý (tư), sự tiếp-xúc (xúc), và sự chú-tâm (tác ý) đều thuộc đồng 
những sự tạo-fác (hành uấn), và, theo Spk, chúng được chọn đề đại diện cho 
hành uân bởi vì chúng hoạt động ở những tầng thấp nhất của (tâm) thức. ] (6) 


7 [Về cách dịch chữ sankhãraã, mời đọc lại trong phần Giới Thiệu Chung của 
bộ kinh này bởi TKBĐ (trang 44-47 bản dịch tiếng Anh). Spk nói: n#Zng sự 
fạo-fác (hành) có đặc tính tạo-tác (abhisankharana). (1) Sự tạo-tác thuộc/của 
thân (thân hành) là một sự tạo-tác xảy ra thông qua thân; thuật ngữ /hân-hành 
là chỉ chung cho 20 loại sự có-ý của thân (kãyasancetana, thân tư)—gồm 08 
tư thiện và 12 tư bất thiện thuộc dục-giới—thúc đây hành vi hoạt động trong 
của thân [coi CMA 1:4-—7,13|. (H1) Sự fqo-tác thuộc/của lời-nói (khâu hành) 
là một sự tạo-tác xảy ra thông qua lời-nói; thuật ngữ khẩu-hành là chỉ chung 
cho 20 loại s cô-ÿ của lời-nói (vacisancetana, khẩu tư)—thúc đây hành vi 
hoạt động của sự nói ra lời nói. (H1) Sự fqo-ftác thuộc/của tâm (tâm hành) là 
một sự tạo-tác xảy ra thông qua cái tâm; thuật ngữ zâm-hành là chỉ 29 loại sự 
cố-ÿ của tâm (manosancefana, tâm tư) thiện và bất thiện thuộc thế tục xảy ra 
một cách riêng phần trong tâm-ý chứ không thúc đây thành hành-động ở cửa 
thân và cửa lời-nói. [Thêm 09 sự có-ý (tư) gồm: 05 tư thuộc những fâm (cir- 
ta) săc-giới và 04 tư thuộc những :âm vô-sắc giới, là những trạng thái của 
thiền-định mà thôi; coi thêm CMA 1:18, 22.] 
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b. P03 loại sự /go-fác hay bộ 03-hành này không nên bị nhằm lẫn với bộ 03- 
hành được nói trong kinh SN 41:06 (Quyền 4) và trong kinh MN 44, mục 13- 


r9 


29. Trong bản dịch các bộ kinh, tôi đã thêm vào chữ “cổ ƒ`” [những sự tạo-tác 


cố ý] để tạo nên sự khác biệt giữa bộ 03-hành thường được nói so với bộ 03- 
hành được nói riêng trong 02 kinh đó, mặc dù tất cả sự fgo-tác đều cùng một 
chữ giống nhau là /sankhara]. Bộ 03-hành được nói trong 02 kinh đó luôn 
được nói liên quan tới trạng thái “chẩm-dứt nhận-thức và cảm-giác” (diệt thọ 
thưởng) và không bao giờ được đưa vào hay liên quan gì tới lý đduyên-khởi 
hay vòng nhân-duyên.] (7) 


{- (Nhân tiện: Những sự /ao-fác (sankhara, hành) là chỉ: những hành vi cô 
ý, hành động cố ý, sự làm có chủ ý; sự tạo thành, sự tạo ra, sự tạo nên, sự gây 
ra, sự tác động có cố ý; sự tạo nghiệp; sự chủ động làm, sự cố ý làm (bằng 
thân và lời-nói); ý-nghĩ thực ra cũng là sự tạo-tác vì ý-nghĩ là có sự cố-ý của 
tâm (tâm tư) vì sự cố-ý (tư) về bản chất cũng là sự tạo-tác của tâm, là gốc của 
hành-vi tạo nghiệp, gốc của nghiệp (kzmưna). Riêng chữ ứgo-rác trong tiếng 
Việt đã hàm nghĩa có ý, có có ý, có tâm ý, có chủ ý, có ý nghĩ rồi, vì vậy 
người dịch hiệu đính năm 2024 đã sửa lại trong tất cả bản dịch trước đây 
thành “sự /@o-fác” cho gọn). 

(Lý do: Trong tất cả bản dịch trước 2024 người dịch đã dịch chính xác theo 
TKBĐ là “những sự tạo-tác cô ý” (có cỗ ý, có £z), như TKBĐ đã nói lý do ở 
cuối chú thích 7 trên đây. Tuy nhiên, để đổi lấy sự ngắn gọn cho lời kinh chỉ 
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ghi “những sự tạo-tác” trong lần hiệu đính lần này, chúng ta chỉ cần lưu ý 
không nhằm lẫn bộ 03-hàn đã được nói trong kinh SN 41:06 (Quyền 4), chú 
thích 298 và kinh MN 44, mục 13-29; bộ 03-hành trong 02 kinh đó được nói 
liên quan tới trạng thái định “đ/ệf thọ tưởng” (sự chấm-dứt nhận-thức và 


cảm-giác) và không liên quan gì lý duyên-khởi hay vòng nhân-duyên! 


- Bộ 03-hành trong 02 kinh đó có thân hành và tâm hành là 02 hành có nghĩa 
thụ-động: là sự tạo-tác được fao ra thông qua thân và tâm, và khẩu hành là sự 
tạo-tác /ao ra lời-nói, là loại hành có nghĩa chủ-động.) ND.) 


8 [Định nghĩa này cho thấy vô-rminh là nguyên nhân gốc rễ nhất của vòng 
luân-hồi (sinh tử), đó là sự không biết về Bốn Diệu Đế. Mặc đù vô-minh cũng 
thường được biết là ứ tưởng (sai lẫm) về cái “ta` (ngã kiến), nhưng các định 
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nghĩa lại cho guan-điểm về cái 'fa` (ngã kiến) là một phương diện của sự 
dính-chấp (thủ); sự dính-chấp (thủ) là do bị điều-kiện (duyên) bởi đực-vọng 
(ái), rồi đến phiên đực-vọng (ái) thì do bị điều-kiện bởi vô-zminh; [coi thêm 
AN 4:199 về dục-vọng].] (8) 


? [Spk giải thích: bằng chữ “sự cbẩm-dứ?” (diệt) chỗ này là tuyên bố về Niết- 
bàn. Bởi vì tất cả những hiện-tượng đó đều chấm dứt tùy thuộc vào Niết-bàn, 
và do vậy Niết-bàn được nói là sự chấm-dứt của chúng. Như vậy trong kinh 
này đức Thế Tôn đã chỉ dạy về vòng luân-hồi hiện-hữu (vz//z) và sự chấm- 
dứt của vòng đó (wiwz//a) theo cách diễn đạt bằng “J2 thành ngữ về nhân- 
duyên” và đưa bài kinh đến đỉnh cao là thánh quả A-la-hán.] (9) 


19 [10 bài kinh kế tiếp này, với những câu chữ giống nhau, cho thấy sự giác- 
ngộ của 06 vị Phật quá khứ và Phật Thích-Ca hiện tại chính là sự khám-phá 
ra “sự khởi-sinh tùy thuộc” và sự chấm-dứt của “sự khởi-sinh tùy thuộc". Tôi 
chỉ dịch đầy đủ lời cho kinh cuối, trong đó Phật Thích-Ca nói về sự chứng 
đắc sự giác-ngộ của mình.] (10) 


1! [Từ cách giải thích của Spk về bổ-tát (bodhisarra) cho thấy có lẽ như 
truyền thống luận giảng Pãli công nhận chữ này có 02 từ nguyên khác nhau 
có nghĩa là: (1) bồ-tát có nghĩa như chữ (tiếng Phạn) một 5odhisaffva [một 
chúng sinh giác-ngồ] hoặc (1) có nghĩa như chữ *bodhisakta [người tận tâm 
hướng tới tới sự giác-ngộ]; coi PED, về S.V. saffa (1). 


- Spk chú giải: Bodhi (Bồ-đề) là sự-biết; một chúng sinh được phú cho bodhi 
là một bodhisativa [bô-tár], một người biết, một người trí, một bậc trí hiền. 
Vì từ lúc người đó đã xác lập tâm-nguyện dưới chân những vị Phật trước kia, 
người đó luôn luôn có trí, không bao giờ là người ngu mờ. Hoặc nói cách 
khác, giống như hoa sen trưởng thành đã ngoi lên khỏi nước và sắp nở khi 
được tiếp xúc tia nẵng mặt trời, thì được gọi là “một hoa sen đang thức dạy”, 
tương tự một người đã có được sự đự-báo (thọ ký) từ những vị Phật (đề đạt 
tới quả vị Phật trong tương lai) và người đó sẽ tất nhiên hoàn thiện những sự 
hoàn-thiện (ba-la-mật, pãramï) và chứng đắc sự giác-ngộ, thì được gọi là 
“một chúng sinh đang tỉnh thức/tỉnh giác” (buj]hanasaffa); người đó là một 
bô-tát. Người sống khao khát sự giác-ngộ— đó là trí-biết của bốn thánh 


312 » Chú Thích 


đạo—thì người đó tận tâm hết mình vì sự giác-ngộ, hướng tới sự giác-ngộ 
(bodhiyam saffo ãsaffo); bậc ây là một vị bồ-zár.] (11) 


12 [Phật Vipassï vị Phật thứ 6 trong những thời kiếp cỗ xưa nếu đếm ngược từ 
Phật Cồ-đàm Thích-Ca. Kinh DN 14, từ mục 1.16 (*) có nói về sự nghiệp của 
vị Phật này. Vị Phật này khởi sinh trong thế gian cách đây 91 đại kiếp. 


- Đức Phật Sikh1 và Phật Vessabhũ khởi sinh cách đây 31 đại kiếp; Phật Ka- 
kusandha, Konaägamana, Kassapa, và Phật Thích-Ca đều khởi sinh trong đại 
kiếp tuyệt vời (phúc lành) (bhaddakappa) này (kinh DN 14, mục 1.4).] (12) 


- (*) (Những số hiệu kinh DN được so chiếu và trích dẫn là số hiệu theo 
trang của bản dịch tiếng Anh (bởi Maurice Walshe) và bộ kinh DN này chưa 
được dịch Việt trong khi đang dịch bộ kinh SN, AN, và MN.) 


13 [Nguyên văn mệnh đề này: Yoniso manasikärä ahu paññãya abhisamayo. 
Các luận giảng cứ một mực giải nghĩa chữ yoniso manasikãra = upãydma- 
nasikära, pathamanasikãra (sự chú-tâm đó là phương tiện đúng đắn, sự chú- 
tâm về đường lối [đúng đắn]). Còn cụm chữ “ftrong ta] đã xảy ra một sự đội- 
phá bằng tri-tuệ' thì (Spk đã giải thích một cách rất khó hiểu, bất khả dĩ, và 
không thỏa đáng, theo TKBĐ, cho nên người dịch Việt tạm bỏ qua). 


- Nói chung, cách dùng trong các kinh là yoniso manasikãra (sự chú-tâm kỹ 
càng, sự chú-tâm cần trọng, như lý tác ý) là thữ dẫn trước paññä (trí-tuệ), 
còn øa#ña là nguyên nhân tác động tạo ra abhisamaya (sự đột-phá). Chữ ab- 
hisamaya là một thuật ngữ, nó xuất hiện trong các bộ kinh Nikãya trong 02 
ngữ cảnh chính: (I) Để chỉ sự đội-phá khởi đầu vào Giáo Pháp 
(dhammabhisamaya) đồng nghĩa với sự đắc được sự-thấy [hiến đắc] của 
Giáo Pháp (dhammacakkhupatilabha), và như vậy là đồng nghĩa với sự 
chứng quả Nhập-lưu; coi thêm kinh SN 13:01 (Quyền 2 này). (2) Đề chỉ sự 
xuyên-phả sự tự-ta (ngã mạn) (samma mãnabhisamayad) đồng nghĩa với việc 
chứng quả A-la-hán; coi kinh SN 36:05 (Quyền 4). Thêm nữa, (3) một cách 
dùng thứ ba trong các kinh là để chỉ sự khám-phá của Phật về Giáo Pháp, 
như chữ này và động từ của nó là abhisưmeri đã được dùng trong kinh SN 
12:20 bên dưới. 
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- Trong những luận giảng thì chữ abhisamaya là đồng nghĩa với chữ 
pafivedha (sự thâm nhập, sự xuyên thấu), hai chữ này được dùng hoán đôi 
thay thế lẫn nhau để mô tả bốn chức năng của thánh đạo siêu-thế; coi Vism 
689-691 (Ppn 22:92-97).] (13) 


14 [Hai mệnh đề này nói về nguồn-gốc của sự già-chết là từ sự sinh-ra, tương 
ứng với hai dạng nguyên lý trừu tượng về tính nhân duyên. Công thức trừu 
tượng này cũng có ghi ở kinh 12:21, 22, 49, 50, 61, and 62, với chút biến thể 
ở kinh 12:41. Coi thêm chú thích số 59 trong kinh 12:21 bên dưới.] (14) 


1Š [Trong câu chuyện về sự giác-ngộ của Phật ở kinh 12:65 bên dưới, Phật đã 
lần truy ngược chuỗi các điều-kiện (nhân duyên) chỉ xa đến ¿#c, rồi Phật chỉ 
ra nó &hởi-sinh tùy thuộc vào đanh-sắc. Sự khác nhau này cũng xảy ra trong 
cách xử lý trong đoạn tương ứng về sự chẩm-dứt (chiều hoàn diệt).] (15) 


15 [Tiếng Päli 05 chữ này là cakkhu, ñãna, paññä, vửjä, và ãloka. Chữ vijjä 
(minh, hữu minh, trí-biết đích thực, chân trí) đích thực xuất thân từ chữ vi- 
dari, nhưng Spk ở đây lại giải nghĩa nó là = øa/ivedha (sự thâm nhập, sự 
xuyên thấu) theo kiểu như nó xuất thân từ chữ vij/»zi (đâm xuyên, đâm 
thủng) vậy. | (16) 


[Nguyên văn câu này: Bjiãnam vã satfãnam thitiyä sambhavesinam vã 
anuggahäya. Về chữ sambhavesin, là phân từ chủ động tương lai được hình 
thành từ đuôi chữ -es/(n), mời coi thêm quyền Văn Phạm Pali (Pali Gram- 
mar) của Geiger, §193A; và EV L, chú thích về thi kệ 527, và CPD khi nói về 
đuôi chữ -es/(n) (2). Những nhà giảng luận thời xưa rõ ràng đã không thông 
thuộc với hình thức văn phạm này [vì rất ít có trường hợp như vây trong tiếng 
Pãli] cho nên họ đã giải thích chữ sưmbhavesin như thê nó là một chữ ghép 
bổ nghĩa (bahubbihi) được tạo nên từ danh từ sarmmbhava và đuôi tính từ -esin. 
Do vậy nên Spk đã chú giải cụm chữ “øhững chúng sinh đã đi đến hiện 
thành” ở trên là những chúng sinh đã được sinh ra, đã được sản sinh. Cụm 
chữ “những chúng sinh sắp đi đến hiện thành” [hoặc, theo cách diễn dịch của 
Spk, là “0hững chúng sinh tìm sự hiện-hữu mới”| là những chúng sinh đang 
tìm kiếm, đang tìm cầu một sự hiện-hữu mới, sự sinh mới, sự sản sinh mới 
(sambhavesino tỉ ye sambhavam Jjatin nibbattim esanfi gavesanfi).` 
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- (Do vậy, trước kia thường dịch Việt là: “những chúng sinh đã được sinh ra 
và những chúng sinh sắp được sinh ra”, nhưng sau khi tham khảo kỹ chú 
thích này nên tôi dịch lại là “những chúng sinh đã đi đến hiện thành và 
những chúng sinh sắp đi đến hiện thành”. Nhưng nêu quý vị muốn nhớ nghĩa 
lời kinh theo cách dịch trước thì có lẽ cũng không sao.) (17) 


18 [Spk: Bốn loại đưỡng-chất ở đây có nghĩa là những điêu-kiện (paccayä, 
duyên); những điều-kiện được gọi là những dưỡng-chất (Z»ãr) bởi vì chúng 
nuôi dưỡng [hay mang đến (ãharani)] những tác-động (hiệu quả) của chúng. 
Mặc dù cũng còn có những điều-kiện khác để tạo ra những “chúng sinh", 
nhưng riêng 04 điều-kiện này được gọi là 04 đưỡng-chất bởi vì chúng có vai 
trò là 04 điều-kiện đặc biệt đễ duy trì sự liên tục sự sống của một cá thê (ajj- 
hattikasantatiyã visesapaccayatiä). Bởi vì dưỡng chất thức-ăn (kabalinkãra 
ãhãra) là một điều-kiện đặc biệt đối với £hân thể của những loại chúng sinh 
sống nhờ thức-ăn. Còn đối với thân (thuộc) tâm thì sự tiếp-xúc (xúc) là điều- 
kiện đặc biệt tạo ra cđm-giác (thọ); sự cổ-ý của tâm (tâm tư) là điều-kiện đặc 
biệt tạo ra /ức, và thức là điều-kiện đặc biệt tạo ra danh-sắc. 


- Trong bộ kinh SN này, những loại đưỡng-chất (ãhãrä) cũng được thảo luận 
thêm trong Chương 12 này là kinh 12:12, 31, 63, và 64. Về những đặc điểm 
chung của 04 loại dưỡng-chất, mời coi thêm Vism 341,7—18 (Ppn 11:1—-3). 
Nhà sư trưởng lão Nyanaponika Thera trong quyên Bốn Dưỡng Chất Của Sự 
Sống (The Four Nutrimenrs oƒ Liƒe) cũng giới thiệu các bài kinh liên quan tới 
những dưỡng-chất cộng với những luận giải của thầy ấy. Bản thân chữ ãhãra 
cũng được dùng với nghĩa rộng hơn là có nghĩa là “điểu-kiện đặc biệf” mà 
không liên quan gì đến những dưỡng-chất được nói ở đây, ví dụ như trong 
kinh 46:51 và 55:31 (Quyền 5).] (18) 


19 [Bốn loại dưỡng-chất này có dục-vọng là nguôn gốc của chúng. Spk giải 
thích: bắt đầu bằng lúc tái-sinh, những loại dưỡng-chất này đã có trong sự 
hiện-hữu cá thể (aftabhaäva, cơ chế hữu tình, tức trong một “người”) nên được 
hiểu là phát sinh theo cách của đực-vọng trước đó [purinafanha; tức dục- 
vọng (ái) từ kiếp trước tạo ra sự tái-sinh]. Theo cách nào? Ngay thời khắc tái- 
sinh, trước tiên, ngay đó có tinh-cốt đưỡng chất (ø/z) được tạo ra bên trong 
(thân) sắc đã khởi sinh; đây là đưỡng-chất thức-ăn được tích lũy theo nghiệp 
bắt nguồn từ dục-vọng trước đó. Rồi (ï) sự #iếp-xúc (ái) và (ii) sự cố-ý (tư) 
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liên kết với thức tái-sinh, và (ii) bản thân cái thức đó, lần lượt là những 
dưỡng-chất: sự ứiép-xúc, sự cô-ý của tâm, và thức bắt nguồn từ dục-vọng 
trước đó. Như vậy, ngay khi tái-sinh, những dưỡng-chất đó đã có nguồn gốc 
của chúng là đực-vọng trước đó. Và ngay lúc tái sinh, những dưỡng-chất đó 
lại kế tiếp được sản xuất vào thời khắc của bhavangacia thứ nhất cũng nên 
được hiểu theo một cách tương tự (như những loại dưỡng-chất nói trên). 
(bhavangacita thường được dịch là: ¿âm hữu phần hay tâm hộ kiếp) 


- Về vai trò tác-động (duyên) của những dưỡng-chất, coi thêm CMA 8:23. 


- Giải thích theo luận giảng về cách dục-vọng là nguyên-nhân của 04 dưỡng- 
chất đó có vẻ cứ lòng vòng. Cách giải thích đơn giản hơn, phù hợp hơn với 
tinh thần của những bài kinh, có lẽ như vậy: chính dục-vọng luôn thúc đẩy 
chúng sinh vào trong một cuộc tranh đấu bắt tận để đạt được dưỡng-chất của 
thân và của tâm trong kiếp này và cả những kiếp sau.] (19) 


?? [Spk: Đức Thế Tôn đã dừng lời dạy ngay chỗ này bởi vì Phật biết có một 
người kiến thuyết (đi/higafika; người duy lý thuyết) đang ngồi trong hội 
chúng và Phật muốn cho người đó một cơ hội để đặt câu hỏi.] (20) 


?! [Spk giải thích nhà lý thuyết đó tên là Mojiya (tóc búi) đây là tên tại gia 
của người đó, vì người đó để búi tóc (moj) lớn trên đỉnh đầu, và đó trở thành 
biệt danh mang theo sau khi đã xuất gia. Kinh MN 21 người đó đã bị quở 
trách vì thân thiện quá mức đối với những Tỳ kheo ni; trong kinh 12:32 bên 
dưới chúng ta thấy người đó đã bỏ tu và quay lại đời sống tại gia.] (21) 


?2 [Câu hỏi của Tỳ kheo M⁄ojiya Phagguna “Ai tiêu thụ ...?” là đã thai nghén 
(dính chung, hàm nghĩa) với quan-điểm có cái *fa` (ngã kiến). Thầy ấy nhìn 
thấy như có 'ai'—một bản ngã— đứng sau thức trong vai trò của một chủ-thể 
thực chất. Do đó Phật phải từ chối ngay rằng đó là câu hỏi không hợp lệ, dựa 
trên một giả định không đúng pháp. Spk chú giải cả câu là: “7a không nói “Ai 
tiêu thụ`.`” có nghĩa là: “Ta không nói có ai—một chúng sinh hay một người 
(koci saffo vã puggalo vã)—tiêu thụ.`.| (22) 


?3 [Trong câu hỏi hợp lệ này, Phật đã thay chữ ko [là đại từ chỉ nhân cách, nó 
hàm chứa những ý nghĩa hữu thể hữu ngã] bằng dạng phi nhân cách là chữ 
kissa, đây là chữ số ít có gốc từ đầu chữ &¿- [coi thêm quyên Văn Phạm Päli 
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(Päli Grammar) của học giả Geiger, §111.1]. Mặc dù tất cả các phiên bản 
đều ghi là kissa nu kho bhante viññãnãhãro, nhưng nghĩa ở đây hình như cần 
có thêm chữ paccayo ở cuối câu. Spk giải nghĩa là: 8hame ayam 
viinanahäro katamassa dhammassa paccayo? Như vậy đúng là chữ paccayo 
phải có ở cuối câu trả lời.] (23) 


24 [Spk: đưỡng-chất thức: là (tâm) thức tái-sinh (pafisandhicitta). Sự sản sinh 
ra sự tải hiện-hữu trong tương lai (ãyatin punabbhavabhimibbarfi): là danh- 
sắc đã khởi sinh cùng với loại thức tái-sinh này. Trong AN 3:77 có nói: 
“Nghiệp là ruộng, thức là hạt giống, và dục-vọng là độ ẩm, để thức ... được 
lập thành trong một cảnh giới thấp (trung, cao); như vậy là có sự sản sinh ra 
sự tái hiện-hữu trong tương lai” (kammam kheftam vinñanam bỤam tanha 
sineho ... himaya (majjhimäya, panitãya) dhatuyä vinñanam patlfthitam; evam 
äyatin punabbhaväbhinibbatfi hoi). Điều này hàm nghĩa rằng, chính dòng 
thức đi từ kiếp trước làm chức năng là đưỡng-chất thức bằng cách tạo ra [vào 
lúc nhập thai| thức tái-sinh khởi đấu, và đến lượt thức này mang lại và nuôi 
dưỡng đanh-sắc.] (24) 


25 [Câu này là: 7asmửn bhữte sati salãyatanam. Spk giải thích: khi danh-sắc 
đó, được gọi là “sự sản sinh ra sự tái-hiện hữu”, được tạo ra, khi nó có mặt, 
thì sáu cơ-sở (để) cảm-nhận (sáu xứ) đi đến hiện thành. Chữ kết nối Đjữie 
sai ở đây là bất thường và sự dư thừa này chỉ được tránh bỏ nếu phân từ quá 
khứ bhữte ở đây được hiểu là có chức năng là một danh từ để mô tả chúng 
sinh đó đã đi đến hiện thành.] (25) 


? [Spk chú giải: Tại sao người duy lý thuyết đó đã không hỏi câu “4¿ đi đến 
hiện thành?” Bởi do người đó đã nắm giữ niềm tin có 'một chúng sinh" đi 
đến hiện thành, nhưng câu trả lời của Phật đã trực tiếp phủ nhận niềm tin đó 
rồi. Thêm nữa, sau khi đã bị phủ nhận nhiều lần, thầy ấy đã được thuyết 
phục, và do vậy Đức Phật đã tiếp tục bài thuyết giảng một cách liên tục 
không dừng để cho thầy ấy không còn hỏi thêm những câu hỏi vô ích như 
vậy.] (26) 


?7 [Spk giải thích nghĩa là: Họ không hiểu được sự già-chết theo cách của 
Diệu-đề về khổ (khô đế); không hiểu được nguồn-gốc của nó theo cách của 
Diệu-đề về nguồn-góc khổ (tập để), tức không hiểu sự già-chết khởi sinh từ 
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sự sinh-ra và dục-vọng; không hiểu được sự chẳẩm-dứt của nó theo cách của 
Diệu-đề về sự chấm-dứt khổ (diệt đê); không hiệu được phương pháp dẫn tới 
sự chẩm-dứt của nó theo cách của Diệu-đề về con-đường dẫn tới sự chẳm- 
dứt khổ (đạo để). Tương tự ở các đoạn kế tiếp, ý nghĩa lời kinh nên được hiểu 
theo cách của Bốn Diệu Đề như vậy. 


- Sự vô-minh đã không được đề cập trong chuỗi nhân-duyên này bởi vì nó đã 
được hàm chỉ trong cụm chữ “nguôn-gốc của những sự tạo-fác” tôi; (nguôn 
gôc của các hành chính là vô-minh).| (27) 


?8 [Samannattham vã brahmannattham vã (trong mục tiêu của đời sống sa- 
môn hay mục tiêu của đời sống bà-la-môn). Spk chú giải rằng: Ở đây thánh 
đạo chính là đời sống sa-môn và đời sống bà-la-môn (đích thực), và trong cả 
hai trường hợp, mục-tiêu đều nên được hiểu chính là ánh quả. Coi thêm các 
kinh SN 45:35-—38 (Quyền 5).] (28) 


?? [Nguyên văn câu này là: Dvayamissito khvãyam Kaccaäna loko yebhuyyena 
atthitan c` eva nathitan ca. Spk giải thích: “Hầu hết” (yebhuyyena) có nghĩa 
là phần lớn đại chúng, ngoại trừ những thánh nhân (ariyapuggala). Ý-niệm về 
sự hiện-hữu (affha) là tư tưởng trường tồn bất diệt (sassư/a), thường kiến; 
còn ý-iệm về sự không hiện-hữu (nadthitã) là tư tưởng sẽ điệt vong (uc- 
cheda), đoạn kiến. Spk-pt giải thích: ý-niệm [luôn] hiện-hữu là tư tưởng 
trường tồn bởi vì nó cho rằng toàn thê thế giới [của sự hiện-hữu cá thể] (như 
“chúng sinh°, “con người”) là tồn tại mãi mãi. Còn ý-niệm không hiện-hữu là 
tư tưởng tự diệt hay diệt vong bởi vì nó cho rằng toàn thể thế giới không tồn 
tại [mãi mãi] mà sẽ bị hủy diệt. Dựa như theo quan-điểm của những chú giải 
như vây thì sẽ sai lệch nếu chỉ dịch 02 chữ a#fửiã và natfhitã đơn giản là “sự 
hiện-hữu” và “sự không hiện-hữu” rồi cứ mặc nhiên [như chuyện đã rồi] rằng 
Đức Phật đã từ chối tất cả những quan-niệm mang tính bản thể này như vốn 
đĩ là không hợp lệ và không đúng. Ví dụ, lời Phật nói trong kinh SN 22:94 
(Quyền 3) cho thấy Phật đã không ngần ngại nói những lời tuyên bố với 
những thông tin rõ ràng về tính bản thể nếu được yêu cầu tuyên bố. Trong 
đoạn kinh chúng ta đang đọc thì chữ a/hi4 và naffhifa là những danh từ trừu 
tượng được tạo từ những động từ là a//h¡ và narrhi. Như vậy những giả định 
siêu hình hàm chứa trong những sự trừu tượng đó mới là vấn đề đúng sai, chứ 
không phải những sự mô tả về sự hiện-hữu hay sự không hiện-hữu. Tôi đã cố 
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gắng chuyên tải nghĩa của sự trừu tượng siêu hình đó, được chuyền tải trong 
tiếng Pãli bằng đuôi chữ -/Z, bằng cách diễn dịch hai chữ lần lượt là “ý-„iệm 
về sự hiện-hữu” và “ý-niệm về sự không hiện-hữu” (tiếng Việt có thể gọi là 
ý-niệm luôn hiện-hữu` và 'ý-niệm không hiện hữu, ý niệm sẽ bất diệt và ý 
niệm sẽ diệt vong). Về 02 cực đoan đã bị từ chối bởi Đức Phật trong kinh SN 
12:48 và bị từ chối bởi giáo lý của Phật về “sự khởi-sinh và biến-diệt của thế 
giới" trong kinh SN 12:44. Không may là chữ afhã và bhava đều phải được 
dịch giống nhau là “sự hiện-hữu”, chỗ này cần chỉ ra rõ sự thật rằng trong 
tiếng Pãli chúng bắt nguồn từ những gốc từ khác nhau. Chữ z/hiã là ý-niệm 
về sự hiện-hữu /heo nghĩa trừu tượng, còn chữ bhava là sự hiện-hữu cá thể 


cụ thể (theo nghĩa hữu sinh, sinh thành, trở thành, có mặt, có sống) trong một 
trong 03 cõi hiện-hữu. Để đánh dấu sự khác biệt của 02 chữ này, chữ bhava 
đã được dịch là “sự sống, sự có mặt, hay sự hữu sinh”. ] (29) 


3° [(1) Spk: “Nguôn-gốc của thể giới”: là sự sản sinh ra “thế giới của những 
sự tạo-tác`. Không côn tư tưởng (ý niệm) về sự “không-hiện-hữu` đối với thể 
giới: là không xảy ra trong người đó quan-điểm sẽ diệt-vong (đoạn kiến) có 
thể khởi sinh đối với những hiện-tượng được sản sinh và được làm cho hiện 
thị trong “thế giới của những sự tạo-tác', họ cứ chấp rằng “chúng không hiện 
hữu”. Spk-pt: Quan-điểm sẽ diệt-vong (đoạn kiến) có thê khởi sinh đối với 
“thế giới của những sự tạo-tác” như vây: “Do có sự diệt vong và hủy diệt của 
những chúng sinh ngay tại nơi chúng có mặt, cho nên sẽ không có sự hiện- 
hữu trường tồn hay những hiện-tượng trường tồn." Điều này gồm cả cách- 
nhìn sai lạc (tà kiến), sau khi những sự tạo-tác đó là đối-tượng của nó, cách- 
nhìn đó chấp rằng: “Không có chúng sinh nào là (chúng sinh) được tái sinh." 
Cách-nhìn đó không xảy ra trong người tu đó; bởi người tu đó đang nhìn thấy 
bằng sự-hiều đúng đắn răng (7) có sự sản sinh và sự khởi nguồn của thể giới 
của những sự tạo-tác tùy thuộc vào những điều-kiện đủ loại đủ kiểu như: 
nghiệp, sự vô-minh, dục-vọng ... cho nên cái quan-điểm diệt-vong đó không 
còn xảy ra, vì người tu đó nhìn thấy có sự sản sinh liên tục không gián đoạn 
của những sự tạo-tác. 


- (2) Spk: “Sự chẩm-dứt của thế giới”: là sự tan hoại (bhaoga) của thế giới. 
Không còn tr tưởng (ý niệm) về sự luôn hiện-hữu đổi với thể giới: là không 
xảy ra trong người đó quan-điểm luôn bắt-diệt (thường kiến) có thê khởi sinh 
đối với những hiện-tượng đã được sản sinh và được làm cho hiện thị trong 
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thế giới của những sự tạo-tác, họ cứ chấp rằng “chúng luôn hiện hữu mọi lúc 
mọi thời”. Spk-pt: Quan-điểm luôn bắt-diệt (thường kiến) có thể khởi sinh 
đối với thế giới của những sự tạo-tác, coi nó là tồn tại mãi mãi, từ sự sợ-hãi 
rằng cái “danh-tính” trong sự liên-tục không gián đoạn (như dạng “linh hồn') 
sẽ bị tác động bởi quy luật nhân-quả. Nhưng cái quan-điểm đó không còn xảy 
ra trong người tu đó; bởi người tu đó nhìn thấy (1) có sự chẩấm-dứt của 
những hiện-tượng khởi sinh liên tục và sự khởi-sinh liên tục của những hiện- 
tượng mới, cho nên cái quan-điểm bắt-diệt đó không còn xảy ra trong người 
tu đó. 


- (3) Spk: Thêm nữa, “øguôn-gốc của thể giới" là tính điều-kiện (nhân duy- 
ên) theo trình tự trực tiếp (anuloma-paccayäkära) (chiều khởi sinh); còn “sự 
chẩấm-dứt của thế giới” là tính điều-kiện (nhân duyên) theo trình tự đảo 
ngược (pafiloma-paccayäkãra) (chiều hoàn diệt). [Spk-pt: “Tính nhân duyên 
theo trình tự trực tiếp” (chiều khởi sinhjJ là sự tác động của những nhân duy- 
ên tạo ra hệ quả; còn “?h nhán duyên theo trình tự đảo ngược” [chiều hoàn 
điệtJ là sự chắm-dứt những hệ quả đó bằng cách chấm dứt những nhân duy- 
ên.] (@) Vì nhìn thấy “sự fùy-thuộc mà sinh và điệt` của thế giới: tức sau khi 
nhìn thấy sự không kết-thúc của những hiện-tượng đã khởi-sinh do nhân duy- 
ên [điều-kiện] là do không-có sự kết-thúc của những nhân duyên đó của 
chúng—thì cái quan-điểm sẽ diệt-vong (đoạn kiến) vốn từng khởi sinh trong 
người đó giờ không còn xảy ra nữa. Và, (7!) vì nhìn thấy có sự chấm-dứt của 
những nhân duyên [điều-kiện]: tức sau khi nhìn thấy sự chấm-dứt của những 
hiện-tượng đã khởi-sinh do duyên là do có sự chẩm-dứt của những nhân duy- 
ên của chúng—thì cái quan-điểm sẽ bắt-diệt (thường kiến) vốn từng khởi 
sinh trong người đó giờ không còn xảy ra nữa. 


- (Những cách nhìn nhận như (7) và (77) là khoa học, chánh đúng và hiện 
thực, nhờ đó một người hiểu và thấy 02 lẽ-thực này sẽ không bị rớt vào cực 
đoan đoạn-kiến (trước sau gì cũng diệt vọng, chết là hết) và cực đoan /ưởng- 
kiến (có “linh hồn' cô định của “ta' là bất diệt, “linh hồn' chỉ đi chuyển từ 
kiếp này sang kiếp khác).] (30) 

3! [Tôi chọn câu này theo cách ghi phối ghép của Be và Se là: payupadãn- 


ãbhinivesavinibaddho. Tôi chọn đuôi chữ upay- từ Be [Se và Ee ghi: ãy-] 
và chọn đuôi chữ -vinibaddho từ Se [Be và Ee ghi: -vinibandho]. 
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- SDk giải thích: mỗi trong 03 danh từ——sự đính-líu, sự dinh-chấp, và sự cố- 
chấp— đều xảy ra theo cách của (do) dục-vọng và những tà-kiến (/znhã, 
đi/ï¡), vì thông qua những dục-vọng và tà-kiến này nọ một người mới dính 
líu, dính chấp, và có chấp theo những hiện-tượng của 03 cõi là (có) cái “?” 
(ngã kiến) và “ea-/a' (ngã sở).] (31) 


3 [Nguyên văn cả cầu này: Tan cãyam upayupädänam cetaso adhifthãnam 
abhinivesanusayam na upeti na upadiydti nadhi†thãn “adta me” tí. Tôi đã 
được giải tỏa khỏi sự khó khăn về cú pháp của câu này nhờ sự trợ giúp của 
luận giảng Spk; Spk đã giải nghĩa chữ ayưm là “người thánh đệ tử này” 
(ayam ariyasavako, thánh thỉnh văn này). Spk nói dục-vọng (ái) và những 
quan-điểm này nọ (tà kiến) cũng được gọi là những quan-điểm này nọ của 
tâm (adhifthäna) bởi chúng là nền tảng cho cái tâm [bất thiện] và cũng được 
gọi là “những sự cố-chấp và những khuynh-hướng tiền ấn” (ab- 
hinivesãnusaya) bởi chúng cỗ chấp theo cái tâm và nằm tiềm ẩn (tùy miên) 
bên trong cái tâm. Spk kết nỗi động từ ađh//fhari với chữ theo sau là “a/a 
me” và tôi cũng làm theo cách diễn dịch này trong bản dịch của tôi.] (32) 


33 [Spk giải thích sự khổ (dukkha) ở đây đơn giản là chỉ “năm-uẩn bị dính- 
chấp” (năm-uân chấp thủ, năm thủ uẫn); (pancupädänakkhandhamatam 
eva). Như vậy cái mà người thánh đệ tử nhìn thấy, khi người đó quán chiếu 
về sự hiện-hữu cá thể của mình, không phải là cái “a” hay “bản ngã của ta' 
hay “một người có thực chất tự tính" mà đó chỉ là một sự lắp-ráp của những 
hiện-tượng có điều-kiện (sự kết hợp của những thứ hữu-vi) khởi sinh và biến 
diệt thông qua tiến trình tùy-duyên được chỉ phối bởi (lý) “sự khởi-sinh tùy 
thuộc". Luận điểm này có thể nối kết với lơù tuyên bố của Tỳ kheo ni Vajirã 
ở thi kệ 553-555, kinh SN 5:10 (Quyền 1). Spk nói rằng: Chỉ cần đọc hiểu lời 
tuyên thuyết này—tức là sự đẹp bỏ cái tư tưởng có một “chúng sinh (sat- 
tasaññäã)— đó chính là sự nhìn-thấy đúng đắn (chánh kiến).” 


- Sự-biết [tri] không phụ thuộc vào người khác (aparappaccayä ñãna1n) được 
giải thích bởi Spk là sự-biế: (rực tiếp của cá nhân không tùy thuộc vào người 
khác (annassa apaftiyäyetväa attapaccakkhanäanzm). Điều này là do người 
thánh đệ tử [từ bậc Nhập-lưu trở lên] đã nhìn thấy sự-thật cốt lõi của Giáo 
Pháp, và do vậy không cần dựa vào người khác, ngay cả đó là Phật, để có thể 
minh sát nhìn thấu Giáo Pháp. F. Tuy nhiên, khi chưa chứng A-la-hán, một 
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thánh đệ tử như vậy vẫn đến gặp Đức Phật (hay một Tỳ kheo khác đã giác- 
ngộ) đề được chỉ dẫn về phần /ð/ên zập.] (33) 


3 [Nguyên văn câu này: Dhammmänudhammapafipanno. Spk giải nghĩa là: 
Lokuftarassa nibbanadhammassa anudhammabhutam palpadan pafipanno 
(người thực hành phương cách đúng theo pháp-Niết-bàn siêu thế). Spk-pt 
giải nghĩa chữ øbbãänadhamma (pháp-Niết-bàn) là = “thánh đạo đưa đến 
Niết-bàn” và giải thích “[phương cách] đúng theo” pháp-Niết-bàn có nghĩa là 
“/phương cách} có bản chất phù hợp để thành tựu Niết-bàn” (nibbãnädh- 
Ioamassa anucchavikasabhavabhữrzrm). Câu tuyên bố này là chỉ một bậc học 
nhân (sekha). So sánh với chú thích 51 ở kinh SN 22:39 (Quyền 3).] (34) 


3 [Nguyên văn câu này: Dif/hadhammanibbänappafio. Câu tuyên bỗ này chỉ 
một bậc A-la-hán, tức vô-học nhân (zsekha), là người đã hoàn thành sự tu 
tập. | (35) 


3 [Spk diễn dịch: Vì sao đức Thế Tôn từ chối ba lần? Là để những người hỏi 
lý thuyết khởi sinh sự kính trọng; vì nếu trả lời họ ngay họ sẽ không kính 
trọng. Khi đã kính trọng, họ sẽ muốn lắng nghe và sẽ khởi sinh niềm-tin. 
Cũng vậy, Phật từ chối lúc đầu là để tạo cơ hội cho căn hiểu-biết của người 
đó được chín muồi.] (36) 


P(Ở đầu kinh: Vương Xá là Hán dịch theo nghĩa, không phải do phiên âm, 
nên không ghi có dấu gạch nối. (Rđj/agaha: Rãja là vua, thuộc vua, vương 
triều; gaha là chỗ, nơi, chỗ ở, xá ...). Tương tự như chữ Cấp Cô Độc cũng là 
dịch nghĩa. Các chữ do phiên âm thì được ghi có dấu gạch ngang như: Tỳ-xá- 
ly, Ma-kiệt-đà, hay Ca-diếp, Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Thích-ca ...). 


37 [Trong 04 trường hợp vừa hỏi, trường hợp thứ nhất và thứ hai, như sẽ được 
chỉ ra, lần lượt là câu công thức hàm nghĩa là /w tưởng sẽ trường tôn bắt-diệt 
(thường kiến) và ø tưởng sẽ diệt-vong (đoạn kiến). Trường hợp thứ ba là giải 
pháp hỗn hợp, có lẽ là một dạng / /ưởng bất-diệt bán phần (ekaccasassa- 
tavãda; coi thêm kinh DN 1, từ mục 1.35). Trường hợp thứ tư là „yết khởi 
sinh ngẫu nhiên tình cờ (adhiccasamuppannavaäda; coi DN 1, từ mục 2:27).] 
37) 


322 » Chú Thích 


3# [Spk đã chỉ ra ngay đây có sự thay đổi trong cách xưng hô của ông Ca- 
diếp, từ “Thầy Cổ-đàm” (bhũ Gotama) chuyên sang sự xưng hô kính trọng là 
“bậc Thế Tôn” (bhante bhagav3) cho thây ông đã có được sự kính trọng đối 
với Phật.] (38) 


3 [Spk giải nghĩa chữ đđifo sato = ädimhi yeva, và giải thích nó có nghĩa là 
“fnếu] từ khởi đầu [một người nghĩ} ...” Theo tôi có lễ cụm chữ này tự nó đã 
là một phần của quan-điểm sẽ trường tồn bất diệt (thường kiến) và nó có 
nghĩa là “của người hiện-hữu từ lúc khởi thúy”, tức như một chúng sinh đã 
luôn luôn hiện-hữu. Sự diễn dịch này có thể bơm thêm sự ủng hộ từ cái sự là 
cụm chữ này đã được bỏ đi ngay bên dưới trong câu khăng định tương ứng 
sau về quan-điểm sẽ diệt-vong (đoạn kiến), vốn cũng được lập theo cùng 
cách lập luận, và do vậy, nếu Spk là đúng, thì nên gồm có cụm chữ đđifo 
sđfo. Spk nói rằng “cụm chữ đó nên được đưa vào”, nhưng sự thật là “lời 
kinh đã thay thế nó bằng một cụm chữ khác°—đây là bằng chứng mạnh mẽ 
rằng nó vốn không thuộc về chỗ đó; mời coi thêm chú thích 40 kế dưới. 


- Spk ghi rằng: “Nếu từ khởi đầu [người nghĩ rằng] “Cái người hành động là 
một với người nếm trải [quảƒ” thì trong trường hợp đó niềm-tin (/ađdhi) theo 
sau đó sẽ là “Khổ là do chính mình tạo ra.” Và ở đây, sự khô có nghĩa chính 
là sự khổ của vòng luân-hồi (va/adukkha). (Nghĩa nôm na là: có cái “người” 
(linh hồn người đó) đã hiện hữu từ vô thủy đã tạo nghiệp và chính mình nếm 
trải nghiệp đó. Và như vậy đã hàm nghĩa có một “linh hồn bất diệt” truyền 
kiếp từ khởi thủy, và đây là tư tưởng luôn trường tồn bất diệt (thường kiến). 
Sau khi đã chấp như vậy, ngay từ khởi đầu người đó tuyên bồ tư tưởng luôn 
trường tồn bất diệt, người đó nắm giữ quan-điểm luôn trường tồn bất diệt. Vì 
sao? Bởi vì quan-điểm của người đó đã dẫn tới tư tưởng đó. Tư tưởng luôn 
trường tôn bắt diệt xảy đến với một người nhìn nhận “tác-nhân và người nêm- 
trải chỉ là một” (do mình gây ra do mình nêm trải). 


- Spk-pt thì chú giải rằng: Trước khi có niềm tin rằng “khổ là do chính mình 
tạo ra` đã có những sự đảo-điên của sự nhận-thức và của tâm (sañfñacittavi- 
pallãsä) trong ý niệm “Người hành động là một với người nếm trải [quảj” và 
rỒi sự cố-chấp sai trái theo những sự điên-đảo đó đã phát triển, được gọi là, 
“Khổ do chính mình tạo ra" [đây là một sự đảo-điên của những quan-điểm 
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(difthivipallasa)|. Về 03 mức độ của sự đảo-điên cùng với 04 loại sự đảo- 
điên, mời coi thêm kinh AN 4:49 và những chú thích trong đó. | (39) 


4° [Trong đoạn này thì cụm chữ Zđifo sao được thấy trong câu khăng định 
trước về quan-điễm luôn trường tồn bất diệt (thường kiến) giờ đã được thay 
thế bởi cụm chữ vedanäbhifunnassa safo, như vầy là phản bác lại đề nghị của 
Spk trong chú thích kế trên rằng cụm chữ ãđi/o sao nên được đưa vào ở đây. 
Spk đã diễn dịch câu này là sự khẳng định rằng: quan-điểm sẽ diệt vong 
(đoạn kiến) được nắm giữ bởi người nễm-trải cái cảm-giác liên đới (câu hữu) 
với quan-điểm đó, nhưng tôi thì hiểu ý kinh chỗ này là: quan-điểm đó được 
năm giữ với sự tham chiếu tới cái người “bj fác động bởi cảm-giác”, có lẽ là 
bởi cảm-giác khổ đau. 


- Spk chú giải chỗ này là: Nếu ngay từ khởi thủy [người nghĩ] “Người hành- 
động là một, người nếm-trái [quả] là người khác”, thì trong trường hợp đó 
theo sau sẽ là niềm-tin “Khổ là do người khác tạo ra” được nắm giữ bởi 
người bị tác động bởi—tức bị làm khổ, bị thắm thấu bởi— cái cảm-giác câu 
hữu với tư tưởng đoạn diệt (đoạn kiến) sẽ khởi sinh như vầy: “Tác-nhân sẽ bị 
hủy diệt ngay tại đây và người khác nếm-trải [những quả] của nghiệp mà 
tác-nhân đã gây ra.” Sau khi đã khẳng định như vậy, từ khởi đầu người đó 
tuyên bố tư tưởng sẽ diệt vong, người đó năm giữ tư tưởng sẽ diệt vong. Vì 
sao? Bởi vì quan-điểm người đó nắm giữ dẫn tới tư tưởng này. Tư tưởng sẽ 
diệt vọng (sẽ hủy diệt; chết là hết) đã xảy đến với người đó.] (40) 


*#! [Spk giải thích: Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp “trung-đạo” không ngã theo 
cực đoan nào—sự bắt-diệt hay sự đoạn-diệt—sau khi đã dứt khoát dẹp bỏ 02 
tư tưởng cực đoan đó. Giáo Pháp trung-đạo đó là gì? Đó là bằng công thức là 
“sự khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên khỏI): mọi sự xảy ra do có nhân duyên và 
chấm dứt khi nhân duyên chấm dứt, chứ không có tác-nhân (kãraka) hay 
người nếm-trải (veđaka) nào được mô tả trong đó.] (41) 


42 [“Thụ giới xuất gia” (pabba//ä) là nghi thức thụ giới đầu tiên trở thành sa- 
đI (sđmanera); chữ “thụ giới cao hơn” hay “thụ toàn-bộ giới” hay “cụ túc 
giới” (upasampađä) là sự chấp nhận một sa-di thụ lãnh roàn-bộ giới bốn Tỳ 
kheo đề trở thành một Tỳ Kheo trong Tăng Đoàn.] (42) 
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43 [Đề biết thêm chỉ tiết về sự thụ giới cho một du sĩ trước đó thuộc đạo giáo 
khác, mời coi chỗ Luật Tạng Vin I 69-71. Spk: Ứng viên thực sự được ban 
cho sự xuất-gia và sống như một sa-di trong thời gian tập sự, sau thời gian đó 
những Tỳ kheo sẽ xem xét và ban cho người đó sự thụ lãnh toàn-bộ giới (đại 
thọ giới, cụ túc giới, để trở thành một Tỳ kheo) nếu họ thấy hài lòng với 
người đó. Tuy nhiên, riêng Phật có quyền bỏ qua thủ tục thông thường này 
sau khi Phật nhận thấy ứng viên là có đủ năng lực và không cần phải qua thời 
gian thử thách hay tập sự. Như trong trường hợp của tu sĩ lõa thể Ca-diếp 
này, ông ấy đã được Phật ban cho giới xuấr-gia (thành sa-di), rồi ngay sau đó 
Phật nói với hội đồng các Tỳ kheo đồng ý ban luôn cho ông roàn-bộ giới (cụ 
túc giới, đại thọ giới) để trở thành một Tỳ kheo.] (43) 


44 [Về câu cuối này, coi chú thích số 376 ở kinh 6:03 (Quyền 1).] (44) 


(Chữ “đởi sống tâm linh” (phạm hạnh) là = “đời sống thánh thiêng”, “đời 
sống tu hành”, “đời sống xuất gia”, “đời tu sĩ”.) 


45 [Spk: Kinh này thảo luận về cđm-giác sướng và khổ (vedanäsukhadukkha); 
cũng có thể cho rằng chủ-đề của kinh này là: “sự sướng và khổ là quđ” 
(vipakasukhadukkha).] (45) 


46 [Spk chú giải: Nếu từ lúc khởi đầu [người nghĩ rằng:] “Cảm-giác và người 
cảm-giác là một" thì sẽ đi đến niềm-tin “Sướng và khổ do chính mình tạo 
ra”. Bởi vì trong trường hợp này cảm-giác được tạo ra bởi chính cảm-giác, và 
sau khi đã khăng định như vậy người đó thừa nhận sự có mặt của cảm-giác 
này đã từ lâu trong quá khứ. Người đó tuyên bố tư tưởng bắt-diệt, người đó 
năm giữ tư tưởng bắt-diệt (thường kiến).] (46) 


4 [Spk chú giải: Nếu từ lúc khởi đầu [người nghĩ rằng:] “Cđm-giác là một, 


người cảm-giác nó là khác” thì sẽ đi đến niềm-tin “Sướng và khổ là do người 
khác tạo ra” được nắm giữ bởi người bị tác-động bởi cảm-giác đó đi kèm với 
tư tưởng đoạn-diệt khởi sinh như vầy: “Cảm-giác của tác-nhân (kãrakave- 
dan) trong quá khứ đã bị hủy diệt, và người khác nếm-trải [quả của] nghiệp 
mà tác-nhân đã tạo ra.” Sau khi đã khẳng định như vậy, người đó tuyên bố 
và năm giữ quan điểm đoạn-diệt (đoạn kiến) rằng tác-nhân đã bị hủy diệt và 
sự tái-sinh được nhận lấy bởi một người khác.] (47) 
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*8 [Spk: Thân này đã khởi sinh từ đó (evam ayam kãyo samudägao): là thân 
này đã được tạo ra như vậy bởi do người đó đã bị cản trở bởi vô-minh và bị 
gông cùm bởi dục-vọng (từ vô thủy). Vì vậy nên có thân này: là “thân có- 
thức” của một người. Và danh-sắc ở bên ngoài (bahiddhä ca nãmaripam): là 
“thân có-thức` của người khác. Ý nghĩa này nên được giải thích theo thuật 
ngữ của năm-uẩn và sáu cø-sở cảm nhận (sáu xứ) của mình và của người 
khác. 


- Sự diễn dịch cụm chữ bahiddhãä nãmaripa như vậy có lẽ là đáng ngờ và 
không chắc. Thay vì vậy, ở đây chúng ta có thể có ví dụ hiếm có về thuật ngữ 
danh-sắc (nãmaripa) được dùng đê trình bảy toàn bộ lĩnh vực của sự trải 
nghiệm dành cho /Zc, phần “đanh bên ngoài” là những khái niệm được 
dùng đề chỉ những đối-tượng được nhận biết. Coi lại câu diễn đạt này thường 
được dùng chung trong nhiều kinh: masmửn savinñaänake käye bahiddhä ca 
sabbanimittesu (đối với thân có-thức này và đối với tất cả những hình-tướng 
ở bên ngoài), ví dụ trong các kinh 18:21, 22; 22:71, 72 (Quyên 2) ... và đã 
được chú giải trong chú thích đầu tiên của kinh 18:21 trong Chương 18 bên 
dưới, chú thích số 164. Spk giải nghĩa: bộ-đồi này (etam dvayam) là = sáu 
cơ-sở cảm-nhận bên trong (sáu nội xử) và sảu cø-sở cảm-nhận bên ngoài 
(sáu ngoại xứ), đó gọi là “bộ-đổi lớn” (mahaãdvay4). Tuy nhiên, trong khi sáu 
cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ) thường được nói là điều-kiện (duyên) cho sự ứié?- 
xúc (xúc) [như trong các kinh 12:43, 12:44] và cũng được gọi là một bó-đổi 
[như trong các kinh 35:92, 35: 93 (Quyền 4)], cho nên có lẽ ý lời kinh ở đây 
nói chữ bộ-đồi để chỉ thân có-thức của một người và “danh-sắc ở bên ngoài”. 
Còn sáu coø-sở cảm nhận chỉ được đưa vào trong câu tiếp theo, sau khi s 
tiếp-xúc đã được nói là khởi sinh từ một Đó-đới. Trong kinh dài DN 15, mục 
12-37, Đức Phật cũng chứng minh đanh-sắc có thê là một điều-kiện (duyên) 
trực tiếp tạo ra sự ứiếp-xúc mà không đề cập đến (trung gian là) sáu cơ-sở 
cảm-nhận (sáu xứ).] (48) 


* [Nguyên văn câu này: 8jagavantam yeva pafibhatu efassa bhãsitassa. 
Nghĩa theo chữ là: “Hãy làm cho ý nghĩa của lời khẳng định này xảy đến với 
đức Thế Tôn.” Tôi đã dịch câu thành ngữ Pãli này một cách tự do cho đúng 
theo nghĩa của nó muốn nói. Coi thêm chú thích số 227 ở kinh SN 03:12 
(Quyền 1).] (49) 
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50 [Trong bài kinh này chúng ta thấy rõ sơ-đô giảng dạy đã được phát họa về 
“bồn nhóm” (catusaikhepa) và “hai mươi phương thức” (visatäkãra), như đã 
được giảng giải trong luận giảng Pafis I Š5I—52; trong Vism 579-581 (Ppn 
17:288-98); và trong CMA 8:07. 


- Những nhân quá khứ là vô-minh và dục-vọng đều đưa cả người-ngu và 
người-trí tới sự hiện-hữu hiện tại (kiếp hiện tại); những quả hiện tại —gồm: 
thân có-thức, danh-sắc, sảu co-sở cảm-nhận, sự tiếp-xúc, và cảm-giác. 
Những nhân hiện tạ—gồm vô-rminh và dục-vọng mà người-ngu không dẹp 
bỏ; những nhân tương lai—gồm sự sinh, già, chết mà người-ngu phải bị nếm 
trải trong sự hiện-hữu tiếp theo (những kiếp sau). Điều này cũng giúp thiết 
lập sự hiệu lực xác đáng rằng: sự diễn dịch vòng 12 nhân-duyên (paficca- 
samuppäda) theo “ba đời” đã được thuyết giảng bởi Đức Phật chứ không 
phải là sự suy diễn hay sáng kiến sau này của các luận giảng.] (50) 


Š! [Nguyên văn cả câu này: 714 va sĩ dhãmu dhammafthitatä dhammani- 
yãmafã idappaccayatä. Spk giải thích: Yếu-tố đó (sã dhãmu), là bản chất cô 
hữu của những điều-kiện (paccayasabhäva), vẫn luôn tồn tại; không bao giờ 
có chuyện sự s¿„h-ra không phải một là điều-kiện (duyên) dẫn tới sự già-chết 
(vì nếu không sinh ra thì đâu có già đi và chết). 02 thuật ngữ kế tiếp cũng 
hàm chỉ cái tính điều-kiện nhân duyên như vậy. Bởi vì, những hiện-tượng đã 
khởi sinh tùy thuộc (paccayena hi paccayupppaffia dhamma ti††hanfi) có mặt 
là do có điều-kiện (duyên), cho nên bản thân tính điều-kiện (lý nhân duyên) 
đó được gọi là sự chắc-chăn của Giáo Pháp (dhammafthitata). Điêu-kiện cỗ 
định [quyết định] những hiện-tượng tùy thuộc (paccayo dhammeniyametì); 
do vậy nó được gọi là đường lối cô-định của Giáo Pháp (dhammaniyämai3). 
Tỉnh điều-kiện (lý nhân duyên) rành rành như vậy là chỉ về một điều-kiện 
rành rành hiên nhiên dẫn tới sự già-chế: ... vân vân. 


- Spk-p{ nói thêm: Cho dù điều đó (tính nhân duyên) không được thấu 
hiểu trước hay sau khi có các Như Lai khởi sinh, thì yếu tố (nguyên lý, lý 
nhân duyên) đó vẫn tồn tại; (nguyên lý, quy luật, lý nhân duyên) đó 
không được tạo ra bởi các Như Lai, mà s già-chết luôn luôn xảy ra sau 
khi có sự sinh-ra là điều-kiện. Một Như Lai chỉ đơn giản khám phá ra nó 
chứ không sáng tạo ra nó. 
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- Kinh AN 3:136 có nói về tính chắc-chắn của nguyên-lý này và 03 đặc- 
tính: “Mọi thứ có điều-kiện (mọi pháp hữu vì) đều là vô thường/ khổ” và 
“Tắt cả mọi thứ (mọi pháp) đêu là vô ngã). Mời đọc thêm chú thích 105 ở 


kinh 12:34 và 211 ở kinh 12:70 bên dưới.] (S51) 


52 [Cụm chữ cuối /nh (hức (giác ngộ) tới điều này và đột phá tới điều này 
(abhisambujjhati abhisameti). Động từ trước thường được dành để chỉ sự 
giác-ngộ của Đức Phật, là động từ tha cách. Như vậy tôi dịch là “?rh thức tới 
(đối tượng)”, mặc dù có thể theo cách khác mà tôi thường dịch các chữ xuất 
thân từ động từ Ðujjhari để diễn tả nghĩa “sự giác-ngộ”. Abhisameri là động 
từ tương ứng với abhisamaya, mời col lại trong chú thích 13 của kinh 12:10 
ở trên.] (52) 


53 [Ngay chỗ này phiên bản Se có ghi chú dưới cuối trang đề chú giải rằng: (ï) 
cụm chữ J“Vậy đó, này các Tỳ kheo, tính thực-tại trong điều này ...”} nên 
được đưa cuối mỗi đoạn nói về mỗi mắc xích nhân duyên; và (ii) ở đầu mỗi 
đoạn nói về mỗi mắc xích tiếp theo nên bắt đầu bằng cụm chữ /“cho dù 
những Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện ...”J. (53) 


54 [Ở kinh 56:20 và 56:27 (Quyền 5) Bán Diệu Đề được nói là fatha, avi- 
tatha, anannatha——03 tính từ này tương ứng với 03 danh từ trừu tượng ở 
đây. Spk đã đưa ra sự dịch nghĩa rất rÕ ràng [được dịch ra dưới đây], mặc 
dù chúng ta có thể nghi ngờ rằng nghĩa gốc của lời kinh chỉ đơn giản 
muốn nói rằng lý duyên-khởi là đúng thật, không sai giả và không gì khác 
hơn thực. 

- Spk chú giải: fính thực-tại (tathara) được cho là chỉ sự xảy ra của mỗi 
hiện-tượng khi sự kết hợp các điều-kiện (duyên) của nó có mặt. ,% không 
sai-lâm (avitathatä) có nghĩa là mỗi khi các điều-kiện (duyên) của nó đạt 
tới đầy đủ (đủ duyên) thì không có chuyện không-xảy-ra của những hiện- 
tượng được sản sinh từ các điều-kiện đó, ngay cả trong một khoảng-khắc. 
Sự không-thể khác (anannathaía) là sự không-thể-nào-khác. có nghĩa là 
không có sự sản sinh của một hiện-tượng bằng các điều-kiện (duyên) của 
hiện-tượng khác. Cụm chữ /ính điểu-kiện rành rành (cụ thê) nghĩa là tính 
nhân duyên rành rành, được dùng để chỉ mỗi (yêu tố) nhân duyên của 
vòng nhân duyên, chẳng hạn sự sinh-ra, sự già-chết ... vân vân, hoặc chỉ 
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các điều-kiện (duyên) được gộp thành một nhóm (paccayasarmuharo).| 
(5% 


5Š [Bằng trí-tuệ chánh đúng (sammappaññaya). Spk giải nghĩa đó là: bằng 
trí-tuệ của đạo cùng với sự mìinh-sát (savipassanaãya magseapañnaya).] (5S) 


56 [16 sự nghi-ngờ đã được đề cập trong kinh MN 2, từ mục 7. Thảo luận chỉ 
tiết cách sự trừ bỏ chúng, mời coi Vism 599 (Ppn 19:5-6) và Vism 603-605 
(Ppn 19:21-27). Spk chú giải rằng có sự phân-chia căn bản được diễn tả 
trong những sự nghi-ngờ đó—gIiữa sự có hiện-hữu và không hiện-hữu trong 
quá khứ ... vân vân—phản ánh sự trái ngược tư tưởng bắt-diệt (thường kiến) 
và tư tưởng diệt-vong (đoạn kiến). Những sự nghi-ngờ khác thuộc sự hiện- 
hữu quá khứ khởi sinh trong một khuôn khổ của tư tưởng bắt-diệt. Sự khác 
biệt tương tự như vậy cũng được áp dụng cho những sự nghi-ngờ thuộc 
tương lai và thuộc hiện tại.] 


- (02 đoạn kết này nôm na có nghĩa là: Sau khi người tu đã nhìn thấy rõ iý 
duyên khởi (sự khởi-sinh tùy thuộc) trong tất cả mọi sự mọi thứ, thì người đó 
nhìn thấy không có một cái “ta” hay “ngã' hay “linh hồn' có định hay độc lập 
nảo trong quá khứ và được “chuyền kiếp' từ kiếp quá khứ tới kiếp hiện tại và 
kiếp tương lai. Như vậy thì đâu còn những câu hỏi hay nghi vấn như vậy 
nữa.) (S6) 


Š? [10 năng-lực tức là 10 năng-lực của trí-biết [sự-biết] (nãnabala; trí lực) 
như đã được giảng giải trong kinh MN 12 [từ mục 9 trở đi], trong đó chúng 
cũng được gọi là “! năng-lực của Như LaÙ` (Tathagatabala). 10 loại trí-biết 
này cũng được tuyên bố bởi Ngài Anuruddha (A-nậu-lâu-đà) trong các kinh 
SN 52:15-52:24 (Quyền 5) nhưng chỉ mới được một phần, theo Spk. Trong 
Vibh 335-44 có phân tích chỉ tiết. Còn 04 nến tảng của sự tự-tin (vesärajja) 
đã được giảng giải trong kinh MN [từ mục 22 trở đi]. Tóm gọn: chúng là sự 
tự-tin rằng: ( không aI có thể thách đố sự tuyên bố của Đức Phật về sự đã 
giác-ngộ về tất cả mọi hiện-tượng (hiểu thấu mọi pháp); () không aI có thể 
thách đồ sự tuyên bố của Phật về sự đã điệi-trừ mọi ô-nhiễm (lậu tận); () 
không ai thách đồ sự tuyên bố của Phật về những trạng thái vốn là những trở- 
ngại (đối với sự tu-tập); (i») không ai có thể thách đồ sự tuyên bố của Phật về 
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Giáo Pháp của Phật dẫn dắt “người thực hành theo nó' sẽ đi đến giải thoát 
khỏi sự khô. 


- Spk chú giải ý nghĩa chữ brahma là = se{tha, uftfama (bậc nhất, cao nhất) 
và giải thích “bánh xe của vị trời Brahma là = Bánh Xe Giáo Pháp đã được 
thanh lọc (visuddhadhammacakka). Điều này gồm có 02 phần: (¡) trí-biết của 
sự thâm-nháp (pafivedhañana) và (1) trí-biết v sự truyền-dạy (desananana). 
Trí-biết của sự thâm-nhập phát sinh từ trí-tuệ và đưa đến sự chứng đắc những 
thánh quả của Đức Phật; fr/-biết về sự truyền-dạy phát sinh từ sự bi-mẫn và 
giúp cho Phật có thể chỉ dạy con-đường (đạo) theo phương cách để cho 
những đệ tử chứng đắc được những thánh quả đó. Trí-biết của sự thâm-nhập 
là thuộc siêu thế (lokuffara), còn trí-biẾt về sự chỉ-đạy (giáo hóa trí) là thuộc 
thế tục (lokiya). Cả 02 đều là /oại #rí-biết tự mình đạt được (tự trí) chỉ thuộc 
về những vị Phật toàn-giác mới có, không phải là trí được có chung bởi 
những vị khác.] (57) 


*# [Đây là đoạn kinh công thức mẫu để “hiển quản về năm-uẩn`, nó cũng 
được thấy ghi trong các kinh 12:23 (Quyên 2), 22:78, 89, 101 (Quyền 3). Nó 
cũng có ghi trong 02 phiên bản của kinh Các Nên Tảng Chánh-Niệm (kinh 
Niệm Xứ) thuộc bộ kinh dài là DN 22 và bộ kinh trung là MN 10. % khởi- 
sinh (samudaya, sinh) và sự biến-diệt hay biến-qua (atthaogama, diệt) của 
năm-uân đã được giảng giải (¡) theo luận lý là ứính điểu-kiện (tính nhân duy- 
ên) rong 03 thời khác nhau, như trong kinh 22:05 (Quyền 3) và (ii) theo luận 
lý là tính điểu-kiện (nhân duyên) trong cùng một thời, như trong kinh 22:56, 
57 (Quyền 3). Mời coi thêm chú thích số 123 ở kinh 12:43.] (58) 


"2 [Đây là công thức trừu tượng của “sự khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi), 
nguyên văn câu này là: /masmim safi idam hofl, imass` uppãdã idam uppa- 
ÿati; Imasmim asati dam na hoti, imassa nirodhã idam nirujJhafi. Spk-pt đã 
chú giải rằng: cái có nghĩa là sự “có mặt” ở phần đầu của công thức không 
phải thực sự là sự có-mặi (hiện diện) như vậy mà đó là “rạng thái của sự 
chưa được đưa đến chấm-dứt bằng thánh đạo” (trạng thái còn trụ); tương tự 
vậy, cái có nghĩa là sự “không-có-mặt” trong phần hai của công thức không 
phải thực sự đơn thuần là sự “uống-mặt” như vậy mà đó là “trạng thái đã 
được đưa đến chấm-dứt bằng thánh đạo.” (trạng thái đã diệt) 
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- Một chú-giải rất dài dòng và phức tạp về công thức này [đã được trích dẫn 
trong Spk-pf] được đọc thấy trong Ud-a 38-42 [được dịch bởi học giả Mase- 
field, có tên là “Luận giảng về tập kinh Udana (Phật Tự Tỉ Juyết)”, 1:66-72). 
Mời coi lại luôn chú thích số 14 ở kinh 12:10 ở trên, chỗ đoạn (1). 


- Cách dùng công thức này ở đây, lập tức theo sau là lời tuyên thuyết về „ăm- 
uấn, nội kết với “sự khởi sinh và sự biến diệt của năm-uẩn' với 'sự khởi-sinh 
tùy thuộc” (lý duyên khởi), chỉ ra rằng sự đầu [sự sinh diệt của năm-uẩn] nên 
được hiểu theo cách diễn đạt của sự sau [lý duyên khởi]. (59) 


0 [Nguyên văn chữ này: chinnapilotika (không bị chấp vá, không có 
những chấp vá). Spk: Đồ chấp vá (pilotika) là vải cũ, được cắt và xé ra, 
rồi dùng những miếng đó để may chỉ chấp vá chỗ này chỗ nọ. Nếu một 
người không mặc y phục chấp vá này, chỉ mặc y phục được làm từ vải 
nguyên tấm không bị cắt xé hay chấp vá, thì người đó được gọi là [ăn 
mặc] “không bị chấp vá”. Giáo Pháp này cũng vậy, vì không có cách nào 
để may vá hay chấp vá bằng những điều giả dối hay ngụy thuyết ... vân 
vân. (Có thể gọi Giáo Pháp là nguyên lành, không bị lỗi, không bị chấp 
vá hay rằn ri). 


- Lời đề cao về Giáo Pháp như vầy cũng có ghi trong kinh MN 22, mục 42.] 
(60) 


°! [Spk gọi đây là sự nỗ-lực tu lgômj] 04 yếu-tÕ (cafuraogasamaffiagatam 
viriyam); 04 yếu-tỗ ở đây được hiểu theo cách diễn đạt bằng đa, gân, xương, 
và fhịf-máu. Lời thệ nguyện (quyết tâm) đáng nhớ này cũng có ghi trong kinh 
21:03 ở cuối Quyên 1 này; trong kinh MN 70, mục 27; và kinh AN 2:05, AN 
8:13, đoạn (8). Trong Chuyện Tiên Thân, chỗ Ja I 71, 24-27 vị Bồ-tát (Phật) 
cũng đã phát tâm bằng sự thệ nguyện như vầy khi đang ngồi dưới gốc Cây 
Bồ-Đề trước khi giác-ngộ.] (61) 


%2 [Spk giải nghĩa chữ sadaffham là: sobhanam vã attham sakam vã attham 
(sự tốt đẹp để hoặc sự tốt cho mình). Nghĩa thứ hai có lẽ đúng hơn. Cách dịch 
phô biến trước giờ là “sự £ót đích thực” do coi chữ sa là đại diện cho chữ 
san, nhưng dường như không có sự ủng hộ từ các luận giảng. | (62) 
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53 [Spk giải thích nghĩa câu này là: Không phải bằng niềm-tin thấp kém hay 
sự nỗ-lực tu, sự chánh-niệm, sự định-tâm và trí-tuệ thấp kém mà chứng đắc 
được điều (trạng thái) tối thượng (cao nhất)—tức thánh quả A-la-hán. Trạng 
thái tối thượng đó phải được chứng đắc bằng loại niềm-tin cao nhất, sự nỗ- 
lực, sự chánh-niệm, sự định-tâm và trí-tuệ cao nhất.] (63) 


% [Spk giải thích chữ mandapeyya là một chữ ghép, trong đó manga với 
nghĩa frong sáng, trong sạch (pasanna) và chữ eyya với nghĩa là thứ được 
uống (pätabba). Có lẽ chữ manda nguyên gốc có nghĩa là phần /ố nhất ngon 
nhất của sữa hay bơ [tức phần kem sữa, ván sữa], và giống như trong ngôn 
ngữ khác cũng có chữ để chỉ phần tỉnh túy nhất hay ngon nhất tốt nhất của 
một thứ nào đó. Ở kinh 34:01 ... vân vân, chúng ta thấy có chữ sappinanda 
(kem sữa, ván sữa) là phần tốt nhất ngon nhất của sữa. 


- Spk diễn dịch: Có 03 loại kem sữa: (i) kem sữa là những giáo-lý (desana- 
manga), tức Bốn Diệu Đề và 37 phẳn-tu trợ giúp giác-ngộ; (1) kem sữa là 
những người nhận lấy (patiggahamanda), tức những đệ tử có khả năng hiểu 
ngộ những giáo-lý đó; và (iii) kem sữa là những đời-sống tâm linh (brahma- 
cariyamanda; kem sữa phạm hạnh), tức đường tu Bát Thánh Đạo. 


YM% 66 


- Cụm chữ 
do: vì Vị Thầy (Phật) đang có mặt, cho nên sau khi đã nỗ-lực tu (tinh tắn), thì 
các vị uống được phần kem sữa này. 


trong khi Vị Thầy đang có mặt" (sathä sammukhibhito) chỉ ra lý 


- Câu này đóng và trò cho toàn bộ chuyên luận Patfis (số 10, II, 80-91), dùng 
ví dụ kem sữa này một cách chi tiết cho toàn bộ các chỉ phần tu-tập.] (64) 


55 [Chỗ này chúng ta nên đọc theo Be và Se là: /esan te kãrã amhesu mahap- 
phala bhavissanri, thay vì fesam vo kara như Ee đã ghi. Nghĩa của hàng chữ 
này đã bị bỏ quên bởi nữ tiến sĩ C.Rh.D trong KS 2:24, và dịch giả Walshe 
đã làm theo bà như trong SN-Anth 3:20. So sánh với kinh MN 22, mục 38- 
39 có ghi câu: Yøzn kho idam pubbe parifñnatam tattha me (no) evaripa kara 
kariyamti (Họ thực hiện sự phụng sự như vây đối với ta chẳng qua là đối 
với “thứ đã được hoàn-toàn hiểu trước đây” mà thôi). PED nhận biết chữ 
kara theo nghĩa là “sự phục vụ, sự phụng sự, hành động từ bị hoặc tôn sùng”, 
nhưng nó đã không đưa vào các nghĩa tham chiếu này.] (65) 
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6 [Nguyên văn câu này: 4lam eva appamadena sampadetưm. Lời kinh này 
như điều được nói trước cho cjỶ thị cuối cùng của Đức Phật được nói ra ở 
đoạn đầu của kinh 6:15 (Quyền 1).] (66) 


57 [TKBĐ đã viết một chuyên luận về bài kinh quan trọng này, chuyên luận 
tên là “Lý Duyên Khởi Siêu Việt” (Transcendental Dependent Arising), coI 
tuyển tập “Bodhi”. 


- Toàn bộ đoạn đầu của kinh này cũng được ghi lại y hệt ở kinh SN 22:101 
(Quyền 3). Về cái 'đoạn kinh mẫu nói về sự sinh-diệt của năm-uẩn' được 
dùng như một đề-mục của thiên-quán: mời coi thêm chú thích số 58 ở đoạn 
đầu kinh 12:21 kế trước. 


- Spk khẳng định rằng ở đây sự tiêu diệt những ô-nhiễm (ãsavakkhaya, lậu 
tận) là = /hánh quả A-la-hán, nó được gọi tên như vậy bởi vì nó khởi sinh vào 
lúc cuối là sự tiêu diệt những ô-nhiễm (ãsavãnam khayanfe Jãtaffä).| (67) 


58 [Spk chú giải: Sau khi đã thiết lập Giáo Pháp với đỉnh cao của nó là thánh 
quả A-la-hán, kế tiếp Đức Phật đã chỉ dạy sự fu-fập fừ sơ cấp mà dọc theo đó 
những A-la-hán đã từng bước đi. Trí-biết về sự (đã) tiêu-diệt (khayasmim 
khaye ñãnarm) là loại trí-biết do quán chiếu lại (paccavekkhanañana) vốn xảy 
ra sau khi sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận)— được gọi là thánh quả A-la- 
hán— đã được chứng đắc [mời coi thêm chú thích số 376 ở kinh 20:11 và 
trong Vism 676; Ppn 22:19-21]. Sự giải-thoát là sự giải-thoát của thánh quả 
A-la-hán (arahaffIaphalavimuffi), đó là một điều-kiện (duyên) cho irí-biết do 
quản chiếu lại theo cách là “một điều-kiện quyết định và chính trợ' 
(upanissayapaccaya). Trước là quả A-la-hán khởi sinh, sau đó trí-biết về sự 
(đã) tiêu diệt (ô-nhiễm) (lậu tận minh) khởi sinh. 


- Spk giải nghĩa cụm chữ sa-upanisa là = sakarana, sappacayya (với nhân, 
với duyên”. Spk-p{ bố sung thêm rằng: nhân được gọi là nguyên nhân kế 
trước bởi vì quả dựa trên đó mà có (upanisidati phalam ettha tỉ karanan 
upanisä). Như vậy các luận giảng đã coi chữ „anisã là đồng nghĩa chữ 
upani”ad trong tiếng Phạn chứ không phải là sự viết gọn của chữ „panissaya. 
Mặc dù, như CPD đã chỉ ra đó là “một sự pha trộn ngữ nghĩa” với cụm chữ 
upanissayapaccaya đã xảy ra, nhưng 02 chữ nên được phân biệt riêng bởi vì 
không phải mọi thứ hễ là một „panisã (nhân kế trước) cho những thứ khác 
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thì đó là một upanissayapaccaya (duyên quyết định và chính trợ) cho những 
thứ đó. Cụm chữ sau này chỉ đề cập tới thứ gì đó đóng một vai trò nhân 
duyên mạnh trội mà thôi.] (68) 


5 [Spk giải thích những thuật ngữ [theo thứ tự từ cuối lên đầu] như vây: Sự 
khổ là sự khô của vòng luân-hồi (va//adukkha). Niễm-tin (tín) là niềm tin khởi 
sinh bồi đắp liên tục (aparäparam uppajjanasaddhä; lúc này chỉ là niềm-tin 
dự kiến, chưa phải là niềm-tin bất lay chuyên của một thánh đệ tử). Niêm-vui 
(pãmoj77a, Sự VuI vẻ, phần khởi) là một dạng “yếu hơn” của sự hoan-hỷ, sự 
hoan-hỷ (pïri) là niềm hân hoan vui mừng mạnh mẽ. % /fnh-lặng (passaddhi, 
khinh an) là sự lắng lặn phiền khổ, là điều-kiện (duyên) cho sự hạnh-phúc 
(lạc), đó là yếu tố lạc trong những tầng thiền định thấp. Tầng thiền định là 
trạng thái định-tâm của tầng thiền định được dùng để làm cơ-sở (pđđa- 
kajjhãnasamadli) [cho thiền quán minh-sát]. Sự-thấy và sự-biẾt về mọi sự 
đúng như chúng thực là (yathäbhutañänadassana) là một dạng “yếu hơn” 
của minh-sát tuệ, đó là „ng sự-biết đề nhận thấy những sự tạo-tác (các 
hành), để vượt qua sự nghỉ-ngờ, và để biết cái gì là đạo và cái gì không phải 
là đạo [coi thêm Thanh Tịnh Đạo, chương 18-20]. % ghê-sợ (nibbid4) là 
một loại sự-biết mỉnh-sát mạnh, đó là: sự-biết về sự tái-hiện (tái sinh, tái 
hữu) là đáng sợ hãi, là sự quán-xét về sự nguy-hại, về sự quán-chiếu, và về 
sự buông-xả đối với những sự tạo-fác [coi Thanh Tịnh đạo, Vism 645—57; 
Ppn 21:29—66]. Sự chán-bỏ (viraãga) là đạo, làm khởi sinh sự tây sạch những 
ô-nhiễm. 


- Lưu ý: trong đoạn kế tiếp thì sự khổ thay thế sự già-chết vôn thường thấy 
trong công thức thông thường. ] (69) 


7? [Ví dụ này cũng có ở kinh 55:38 (Quyền 5) và kinh AN 10:61, 10:62.] (70) 
71 [Về 04 quan-điểm này của họ, coi lại chú thích số 37 ở kinh 22:17.] (71) 


7? [Đây là một đoạn-mấu lời kinh được ghi nhiều lần trong các bộ kinh 
Nikaya; trong bộ kinh SN này thì nó được ghi, một cách hơi khác nhau 
chút ít với nhau về cách hành văn tùy theo ngữ cảnh của mỗi bài kinh chỗ 
đó, trong các kinh 12:24, 12:25, 12:26 (Quyền 2), 22:02, 22:86 (Quyển 
3), 35:81, 42:13, 44:02 (Quyên 4), và 45:05 (Quyên 5). Thậm chí có ghi 
các chữ thay thế khác nhau trong trong cùng một Quyển, như 02 chữ 


334 * Chú Thích 


vãdãnuvãdo và vãdãnupãro, và không biết chắc chữ nào trong 02 chữ này 
là nguyên thủy hơn. Đogø-mẩu này đã gây khó khăn cho những người 
dịch kinh trước giờ, chủ yếu vì do cụm chữ “koci sahadhammiko 
vãdãnpzro”, mà trong KS 2:28 được dịch là “người thuộc giáo thuyết của 
vị ấy [Cô-đàm], người theo những quan-điểm của vị ấy.” Đề tránh những 
những sai sót đó thì 02 nghĩa của chữ sahadhammika phải được phân 
biệt: (¡) nó là một danh từ có nghĩa là người theo cùng giáo thuyết (người 
cùng đạo/ đạo giáo/ tôn giáo) [được ghi rõ vậy trong kinh MN TIỊ; và (1) 
nó là một tính từ có nghĩa là chính đáng, có lý, hữu lý, thích đảng, hợp 
pháp [được ghi rõ vậy ở cuối kinh SN 41:08 (Quyền 4)]. Trong kinh này 
chỗ này thì nghĩa thứ hai đã được dùng. 


- Spk chú giải: “Theo cách nào [chúng tôi nên trả lời] để cho không có 
(xảy ra) hệ quả hay hàm nghĩa nhỏ nhất (vãdãnupãto vãdappavaffi) nào 
về lời khẳng định của sa-môn Cồ-đàm—(một hệ quả là) có lý mà bởi do 
lý đó được nói ra (vufta-karanena sakarano hufva)—có thể tạo ra cơ-sở 
cho sự phê bình?” Điều này có nghĩa là: “Làm sao để không có cơø-sở nào 
để (họ) phê bình theo bắt cứ cách nào về lời khẳng định của sa-môn Cồ- 
đàm?”—Tôi không đồng tình với Spk về cái gì được phòng vệ khỏi sự 
phê bình chỉ trích: Spk đã coi đó cái đó chính là /ời khẳng định của Đức 
Phật, còn tôi thì hiểu đó cái đó là vấn đề của người hỏi về lời khẳng định 
của Đức Phật. Nói cách khác: ở đây người hỏi muốn chắc chắn rằng ông 
ta đang trình bày quan-điểm của Phật một cách chính xác, cho dù ông ta 
có đồng ý với quan-điểm đó của Phật hay không (chứ không phải ý ông ta 
hỏi luận điểm của Đức Phật phải được nói làm sao để không bị người 
khác bắt bẻ phê bình!) 


- Trong kinh AN 5:05 cụm chữ sahadhammihã vadanuvadä gãrayhä 
thang ãgaccharnri đã được ghi trong ngữ cảnh ở đó nó chỉ đơn giản có 
nghĩa là “w#ững lời quở trách có lý, những co-sở đề phê phán sẽ phát 
sinh” và là đối nghĩa với cụm chữ sahadhammika pãsamsa thãnã ãgac- 
chamti (những co-sở có lý để khen ngợi sẽ phát sinh).] (72) 


73 [Về cụm chữ diễn đạt /adapi phassapaccayä (đó [cũng] bị điều-kiện 
[duyên] bởi sự tiếp-xúc), Spk nói rằng điều này có thể được biết từ sự 
thật là không có sự trải nghiệm nào không có sự ứiép-xúc. Tuy nhiên đối 


«335 


với tôi [TKBĐ] thì có lẽ luận điểm được nói trong kinh ở đây không phải 
là “khổ không khởi sinh nếu không có sự tiếp-xúc' [cho dù điều đó đúng] 
mà ý muốn nói là “chính sự áp dụng một quan-điểm sẽ không xảy ra nếu 
không có sự tiếp-xúc°. Kinh Phạm Võng (DN 1) đã khẳng định cùng luận 
điểm như cách hiểu thứ hai này khi đề cập tới 62 /oại fà-kiến— đó là, sự 
tuyên bó về mỗi tà-kiến này đều bị điều-kiện (duyên) bởi sự ứiếp-xúc và 
những tà-kiến không thể nào được trải nghiệm nếu không có sự tiếp-xúc. 
Mời đọc thêm chuyên luận mang cùng tên bài kinh “5â¡ Kinh Lưới Trời” 
với lời dịch bởi TKBĐ trang 85-87 (bản tiếng Anh), với phần luận giải 
bởi thầy trang 197—198.] (73) 


74 [Nguyên văn: Gưmnbhiro c` eva assa gambhiravabhaso ca. Hai chữ y 
vầy (sâu sắc và sâu sắc trong những hàm nghĩa) cũng được dùng trong 
kinh 12:60 và trong kinh Đại Duyên, DN 15, mục I để mô tả “sự khởi- 
sinh tùy thuộc" (paliccasamuppäda. lý duyên khởi). Về chú giải của Sv, 
mời đọc chuyên luận về “Kiwh Đại Duyên” bởi TKBĐ, trang 64-67. Spk 
chú giải “cùng ý nghĩa đó” (es” ev` aftho) tức là ý nghĩa của lỹ duyên- 
khởi đã hàm chứa trong câu ““Sự khổ là từy thuộc vào sự tiếp-xúc”.] (14) 


75 [Ngài Bhũmija là người có tên trong bài kinh 8hữmja Su#a (MN 126) 
thuộc Trung Kinh Bộ, trong đó thầy ấy đã trả lời mấy câu hỏi của Hoàng tử 
Jayasena và tham gia vào cuộc pháp thoại với Đức Phật. Phần đầu [i] của 
kinh này trình bày như phần đầu [ï] của kinh kế trước, chỉ khác là kinh này 
nói về sự “sướng và khổ”, còn kinh trước chỉ nói về sự “k#ổ”.] (74) 


7 [Thật khó hiểu khi những tu sĩ này được cho là những người chủ trương 
thuyết nghiệp quả (kammavädä) mà họ lại chấp rằng sự sướng và khổ khởi 
sinh một cách tự ngấu nhiên (không do nghiệp). Chỗ này cả luận giảng Spk 
và Spk-pt đều không giải thích gì.] (75) 


77 [Phần [iiï] này giống hệt kinh AN 4:171. Mời coi thêm các chú thích trong 
kinh AN đó. 


- Spk nói rằng: Phật đã thêm phần này để chỉ ra rằng sự sướng và khổ không 
khởi sinh với chỉ riêng sự ứiép-xúc là điều-kiện (duyên), mà phải có thêm 
những điều-kiện khác. Trong trường hợp này, những sự cổ-ý của thân (thân 
tư, kãya-sancefana), sự cố-ÿ của lời-nói (khâu tư, vacï-sancetana), sự cô-ý 
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của tâm (tâm tư, mano-sancetan8) là những sự cồ-ý (tư) mang tác động của 
nghiệp, chúng có chức năng là những điều-kiện tạo ra guả sướng và khổ 
(vipakasukhadukkha). Tôi làm theo Be và Se ghi là avi/ãpaccayä ca và coI 
mệnh đề này là nằm ở cuối của đoạn này. Điều này cũng được ủng hộ bởi 
Spk, nó giải thích rằng điều này được Đức Phật nói ra để cho thấy những sự 
cô-ý (tư) này là bị ứác-động (do duyên) bởi vô-minh. Ee ghi chữ va thay vì ca, 
và không để mệnh đề này ở cuối đoạn này mà đưa nó qua làm câu bắt đầu 
đoạn kế tiếp. 


- (Lưu ý: Trong nguyên bản Päli, ở đây sự có-ý (tư) đã không được ghi bằng 
chữ ceanä như thông thường, mà được ghi bằng chữ szncetana. Chữ này hầu 
như là đồng nghĩa với chữ sawkhãra (hành, sự tạo-tác). Và nghĩa lời kinh chỗ 
này là: “Khi có thân, bởi do (nhân) sự cố-ÿ nối kết với thân (kãya-sancetana- 
hetu), nên khởi sinh sự sướng và sự khổ chủ quan.” Cách giải nghĩa tương tự 
đối với ởi-nói và tâm).] (T7) 


7# [Spk nhận dạng 03 loại sự fzo-íác (hành) này là—kãyasankhãra (thân 
hành), vacïsankhãra (khâu hành), manosankhära (tâm hành)— chính là 03 
loại sự có-ý (tư) mới được nói ở đoạn kế trên (và chú thích 77 kế trên). () 
Một người tạo ra các hành “đo f#-pháf” (samao) là khi người đó làm khi 
không có sự xúi giục bởi người khác, với cái tâm không bị thúc-giục 
(asankharikaciffa); (i) một người tạo ra các hành “do bị thúc-giục bởi người 
khác” là khi người đó làm với một cái tâm bị thúc-giục (sasankharikacitta). 
(77) Một người tạo ra các hành một cách cổ-tình, biết-rõ (sampajano) là khi 
người đó làm với sự biết rõ về nghiệp và nghiệp quả; và (¡») một người tạo ra 
các hành một cách vô-tình và không-biết (asampdjäno) là khi người đó làm 
không có sự hiểu biết về nghiệp và nghiệp quả. 


- Lời đoạn kinh này có thê đã là cơ-sở gốc dẫn tới sự phân-biệt trong Vĩ Diệu 
Pháp (Abhidhamma) về 02 chữ sasankhärikacita và asankhärikacita. Về 
vấn đề này mời coi thêm CMA 1:04.] (78) 


7° [Chữ gốc được dùng ở đây mano-sankhära (dịch là tâm hành) nhưng từ 
ngữ cảnh này cho thấy chữ này rõ ràng là đồng nghĩa = cia-sankhãra (tâm 
hành, sự tạo-tác của tâm) được ghi trong kinh 12:02 (sự /ao-rác là một nhân 
duyên của vòng 12 nhân duyên) ở trên. (Về sự khác-nhau giữa chữ zmano và 
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cia: mời coi lại chú thích 154 (rất quan trọng) về các chữ này trong kinh 
12:61 ở bên dưới). Tuy nhiên trong các bộ kinh không có chỗ nào dựa vào đó 
biện chứng rằng chữ này là đồng nhất nghĩa với chữ cia-sankhära được ghi 
trong kinh 41:06 (Quyền 4) và trong kinh MN 44, mục 13 được định nghĩa là 
= sự nhận-thức (sañña) và thức (vedanđ).] (79) 


80 [Tôi đọc theo cách ghi của Be và Se là: mesu Ananda dhammesu avjjjã 
anupafiia. Chữ chasu được ghì trong Ee có vẻ dư thừa. Spk chú giải câu này 


` 
A %€ 


có nghĩa là: Vô-rminh là nằm trong số những trạng thái bên dưới tiêu đề “sự 
trợ giúp quyết định" (upanissaya); bởi vì tất cả chúng đều được hiểu đưới câu 
“Với vô-minh là điểu-kiện (duyên), nên có những sự tạo-tác (hành). 


- [Về sự diễn dịch cụm chữ paficca-samuppada theo cách diễn đạt bằng 24 
mối quan-hệ nhân duyên trong bộ Pafthana (bộ Quan Hệ Nhân Duyên, là bộ 
thứ 7 thuộc V¡ Diệu Pháp tạng), mời coi Vism, chương I7, được giảng giải 
ngắn gọn bởi trưởng lão Nyanatiloka Thera trong quyên #ướng Dẫn qua Vĩ 
Diệu Pháp Tạng (Guide through the Abhidhamma Pi†aka), trang 159—1773.)] 
(80) 


8! [Spk: (¡) Thân không còn tôn tại, vì nễu nó còn tồn tại thì sẽ có sự sướng 
và khổ khởi sinh do tác động (duyên) bởi sự có-ý (tư) của thân (thân tư); cách 
giải thích tương tự cho trường hợp khi (ii) ời-nói không còn tôn tại và (ii) 
tâm không còn tôn tại. [Câu hỏi:] Nhưng một A-la-hán cũng hành động, nói, 
và nghĩ, vậy sao nói là thán, lời-nói, và tâm không còn tốn fai? [Trả lời] Đó 
là nói theo cái nghĩa là họ không còn tạo nghiệp quả. Vì những hành-động 
được làm bởi một A-la-hán là không còn là nghiệp thiện hay nghiệp bắt thiện, 
mà chỉ đơn giản là (hành vi thuộc) chức năng (kiriyamafía) mà thôi; do vậy 
đối với bậc A-la-hán người ta thường nói rằng “?hân, lời-nói.... không còn 
tôn tại”. Về thức chức năng của một A-la-hán, mời đọc thêm ở CMA 1:15. 
Một cách giải thích khác đơn giản hơn là: sự loại bỏ vô-rminh sẽ không còn 
khởi sinh „ăm-uẩn—là cơ sở của mọi sự trải nghiệm, và do đó không còn 
nếm trải sự Sướng và khổ nào nữa. ] (81) 


82 [Spk giải nghĩa rằng: không có rưộng-đất (khetra) theo nghĩa là nơi để phát 
triển; không có căn-cứ (varfhu) theo nghĩa là sự trợ giúp; không có cơ-sở 
(ayafana, xú) theo nghĩa là một điều-kiện; không có chỗ-nơi (adhikarana) 
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theo nghĩa là một nguyên nhân. (So sánh với chú thích tương tự nhưng hơi 
khác bởi luận giảng Mp ở chỗ này (ở cuối) của kinh AN 4:171).] (82) 


83 [Ngài Upaväna là người hầu cận của Phật như được nói trong kinh 7:13 
(Quyền 1). Kinh này hầu như giống hệt với phần đầu [i] của kinh 12:24, 
ngoại trừ nó bỏ đi “sự chủ trương thuyết nghiệp quả” (kammaväd3) trong mô 
tả những tu sĩ và bảà-la-môn.]| (83) 


84 [Spk: Nghĩa là người đó hiểu điêu-kiện (nhân duyên), nguồn gốc của nó, 
sự chấm-dứt nó và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó theo khuôn mẫu của 
Bồn Diệu Để (khô, tập, điệt, đạo).] (84) 


85 [Toàn bộ đoạn này cũng được lặp lại trong các kinh 12:28, 33, 49, và 50. 
Spk giải thích nghĩa là: Người đó được phú cho cách-nhìn (kiến) của đạo 
(maggadi1thì), tâm-nhìn của đạo... vân vân. 


- Chữ sekha được dùng ở đây như một tính từ để bổ nghĩa cho chữ ñãpa (sự- 
biết, trì) và vử7a (sự-biết đích thực, chân trí, minh). Sekha (bậc học nhân) là 
người đã đạt tới thánh đạo siêu thế và đang tu tập trong đó nhưng chưa chứng 
tới quả A-la-hán [vẫn còn là những bậc Nhập-lưu, Nhất-lai, Bắt-lai]; khi 
chứng A-la-hán thì người đó trở thành asekha (bậc vô-học nhân), là người đã 
hết sự tu-học (đã tu xong, đã tu thành, không còn tu học nữa). 


- Bản dịch KS 2:33 đã dịch nghĩa cụm chữ anafadvaram ãhacca tifthafi 
là “người đứng gõ cánh cửa của sự Bất Tử” nếu cỗ ý dịch theo nghĩa đen 
thì có lẽ đã hiểu nhằm cụm chữ ãbhacca tifthari trong đó. Trong cả Kinh 
tạng và trong các luận giảng thì cụm chữ này thường có nghĩa là “/ới 
ngay đó, đang đứng ngay đỏ” (cửa) và không có hàm nghĩa “gõ lên cửa” 
mà trong tiếng Päli được diễn đạt bằng chữ Zko/efi [ví dụ như chỗ Luật 
tạng Vin I 248,5]. Thành ngữ này cũng có ghi trong các kinh 17:28, 29 
(Quyền 2). 


- Các trường hợp khác, coi CPD, mục chữ ãhacca. Chữ sự Bát Tử dĩ 
nhiên là = Miếi-bàn. Spk nhận dạng “cánh cứ” chính là ;hánh đạo (theo 
nghĩa nó mở ra dẫn tới Niết-bàn).] (85) 
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%6 [Kinh này hầu như giống hệt kinh 12:13; chỉ khác nhau chỗ động từ chính, 
trong kinh đó là hiểu (pajãnãïi, ngộ) và trong kinh này là hoàn-toàn hiểu (pa- 
rÿãnãïi, liễu ngộ).] (86) 


87 [Chương Pãrãyana (Đáo Bỉ Ngạn) là chương cuối của tập Kinh Tập (Sn). 
Chương này gồm 16 phần (cộng với phần lời mở đầu và lời kết thúc) trong 
mỗi phần Đức Phật trả lời những câu hỏi được hỏi bởi 01 trong 16 môn sinh 
bà-la-môn. Phần “Những Câu Hỏi Của 4jia” là phần thứ nhất của 16 phần 
đó.] (87) 


38 [Spk-p{: Những người đã thấu hiểu Giáo Pháp (sankhätadhamma): là 
những A-la-hán, những người đã thâm nhập [bốn] diệu-đề. Những học-nhân 
(sekha) là Ø7 hạng (bậc) người đang ở trong giai đoạn 04 thánh đạo và 03 
thánh quả (trừ thánh quả A-la-hán là loại thứ 8). Chữ saukhãätadhammä có thể 
được hiểu theo 02 nghĩa là: (¡) Những người đã thấu hiểu Giáo Pháp [như: 
hiểu những giáo lý] hoặc (¡) Những người đã thấu hiểu mọi thứ [như: hiểu 
những hiện-tượng (các pháp) và những nguyên-lý của chúng|. Còn Nidd II 
34-35 (Be) cũng diễn dịch theo cả 02 nghĩa là: (¡) những người đã biết Giáo 
Pháp (nãtadhamma), bằng cách biết tất cả mọi sự tạo-tác là vô thưởng, khổ. 
vô ngã và (ii) những người đã thấu hiểu các uẩn, các yếu-tố (giới), các cơ-sở 
cảm-nhận (xú) ... Những học-nhân (sekha) được gọi như vậy vì họ đang tu 
học phần giới-hạnh bậc cao (giới), phần tâm bậc cao (định) và phần trí-tuệ 
bác cao (tuệ). 


- Mặc dù học giả Norman nói rằng Pj H và Nidd II không coi chữ sekhä 
và puthữ là đi cùng nhau [GD, trang 367, chú thích về thi kệ 1038] nhưng 
đọc thấy chính xác là cả văn bản đó đều đặt 02 chữ bổ nghĩa lẫn nhau. 
Những học-nhân là có nhiều loại nhiều hạng (ph) bởi họ có thê rớt vào 
0T trong 07 hạng nói trên (trừ quả A-la-hán).| (88) 


8 [Spk: Tại sao thầy Xá-lợi-phất vẫn im lặng đến lần thứ ba? Thầy ấy không 
bị ngập ngừng bởi câu hỏi mà bởi muốn biết ý của Phật. Vì câu hỏi đó có thể 
được trả lời thông qua nhiều cách: chẳng hạn theo cách zøăm-uẩn, theo cách 
các yếu-tô (giới) hay theo cách sáu cơ-sở cảm nhận (xứ), hay theo cách của 
'sự khởi-sinh tùy thuộc" (lý duyên-khởi). Và Phật cũng nhận ra điều đó nên 
đã mở ý ngay bằng câu “Này Xá-lợi-phát, thầy có nhìn thấy ...”.] (89) 
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30 [Spk: Thứ này [đã] áắt sẽ xảy ra (bhutam idam): ngay chỗ này chính là chỉ 
năm-uẩn (tức thân năm-uẩn được gọi là “/h ắt sẽ xảy rd” (= ắt sẽ hiện 
thành, ắt sẽ có mặt, át sẽ trở thành, ất sẽ hiện hữu, theo lý nhân-duyên). Như 
vậy Phật đã nói luôn cái phương-pháp cho vị trưởng lão Xá-lợi-phất, ngụ ý 
rằng: “Hãy trả lời câu hỏi của ta theo cách của năm-uẩn!"°. Rồi, giỗng như 
biển rộng lớn một bên với một người đứng bên bờ có thể nhìn thấy cả biến, 
ngay sau khi được nói cho cái phương-pháp để trả lời câu hỏi thì đối với vị 
trưởng lão có luôn cả trăm và cả ngàn cách để trả lời. - Bằng #rí-tuệ chánh 
đúng (sammä paññäya) nghĩa là: người tu nhìn thấy bằng trí-tuệ của đạo 
cùng với sự minh-sát. - Người đang t-tập: "từ giai đoạn tu giới-hạnh cho 
đến thánh đạo A-la-hán" được cho là đang tu-tập để dẫn tới sự ghê-sợ, sự 
chán-bỏ ... Phần này được cho là phần fu-tập của những học-nhân. 


- (Trong lời kinh, các chữ trong ngoặc như /đãj, [có nhân], [nhân], [quả] 
được thêm vào bởi người dịch chỉ để thêm rõ nghĩa).] (90) 


?! [Nguyên văn câu này: 7Tadãhärasambhavam. Các dưỡng-chất đã được 
nói trong các kinh 12:11, chú thích 18 và kinh 12:12. Chắc chắn do sự tùy 
thuộc của năm-uân vào đưỡng-chát cho nên bài kinh này đã được kết tập 
vào chương iiên-kết Nhân Duyên này. Cách xử lý tương tự theo khuôn 
mẫu các đưỡng-chát như vầy cũng có trong kinh MN 38, từ mục 9-15. 


- Spk quyết định ghi /adãharasambhavam thành fam aãhãrasambhavam, 
rõ ràng Spk đã coi chữ zzđ là đại diện cho năm-uân. Tôi thấy toàn bộ sự 
diễn đạt này là bố nghĩa cho chủ từ ân [““c¿a nớ”] và coi chữ rzđ [“đó”] là 
một sự mô tả chữ ãhãra. Sự diễn dịch như vậy có lẽ đòi hỏi bởi lời khẳng 
định song hành về sự chám-đứt ƒđiệtJ.] (91) 


 [Amupädä vừnutto (được giải-thoát nhờ không còn dính-chấp). Spk giải 
nghĩa là: Một người được giải-thoát nhờ sự không còn nắm giữ thứ gì điều gì 
bằng 04 loại sự dinh-chấp (thủ; „padaãn4.). Đoạn này chỉ một A-la-hán.] (92) 


°3 [Chúng ta chỉ gặp được 7} kheo Kalãra người từ giai cấp Chiến-Sĩ (quý- 
tộc; Khattiya, Sát-đế-lợi) duy nhất trong kinh này. Còn Mojiyaphagguna có 
xuất hiện trong kinh 12:12; coi lại chú thích số 21 ở đó. “Đã quay lại đời 
sống thấp tục” (himãyävatio) có nghĩa là đã bỏ tu hoàn tục, trở lại thành một 
người tại ø1a. 
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- Spk và Spk-p{ đã cùng nhau giúp làm sáng tỏ lời đối thoại khó hiểu chỗ 
này như vầy: “Thầy đó không tìm thấy sự yên-ủi (assãsa)” nghĩa là = thầy đó 
đã không chứng ngộ 03 thánh đạo đâu tiên (Nhập-lưu, Nhẫt-lai, Bắt-lai); bởi 
vì nếu thầy đó đã chứng ngộ thì thầy ấy không còn có thê bỏ tu hoàn tục, bởi 
vì đã chứng nhập (vào dòng thánh đạo) thì đâu còn bị hấp dẫn bởi những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc) [duc-lạc chính là lý do đề một người bỏ tu hoàn 
tục]. 


- Thầy Xá-lợi-phất đã nói: “76¡ không có sự lò-mờ” (na kaokhämi) về việc 
mình đã đạt được sự yên-ủI bởi vì chỗ-dựa chắc chắn của thầy ấy là rrí-biết 
của sự hoàn-thiện (ba-la-mát) của một đệ tử (savaka-pärami-ñana). “Còn 
trong tương lai (äyatim) thì sao?” là đề cập tới sự tái-sinh trong tương lai, 
như vậy câu hỏi này là cách hỏi gián tiếp thầy Xá-lợi-phất đã chứng đắc quả 
A-la-hán hay chưa. |] (93) 


?4 [Spk nhận xét rằng: thật ra thầy Xá-lợi-phất đã không tuyên bố ứz/-biết 
cuối cùng bằng những lời như vậy, đó là do Tỳ kheo Kalãra đã gán lời tuyên 
bố đó cho thầy Xá-lợi-phát, chỉ vì thầy ấy thấy vui lòng và hạnh phúc (với sự 
giác-ngộ của thầy Xá-lợi-phất). Trí-biết cuối cùng (annä) chính là thánh quả 
A-la-hán.] (94) 


%5 [Spk: (Do thầy Xá-lợi-phất không muốn tuyên bố về thánh quả A-la- 
hán của mình cho nên) đức Thế Tôn đã hỏi thầy ấy câu hỏi này để khiến 
thầy ấy tuyên bố về ứzf-biết cuối cùng của mình, Phật nghĩ rằng: “Thầy ấy 
sẽ không tự tuyên bố về trí-biết cuối cùng, nhưng thầy ấy sẽ nói khi trả lời 
câu hỏi của ta.”.] (95) 


% [Spk: Ở đây cũng vậy [cũng giống trong kinh 12:31 ở trên] thầy Xá-lợi- 
phất không phải bị bối rối bởi câu hỏi của Phật mà do thầy chưa hiểu ý Phật, 
thầy ấy chưa biết chắc Phật muốn thầy ấy tuyên bố thánh quả A-la-hán fheo 
cách nào (vì có nhiều cách theo Giáo Pháp để tuyên bố về sự giác-ngộ của 
mình). (Phật đã hiểu cho nên Phật ngay câu kế tiếp Phật đã bắt đầu bằng câu 
hỏi “... cái gì là nguồn gốc của sự sinh-ra ...?" thì thầy ấy đã hiểu ý Phật và 
thầy đã bắt đầu trả lời theo cách của “sự khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi). 
Rồi ngay sau đó thầy ấy nhận ra mình cũng có thể trả lời theo 100 hay 1000 
cách khác nhau. 
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- Tôi (TKBĐ) đã dịch câu trả lời trước ở trên của thầy Xá-lợi-phất theo nghĩa 
mà Spk đã chú giải như vầy: “Với sự tiêu diệt cái điều-kiện (duyên) cụ thể 
tạo ra sự sinh-ra, cho nên tôi đã hiểu rằng “Khi cái điểu-kiện tạo ra sự sinh- 


ra bị tiêu diệt, thì quả của nó, là sự sinh-ra, cũng bị tiêu điệt”.” (nôm na: 
nguồn gốc hay nhân của sinh đã diệt thì sinh cũng không còn).] (96) 


?7 [Spk chú giải như vầy: Đức Phật đã hỏi như vậy để cho thầy Xá-lợi-phất 
trả lời, tức cất lên tiếng gầm sư tử của mình trong /+h vực (trú xứ) thích hợp 
nhất của mình. Vì thầy Xá-lợi-phất đã đạt tới frí-biết của sự toàn-thiện (rí 
ba-la-mật) của một đệ tử thỉnh văn (sãvaka-parami-ñana) sau khi trước kia 
thầy ấy đã nhìn-thấy (liễu ngộ, giác ngộ) về 03 loại cảm-giác trong khi Đức 
Phật đang nói bài “Kinh về Sự Nhận-Biết Những Cảm-Giác” cho du sĩ 
Dighanakha (là cháu gọi thầy Xá-lợi-phất bằng cậu), và do vậy cái chủ đề 
“cảm-giác” này trở thành lĩnh vực ưu trội (trú xứ, sawisaya) của thầy ấy. 


- Spk dẫn chiếu chỗ này tới kinh Dïghanakha Sufa [MN 74, đặc biệt từ 
mục 10-12], và có lẽ Spk đã tự đổi tên kinh “Vedanäpariggaha Suita” 
(Kinh về Sự Nhận-Biết Những Cảm-Giác). Phiên bản Ee chỗ này nên sửa 
lại để đọc chữ đúng là vedanasu nandi. | (97) 


? [Nguyên văn câu này: Yzm kinci vedayitam tam dukkhasmim. Câu này 
cũng có ghi trong kinh 36:11 (Quyên 4), ở đoạn đầu kinh.] (98) 


? [Spk: Sự giải-thoát ở bên trong (ajjhattam vừnokkho): nghĩa là thầy ấy 
chứng quả A-la-hán trong khi đang thấu ngộ n##”ng sự tạo-tác bên trong. 
Spk muốn dẫn chiếu chỗ này tới sự khác-biệt bốn loại về cách thánh đạo 
khởi lên, như được nói trong 7anh Tịnh Đạo Vism 661—62 (Ppn 21:84— 
85). 


- Spk giải thích: Những ô-nhiễm [lậu hoặc] không chảy bên trong tôi 
(ãsavã nãnussavamri): nghĩa là “03 loại ô-nhiễm (tham, sân, si) không còn 
chảy qua sáu cửa giác-quan (6 căn) tới những đối-tượng giác quan (6 trần), 
nghĩa là: chúng không còn khởi sinh bên trong tôi”. Tôi không coi thường 
chính mình (attanan ca nãvajãnãmi): nghĩa là dẹp bỏ sự coI thường chính 
mình, dẹp bỏ sự tự tI (ømãna). - Tiến sĩ C.Rh.D, trong bản dịch KS 2:40, 
đã hiểu nhầm lời kinh chỗ này cho nên đã dịch là “và ¿ôi đã thừa nhận 
không có linh hôn [bất biếnJ.”] (99) 
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>> (Cuối đoạn này có chữ “bậc Phúc Lành”: đây là dịch chữ Päli “SŠugarđ” 
theo một cách của thầy TKBĐ (Fortunate One); nghĩa chữ của “Sugara” là 
“đã đi qua một cách thiện khéo”, hoặc “đã ải tới trạng thái thiện lành”, cho 
nên nó còn được dịch (HV) là bác Thiện Thệ (thiện: thiện khéo, thệ: đi qua). 
Người dịch Việt dịch theo thầy TKBĐ.) 


1% [Nguyên văn cụm chữ này: Pubbe appafisamviditam. Spk giải nghĩa là: 
“Trước đáy tôi đã chưa biết hay hiểu 'Phật sẽ hỏi tôi điều nảy”. Và sự do dự 
của thầy ấy có mục đích để tìm ra ý của Đức Phật là gì'.” Phân từ quá khứ 
appatisamvidita đã gợi ý danh từ tiếng Phạn prafisamvid, là chữ tương ứng 
của chữ øafisambhidä tiêng Päli, đó là những frí-biết mang tính phân-tích (vô 
ngại giải trí) mà thầy Xá-lợi-phất rất giỏi về chúng.] (100) 


101 [SDK: 'Yếu-tô đó của Giáo Pháp) (sä dhammadhätn). Ö đây, “yếu-tổ của 
Giáo Pháp” chính là trí-biết của ba-la-mật của một vị đệ tử, trí này có 
năng lực nhìn thấy lý nhân duyên mà không bị che mờ (paccayäkãrassa 
viva‡abhaävadassanasamafttham sãvakaparamnanam).| (T01) 


102 [S-biết về nguyên-lý: nguyên văn là Dhamưne-ñãna (sự-biết về Giáo 
Pháp). Spk giải thích chữ Dharmưna (Giáp Pháp, nguyên lý, chân lý) ở đây 
chính là Bốn Diệu Đề (catusaccadhamma), tức cũng chính là = giáo pháp về 
sự-biết của đạo (magga-ñãna-dhammna).] (102) 


13 [Nguyên văn cả đoạn chữ này: Iminä dhammena dilhena viditena 
akalikena paftena pariyogalhena. Lưu ÿ, một loạt các phân từ ở đây là tương 
ứng chính xác với công thức mô tả về một người đã đạt tới “sự-thấy của Giáo 
Pháp” (dhammacakkhu), đó là: dif†hadhammo, paftadhammo, viditadhammo, 
pariyogälhadhammo (đã nhìn thấy Giáo Pháp, đã chứng đắc Giáo Pháp, đã 
hiểu được Giáo Pháp, đã thông thấu Giáo Pháp”: cụm chữ này cũng có ghi 
trong kinh dài DN 3, mục 2.2. Điều này hàm ý rằng Giáo Pháp mà bậc thánh 
Nhập-lưu đã nhìn thấy chính là “sự khởï-sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi). Suy 
luận này cũng được xác nhận thêm bởi đoạn kết thúc của bài kinh này. 


- Spk ở đây đã coi chữ akZlikena là một tính từ độc lập bố nghĩa cho chữ 
dhammena và giải thích điều đó có nghĩa đạo tạo ra quả tức thì ngay sau khi 
người tu thấu ngộ nguyên-lý này, không cần phải quá đoạn một thời gian nào 
nữa (kiñci kalarh anatikkamitva pativedhanantaramn yeva phalada-yakena). 


344 » Chú Thích 


Tuy nhiên, khi luận giải về bài kinh 42:11 (Quyên 4), trong đó cũng có ghi 
cùng lời kinh này, thì Spk lại giải thích chữ a⁄a/7kena là một trạng từ chỉ 
cách thức được dùng để bổ nghĩa cho chữ parfena [coi thêm chú thích 352 
trong 42:11]. Tôi cũng hiểu chữ akälikena trong đoạn kinh hiện tại theo cách 
y hệt như vầy; nêu không thì rất khó để nhìn thấy tại sao nó lại nằm ở khúc 
giữa của một dãy các phân từ quá khứ như vậy. Hơn nữa, do chữ này mô tả 
mối quan hệ giữa các sự kiện (xảy ra) theo thời gian như si và già, cho nên 
cách diễn dịch nó chung chung theo nghĩa “phi £hời gian” là hoàn toàn không 
thỏa đáng. Cái nghĩa thích đáng trong ngữ cảnh này là “không liên quan 
(không cần) một đoạn thời gian nào”, nghĩa là “tức thì”, để bồ nghĩa rằng đó 
là cái sự-biết (trì) về cái mỗi liên-hệ nhân duyên giữa các yếu-tố nhân duyên 
(tức sự-biết về lý nhân duyên, về tính nhân duyên) chứ không phải sự-biết về 
bản thân các yếu-tó nhân duyên đó. Lý ở đây là: sự-biết là vẫn đề của một sự 
trải nghiệm trực tiếp “nhìn thấy được” hay “trực quan” hơn là sự suy lý hay 
suy luận.] (103) 


104 [S;- biết về tính kế-thừa: nguyên văn là anvaye ñãna. Spk chú giải: sự-biết 
về tính kề-thừa này là hệ quả của sự-biết về nguyên-lý; đây là một tên gọi cho 
loại rrí-biết nhờ quản chiếu lại [coi lại chú thích số 68 ở kinh 12:23 ở trên]. 
Không thể nào áp dụng phương pháp này cho quá khứ và tương lai bằng 
phương tiện giáo-lý (đhamma) Bốn Diệu Đề hay bằng trí-biết của thánh đạo, 
nhưng khi 04 thánh đạo đã được thâm nhập bởi trí-biết của thánh đạo, thì trí- 
biết nhờ quán chiếu lại sẽ theo đó xảy ra, và người tu áp dụng phương pháp 
này bằng phương tiện đó. 


- Tuy nhiên, sự chú giải này khó mà tương thích với sự luận giải trong Thanh 
Tịnh Đạo Vism 676 và những luận giảng khác về loại frí-biết nhờ quán chiếu 
lại là sự-biết về thánh đạo và quả đã được chứng đắc, về những ô-nhiễm đã 
trừ bỏ, những ô-nhiễm còn tổn lại, và Niết-bàn. Thay vì vậy, lời kinh ở đây 
chỉ đơn giản có nghĩa là một sự suy-luận được áp dụng cho quá khứ và tương 
lai, dựa trên sự thấy-biết tức thời về /ính điểu-kiện (lý nhân duyên) vận hành 
giữa các cặp yếu-tô (các mắc xích nhân duyên). 


- Đoạn kế sau “... //Ÿ người đó được gọi là một đệ tử thánh thiện đã thành 
tựu về cách-nhìn ... là người đang đứng vững chắc ngay trước cửa bước vào 
sự Bắt Tử” cũng có ghi ở đoạn kết của các kinh 12:27, 12:28. 
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- Spk nói rằng: Chỗ này là đang nói về #ú xứ của học-nhân [trước đó] của 
một A-la-hán (khimasavassa sekhabhimi) (là học nhân trước khi thành vô-học 
nhân), dựa vào đó luận giảng Spk-pt đã chỉ ra đây là: khoảng-khắc của thánh 
đạo tối cao (aggamaggakharna).] (104) 


105 [SDk: S-biết về tính chắc-chắn của Giáo Pháp (dhanmatthitinäna) là sự- 
biết về nguyên lý nhân-duyên. (Tính chắc-chắn ở đây nghĩa là tính ốn-định, 
không thể sai khác, tất hữu xảy ra). Vì nguyên lý nhân-duyên được gọi là 
“tính chắc-chắn của Giáo Pháp” bởi vì nó là nguyên nhân tạo ra sự xảy ra 
liên tục của những hiện-tượng (pavatHifthitikaranaffÄ); sự hiểu-biết về sự xảy 
ra liên tục của những hiện-tượng được gọi là “sự hiểu-biết về tính chắc-chăn 
của Giáo Pháp”. Đây là một cách để gọi 06 cái “sự-biết rằng ...” (tức về 
yếu-tô mắc xích của vòng nhân duyên) mới được trình bày ở trên. 


- Tôi đã dịch chữ đhamưnafthiatä [trong kinh SN 12:20] là “sự chắc-chắn 


của Giáo Pháp” và chữ dhammafthiri [trong kinh này| là “tính chắc-chắn của 
Giáo Pháp”. Chữ sau cũng thấy có ghi trong kinh SN 12:70, trong phần [iii]. 


02 chữ này có lẽ cũng đồng nghĩa như nhau. 


- Còn “sự-biết rằng: “sự-biết về tính chắc-chắn của Giáo Pháp) này cũng sẽ 
bị hoại diệt” được Spk gọi là “sự mìinh-sát phản chiếu lại vào chính sự minh- 
sát` (vipassana-pafivinassand), chăng hạn như sự minh-sát (nhìn vào) sự giải 
thể của chính cái sự-biết minh-sát vốn đã nhận biết sự giải thể của đối-tượng 
(thiền) ban đầu. Coi thêm Thanh Tịnh Đạo, Vism 641-642 (Ppn 21:11—13), 
tuy nhiên trong đó không giải thích về thuật ngữ vi2assanäpafivipassana.] 
(105) 


1% [Nguyên văn câu hỏi: Kassa ca pan` idam jarãmaranam. Câu hỏi này, và 
những câu hỏi sau, được đúc ra từ một khuôn, coi như đã giả định trước về 
một thực tại có cái “ta” (hữu ngã), và do vậy, giống như những câu hỏi ở kinh 
SN 12:12, đều bị Đức Phật từ chối là không hợp lệ. Spk giải thích: Mặc dù 
câu hỏi “Cái gì là sự già-chết?” là hợp lệ nhưng nó được kết hợp với câu hỏi 


L) 


“Đôi với ai có sự già-chêt?——nó ngâm khăng định có một cái “ai” hay 


“người” cố định cho nên nó thành không hợp lệ. | (106) 


107 [SDk: S sống đời sống tâm linh (brahmacariyaväsa, sự sống phạm 
hạnh, sống đời sống tu hành) chính là sự sống của thánh đạo. (a) Người 
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năm giữ quan-điểm “Jinh hôn và thể xác như nhau” (am jTvam tam sarirarn) 
thì tin rằng linh hồn và thể xác đều bị hủy diệt cùng lúc (khi chết). Người có 
quan-điểm này thì có / fưởng tự điệt-vong (đoạn kiến), vì họ cho rằng “một 
chúng sinh sẽ bị diệt vong mãi mãi”, “chết là hết”, đằng nào cũng không có 
luân-hồi tái-sinh gì gì nữa, và do vậy cho dù có sống tu tâm theo đạo cũng chỉ 
vô ích. (Do vậy lời kinh mới nói ý nghĩa: nếu vậy thì đâu cần phải có (sống) 
đời sông tu hành tâm linh để làm gì). (b) Trường hợp thứ hai, người nắm giữ 
quan-điểm “Jinh hồn là một thứ, thể xác là thứ khác” (anna1ợ jTva! anna1n 
sarirarm) thì cho rằng riêng thể xác sẽ bị hủy diệt, còn linh hồn thì trôi giạt 
đây đó như chim ra khỏi lồng. Quan-điểm này là # ứưởng có linh hôn bắt- 
diệt (thường kiến). Nhưng nếu quan-điểm này đúng, rằng có một “linh hồn" 
thường hằng, chắc chắn và bắt diệt, thì nếu vậy thánh đạo cũng đâu thể nào 
làm chấm đứt vòng luân-hồi cho được (vì nếu có “linh hồn' cố định bắt diệt 
thì đâu có vòng luân-hỏi tái sinh nào để mà chặn hay xóa bỏ nó), và do vậy 
vIệC sống đời sống tu hành theo đạo Phật cũng vô ích [bởi vì mục tiêu của đời 
sống tâm linh là chặn và xóa vòng luân-hồi tái sinh, và đâu thể nào đạt được 
mục tiêu đó mà tu làm gì]. (Do vậy lời kinh mới nói ý nghĩa: nếu vậy thì 
cũng đâu cần phải có (sống) đời sống tu hành tâm linh đề làm gì).] (107) 


vipphanditä nỉ kãnici kãnici. Se cũng ghi hầu như giống vậy, nhưng chánh tả 
chỗ này trong Ee thì rất khó thể chấp nhận. Spk chú giải rằng: 03 danh từ này 
đều là các chữ đồng nghĩa dùng để tả cách-nhìn sai lạc (tà kiến). () Đó được 
gọi là sự vặn-vẹo hay sự cong-vẹo (visukayika) vì nó coI (chánh-kiến, điều 
đúng) là sự cản-trở đối với mình, giống như một ngọn giáo (vwisửkam iva; 
Spk-p{: = ka/aka, cái gai nhọn) theo cái nghĩa nó đâm chọc chánh-kiến 
(sammadifthiya vinivjjhanaffhena). (1) Đó là sự manh-động hay sự động- 
chuyển (visevia) bởi vì nó không hòa hợp theo chánh-kiến mà cứ sốc ngược 
với chánh-kiến; và (ii) đó là sự dao-động hay sự lắc-lư (vipphandita) bởi do 
dao động theo bên này theo bên nọ, lúc thì chấp theo tư tưởng diệt-vong 
(đoạn kiến), lúc thì chấp theo tư tưởng bắt-diệt (thường kiến). 


- Spk coi chữ viszkay¡ika là có liên hệ với chữ sữc¡ (cái kứm), nhưng khó mà 
chứng minh được sự xuất thân như vậy. 
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- Cụm 03-chữ đồng nghĩa này cũng có ghi trong kinh SN 4:24 (Quyền 1) và 
kinh MN 35, mục 23; ở kinh MN 65, mục 34 thì chúng được dùng để mô tả 
hành-vi của con ngựa chưa được thuần hóa (ở đó cụm chữ “sự vặn-vợo, sự 
manh-động, và sự dao-động” đã được người dịch Việt dịch y nghĩa nhưng 
chuyên chữ thành “*s vặn-mình, sự vùng-vằn, và sự giãy-nảy” cho phù hợp 
đề tả thực về hành vi phản ứng của con ngựa ở đó).] (108) 


1% [Spk giải nghĩa chữ /ãlãvafthukatäni = tãlavatthu viya katãni (được làm 
thành như gốc chết cây cọ) và giải thích răng: (1) “Được làm thành như gốc 
chết cây cọ với thân và ngọn đã bị chặt đứt [chỉ còn lại gốc trơ] theo cái 
nghĩa “không bao giờ mọc lại nữa”; và (1) “được làm thành nhự một chỗ (đố) 
để nâng đỡ cây cọ sau khi nó đã bị bứng nhồ cùng gốc rễ của nó” (puna 
aviruhanafthena matthakacchinnatalo viya samuHlam talam uddhariva tassa 
patitthitatthanam viya ca kafãmi) (2).| (109) 


110 [Spk: Vì thực sự không có cái “ta” (ngã, bản ngã) nào cả, cho nên cũng 
không có gì thuộc cái “ta` (không thực) đó cả; do vậy Đức Phật mới nói: 
“Thân này không phải 'của-ta` [của-các-thây] (na tumhãkam). Và do cũng 
không có cái “ta` nào của “người khác”, cho nên Phật mới nói: “Nó cũng 
không phải *của-ai" khác” (na pi annesam). Coi thêm kinh 22:33 (Quyền 3) 
và 35:101 (Quyên 4).] (110) 


111 [Spk: “Đó là nghiệp cũ" (purãnam idam kammam): thân này thực chất 
không phải là nghiệp cũ, nhưng vì nó được sinh ra bởi nghiệp cũ cho nên nói 
như vậy, tức nói dựa theo cái nhân-duyên của nó. Nó được col là: “được tạo 
ra” (abhisankhaía) vì do nó được tạo ra bởi những điều-kiện (duyên); “được 
tạo tác bởi sự cố-ý” (abhisancefayia) vì do nó được dựa trên sự cố-ý (tư), 
được bắt rễ từ sự cố-ý; và “là thứ để được cảm nhận” (vedaniya) vì do nó là 
một cơ-sở cho mọi thứ được cảm nhận, [Spk-pf: bởi vì nó là một cơ-sở và 
đối-tượng của cảm-giác]. Coi thêm kinh 35:146 (Quyên 4) trong đó ý tưởng 
này được giảng rộng thành sáu cø-sở cảm-nhận bên trong (sáu nội xứ, sáu 
giác-quan). Để quán chiếu thân này theo cách của “lý đuyên-khởi”, người tu 
coi răng thân này có thể được tính trong phần “sắc” của sự kết hợp (mắc 
xích) “danh-sắc”. 
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- Rồi người tu quán chiếu rằng: đznh-sắc hình thành cùng với hức [chẳng 
hạn: thức tái-sinh] như một điều-kiện đồng sinh (đồng duyên), và rằng: cả 
thức và danh-sắc đều phát sinh từ những sự fạo-rác (hành) [chẳng hạn: 
những hành vi tạo nghiệp trong kiếp trước]. Như vậy chủ-đề của bài kinh này 
cũng dính liền chủ-đề của 03 kinh kế tiếp 12:38, 39, 40.] (1 I 1) 


112 [Spk chú giải: Ở đây: (1) người ý-định (ceteti) là chỉ bao gồm tất cả sự cổ- 
ý (tư) thiện và bất thiện trong 03 cõi (hiện hữu); (ii) người dự-tính (pakap- 
peri) là chỉ những sự bịa-đặt hay sự đặt-điều này nọ trong cái tâm của dục- 
vọng (ái) và quan-điểm này nọ (tà-kiến) [£an„hãdifthikappä] trong 08 loại tâm 
(cia) nỗi kết với tham-dục [Spk-pt bổ sung: những sự bịa-đặt của những 
quan-điểm này nọ (tà kiến) chỉ xảy ra trong 04 tâm (cia) nỗi kết với íà- 
kiến]; và bất cứ điều gì (i1) người có khuynh-hướng về đó (anuseti) là hàm 
nghĩa có những khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên; zwzsaya) nằm bên dưới 
những điều-kiện (duyên) trực tiếp và chính trợ đối với 12 sự cổ-ý hay 12 #ư 
[bát thiện]. [Về 12 /oại tâm bắt thiện, coi CMA 1:4-7]. Điễu này trở thành 
một co-sở (ärammanam efam hoíi) nghĩa là: những trạng thái khác nhau như 
sự cô-ý (tư) trở thành một điều-kiện (duyên); vì ở đây chữ arammana được 
nói ra như một điểu-kiện (duyên; paccaya) [tức là, chỗ này chữ ãramưnana 
không biểu thị một đồi-tượng của thức theo nghĩa thông thường như trong V¡ 
Diệu Pháp]. Cho sự liên-tục [duy-tri] của thức (vinñanassa thifiya): nghĩa là 
cho mục đích duy trì thức của nghiệp (nghiệp thức). Khi có điều-kiện này, thì 
có sự trọ-giúp cho sự lập-thành của thức (patiftha vinñanassa hofi), tức là sự 
lập thành thức của nghiệp (nghiệp thức). [Spk-p{ nói: nó có một khả năng để 
tạo ra quả trong sự liên-tục của tâm thức của một người]. Khi (hức [của 
nghiệp] đó được lập-thành và đã đi đến tăng-trưởng (tasmim patithite 
viñfñãne ... virijhe): khi, sau khi đã thúc đấy nghiệp, nó đã tăng trưởng, tạo 
gốc TỄ, thông qua năng lực của nó để kết tạo sự tái-sinh, thì có sự sản-sinh ra 
sự tái hiện-hữu tương lai, tức là sự sản-sinh thành sự tái hiện-hữu. 


- So sánh với kinh 12:64 và các kinh 22:53-22:54 ở bên dưới. Kinh AN 3:77 
thêm chú thích số 24 kinh 12:12 ở trên]. Tôi thấy các động từ cefefi và pa- 
kappefi là âm chỉ nghĩa là sankhara [chữ này, khi có nghĩa là những hành-vi 
của nghiệp, thì nó được diễn tả là cefanã (sự cố-ý, tư)—coIi thêm kinh AN 
6:63, đoạn (5). Chữ anuseti (có khuynh-hướng) rõ ràng là đề cập theo nghĩa 
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chữ anusaya (những khuynh-hướng tiềm ẩn, tùy miên), nỗ gồm có khuynh- 
hướng tiềm ẩn tạo ra sỉ (tùy miên vô-minh, avijjãnusaya) [sỉ ở đây là = yếu tô 
vô-minh trong chuỗi 72 nhân-duyên)] và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra tham 
(rãgãnusaya) [tham ở đây là = yêu tô dục-vọng (ái) trong chuỗi 12 nhân duy- 
ên]. Cách mà nó duy trì (sự liên tục của) thức như vậy là khác với cách của 
những sự tạo-ác (hành), vốn được bơm nhiên liệu bởi yô-minh và dục-vọng, 
có vai trò là điều-kiện (duyên) đối với thức: cùng với nhau, chúng nằm bên 
dưới dòng chảy của thức, bơm vào thức những tiềm-năng của nghiệp để tạo 
ra sự tái hiện-hữu, và hoạch định nó thành một sự hiện-hữu mới (hữu), và qua 
đó kích hoạt tiến trình dẫn tới kết quả là sự sinh-ra (sinh). 


- Tôi không hoàn toàn đồng ý với Spk trong việc coi thức (vi„ããna) là được 
“duy trì” và được “lập thành” như thức của nghiệp. Tôi chỉ diễn dịch đó đơn 
giản là một tiến trình tiếp diễn của thức, bao gồm những giai đoạn chủ động 
theo nghiệp và những giai đoạn do quả. Ở các kinh 22:53-22:54 (Quyên 3) 
thì 04 uẫn kia (sắc, thọ, tưởng, hành) được nói tới như những ãranana và 
pafif†tha của thức (vinñana) nhưng tôi nghi ngờ cách áp dụng này sẽ không 
đúng. Nếu dùng những sự phân loại của V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma) thì 
hình như trong kinh này những chữ như đrammania và pafiftha có nghĩa là 
điểu-kiện (duyên) trợ giúp quyết định (upanissayapaccaya) cho thức; trong 
khi trong 02 kinh trong Chương 22 (Khandhasamyutta, Liên-kết Năm Uẩn) 
thì chúng có nghĩa là sự đồng-khởi-sinh và những điều-kiện trợ giúp (sa- 
hajãtapaccaya, nissayapaccaya). Tôi dùng chữ “sự cô-ý° để dịch chữ cefanã 
(tư) và chữ “ý-đjnh” để dịch chữ cereri (HV: tư niệm?). Tôi dùng chữ “sự ý- 
định" đề dịch cái danh từ không liên quan là szøkappa. Tôi chứng minh sự 
không nhất quán (mâu thuẫn) dựa trên cơ sở rằng trong tiếng Päli động từ 
sankappeti [tương ứng với danh từ sapkappa] rất hiếm khi được dùng, trong 
khi đó tiếng Anh để dịch thì thiếu một động từ đơn giản tương tứng với chữ 
“gi cố-ý”. Cụm chữ “một trợ giúp cho sự lập-thành của thức” là dịch cụm 
chữ pafifha vinñanassa. Tôi thấy chữ “được lập-thành” là chữ tốt nghĩa hơn 
dùng để dịch phân từ pha, nhưng “ợ giúp” thì dùng để dịch danh từ 
pafifthä: làm như vậy sẽ nối cầu hòa hợp phân từ và danh từ đó trong đoạn 
kinh này [và cả trong các kinh 22:53, 22:54 (Quyền 3)]. Và tôi đã đặt ra (chế) 
luôn cách diễn đạt kết-hợp này.] (112) 
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113 [Spk chú giải: Chỗ này đề cập tới một thời-lúc (ï) không xảy ra sự cổ-ý 
(tư) [thiện và bất thiện] của 03 cõi (hiện hữu) và (ii) không có xảy ra những 
sự bịa-đặt trong cai tâm của dục-vọng và tà-kiến. Nhưng người vẫn có một 
khuynh-hướng: câu này là bao gồm những khuynh-hướng tiêm ẩn (tùy miên) 
bởi vì chúng chưa được dẹp bỏ ở đây (a) trong những hệ quả của 03 cõi, (b) 
trong những trạng thái chức năng hữu hạn [tức những /âm (thức, củta) hướng 
ra năm-cửa và những tâm (thức) hướng ra cửa-tâm] và (c) trong sắc-thân. 
Chừng nào những khuynh-hướng tiềm ấn vẫn còn thì chúng còn là điều-kiện 
(duyên) tạo ra thức của nghiệp, bởi vì không có cách nào đề ngăn cản sự khởi 
sinh của chúng. 


- Spk-pt thì chú giải: Phần thứ hai này cho thấy rằng (¡) nghiệp thiện và bất 
thiện [có khả năng tạo ra sự tái-sinh] đã tích lũy trong đoạn đầu [của con 
đường tu tập], và rằng (ii) ngay cả khi không có dự-tính [thông qua dục-vọng 
và tà-kiến] thì những sự có-ý (tư) của sự minh-sát trong người thiền là người 
đã nhìn thấy những sự nguy-hại trong sự hiện-hữu vẫn còn bị điểu-kiện (duy- 
ên) bởi những tùy-miên và có khả năng tạo ra sự tái-sinh. Điều này cũng 
được nói ra để cho thấy rằng (iii) ngay cả khi những trạng thái thiện và bất 
thiện đang không xảy ra thì vẫn có sự lập-thành của nghiệp thức với những ô- 
nhiễm tiềm ân (lậu miên) là điều-kiện (duyên); bởi vì chừng nào chúng chưa 
được trừ bỏ thì chúng vẫn nằm ân trong những hệ quả đang có trong những 
cõi hiện hữu ... vân vân.| (113) 


114 [Spk chú giải: Khi một người không ý-định ... vân vân: (¡) Bằng câu đầu 
[không ý-định] người đó cho thấy rằng những sự có-ý (tư) thiện và bất thiện 
thuộc 03 cõi đã chấm dứt; (ii) bằng câu thứ hai [không dự-tính] người đó cho 
thấy dục-vọng và tà-kiến trong 08 loại tâm (kết nối tham-dục) đã chấm dứt; 
(iii) bằng câu thứ ba [không có khuynh-hướng] người đó cho thấy rằng những 
tùy-miên nằm ẩn trong những trạng thái đã được nói ra ở trên đã chấm dứt. 
Như vậy điều gì đang được nói đến ở đây? Đó là vai trò của thánh đạo A-la- 
hán (arahaftIAamaggassa kiccam). Nó có thể được dịch là “sự (bực thi trách 
phận của một 4-la-hán” (khimasavassa kiccakaranam) và 09 trạng thái siêu 
thế (navalikutaradhammä) [gồm 04 thánh đạo, 04 thánh quả, và Niết-bàn]. 


- Spk-pt thì chú giải: Trong phần thứ ba này là thảo luận vai trò của thánh 
đạo A-la-hán, bởi vì thánh đạo đã hoàn toàn chặn đứng sự tạo ra những tùy- 
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miên. Có thể nói đó là “sự thực thì trách phận của một A-la-hán” bởi nhờ sự 
đã loại bỏ cảm-giác ... vân vân. [nghĩa không rõ]. Có thê nói đó là 09 rạng 
thái siêu thế bởi vì những tùy-miên đã được dần triệt tiêu bởi loạt chặng 
thánh đạo, và các thánh quả lập tức có sau các thánh đạo, và Niết-bàn là đối- 
tượng của của cả hai (đạo vả quả). 


- Tôi [TKBĐ] hiểu chữ “2c không được lập-thành” (appatitthita vinñäna) ở 
đây có nghĩa là một thức không có triển vọng tạo sự tái-sinh tương lai thông 
qua nguồn lực thúc đây từ vô-minh, dục-vọng và những sự tạo-tác (vô minh, 
ái, hành). Một A-la-hán được cho là sẽ qua đời với “(hức không được lập- 
thành”, như đã được nói trong kinh 4:23 (Quyên 1) trước thi kệ 494, và ở 
cuối kinh 22:87 (Quyền 3).] (114) 


HŠ [Gác-gác sinh ra danh-sắc (nãmaripassa avakkanti). Coi kinh 12:12 ở 
trên, trong đó sự tạo-ra (sự sản-sinh ra) sự fái-sinh (tải hiện-hữu) trong tương 
lai đã được đặt nằm giữa /ức và sáu cø-sở cảm nhận (sáu xứ). Với mắc xích 
này, 02 bài kinh hàm ý rằng: “một gốc-gác sinh ra danh-sắc” và “sự sản-sinh 
ra sự tái hiện-hữu trong tương lai” là có thể hoán đổi cho nhau được (bất 
chấp xu hướng luận giải luôn coi cái sau là sự tái hiện-hữu theo nghiệp hoạt 
động). Spk chỉ ra rằng có một mắc-xích kết nối (sandhi) nằm giữa hức và 
danh-sắc; như vậy theo cách diễn dịch này thì thức là biểu thị cho “he đo 
nghiệp tạo ra` của sự hiện-hữu (kiếp) trước, còn danh-sắc là biểu thị cho sự 
“bắt đâu của sự hiện-hữu (kiếp) hiện tại. Tuy nhiên đối với tôi có lẽ thức 
(vinñäna) đứng hai chân trên cả kiếp trước và kiếp này, như nguyên lý của sự 
liên-tục cá thể.] (115) 


H6 (“Có khuynh-hướng theo”: anuseti: ở đây hàm chỉ những khuynh-hướng 
tiểm ẩn (tùy miên; anusaya.) [Spk: còn chữ “£hiên-hướng” (nati) ở đây là chỉ 
dục-vọng (á1), nó được gọi là “?h/ên-hướng” theo nghĩa là “sự hướng thành) 
hay “sự ngã hướng” (namanafthena) nhắm tới sắc-thân đẹp đẽ ... ; “sự đến- 
ấi” hay “sự-đến và sự-đi”: ãgatigati: nghĩa là, có sự đi của thức qua đường 
tái-sinh (tới chỗ đã thiên hướng tới) [ngay khi chết], nó thể hiện là nghiệp 
(kamma) hay hình tướng (dấu hiệu) của nghiệp hay hình tướng của nơi-đến 
(cảnh giới tái sinh) sau đó. [Sự ám chỉ ở đây là ba đối-tượng của tiến trình 
thức cuối cùng ngay trước khi chết; mời đọc thêm CMA 5:35-37.] Có sự 
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chết-đi: là sự chuyền qua, sự qua đời từ đây, và sự fái-sinh là sự tái sinh 
tại đây.] (116) 


1 [Lời Phật dạy ở đoạn này cũng được nói bởi Ngài Mahacunda trong kinh 
35:87 (Quyên 4), đoạn gần cuối sau (#).] (117) 


118 [Kinh này là giống hệt 55:28 (Quyền 5) và giống kinh song hành là AN 
10:92. Spk giải nghĩa “bhayämi verän?” là = những sự cố-ý (tw) [mang lại] sự 
sợ-hãi và sự thù-oán (bhayaveracetanäyo). Spk-p{ bỗ sung rằng: Đó là sự 
sát-sinh và hệ quả là đáng sợ và tai hại cho cả người làm và nạn nhân; chúng 
tạo ra sự sợ-hãi và thù-oán để người ta thấy SỢ. 


- Lời tự tuyên bố về thánh quả Nhập-lưu của mình như vầy cũng có trong các 
kinh từ 55:08-55:10 (Quyền 5). Bậc Nhập-lưu không còn bị tái sinh trong 
những cõi đọa dữ, cõi dưới (địa ngục); người đó “đã định xong vận mệnh” 
(miyara), tức là chắc chắn chỉ còn tái sinh trong tối đa 07 lần trong cõi người 
hay cõi trời; và người đó có “sự giác-ngộ (chánh giác) là đích đến của mình” 
(sambodhiparayana): nghĩa là trước sau gì cũng đạt tới sự giác-ngộ là thánh 
quả A-la-hán.] (118) 


112 [Phiên bản kinh này trong bộ kinh AN [kinh AN 10:92] thì có ghi thêm 
một câu nữa ngay chỗ này là: “(Nhưng) một người kiêng cữ sát-sinh thì 
không tạo ra hiểm-họa và sự thù-oán như vậy thuộc kiếp này, và hiểm- 
họa và sự thù-oán như vậy thuộc kiếp sau, và người đó cũng không nếm 
trải sự khổ tâm và ưu phiên” (panđtipatã pafivưrato n` eva diftha- 
dhammikam bhayam verampasavafi na samparayikam bhayam veram 
pasavafi, na cefasikain dukkham domanassam pafisarnvedefi). Dường như sự 
lập luận của bài kinh đòi hỏi phải có thêm lời bổ sung này; sự bỏ mất nó 
trong kinh SN này có thê là do lỗi ghi chép ngày xưa.] (119) 


- (Lưu ý trong kinh SN 12:41 này cụm chữ dịch Việt “sự /hù-oán đáng sợ” là 
tương ứng = cụm chữ “Jiểm-họa và sự thù-oán” trong phiên bản song hành 
AN 10:92). 


120 [Spk: “Bốn yếu-tô Nhập-lưu"” (sotãäpaftiyanga) gồm có 02 loại (mặc dù 
chúng đều được ghi bằng một chữ như vậy trong tiếng Päli). Loại thứ nhất có 
thể dịch nghĩa luôn là () “bốn yếu-tÕ (bốn điêu-kiện) giúp đạt tới thánh quả 


.«353 


Nhập-lưu”, bao gồm: (1) giao lưu gặp gỡ với bậc thượng nhân; (2) nghe Giáo 
Pháp chân thực (chân pháp), (3) sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý), và (4) 
thực hành đúng theo Giáo Pháp [coi kinh 55:55 (Quyên 5)]. Và loại thứ hai 
có nghĩa là (i) “bốn yếu-tố (phẩm hạnh) của một bậc Nhập-lưu”. Đó là 
những yếu tô (phẩm chất) mà một người đã chứng đắc Nhập-lưu có được, 
bao gồm: (1) niềm-tin xác thực vào Đức Phật; (2) niềm-tin xác thực vào Giáo 
Pháp; (3) niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn. Niềm-tin xác-thực là loại niềm- 
tin không lay chuyên [đạt được] thông qua cái đã đắc được [Spk-p({: cái đã 
đắc được chính là /hánh-đạo] (aveccappasädenä tỉ adhigatena [maggena] 
acalappasadena). Công thức niềm-tin vào Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo) được 
phân tích chỉ tiết trong Vism 197-221 (Ppn 7:1—100). Cộng thêm một yếu-tố 
thứ tư là: (4) 'những giới-hạnh được những thánh nhân quý trọng” đê đủ 
thành “bốn yếu-tÕ của bậc Nhập-lưu”. Đoạn kinh hiện tại đang nói về loại 
thứ (#) này.] (120) 


12! [Spk: “Những giới-hạnh được những thánh nhân quý trọng (ariyakantani 
silan¡) chính là năm giới-hạnh (ngũ giới) mà những bậc thánh không bao giờ 
từ bỏ ngay cả khi họ chuyển qua kiếp sau. Những chữ này được giải thích chỉ 
tiết trong Vism 222 (Ppn 7:104). Những giới-hạnh này là “không bị nắm- 
giữ” (aparämaftha), nghĩa là chúng không phải để được tôn giữ chấp giữ vì 
dục-vọng (ái) hay tà-kiến (mà giới-hạnh được tuân giữ với sự buông-bỏ vả 
chánh-kiến).] (121) 


122 [Spk luận giải: Ở đây, phương pháp (nãya) là gồm cả “lý duyên-khởi” (sự 
khởi-sinh từy thuộc) và “sự hiểu-biết vững chắc" sau khi người tu đã biết (mọi 
sự) đã khởi sinh một cách tùy thuộc. Như Phật đã nói: “Chính sự “khởi-sinh 
tùy thuộc” (lý duyên khởi) được gọi là phương pháp; phương pháp cũng 
chính là Bát Thánh Đạo” [câu này không dẫn nguồn Phật nói ở đâu!]. 7r-:zệ 
ở đây là minh-sát tuệ đã khởi sinh một cách liên tục (42araãparđ1m upppanña 
vipassanäpaññaä). Spk-pt lại lý giải rằng: “Sự khởi-sinh tùy thuộc` được gọi 
là “phương pháp” đó bởi vì, với sự áp dụng những phương tiện đúng đắn, thì 
cái được biết (ñãyati) đúng như nó thực là trong thứ đã khởi-sinh tùy thuộc. 
Nhưng s-biết (ñãna) được gọi là “phương pháp” đó bởi vì nhờ do điểu này 
nên điều sau được biết. Cho dù các nhà luận giảng có nói sao, chữ nãya 
không có liên hệ gì với chữ ñãnụa cả; nãya vốn xuất thân từ ø + ¡.] (122) 
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- (Lưu ý: Trong đoạn này, khi hết câu “khi chấm dứt thứ này thì thứ kia chấm 
đứ?”, người dịch Việt đã xuống hàng để ghi riêng phần chuối nhân-duyên để 
cho người đọc dễ đối chiếu với kinh song hành AN 10:92.) 


123 [SDpk: ,S% khổ ở đây là sự khô của vòng luân-hồi (va//a-dukkha). Có 02 loại 
nguồn-gốc của sự khổ: (a) nguồn gốc tức thời (khanikasamudaya) và (b) 
nguồn-gốc do những điều-kiện (duyên) (paccayasamudaya). Một Tỳ kheo 
nhìn thấy một loại là thấy luôn loại kia! Š% phai-biến cũng có 02 loại: (a) sự 
phai biến cuối cùng (accanratthaogama; [Spk-p†: sự không tái diễn, sự chấm 
dứt, Niết-bàn]) và (b) sự phai biến đo tan hoại (bhedarthaogama); [Spk-pt: 
sự chấm dứt tức thời của những sự tạo-tác (hành). Người tu nhìn thấy một 
loại là thấy luôn loại kia!] (123) 


124 [Spk: 7h giới chính là /ứhế giới của những sự tạo-tác (sankhäralika). Về 
bản chất của thế giới theo giáo lý của Phật, mời coi lại chú thích số 182 ở 
cuối kinh SN 2:26 (Quyền I), trước thi kệ 357.] 


12 [Nguyên văn: Sự (huyết trình Giáo Pháp là dịch từ nguyên văn 
Dhammapariyaya: nghĩa là, một phương pháp trình bày giáo lý. Nội dung bài 
kinh này cũng được ghi trong kinh 35:113 (Quyển 4) ở đó tên kinh là 
Upassuti (Lén Lắng Nghe). Về địa danh Nãtika, mời đọc lại chú thích 330 ở 
đầu kinh 55:08 (Quyền 5).] (125) 


126 [Coi thêm kinh 12:17, 12:18 (Quyền 2), và chú thích 39 và 40 ở đó.] (126) 


127 [Bà-la-môn tên Jãnussoni cũng được nói đến trong kinh 45:04 (Quyên 5) 
và các kinh khác các bộ kinh. Spk nói ông ta là quan tế lễ hay đại tế quan 
(mahäpurohifa) rất giàu có, ông nỗi tiếng vì sự giàu có và chức vị đó. Về 
chủ-đề tương tự của kinh này, coi kinh 12:15 ở trên.] (127) 


123 [1okãyatika: người luận giải về thể giới. Spk nói rằng ông rất thông thạo 
về iokãyaïa (khoa luận giải). (Các luận giảng cho giải thích dài về nguyên 
từ học của chữ này). Tong quyền Dialogues oƒ the Buddha (Những Đối 
Thoại của Đức Phật); chỗ 1:166-72, tiến sĩ Rhys Davids đã nói chi tiết 
rằng chữ /okãyza được dùng rong các bộ kinh và các luận giảng như một 
ngành học thuật của các bả-la-môn [ví dụ trong kinh dài DN 3, mục 1.3 
và DN 4, mục ŠỊ.] (128) 
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12 [Nguyên văn câu này: Jeƒ/ham efam lokãyafam. Spk giải nghĩa chữ 
Jettham = pathamam và giải thích rằng: “lokãyata là quan-điễm suy đoán tệ 
nhược và ô nhiễm nhưng bề ngoài nghe có vẻ lớn lao và sâu sắc” (mahantam 
gambhiran tỉ upafthitam parittamn sasavam difthigafam; lời chú giải này theo 
cách ghi trong phiên bản Se, có vẻ đáng tin hơn trong Be).]| (129) 


130 [Nguyên văn chữ này: ekzfzm. Spk: Ý ông ta hỏi nó có bản tính thường- 
hằng (iccasabhäva) hay không: quan-điểm thứ nhất và thứ ba là những dạng 
của tư tưởng bắt-diệt hay thường-kiến (sassafadiffh¡).| (130) 


13! [Nguyên văn chữ này: øu/huffam. Spk: Ý ông ta hỏi có một bản tính khác 
với bản tính trước hay không; quan-điểm thứ hai và thứ tư là những dạng của 
tư tưởng diệt-vong hay đoạn kiến (ucchedadiffhi).] (131) 


132 [Các đoạn trong ngoặc vuông [...] ở đây và bên dưới đều có trong tất cả 
03 phiên bản, với ghi chú chúng không thấy có trong vài phiên bản xứ sở 
[Se nói chúng không thấy có trong phiên bản tiếng Thái và bản chép tay 
Tích Lan cổ. Thật sự cần phải bỏ chúng ra khỏi kinh này bởi vì nếu để 
chúng vậy thì không có gì để phân biệt kinh này khác gì với kế tiếp. Spk 
đã xác nhận điều này trong lời luận giải của nó về kinh 12:50 rằng kinh 
này chỉ khác kinh kế trước ở chỗ nói ra 02 phương pháp cùng lúc (đve 
nayä ekafo vuitä); về ý này Spk-pt bộ sung: “Điều này được nói như vậy 
bởi vì phương pháp được nói ra trong kinh thứ (9) [tức 12:49] bắt đầu 
bằng câu “Ki có thức thì có danh-sắc" đã được gồm chứa trong phương 
pháp được nói trong kinh thứ (70) [tức 12:50] bắt đầu bằng câu “K7 có 
vô-minh thì có những sự tạo-fác`.”.] (132) 

133 [NHÓM này có tên là NHÓM KHÔ:? (Dukkhavagga) trong phiên bản Be 
và Se, nhưng trong Ee thì có tên là NHÓM CÂY? (Rukkhavagga).] (133) 


1344 [Nguyên văn cả câu này: Kửứavafã.... bhikkhu parivinainsamano 
parivimamseyya sabbaso samma dukkhakkhayäya. Spk giải nghĩa cụm chữ 
parivimamsamano là = upaparikkhamano.| (134) 


13 [Nguyên văn: Jarãmarananirodhasaruppagamini patipadä (con-ẩường 
dẫn tới sự phù hợp với sự chẳm-dứt nó). Spk giải nghĩa là: con-ẩđưởng dẫn 
dắt bởi sự phù hợp với sự chẳm-dứt sự già-chết, nó giống [với s chẳm-dứï| 
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bởi lý do là tính chất vô-nhiễm của nó, sự thanh-tịnh của nó. Trong loạt câu 
kế tiếp bên dưới thì phiên bản Ee đã bỏ chữ /Zfi panãyam kinnidänã: rõ ràng 
đây chỉ là sự bất cân khi biên tập.] (135) 


13 [Spk chú giải: (hành = sự tạo-tác). () hành (mang tính) phước đức (pun- 
nam saikhäram, phước hành) là 13 loại sự có-ý (tư) [những sự cổ-ý của 08 
loại tâm (ca) thiện thuộc dục-giới và 05 loại tâm thiện thuộc sắc-giới; COI 
lại chú thích số 7 ở kinh 12:03, đoạn (11). (1i) Thức sẽ đi đến chỗ phước đức 
(punnipagam hoi vinñänam): thức của nghiệp (nghiệp thức) trở nên nối kết 
với một nghiệp công đức, thì thức của quả (quả thức) có những quả công đức. 
(li) hành (mang tính) tồn phước (apunnam sankhäram; tốn phước hành) là 
12 loại sự cố-ý (tư) [trong 12 tâm bắt thiện; coi thêm chú thích số 7 mới nói 
trên). (1v) Một hành bắt-lay-động (anenjam sankhara1n; bất động hành) là 04 
loại sự có-ý (tư) [trong 04 tâm thiện thuộc vô-sắc giới]. Và ở đây, bằng cách 
đề cập 03 loại hành tạo nghiệp (nghiệp hành) là hàm chỉ cái nguyên lý 12 
yếu-tô nhân duyên (vòng nhân duyên). Tới mức này là chỉ về cái vòng luân- 
hồi hiện hữu. 


- Một phân tích về 03 loại sự /go-tác (hành) có ghi trong Vibh 135. Kinh MN 
38, gần cuối mục 18, Phật có giảng giải chì tiết về cách mà ức (vinnana) trở 
thành ãnen/upaga (?).] (136) 


- (Lưu ý: Trong các kinh MN thì chú giải trạng thái “sự bár-động” là = trạng 
thái tầng thiền định sắc giới thứ ba và thứ tư (tam thiên, tứ thiền) + những 
tầng chứng đắc vô-sắc giới). 


137 [Chỹ parifassati rõ ràng là tương đương chữ tiếng Phạn parirsyaii có 
nghĩa là: khá? dục, thèm khát, có dục-vọng, và có kết nối về mặt từ nguyên 
với chữ /zwh. Tuy nhiên, trong tiếng Päli [và có lẽ là phương ngữ MIA] gốc 
động từ này đã được thôi phồng nghĩa bằng chữ fasaii = sợ hãi, run rấy, chao 
động, động vọng, và do vậy những danh từ phái sinh của nó như 047iassana 
và parifasiia tích thêm nghĩa của các danh từ phái sinh từ chữ /aszi. Sự hội 
tụ các nghĩa như vây, như đã rõ ràng thấy trong các bộ kinh Nikãya, đã được 
làm rõ hơn bởi các luận giảng. Tôi đã cố gắng “bắt” cho được cả 02 sắc thái 
bằng cách dịch động từ là “bj khích động, động vọng” và danh từ là “sự khích 
động, sự động vọng”. Ö đây Spk giải nghĩa là na paritassari: “Người đó 
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không bị khích động bởi sự khích động của dục-vọng (tanhaparitassana) hay 
bởi sự khích động của sự sọ-hãi (bhayapariassana); nghĩa là, người đó 
không khát dục và không sợ hãi.” Cả Spk và Spk-p{ đều không luận giải gì 
về chữ øarinibbäyari, nhưng nghĩa của nó rõ ràng là sự đạt tới trạng thái 
kilesaparinibbana (sự hoàn toàn giải hết những ô-nhiễm). - Về loại rrí-biết 
quán chiếu lại của A-la-hán, coi chú thích số 376 ở kinh 6:03 (Quyền 1).] 
(137) 


133 [Đoạn từ câu này, Spk giải thích răng: Sau khi đã chỉ ra loại “?rí-biết nhờ 
quản chiêu lại” của một A-la-hán, đoạn này được nói ra đê chỉ “sự an frú 
thường xuyên” (satatavihara) của bậc ây. 


- Đoạn kinh mẫu từ câu này cho tới “... rở thành nguội-tắt ngay tại đây” 
cũng có ghi trong các kinh 22:88 (Quyền 3), 36:07, 36:08 (Quyền 4) và 
54:08 (Quyền 5) nhưng khác ví dụ, và cũng có trong kinh MN 140, mục 23- 
24 với cùng ví dụ.] (138) 


139 [SDk: “Một cảm-giác kết liễu cùng với thân” (kãyapariyantikam vedanam) 
là cảm-giác bị định hạn bởi thân (kãyaparicchinnam); “Một cảm-giác kết liễu 
cùng với mạng sống” (jyitapariyantikam vedanam) là cảm-giác bị định hạn 
bởi tuổi thọ. Chừng nào thân với năm cửa giác-quan còn, thì những cảm-giác 
còn xảy ra ở năm cửa giác-quan đó.| (139) 


140 [Spk: “Sẽ trở thành nguội tắt ngay tại đây (idh` eva.... sitibhavissamiì): 
ngay tại đây, không còn đi đâu theo cách tái-sinh, chúng sẽ Ørở thành nguội 
tắt, không còn xảy ra gì nữa, nên không còn động hay nhiễu nào nữa.] (140) 


14! [SDk giải nghĩa ví dụ như vầy: “Lò nung nóng rực” chỉ 03 cõi hiện hữu, 
“người thợ gốm” là người thiền, và “cây kẹp gắp nổi” là trí-biết của thánh 
đạo A-la-hán. Chỗ “nên đất phẳng” là Niết-bàn. Thời gian người thợ gốm lấy 
cái nồi đất sét từ trong lò nung ra và đặt lên nên đất là ví như thời gian khi 
người thiền, sau khi đã chứng đắc thánh quả A-la-hán tối cao, loại bỏ sắc- 
thân cá nhân ra khỏi 04 cảnh giới thống khổ và đặt nó lên nền phẳng của 
Niết-bàn, bằng cách chứng đắc thánh quả. Giống như cái nồi đất nung chưa 
bể tan hết khi mới lấy ra, bậc A-la-hán cũng chưa chứng đắc Niết-bàn cuối 
cùng (bát-niết-bàn, parizibbäna) vào ngày mình chứng đắc thánh quả A-la- 
hán. Vị đó có thể sống thêm 50-60 năm nữa, nỗ lực bảo tồn Phật Pháp. Khi 
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nào vị ấy đạt tới khoảng-khắc tâm (sát-na) cuối cùng của mình, với sự tan rã 
của thân năm-uân, vị ấy chứng Niết-bàn cuối cùng không còn tàn dư hơi 
hướng (vô dư y bát-Niết-bàn). Rồi, giống như những mảnh xác tan rã của nôi 
đất sét, bậc giác-ngộ chỉ để lại những mảnh xác thân vô tri vô giác.] (141) 


14 [Spk dịch nghĩa câu này là: “Vậy thức tái sinh (paƒisandhivinñana) có còn 
được thấy không?”] (142) 


143 [Spk dịch nghĩa câu này là: “Đơn giản đây là sự chấm-dứt sự khổ của 
vòng luân-hồi, là sự kết-thúc nó, tức là Niết-bàn.”] (143) 


144 [Upädäniyesu dhammesu: những thứ có thể bị dinh-chấp. Spk giải nghĩa 
là: ong những hiện-tượng thuộc 03 cõi hiện hữu, đó là những điều-kiện 
(duyên) /go ra 04 loại sự dinh-chấp (thủ). 


- Về chữ upadaniya dhamma, coI thêm ở các kinh 22:121, 35:110, 123, trong 
đó sự dính-chấp (upäãdãäna) được giải nghĩa chính là đục và tham (chanda- 
rãga) đôi với những thứ có thê làm mình bị dính-chấp.] (144) 


14 [Spk giải nghĩa ví dụ này: Đống lửa lớn là chỉ: 03 cõi hiện hữu; người 
châm lửa: người phàm phu vô minh bị dính trong vòng luân-hồi. Việc người 
đó châm thêm nhiên liệu vô lửa giống như người phàm tục cứ suy ngẫm về 
sự thỏa-thích, tạo những nghiệp thiện và bất thiện thông qua 06 cửa giác- 
quan theo cách của dục-vọng (ái). Sự gia tăng của lửa giống như người phàm 
tục đó càng sản xuất thêm sự khổ đau của vòng luân-hồi bằng cách tích lũy 
thêm nghiệp. | (145) 


146 [Spk đã diễn dịch dài về ví dụ từ lời kinh đễ hiểu này. Người dịch Việt chỉ 
trích dẫn câu cuối cùng: “... Thời gian khi đống lửa được tắt ngắm là ví như 
thời gian thân năm-uân của một A-la-hán tan rã và người đó qua đời vào 
Niết-bàn không còn tàn dư (vô dư y Niết-bàn).”] (146) 


147 [“Njững thứ có thể gông cùm mình” (samyojaniyesu dhammesu). Spk: Đô 
là những điều-kiện (duyên) tạo ra 10 loại gông-cùm (kiết sử). Về “những thứ 
có thể gông cùm mình”, coi thêm kinh 22:120 (Quyên 3), 35:109, 35:122 
(Quyền 4). Chỗ này chữ “gông-cùm” được giải nghĩa chính là đực và tham.] 
(147) 
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148 [SDk diễn dịch: Cây to được ví như: vòng luân-hồi hiện hữu trong 03 cõi; 
gốc TẾ: sả co-sở cảm-nhận (sáu xứ); sự chuyển nhựa sống từ nhựa sống từ 
gốc lên cây: sự tạo dựng của nghiệp thông qua 06 cửa cảm-nhận; sự Ôn định 
sống lâu của cây: sự liên tục dai dẳng của người phàm tục trong vòng luân- 
hôi bắt tận do vẫn liên tục tạo nghiệp.| (148) 


14 [Spk đã diễn dịch rất dài về ví dụ từ lời dễ hiểu này. Người dịch Việt chỉ 
trích dẫn câu cuối cùng: “... Sự hốt tro ví như mạng sống của một A-la-hán 
đã đến lúc Niết-bàn cuối cùng (bát-niết-bàn) của mình. Sự quăng tro đi, hay 
sự bị cuốn đi bởi sông chảy xiết giống như sự làm ngừng lặn vòng luân-hồi 
sau khi A-la-hán đã bát niết-bàn bằng yêu-tố Niết-bàn không còn tàn dư (vô 
dư y Niết-bàn giới).] (149) 


150 [MJôt gốc-gác sinh ra danh-sắc (nämaripassa avakkani). Spk không luận 
giải gì, nhưng dưới ánh sáng của các kinh khác chúng ta có thể coi mệnh đề 
này hàm nghĩa “có đục-vọng nằm bên dưới sự suy-ngâm đó”, và nó chính là 
nguyên nhân duy trì chính cho tiến-trình tái-sinh, vốn bắt đầu từ “mới gốc- 
gác sinh ra danh-sắc”. Sự bắc cầu nối kết này cũng được thấy có trong kinh 
12:39, 12:64 (Quyên 1), và mời đọc lại chú thích số 115 ở kinh 12:39.] (150) 


151 [M/Ô/ gốc-gác sinh ra thức (vinñãnassa avakkani). Trong kinh dài DN 15, 
mục 21 có nói nghĩa rằng: Nếu thức không hạ vào trong thai mẹ, thì danh-sắc 
sẽ không thành hình trong bào thai. Cái “gốc-gác sinh ra phôi thai” (gabbha- 
ssavakkanñi)—như đã được nói trong kinh MN 38, mục 26, và MN 93, mục 
18, và AN 3:61, giữa cuối đoạn (3)_—đã cho rằng sự nhập vào (bụng mẹ) của 
thức kích hoạt sự thụ-thai.] (151) 


15? [Phần mở đầu về bối cảnh và nhập đề [Trong một lần... vòng luân-hồi 
(sinh t?)” của kinh này giống kinh dài DN 15, chỉ khác nhau là DN có ghi 
chữ avaca. Kinh này là một kinh ghép-nối với phần mở đầu của kinh Đại 
Kinh Nhân Duyên (DN 15) được gắn thêm phần nội dung của kinh 12:55. 
Spk có đưa phần mở đầu của luận giảng vào kinh Đại Kinh Nhân Duyên, 
mời đọc bài chuyên luận của TKBĐ về Đại Kinh Nhân Duyên này, trang 
58-73. Tuy nhiên Spk không cố giải thích thêm tại sao cùng phần mở đầu 
mà phần tiếp theo lại khác.] (152) 
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153 [Spk định nghĩa: Không được chỉ dạy (assutavä) là: không có sự học hiểu, 
sự vấn hỏi và sự phân biệt đối với các uấn, các yếu-tô (gió), những cơ-sở 
cảm nhận (sáu xứ), tính điều-kiện (lý nhân duyên), các nền tảng chánh-niệm 
(tứ niệm xứ)... Người phàm phu hay phàm tục (puthujjana) là một người 
trong “quần chúng thế tục”, được gọi là người phàm tục bởi vì còn tích tạo đủ 
thứ ô-nhiễm (puthữnam nãnappakãränam kilesãdimam jananädikãranehi pu- 
thujjano); và cũng bởi vì người đó còn thuộc trong quần chúng thế tục 
(puthữnam janänam antogadhatiä), sô đông không thê tính hết, là những 
người còn dính vào những Giáo Pháp thấp hèn ngược lại với Giáo Pháp của 
những thánh nhân. Hoặc nói khác, theo chữ pu/hu có nghĩa là “được coi là 
tách khỏỉ”, người phàm phu là người tách khỏi hàng thánh nhân là những 
người có giới-hạnh, sự học-hiểu ... (puthu vã ayamn visumn yeva sankham ga- 
fo; visarnsaftho silasutadigunayuttehi ariyehi jano tỉ puthujjano).| (153) 


15 [Nguyên văn câu này: Cam ii pi mano iti pi vinñãnam ïfi pi. So sánh 
với kinh dài DN 1, mục 2.13, có ghi: Y7... /dam vuccafi citfan tỉ vã mano tỉ 
vã vimñanan tỉ vã (Nhưng ... cái được gọi là ý-nghĩ, hoặc tâm, hoặc thức). 
Spk nói: tất cả những chữ này là chỉ cơ-sở âm (tâm xứ; manãyatana). 
Thường thì tôi dịch cả hai chữ ca và mano là “tâm” nhưng do ngôn ngữ 
dịch (tiếng Anh) chỉ có 02 chữ dùng chung để chỉ căn nhận-biế—đó là 
“tâm” và “thức”—nên ở đây tôi bị bắt buộc phải dùng thêm một chữ là “ân 
thân” như một chữ dùng tạm bắt đắc dĩ cho chữ mano. Trong khi về kỹ thuật 
thì cả 03 chữ này đều biểu thị nghĩa giống nhau, nhưng trong các kinh bộ 
Nikaäya thì chúng được dùng trong những ngữ cảnh khác biệt nhau. Khái quát 
sơ lược về chúng là: 


(1) Vinñãna (thức) biểu thị (i) sự ý thức riêng biệt hóa thông qua một căn 
cảm-nhận [như thức-mắt ... thức-tâm, theo khuôn mẫu có sáu thức (gọi là 
những căn thức) ],(*) và cũng biểu thị cho (1H) dòng tiềm thức nô “duy trì” sự 
liên tục cá-thê suốt một kiếp sống và “xâu kết” những kiếp sống kế tiếp nhau 
[như được nhân mạnh ở các kinh 12:38-40]. 


(2) Mano (tâm thần) làm chức năng (¡) là cửa thứ ba của hành-động [tức: âm 
cùng với fhân và lởi-nới], và (11) là coơ-sở cảm-nhận bên trong thứ sáu (nội xứ 
thứ sáu, giác quan thứ sáu, giác quan tâm) [tức: /âm cùng với 05 cơ-sở cảm 
nhận bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân]; (11) là một cơ-sở cảm-nhận (căn, 
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giác quan) cho nên nó phối hợp thông tin dữ liệu của 05 co-sở cảm-nhận còn 
lại, và nó cũng nhận biết những hiện-tượng thuộc tâm (các pháp, đhamm4) là 
những đối-tượng thuộc loại của riêng nó (tức vừa nhận biết xử lý thông tin 
của 05 giác quan kia và nhận biết đối-tượng của riêng nó). 


(3) Ciza (tâm) thì biểu thị cái tâm là “trung tâm' của sự trải nghiệm cá thể, là 
'chủ-thể” của ý-nghĩ, sự cố-ý, và cảm-xúc. Chính cia mới là cái “tâm” cần 
phải được hiểu, cần được tu-tập và cần được giải-thoát. Để hiểu thêm chỉ tiết, 
mời quý vị đọc thêm quyền “Danh-Tĩnh và Sự Trải-nghiệm', chương 5, của 
học giả Hamilton.] (154) 


- (*) (Sự ý thức riêng biệt hóa hay sự nhận thức biệt hóa (tạm dịch Việt) là 
riêng biệt hóa thông tin hay đặc tính của một đối-tượng, là phân biệt nó thành 
này nọ. Ví dụ: qua mắt, một người ý ¿ức một hình-sắc thành đẹp hay xấu 
hay gì đó ...). 


155 [SDK giải thích: Nó (cái được gọi là tâm) được nắm-giữ (ajjhosita) bởi sự 
nuốt chứng bởi dục-vọng (ái); được chấp-hữu (mamäyiia) bởi sự bị chấp hữu 
bởi dục-vọng, và được năm-chặt (paramaffha) bởi sự bị năm chặt bởi những 
quan-điểm này nọ (tà kiến). (¡) “Đây là của-ta” (etam mama): là sự nằm giữ 
(điều khiển) của dục-vọng (/anhãgãha); bởi điều này nên gồm có 708 ý-nghĩ 
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của dục-vọng. (1) “Đáy là cải “ta” (eso *ham asmi): là sự năm g1ữ của sự tự- 
ta hay ngã-mạn (mãnagaha); bởi điều này nên gồm có 09 loại tfự-ngã. (11) 
“Đây là “bản ngã` của tđ” (eso me affä): đây là sự năm giữ của những tà-kiến 
(dithigaha); bởi điều này nên gồm có 62 loại fà-kiến (tà kiến) [như đã được 


liệt kê ra kinh dài DN 1 (kinh Phạm Võng). | (155) 


156 [Spk diễn dịch câu này một cách dài dòng bằng những giai đoạn sống và 
bằng mấy ví dụ, nhưng người dịch Việt thấy câu này tự nó đã rõ nghĩa cho 
người đọc. | (156) 


157 [“Sðt ngày và suốt đêm” (ratiyä ca divasassa ca) là dịch theo thành ngữ 


tiếng Việt để chỉ ra (sự sinh-diệt) xảy ra cả ban ngày và ban đêm. Spk cũng 
chú giải nghĩa là “suốt trong ban ngày và trong ban đêm” (suốt ngày đêm). 
Khởi sinh thành này và chấm dứt thành nọ (annadeva uppajjati, anna niru- 
jjhari): Spk chú giải dài, nhưng nghĩa là: [tâm] luôn biến đổi bằng cách sinh 
diệt khác nhau liên tục trong suốt ngày và đêm (những lần sinh và những lần 
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diệt đều khác nhau, thành này thành nọ ...) Nhưng một tâm (cia) không thê 
trụ lâu nguyên cả ngày hay cả đêm. Thậm chí trong một khoảng-khắc bằng 
cái búng ngón tay đã có nhiều trăm ngàn ko/ của cia sinh và điệt [1 kofi = 
10 triệu]. 


- Ví dụ con khỉ nên hiểu như vầy: “Rừng những đối-tượng” (trần cảnh) giống 
như khu rừng rậm. 7zn khởi sinh trong khu rừng những đối-tượng giống như 
con khi chạy nhảy chuyền cành khắp nơi trong rừng. 7âm nắm giữ một đối- 
tượng giống như khi nắm chụp một cành lá. Giống như con khi chạy nhảy 
nắm chụp khắp khu rừng, cứ nắm chụp và thả cành lá, rồi lập tức nắm chụp 
và thả cành lá khác ... liên tục; tâm cũng vậy, nó chạy nhảy khắp khu rừng 
những đối-tượng, luôn khởi sinh, lúc thì bắt lấy đối-tượng nhìn thấy được 
(những hình-sắc), lúc thì đối-tượng nghe thấy được (những âm-thanh) ... ; 
lúc thì đối-tượng quá khứ, lúc thì đối-tượng hiện tại, lúc thì đối-tượng tương 
lai... ; lúc thì đối-tượng bên trong, lúc thì đối-tượng bên ngoài ... ; có lúc 
con khi không tìm thấy cành lá [mới], không chạy nhảy nữa, nhưng nó cũng 
không xuống đất ngồi nghỉ mà cứ nắm lấy một cành lá mà đu đưa với nó (tức 
luôn luôn động vọng). Cũng giống như vậy, tâm chạy nhảy khắp khu rừng 
những đối-tượng, không thể nói nó khởi sinh mà không nắm bắt một đối- 
tượng nào; thay vì vậy, nó khởi sinh năm bắt một đối-tượng thuộc mỗi loại 
nào đó. 


Lưu ý rằng: không có kinh nào hay luận giảng nào diễn dịch ví đự con khỉ 
ở đây bằng cách nói rằng “cái tâm không được tu-tập là bất an bất ôn không 
ngừng nghỉ giống như một con kh”; thay vì vậy, luận điểm ý nói ở đây là: cái 
tâm luôn luôn tùy thuộc vào một đồi-tượng nào đó (mà sinh điệt), (giống như 
con khi luôn /ửy thuộc vào mỗi cành lá mới mà năm bắt và chuyền nhảy, nắm 
và thả liên tục vậy).] (157) 


158 [SDk đã chú giải về thứ tự của kinh này như vầy: (7) Trước tiên, bởi vì 
những Tỳ kheo này đã quá bị ám muội bởi sắc-thân, nên Phật đã nói như thê 
tằng: “không đúng khi nắm giữ sắc-thân” [vì đã nhìn thấy sự lên và xuống 
(sinh diệt, vô thường) của nó] nhưng không phải là không đúng đắn khi nắm 
giữ tâm. (2) Kế tiếp [trong đoạn kinh (¡) bắt đầu bằng câu “... ¿Ji /hà nhận 
cái thân “tứ đại" này là cái *Ta'] Phật nói như thể rằng nắm chấp cái thân là 
đúng hơn nắm chấp cái tâm [do tâm là biến đổi liên tục không ngừng trong 
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từng khoảng khắc]. (3) Bây giờ, trong đoạn này, Phật nói với mục tiêu loại bỏ 
cái sự ám muội của họ khỏi cả thân và tâm. | (158) 


152 [Tôi đọc theo Se và Ee là nãnãbhãvã vinikkhepa, khác với Be ghi là 
nãnãkatavinibbhugsa. Ví dụ này cũng có trong các kinh 36:10 và 48:39 
(Quyền 4); trong cả 02 kinh đó thì Be lại ghi cụm chữ này giống theo Se và 
Ee trong kinh này. Spk giải thích: Cø-sở cảm-nhận (nội xứ, căn) giống như 
que môi lửa nằm dưới, đổi-tượng (ngoại xứ, trần) thì như que mồi lửa nằm 
trên, sự tiếp-xúc giống như sự cọ xát của 02 que môi lửa, và cảm-giác giống 
như nhiệt được sinh ra. (Khi có tiếp-xúc thì sinh ra cảm-giác; có xúc là có 
thọ).] (159) 


150 [Có một bản dịch kinh này + với phần luận giải dài về kinh này bởi nhà sư 
trưởng lão Nyanaponika, có tên là “Bốn Dưỡng Chất Của Sự Sống”. Spk giải 
thích rằng Phật đã nói bài kinh này bởi vì Tăng Đoàn những Tỳ kheo đang 
nhận được nhiều thức ăn cúng dường và nhiều thứ thiết yếu khác, và Phật 
muốn đặt trước họ “mội tắm gương của Giáo Pháp để họ biết tự-chủ và kiểm- 
chế bản thân, để mà. sau khi suy xét quán chiếu về nó liên tục và thường 
xuyên, những Tỳ kheo sau này sẽ biết sử dụng những thứ cúng dường chỉ sau 
khi suy xét quán chiếu về chúng.” Đoạn mở đầu trong kinh này giống hệt như 
ở kinh 12:11.] (160) 


16! [Spk chú giải rất dài: ... (nôm na ý nghĩa như vầy:) Giả sử như, “là thịt 
của con mình” cho nên hai người đó ăn đâu phải vì muốn ăn, vì thích thú, vì 
ngon, để giải trí hay để say sưa. Tương tự, một Tỳ kheo nên dùng thức-ăn 
khất thực theo cách: không tham lam và thèm muốn đồ ăn thức uống; không 
cố ăn nhiều; không ăn ngốn miếng lớn; không dành ăn ích kỷ; không ngu mờ 
về những thứ mình ăn (ví dụ: phải biết có hợp với giới-luật hay không); 
không mong/thèm muốn được ăn lại món đó; không để dành tích trữ thức ăn; 
không thỏa thê tự mãn (vì đã ăn được thức ăn đó); không chê bai thức ăn; và 
không tranh cãi vì thức ăn.] (161) 


152 [Spk chú giải cầu kỳ như vầy: Khi dưỡng-chất là thức-ăn được hoàn- 
toàn hiểu: nghĩa là nó được hoàn-toàn hiểu bằng 03 loại sự hoàn-toàn 
hiểu (03 sự liễu ngộ): (¡) sự hoàn-toàn hiểu về điều đã biết (ñøđapariññä); 
(1) sự hoàn-toàn hiểu bằng sự soi xét kỹ lưỡng (Øzanapariñ'đ); và (11) sự 


364 * Chú Thích 


hoàn-toàn hiểu là sự trừ-bỏ (pahãnapariãña). Trong đó, (¡) một Tỳ kheo 
hiểu: “Dưỡng-chất thức-ăn này là “dạng có tỉnh dưỡng chất là thứ tám” [coi 
lại chú thích 18 cùng với những cơ-sở của nó ở kinh 12:11.] Dưỡng-chất này 
tác động vào sự cảm nhận của lưỡi, vốn tùy thuộc vào bốn yếu-tố tứ đại. Như 
vậy dưỡng-chất, sự cảm-nhận của lưỡi và bốn yếu-tô tứ đại—những thứ này 
là dạng sắc-uân. 8ô-05 của sự tiếp-xúc [sự tiếp-xúc, cảm-giác, nhận-thức, sự 
cố-ý, thức (xúc, thọ, tưởng, tư, thức)] đã khởi sinh trong người nhận biết 
dưỡng-chất này— đây gọi là 04 uân thuộc tâm. Tất cả 05-uẫn này, nói gắn 
gọn, chính là danh-sắc (tâm-thân).” Kế tiếp, vị Tỳ kheo dò ra những điều- 
kiện (duyên) làm ra những hiện-tượng này và nhìn thấy “sự khởi-sinh tùy 
thuộc” (lý duyên khởi) theo chiều trực dẫn và chiều ngược lại. Bằng cách 
nhìn thấy danh-sắc với những điều-kiện của nó đúng như nó thực là, thì 
dưỡng-chất thức-ăn sẽ được hoàn-toàn hiểu bằng sự hoàn-toàn hiểu về điễu 
đã biết. (i1) Kê tiếp, vị đó gán “03 đặc-tính” [vô-thường, khổ, vô-ngã] cho cái 
danh-sắc đó và khám phá nó theo cách “07 sự quán-xét” [về vô-thường, khổ, 
vô-ngã, sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, và sự từ-bỏ—coi Thanh Tịnh 
Đạo Vism 607; Ppn 20:4]. Như vậy nó được hoàn-toàn hiểu bằng sự hoàn- 
toàn hiểu bằng cách soi xét kỹ lưỡng. (i1) Nó được hoàn-toàn hiểu bằng sự 
hoàn-toàn hiểu là/như sự trù-bỏ khi nó được hoàn-toàn hiểu bằng thánh đạo 
Bắt-lai, ở đó đã trừ bỏ dục và tham đối với danh-sắc. 


- Tham-dục đối với năm dây khoái-lạc giác quan sẽ được hoàn-toàn 
hiểu: Điều này được hoàn-toàn hiểu bằng (¡) sự hoàn-toàn hiểu đơn nhất 
(ekapariññä), đó là, sự thèm muốn đối với riêng mùi-vị ở giác quan lưỡi là 
giống sự thèm muốn khởi sinh ở tất cả 05 giác-quan; (ii) sự hoàn-toàn hiểu 
tất cả (sabbapariññä), đó là, tham-dục đối với tất cả 05 dây khoái-lạc giác 
quan sẽ khởi sinh ngay cả đối với một miếng thức ăn đặt trong bát [vì thức ăn 
khích thích tham muốn trong tất cả 05 giác-quan]; (ii) sự hoàn-toàn hiểu gốc 
rễ (mñlaparinña), đó là, dưỡng-chất đó là gốc rễ của tất cả 05 loại tham-dục, 
vì ?ham-dục tăng phát khi con người được cấp dưỡng đầy đủ.] (162) 


19 [Spk chú giải: “Không còn có gông-cùm trói buộc: giáo lÿ theo cách 
dưỡng chất thức-ăn” ở đây chỉ được giảng giải tới thánh đạo Bất-lai là xa 
nhất; nhưng nếu người tu tu tập sự minh-sát nhìn vào năm-uân cũng theo 
cách minh-sát nhìn vào những thứ thuộc thể-sắc như thức ăn... thì có thể 
giảng giải câu này tới luôn thánh đạo A-la-hán.] (163) 
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154 [SDk: Ví như một con bò khi nhìn thấy sự nguy-hại bị ăn rỉa bởi những 
con vật khác ở những nơi nó có mặt, thì nó đâu còn muốn được coi trọng và 
tôn trọng hay được cưng chiều, được chải lông, được cho tắm ... ở những nơi 
đó. Một Tỳ kheo sau khi nhìn thấy sự nguy-hại bị ăn bởi những “con vật” là 
những sự ô-nhiễm (lậu hoặc) bắt rễ từ/được nuôi từ dưỡng-chất là sự ứiép-xúc 
(xúc), thì người đó trở nên không còn tham-muốn đối với những sự tiếp-xúc 
trong 03 cõi hiện-hữu.]| (164) 


155 [SDk đã chú giải sự hoàn-toàn hiểu sự tiếp-xúc (xúc thực) theo cách chú 
giải ở trên về /c-ăn (đoàn thực), chỉ khác là ở đây sự tiếp-xúc được coi là 
điểm bắt đầu cho sự nhận-thấy về năm-uân là gì. Khi sự /á?-xúc được hoàn 
toàn hiểu thì 03 loại cđm-giác được hoàn toàn hiểu vì những cảm-giác thì bắt 
rễ từ sự tiếp-xúc và liên hữu với sự tiếp-xúc. Giáo lý theo cách “đưỡng-chất 
là sự tiếp-xúc” ở đây đã được giảng giải tới thánh quả A-la-hán luôn.] (165) 


156 [SDk diễn dịch như vầy: Hồ than đang cháy là ví như vòng luân-hồi (sinh 
tử) trong 03 cõi hiện-hữu; người muốn sống là người phàm phu vô minh còn 
bị dính trong vòng luân-hồi; 02 lực sĩ là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Khi 
họ nắm lấy người đó và lôi tới hồ than, điều này giống như sự tích lũy nghiệp 
của người phảm phu; bởi nghiệp được lũy sẽ kéo lê tới sự tái-sinh. Sự đau 
đớn do rớt xuống hồ than cháy giống như sự khổ đau trong vòng luân-hồi.] 
(166) 


167 [Spk giải thích: Ba loại dục-vọng được hoàn-toàn hiểu: Ba loại dục-vọng 
là đục-vọng đối với những khoái-lạc giác quan (dục á1); đục vọng muốn được 
hiện-hữu (hữu áI), và dục-vọng không hiện-hữu (phi-hữu ái). Chúng được 
hoàn-toàn hiểu vì dục-vọng (ái) thì bắt rễ từ sự cố-ÿ của tâm (tư, tâm tư). Ở 
đây giáo lý theo cách “dưỡng-chất là âm ứ” đã được giảng giải để dẫn tới 
tận thánh quả A-la-hán luôn. ] (167) 


158 [Spk diễn dịch: Nhà vua là ví như ngiiệp; người phạm tội là „gười phàm 
tục; 300 mũi giáo là fhức tái-sinh. Thời gian nhà vua ra lệnh giống như thời 
gian người phàm tục bị lôi tới sự tái-sinh bởi nhà vua = nghiệp. Sự đau khổ 
do bị đâm bởi những ngọn giáo là quả khổ đau trong tiến trình hiện-hữu ngay 
sau khi sự tái-sinh xảy ra.| (168) 
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159 [SDk: Danh-sắc được hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ) khi /#c được hoàn-toàn 
hiểu bởi vì danh-sắc thì bắt rễ từ thức và khởi sinh cùng với thức. Ở đây giáo 
lý theo cách “dưỡng-chất là /c” cũng được giảng giải tới tận thánh quả A- 
la-hán luôn.] (169) 


9 ISDKk giải thích £ham-dục (rãga), sự khoái-thích (nanđĩ), và dục-vọng 
(tanhã) đều đồng nghĩa chỉ ứham = (lobha). Thức sẽ được lập-thành ở đó và 
đi đến sự tăng trưởng (pati{†thitam tattha vinñanam virulham): sau khi đã thúc 
đây một nghiệp, nó “được lập thành và đi đến sự tăng trưởng” nhờ khả năng 
của nó kéo tới sự tái-sinh. VỀ sự lập-thành của thức, coi kinh 12:38 ở trên và 
chú thích số 112 ở đó; và về góc-gác sinh ra danh-sắc, coi kinh 12:39 ở trên 
và chú thích số 115 ở đó.] (170) 


17! [Spk giải nghĩa: Bát cứ ở đâu (yartha) là một định vị từ chỉ vòng luân-hồi 
hiện hữu trong 03 cõi.] (171) 


1 [Nguyên văn câu này: 4/hi taftha sankharanam vuddhi. Spk giải thích: 
Điều này được nói ra là đề cập tới những sự tfạo-fác (hành) là nguyên nhân 
gây ra vòng hiện-hữu tái sinh trong tương lai đối với một người đang sống 
trong vòng quả hiện tại. 


- Sự biến tấu khác đi ở đây so với trình tự thông thường là thú vị. Khi “sự 
tăng phát (tăng phóng) của hành” được đặt ở giữa danh-sắc và sự tái hiện- 
hữu, điều này hàm ý đây là sự diễn tả về 03 chữ của công thức tiêu chuẩn— 
dục-vọng, sự dinh-chấp, và sự hiện-hữu [do nghiệp] (ái, thủ, (nghiệp) hữu)—— 
với câu ãydfim punabbhavabhinibbaffi diễn tả tiến trình của sự nhập vào sự 
hiện-hữu mới.] (172) 


173 [Spk diễn dịch: Người vẽ biểu thị cho nghiệp với những phụ tính phụ kiện 
hệ lụy của nó [Spk-p{: biểu thị cho dục-vọng và vô-minh, và thời gian và 
nơi-đến ... vân vân.]; ván gỗ, tường hay vải bạt biểu thị cho vòng luân-hồi 
với 03 cõi hiện-hữu. Giống như họa sĩ tạo hình trên mặt ván: nghiệp vả 
những hệ lụy của nó tạo một hình hài (thân sắc) trong những cõi hiện-hữu. 
Cũng giống như hình được tạo bởi một họa sĩ không thiện khéo là xấu xí, đị 
dạng vả khó nhìn: nghiệp được làm với một cái tâm xa lìa sự-biết (vô trI, vô 
trí) cũng khởi sinh thành hình hài xấu xí, đị dạng, khó ưa. Nhưng cũng giống 
như hình được tạo bởi một họ sĩ thiện khéo: nghiệp được tạo bởi một cái tâm 
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nối kết với sự-biết (tri, trí) khởi sinh thành hình hài đẹp đẽ và thanh nhã.] 
(173) 


174 [Spk chú giải: Nghiệp của một A-la-hán giống như tia nắng. Tia nắng là 
có thật, nhưng bởi vì không có chỗ nào cho nó đậu trên đó nên nói rằng nó sẽ 
không được thành-hình (aø?pafiffhia) ở đầu cả. Nhưng nghiệp của A-la-hán 
được nói là sẽ không được lập-thành bởi vì nó không tồn tại. Mặc dù vị ấy có 
thân ... vân vân, nhưng không có nghiệp thiện hay bất thiện được tạo ra bởi 
đó. Những hành-động của vị ấy chỉ là thuộc chức năng, không phải là nhân 
sản sinh ra quả (kiriyamatte thatvã avipäkam hoi). Về ý kết nỗi này, mời coi 
thêm kinh 12:25 và chú thích 81 ở đó. 


- Ở đây quý vị lưu ý rằng: Spk đã giải thích câu “/ức của A-la-hán là không 
được lập-thành' có nghĩa là “nghiệp của vị ấy không được lập-thành'. Cách 
giải thích này có lẽ là sự diễn dịch quá tự do. Theo tôi nghĩ, sẽ sai lầm nếu 
dịch bài kinh theo nghĩa muốn nói rằng: “sau khi một A-la-hán bát-niết- 
bàn thức của vị ây vẫn còn tồn tại ở dạng nào đó mà chỉ có thể được mô 
tả là không được lập-thành. Đoạn kinh hiện tại rõ ràng đang nói về fhức 
của A-la-hán &ji vị ấy đang còn sống. Chủ ý lời kinh không phải muốn 
nói rằng “/c không được lập-thành' vẫn còn tiếp sau khi A-la-hán qua 
đời mà muốn nói rằng thức của VỊ Ấy, vì đã hết tham, trở nên “không được 
lập-thành trong” 04 dưỡng-chất theo bất kỳ cách nào có thể tạo ra một sự 
hiện-hữu (mới!) sau đó. (174) 


175 [Đoạn đầu này giống như trong kinh 12:10.] (175) 


175 [(g) So sánh với “jý đuyên khởi” (sự khởi-sinh tùy thuộc) là giống hệt 
nhau khi nói về sự giác-ngộ của Phật Vipassi (Tỳ-bà-thi) trong kinh DN 14, 
từ mục 2.17; (b) Đoạn cuối cho thấy sự ftùy-thuộc lẫn nhau của “thức” và 
“đanh-sắc”: chủng vừa là nhân và vừa là duyên của nhau; Phật có giảng giải 
chỗ này một cách chi tiết trong kinh DN 15, mục 2. 


- Một bản dịch phần chú giải chỉ tiết ở Sv II 501-3 cộng với trích dẫn từ Sv- 
p{ bởi TKBĐ có thể tìm thấy trong tuyến tập Bodii, có tên là “Đại Kinh Về 
Nhân Duyên”, trang 84—89. Mời quý vị cũng đọc thêm kinh 12:67 bên dưới. 
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- Spk đã chú giải: Khi có danh-sắc, thì có thức: Ở đây lẽ ra nên nói rằng “Khi 
có những sự tạo-tác (hành), thì có thức” và “Khi có vô-minh, thì có những sự 
tạo tác cố ý (hành).” Nhưng cả 02 câu này đã không được Phật nói ra ở đây. 
Vì sao vậy? Bởi vì vô-minh và hành là thuộc một sự hiện-hữu thứ ba và sự 
minh-sát này là không liên kết với chúng (avjjjãäsankhärä hi tatiyo bhavo, te- 
hisaddhimn ayam vipassana na ghafiyafi). Bởi vì bậc Vĩ Nhân (tức Phật khi 
còn là Bồ-tát) đã thực hiện sự minh-sát theo cách (nhìn vào) sự hiện-hữu hiện 
tại sâm 05 thành phân (pancavikärabhava = sự hiện-hữu có mặt năm-uân). 


- (Hỏi:) Có đúng là người tu không thê giác-ngộ khi chưa nhìn thấy vô-minh 
và hành? (Đáp:) Đúng vậy, không thể. Nhưng những thứ này được nhìn thấy 
theo cách của dục-vọng (ái) và sự dính-chấp (thủ) và sự hiện-hữu (hữu). Nếu 
một người theo bắt một con thằn lằn đã được thấy chui vô một cái hang, 
người đó nên bước xuống, đào ngay chỗ hang mà nó chui vào, bắt nó, và đi 
khỏi đó; người đó sẽ không đào những chỗ khác vì nó không có ở đó. Cũng 
giống như vậy: vị Bồ-tát đang ngồi thiền trên chỗ ngồi đề giác-ngộ, bậc ấy đã 
truy tìm „ng điểu-kiện (nhân duyên) bắt đầu từ sự già-chết (được thấy rõ 
rệt giữa thế gian). Sau khi đã truy ngược những điều-kiện làm khởi sinh hiện 
tượng [già-chết] đó ... cho tới đanh-sắc, bậc ấy tiếp tục truy ngược và nhìn 
thấy đó là /hức. Rồi, sau khi đã nhận ra “phạm vi khám phá theo cách (nhìn 


.39 


vào) “sự hiện-hữu 05 thành phân [05 uẩnJ như vây là quá nhiễu"”, cho nên 
bậc ấy đã quay trở lại sự minh-sát của mình (wi2assanam pafinivaffesi). Vượt 
quá chỗ này vẫn còn một cặp nhân duyên là vô-minh và dục-vọng, chúng 
giống như một vùng chưa được đào phá của cái hang trống nói trên (tức cái 
hang trống sau khi đã đào bắt được con thằn lăn vẫn còn phần nào đó chưa bị 
đào lên của cái hang trống đó). Nhưng bởi vì chúng có năm trong sự minh-sát 
trước đó [dưới tiêu đề đ/c-vọng ... vân vân?] (ví như phần chưa đào vốn đã 
nằm thuộc trong cái hang đã đào từ ban đầu đề tìm bắt con thằn lằn), cho nên 
chúng không được (đem ra) khám phá một cách riêng biệt; chính vì vậy nên 
Phật đã không đề cập tới nó ở đây! (và chỉ nói tới z##e).] (176) 

Thức nào quay lại? Đó là thức tái-sinh và thức minh-sát. Thức tái-sinh quay 


lại từ điều-kiện (duyên) của nó; thức minh-sát quay lại từ đối-tượng của nó. 
Không có thức nảo trong đó vượt qua danh-sắc, vượt quá danh-sắc. 
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- Spk-p{: 7 điều-kiện [nhân duyên] của nó: nghĩa là từ những sự tạo-tác 
(hành): nghĩa là /hứe fái sinh quay lại từ những sự fạo-fác (hành)—là nhân 
đặc biệt tạo ra thức—chưa được đề cập tới; nó không quay lại từ tất cả các 
điều-kiện, vì chỉ có danh-sắc được cho là điều-kiện (duyên) của ức; (như 
vậy là nó quay lại từ danh-sắc). Tử đổi-tượng của nó: nghĩa là, quay lại từ sự 
vô-minh và hành là đôi-tượng, hoặc từ kiếp-trước là đối tượng của nó. 


- Có thể trước đó vị Bồ-tát (tức Phật) đã đang tìm kiếm một “bản ngã" theo 
kiểu trong Upanisad (Áo Nghĩa Thư, triết lý về bản ngã của Vệ-đà) như một 
chủ-thể tự hiện hữu gồm có một cái thức tỉnh khiết không cần có điều-kiện 
(duyên) gì để hiện hữu. Nhưng rồi Phật đã khám phá ra rằng ¿ức cũng là tùy 
thuộc vào danh-sắc mà có, nên sự tìm kiếm đó chỉ là việc vô ích, và điều đó 
cho thấy: ngay cả /ức, cơ sở vi tế nhất cho ý-niệm có “bản ngã' [coi thêm 
kinh 12:61] cũng là thứ 5ÿ điêu-kiện (hữu vi) và do vậy cũng mang bản chất 
'vô-thường, khổ, và vô-ngã” mà thôi.] (177) 


18 [Spk: 7ới ngưỡng mức này là một người có thể được sinh-ra ... (etävatä 
jãyetha vã ...): Với thức là một điều-kiện (duyên) tạo ra danh-sắc, và với 
danh-sắc là điều-kiện (duyên) tạo ra thức, tới ngưỡng mức này thì một người 
có thể được sinh ra và trải qua sự tái-sinh. Thứ gì vượt quá chỗ này mà có thê 
được sinh ra hay trải qua sự tái-sinh? Chăng phải “chỉ chính chỗ này” mới 
được sinh ra và trải qua sự tái sinh hay sao? 


- Spk-pt: Tới ngưỡng mức này: nghĩa là, tới chỗ có thức và danh-sắc xảy ra 
một cách hỗ tương với nhau. Một người có thể được sinh-ra và trải qua sự 
tái-sinh: Mặc dù câu này đã được dùng, nhưng không có nghĩa là có thực một 
“con người” hay một “ai” ngoài fhc và danh-sắc. Cho nên nhà luận giảng 
(Spk) đã nói “Thứ gì vượt quá chỗ này?”. “Chỉ chính chỗ này (etadeva) mới 
được sinh ra: là chỉ chính cặp “thức và danh-sắc”. 


- Nên lưu ý rằng chữ /ãyetha, /iyetha ... vân vân ... được ghi ở thê thứ ba số 
ít. Trong KS 2:73, tiến sĩ C.Rh.D có lẽ đã nhằm chúng là ngôi thứ hai số 
nhiều ... trong khi trong Trường Kinh Bộ, trang 211, 226 bản dịch của mình, 
dịch giả Walshe đã dùng cách dịch kiểu bùng binh để tránh nhận dạng đó là 
phần sắc-thân. Về vấn đề này, thảo luận chi tiết về sự nhân-đuyên tương hỗ 
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của thức và danh-sắc, mời đọc bài tham luận của TKBĐ trong tuyến tập Bo- 
dh¡, có tên là “Đại Kinh Nhân Duyên”, trang 18—22.] (78) 


1° [Sự chấm-dứt (diệt) lẫn nhau của ức và danh-sắc cũng được thấy có ghi 
trong kinh dài DN 14, mục 2.20. Spk không chú giải gì về câu “7ø đã khám 
phá ra con-đường dẫn tới sự giác-ngổ” (adhigato kho myäyam maggo- 
bodhaya), nhưng ở câu tương ứng trong kinh DN 14, mục 2.21 thì được luận 
giải trong Sv II 461,5-§ như vầy: “Con-đường [ấoj: là con đường của 
minh-sát (wipassana). Dẫn tới sự giác-ngộ: là sự giác-ngộ về Bốn Diệu Đề 
hay sự giác-ngộ dẫn tới Niết-bàn. Thêm nữa, sự giác-ngộ được gọi như vậy 
vì nó được giác ngộ (khai sáng) (buj/hafr tỉ bođhi); đầy là một tên gọi của 
thánh đạo. Nghĩa của lời kinh muốn là [rằng Phật đã phám phá ra con- 
đường (đạo, thánh đạo)] vì/cho mục đích đó. Vì thánh đạo bắt rễ trong 
con-đường mỉnh-sát (minh-sát đạo, tuệ quán đạo). Bây giờ, sau khi đã 
trình bày rõ con-đường, Phật nói “Wới sự chấm-dứt của danh-sắc” (danh 
sắc diệt) ... và vân vân” 


- Sự chú giải này bám quanh sự khác-biệt [chỉ được hàm ý trong các bộ 
Nikaya mà thôi] giữa phần đạo sơ khởi thể tục (pubbabhägapatipadä), nó 
là phần “minh-sát đạo” và phần thánh đạo siêu thế (lokuftaramagea), nó 
trực tiếp chứng ngộ Niết-bàn. Vì phần đạo siêu :hế là đồng nghĩa với sự 
giác-ngộ. cho nên luận giảng đã chấp rằng cái “đzo dẫn tới sự giác-ngổ” 
mà vị Bồ-Tát (Phật) đã khám phá chắc hắn là “#winh-sát đạo” thế tục. 
Trong phiên bản kinh DN 14 thì sau khi đã khám phá ra con-đường (đạo) 
dẫn tới sự giác-ngộ, Bồ-tát Vipassĩ (Tỳ-bà-thi) đã tiếp tục quán sát sự lên 
và xuống của năm-uẩn, và hệ quả của việc đó là “tâm vị ấy đã được giải- 
thoát khỏi những ô-nhiễm (lậu hoặc) nhờ sự không còn dính-chấp (thủ 
diệt).” ] (179) 


180 [TKBĐ: Từ chỗ này Spk đa diễn dịch và chú giải dài và chi ly về sự 
tương ứng của các công đoạn trong ví dụ kinh thành cổ được ví với những 
công đoạn trong sự khám phá ra Giáo Pháp và thánh đạo dẫn tới sự giác-ngộ 
của Đức Phật; (người dịch Việt nghĩ lời kinh của Phật đã tự rõ nghĩa rồi).] 
(180) 
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18! [Tới đoạn này thì chữ những sự fạo-tác (hành; sankhärã), vôn đã bị bỏ đi 
Ở phần trên của bài kinh, cuối cùng cũng đã được đưa vào lại; và cả cái điễu- 
kiện (duyên) tạo ra chúng đó là = nguồn-gốc của chúng [tức = vô-minh] cũng 
được đưa vào lại cho đầy đủ công thức 12 nhân duyên.] (181) 


182 [Nội dung cả câu cuối này cũng có ghi y hệt trong kinh 51:10 (Quyền 5), 
đoạn gần cuối. (Và cũng có trong các đoạn song hành mà Ma Vương đã nhắc 
lại với Phật trong kinh AN 8:70; vì phần (I) của kinh AN 8:70 cho tới hết 
phần thi kệ là giống tương tự cả kinh 51:10). 


- ôi dịch dựa theo chú giải của Spk là: yãva devamanussehi sup- 
pakäsitam. Luận điềm của Spk là: cho dù cách dùng dạng công cụ đuôi 
chữ -ehi, nhưng Giáo Pháp không phải được tuyên thuyết bởi những thiên 
thần và loài người, mà có nghĩa nó được truyền giảng “khắp vùng [có cư 
ngụ bởi] những thiên thần và loài người trong hệ 10 ngàn thế giới, trong 
phạm vi này Giáo Pháp được khéo tuyên thuyết được khéo giảng dạy bởi 
Như La?” (yava dasasahassacakkava"e devamanussehi paricchedo afthi, 
efasmim antare suppakä sitam sudesitam tathägarena). Có lẽ đuôi chữ - 
ch¡ ở đây là một dấu tích còn sót lại của một chữ số nhiều của cổ ngữ 
miền Đông; mời đọc thêm học giả Geiger, quyền Pđli Grammar (Văn 
Phạm Pa), §80.3.] (182) 


183 [Spk diễn dịch và luận giải như vây: Vì sao Phật nói kinh này cho những 
Tỳ kheo? Bởi vì đây là một kinh vi tế về Giáo Pháp, là Giáo Pháp được ấn 
chứng bởi 03 đặc-tính (vô-thường, khổ, vô-ngã), đã xảy đến với chính Đức 
Phật. Ở xứ Kuru này, những người Kuru được điển tích cho là những người 
có những gốc-rễ tốt (thiện căn) [Spk-p{: những thiện căn là = những điều- 
kiện hỗ trợ (trợ duyên) cho sự thành tựu Giáo Pháp thánh thiện] và họ có trí 
[Spk-ptf: có trí-tuệ của “thức tái-sinh có 03 căn thiện' và trí-tuệ thực dụng 
(không phải trí văn nghệ hay lý thuyết)]. Họ có năng lực thâm nhập thấu suốt 
bài giảng thâm sâu về Giáo Pháp được ấn chứng bởi 03 đặc-tính. Do vậy 
cũng tại thị trấn Kammmäsadamma này Phật đã thuyết giảng các bài kinh 
quan trọng như: Kinh Các Nên Tảng Chánh-Niệm (kinh Niệm Xứ) (DN 22, 
MN 10), Đại Kinh về Nhân Duyên (DN 15), kinh Đường Dẫn Tới Sự Bắt- 
Động (MN 106, neñjasappäya Sutta), Tiểu Kinh về Nhân Duyên (SN 12:60, 
Cñjlanidana Suffa), và các bài kinh quan trọng khác. | (183) 
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134 [Nguyên văn câu này: Sazmưnasatha no tumhe bhikkhave anlaran samma- 
san tỉ. Spk giải thích “sự khám-phá hướng nội” là sự khám phá bên trong về 
những điều-kiện (duyên) (abbhantaram paccayasammasanam). Trong văn 
chú giải, chữ samưnasana-ñana là một chữ thuật ngữ để chỉ sự hiểu-thấu về 
năm-uẩn theo cách °03 đặc-tính” của chúng [coi Patis I 53-54, được trích dẫn 
trong Vism 607-8; (Ppn 20:6-20). Tuy nhiên, ở đây chữ samưnasana được 
dùng với nghĩa gần hơn với khái niệm là “sự nhận-thấy các điểu-kiện” (pac- 
cayapariggaha; sự nhận biết các duyên), như được nói trong Vism 598-600; 
(Ppn 19:1-13). (Như vậy có thể tạm hiểu “sự &hám-phá hướng nội” là sự 
nhận thấy, nhận biết, nhận ra những điêu-kiện (duyên).).] (184) 


185 [Spk chú thích và kế rằng: Phật đã muốn thầy ấy trả lời theo cách diễn đạt 
bằng ứính điểu-kiện (lý nhân duyên) nhưng thầy ấy đã không “bắt” được ý của 
Phật cho nên thầy ấy đã trả lời theo cách của 32 phương-diện [của sự không- 
sạch ô-uế của thân]. (185) 


186 [Chỗ này giống trong kinh 12:51, nhưng theo thứ tự khác đi. Tôi đọc theo 
Be chỗ này ghi là /đam kho dukkham kimnidanam. Ee chỗ này ghi không 
thỏa đáng] (186) 


187 [Nguyên văn chỗ này: đam kho dukkham upadhinidãänam ... vv. Spk giải 
nghĩa rằng: Nó có nguồn-gốc trong “những thứ được thu-nạp chính là các 
uấn” (khandhupadhinidänam); bởi vì ở đây năm-uẩn đã được hàm chỉ bằng 
“sự tru-nạp” (sanh y). 


- Về chữ upadhi (sự thu-nạp, những thứ được thu-nạp), mời coI lại nguyên 
văn chú thích số 21 ở kinh 1:12 (Quyên 1), như sau: 


{[Chữ upadhi: sự thu-nạp (sanh y) [có từ upa + dha (dựa vào)] có nghĩa chữ 
là “(chỗ) mà thứ gì dựa vào đó”, tức đỏ là “những nên tảng” hay “những thứ 
đồ đạc đô dùng phương tiện” cần có cho sự hiện-hữu. Chữ này có cả 02 phần 
mở rộng mang nghĩa chỉ “đối-tượng' và nghĩa chỉ “chủ-thể”. (¡) Nghĩa chỉ đối- 
tượng: nó chỉ những thứ đã thu nạp, đã thu nhập, đã sở hữu, đã tích lũy như 
tài sản và của cải (gọi là: những thứ thu-nạp, những thứ sanh y); (1) nghĩa chỉ 
chủ-thể: nó chỉ hành vi thu nạp, thu nhập, chiếm hữu, tích lũy xuất phát từ 
dục-vọng (gọi là: sự /-nạp, sự sanh y). Trong nhiều trường hợp thì 02 nghĩa 
lồng vào nhau, và thường thì chứa đủ cả 02 nghĩa. Chữ này có chức năng như 
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một chữ tương ứng với chữ „öpãdãna (sự dính chấp, chấp thủ, thủ), tuy nhiên 
về mặt từ nguyên học thì chúng không liên quan gì với nhau! Coi thêm sự liên 
kết này ở kinh 12:66 (Quyền 2) và chú thích 187 ở đó, và kinh tập Sn trang 
141 (bản dịch TKBĐ).} 


- Spk [cùng với những luận giảng khác | đã phân loại chữ upadhi (sự thu-nạp, 
sanh y) thành 04 nghĩa: (1) = kãmñpadlhi: sự thu-nạp là những khoáải-lạc giác 
quan (dục lạc) và những thứ sỏ-hữu vật chất [dục sanh %⁄I œ0) = 
khandhipadlhi: sự-thu nạp là năm uấn [ngũ uấn sanh V]; (H1) = kilesipadlhi: sự 
thu-nạp là những ô-nhiễm là nền tảng của sự khô trong cõi thống khổ [lậu- 
hoặc sanh y]; và (1v) = abhisankharipadlhi là những sự tạo-tác (hành), là sự 
tích-lũy nghiệp, là nền tảng cho tất cả mọi sự khổ trong vòng luân-hồi 
samsãra [sở hành sanh y]. Ở đây, chữ upadhi trong bài kệ của thiên thần này 
trong kinh này chỉ mang loại nghĩa thứ nhất [dục sanh y]. 


- Trong lời đáp, Phật đã chuyên đổi lời của vị thiên thần “zgười không có 
những sự thu-nạp” (nirupadhi) bằng cách dùng một chữ mô tả bậc A-la-hán, 
là người hết sạch tất cả (4 loại upadhi nói trên, và nhờ đó đã hoàn toàn giải 
thoát khỏi sự khổ. Cặp thi kệ này cũng xảy ra lại trong kinh 4:08 bên dưới, ở 
đó Ma Vương (Mãra) là một bên đối thoại với Phật.| (21).]} 


- Theo sự phân tích của luận giảng tiêu chuẩn (giống chú thích 21 ở kinh 1:12 
mới dẫn ở trên): chữ „adhi là gồm nghĩa chỉ 04 thứ: (ï) là những ô-nhiễm 
(lậu hoặc sanh y), (1) là các ấn (uân sanh y), (1H) là những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc sanh y), và (1v) là những sự tạo-rác (hành sanh y). Vì upadhi 
(sự thu-nạp, sanh y) là bị tác động bởi dục-vọng (ái; 7h) nên người ta đã 
biện hộ rằng: ngay chỗ này chữ upadhi (sự thu-nạp, sanh y) là đồng nghĩa = 
chữ öpädãna (sự chấp-thủ, sự dinh-chấp, thử). Tuy nhiên Spk không ủng hộ 
sự diễn dịch biện hộ như vậy; và sự thật là upadhi (sự thu-nạp, sanh y) đã 
được tuyên bố là cơ-sở cho sự già-chết và những loại khổ đau khác có mặt do 
dựa trên những upadhi đó. 


- Spk giải nghĩa chữ ghép khandhupadhi (sự thu-nạp là các uẩẫn; uẩấn sanh y). 
Có thể nghĩa kép ở đây muốn chỉ ra rằng: upadhi (sự thu-nạp, những thứ 
được thu-nạp) chính là năm-uân: là điểu-kiện tức thì (duyên trực tiếp, kế cận) 
cho sự già-chết; trong khi đó upadhi (sự thu-nạp, những thứ được thu-nạp) là 
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tương đồng với „»ädãna (sự dính-chấp, thủ, những thứ bị dinh-chấp, những 
thứ do chấp-thủì): là điểu-kiện từ xa (duyên gián tiếp) cho sự hiện-hữu và sự 
tái-sinh, và đến lượt sự hiện-hữu và sự tái-sinh là điêu-kiện từ xa (duyên gián 
tiếp) cho sự già-chết. 


- Về chữ upadhi (sự thu-nạp, những thứ thu-nạp: sanh-y), mời co thêm tập 
kinh Sn, trang I41,7—8 [theo bản dịch của TKBĐỊ có ghi câu: yan kineci đuk- 
kham sambhoti sabbam upadhipaccayđ.] (LÑ7) 


188 [Upadhinirodhasäruppagaäminï patipadä (con-ẩường dẫn dắt bởi sự phù 
hợp với sự chấm-đdứt nó). Mời coi lại kinh 12:51 và chú thích số 135 ở đó về 
cụm chữ này. | (188) 


18 [Để coi kỹ hơn điều này, mời coi Đại Kinh Các Nên Tảng Chánh-Niệm 
(Đại kinh Niệm Xứ, DN 22, mục 19). (Nhân tiện: về cụm chữ øïyarñpam 
sãtaripam (khoái lạc và khả đi), mời đọc thêm thi kệ 510 ở kinh 4:25 
(Quyền 1) và chú thích 325 ở đó).] (189) 


190 Ví dụ giống này, chỉ khác chút xíu về câu chữ, cũng có ghi trong kinh MN 
105, mục 29; MN 46, mục 19.] (190) 


191 [Spk: Ly bằng đông đựng thức uống được ví như những đồi-tượng có tính 
chất sướng và đáng thích. Người đang khát ví như người phàm tục đang bị 
dính trong vòng luân-hồi; người mời anh ta uống ví nhưng người ta mời anh 
ta thụ hưởng những thứ trong thế gian có tính chất sướng và đáng thích. 
Người phụ trách và giải thích về thức uống là ví như người giải thích (như vị 
thầy tâm linh, sư phụ, sư huynh) về những giới-hạnh và những nguy-hại của 
nó, giải thích về sự thỏa-thích và sự nguy-hại trong năm dây khoái-lạc giác 
quan (dục lạc)... Giống như người trong ví dụ [không biết suy xét, uống thứ 
nước độc hại và bị chết hay khổ đau như chết]: người phàm tục trong thế gian 
không biết suy xét, ham muốn thụ hưởng dục-lạc, bỏ lơ lời dạy của những 
người thầy tâm linh, sau đó phải bỏ tu và hoàn tục ... và kiếp sau nêm trải sự 
khổ đau trong 04 cảnh giới đày đọa (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la) 
vậy.] (91) 


192 [Đoạn (iï) này là chỉ một người biết suy xét, øgược lại với người ở đoạn 
(¡) không biết suy xét như chú thích 191 kế trên.] (192) 
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193 [Đại Câu-hi-la (Mahãkotthita) là đệ nhất trong những đệ tử giỏi về rrí-biết 
mang tính phân-tích (phân biệt trí; pafisambhidä). Thầy ấy thường xuất hiện 
trong các kinh có đối thoại với thầy Xá-lợi-phất. Theo nhận định của tiến sĩ 
C.Rh.D trong KS 2:79, chú thích 1: vì cả hai vị đều là A-la-hán cho nên sự 
đối thoại trong kinh này có lẽ được nói như “ø#Zng bài học” dành cho những 
Tỳ kheo học nhân hơn chứ không phải do hai vị đại đệ tử cần thiết hỏi đáp 
nhau như vây.] (192) 


124 [Những giả định là 04 tư tưởng bất-diệt, đoạn-diệt, bất-diệt một phần, và 
sự phát sinh ngẫu nhiên; coi thêm chú thích số 37 ở kinh 12:17 ở trên.] (194) 


1 [Về sự là nhân duyên lẫn nhau của ức và đanh-sắc”, mời coi lại kinh 
12:65 ở trên.] (195) 


19% [So sánh với kinh 12:16 ở trên. Spk giải thích: 3ó nền tảng là 36 lý-do, có 
được từ 03 ưởờng-hợp nhân với 12 nhân-duyên. Thứ nhất là phâm chất để 
thành một người thuyết giảng Giáo Pháp, thứ hai là sự tu-tập, và thứ ba là 
kết-quả tu tập. Thứ nhất là phẩm chất mục đích của sự chỉ dạy giáo lý, thứ 
hai là cảnh giới của bậc học-nhân (sekha), thứ ba là cảnh giới của bậc vô-học 
nhân (asekha) đã hết phần tu học (đó là A-la-hán).] (196) 


17 [Spk không nhận diện các vị trưởng lão này. Còn ngài Savittha cũng xuất 
hiện trong kinh AN 3:21, và Ngài Nãrada trong kinh AN 5:50.| (197) 


19% [Đây là 05 cơ-sở đề chấp nhận một giả thuyết (một quan-điểm hay một 
điểu gì). Chúng cũng được nói trong kinh 35:153 (Quyền 5) và cũng được 
xem xét trong kinh MN 101, mục I1 và kinh MN 102, mục 15, 16. Điều này 
là ngược lại với sự trực-tiếp biết (tự trí) của chính mình (paccaftamevanaiia). 
Đề đọc chỉ tiết hơn, coi quyên “Giáo Lý Phật Giáo Tiên Thân về Sự-Biết' của 
Jayatilleke, tr. 182—188, 274-276. 


- Chấp nhận hay biết một điều gì (¡) “dựa vào niềm-tin` (saddha); (ii) 'dựa 
vào thiên-kiến cá nhân" (rucÙ; (1ì) 'dựa theo truyền thống truyền miệng từ 
xưa" (anussava), (iv) “bằng sự suy-xét theo lý lẽ” (äkãraparivitakka). 
[Jayatilleke cũng coi chữ đkãra là “lý do, lý lẽ" ở tr. 274]; và (v) là “sự chấp 
nhận một quan-điểm sau khi suy-xét kỹ lưỡng về nó" (ditthinijjhänakkhani).] 
(198) 
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1 [Nguyên văn: 8havanirodho nibbãnam (Niễt-bàn là sự chấm dứt hiện- 
ữu). Spk nói đây là đồng nghĩa = sự chấm dứt năm-uẩn.] (199) 


200 [Spk chú giải rằng: trưởng lão Musla đã là một A-la-hán, nhưng thầy chỉ 
im lặng chứ không nó có hay không.] (200) 


201 [SDk giải thích như vây: ... 'Niếf-bàn là sự chấm dứt hiện-hữu'— điều này 
có thể được hiểu bởi những học-nhân. Nhưng thầy Savtittha lại đặt thầy 
Musila trên cảnh giới của A-la-hán. Cho nên thầy Musla sẽ giúp làm cho 
thầy ấy hiểu sự này một cách chính xác hơn.”] (201) 


202 [Spk: “Đã nhìn thấy rõ ràng ... bằng trí-tuệ chánh đúng”: là đã rõ ràng 
nhìn thấy bằng trí-tuệ của thánh đạo cùng với tuệ minh-sát. “Tôi không phải 
là một A-la-hán”: thầy ấy nói vậy vì thầy ấy đang ở chặng thánh đạo Bắt-lai. 
Nhưng sự-biết của thầy ấy “Miếr-bàn là sự chấm-dứt hiện-hữu” là một loại trí 
quán-xét lại (paccavekkhananana), nó khắc với 19 loại frí quán-xét lại thông 
thường khác [coi Vism 676; Ppn 22:19—21.] (202) 


?3 [Nguyên văn: Na ca kãyena phusitva vihareyya, nghĩa chữ là: “nhưng 
người đó không an trú tiếp xúc nó bằng thân.” Spk giải nghĩa là: “Người đó 
không thể múc được nước lên."”] (203) 


24 [Spk: sự nhìn thấy nước trong giếng giống như sự nhìn thấy Niết-bàn bởi 
bậc Bắt-lai. Người bị cháy khô và kiệt sức bởi trời nóng là bậc Bắt-lai; gàu 
múc nước là (phương tiện) thánh đạo A-la-hán. Giống như người bị ... trời 
nóng, bậc Bắất-lai biết bằng irí-biết do quản-xét lại như vầy: “Có một sự đột 
phá tới thánh đạo A-la-hán” [đọc theo Se là arahaftaphalabhisamaya]. 
Nhưng, giống như người thiếu gàu múc nước nên chưa thê múc được nước 
lên và tiếp xúc nó bằng thân: bậc Bắt-lai do thiếu thánh đạo A-la-hán, nên 
không thể ngồi xuống và thắm nhuần trong sự chứng quả A-la-hán, có Niết- 
bàn là mục tiêu của nó. 


- Sẽ là sự hiểu lầm về câu trả lời của thầy Nãrada nếu coi đó là lời đáp lại 
cho lời tuyên bố ngầm của thầy Musila rằng thầy ấy là một A-la-hán 
[cách hiểu này đã được dùng bởi học Gombrich trong quyền #ow Bud- 
dhism Began (Cách Phật Giáo Bắt Đầu), trang 128-29). Vẫn đề ở đây 
không phải là về thầy Musïla nhận hay không nhận mình là A-la-hán, mà 
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vấn đề ở đây là thầy Savittha đang có sự suy luận không chính xác, bởi vì 
thầy ấy đã tin lầm rằng dấu-hiệu xác định của một người là A-la-hán là 
sự-hiểu (ngô) về lý duyên khởi (sự khởi-sinh tùy thuộc) và bản chất của 
Niết-bàn. Nói cho đúng thì sự-hiểu này là phẩm chất có chung bởi các 
học nhân và A-la-hán. Điều khác biệt của một A-la-hán so với một học 
nhân không phải ở chỗ minh-sát tuệ nhìn thấu jý đuyên khởi [và những 
nguyên lý khác của Giáo Pháp] mà ở chỗ người nào biết dùng minh-sát 
tuệ đó để tẩy sạch những ô-nhiễm (lậu hoặc) của mình và nhờ đó đạt sự 
tiếp cận tới một trạng thái chứng định nào đó [được gọi trong các luận 
giảng là arahattaphalasamapdffi (sự chứng quả 4-la-hán) trong đó vị đó 
có thể an trú “sau khi đã bằng thân tiếp-xúc”. Trong kinh 48:53 (Quyền 
5), cũng có ghi lời diễn đạt này “kãyena phusitvã viharati (an trú sau khi 
bằng thân tiếp-xúc) để làm nổi bật sự khác-biệt căn bản giữa người học 
nhân và A-la-hán; mời coi thêm chú thích 238 trong kinh đó (trong đó 
cũng chú giải /hân ở đầy chính là hán của tâm (danh thân, nama-kaya).) 


- Cũng có các đoạn kinh tương tự nói về sự &hác-nhau giữa những học- 
nhân và A-la-hán có trong các kinh 22:109—110 (Quyền 3) [được nói theo 
cách của øăm-uẩn] và các kinh 48:02-05, 26-27, 32-33 (Quyền 5) [được 
nói theo cách của cđe căn].] (204) 


205 [Trong tất cả 03 phiên bản thì câu hỏi đều bắt đầu bằng cụm chữ evamvädr 
tvam và trong câu trả lời bằng chữ evznvadäham. Tuy nhiên, vì chính thầy 
Nãrada là người đã nói, cho nên có lẽ chúng ta nên đọc phần câu hỏi với chữ 
evarnvadim tvam và phần trả lời đã thay chữ evarnvadaham thành evamvadim 
aham. Cả Spk và Spk-p† đều không nói gì về chỗ này, nhưng có một ghi chú 
trong Be đề nghị sửa lại chỗ này cho đúng vậy. Cách ghi đoạn song hành 
này của Ee ở cuối kinh 55:23 là cách ghi tôi ưu tiên nhất, cho dù trong Be 
và Se thì ghi giống hệt như cuối kinh 12:68 này.] (205) 


?9 [Kinh này đã được thảo luận cùng với phiên bản Hán tạng của nó bởi học 
giả Gombrich trong quyền Cách Phật Giáo Khởi Đầu (How Buddhism Be- 
gan), trang 123-—27. 


- Spk: Susima đã đến gặp thầy Ananda vì nghĩ thầy ấy là bậc đệ nhất đa văn 
học rộng và là người nghe được nhiều nhất những bài giảng của Phật, do vậy 
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ông ta có thể học hỏi từ thầy Ananda. Nhưng thầy Ananda đã dẫn ông ta đến 
gặp Phật. Vì thầy Ananda đã từng biết Susĩma cũng là một vị thầy bên giáo 
phái của họ và cũng sợ sau khi gia nhập ông ta có thể cố phá hoại Tăng đoàn 
của Phật. Đức Phật thì đã biết động cơ của Susĩma gia nhập là để “ăn cắp 
Giáo Pháp”, như vậy sẽ làm ô nhiễm Tăng Đoàn, nhưng Phật đã tiên đoán 
được rằng Susĩma sẽ nhanh chóng thay đổi tâm mình và sẽ chứng thánh quả 
A-la-hán. Vì vậy Phật đã chỉ thị cho thầy Ananda cho ông ta xuất gia luôn. 


- Điều hơi lạ là Phật không nhắc gì đến “thời gian thử thách”, hay “sự đặc 
cách” mà Phật đã luôn nói với các du sĩ ngoài đạo mỗi khi họ xin xuất gia 
theo Phật. Điều này có lẽ do Phật cũng tiên đoán được nếu làm vậy Susĩma sẽ 
cảm thấy nản chí bởi quy định đó và sẽ không còn xin gia nhập Tăng đoàn, 
và rốt cuộc sẽ không có cơ hội tu theo Phật để đạt tới sự giác-ngộ và giải- 
thoát (Phật có sự bi-mẫn cho nên đã không nhắc tới quy định này).] (206) 


2 [Spk giải thích: Những Tỳ kheo này sau khi nhận đề-mựục thiển từ Đức 
Phật đã đi an trú trong 03 tháng An Cư mùa Mưa, họ phấn đấu và nỗ lực 
thiền tập, và họ đã chứng thánh quả A-la-hán. Sau kỳ an cư, họ trở ra và đến 
gặp Phật để trình báo về sự chứng ngộ của mình. Susïma đã nghe như vậy 
nên đã đến gặp các Tỳ kheo để hỏi về “?rí-biết cuối cùng” (aññä) như một 
tiêu chuẩn tối cao trong Giáo Pháp này, như kiểu để tìm ra “bí quyết chuyển 
hóa cá nhân của vị thây” (paramappamä nam särabhitä ãcariyamutthi 
(nghĩa đen của cụm chữ này là (cái gì trong) “uắm tay của người thấy”). 


- Những lời mô tả kinh điển về 05 loại năng-lực tâm linh tức thần thông (ab- 
hiãñã), như được nói bên dưới, cũng được luận giảng chỉ tiết trong Thanh 
Tịnh Đạo Vism, Chương 12 và 13.] (207) 


28 [Spk-p{: tức chỉ những tầng thiền vô-sắc và sự giải-thoát khỏi nhận-thức 
(ãruppajjhäna-saññäãvimokkhä). (Nhân tiện: có lẽ bằng thân có nghĩa là thân 
của tâm (danh-thân, nama-kaya) chứ không phải bằng sắc-thân (rupa-kaya). 
Coi cuối chú thích 204 kinh 12:68 ở trên và chú thích 283 kinh 48:53 (Quyền 
5).)] (208) 


29 [Lời kinh để trong ngoặc [...] trong phiên bản Ee nên được xóa đi và câu 
hỏi được ghi trong Be và Se là như vầy: E#Ja dãni äyasmamto idan ca 
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veyyäkaranam imesan ca dhammmanamy asamapdffi, idam no ãvuso kathan tỉ. 
Tôi coi chữ øø đơn giản là một phân từ nghỉ vấn [= ø]. (209) 


?19 [Nguyên văn câu này: “Pañããvinuftã kho mayamn ãvuso Susima.” Spk: Ý 
thầy đó nói: “Này đạo hữu, chúng tôi là không có/ không chứng các tầng 
thiền định sắc-giới (/hãna), chúng tôi là những người /hiển minh-sát khô (tức 
chỉ tu thiền quán minh-sát thôi, không tu thiền-định), chúng tôi được giải 


Là) 


thoát chỉ nhờ trí-tuệ” (avuso mayam nJjhãnakã sukkhavipassakã paññamar- 
ten` eva vinufã). Spk-p{ bỗ sung thêm: “Được giải thoát chỉ nhờ tri-tuệ 
nghĩa là không phải “được giải thoát bằng cả hai phương diện [hai cách}? 


(na ubhatobhägavimutt4). 


- TKBĐ: Theo lời chú giải của Spk ở trên cho rằng các Tỳ kheo đó “không tu 
chứng tầng thiền định sắc-giới (j/hđna) nào cả”, nhưng thật ra theo như lời 
kinh chúng ta thấy thì kinh chỉ đơn giản nói họ là (z) thiếu những năng-lực 
tâm linh (abhiññä, thần thông) và (b) thiếu những ứầng chứng đắc vô-sắc giới 
(aruppa), chứ đâu nói gì về việc họ có hay không có chứng đắc các tầng thiền 
định sắc-giới (/hãna).(*) Đáng lưu ý nữa là những câu hỏi của Susima cũng 
không đề cập gì tới những tầng thiền định sắc-giới (#ãna). Dù gì đi nữa, lời 
bài kinh rõ ràng không nói xa hơn việc phân biệt những A-la-hán “được giải 
thoát nhờ trí-tuệ” (paññavimuffa) so với những A-la-hắn chứng được 06 loại 
năng-lực tâm linh (abhiññaä, 03 thông và 03 minh) và những tầng chứng đắc 
vô-sắc giới. 


- Các luận giảng giải thích bậc A-la-hán “được giải thoát nhờ trí-tuệ” là thuộc 
05 loại sau: (z) 04 loại có chứng đắc (01 hay nhiều hơn trong 04) tầng thiền 
định sắc-giới (/hãna), và (b) 01 loại người thiền minh-sát khô (sukkhavi- 
passaka) không chứng tầng thiền định sắc-giới thể tục (mundane jhãna) nào 
cả, nhưng vẫn chứng đắc tầng thiền định sắc-giới siêu thể (supramundane 
jhãna) vôn không thê tách rời khỏi thánh-đạo; [mời coi thêm chú giải Sv II 
512,19-28.]. 


- Về sự khác biệt giữa “sự giải thoát nhờ trí-tuệ” và “sự giải thoát bằng cả hai 
phương điện', mời coi thêm kinh MN 70. (210) 


- (*) (Người chưa chứng đắc tầng chứng đắc vô-sắc giới nào thì chưa chắc họ 
đã không chứng đắc các tầng thiền định sắc-giới; nhưng người đã chứng tầng 
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chứng đắc vô-sắc giới thì chắc chăn họ đã chứng qua 04 tầng thiền định sắc- 
giới, vì những tầng thiền định sắc-giới là đưới và có trước những tầng chứng 
đắc vô-sắc giới. LKK) 


?!! [Spk chú giải đó là: sự-biết mình sát hay trí-biết mình sát chính là sự-biết 
về tính chắc-chắn của Giáo Pháp, có trước. Tới cuỗi lộ trình minh-sát mới 
khởi sinh /rí-biết của đạo, là sự-biết về Niết-bàn.] (211) 


?!2 [Spk đã chú giải như vầy: Tại sao Phật nói câu này? Mục đích là để chỉ: 
có sự khởi sinh trí-biết như vậy ngay cả khi không có sự định-tâm (samadhi, 
của thiển định). Câu này có nghĩa như là: “Này Susĩma, đạo và quả không 
phải là “sản phẩm” của sự định-tâm (samãdhinissanda), cũng không phải “lợi 
thế” do sự định-tâm mang lại (samädhi-ãnisamsä), cũng không phải “kết quả” 
của sự định-tâm (sưmäãdhinipphafri). Chúng là “sản phẩm" của sự minh-sát 
(vipassanäa, của thiển quán), là “lợi thế” do sự minh-sát mang lại, là “kết quả” 
của sự minh-sát. Bởi vậy, dù người tu có hiểu hay không, thì trước tiên cần 
có sự fri-biết về tính chắc-chắn của Giáo Pháp (Dhanưna), sau đó mới tới 
trí-biết vẻ Niết-bàn.” 


- Spk-pt nói: “Ngay cả khi không có sự định-tâm` (vina pì samadhim): nghĩa 
là ngay cả khi không được thiết lập trong trạng thái định-tâm có đặc tính 
văng-lặng (samathalakkhanappatam); ý câu này là chỉ những người (không 
tu thiền định mà) chỉ tu theo cỗ xe thiền minh-sát (vi›assanãyän¡ka, mình-sát 
thừa). Nếu hiểu đúng nghĩa của thuật ngữ này, thì lời kinh chỉ đúng khi thánh 
quả A-la-hán có thể được chứng ngộ mà không cần có các năng-lực siêu 
thường (thần thông) và những tầng chứng-đắc vô sắc giới. Nếu đọc theo cách 
lý giải của Spk và Spk-pt thì có thể xác thực sự tồn-tại của một pháp-môn là 
“cỗ xe thuần minh-sát" (mìinh-sát thừa, thiền minh sát “khô”; “khô” tức là 
không dính ướt thiền-định), phương pháp tu đó bắt đầu một cách trực tiếp 
bằng “sự quán-sát có chánh-niệm” về các hiện-tượng của tâm và thân (tâm 
pháp và thân pháp), không phụ thuộc vào căn bản định-tâm nào qua phương 
tiện các tầng thiền định (/hana) hay các trạng thái cận-định 
(upacãrasamadi) nào cả. ÌÈ È (Quý vị nên nhớ: đây chỉ là sự chú giải của 
các luận giảng Spk và Spk-pt, không có nghĩa lời chú giải của các luận giảng 
là luôn đúng!). 
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> >TKBĐ: Mặc dù các kinh Phật chắng hề nói gì về một pháp môn hay cỗ 
xe “thiên thuần minh-sát, nhưng một số sư thầy đương đại đã coi bài kinh 
“Các Nên T: ảng Chánh-Niệm” (Satipafthana Suftta, kinh Niệm Xu) là sự đề 
xướng cho một pháp tu như vậy, và họ còn vịn vào lời chú giải trên của Spk 
và Spk-p† để phụ họa thêm cho sự đề xướng đó. 


- (Thực ra, như Phật đã đề cao trong các kinh khác: người tu chỉ cần tu chứng 
các tầng thiền định sắc-giới (/hana), và tốt nhất là Tứ thiền, làm cơ sở cho sự 
tu tập thiền-quán (minh sát) dẫn tới sự giác-ngộ). LKK.] (212) 


?!3 [Spk: Từ đoạn này, sau khi biết Susĩma có khả năng thâm nhập chứng ngộ 
Giáo Pháp, Phật bắt đầu ban Susĩma một bài dạy Giáo Pháp theo 03-lượt, để 
Susĩma có thê đi tới chứng ngộ A-la-hán. 


- Spk-pt: “03-iượt” (0eparivaffam) là theo cách chuyển đảo 03 đặc-tính liên 
quan tới „ăm-uẩn. Công thức vấn đáp về 03 đặc-tính cũng được ghi trong 


chương 22 “Liên-Kết Các Uấn” (Khandha-samnyutta, Tương ưng Uẩn) của Bộ 
kinh SN này, như các kinh 22:49, 59, 79, 80, 82... (Quyền 3).] (213) 


?!4 [Spk chú giải và diễn dịch rằng: Câu hỏi này bắt đầu để chứng minh rõ 
ràng những Tỳ kheo A-la-hán đó là những người tu fhiển minh-sát khô. Ý của 
lời kinh ở đây là: “Không phải chỉ có thây là người tu thiên minh-sát khô: 
những Tỳ kheo đó cũng là vậy.” (Ì# È Lưu ý nữa: đây chỉ là lời chú giải của 
luận giảng Spk, không phải từ nghĩa chữ của lời kinh!).] (214) 


?!5 [Mẫu câu xin thú tội và hối lỗi này cũng có trong kinh 16:06.] (215) 


?!9 [Giống như VHÓM 8 kế trên có 12 bài kinh, mỗi bài kinh nói về 1 trong 
12 yêu-tố nhân duyên (kinh 71, 72... 81); như vậy, mỗi bài kinh sau đây có 
thể được chia thành 12 bài (ứng với mỗi yếu-tô); (nhưng ở đây đã gộp chúng 
lại và nói luôn 12 yếêu-tố đó một lần). 


- Spk nói rằng tất cả những kinh này đều được nói cho những người được chỉ 
dạy và được khai ngộ dựa theo những căn cơ tính khí khác nhau của họ 
(sabbe pì tatha tathã bujjhanakanam veneyyapuggalanam qjjhãsayavasena 
ywíđ).] (216) 
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?! [Spk: Đó là chỉ Phật hay một vị đệ tử, là người đã đạt tới thánh đạo, được 
gọi là vị thầy [chữ sz/z (vị thầy, sư thầy) là một chữ trong các bộ kinh 
thường được dành đề chỉ Đức Phật. (Bản dịch Việt ghi là “Vj 7nây”.] (217) 


?!8 [Chữ đifthisampanna (người đã thành tựu về cách-nhìn) là chỉ về người 
đã nhìn thấy chân-lý (sự thật) của Giáo Pháp, bắt đầu từ bậc Nhập-lưu 
(sotäpanna). (Trong nhiều kinh thuật ngữ “đã (hành tựu chánh-kiến) là chỉ 
bậc Nhập-lưu) 


- Spk giải nghĩa chữ a5hisametavino (đã làm nên sự đội-phá) là sự mô tả 
“đổi với người an trú sau khi đã làm nên sự đột-phá (chứng ngộ) những diệu- 
để (Bốn thánh đế) bằng phương tiện tríi-tuệ” (paññãya ariyasaccäni 
abhisametva thitassa)... | 


- (Spk đã chú giải hơi khó hiểu, nhưng người dịch Việt giải thích luôn như 
vầy: Lời kinh tự nó là đễ hiểu và đơn giản: Những khổ đau đã bị tiêu diệt là 
gì? Đó là phần khổ đau đã bị tiêu diệt sau khi người tu đã chứng thánh quả 
Nhập-lưu (bao gồm những sự khổ đau ấ đã có trong kiếp này và ất sẽ có 
trong ít nhất 07 kiếp kế tiếp nếu mà một người không đi tu và không chứng 
thánh quả Nhập-lưu). Những sự khổ đau còn lại là gì? Đó đơn giản là những 
khổ đau còn lại mà bậc thánh Nhập-lưu đó cần sẽ tiêu diệt trong những chặng 
thánh đạo cao hơn trước khi chứng thánh quả A-la-hán.) 


- (Ý nghĩa lời kinh: Phật khích lệ mọi người hãy tu tập để mau chứng quả 
Nhập-lưu, vì sau khi chứng quả Nhập-lưu là coi như cả núi sự khổ trong vòng 
luân hồi đã được trừ bỏ như 99.9% rồi, chỉ còn như 0.01% sự khổ cần phải 
trừ bỏ qua các chặng thánh đạo và quả Nhất-lai, Bắt-lai và A-la-hán). (218) 


2! [Cả 02 cụm chữ đhammnäbhisamaya và dhammacakkhupatilabha đều biểu 
thị sự chứng ngộ quả Nhập-lưu. Về ích-lợi của quả Nhập-lưu, mời coi thêm 
kinh Pháp Cú Dhp 178.| (219) 


220 [Một do-tuần (yojana) bằng khoảng cách gần 10 km. Chữ kãkapeyya: qua 
có thể uống được (từ bờ đưa mỏ xuống mặt nước, nghĩa là nước đầy tràn tới 
mép hồ).] (220) 
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22! [Theo truyền thuyết về vũ trụ học của Phật giáo, núi Sineru (Tu-di) là núi 
nằm ở trung tâm của cõi thế gian của chúng ta; chữ Pãli có chữ tương đồng 
tiếng Phạn là Meru. Đề đọc thêm về bức tranh vũ trụ học theo Phật giáo, mời 
coi Vism 205-207 (Ppn 7:40-44), và Ppn 7: chú thích 15.] (221) 


222 [Lưu ý: đoạn kết trong kinh cuối này khác với mẫu đoạn kết trong 10 kinh 
kế trên của Chương 13 này.] (222) 


223 [Spk giải thích: sự đa-dạng của những yếu-tô: là bản chất vốn đa dạng của 
những hiện-tượng; những hiện-tượng được gọi là “yếu-£Z” (giới) theo nghĩa 
chúng có một bản chất có hữu bao gồm sự trồng-không (tánh không) và s 
không có một “người” nào (tánh vô ngã) (nissaftaftha-sunnatafthasa okhatena 
sabhaãavafthena dhãth tỉ laddhanãamanam dhammanam nănãsabhävo dhaãtu- 


nãnaffam).] (223) 


224 [Spk: Yếu tó mắt (nhãn giới) là tính cảm nhận của mắt (cakkhupasäda), 
yếu tô hình-sắc (sắc giới) là đôi-tượng vật chất; yếu tô thức-mất (nhãn-thức 
giới) là tâm dựa trên tính cảm nhận của mắt (cakkhupasadavafthukam cit- 
fam). Tương tự, 04 yếu tố giác-quan kia, những đối-tượng của chúng, và 
những thức của chúng cũng được giải thích theo cách tương ứng như vậy. 


- Yếu tô tâm (tâm giới; manodhãiu) là 03 dạng yếu tô tâm [Spk-p{: gồm 02 
yếu tô tâm tiếp-nhận (sampaficchana) và 01 yếu tố tâm chức năng [= những 
tâm (cữta) hướng ra năm-cửa|. Yếu tổ những hiện-tượng thuộc tâm (tâm 
pháp giới; đhamưnadhz) là gồm 03 uân—cảm-giác, nhận-thức và những sự 
tạo-tác (thọ, tưởng, hành)—và sắc vi tế, và Niết-bàn. Yếu fó thức-tâm (tâm- 
thức giới) là tất cả thức-tâm (tâm thức) [Spk-pt: thuộc 76 loại]. 


- Những định nghĩa chính xác như vậy về những yếu-tố (giới) đã không được 
tìm thấy trong các bộ kinh. Có lẽ nguồn xưa nhất của những định nghĩa về 78 
yếu-tố là Vibh 87-90. Những thứ này đều chỉ có ghi trong Abhidhammna- 
bhãjaniya, điều đó hàm nghĩa rằng những người kết tập Vibh đã coi 78 yéu- 
£ó là hạng-mục thích hợp của V7 Diệu Pháp (Abhidhamma) chứ không phải 
thuộc về các kinh. Sự thảo luận về những điểm thuộc các luận giải cũng có 
ghi trong Vism 484-90 (Ppn 15:17-43) và Vibh-a 76-82. 
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- Những “?ính cảm-nhận” (pasada) là những loại hiện-tượng vật chất, năm 
trên những bộ phận thô tế, đặc biệt nhạy cảm để tiếp thu những đối-tượng 
cảm nhận. 


- Cả Vibh-a và Vism đều đóng khung những chú-giải của mình về cơ sở lý 
thuyết theo V¡ Diệu Pháp về tiến-trình nhận-biết, chúng mặc dù chỉ nằm 
trong các luận giảng nhưng dường như đã có sẵn bên dưới sự phân-loại 
những cita (tâm thức) trong V¡ï Diệu Pháp. Tuy nhiên, mô hình này rõ ràng 
là có sau các bộ kinh Mikãya, và sự cỗ gắng của Spk để dung hòa 02 luận 
điểm nhiều lúc tỏ ra là sự cố ý sắp đặt. 


- 05 loại hức giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) là những ca thực hiện 
chức năng thô sơ của tiến-trình nhận-biết về đối-tượng giác quan. Trong 03 
yếu-tô tâm thì yêu tô “chức năng” (kiriya) là cita đầu tiên của tiến-trình, nó 
chỉ hướng tới đối-tượng, và do vậy được gọi là hức hướng ra năm-cửa (pan- 
cadvaravajjana-cifa). Thức này được theo sau bởi một /hức giác quan phù 
hợp (như thức-mắt ...), một c/fa thuộc nghiệp quả có thể là thiện quả hay bất 
thiện quả; như vậy 05 thức giác quan trở thành 10. Tiếp đến là ¿c tiếp nhận 
(sampaficchana-ciffa), nó “nhặt lấy' đối-tượng để soi xét kỹ thêm; đây là một 
“yếu tổ tâm” (tâm giới) và không thuộc quả thiện hay quả bất thiện. Tiếp sau 
nó là một tức điểu-tra (sanfirana-ciffa) khởi sinh, đó là một cia thuộc quả 
thiện hay quả bất thiện (nó) điều tra đối-tượng: rồi tới một ¿ức quyết-định 
(votthapana-crra), đó là một ciifa chức năng (nó) định nghĩa đối-tượng: và 
rồi tới một chuỗi ciø được gọi là jawana (tốc hành tâm), nó sẽ tạo nên một 
phản ứng thuộc quả thiện hay quả bất thiện đối với đối-tượng [hoặc trong 
trường hợp A-la-hán thì nó chỉ là một phản ứng thuộc chức năng mà thôi|. 
Tiếp theo chuỗi này là một /hức đăng ký (tadãrammana), đó là một cửa 
thuộc quả (nó) lưu ký cái cảm tưởng về đối-tượng trên dòng liên-tục của tâm. 
Tất cả những cữữa từ tức điểu-tra trở đi đều là yếu tổ thức-tâm (tâm thức 
giới), nó có 76 loại. 


- Ở cửa tâm thì tiến-trình có khác: nó bắt đầu bằng /c hướng ra cửa-tâm 
(manodvärävajjana-citta), lập tức theo sau là một chuỗi javana (tốc hành 
tâm). Về chỉ tiết, coi thêm CMA 1:8-10, 4:1—23. 
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- Yếu tô những hiện-tượng thuộc tâm (pháp giới; dhammadhãiu) không nhất 
thiết là đối-tượng của yếu fố thức-tâm (tâm thức giới), vì một người có thể 
giả định nó là vậy bằng cách đỗ đồng với những giác quan khác. Cùng với 
đối-tượng của thức-tâm, nó gồm có tất cả cảm-giác, nhận-thức, và những 
yếu-tố cố-ý (tư) đi kèm theo thức trong tiến-trình nhận-biết. Như vậy nó 
thuộc về cực chủ-thê của hành vi nhận-biết cũng nhiều như thuộc về cực đối- 
tượng. Coi riêng chỗ này trong CMA, Bảng 7.4.] (224) 


225 [Spk: sự /iép-xúc mắt (nhãn xúc) ... sự tiếp-xúc thân (thân xúc) là liên 
hữu với thức-mắt (nhãn thức) ... thức-thân (thân thức). Riêng sự Ø/ếp-xúc 
tâm là liên hữu với javana thứ nhất ở cửa-tâm; do vậy nên nói rằng: rày 
thuộc vào yếu-tô tâm (tâm giới) nên ở đó khởi sinh sự tiếp-xúc tâm; điều 
này có nghĩa rằng sự tiếp-xúc của javana thứ nhất khởi sinh tùy thuộc vào 
yếu tô thức-tâm thuộc chức năng, tức là /#c (cita) hướng ra của-tâm. 


- Về javana, mời coi thêm CMA 3:9, 4:12-16, và về /hức (cita) hướng ra 
cửa tâm, coi CMA 1:10, 3:9.] (225) 


22 [Bởi vì, theo mô hình '„hững mới liên hệ nhân duyên) trong Vi Diệu 
Pháp, thì yếu-/ố tâm (tâm giới) và sự tiếp-xúc đồng thời của nó là tùy thuộc 
lẫn nhau, Spk buộc phải chú giải những thuật ngữ này theo cách để không 
đặt lời kinh trong sự mâu thuẫn với Vi Diệu Pháp. Do vậy Spk đã nói: “Yếu 
tổ thức-(củúa)-tâm (tâm thức) với chức năng hướng ra tâm [tức: thức (cửa) 
hướng ra cửa-tâm] không khởi sinh tùy thuộc theo sự tiếp-xúc liên hữu với 
javana đầu tiên trong cửa-tâm [vốn xảy ra kế tiếp sau nó]”.] (226) 


27 [Spk: Nhận-thức về hình-sắc (rũpasaññãä: sắc tưởng): là sự nhận-thức nối 
kết với thức-mắt. Ý-định đối với hình-sắc (rñpasaikappa; sắc tư duy) là ý- 
định kết nối với 03 thức (cia)—gồm thức tiếp-nhận, thức điều-tra, và thức 
quyết-định. Tham-muốn đổi với hình-sắc (rũpacchanda; sắc tham): là tham 
muốn theo nghĩa là dục đối với hình-sắc (sắc dục). Sự đam-mê đổi với hình- 
sắc (rñpaparilaha: sắc nhiệt): là sự đam mê [nghĩa chữ “cơn sốt, nhiệt não”] 
theo nghĩa là một sự đốt-cháy đối với hình-sắc [Spk-pt: đam mê đối với lửa 
tham-dục ... vân vân có chức năng của “sự đốt cháy” là chỗ dựa tâng bốc của 
nó]. Sự ứừn-câu đối với hình-sắc (rpapariyesanä; sắc cẩu): là sự tìm kiễm để 
có được hình-sắc ... Sự đam-mê và tìm-cầu được tìm thấy trong những tiến- 
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trình jøwzna khác nhau [để cho sự đam-mê có thể trở thành điều-kiện kế 
trước (tiền cận duyên) cho sự tìm-cầu).] (227) 


22 [Phiên bản Ee nên được sửa lại để đọc đúng câu này là: mo sankap- 
panandaftamn pa{icca uDPđJJafi sañnanandffdn; no saNfandanaffamợ pa[lcca up- 
pqJjati dhatunanaffam.]| (228) 


222 [Phần lời trong ngoặc [...] này có ghi trong các phiên bản Ee và Se. Riêng 
Se đã phát triển thêm đoạn mẫu cho yếu tố âm-thanh (thanh giới); trong 
khi đó Be tiến hành trực tiếp từ đoạn mẫu về sắc rupadhatum bhikkhave 
paficca uppajjafi rũpasanna thành đoạn dhamưma-dhatfum paficca uDDa- 
Jjjati dhanưmasanna cho yêu tô các hiện-tượng thuộc tâm (pháp giới) mà 
thôi.] (229) 


230 [Chỗ này đang cô kết thành một chuỗi sự không liền lạc bắt đầu chỗ “tiếp- 
xúc” và “nhận-thức” dẫn tới những mâu thuẫn kỳ lạ, thậm chí nó trở thành 
quá lạ trong số những sự phủ định của bài kinh kế tiếp. Ở các kinh khác, sự 
tiếp-xúc được có là điều-kiện (duyên) để thể hiện các uấn cảm-giác, nhận- 
thức, và những sự tạo-tác (thọ, tưởng, hành) [ví dụ trong kinh 22:82 (Quyền 
3), và cũng thấy trong kinh 35:93 (Quyền 4)]; còn ở đây sự ứiép-xúc và cảm- 
giác được cho là tùy thuộc vào nhận-thức và ý-định. Các luận giảng Spk và 
Spk-ptf đều không tỏ dấu hiệu khó chịu về sự sai lệch này, cũng không cố 
biện minh gì về những sai lệch này. 


- Trong kinh MN 18, mục 16, một chuỗi những hiện-tượng thuộc tâm được 
ghi như sau: sự /iếp-xúc > cảm-giác > nhận-thức > ÿ-nghĩ > sự phóng-tâm 
theo quan niệm > sự m-muội bởi những nhận-thức và những ÿ-niệm khởi 
sinh từ sự phóng-tâm đó. Lời kinh thường coi ý-nghĩ (tầm, virakka) là đồng 
nghĩa với ý-định (sankappa); sự phóng-tâm (papanca) có chứa dục-vọng 
(anh4) là đồng nghĩa với tham-muốn (dục, chưnđa): và sự ám-muội 
(samudäcära) có thể gồm có những sự đam-mê và tìm-cầu ... Điều này đã 
cảng cung cấp cho chúng ta một phiên bản đúng hơn của chuỗi thứ tự này. 


- Thật ra Spk có đề cập tới một trưởng lão tên là Uzuveläyaväsr Cñịatissa 
Thera, vị đó đã nói: “Mặc dù đức Thế Tôn đã đưa sự tiếp-xúc và cđm-giác 
vào giữa lời kinh, làm đảo lộn lời kinh (palữm pana parivaffefxa), chúng ta 
vẫn có (thứ tự): nhận-thức, ý-định, tham-muốn, sự đam-mê, sự tầm-cầu, và sự 
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đạt-được đối với đối-tượng đã nói ra [ví dụ như hình-sắc ...], “#%w đạf-được 
hình-sắc' là đối tượng đã đạt được cùng với dục-vọng: vậy thì có sự tiếp-xúc 
là tiếp-xúc [thuộc tâm| với đối-tượng đã đạt được, và cảm-giác là sự trải- 
nghiệm đối-tượng đó. Theo cách như vậy cặp đôi này—sự tiép-xúc với hình- 
sắc (sắc xúc) và cảm-giác (thọ)— đã được tìm thấy.” 


- Spk tiếp tục bình luận thêm: “Và ở đây, nhận-thức, ý-định, sự tiếp-xúc, 
cảm-giác, và tham-muốn đều được thây có (ï) trong cùng tiến trình javana 
(tốc hành tâm) và (ii) trong cả những tiễn trình jawana khác; còn sự đam-mê, 
sự tìm-cầu, và sự đạt-được chỉ được thấy có trong những tiễn trình Jjavana 
khác mà thôi.] (230) 


23! [Spk: Yếu-tÓ ánh-sáng (äbhädhãíu, quang giới) là một tên để gọi tầng 
thiền định (/;Zna) cùng với đối-tượng của nó, đó là ánh sáng (đ/oka) và tầng 
thiền định đã khởi sinh sau khi làm xong việc chuẩn bị (sơ khởi thiền) về 
kasina-ánh sáng. Yếu-tố vẻ đẹp (subhadhäfu, tịnh giới) đơn giản là tầng thiền 
định cùng với đối tượng của nó, được gọi là, tầng thiền định đã khởi sinh trên 
cơ sở một kasina-ánh sáng. Còn những thuật ngữ kia thì lời kinh đã tự giải 
thích nghĩa của chúng. | (231) 


232 [Spk: Yếu-tố ánh-sáng (quang giới) được nhận thấy tùy thuộc vào sự tối: 
vì sự tối được phân định [tương phản với] ánh-sáng, và ánh-sáng thì được 
phân định [tương phản với] sự tối. Tương tự vậy, sự ô-u (bất tịnh) và sự đẹp 
(tịnh, sạch) là tương phản nhau. Tùy /huộc vào thể sắc: là tùy thuộc vào 
những một tầng thiền định thuộc cõi sắc-giới. Bởi vì khi người tu có một sự 
chứng đắc cõi sắc-giới người đó có thể vượt trên sắc-giới hoặc có thể chứng 
đắc không vô biên xứ. 7y fhuộc vào sự chấm-dứt (mrodham paficca): là tùy 
thuộc vào sự không-xảy-ra có được nhờ sự quán-chiếu về 04 uẩn (thuộc tâm) 
(pafisankha-appavaffi). Vì sự chứng đắc sự chấm-dứt (thọ tưởng diệt) được 
nhận thấy tùy thuộc vào sự chấm-dứt của năm uấn (uẩn diệt), chứ không tùy 
thuộc vào sự xảy ra của chúng (uấn sinh). Và ở đây đơn giản là chính sự 
chẩm-dứt của 04 uẩấn nên được hiểu là “sự chứng đắc sự chấm-dứt” (sự 
chứng diệt).| (232) 


233 [Spk: Sự chứng đắc với sự tàn dư các hành (sankhãrä-vasesasamäpati): 
là bởi vì vẫn còn các hành vi tế. Theo Vism 337-38 (Ppn 10:47—54), trong 
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sự chứng đắc này, nhận-thức (tưởng) và những yếu-tố thuộc tâm (pháp giới) 
khác chỉ còn có mặt ở một dạng tàn dư vi tế và do vậy không còn khả năng 
thực hiện những chức năng quyết định của chúng; do vậy nên mới có sự 
“nước-đô!” trong cái tên của nó (tức vừa ?Ù¡ rzởng vừa phi phi tưởng: không 
có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức).| (233) 


234 [Spk: Yếu-tố tham-dục (kãmadhäiu; dục giới) là ý-nghĩ tham-dục, nói 
chung là chỉ tất cả những hiện-tượng của cõi dục-giới, và nói riêng là chỉ mọi 
thứ bất thiện ngoại trừ yếu tố sự ác-ý (sân giới) và yêu tô gây-hại, cũng được 
đề cập riêng ở đây. Nhận-thức về tham-dục (dục tưởng) khởi sinh tùy thuộc 
vào yếu tô tham-dục bằng cách coi nó là một đối-tượng hay bằng cách giao 
hữu [chăng hạn, khi nhận-thức tham-dục liên hữu với ý-nghĩ tham-dục trong 
cùng một tâm thức (citta).] 


- Tất cả những yếu-tố này được định nghĩa ở Vibh 86-87, và được trích 
dẫn bởi Spk. Vibh-a 74 đã liên kết ý-nghĩ tham-dục với tham-dục lẫn 
nhau như sự ô-nhiễm (dục lậu; k¿/esakãma) và liên kết những hiện-tượng 
dục giới với tham-dục như những đối-tượng tham dục (vzithukãma). Ý- 
nghĩ tham-dục (dục tư duy) khởi sinh tùy thuộc vào nhận-thức tham-dục 
(dục tưởng) theo cách là sự liên hữu với nhau hay sự tương hỗ mang tính 
quyết định. [Điểu-kiện liên-hữu (sampayuttIa-paccaya, câu hữu duyên) là 
một mối liên hệ giữa những hiện-tượng thuộc tâm đồng thời: điểu-kiện hỗ 
trợ mang tính quyết định (upanissaya-paccaya) là một mối liên hệ giữa 
một nhân và quả tách biệt về thời gian.] (?).] (234) 


235 [Spk: Yếu tổ ác-ý (byäpädadhäiu; sân giới) là ý-nghĩ ác-ý hay bản thân sự 
ác-ý [Spk-p{: tức sân (dosa)]. Lưu ý rằng những luận giảng, theo sau cách 
giải thích theo hệ thống V¡ Diệu Pháp về giáo lý của Phật, đã phân biệt sự 
khác nhau giữa sự ác-ý và ý-nghĩ ác ý. Là 02 thành phần thuộc tâm (cetasikã 
dhammä, tâm sở) khác nhau: cái trước là yếu tô tâm bắt thiện là sân (dosa), 
cái sau là ý-øgh7 (viiakka; tầm) liên hữu (câu hữu) với yếu tô tâm. Cách giải 
thích tương tự đối với sự gây-hại (hại giới) ... vân vân. | (235) 


236 [Spk: Yếu tổ gây-hại (vihimsädhätu, hại giới) là ý nghĩ của tính gây-hại 
hay bản thân sự gây-hại. Vibh 86 có giải thích yếu tố gây hại là làm tổn 
thương chúng sinh theo những cách khác nhau. | (236) 
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237 [Spk: Yếu-tố từ-bỏ (nekkhammadhäu; xuất ly giới) là gồm ý nghĩ từ-bỏ 
và tất cả những trạng thái thiện, ngoại trừ 02 yếu-tố sẽ được giải thích riêng. 
Nhận-thức về sự từ-bỏ khởi sinh tùy thuộc vào yếu-tô từ-bỏ theo cách của 
những điều-kiện (duyên) như đạo đức, lương tâm (szJ4j/đãfapaccaya), vân 
vân.] (237) 


238 [Spk: Yếu-tố không ác-ý (abyäpädadhätu; vô sân giới) là ý nghĩ không ác- 
ý và bản thân sự không ác-ý, tức = tâm-từ đỗi với những chúng sinh.] (238) 


239 [Spk: Yếu-tó không gây-hại (avihimsadhätu, vô hại giới) là ý nghĩ không 
gây-hại và sự bi-mẫn.] (239) 


240 [Spk chú giải rằng: từ chỗ này trở đi, chữ “yéu-zố” (giới) đã chuyên sang 
có nghĩa là khuynh-hướng, tính-khí, tính-nết, nết-hạnh (ajjhäsaya). (Điều này 
là hữu lý). 


(Tức là: từ kinh này trở đi (cho đến hết NHÓM 2 và NHÓM 3, tức từ 
kinh 14:13 cho đến 14:29): chữ “yếu-f” lại có nghĩa là: khuynh-hướng, 
tính-khí, hay nết-hạnh của người.] (240) 


?! [Tên của vị Tỳ kheo này trong Ee. Trong Be và Se chỉ được ghi đơn giản 
là Kaccãna. Trong kinh 44:11 (Quyên 4) cũng có một Tỳ kheo tên là Sabhiya 
Kaccãna, cũng ở trong Hội Trường Gạch, và 02 người này có thê là một. 


- Spk diễn dịch câu hỏi của thầy ấy theo 02 nghĩa: (7) “Tại sao sáu vị thầy 
(giáo phái khác) có cách-nhìn cho rằng “họ là những bậc giác ngộ”?”, () 
“Tại sao những đệ tử của họ có cách-nhìn cho rằng “những vị thầy của họ là 
những bậc giác-ngộ toàn thiện” mà thực ra họ không phải là những bậc giác- 
ngộ?” 


- Nhân tiện, cụm chữ samnäsambuddho t¡ trong Ee nên được sửa lại thành 
sammasambuddha t¡.] (241) 


?2 [Sự tương phản giữa chữ hinaãdhimuttikä và kalyanadhimutika. Spk giải 
nghĩa chữ adhimuffikã = ajjhãsaya (khuynh hướng, tính khí). | (242) 
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243 [Thầy Xá-lợi-phát là vị đệ tử đệ nhất về trí-tuệ cho nên thu hút những Tỳ 
kheo thiên về trí-tuệ. Cách tương tự đối với những vị đại đệ tử khác được nói 
tiếp theo.] (243) 


24 [Bài kinh này, gồm cả phân thi kệ, cũng có ghi ở It 70-71. Riêng phần thi 
kệ, trừ 2 câu kệ (øzđa) đầu, cũng có ghi ở Th 147-48.] (244) 


)>- (Nhân tiện: trong đoạn thứ hai của kinh kế tiếp có chữ “sự học-hiểu”, được 
dịch Việt trong các kinh có nghĩa là: học, học biết, học hiểu về những giáo lý, 
kinh, luật, có kiến thức về Phật giáo và đạo Phật ... nhưng không nhất thiết 
đồng nghĩa với chữ “hiểu được ý-nghĩa” (ngộ) hay các thuật ngữ “hoàn-toàn 
hiểu” (liễu ngộ), “trực-tiếp biết" (liễu trì).) 


245 [Nguyên văn: $ømsaggã vanatho jãto. Về chữ vanatha, coi thêm chú thích 
474 chỗ kệ 969, kinh SN 7:17 (Quyền 1). Spk: 7ử gặp gỡ (nhìn, nghe)—là từ 
dục-vọng (ái) và cảm-tình (luyến ái) dựa trên sự gặp gỡ thông qua sự nhìn và 
nghe—cho nên rừng được sinh ra, là rừng những ố-nhiễm được sinh ra. Nhờ 
sự không gặp gỡ nên rừng bị chặt đứt: nó bị chặt bởi sự không gặp gỡ, là sự 
không-nhìn, sự tránh đứng gần hay ngồi riêng với nhau [với người khác giới]. 
(245) 


246 [Spk: Những người có sự-biết sai lạc (tà tri): là những người có sự quán 
xét lại sai lạc (micchãpaccavekkhanena samañnaga:a). Những người có sự 
giải-thoáit sai lạc: là những người an trú trong một sự giải-thoát không mang 
tính giải thoát mà họ cứ nhận lầm đó là sự giải thoát lành mạnh. Những n0gười 
có sự-biết đúng đắn (chánh tri) là những người có sự quán xét lại đúng đăn. 
Những người có sự giải-thoát đúng đắn: là những người có sự giải-thoát 
mang tính giải thoát của thánh quả. 


- Sự-biết đúng đăn (chánh trì) và sự giải-thoát đúng đắn (chánh giải thoát) là 
02 chỉ phần bổ sung vào Bát Thánh Đạo. 02 chỉ phần này được gọi là 02 chỉ 
của A-la-hán [như được nói trong kinh MN 117, mục 34, và chú thích 1112 ở 
đó], nhưng trong kinh SN 55:26 (Quyền 5), chúng lại được gán cho gia chủ 
Cấp Cô Độc, là một bậc Nhập-lưu. Sự giải nghĩa ở trên của Spk [sự-biết 
đúng đắn là sự quán xét lại đúng đắn] là khó chấp nhận được! Hợp lý hơn là 
thuật ngữ này chỉ sự-biết đây đủ viên mãn về Bốn Diệu Để thông qua đó đạt 
được thánh quả A-la-hán.]| (246) 
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27 [Spk diễn dịch mỗi yếu-tố theo tính chất vật lý của nó: yếu-tó đất là yếu tố 
nên tảng (pafiffhädhzin); yêu-tỗ nước là yếu tố lỏng dính (abandhanadhän); 
yếu-tố nhiệt (lửa) là yếu tổ chín muỗi (paripacanadhäu); và yêu-tỗ khí (gió) 
là yêu tố khí động (vihambhanadhaia). Đề đọc thêm chỉ tiết luận giảng, mời 
coi Vism 364—70 (Ppn 11:85—117).] (247) 


248 [Spk: Vì nó tùy thuộc theo Niết-bàn mà có (ibbãnzm ãgamma) cho nên 
dục và tham phải bị loại bỏ và dẹp bỏ. Niết-bàn là sự thoát-khỏi nó.] (248) 


- #(Nhân tiện: chữ “đc và tham” (muốn và tham) ở đây và trong các Bộ 
Kính là cách tạm dịch Việt thuật ngữ của Phật được ghi trong tiếng Pali là 
kãmachanda-rãga. Rất khó để dịch riêng chính xác trọn nghĩa của mỗi 
chữ, bởi vì chữ này cũng có tính chất của chữ kia; như trong tiếng Việt 
cũng vậy, trong muốn có tham, trong tham có muốn. (¡) KZma: là thuộc 
về giác-quan, thuộc khoái-lạc giác quan (dục lạc: sướng mắt, sướng tai, 
sướng mũi, sướng lưỡi, sướng thân), thuộc đối-tượng giác-quan (hình sắc, 
âm thanh, mùi hương, mùi vị, chạm xúc sướng, đáng thích, dễ chịu, hấp 
dẫn). (1) Chanda: là dục, muốn, ham muốn, tham muốn, ước muốn, 
mong muốn. Vì vậy chữ kữma-chanda có nghĩa là muốn những khoái-lạc 
giác quan, muốn những đối-tượng giác quan; muốn dục lạc. (1i) Rãga: là 
tham, tham lam, tham giữ, tham dục. Vì vậy, ở đây thuật ngữ quan trọng 
kaãmachanda-raga được tạm dịch tắt là “đục và tham” (đề tạo sự phân biệt 
cho 02 chữ riêng Phật đã dùng kết hợp nhau). 


- Nhân tiện: (¡) kãma-chanda (muốn dục lạc) là một trong năm chướng- 
ngại (năm triền cái, ngũ cái), nhưng trước giờ những tiền bối đã dịch Việt 
là [ểham-dục, ác-Ý, buồn-ngủ và đờ-đẫn, bất-an và hốồi-tiếc, và nghi-ngò]| 
Vì các vị đã dịch chữ này như vậy (như đã nói, có lẽ do trong muốn có 
tham, trong tham có muốn, và do sự tương tức của các từ ngữ) cho nên 
trong các 8ô Kinh người dịch Việt vẫn giữ dịch chữ kãma-chanda là 
tham-dục trong công thức năm chướng-ngại (cho dù nghĩa chữ của nó là 
sự muốn dục lạc thay vì ham muốn khoái lạc) (1) Còn kãma-raga (tham 
dục lạc hay dục lạc tham theo đúng nghĩa chữ, có cả nghĩa rộng là £ham 
cảnh dục giới hay dục giới tham) là một trong mười gông-cùm (thập kiết 
sử) thường được dịch Việt là [thân-kiến, hoài-nghi, giới-cắm thủ, đực giới 
tham, sân, sắc giới tham, vô sắc giới tham, ngã mạn, sự bất-an, và si. 
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(Trước kia dịch là /hzm-muốn và nhục-dục là không rõ gọn nghĩa chữ cho 
nên lần hiệu đính này đã đổi lại là đực và tham.) (ND)] 


2 [Spk nói: Trong kinh này mô hình “Bốn Diệu Để” đã được dùng. Sự fhỏa- 
thích (assãda) trong 04 yếu-tỗ lớn (tứ đại) là sự thật về nguồn-góc (tập đề); 
sự nguy-hại trong 04 yếu-tô là sự thật về khổ (khổ để); sự thoát-khỏi (nis- 
sarana) là sự thật về sự chấm-dứt (diệt đế); và con-đường (nó) hiểu được sự 
thoát-khỏi là sự thật về đạo (đạo đề).] (249) 


20 [Chỗ này Se và Ee đều ghi chữ cefovimutti (sự giải-thoát của tâm), còn 
Be chỉ ghi vữnufti (sự giải-thoát). Spk giải nghĩa: Sự-biết đã khởi sinh như 
vầy “Sự giải-thoát này của tôi bằng thánh quả A-la-hán là bất khả lay 
chuyển”. Sự bất lay chuyển của nó có thể được hiểu thông qua nhân và 
thông qua đối-tượng. Nó là bất lay chuyển thông qua nhân bởi vì không 
có sự trở lại của những ô-nhiễm (lậu hoặc) đã được tây sạch bằng 04 
chặng thánh đạo. Nó là bất lay chuyển thông qua đối-tượng bởi vì nó xảy 
ra lẫy trạng thái bất lay chuyền, tức Niết-bàn, là đối-tượng.] (250) 


?5! [Vimariyadikatena cetasä: với một cái tâm không còn những rào-cản. Spk 
giải nghĩa: Những rào-cản (mariyädä) có 02 phần: (¡) rào cản là những ô- 
nhiễm (như tham, sân, sĩ ...) và (ii) rào-cản chính là vòng luân-hôi hiện-hữu 
(tức những rào-cản là do còn bị vướng trong luân-hôồi sinh tử). Ở đây, nhờ có 
sự loại-bỏ cả 02 loại rào-cản, cho nên lời kinh mới nói là “họ sống với một 
cái tâm không còn những rào-cản”.]| (251) 


252 [Spk: Nó sướng trong trong cái sự nó là một điều-kiện (duyên) cho cảm- 
giác sướng (lạc thọ). | (252) 


253 [Nguyên gốc trong câu này 02 về thiếu đối xứng như vậy: tức, về đầu có 
04 danh từ “sự khởi sinh, sự liên tục, sự sản sinh, và sự thể hiện” (uppado 
thi abhinibbaftti pãtubhavo), nhưng về sau thì chỉ có 03 chữ, chữ “sự sản 
sinh” (abhinibbari) đã bị bỏ đi. Mẫu lời kinh thiếu đối xứng kiểu này cũng 
có trong các kinh 22:30 (Quyền 3), 35:21 và 35:22 (Quyên 4).] (253) 


254 [“Vòng luân-hôi là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết được/khám 
phá được” (Anamataggo 'yam bhikkhave samsäro). Nghĩa gốc của chữ 
anamafagga là: không chắc chắn. Spk giải nghĩa chữ anamartagga là anu 
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amatagsa, có nghĩa là “có điểm khởi đầu không thể tìm thấy được”, và chú 
giải rằng: “Cho dù có dùng sự hiểu-biết để truy ngược một trăm hay một 
ngàn năm thì điểm khởi đầu cũng không thể nghĩ bàn được, điểm khởi đầu là 
không thể biết được (vassasaftamn vassasahassam nãnena anuganfva pỉ 
aimatagsgo aviditageo). Không thể nào biết được điểm khởi đầu là từ lúc nào, 
ở đâu; nghĩa là không có một phân định đâu là điểm đầu hay điểm cuối. Vòng 
luân-hồi là một tiến trình liên tục của năm-uẩn (khandhãdinam avicchinn- 
appavaffta pafipafi)°. Chữ lai Phạn tương đương của chữ anamafagga là 
anavaragra [ví dụ trong Mvu I 34,7] có nghĩa là “không có giới hạn bên 
dưới hay bên trên.” Đề coi thêm nhiều cách giải nghĩa từ này, coi thêm CPD 
mục chữ anamaf°agga.] (254) 


255 [Spk: (đã chú giải về bốn đại dương liên quan Núi Tu-đi (Sineru) một 
cách không liên quan gì nghĩa lời kinh chỗ này, như vây): Bốn đại dương bị 
giới hạn bởi những tia sáng của Núi Tu-di (Sineru). Bởi vì sườn đông của 
Tu-di được làm bằng bạc, sườn nam bằng ngọc báu, sườn tây bằng pha lê, 
và sườn bắc bằng vàng. Từ sườn đông và nam những tia sáng của bạc và 
ngọc báu chiếu ra, hợp nhất, xuyên qua bề mặt của đại dương, và chiếu 
thăng lên tới tận những ngọn núi cao bao bọc cõi thế gian; tương tự như 
vậy đối với những tia sáng từ các sườn khác. Bốn đại dương nằm giữa 
những tia sáng đó.| (255) 


256 [“Ðạ¡ kiếp” là dịch chữ “kappa”. Rõ ràng ý lời kinh là một đại-kiếp 
(mahãkappa), là chiều dài thời gian cần có để một thế-giới khởi sinh, phát 
triển, và hoại diệt. Mỗi đzi-ếp gồm có 04 giai đoạn a-făng-} kiếp 
(asankheyyakappa) ứng với mỗi giai đoạn mở-rộng, củng-có, co-lại, và tan- 
hoại của thế-giới.] (256) 


27 [Một dặm Ấn hay do-tuần (yøjana) dài bằng khoảng 7 dặm Anh, khoảng 
gần 11,3 Km. Miếng vải lụa Kasi (Kãsikena vafthena): mặc dù đây đã là lụa 
nhưng Spk còn giải thích như nó làm từ sợi bông mịn. | (257) 


253 [Chỗ này đọc đúng theo Be và Se là aanussaritä va. Ee ghi anussaritã va 
là sai, nên được sửa lại. | (258) 


259 [Ví dụ này cũng có ở kinh 56:33 (Quyền 5).] (259) 
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260 [Nội dung kinh này, gồm cả phần thi kệ, cũng có ở kinh It 17-18.] 


21 [Spk đã chú giải đại ý như vầy: Đây là chưa tính thời gian khi họ là những 
sinh vật không xương sống (như giun, trùn, kiến ...) còn nhiều hơn thời gian 
họ là những sinh vật có xương (như cá, rùa ...), như vậy cộng lại tất cả thì 
thời gian càng dài thăm thăm hơn rất rất nhiều nữa ...| (261) 


2⁄2 [Nhóm Tỳ kheo này đã đến trong dịp lễ dâng y (ka/h¿na) cuối kỳ An Cư 
mùa Mưa (Vassa); coi thêm trong Luật Tạng Vin I 253-54. “Sống /w trong 
rừng, ăn thức ăn khát thực, mặc y phục làm từ giẻ rách, người chỉ có ba bộ 
y” là 04 giới tu thuộc 73 giới tu khổ hạnh hay 13 hạnh đâầu-đà (dhutanga). 
Spk giải thích: “Nhưng tắt cả họ đều còn những gông-cùm trói buộc” (sabbe 
sasamyojana) nghĩa là: một số họ là bậc Nhập-lưu, một số là Nhất-lai, một số 
là Bất-lai; không có ai còn là người phàm, nhưng cũng chưa ai là A-la-hán.] 
(262) 


23 [Về những thời hạn khác nhau của tuổi thọ con người trong những Phật 
kiếp khác nhau, mời coi thêm kinh dài DN 26, trong đó có giải thích cách 
tuôi thọ của con người sẽ còn giảm theo sự suy đôi về đạo đức cho đến khi 
chỉ còn 10 năm; rồi sau đó nó sẽ tăng dần trở lại cho đến 80.000 năm vào thời 
của Phật tương lai là Metteyya (Di-lặc).| (263) 


2⁄4 [Spk nói rằng lời kinh ở đây không nên được diễn dịch có nghĩa là tuôi 
thọ giảm dần từ thời Phật Kakusandha (Câu-lưu-tôn) một cách thắng tới thời 
Phật Konagamana (Câu-na-hàm) là 30.000 năm. Thay vì vậy, tuổi thọ sau khi 
Phật Kakusandha bát niết-bàn sẽ liên tục giảm cho đến mức thấp nhất là 10 
năm, rồi sau đó sẽ tăng dân lại cho tới con số không thể tính được (zsazkhey- 
ya, a-tăng-tỳ năm), và rồi lại giảm cho đến 30.000 năm—lúc đó Phật 
Konägamana đã khởi sinh trong thế gian. Khuôn mẫu tăng giảm tương tự 
cũng áp dụng cho những trường hợp khác, bao gồm cả thời Phật Metteyya 
(Di-Lặc) [coi chú thích 263 kế trên.] (264) 


255 [Giống thi kệ 609 ở kinh 6:15 (Quyên 1). Coi thêm thi kệ số 21 ở cuối 
kinh 1:11 (Quyền I) và chú thích số 20 ở đó.] (265) 


2% [Spk thảo luận về 03 loại sự biết hài-lòng (samtosa): (i) hài lòng với 
những gì mình có được (yafhalabhasanfosa: biết đủ, tri túc), như hải lòng với 
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những thứ mình cần có để duy trì sức khỏe để tu hành; () hài lòng với khả 
năng của mình (yahãbalasantosa), theo nghĩa thô tế hay vi tế; và (ii) hài 
lòng với sự phù hợp (ya£hasãruppasanfosa), như cho đi những thứ cao sang 
xa xỉ, chỉ giữ lại thứ đơn giản thiết yếu mình cần có để sống. 


- Coi thêm chuyên luận của TKBĐ mang cùng tên bài kinh “Những Kết Quả 
Của Đời Sống Tu Hành” (Sa-môn quả), trang 134-137, thảo luận chỉ tiết về 
đức hạnh “biết hài-lòng” này. Ngược lại với đức hạnh nảy là những sự /m- 
cầu sai lạc (anesanđ), được nêu rõ trong Vism 22—30 (Ppn I:60-84).] (266) 


267 [Spk giải nghĩa: Nếu thầy ấy không có được y-phục: thì thầy ấy không trở 
nên ưu phiền buồn bực (na pariassafi).... Nhìn thấy sự nguy-hại 
(admmavadassavï): là sự nguy-hại phạm một tội khi tìm kiếm nó một cách 
không chân chính và sử dụng nó khi bị trói buộc theo nó. Hiểu được sự thoát- 
khỏi nó (nissaranapanna): là dùng nó biết rõ sự thoát-khỏi nó, bằng cách 
hiểu rõ mục đích sử dụng như đã được nói trong đoạn kinh công thức: [Thầy 
đó sử dụng một y-phục: (Ù (cho mục đích) chỉ để che mình khỏi cái lạnh cái 
nóng, (iÌ) khỏi ruôi muối, (li) khỏi gió độc, nắng gắt, (iv) khỏi những côn 
trùng bò sát, và (v) để làm trang phục che đậy những phân thân của mình] 
như được ghi trong kinh MN 02, mục 13 và với phần phân giải chỉ tiết trong 
Vism 30-35; Ppn 1:§5-97). Đoạn này [và các đoạn song hành nói về 03 thứ 
vật dụng nhu yếu (y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, trừ phần thuốc-men)] cũng được 
thấy ghi giống các (1), (2), và (3) trong kinh AN 4:28, Ariyavamsa Suita 
(Truyền Thống Thánh Thiện) mô tả về một Tỳ kheo thanh bần khổ hạnh lý 
tưởng. (Coi thêm chú thích 55 trong kinh AN 1:65 nói về 03 loại sự biếr-hài 
lòng).| (267) 


268 [(Ngài Ca-Diếp đã được Phật tuyên bố là đệ tử đệ nhất về hạnh đầu-đà). 


- Nguyên văn câu cuối: Kassapena vã hi vo bhikkhave ovadissãmi yo vã pan' 
assa Kassapasadiso. Spk đã làm rõ rằng cụm chữ “yo.... Kassapasadisø” 
nên được hiểu là mang tính công cụ có hiệu lực, là song hành với chữ 
Kassapena: “Phật đã khởi xướng bằng gương của thầy Ca-Diếp khi Phật 
nói câu: “Như trưởng lão Ca-Diếp biết hài-lòng với bốn thứ nhu yếu; các 
thầy cũng nên như vậy.` Phật khởi xướng bằng gương người khác giống 
như thầy Ca-Diếp khi Phật nói câu: “ Nếu có ai khác ở đây giống như thầy 
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Ca-Diếp—nghĩa là, giống trưởng lão Đại Ca-Diếp—về sự biết hài-lòng 


với bốn thứ nhu yếu, các thầy cũng nên như vậy.`] (268) 


2 [Nguyên văn câu cuối: Tathaftãya pafipajjitabbam. Spk diễn dịch nghĩa 
câu này như vây: [Phật nói:] ““Trong bài kinh nói về sự biết hài-lòng (biết đủ, 
tri túc) này, trách nhiệm (ra) của bậc Toàn Giác (Phật) là giảng giải về sự 
tu-tập sự thanh lọc (sallekhacara), trong khi trách nhiệm của chúng ta là thực 
hiện sự thực hành đó cho hoàn thiện. Vậy chúng ta hãy đảm nhận trách 
nhiệm mà Phật đã giao phó cho chúng ta'—sau khi đã quán chiếu như vậy, 
các thầy nên tu tập theo đó, như ta đã giảng giải.”] (269) 


?70 [Spk giải thích “không nhiệt-thành” (anãtãp?) là không có sự nỗ-lực tu 
(tinh tân) để đốt cháy (đ/apa) những ô-nhiễm (lậu hoặc), và “không biết biết 
sọ-hãi điều sai trái” (anottappï, vô quý) là không thấy sợ hãi về sự khởi sinh 
những ô-nhiễm và về sự không phát khởi những phẩm-chất thiện lành. Hai 
chữ này đều bắt nguồn từ một gốc từ là “£ap”: nghĩa là đố: cháy. Spk giải 
thích chữ “an-foàn thoát khỏi sự trói-buộc” (anuftara yogakkhema) về kỹ 
thuật là đồng nghĩa = /hảnh quả A-la-hán, nó được gọi như vậy vì đó là sự 
an-toàn thoát khỏi 04 sự #rói-buộc (yoga); [coi thêm kinh 45:172 (Quyên 5) 
và chú thích 463, thi kệ 665, kinh 7:11 (Quyên I). 


)-.04 sự trói-buộc là: sự trói-buộc bởi tham-dục (tham), sự trói-buộc bởi sự 
hiện-hữu (hữu), sự trói-buộc bởi những quan-điểm nảy nọ (tà kiến), Sự trỎI- 
buộc bởi vô-minh (vô minh). ] (270) 


21 [04 phần suy-xét hay 04 sự quán-chiếu này là tương ứng 04 phương-diện 
của sự nỗ-lực tu đúng đắn (chánh tỉnh tấn), [coi kinh 45:08 (Quyên 5)] và 04 
loại sự chuyên-cân tu đúng đắn (tứ chánh cần) [coi các kinh 49:01—12 
(Quyền 5)] (271) 


?2 [Spk giải thích: “Giống như mặt trăng lướt qua bầu trời, không tạo 
thành sự thân mật, tình cảm hay luyến ái với bất cứ ai, cũng không làm 
khởi lên sự yêu thích, sự ham muốn, sự ám muội, nhưng vẫn giữ được sự 
thân thiện và đáng thích đối với quần chúng. Cũng giống như vậy, các 
thầy cũng không nên tạo thành sự thân mật, tình cảm hay luyến ái với bất 


cứ a1; vậy thì, bằng cách làm được vậy, các thầy đến gặp các gia đình như 
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mặt trăng, vẫn giữ được sự thân thiện và đáng mến đối với quân chúng. 
Thêm nữa, mặt trăng xua tan bóng đêm và phát ra ánh sáng; giông như 
vậy các thầy sẽ xua tan hắc ám của những ô-nhiễm (lậu hoặc) và phát ra 


ánh sáng của trí-biêt.” 


- Spk chú giải chữ apakassa là một tuyệt đối từ, đồng nghĩa với apakassiwvä 
và được giải nghĩa = apanefva (sau khi rúí đi). Một Tỳ kheo thu thân (thu 
thúc các thân căn) khi người đó sống trong cõi rừng núi [hơn là ở chùa trong 
làng, chùa trong phố] và / ứâm (thu thúc tâm căn) là người đó kiềm chế 
khỏi những ý nghĩ tham-dục và những trạng thái tâm gây-hại. | (272) 


23 [Spk chú thích rằng: Đây là cụm chữ duy nhất (asarmbhinnapada) được 
thấy trong các kinh Phật đã nói được kết tập và bảo tồn trong Tam Tạng Kinh 
Điển (Tipifaka). Spk-p{ bỗ sung: Bởi vì câu “Đức Thể Tôn vẫy tay trong 
không gian” không được thấy có ở đâu (trong Kinh tạng và Luật tạng).] (273) 


274 [Lời kinh đã tự rõ nghĩa: người đó mong muốn øñgười cúng dường có được 
công-đức khi cúng dường cho các Tỳ kheo và những Tỳ kheo có được lợi là 
đồ/thức ăn cúng dường. Đó là tâm tùy-hÿ (muđitã) của một Tỳ kheo đối với 
những người tại gia, và tâm không ghen ty không ích kỷ khi những Tỳ kheo 
đồng đạo có được đồ cúng dường hơn mình.] (274) 


?5 [Câu này: pasaññakaram kareyyưm. Thành ngữ này cũng có ghi trong 
trong kinh SN 20:09 bên dưới và trong kinh MN 125, mục I1 và MN 126, 
mục 19. Spk giải nghĩa: họ fhể hiện sự tin-tưởng bằng cách họ cúng dường 
04 thứ thiết yếu (y phục, thức ăn, chỗ ở và thuốc thang). Một pasaññãkãram 
[nghĩa chữ là: “một dạng người thân tín thâm giao”| là một món quà được 
cho tặng đề thể hiện sự đề cao cảm ơn.] (275) 


?7° [Nguyên văn câu này: Kãrunnưmn paficca anudayan paficca anukampam 
upadaya. Tôi thường dịch chung chữ karuwa [trong đó chữ kaãrunnamm là chữ 
liên quan] và chữ amukampä đều có nghĩa là “sự bi-mẫn”; cách dịch này đã 
được dùng thành công vì 02 chữ này hiếm khi đi chung nhau. Nhưng chỉ có 
đoạn kinh này là một ngoại lệ hiếm có, do vậy nên chỗ này tôi phải dùng chữ 
“sự quan-tâm hiên từ” (sự tha thương) để chuyển dịch chữ amkampä. 
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- Spk giải nghĩa chữ anudaya = rakkhanabhava (trạng thái bảo hộ) và 
chữ anukampä = muducittatä (sự cảm-thương hiển từ), và nói rằng cả 02 
chữ đều đồng nghĩa chữ kãrunnam (bi-mẩn). Trong đoạn kết tiếp ở đó 
cùng câu này đã được dùng cho ngài Ca-diếp, trong Ee đã mất đi một 
hàng, rõ ràng là do lỗi sơ suất khi biên tập. ] (276) 


?7! [Kulipaka: khách của các gia đình. Spk: Là người đến nhà của những gia 
đình. Như sẽ được thấy ở kinh 20:09, 20:10: sẽ nguy hiểm cho những Tỳ 
kheo không đủ mạnh mẽ bên trong để chống lại những sự cám dỗ trong khi 
ø1ao lưu thân mật với những người tại g1a. | (277) 


278 [Spk: Y-phục của thầy Ca-diếp được nói là đã cñ tàn (nibbasana) bởi vì 
đức Thế Tôn đã mặc những y phục đó và đã thải bỏ. [Coi thêm chuyện kinh 
16:11 bên dưới]. Đức Phật rõ ràng đang yêu cầu thầy Đại Ca-diếp dẹp bỏ 03 
giới tu khô hạnh (đầu-đà)— mặc y-phục được làm từ giẻ rách, chỉ ăn thức-ăn 
mà mình đã tự đi khất thực được, và sống fu trong rừng. Đức Phật cũng mặc 
y-phục được cúng dường bởi người tại gia, chấp nhận những lời mời tới dùng 
cơm tại nơi của họ, và sống trong những tịnh xá gần những làng mạc thành 
thị; coi thêm kinh MN 77, mục 8-9. Theo Spk, thực ra Phật không ý định 
khiến thầy Ca-diếp dẹp bỏ những giới tu khổ hạnh đó, Phật chỉ nói vậy để 
thầy Ca-diếp phát biểu suy nghĩ của mình như cất lên “iếng gẩm sư tử (tức 
thầy Ca-diếp muốn sống tiếp hạnh đầu-đà vì lòng bi-mẫn đối với những thế 
hệ tu sĩ sau này, đề họ noi gương thầy mà nỗ lực tu tập). 


(Đây là một sự kiện đầy ý nghĩa đáng nhớ và khó quên trong lịch sử đạo 
Phật! Ở Việt Nam, ngoài một sỐ tăng thời trước, năm 2024 đã xuất hiện tu sĩ 
Minh Tuệ trì giữ đủ 227 giới luật Tỳ Kheo và tu thêm 13 hạnh đầu-đà theo 
gương thầy Ca-diếp. Thầy Minh Tuệ đã tạo nên điều kỳ diệu, làm thức tỉnh 
tất cả những tăng ni và cư sĩ ở Việt Nam bằng hình ảnh một íu sĩ Phật giáo, 
một T) kheo [khát sĩ], một đệ tử chân thực của Đức Phát).| (278) 


?° [Đây là lời tuyên bố [tiếng gầm sư tử] của thầy Đại Ca-diếp; coi thêm kinh 
MN 113, mục 9-20. Trong kinh AN 1:191 Đức Phật đã tuyên bố thầy Đại 
Ca-diếp là vị đệ tử đệ nhất về hạnh đầu-đà, và điều đó cũng được nói rõ trong 
kinh SN 14:15 ở Quyền 2 này.] (279) 
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?#0 [Chỗ này đọc theo Se là: App` eva nãma pacchimä janatã difthãnu- 
gatim ãpajjeyya. Be và Ee ghi dạng chữ số nhiều là Zpajjeyyưm. Trong 
bản dịch KS 2:136 câu này được dịch nghĩa là: “Vì chắc chắn những 
người này [những người sẽ tiếp nối sau chúng ta] có thể rớt vào sai lầm.” 
Người dịch rõ ràng đã hiểu chữ đi//hãnugari là tách thành 02 chữ /diƒfhi + 
anugati] với chữ di/thi có nghĩa là cách-nhìn sai (tà kiến). Cả Spk và 
Spk-p{ đều im lặng về chỗ này, nhưng tôi thấy sẽ hợp lý hơn nếu coi 
phần đầu của chữ ghép này là quá khứ phân từ của chữ đi//ha (cái được 
nhìn thấy, điều được nhìn thấy) theo nghĩa là một tắm gương, gương mẫu, 
vai trò mẫu mực. Cách dịch này cũng được ủng hộ bởi cách dùng thành 
ngữ này ở các kinh khác như kinh AN 3:26 và AN 3:27 (người nên được 
giao lưu, được noi (heo, và được phục vụ); AN 5:79, đoạn (Š) và kinh AN 
88, các đoạn sau (5) (noi gương làm theo, noi gương thầy đó); AN 5:209, 
đoạn (5) (bắt chước theo gương); AN 218 (bắt chước theo gương, làm 
theo gương); và AN 6:67 (làm theo gương của họ). Cũng có trong kinh 
MN 04, cuối mục 2 (noi theo tấm gương của Thầy Cô-Đàm) và coi thêm 
chú thích 57 ở đó.] (280) 


2#! [Spk diễn dịch: “Phật nói điều này để đề cử Ngài Đại Ca-diếp vào vị trí 
của Phật. Nhưng lúc đó Ngài Mục-kiền-liên và Xá-lợi-phất đang ở đâu. Họ 
đang ở đó, những do Phật biết trước thầy Ca-diếp sẽ sống tới 120 tuổi. Vì vậy 
sau khi Phật bát-niết-bàn thầy ây sẽ tổ chức một hội nghị để đọc tụng lại và 
kết tập Giáo Pháp và Giới Luật ở khu #zng Động Saffapanmi, và thầy ấy sẽ 
giúp cho Giáo Pháp của Phật được bảo tồn được 5.000 năm. Cho nên Phật đã 
đề cử thầy ấy vào vị trí của Phật; và sau đó những Tỳ kheo sẽ chú tâm nghe 
theo thầy ấy.” 


Lưu ý, cho dù luận giảng Spk có diễn dịch như vậy, nhưng thực tế sau này 
Phật đã công khai từ chối bố nhiệm bắt cứ ai là một người thay thế Phật; thay 
vì vậy Phật chỉ thị cho Tăng Đoàn rằng chính “Giáo Pháp và Giới Luật” mới 
là người thay thế Phật sau khi Phật qua đời (như đã ghi trong kinh DN 16).] 
(281) 


?#2 [Nguyên văn câu này là: đovacassakaranehi dhammehi samaññägatä. Về 
danh sách của những phẩm-chất làm cho họ trở thành “khó khuyên bảo được” 
(khó khuyên dạy được), mời coI thêm kinh MN 15, mục 2.| (282) 
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?83 [Đoạn từ đây cho đến hết ví dụ mặt trăng là hơi mở rộng chút so với ví dụ 
này cũng có trong kinh AN 10:68, được cho là lời của ngài Xá-lợi-phất. Rồi 
cũng ở đó Phật đã tán thành và lặp lại toàn bộ lời của thầy Xá-lợi-phất.] (283) 


?# [Tôi đọc đoạn này theo Ee là: “evzm hỉ tam Kassapa samma vadamano 
vadeyyaqupadduta brahmacarT brahmacaripaddavena abhibhhavana brah- 
macã rT brahmacarabhibhavanena ti. Se chỉ khác là ghi chữ vadanro thay 
chữ vadamano. Tuy nhiên, Be thì ghi là “øfarahi tam Kassapa samma va- 
damano vadeyya upaddutã brahmacarT brahmacaripaddavena abhipatthana 
brahmacarT brahmacäri-abhipatthanenä ti.” Kiểu ghi này, tôi nghỉ ngờ, nó 
đã phát sinh từ một câu giải nghĩa của luận giảng về câu kinh gốc. Có lẽ 
trong Se và Ee nghĩa lời kinh đòi hỏi thay thế chữ abjibhavanä thứ nhất 
bằng phân từ zabjibhitã (hoặc adhibhữta) cho đúng, mặc dù không có ấn bản 
nào có ghi như tôi mới đề nghị. Về sự lợi và danh phá hoại người sống đời 
sống tâm lĩnh, mời coI thêm kinh MN 29, mục 2. 


- Spk (Se) giải nghĩa là: Họ bị phá-hoại bởi sự phá-hoại của những người 
sống đời sống tâm linh, được gọi là, dục và tham thải quá đối với “04 thứ 
thiết yếu”. Sự hư-bại hay hư-hỏng là sự tham muốn thái quá (abhibhavanä tỉ 
adhimattapatthana). Bởi sự hư-hỏng của những người sống đời sống tâm 
linh: bởi vì trạng thái của “04 thứ thiết yêu” có chứa sự tham muốn thái quá 
của những người đang sống đời sống tâm linh (brahmacärabhibhavanenä tỉ 
brahmacarmam adhinaftapatthana sankhatena catupaccayabhavena).] (284) 


?5 [TKBĐ: Trong Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ), tôi đã từng dịch chữ 


cefovimufti paññavimuffi là “sự giải-thoát của tâm và sự giải-thoát nhờ trí- 


bay bộ 


tệ” như thể 02 sự giải-thoát đó là viết dính nhau trong chữ ghép. Giờ tôi 
nghĩ lại sẽ tốt hơn nên bỏ sự kết ghép này, vì nghĩa của 02 sự giải-thoát đó là 
riêng biệt. (Chữ cefovừnuffi (sự giải-thoát của cái tâm: tức của cái tâm đã 
không còn ô-nhiễm; tâm sạch nhiễm là nó tự giải thoát khỏi những ô-nhiễm). 
Spk giải thích chữ cefovimuffi (sự giải-thoát của tâm) chính là (trạng thái) 
địnhhtâm của thánh quả A-lahán (arahaffaphalasamadihi); còn chữ 
paññavimutfi (sự giải-thoát nhờ trí-fuệ) là trí-tuệ của thánh quả A-la-hán 


(arahatIaphala-pañna).| (285) 
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286 [Bài kinh này không đề cập tới Đức Phật: có lẽ nó xảy ra sau khi Phật đã 
mắt, bởi vậy lúc này thầy ÄÃnanda mới gọi thầy Ca-diếp lớn tuổi hơn là 
“Ngài” (bhante) thay vì là “đạo hữu”, đúng theo lời chỉ thị cuối cùng của 
Đức Phật; trước khi Phật mắt thì các Tỳ kheo vẫn thường gọi nhau bằng “đo 
hữu” (avuso).| (286) 


?#7 [Spk giải thích câu này nghĩa là: Thầy ấy không bận bịu với những công 
việc này nọ mả do 04 hội chúng (Tăng, Ni, đệ tử tại gia nam và nữ) kéo đến 
gặp trưởng lão Änanda để khóc than vì Phật mắt đi và thầy ấy phải bỏ thời 
gian an ủi họ [về chuyện thầy Ananda bận bịu với những công việc, mời đọc 
thêm kinh 9:05 (Quyền 1) và chú thích 541 ở đó).] (287) 


?#3 [Tên của ni đó có nghĩa là “7¡ssz Máập”. Spk giải thích chữ “bác trí giả xứ 
Videha” hay “bậc máu-ni xứ Widehd`” (vedehimumi); chữ vedehimuni có nghĩa 
như chữ øangifamumi: tu sĩĨ hiền trí, bậc trí giả, trí sĩ”, và giải thích rằng: 
“Một bậc trí nỗ-lực tu với sự uyên bác gốm có sự hiểu-biết— đó là, thây ấy 
làm tất cả trách phận của mình— do vậy nên được gọi là bậc trí giả xứ 
Videha (pandito hỉ nãnasankha-tena vedena lhafi.... fasma vedeho tỉ 
vuccafi). Thầy ây là người quê ở Videha và là một bậc trí sĩ, nên được gọi là 
“bậc trí giả xứ Videha'.”` Còn Ap-a 128,12 thì giải thích khác và đơn giản 
rằng: “Änanda được gọi là bậc trí giả xứ Videha bởi vì thầy ấy là một tu sĩ và 
là con của một người mẹ quê ở xứ Vedeha (Vedeharafthe Jjatatä Vedehiya 
puffo). Mời đọc thêm chú thích 233 ở kinh 3:14 (Quyền 1).] (288) 


?# [Nguyên văn câu này: “Khamatha bhante Kassapa balo mãtugãmo”. Tôi 
[TKBĐ] đã dịch câu này hoàn toàn trung thực với lời kinh gốc, cũng ý thức 
rằng một số độc giả sẽ cho cách dịch này mang tính “khích bác" (hay “trọng 
nam khinh nữ). Một người tư vấn đã nói với tôi rằng: “(ếu dịch thẳng như 
vậy là) Thây vừa đánh mất hết mửa số người đọc đó”, và người đó khuyên tôi 
nên tránh sự chỉ trích từ phía họ, nên tránh dịch thăng câu Đđ/o mãfugãmo là 
“nj đó là một phụ nữ ngu ngốc”. Nhưng theo ý của tôi, nếu làm vậy là dịch 
méo mó sai lệch với lời kinh Pãli nguyên thủy chỉ để thuận theo quan điểm 
của người thời nay về nam nữ bình đẳng. Tôi không biết câu nó nên được 
dịch theo cách nảo khác hơn là cách tôi đã dịch. Tôi để cho những người đọc 
tự mình quyết định tin rằng thầy Ananda có thực sự đã tự mình nói ra câu đó 
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hay không, hay đó chỉ là câu được chêm vào bởi những người kết tập kinh 
điển sau đó.] (289) 


220 [Spk: câu này có nghĩa là: “Đừng để Tăng Đoàn nghĩ rằng Thầy Ẩnanda 
chỉ lo kiềm chế (giáo giới, chỉ giới) những người đồng-sự của Phật (tức 
những người đã tu chứng giống như Phật, ý chỉ thầy Ca-diếp) chứ không lo 
kiểm chế các Tỳ kheo nỉ. Liệu có sự thân mật hay tình cảm gì giữa họ hay 
không ?°.” Tiếp theo, thầy Đại Ca-diếp tuyên thuyết những đoạn kinh sau [về 
những sự chứng đắc về thiền định và trí biết của mình] để chứng minh rằng 
mình là một đồng-sự của Đức Phật.] (290) 


?! ISpk giải nghĩa chữ sưifaratana (bảy cubit) là = saffahatthappamana 
(bằng bảy bàn tay); một harfha [nghĩa chữ: “bàn fay”] là tính từ cùi chỏ tới 
đầu ngón tay, cỡ = 61 em. 


- Chỗ này là chỗ hiếm thấy trong Kinh Tạng rằng chữ abhiZñä đã được dùng 
như một danh từ chung để chỉ 06 /oại trí-biết bậc cao của người tu, gồm 03 
loại thần thông (tam thông) và 03 loại minh (tam minh).] (291) 


?2 [Ni đó đã bị quả báo. Spk chú giải rằng: Sau khi Tỳ kheo ni này đã phê 
phán vị đệ tử là người đồng-sự của Phật (tức thầy Đại Ca-diếp là một người 
đã tu chứng 03 thông và 03 minh giống như Phật), và trong khi Ngài Đại Ca- 
diếp đang cất tiếng gầm sư tử tuyên thuyết về sáu loại trí-biết trực tiếp 
(abhiñña) đó của mình, thì cà-sa mi của ni đó trở thành như có gai nhọn đâm 
chích thân thể của ni. Đến nỗi ni đó buộc phải cởi bỏ y cà-sa của mình và 
mặc y phục màu trắng của người tại gia bình thường thì mới hết bị đâm chích 
(tức buộc phải hoàn tục vì không còn xứng với phẩm chất một Tỳ kheo ni).] 
(292) 


?3 [Một bản kinh song hành của kinh này có ở Mvu II 47-56. Spk: 
Dakkhinagiri là một nước (xứ) ở vùng phía nam của vùng sơn cước bao bọc 
Rãjagaha (Vương Xá). Sau khi Phật bát niết-bàn, thầy Änanda đến Sãvatthï 
(Xá-vệ) để thông báo cho nhiều người biết; sau đó thầy rời khỏi để đi đến 
Rãjagaha và dọc đường đi là có cuộc bộ hành tới Dakkhinagrri.| (293) 


?4 [Điều này là đề cập tới điều luật Pãci#iya 32. Coi thêm Luật Tạng Vin IV 
71-75.] (294) 
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?5 [Mời coi chỗ Vin II 196 có ghi lại bối cảnh nhân duyên của điều luật là 
trong thời gian Đề-bà-đạt-đa đang tạo phe cánh và gây chia rẽ trong Tăng 
đoàn, cho nên Phật đã đưa ra điều luật này. Điều này cũng được ghi trong 
Luật tạng chỗ Vin IV 71. Về lý do thứ ba “Vì sự cảm thông đổi với các gia 
đình” có thê giải thích hợp lý là: “để giảm bớt gánh nặng họ phải lo chuẩn bị 
và cúng dường thức ăn cùng lúc cho nhiều Tỳ kheo”. Trong phiên bản Mvu 
[chỗ HI 48] thì lời kinh chỉ ghi 02 lý do là vì “sự bảo vệ, sự phòng hộ và 
thoải mãi của các gia đình” và vì “sự làm tan nhóm những người [Tỳ kheo] 
xấu ác”.] (295) 


?? [Nguyên văn: Kưmarakavadä na muccäma. Theo sự chú giải của các luận 
giảng cho rằng thầy Änanda đã được sinh ra cùng ngày với Đức Phật [coi các 
luận giảng Sv II 425, Ap-a 58, 358, jJa I 63 thuộc phiên bản Be [nhưng 
không ghi trong các luận giảng thuộc Se và Ee]. Tuy nhiên, nếu điều đó là 
đúng thì trong kinh này thầy Ãnanda đã 80 tuổi, và nếu là vậy thì thầy ấy đâu 
cần phải nói “óc bạc đang mọc trên đấu tôi” đễ chứng tỏ mình đã già và 
không còn là “rẻ con” nữa. 


- Một số dữ liệu khác trong kinh điền thì cho rằng thầy Änanda nhỏ tuổi hơn 
Phật nhiêu, có lẽ nhỏ hơn cả 30 tuổi. 


- Để đọc những ý kiến khác về tuổi thật của thầy Ananda đã được nói bởi 
những nhánh phái Phật giáo tiền thân: mời quý vị đọc thêm bài viết về 
“Ananda” của học giả C. Witanachchi có ghi trong bộ Bách Khoa Toàn Thư 
Phật Giáo, tập L, trang 529. 


- Còn Spk diễn dịch nghĩa theo cách hiểu truyền thống trước giờ là: “Do thầy 
ấy thường đi lại chung với những Tỳ kheo trẻ mới thụ giới, là những Tỳ kheo 
thiếu giới-hạnh, cho nên thây ấy đáng bị [thây Ca-diếp] gọi là một “trẻ 
con””, (như câu kế tiếp của thầy Ca-diếp cũng đã giải thích điều này).] (296) 
27 [Tên của ni này có nghĩa là “Wandã mập”. Ni cũng hay được đề cập trong 
quyên “Bhikkunr Vibhanga” là một người hay gây rối trong Ni Đoàn; chẳng 
hạn coi thêm các chỗ trong Luật Tạng Vin IV 216, 218, 223-24.... Còn bản 
dịch KS 2:148 đã sai khi gọi ni này là “7issĩ mập”, họ tưởng lầm là ni đã 
phán xét thầy Ca-diếp trong kinh 16:10 kế trước.] (297) 
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?% | Người theo giáo phái khác (annatithiyapubbo samano). Spk giải thích: 
Là do trước kia thầy Ca-diếp đã tự mình mặc y cà-sa vàng úa và từ bỏ thế tục 
khi chưa biết Đức Phật hay bất cứ ai trong Tăng Đoàn của Phật; và ni đó 
trong lúc phẫn nộ đã gọi thầy ấy là người theo giáo phái khác (người ngoại 
đạo). Về thầy Ananda được gọi là “bậc frí giả xứ Videha”, coi chú thích 288 
ở kinh 16:10 kế trước.] (298) 


? [Chữ này là paƒapilotikãnam. Coi lại chú thích số 60 ở kinh 12:22.] (299) 


390 [Spk thuật lại ở đây toàn bộ đữ liệu tiêu sử của ngài Đại Ca-diếp, bao gồm 
cả những kiếp trước, dẫn tới cuối cùng là sự gặp Đức Phật. Mời đọc thêm 
quyền “Đại Ca-Diếp: Vị Cha Của Tăng Đoàn” của học giả Hecker và quyền 
“Những Đại Đệ Tử Của Đức Phát) bởi trưởng lão Nyanaponika và Hecker, 
trang 109—119.] (300) 


3! [Tôi [TKBĐ] đã dịch đoạn [* Nếu tôi có gặp Vị Thây ... bậc Phúc Lành 
... bậc Toàn Giác, thì tôi sẽ gặp đúng ngay đức Thể Tôn."] dựa theo sự 
chú giải của Spk (với nghĩa chú thích tương tự nghĩa lời kinh đã dịch). 


- Câu cuối lặp lại 02 lần trong Be và Se nhưng không lặp lại trong Ee. Spk 
chú giải rằng: mặc dù câu này được lặp lại 02 lần, nhưng nên được hiểu là đã 
được nói 03 lần.] (301) 


32 [Spk chú giải rằng: Nếu một đệ tử thật sự nhất-tâm (evzưm sabbace- 
fasäsamannagaro)—thật sự tự-tin trong tâm (pasannacffo)—nên thực 
hiện một hành động khiêm nhường tối thượng đối với một vị thầy ngoài 
đạo là người không biết mà tuyên bố biết [như chưa giác-ngộ mà tuyên 
bố đã giác-ngộ], (nếu làm vậy) thì đầu của vị thầy đó sẽ rớt ra khỏi cổ 
như trái cọ đừa rụng khỏi cuống; nghĩa là bể ra làm bảy miếng. Nhưng 
khi hành động đó được [thầy Ca-diếp] thực hiện dưới hai bàn chân bằng 
vàng của Đức Phật, nó cũng không làm động một cọng lông trên thân bậc 
ấy. Chữ “Do vậy” tiếp theo hàm nghĩa rằng: “Vì đã biết, ta nói “ta biết 
(tức ta là Phật), đo vậy thầy nên tu tập bản thân như vây. ”] (302) 

33 [Ở đây Spk giải thích chữ sabbaceasä một cách khác ở trên, là: “clwí-tâm 
bằng một cái tâm hoàn toàn chú-ý (sabbena samaññähäracittena), không để 
cho tâm lạc đi một chút nào. ”] (303) 
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3 [Nguyên văn câu này: SZ/asahagatãä ca me kãyagafä saíi. Spk giải thích: 
đây chính là “sự chánh-niệm về thân” liên hữu với yêu tô lạc (sướng) của 
tầng thiền định thứ nhất khi tu tập “thiển quản VỀ sự không-sạch (của thân)`, 
và “sự chánh-niệm hơi-thở`. Bản thần sự khởi xướng “03-điều? này đã chính 
là sự xuất-gia và thụ toàn-bộ giới (cụ túc giới) của thầy Ca-diếp.] (304) 


395 [Spk [bản Se| ghi: Sapno f¡ sakileso sa-ino huiva. Be [lời kinh và lời chú 
giải Spk] thì ghi chữ sarano thay vì chữ szno vốn ít thỏa đáng hơn. 


- Spk giải thích: Có 0 kiểu sử dụng những thứ thiết yếu: (¡) bằng cách trộm- 
cấp (theyyaparibhiga): như những Tỳ kheo suy đồi; (l1) nh một con-ng 
(inaparibhiga): như những Tỳ kheo có giới-hạnh nhưng không biết quán 
chiếu suy xét; (111) như người kế-thừa (däyajjaparibhiga): như 07 hạng học- 
nhân; (IV) n0 người chủ (samiparibhiuga): như những A-la-hán. Như vậy chỉ 
có A-la-hán dùng những thứ vật thực (được cúng dường) như một người chủ, 
không mang nợ ai hết. Ở đây thầy Đại Ca-diếp đang nói về sự nhận dùng 
những thứ cúng dường ø# một con-nợ trong thời gian thầy còn là người 
phàm chưa giác-ngộ. (-. Chữ “con-nợ của xứ sở” cũng được dùng để chỉ 
chung ng người tu mà không lo tu và không thành tựu sự chứng ngộ tâm 
linh nào, là họ mang nợ những thí chủ đã cúng dường những thứ thiết yếu để 
giúp cho họ nuôi thân để tu hành!).] (305) 


306 [Spk chú giải rằng: Sự việc này đã xảy ra ngay ngày đầu tiên thầy Ca-diếp 
gặp Phật. Sự chứng quả A-la-hán đã được đề cập trước cho đúng theo trình tự 
đang chỉ giáo, còn thực tế dĩ nhiên thầy Ca-diếp chứng quả A-la-hán sau. 
Spk nói thêm: Đức Phật đã từ đường bước xuống với ý-định làm cho thầy 
Ca-diếp trở thành một “#ugười sống tu trong rừng, người mặc cà-sa làm từ giẻ 
rách, và người chỉ ăn một bữa mỗi ngày” ngay sau khi thầy ấy mới được 
thành một Tỳ kheo. | (306) 


3 [Spk: Phật muốn đổi y phục với thầy Ca-diếp bởi vì Phật muốn đề cử 
thầy ấy vào vị trí của Phật (/heram aftano {hane {hapetukamafaya). Khi 
Phật hỏi thầy Ca-diếp có thể mặc cà sa làm từ vải rác hay không, ý Phật 
không phải hỏi thầy ấy về sức thân có mang nỗi cà sa đó hay không mà 
ngụ ý muốn hỏi thầy ấy có đảm nhận sự hoàn-thành sự tu-tập 
(patipattipirana) hay không. Đức Phật đã làm cà sa này từ một tấm vải 
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dùng để bọc che xác chết của một nữ nô lệ tên là Punnã, tắm vải được vứt 
bỏ trong một nghĩa địa hỏa táng. Sau khi nhặt lấy nó, Phật phủi những 
côn trùng đang bò trên tâm vải, và thiết lập bản thân trong dòng dõi đại 
thiện của những bậc thánh, trái đất rung chuyển và gầm tiếng vang đội và 
những thiên thần tán thán. Khi trao cà sa này, Đức Phật đã ngụ ý: “Cà sa 
này nên được mặc bởi một Tỳ kheo vốn từ khi sinh ra đã là người tuân 
theo sự thực-hành của sa-môn khổ hạnh. Vậy thầy có khả năng sử dụng 
nó thích đáng hay không?” Và sự chấp nhận của thầy Ca-diếp có ý nghĩa 
rằng: “Con sẽ hoàn thành sự thực-hành này.” Vào lúc Phật và thầy Ca- 
diếp trao đổi cà sa với nhau, đại địa cầu lại gầm tiếng vang đội và rung 
chuyển tới tận những biên bờ của nó là các đại dương. | (307) 


38 [Chỗ này so sánh với lời khen của Đức Phật đối với thầy Xá-lợi-phất ở 
cuối kinh MN 111, mục 22. Spk chú giải đại ý: “Bằng lời tuyên bố này 
thầy Ca-diếp đã loại trừ lời phán chê của Tỳ kheo ni Thullanandã về sự 
xuất-gia của thầy ... Thật sự đó là lời nói thóa mạ xúc phạm từ Tỳ kheo 
nI Thullanandä†”°.] (308) 


30 [Như chú thích 291 và 292 trong kinh 16:10 kế trên.] (309) 


3!° [Spk giải nghĩa chữ Như Lai (Tathãgata) ở đây = saftIa (một chúng 
sinh); dựa vào giải nghĩa này Spk-p{ luận giải rằng: “Như trong những 
đại kiếp quá khứ, trong những kiếp tiền thân, (Phật) cũng đã thành chúng 
sinh tùy theo nghiệp (kamma) và những ô-nhiễm (lậu hoặc), cũng như 
vậy (Phật) đang có mặt trong (a£häã etarahi pi ägafo) (trong thê gian này, 
như một chúng sinh); do vậy nên mới gọi là “/a/hãga/a` (Như LaI). Hoặc 
nói khác, tùy theo nghiệp mà (Phật) đã làm và tích lũy (trong những kiếp 
trước), cho nên kiếp này đã xuất hiện, đã đến, đã tái sinh trong hình hài 
này hay hình hài nọ của “sự hiện-hữu cá thê? (athãtam tam attabhavam 
ñgdf0 uDagafo uIupapanno).` 

- Lời chú giải này của có lẽ không hợp lý, đặc biệt khi có các kinh khác 
đã ghi lại nhiều sự vấn đáp về mặt triết học về “trạng thái sau khi qua đời 
của một Như La? trong đó đã ghi Như Lai là loại người cao nhất, bậc tối 
thượng, là bậc đã đạt tới sự chứng ngộ tối thượng (/a/hãgafo ufftama- 
Duriso paramapuriso paramapaffiparío), ví dụ như trong các kinh 22:86 
(Quyền 3) = 44:02 (Quyền 4). (310) 
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31! [Trong kinh MN 65, mục 29 cũng có cùng câu hỏi này được hỏi bởi Tỳ 
kheo Bhaddäli, nhưng câu trả lời thì khác với kinh này. Còn trong kinh này ở 
đây có thể là sự quan tâm của Ngài Đại Ca-diếp về việc bảo tồn Giáo Pháp 
đích thực (chân Pháp), như đã được chứng tỏ trong kinh này, như lời tiên tri 
về vai trò của thầy Ca-diếp sẽ là người chủ-trì Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển 
Phật Giáo lần thứ nhất không lâu sau khi Đức Phật đã bát niết-bàn [như cũng 
được mô tả trong Luật tạng, Vin II 284-85]; trong đó chúng ta thấy, trong 
phản ứng quyết liệt của vị Tỳ kheo già tên là Subhadda sau khi nghe tin báo 
về sự qua đời của Phật, là một sự đánh động đầu tiên về sự nguy-cấp (tức sự 
xuất hiện) của Giáo Pháp “giả mạo”. Ngài Đại Ca-diếp lúc đó đã lập tức chủ 
trì Hội Đông Kết Tập Kinh Phật Lần 1 đễ bảo đảm Giáo Pháp đích thực và 
Giới-luật sẽ được bảo lưu và duy trì dài lâu và không bị mai một bởi Giáo 
Pháp giả mạo được chế bởi những tu sĩ tà đạo vô đức.] (311) 


32 [Spk chú giả: Có 02 sự giảmạo Giáo Pháp đích thực 
(saddhammapafiripaka): (1) sự giả-mạo VỀ sự chứng-đắc (adhigama), (I1) sự 
giả-mạo về phân pháp-học (pariyaffi). () Sự giả-mạo thứ nhất là chỉ 70 sự 
suy-đôi của trí-biết mình sát [Thanh Tịnh Đạo, Vism 633-38§: Ppn 20:105— 
28]. (1) Sự giả-mạo thứ hai là những kinh kệ khác với Lời Phật đích thực 
(Phật ngôn) đã được thâm định xác thực (bởi hội đồng thánh tăng) trong 03 
kỳ kết tập kinh điển Phật giáo; phần ngoại trừ là gồm 05 chủ-đề thảo luận 
(kathävatthu): sự thảo luận về những yếu-tố (giới), sự thảo luận về những 
đối-tượng, sự thảo luận về sự không-sạch (bất tịnh), sự thảo luận về những 
cơ-sở của trí-biết, và hộp đựng chân-trí. [Còn những kinh kệ giả mạo bao 
gồm: Luật Tạng Bí Truyền (gulhavinaya), Vessantara Bí Truyền, Mahosadha 
Bí Ti ruyên, Tạng Vanna Pitaka, Tạng Aogulimala Piaka, Rafthapala-ga]j1a, 
Alavaka-gajjita, và Tạng Vedalla Pifaka. Spk-p{ giải thích: Tạng “Vedalla 
Pitaka” chính là = Tạng Vetulla Pifaka: có những người cho rằng “nó được 
cho là được cất giữ bởi và mang ra từ chỗ ẩn trú của những con rồng nãga`; 
số khác thì nói rằng “nó gốm chứa những điều đã được nói ra trong các cuộc 
tranh luận (vãdabhãsi1a)`.| 


- Chữ “khác với Lời Phát đích thục” hay “khác với Phật ngôn” 
(abuddhavacana) nghĩa là nó mâu thuẫn với Lời Dạy của Phật; vì bậc Giác 
Ngộ thì không nói điều gì không nhất quán với (thực nghĩa) bên trong 
(pubbaparaviruddha). 
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- Nhiều sự cô gắng lớn đã được làm bởi một số người ở thế kỷ 14 với mục 
đích “nhìn-nhận? những phần kinh kệ (giả mạo) mới được chỉ ra bởi Spk ở 
trên; đó là quyền Nihãyasaograha, quyền này đã được thảo luận bởi học giả 
Adikaram trong Lịch Sử Tiên Thân của Phật Giáo ở Tích Lan (Early History 
oƒ Buddhism in Ceylon), trang 99—100. Quyển Nikãyasaograha đã xếp loại 
mỗi kinh kệ đó vào một trường phái khác với Trưởng Lão Bộ (Theravada). 
Sự ra đời trễ của quyền này đã làm cho người ta nghỉ ngờ về sự đáng-tin của 
nó, và sự nhìn-nhận xếp loại những kinh kệ đó một cách quá gọn gàng tươm 
tất nên khó mà thuyết phục được đó là đúng và khách quan. 


- Phần luận giải của Spk-p{ về Tạng Vedalla Pitaka đã gợi ý nó chính là một 
sự kết tập của những kinh Đại Thừa (Mahäyãna sữa). Đại Thừa 
(Mahäyãna) được đề cập đến trong các biên niên sử Tích Lan chính là bộ 
phái Vefullavada (Phạn: Vaifulyavada); mời đọc lại quyền Lịch Sử Phật Giáo 
ở Tích Lan (History 0ƒ Buddhism im Ceylon) của Ngài W. Rahula, trang 87— 
90. Spk-p{ rõ ràng đang ám chỉ về “cái niềm-tin của những người đó rằng 
Ngài Nãgãrjuna (Long Thọ) đã mang ra những kinh Pra/napäramitä Sutra 
(Bát-nhã Ba-la-mật-đa) từ hang của các con rồng nñãgđ”; (tức là, theo cách 
những nhà Đại Thừa đã nói, họ cho rằng Các Kinh Đại Thừa đã được chính 
Đức Phật nói ra và đã được cất giấu trong hang của những con rồng ø#zga ở 
miền nam Ấn Độ và chỉ sau này có những vị đệ tử siêu trí tuệ mới lấy ra để 
giảng giải và truyền dạy!). 


- Năm loại “chủ-đề thảo luận” (kathavatthu; những điểm đị biệt), được chấp 
nhận bởi những người theo Trưởng Lão Bộ (7heravađin) cho dù chúng đã 
không được thâm định xác thực là phần kinh điển chính thống (đó có thể chỉ 
được coi) là những chuyên-luận về mặt triết học ghi lại những ý kiến của 
những vị thầy nổi tiếng về những luận-điểm quan trọng của giáo thuyết. 


- Spk đã mô tả rất dài về sự biến-mất của Học Giáo (Phật Giáo) của Phật là 
sự biến mất 03-phần là phẩn chứng-đắc, phân tu-tập, và phần pháp-học 
(adhigama- saddhamma, pafipati-saddhamma, và pariyaffi-saddhamma).| 
(312) 


3!3 [Spk giải thích ví dụ của Phật như vầy: “Giống một con tàu đang trên 
nước, nó chìm mất sau khi chất đầy hàng hóa, (nhưng) không có sự biến 
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mất của chân Pháp bằng cách chất đầy sự học-hiều ... vân vân. Bởi vì khi 
sự học-hiểu sa sút thi sự tu-tập sa sút, và khi sự tu-tập sa sút thì sự thành- 
tựu sa sút. Khi sự học-hiểu được đầy thì những người giàu có về sự học- 
hiểu làm đầy sự tu-tập, và sự làm đầy sự tu-tập sẽ làm đầy sự thành-tựu. 
Như vậy, khi sự học-hiểu ... vân vân gia tăng thì Học Giáo (Phật giáo) 
của ta cũng gia tăng, giống như trăng mới sẽ tăng đầy lên.” 


- Tiến sĩ C.Rh.D do làm theo lời chú giải này nên đã dịch câu này là: 
“Này Ca-diếp, hãy nhận lấy sự chìm của một con tàu do bị chất quá đầy” 
[KS 2:152]. Tuy nhiên tôi nghi ngờ về sự hiểu của Spk coi chữ ãđ¿kena 
có nghĩa là ““sự nhận lấy, sự nắm lấy”. Ở những kinh khác chữ ãđ/kena có 
nghĩa “2át cả trong lập tức, trong một cái rụp, trong một phát” tương 
phản với chữ anupubbena (dân dà, dân dần, từ từ) [mời coi chỗ kinh MN 
58, mục 7, đoạn thứ hai: (lấy được nó ra) rong lập fức (trong một phát, 
một cái rụp); kinh MN 70, mục 22: tất cả trong lập tức (trong một cái 
rụp, trong một phát; kiêu đốn ngộ); và chỗ kinh Ja VI 567,6, 14). Đây 
chính là nghĩa lời kinh chỗ này muốn nói.] (313) 


3! [Nguyên văn câu này: Panca ñkkamaniya dhamma. Spk giải nghĩa là: ñk- 
kamaniyä tỉ helthãgamaniya (dẫn dắt đi xuống). Một đoạn kinh song hành 
được ghi trong kinh AN 5:201 trong đó lặp lại 04 nguyên nhân đầu nhưng 
thay nguyên nhân thứ năm bằng (3) “sự thiếu tôn-trọng và tôn-kính đối với 
nhauw”.] (314) 


315 [Spk: Người sống không có sự kính trọng đổi với sự định-tâm (thiền định) 
là người không chứng đắc 08 tầng chứng đắc thiền định (a//ha samäpattiyo), 
hay cũng không có sự nỗ-lực tu để chứng đắc chúng.] (315) 


316 [Spk chú giải: (1) Lãbha là lợi hay lợi lộc là (sự có được) những thứ thiết 
yếu (y phục, thức ăn, chỗ ở, thuốc thang) theo nghĩa thông thường; (1) 
sakkãra là sự có được những thứ lợi lộc thiết yếu (y phục, thức ăn, chỗ ở, 
thuốc thang) được người ta làm ra, được làm kỹ, làm tốt hay làm lớn (trang 
trọng, trân trọng) để cúng dường, dâng cúng. (Chữ szkkãra này thầy Minh 
Châu dịch là đấc; các nhà sư dịch giả như Tỳ Kheo Bồ-Đề và Tỳ Kheo Suja- 
to đều dịch là 'honor” (danh, danh dự, vinh danh) và người dịch Việt cũng 
theo cách dịch này); (ii) (sự cưng kính dịch Việt ở đây là gồm 02 chữ): si/ữka 
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là sự khen ngợi, ca ngợi, ca tụng và va#aghosa là sự nghênh đón, sự tiếp 
đãi, sự tiếp đón tôn kính, kính lễ tiếp đón.] (316) 


(Người dịch Việt tạm dịch cụm chữ này là “Lợi, danh, cung kính) = [Hợi 
lộc, vinh danh, sự cung kínhJ. Chữ danh là danh trong tiếng Việt, nghĩa gồm: 
danh dự, danh phận, sự vinh danh, sự tôn vinh, vĩnh dự, gồm cả danh tiếng 
(không phải đanh (HV) theo các nghĩa phần danh (thuộc tâm) trong chữ 
danh-sắc ...) 


- Thật ra để dịch thành 03 chữ tắt áp dụng cho tất cả các kinh trong Chương 
này (và các kinh khác) là khó, người dịch đã cố tra cứu và phân gộp từng 
nghĩa nhỏ của mỗi chữ gốc PäII. Các bản 1n trước 2024 dịch là sự “lợi, vinh, 
danh”, sau khi hiệu đính năm 2024 người dịch sửa là thành sự “!ợi, đanh, 
cung kính". Thầy Thích Minh Châu đã dịch là sự “/ợi, đắc, cung kính”. Dịch 
giả Tỳ Kheo Sujato thì dịch thoáng là sự “2ø lộc, danh dự và danh tiếng'. 


- Tên của Chương (tương ng) 17 này nguyên thủy chỉ ghi bằng 02 chữ đầu 
là “!ợi và danh” [labha-sakkara: lợi lộc-vinh danh] chứ không ghì chữ “cung 
kính”, nhưng trong tất cả các kinh đều ghi đủ 03 chữ “!ợi, danh, cung kính”.) 


3! [Tiếng Pãli có dùng một cách phân biệt 02 loại kuzưna (rùa sống dưới 
nước) và kacchapa (rùa ăn cỏ sông trên bờ). Ở đây chữ kuzưna là chỉ loài rùa 
sống dưới nước; nhưng trong kinh 35:240 (Quyền 4) thì ghi cả 02 chữ kưmn- 
ma kacchapa để chỉ loại rùa sống trên bờ, trong khi đó trong kinh 56:47 
(Quyền 5) thì chỉ dùng 01 chữ køacchapa đề chỉ loại rùa sống dưới nước. Spk 
đã giải nghĩa chữ mahakummakula là = mahantam a{thikacchapakula, để xác 
nhận sự có thê dùng thay thế lẫn nhau của 02 chữ này.] (317) 


318 [Chữ gốc là papaia.] (218) 


3! [Mặc dù tất cả 03 phiên bản đều ghi là giđđho papatãya, nhưng có lẽ 
chúng ta nên đọc là wiđđho papatãya, như đã được đề nghị trong một ghi chú 
trong Be.] (319) 


322 [“7rong khi người đó chưa đạt tới lý-tưởng của tâm (appaffamä nasa): 


nghĩa là trong khi chưa đạt tới thánh quả A-la-hán.] (320) 
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32! [Be và Se ghi câu này là: Kzm bhikkhave diddhagatena visallena sallena 
vÙJhafu ? Cách ghi của Ee là không thỏa đáng. | (321) 


322 [Bệnh ghẻ lở: ukkan†aka [ghi trong Be và Se; Ee ghi là: „kkannaka] (322) 


33 [Chữ gốc: verambhavatä (cuông phong, cuông bão). Spk chú giải: Là 
loại gió dữ mạnh trên trời ở độ cao nhìn xuống 04 lục địa chỉ còn bằng cỡ 
04 lá sen] (323) 


34 [Đoạn thi kệ này và đoạn thi kệ tiếp theo cũng có ở Th 1011—1012 và It 
74,22-75,3. Ở đây tôi đọc theo Be và Se là a2pamanaviharino, khác với le 
ghi là aøpamadavihärino. Tuy nhiên, cách ghi của Ee lại được thấy có ghi 
trong cả 03 phiên bản của câu kệ Th 10112; còn cách ghi trong It 74,25 thì 
nửa này nửa nọ. Spk ủng hộ đầu chữ appamaäna- và giải nghĩa là ap- 
pamanena phalasamadhina viharantassa (khi người đó đang an trủ trong sự 
định-tâm quả vô lượng). Th-a không luận giải gì về đoạn thi kệ này trong Th 
1011, và chú giải trong It-a thì đọc là ap2amađa- trong phiên bản Be và ap- 
pamana- trong Se.| (324) 


325 [Chúng ta nên đọc đoạn kệ sau theo Se ghi là sukhzmnadiffhivipassakam, 
khác với Be và Ee ghi là sukhmam đifthivipassakam trong Be và Ee. Cách 
ghi đầu cũng ghi trong câu kệ Th 1012 và trong It 75,1. Spk giải thích: Nó 
là sự-thấy vi fế bởi vì [nó đạt được| thông qua sự-thấy của thánh đạo A-la- 
hán, và người đó là người minh-sát nhìn-thấy (vipassaka, tuệ-thấy, nhìn-thấy 
bằng mình-sát) bởi người đó đã đạt tới đó sau khi đã thiết lập sự minh-sát vì 
mục đích dẫn tới sự chứng đắc thánh quả. Ưø thích sự phá bỏ sự dinh-chấp: 
là vui thích với Niết-bàn; vì Niết-bàn cũng được gọi (trong các kinh) là sự 
tiêu điệt sự dinh-chấp (thủ diệt).] (325) 


325 [Chữ svapnanikkha và sioginikkha có lẽ là 02 loại tiền vàng khác nhau: 
cái sau lớn hơn cái trước hoặc được làm từ loại vàng đặc biệt hơn. | (326) 


3 [Chữ gốc: Janapadakalyäanï (người phụ nữ đẹp nhất xứ, hoa hậu). Coi 
thêm chữ này trong kinh 17:22 bên dưới và 47:20 (Quyền 4), và ví dụ nỗi 
tiếng trong kinh MN 79, mục 10.] (327) 
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323 [So sánh với kinh AN 2:132 và AN 2:130. Kinh 17:23 và 17:24 này 
dường như được trích dẫn từ kinh AN 4:176 trong đó Đức Phật đã nêu 
tên “những tiêu chuẩn và tiêu chí” đối với 04 loại đệ tử (Tỳ kheo, Tỳ 
kheo mI, cư sĩ nam và cư sĩ nữ). 


- Gia chủ Cifa là đệ nhất trong những đệ tử tại gia “giỏi về thuyết Xi 
mời coi thêm các kinh SN 41:01-41:10 của chương “Liên-kết Ci4”, t 
Chương 41, Quyển 4. Còn gia chủ Hatthaka của xứ Älavaka (vốn là độ 
tử) là đệ nhất trong những đệ tử tại gia “giỏi vận-dụng bốn phương tiện để 
hấp dẫn và duy trì mỗi quan hệ với người khác'; mời đọc lại thêm các kinh 
các kinh AN 1:250 và 251 và AN 8:23 và 24. 


- Về câu chuyện và nhân duyên tên gọi “Haíthaka” của hoàng tử, mời đọc lại 
chú thích 604 ở cuối kinh 10:12 (Quyền 1).] (328) 


3 [Kpu/juwaräa là nữ đệ tử tại gia đệ nhất về “đa-văn học rộng”; và 
Velukandakhiya là nữ đệ tử tại gia đệ nhất về “?w-thiên”. Về 02 người này, mời 
coi lại kinh AN 1:260 và 262, và các chú thích ở đó. 


- Khema là Tỳ kheo mì đệ nhất về “írí-fuệ”; và Uppalavarmna là Tỳ kheo ni đệ 
nhất về “?hần-thông°. Tỳ kheo nỉ Uppalavannä đã xuất hiện trong kinh 5:05 
(Quyền 1), và Khemä đã thuyết pháp trong kinh 44:01 (Quyên 4). Về 02 
thánh mi này, mời coi lại kinh ANI: 236 và 237, và các chú thích ở đó.] (329) 


330 [Cọi lại chú thích số 249 ở kinh 12:31 ở trên.] (330) 


33! [Spk chú giải: Nguồn-gốc của nó (samudaya): một dạng cá thê hiện- 
hữu (một người) cùng với nghiệp quá khứ, ví dụ có tư cách là một con 
trai của gia đình dòng tộc tốt, da diện đẹp đếẽ, thuyết giảng tài khéo, thể 
hiện những đức hạnh sa-môn, mặc cà sa, có được nhiều đệ tử ... vân vân 
được gọi là nguồn-gốc tạo ra “lợi và vinh”. Nghĩa ở đây là: Họ không hiểu 
được điều này theo cách của Diệu Đề 2 (nguôn-gốc, tập để); và sự chấm-dứt 
và con-đường nên được hiểu theo cách của Diệu Đề 3 (sự chấm-dứi, diệt đề), 
và của Diệu Đề 4 (con-đường, đạo đề).] (331) 


332 [Spk: Những sự an trú hạnh phúc ngay trong kiếp này (dithadhamma- 
sukhavihar4) là những sự an trú hạnh phúc (lạc trú) trong sự chứng quả. 
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Bởi vì khi một A-la-hán đầy công đức nhận được cháo, chè, thức ăn... vị 
ấy phải trả ơn cho những người đến cúng dường, chỉ dạy cho họ Giáo 
Pháp, trả lời giải đáp cho những câu hỏi thắc mắc của họ ... vân vân, và 
do vậy vị ấy bị ít đi cơ hội và thời gian để ngồi xuống và chứng nhập 
trong sự chứng quả. 


- Còn Spk nhận định “#øững sự an trú hạnh phúc” (lạc trú) chỉ là sự 
chứng quả thì nghĩa này quá hẹp. Chữ này thường có nghĩa là = những 
tầng thiền định (/hãna).] (332) 


333 [Đây là chỉ 03 gốc rễ thiện là vô tham, vô sân, vô si. Spk giải thích điều 
này có nghĩa là những gốc rễ thiện đã bị cắt đứt tới mức Đề-bà-đạt-đa 
không còn khả năng được tái sinh trong cõi trời hay thành tựu được đạo 
hay quả nào; điều này không có nghĩa những gốc rễ thiện của thầy ấy đã 
bị bứng sạch vĩnh viễn. 02 kinh tiếp theo cũng khăng định cùng nghĩa của 
kinh này nhưng dùng các chữ khác mà thôi.] (333) 


334 [Kinh này và kinh kế tiếp cũng có trong Vin II 187-88§ nhưng theo thứ tự 
ngược lại, nhưng không có đoạn lời giảng giải về /ợi, vinh và danh, và có 
thêm phần thi kệ ở cuối. Kinh AN 4:68 là giống kinh này. Có thi kệ 597 ở 
kinh 6:12 (Quyền 1) cũng được nói về Đề-bà-đạt-đa. 


- Về ví dụ con la bên dưới, Spk diễn dịch rằng người ta cho con la giao 
phối với con ngựa. Nếu con la có thai, thì lúc nó chuyển đạ sinh con thì 
nó không thể nào sinh được. Nó đứng dặm chân trên đất. Rồi họ trói bốn 
chân nó vào bốn cái cọc, mồ bụng nó và lấy ra con con. Con la mẹ chết 
ngay lúc đó. (Vì vậy Phật đã dùng ví dụ “chính bảo thai của con la sẽ giết 
nó khi sinh con; như cây chuối hay cây tre có bông trái của nó sẽ giết chết 
nó vì sau khi trỗ bông ra trái quả là cây chết luôn; không như những cây 
khác vẫn tiếp tục sống và tiếp tục ra hoa trái).| (334) 


335 [Nguyên văn là: Piưm bhindeyyum. Sự dịch của tôi dựa theo chú giải của 
Spk là: “o ném (pakhippeyyum) mật gấu hay mật cá trên mũi của nó.”] 
(335) 
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336 [Spk chú giải: Giống bọn người ác bắt giữ mẹ của một người (hay mỗi 
người thân yêu của) ở nơi hoang vắng ghê sợ và chúng ép người đó phải nói 
lời nói-dối thì chúng mới thả mẹ (hay người thân) trở về an toàn. 


(- Đến mức nguy kịch cấp thiết như vậy còn không muốn nói lời nói-dối, 
nhưng chỉ vì để được thứ “lợi, danh, cung kính' thì lại cố ý nói-đối để có 
được. Ý nghĩa chung kết của chương này là: cái sự được “lợi, vinh, danh, 
cung kính" thật là nguy hiểm đối với tâm của một người tu; nó thật là nghiệt 
ngã, cay đăng, và đúng là chết chóc và là sự trở ngại cho mọi sự tu tiến. 


(- Ngày nay quý vị nhìn thấy ở Việt Nam có bao nhiêu phần trăm tu sĩ Phật 
giáo tu thật, và bao nhiêu phần trăm tu giả và luôn dính trong tất cả mọi sự 
“lợi lộc, tiền bạc, sự tôn vinh, danh tiếng, sự cung kính" từ quần chúng. Năm 
2024 ở Việt Nam đánh dấu một sự kiện lớn chưa từng có rằng nhiều tăng sĩ 
“nổi tiếng” đã lộ mặt là những ác tăng, tục tăng, xàm tăng làm dân chúng 
phẫn uất lên án, sau khi xuất hiện Tỳ kheo Minh Tuệ tu khổ hạnh thanh bần 
đã làm thức tỉnh sự-biết của quần chúng về con đường đạo Phật chân chính là 
gì. Tất cả mọi điều tôi tệ từ những tăng sĩ không tu thật, chỉ chạy theo phưng 
tiện vật chất và thi nhau có được sự “lợi, danh, cung kính". Đó là cái bẫy lớn 
nhất và nghiệt ngã nhất của đời sống tu hành, øw Phật đã cố nói và nhấn 
mạnh bằng nhiều kinh và nhiều ví dụ hay khéo trong Chương 17 của bộ kinh 
SN này. 


(P- Tôi hy vọng những tu sĩ Phật giáo hãy đọc và thuộc lòng trong tâm những 
bài kinh trong chương này, để luôn nhắc nhở mình giữ giới, giữ tâm, và tỉnh 
tấn tu tập một cách trong sạch và chán thật theo lời dạy của Đức Phật.)] 
(336) 


337 [Rãhula là con trai của Phật. Thầy ấy trở thành sa-di (szmapera) năm 07 
tuổi, thụ giới trong lần đầu tiên Đức Phật về thăm kinh đô quê hương là 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) sau khi giác-ngộ. Những kinh khác nói về thầy ấy 
là: MN 61, 62, và 147 [kinh MN 147 là = SN 35:121 (Quyền 4)] và ở kinh 
thi Sn H, 11 (trang 58§-59).] (337) 


338 [SDk giải thích 03 “2s năm chặt" (gãha) của “cái “của-ta”, cái “ta, và “bản 
ngã của ta` một cách y hệt như chú thích 155 của kinh 12:61, đoạn (2). Nó 
coI s# chán-bỏ (virãga) là chỉ = 04 thánh đạo và sự giải-thoát (vữnwffi) là = 
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bốn thánh quả 04 thánh quả. Spk không chú giải về chữ mibbindati (nếm trải 
sự ghê-sợ” nhưng những luận giảng khăng khăng xác định danh từ mbb¡đa là 
sự-biết minh sát [coi chú thích 69 trong kinh 12:23]. (338) 


332 [Đối với 04 yếu-tô tứ đại thuộc phân sắc-uẩn (cadtãro mahäbhiiä) các 
kinh có lúc thêm yếu tổ không-gian (ãkãsadhãtu¿)— [mà theo các luận giảng] 
nó đại diện cho thể sắc phái sinh („oädãya rũpa)—và yếu-tố thức hay thức 
giới (vinñana-dhaiu) thì đại diện cho toàn bộ phần thuộc tâm của sự trải 
nghiệm. Về chỉ tiết phân tích về tất cả 06 yếu-tố, mời coi thêm kinh MN 28.] 
(339) 


340 [Spk: () Đối với thân có-thức này (masmim saviññänake kãye): thầy ấy 
chỉ cái “thân có-thức của mình'. (đi) Và đối với tất cả hình-tướng bên ngoài 
(bahiddha ca sabbanimiffesu): là cái “thần có-thức của những người khác” và 
“những đối-tượng vô tri (không hữu tình). Hoặc giải thích theo cách khác: (¡) 
là thầy ấy chỉ cái cơ-chế hữu tình của mình và co-chế hữu tình của những 
người khác [Se ghi là atano ca parassa ca savinñänakam eva); còn (ii) phần 
sắc giới ở bên ngoài không có đính líu với các căn cảm-nhận hay giác-quan 
(bahiddha anindriyabaddharipam). (11) (cụm chữ kép) ahankãramaman- 
kãramä nãnusayä được giải quyết như vầy: sự tạo-nên cái “ta` (ahankãra), 
sự tạo-nên cái 'của-ta` (mamankara), và khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra sự fự- 
ta (mãnãnusayä, tùy-miên ngã mạn). [Lời kinh cũng được ghi giống trong Be 
và Se, nhưng nếu [vì có lẽ nên là vậy] sự kết thúc số nhiều xuất phát từ chữ 
kép asamahãra, sau khi giải quyết thì phần cuối phải là chữ mãnãnwsayo.) 
“Sự tạo-nên cái '†a”” được coI là chức năng của cách-nhìn sai lạc (tà kiến: 
ngã kiến, quan-điểm có cái “ta”, có “bản ngã”), “sự /qo-nên cái “của-ta”” có 
chức năng của đ„c-vọng (ái, tham ái). Còn gốc rễ sự “f-/đ` (ngã mạn) là tự 
đại cái “/a-là” (asmimana), do vậy sự tự-đại này cũng chịu trách nhiệm cho 
cái “sự fqo-nên cái “fa`”.| (340) 


34! [Cách phân loại này theo 11 tính chất của mỗi uân thuộc năm-uẩn cũng 
được ghi rõ trong Vibh I—12.] (341) 


34 [Spk: “đã vượt khỏi sự phân-biệt đối đãi (vidhã samatikkantam): nghĩa là 
tâm đã vượt lên những loại tính tự-ta (ngã mạn) khác nhau; “được bình-an 
(samzm): là nhờ sự lặn mất của những ô-nhiễm; và “được giải-thoát một 
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Là 


cách hay khéo” (suvinuffam): là được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi ô-nhiễm 
(lậu hoặc).] (342) 


34 [Loạt bài kinh trong Chương (liên-kết, tương ưng) 19 này cũng có ghi 
trong Luật Tạng Vin III 104-8. Spk: Thầy Lakkhana, là một vị đại đệ tử, đã 
từng là một trong 1.000 khổ sĩ thờ thần lửa đã thụ toàn-bộ giới (cụ túc giới) 
thành Tỳ kheo [coi Vin I 32-34]. Thầy đã chứng A-la-hán vào lúc cuối Kinh 
Lửa Phật đã nói cho 1.000 khổ sĩ đó [kinh 35:28 (Quyền 4). Vì thầy ấy có 
được một thân thê 'w#z-trời Brahưmä' được phú cho những tướng nét phúc 
lành (/akkhanasampanna), hoàn hảo về mọi mặt, nên thầy ấy được gọi là 
“Lakkhand”.]| (343) 


34 [Spk diễn dịch như vây: Lý do thầy Mục-kiền-liên cười sẽ được nói ra 
ngay bên dưới, rằng do những chúng sinh đang bị quả báo từ những nghiệp 
ác họ đã làm trong quá khứ. Nhưng thay vì có lòng bi-mẫn cho họ, tại sao 
thầy Mục-kiền-liên lại cười? Bởi vì thầy ấy hồi nhớ lại sự thành công của 
chính mình trong việc đạt được sự giải-thoát khỏi những dạng tái-sinh đó và 
sự thành công của Phật-trí; bởi vì những vị Phật chỉ dạy những điều đó bằng 
sự tự thân nhận-biết trực tiếp (paccakkham ka#va) của mình và đã thâm nhập 
thấu suốt yếu-tố những hiện-tượng (pháp giới) (suppafividdhä buddhãnam 
dhammadhafu).] (344) 


345 [Ở đây tôi dịch theo Be ghi là: viwdenti vitacchemii viräjenfi. Se chỉ ghi 
viudanii, còn Re ghi là viacchenti vibhajemii. Spk chỉ bình luận về chữ vi- 
tudenri: “Chúng ... cắn mô (bộ xương đó) liên tục liên tục bằng cái mỏ bằng 
kim loại của chúng sắc bén như lưỡi kiếm.” Theo Spk giải nghĩa: kền kền, 
quạ, diều hâu ở đây thực ra là ba loại quỷ dạ-xoa (yakkha) [như yakkhagijjhä, 
yakkhakäkä, yakkhakulalal; bởi vì loại thân sắc này (bộ xương bay) là không 
thể nào nằm trong tầm nhìn của những con kền kêền, quạ, diều hâu bình 
thường được.| (345) 


346 [Nguyên văn cả câu cuối: Evaripo pỉ nãma satto bhavissati evariipo pi 
nãma yakkho bhavissafi evaripo pi nãma aftabhavapafilabho bhavissdfi. 
Spk giải thích: Khi nói ra điều này Ngài Mục-kiền-liên đã cho thấy “cđm- 
nhận về sự cấp-bách” của thầy ấy trong Giáo Pháp, khởi sinh vì lòng bi-mẫn 
đối với những chúng sinh như vậy. Cụm chữ z/abhävapatilabho, nghĩa theo 
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chữ là “sự hu-nạp bản ngã” (ngã sanh y) được dùng một cách thành ngữ để 
hàm chỉ một dạng cụ thể của một đanh-tính cá thể. Chữ afabhãva nhiều lúc 
được dùng với nghĩa hạn chế để chỉ riêng về phần thân thể mà thôi, ví dụ 
trong kinh Ud 54,17—19.] (346) 


3 [Spk: Do quả báo của nghiệp (ác) đó vẫn còn sót (tass" eva kammassa 
vipäkãvasesena): nghĩa là, “nghiệp” đã được nếm trải trong những kiếp sau 
đó (aparäpariyakamma) vốn đã được tích lũy bởi nhiều sự có-ý (tư) khác 
nhau; (#z = hành vi cố ý = nghiệp). Vì sự tái-sinh trong địa ngục được tạo ra 
bởi một sự cố-ý nào đó, và khi quả báo của nó đã hết thì sự tái-sinh sẽ được 
tạo ra trong cảnh giới ngạ-quỷ, súc-sinh ... có đối-tượng của nó là “phần sót 
lại của nghiệp” đó hoặc là hình-tướng của nghiệp đó [coi thêm CMA 5:35— 
38]. Bởi vậy, sự tái-sinh xảy ra thông qua sự báo ứng của nghiệp hay sự báo 
ứng của đối-tượng (kammasabhägatäya ãrammanasabhägatäya vã), đó được 
gọi là “quả báo còn sót lại của cùng nghiệp đó”. Điều này được cho là, vào 
lúc người đó “qua đời” hay “kết kiếp” ở địa-ngục, một đống những con bò 
không-thịt trở thành hình-rướng (dấu hiệu) [chẳng hạn: đó là đối-tượng của 
tiến trình thức cuối cùng, rồi nó trở thành đối-tượng của thức tái-sinh]. Như 
vậy “người đó' trở thành “hồn-ma' (ngạ-quỷ) [trong hình dạng của] một bộ 
xương, cứ như muốn thể hiện cái “nghiệp ân khuất” đó ra cho bậc trí-ngộ 
(như Ngài Mục-kiền-liên) nhìn thấy được. ] (347) 


348 [Spk chú giải: Người này đã từng làm nghề lò mồ suốt nhiều năm giết thịt 
gia súc, là người mồ, cắt, lóc, xẻ thịt, ướp gia vị, phơi khô, và bán thịt khô. 
Khi người này “hết kiếp” ở địa-ngục, một miếng thịt trở thành hình-#ướng 
(dấu hiệu) và người này trở thành một “hồn-ma' (trong hình dạng) một miếng 
thịt.] (348) 


34 [Spk: Người này từng là đồ tế đã dùng nhiều nhục hình để tra tấn nhiều 
người phạm tội và sau đó dùng cung bắn tử hình họ. Sau khi “hết kiếp ở địa- 
ngục, người đó tiếp tục bi tái sinh theo quả báo còn sót lại của nghiệp cũ và 
trạng thái bị bắn bởi mũi tên trở thành hình-tướng (dấu hiệu), và do vậy 
người này trở thành ngạ-quỷ với thân có lông làm bằng (vô số) mũi tên (như 
đã được dùng đề bắn giết người ta trước kia).] (349) 
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350 [Trong Be và Se, kinh này và kinh kế đưới được đặt tên là kinh Sứciloma 
và kinh Dwfiya-siciloma (Sữciloma thứ hai), còn trong Ee thì chúng lần lượt 
có tên là kinh Šữci-sãrathi và kinh Sñcako. Trong Be và Se, 'hồn-ma' (ngạ 
quỷ) bị đày đọa được nói trong kinh này được cho đã từng là một sa mà 
Spk giải nghĩa = assadamaka (một người huấn luyện ngựa), còn trong Ee thì 
cho rằng hồn ma đó từng là một sữczka. Trong cả 03 phiên bản, 'hồn-ma' 
trong kinh sau được cho là một s/caka, mà Spk giải nghĩa = pesunnakaraka 
(người vu khống). Ở đây tôi dịch theo theo Be và Se về cả hai thứ là rên các 
kinh và “loại người” trước kia của 02 “hồn-ma' bị đày đọa này.] (350) 


3! [SDk: Người này là một người vu khống vu oan cho người khác, gây chia 
rẽ người khác, và nói lời ám chỉ, chỉ chọt, đâm chọt, nói giả như thật... để 
làm tan vỡ, làm ly tán và làm khổ sở cho những người khác. Do vậy, những 
người bị chia rẽ do những lời ám chỉ đâm chọt của ông ta (/ena sucefva 
manussa bhinña) họ nếm trải sự khổ đau như bị kim đâm (sucthi bhedana- 
dukkham paccanubhotưm), người đó nhận lãnh nghiệp đó là hình-tướng (dâu 
hiệu) nên trở thành “hồn-ma' có lông bằng kim (sữcilomapeta). Chữ Päli sữci 
là kim, và động từ szceí¡ là ám chỉ, chỉ chọt, đâm chọt, đâm thọc. | (351) 


3% [Quan tòa tham những: nguyên văn danh từ chỉ người này là gữmakda, 
nghĩa gốc là “kẻ lừa đảo trong làng”. Spk giải thích: quan tòa này nhận tiền 
hồi lộ, làm sai lệch những vụ án, xử oan của người này thành của người khác, 
cố tình tạo oan sai, oan trái. Ông ta làm ngang nhiên, ra mặt, tham những 
công khai, giống như không che dấu bộ phận nào của thân mình. Do ông ta 
đã gây ra “những gánh nặng khổ đau không thể gánh nổi” cho những nạn 
nhân, cho nên quả báo là những bộ phận của thân ông trở thành gánh nặng 
không thể gánh nổi đối với ông. Và bởi do ông là quan tòa bất chính 
(yisama) chứ không chân chính, cho nên (quả báo là) những bộ phận “kín” 
của ông bị không cân đối (viszma) và lộ ra quái dị và ông phải ngồi lên 
chúng. 

- Thú vị là, Ee [rõ ràng dựa theo SS| chỗ này ghi chữ dhaoka để chỉ 
những con quạ thay vì ghi chữ kãk*a như trong các phiên bản khác. Mời 
đọc lại câu kệ 808đ [như 1ñ trai quăng thảy một con quạ] ở 10:04 (Quyên 
1) và chú thích 566 ở đó.] (352) 
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353 [Spk chú giải ông ta đã quan hệ bắt chính với vợ của người khác, cho nên 
bị quả báo như vậy (lời kinh đã rõ nghĩa). (353) 


34 [Tôi đọc chữ đầu của câu này theo cách ghi của Se và SS là z/o, khác với 
chữ cảm thán là aho trong Be và Ee.| (354) 


355 [Spk chú giải bà ta đã phản bội chồng mình và ngoại tình với đàn ông 
khác, cho nên bị quả báo như vậy. | (355) 


355 [Nguyên văn chữ này: maogulirthi. Spk giải nghĩa là: maogulin tỉ viripam 
duddasikam bibhaccham. Kiếp trước cô ta làm thầy bói đã lừa bịp nhiều 
người, nhận đồ cúng như dầu thơm và vòng hoa, và nói rằng họ sẽ được giàu 
có nếu làm theo những lễ nghi cúng bái này nọ. Cô ta làm cho số đông chấp 
nhận những cách-nhìn xấu, cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Do vậy bản thân cô ta 
trở thành người hôi thối là quả báo đổi lại cho dầu thơm đã lừa nhận và trở 
thành xấu xí vì đã khiến họ chấp nhập những cách-nhìn xấu tệ như vậy.] 
(356) 


357 [Spk giải thích hình dạng và tình trạng của bà, nhưng lời kinh đã tự rõ 
nghĩa. ] (357) 


358 [Spk giải thích: trước kia trong khi hưởng dụng bốn thứ vật dụng cúng 
dường (y phục, thức ăn, chỗ ở, thuốc thang) được chu cấp bởi n#ững người 
tại gia vì họ có niềm-tin (vào Tam Bảo), nhưng người đó không kiềm chế về 
thân nghiệp và ngữ nghiệp, và đã sa đọa trong những cách mưu-sinh (tà 
mạng), chỉ lo lêu lỏng sung sướng. Cách giải thích tương tự cho những 
trường hợp các kinh kế dưới. ] (358) 


3 [Ví dụ căn nhà mái nhọn (mái chóp) là có khá nhiều trong các bộ kinh 
Nikaya, trong bộ kinh SN này cũng được dùng lại trong các kinh 22:102 
(Quyền 3), 45:141, 46:7, 48:52 (Quyên 5). Spk giải nghĩa chữ “chuyên-chứ” 
là = /(hường trực trói kết trong sự chánh-niệm (appamaHä tỉ satiyä av- 
ippavase thifa hufva).] (359) 


30 [Về chủ đề này, mời coi thêm chỉ tiết ở các kinh 56:102—131 (Quyền 5). 
Spk diễn dịch rằng “#øững thiên-thần” cũng năm chung với nhóm đối tượng 
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“loài người” cho nên lời kinh có thể hiểu là chỉ có số ít được tái sinh trong số 
loài người và những thiên-thần] (360) 


3! [Ví dụ này cũng có ghi trong Luật Tạng Vin II 256,16-18 và AN 5:77 
nhưng được dùng để giảng giải những ý nghĩa khác. Chữ amanussa nghĩa 
chữ: /oài phi nhân, dùng đề chỉ những quỷ dữ hung bạo, đạ-xoa ác.] (361) 


362 [Be và Se ghi là: økkhãsatam; Ee ghi là: ukkhãsatam. Spk giải nghĩa là: = 
mahãmukhaukkhalinam satam. Spk-pf: = mahãmukhanam mahantakilumba- 
nam safam. Đây đề cập tới những nồi lớn dùng để nấu nhiều cơm. Kinh AN 
9:20 cũng đề cao sự tu tập “zâm-íừ” nhưng sau mỗi đoạn đó đều nói thêm 
rằng việc tu tập “sự nhán-thức VỀ sự vồ-thưởng” thậm chí trong một thời gian 
bằng cái búng ngón tay còn có nhiều phước quả hơn cả sự 4 fập tâm-từ.] 
(362) 


33 [Spk giải thích về thời gian một lần vắt vú sữa bò nhưng lời kinh đã tự rõ 
nghĩa. Spk giảng thêm ý nghĩa: Nếu, thậm chí trong một thời ngắn ngủi, 
người tu có thể tu tập một tâm-từ, bao trùm tất cả chúng sinh trong khắp 
những hệ thế giới vô lượng với mong nguyện họ được phúc lành, thì việc 
tu này có nhiều phước quả hơn số lượng thức ăn cúng đường ba lần trong 
một ngày.] (365) 


3 [03 động từ trong câu này lần lượt là pafilemeti, pafikoffeti và 
pafiva/(eri (bẻ gập, vặn xoắn, cuộn lại). (Spk đã diễn tả các động tác chị li 
của mỗi động từ, nhưng lời kinh đã tương đối rõ nghĩa).] (364) 


35 [Kinh này cũng xuất hiện trong phần giới thiệu kinh C#uyện Tiên Thân 
Ja 476, cũng xoay quanh cùng chủ đề. Trong câu chuyện này vị 8ồ-iát 
(Phật) đã hóa thân thành con ngỗng Javanahamsa nhanh nhẹn, thực hiện 
một màn thần thông đáng nhớ sẽ được mô tả bên dưới. 


- Ở đây, Spk đã chú giải những cụm chữ mô tả phẩm-chất của 04 cung thủ 
một cách gần như tương tự như chú giải của luận giảng Mp trong kinh AN 
9:36, người dịch sẵn trích dẫn luôn như vầy: [Ở đây, Mp nói rằng: “Cung thủ 
dùng cung cứng chắc (dalhadhammä dhamuggaho): là một cung thủ cầm một 
loại cung cứng chắc. Một “cung cứng chắc" (dalhadhanu) được gọi là “sức 
mạnh của hai-ngàn` (dvisahassathamam) [Sức mạnh hai-ngàn có nghĩa là 
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một khối lượng kim loại, như đồng hay chì... được dùng làm đầu mũi tên... ]. 
Được thao luyện (sikkhiro) nghĩa là: họ đã ở trong họ tộc của vị cung sư 10- 
12 năm đề học kỹ năng bắn. 7Thiện thạo (katahattho) nghĩa là: người đã được 
thao luyện, đã học kỹ năng bắn chưa chắc đã thiện thạo; họ thiện thạo là khi 
họ đã đạt tới sự làm-chủ (nắm vững, điều khiển) nó. Đây kinh nghiệm 
(katipäsano) nghĩa là: họ đã từng biểu diễn thi đấu bắn cung ở nhiều hội 
thao, trong các sân đình của nhà vua, triều đình.] (725).).] (365) 


366 LÄysankhärat ossaji: sự tạo-tác sự sống, hành sinh-mạng. Spk nói: Câu 
này được cho là nói tới căn-mạng của sắc thân (rũpajTvitindriya); vì cái này 
chấm dứt còn nhanh hơn những tốc độ đó. (Người dịch nghĩ ý nghĩa ở đây 
giống câu “Mạng người trong một hơi thở”). Nhưng không thể nào mô tả sự 
tan-rã của những hiện-tượng vô sắc (phi vật chất) [chẳng hạn: những trạng 
thái thuộc tâm. bởi vì theo V¡ Diệu Pháp thì chúng tan rã nhanh gấp 16 /ần so 
với những hiện-tượng sắc thân (vật chất).] (366) 


- (Về sự tạo-tắc sự sống (hành sinh-mạng), mời coi thêm chú thích số 1790 ở 
kinh AN 8:70, và chú thích số 254 ở kinh SN 51:10 (Quyền 5.) 


37 [Spk chú giải: Những người Dasaraha ở đây là họ tộc giai cấp Chiến-sĩ 
(sát-đề-lợi, quý tộc), họ được gọi tên như vậy vì họ lấy 'phẩn thứ mười” trong 
100 (safafo dasabhagam ganhimsu—[cầu chú giải này không rõ nghĩa]). 
Người triệu tập (anaka) là tên cái trồng, được làm từ càng của một con cua vĩ 
đại. Nó phát ra tiếng trống có thê được nghe trong vùng bán kính 12 do-tuần 
(mỗi do-tuần cỡ 12.8 km), đo vậy nó được dùng để triệu tập dân chúng trong 
những ngày lễ hội.] (367) 


38 [Spk chú giải: (1) Sâu sắc (thâm sâu, thâm thúy; gzmbjira) là sâu sắc theo 
cách của lời kinh (pajivasena), giống như kinh Sai Suía [Sn II, 8; phiên 
bản Se ghi là: Szllekha Sufia = kinh MN S8]; (H) sâu sắc về ÿ nghĩa (gam- 
bhirattha), giống như trong kinh Mahavedalla Sufa (MN 43); (11) siêu thế 
(Inkutara) tức là chỉ mục tiêu siêu thế: (iv) liên hệ (liên quan, nối kết, tương 
ưng) đến tánh-không (suññatãpafisamyufa) là giảng giải rằng (đó) chỉ là 
những hiện- tượng không thực có một “chúng sinh" nào (saffasunnafa- 
dhammamafIam eva pakaãsakä). 
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- Đoạn kinh này cũng được ghi trong kinh 55:53 (Quyền 5, mà khi chú giải 
nó Spk đã dẫn ví dụ lời kinh khác với lời kinh trong đoạn ghi ở đây. Mời coi 
thêm chú thích 366 ở kinh 55:53.] (368) 


32 [SDk đã giải nghĩa szvakabhãsitã là: tesam tesam sãvakehi bhãsitã, đề cập 
trở lại những người ngoài đạo (bãhiraka). Còn Spk-pt thì làm rõ: “(Đó là) 
những đệ tử của bất cứ ai trong số những người không được biết đến là đệ tử 
của Phật.” (tức những người ngoài đạo là những đệ tử của những đạo sư họ 
không phải là đệ tử của Phật).] (369) 


30 [“Thận gỗ hay gỗ súc” là kaliogara. Spk: Thời đầu Phật còn sống những 
Tỳ kheo ngồi-thiền từ lúc sau khi họ ăn trưa xong cho đến hết canh một của 
đêm. Họ ngủ canh giữa (canh hai), với đầu gối trên thân (cây, tắm, khúc) gỗ 
súc [kaƒ£hakanda là chữ được giải nghĩa = kaliogaral]: rồi họ thức dậy và tiếp 
tục đi-thiền. 


- Tâm trạng của bài kinh này cũng giống sự sợ hãi về tương lai (thời mạt 
pháp) được nói trong các AN 5:77, 78, 79.] (370) 


37! [Ví dụ con voi này cũng có ghi trong Luật Tạng Vin II 120, được dùng khi 
đề cập với Đề-bà-đạt-đa.] (371) 


37? [Nguyên văn cụm chữ này: pasaññãkãram karonti. Spk: họ thể hiện sự 
tin-tưởng tức là họ củng dường 04 /hứ thiết yếu (y phục, thức ăn, chỗ ở và 
thuốc thang) cho các Tỳ kheo. Về cụm chữ nói về sự ứin-fưởng (tự-tin) này, 
mời thêm chú thích 275 ở kinh 16:04 ở trên. | (372) 


373 [S nơuy-hại này sẽ được giải thích bằng kinh kế tiếp.] (373) 


34 [Nguyên văn cụm chữ này: sandhisamalasankafre. Spk giải thích nghĩa 
03 chữ san (con hẻm), smala (công, rãnh cống) và sankarra (thùng 
rác, chỗ bỏ rác), nhưng lời kinh đã tự rõ nghĩa.] (374) 


35 |Nguyên văn câu này: 4mafaram sankililtham äpatiimn äpajjati 
yatharipaya ãpafiya vu{thãnam paññayari. Một tội được gây ra bởi một ô- 
nhiễm [lậu hoặc, trong trường hợp này là n0%„c-duc] nhưng thuộc loại (ôi 
nặng có thể khôi phục được) có thể được xóa tội sau thời gian chịu hình phạt 
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thích hợp [ngược lại với tội thuộc loại tội pãrđ7ika là không cho phép chịu 
phạt hay sám hồi hay tu sửa mà sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Tăng Đoàn (/ồi 
nặng nghiêm trọng không thể khôi phục được). 


- (Sự mô tả “các Tỳ kheo ra đường gặp phụ nữ làm khởi sinh nhục-dục và bỏ 
tu hoàn tục” cũng được nói trong kinh 17:09 ở trên). ]. (375) 


35 [Coi thêm kinh 17:08 ở trên. Spk chú giải: “øgười nào đó” ở đây là chỉ 
Đề-bà-đạt-ẩa (Devadaffa); ý nói, “thầy ấy” nên chấp nhận làm một đệ tử của 
Đức Phật hơn là cứ tự tung tự tác quậy phá (trong Tăng đoàn) như con chó bị 
mắc bệnh ở trên. Đi £heo “người con của dân tộc Thích-ca” (Sakyaputtiya): 
chính là đi theo Đức Phật = tu sĩ Phật giáo; coi thêm kinh 55:07 (Quyền 5). 
Về chữ danh ngữ “?u sĩ [sa-môn] đi theo người con của dán tộc Thích-ca” 
(samana sakyapufriya), mời coi thêm trong các kinh 28:10 (Quyền 3), 42:10 
(Quyền 4).] (376) 


37 [Spk chú giải: (như kinh trên) “người nào đó” ở đây là chỉ Đê-bà-đqt-ẩa 
(Devadarra); (nghĩa là: ngay cả trong lúc nói mình là đệ tử của Đức Phật mả 
trong lòng cũng không có chút sự biết ơn nào đối với Phật).] (377) 


378 [Koliiz tên gọi của ngài Mục-kiền-liên, còn Ä⁄Zc-kiển-liên (Moggalläna) 
là họ. Bài kinh này gần như giống hệt kinh 40:02 (Quyền 4), chỉ khác ở chỗ 
kinh này nói về “sự ứn lặng thánh thiện", kinh sau thay bằng chữ “tầng thiên 
định thứ hai". Spk: nói rõ rằng kinh này kế lại tuần lễ thầy Mục-kiền-liên 
đang nỗ-lực tu (tinh tấn) để chứng thánh quả A-la-hán.] (378) 


3° [Spk giải thích tầng thiên định thứ hai được gọi tên là “sự im lặng thánh 
thiện" (ariya tunhĩbhãva) bởi vì trong trạng thái đó ý-nghĩ (tầm, viiakka) và 
sự soi-xét (tứ, vicãrä) chấm dứt, và với sự chắm-dứt đó /ởi-nói không thể xảy 
ra (cho nên gọi là sự im lặng). Trong kinh 41:06 (Quyền 4) ứẩm và #ứ được 
gọi là sự fqo-fác lời-nói (vacisankhara, khẩu hành, ngữ hành), chúng là 
những yếu-tố của tâm chịu trách nhiệm phát ra lời-nói. Nhưng, tuy nhiên, 
Spk nói thêm: khi Phật nói khi các Tỳ kheo gặp gỡ nhau họ nên “ói về Giáo 
Pháp hoặc giữ sự im lặng thánh thiện”, thì cả sự chú-tâm (tác ý) tới một đối- 
tượng thiền cũng được coi là “sự im lặng thánh thiện”.] (379) 
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3#° [Spk giải thích: Câu này được nói ra vì hoàn cảnh là: qua 07 ngày Đức 
Phật đã giúp thầy Mục-kiền-liên tu tập sự định-tâm vào những lúc sự định- 
tâm bị sa sút (hãnabhãgiya), sự trợ giúp đó đã dẫn dắt thầy ấy đạt đến “sự lớn 
lao của trí-biết trực tiếp” (đại tự trí) (nahabhinnara), nghĩa là dẫn tới 06 loại 
trí-biết trực tiếp (gồm 03 thần thông và 03 minh).] (380) 


3#! [parissa là tên gọi của Ngài Xá-lợi-phất; Xá-lợi-phát là họ.] (381) 


32 [Chỗ này Ee chỉ ghi Zvwso (đạo hữu), còn Be và Se thì ghi đầy đủ ãwso 
Sãripuifa (đạo hữu Xá-lợi-phất).] (382) 


383 [Spk giải thích: Từ lâu (hay đã lâu, trong một thời gian lâu): ý thầy Mục- 
kiền-liên nói đã lâu kể từ lúc khi Đức Phật đang dạy cho du sĩ Dighanakha 
(cháu cậu của thầy Xá-lợi-phất) bài thuyết giảng về “Sự Nhận Biết Những 
Cảm-Giác” ở chỗ (được gọi là) Hang Heo Rừng. Bởi vì chính vào ngày đó 
(sau khi thầy Xá-lợi-phất đứng gần nghe và tự chứng ngộ) thì những ô-nhiễm 
có hữu (lậu hoặc truyền kiếp) của vòng luân-hồi đã được bứng sạch bên trong 
thầy Xá-lợi-phất. 


- Về chuyện thầy Xá-lợi-phất giác-ngộ khi nghe Đức Phật đang thuyết giảng 
cho người cháu của thầy là Dĩghanakha: mời quý vị đọc thêm chú thích 97 ở 
kinh 12:32 ở trên. | (383) 


384 [Spk giải thích: Sự an trú được gọi là thô tế là dựa theo đối-tượng của nó. 
Vì thầy Mục-kiền-liên đã an trú trong sự thực tập yếu-tô mát thiên-thánh 
(thiên nhãn thông) và /ø¡ fhiên-thánh (thiên nhĩ thông), sự thực tập này có 
những đối-tượng là thô tế, như là, cơ sở (xứ) âm-thanh và cơ sở hình-sắc. ] 
(384) 


385 [Tôi dịch thành ngữ Pãli này một chút thoát hơn để đưa ra ý nghĩa của nó. 
Cách dịch cũng dựa theo sự diễn dịch của Spk như vầy: “VỊ trưởng lão thắc 
mắc “Đức Thế Tôn hiện đang ở đâu?? Sau khi phóng đại ánh sáng, bằng mắt 
thiên thánh (thiên nhãn thông) thầy ấy nhìn thấy Phật đang ngồi trong Hương 
Cốc trong Khu Vườn Jeta; rồi thầy ấy nghe giọng nói của Phật bằng yếu tổ tai 
thiên thánh (thiên nhĩ thông). Đức Phật cũng làm vậy, và do vậy họ có thể 
nhìn thấy nhau và nghe giọng nói của nhau.”] (385) 
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3#6 [Mẫu lời thệ nguyện “quyết tâm” này cũng có trong kinh 12:22 ở trên. Lời 
thệ nguyện (đáng nhớ) này cũng có ghi trong kinh MN 70, mục 27; và kinh 
AN 2:05, AN 8:13, đoạn (8). Trong Cuyện Tiên Thân, chỗ Ja I 71, 24-27 vị 
Bồ-tát (Phật) cũng đã thệ nguyện “quyết tâm” như vầy khi đang ngồi dưới gốc 
Cây Bồ-Đề trước khi giác-ngộ.] (386) 


37 [Spk giải nghĩa chữ kappa ở đây là một kiếp người (ãyukappa) đại thọ, 
tức 120 năm. Tuy nhiên lời kinh hình như có nghĩa là một kiếp vũ frụ, tức 
một đại kiếp, khoảng thời gian rất rất dài cho một hệ thế giới tiến hóa và hủy 
hoại. Mời quý vị coi thêm kinh 51:10 (Quyên 5) và chú thích 249 ở đó chỉ 
tiết hơn về chữ này.] (387) 


388 [Chữ con rồng (nãga) được dùng ở đây với nghĩa là bậc A-la-hán.] (388) 


33 [“Đã chỉnh phục Ma-vương và yên cương của hắn” (Jetva Maram savä- 


hanzm). Spk không bình luận về chữ “yên cương” là gì, nhưng những luận 
giảng khác giải thích đó là (/) con vơi Girimekha [như chỗ Pj II 392,3; kinh 
Sn 442] hay là () đội quán của Ma-vương. Trong chuyện Tiền Thân của 
Phật, chỗ Ja I 72, thấy Ma-vương đang cưỡi con voi Girimekha của hắn 
trước lúc tấn công vị Phật sắp thành dưới Cẩy Bồ-Đẻ.] (389) 


30 [Tên Lakunfaka Bhaddiya có nghĩa là “Chú làn Bhaddiya”. Phần nội dụng 
chính của kinh cũng có trong kinh Ud 76; coi thêm Ud 74,20-75,6. Spk lưu 
ý có “nhóm sảu Tỳ kheo” (chabbhagiya bhikkhu, là những người tích nghịch 
gây rồi trong Tăng đoàn thường được nói đến trong Luật Tạng) thường xuyên 
trêu chọc vị Tỳ kheo này. Hình dạng xấu xí của thầy Bhaddiya, theo Spk, là 
nghiệp quả của hành-vi trong kiếp trước của mình là một vị vua những luôn 
quấy rồi và làm khó những người già. Mặc dù thân hình xấu xí nhưng thầy có 
giọng nói rất đễ mến, đó là nghiệp quả từ một kiếp khác trước khi đó là một 
con chim cuốc đã cúng dường một trái xoài chín ngọt cho Đức Phật VipassT 
trong quá khứ. Phật (Thích-Ca) đã tuyên bồ thầy ấy là đệ nhất có giọng nói 
hay ngọt ngào (manjussara), [coi kinh AN 1:194]. Những thi kệ của thầy ấy 
trong tập 7rưởng Lão Kệ là Th 466-472 không có phần thi kệ trong kinh 
này.] (390) 


3! [Những thi kệ của vị Tỳ kheo này trong tập Trưởng Lão Kệ là Th 209- 
210. Sự mô tả về lời thuyết giảng của thầy cũng giống như lời mô tả về sự 
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thuyết giảng của thầy Xá-lợi-phất trong kinh 8:06 (Quyên 1). Toàn bộ kinh 
này cũng giống kinh AN 4:48.] (391) 


3? [Câu này chúng ta nên đọc theo Be (và Ee trong kinh AN 4:48) là: 
nãbhãsama nam jãnanfi. Cách ghi no bhaãsamanam (của Ee trong kinh này) 
và na bhãsamãnam (của Se) cho ra một nghĩa trái ngược với nghĩa cần có. 
Bài thi kệ song hành có trong BHS là Uv 29:43-44 thì ủng hộ cách ghi của 
Be là nabhãsamang jnaãyamfe. | (392) 


33 [Thầy ấy cũng là con trai của vua Tịnh Phạn (Suddhodana) và là con của 
dì ruột Kiều-đàm-di (MahäpaJapatI GotamT) của Đức Phật (dì là họ phía mẹ); 
(tức thầy Nanda là em cùng cha khác mẹ với Phật vừa là em bạn dì của Phật). 
Lời kinh gọi thầy bằng chữ mãứucchäpufta (em trai họ phía mẹ: tức con của 
đì ruột, mặc dù là cùng cha). Câu chuyện về thầy ấy có trong Ud 21-24 và, 
được lặp lại trong Dhp-a I 115—22; coi thêm BL 1:217-23. 


- Spk diễn dịch rằng: Tại sao thầy Nanda hành xử như vậy? Mục đích là 
để tìm ra Đức Phật đã nghĩ sao về điều đó, thầy Nanda nghĩ rằng: “Nếu 
Phật khen “Người em cùng cha khác mẹ của ta đẹp đẽ như vây' thì ta sẽ 
tiếp tục hành xử như vầy suốt đời. Nhưng nếu Phật chỉ ra điều này là sai 
thì ta sẽ dẹp bỏ kiểu này, sẽ mặc y làm từ giẻ rách và sống tu ở những nơi 
xa lánh.” 


- (Ở đây muốn đề cập các tu sĩ Phật giáo chỉ lo chú trọng hình thức bề ngoài, 
còn dính theo tiện nghi, dục lạc, danh lợi ... trái với sự hướng nội tâm, sự 
sống thanh bần và sự buông bỏ của một đệ tử chân chính của Đức Phật đang 
tu tập đúng với mục đích của đạo Phật). | (393) 


34 [Nguyên văn câu này: Aãñãtunchena yãpentam. Spk giải thích: rác (đồ ăn 
thừa, thức ăn bỏ đi) có được bởi một người tìm kiếm thức ăn cao sang mỹ vị 
ở chỗ những gia đình giàu có quyền lực thì được gọi là đô ăn thừa từ những 
người nồi tiếng (nãtuncha, nghĩa gộc là: đồ ăn thừa nổi tiếng, rác nổi tiếng, 
rác nhà giàu, rác sang). Nhưng những thức-ăn tạp nhạp có được bằng cách 
đứng trước cửa nhà người ta để xin ăn thì được gọi là đồ ăn thừa của những 
người lạ (nghĩa gộc là: đồ ăn thừa không được biết, đô ăn thừa không nổi 
tiếng, thức ăn của nhà nghèo, rác nhà nghèo).| (394) 
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35 [Lời kinh gọi thầy là pifucchãäpufta (em trai họ phía cha), vì thầy Tissa là 
con trai của cô ruột Amifä của Phật (cô là họ phía cha) [coi thêm tự điển 
DPPN, mục từ 7ïssa Thera (14)]. (395) 


39 [Spk giải thích rằng khi còn là một sa-si, khi thấy những Tỳ kheo trưởng 
lão từ nơi xa đến thăm Phật, thầy ấy chỉ ngồi yên chứ không ra kính lễ hay lo 
phục vụ (trà nước, chỗ ngồi) cho họ. Tất cả là do sự tự-hào về giai cấp Chiến- 
sĩ (quý-tộc, khattiya, sát-đề-lợi) của mình. Cho nên nhiều Tỳ kheo đã bao 
quanh chỉ trích thầy ấy vì thiếu lễ độ. Một cách kể với ít nhiều biến tấu khác 
về thầy 7issa cũng có ghi trong Luận giảng tập kinh Pháp Cú, Dhp-a I 37— 
39; BL 1:166-67.] (396) 


3? [Có tên là Trưởng Lão (theranamako). Nguyên câu này: Annafaro bhik- 
khu theranämako. Spk không chú giải gì về tên hay nhận diện Tỳ kheo này là 
ai hay trong kinh nào khác. | (397) 


38 [SDk giải nghĩa là: Quá khứ nên được đẹp bỏ (pahinzm) bằng cách dẹp bỏ 
dục và tham đối với (thân) năm-uân của quá khứ; tương lai được từ bỏ 
(pafimissaftham) bằng cách từ bỏ dục và tham đối với năm-uân của tương lai. 
So sánh với MN 131, từ mục 4. Cụm chữ số nhiều zabhãvapafilãbhesu 
là khó mà giải thích; có lẽ nó có nghĩa năm uẩẫn được tính riêng theo mỗi 
uấn, cho dù cách ghi này là sự diễn đạt bất thường. Coi lại thêm chú thích 
346 ở kinh 19:01 ở trên.] (398) 


3° [Ba câu kệ (pãda) đầu cũng có trong kinh Sn 211, và trong kinh Pháp Cú 
Dhp 353 với chút khác nhau. Spk giải thích: Người chỉnh phục tất cả 
(sabbabhibhum): là người an trú sau khi đã chính phục các uấn (ngũ uẩn), các 
cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ), và những yếu-tô (giới), và ba loại sự hiện-hữu 
(thuộc tam giới). Không bị Ố nhiễm (anuPalitam, hay không bị dính kẹt) là 
không bị dính với những thứ nói trên (uân, xứ, giới, hữu) bằng lớp keo hồ 
(lepa, chất dính) là dục-vọng (ái) và tà-kiến. Được giải-thoát trong sự tiêu 
diệt dục-vọng (tanhakkhaye vimuffam): là được giải thoát trong Niết-bàn, vì 
Niết-bàn cũng được gọi là = sự //êu điệt đdục-vọng (ái diệt) theo cách sự giải- 
thoát lấy sự tiêu diệt dục-vọng làm đối-tượng của nó; (nói cách khác áï-điệt = 
Niếi-bàn).] (399) 


428 * Chú Thích 


400 [Thầy Đại Kappina là vị đệ tử đệ nhất về “khởi xướng [giáo giới] cho 
những Tỳ kheo” (bhikkhUu-ovadaka, như đã được Phật tuyên bố trong kinh 
AN 1:231). Những thi kệ của thầy ấy trong tập 7rưởng Lão Kệ là Th 547-56, 
và thầy cũng được Đức Phật khen ngợi trong kinh 54:07 (Quyền 5). Spk chú 
thích: Thầy Kappina trước kia từng là một vị vua cai trị ở kinh đô 
Kukkutavati. Ngay khi nghe tin từ một nhóm thương buôn nói về “Đức Phật, 
Giáo Pháp và Tăng Đoàn”, nhà vua liền rời khỏi kinh thành để đi đến 
Sãvatthï cùng với 1.000 quan triều, với ý định xuất gia. Hoàng hậu Anojã 
cũng đi theo ông, đi chung với những bà vợ của những quan triều đó, họ cũng 
với ý định xuất gia. Đức Phật đã ra gặp cả 02 đoàn. Trước tiên Phật đã ban 
“giới Tỳ kheo” (cụ túc giới) cho những người trong đoản nam thụ giới thành 
những Tỳ kheo, và sau đó đã cho trưởng lão ni Uppalavannä ban “giới T7} 
kheo nỉ” cho những người trong đoàn nữ thụ giới thành những Tỳ kheo nI.] 
(400) 


4°! [Spk nói: Họ đã từng là 02 bạn hữu đồng hành trong 500 kiếp trước. ] 
(401) 
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